Địa chỉ 
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- Ũng Nguyễn Văn Thọ 


- Bà Trần Thị Thu Vần 


- ng Lê Tuyển 


BẠN CHÍ ĐAO 


- Bí thư Quạn ủy, Chủ tịch HĐND quận 6. 
In Ban 

- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, quận 6. 
Phó Ban Ihưững triic 


-P(5, l5. Phan Xuân Biên - [hương vụ Thanh ủy, 


Irưởng Ban lư tưởng - Văn hóa [hanh ủy, 
- 6iảm đóc rung tám Khoa học Xã hội va 
Nhan văn - [hành pho Hỏ Chí Minh. 
Phú Ban 
- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quạn 6. 
Ủ viên 


- Ũng Nguyễn Chấn Hưng - Thường vụ Quận ủy, 


Irưởng Ban luyen giao Quạn ủy quạn 6. 


Ủly viên 

- Phó Ban luyên giản, 

- 6iảm đốc rung tam Bói dưỡng Chính trị quận 6. 
Ủ viên 


BẠN BIÊN SOAN: 


- TS. Hồ Hữu Nhựt - Chủ biên 
- Ths. Võ Thanh Bảng 
- Ông Nguyễn Đình Tư 
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Lời giới thiệu 


Quận 6 Thành phố Hỗ Chỉ Minh được hình thành khả 
lâu. Từ năm 1935 chỉnh thức có địa giới rõ ràng. Quận 6 xưa 
kia là một phân của Trung Huyện- tỉnh Chợ Lớn, có tên gọi 
quận 6 tư nam 1952. 

70 năm (1935-2005), tỉnh từ mốc thời gian được chính 
thức hình thành cho đến nay, là những quãng thời gian đải so 
với lịch sử hình thành phát triển của thành phố Sài Gòn - Gia 
Dịnh xưa kia và là Thành phố Hỗ Chí Minh ngày nay: Các thể 
hệ người dân quận 6 đã có một quá trình đồng góp, xảy dựng, 
hảo vệ và phát triển thành phả. 


Từ sau ngày giải phòng, trên bước đường xảy dựng vả 
phát triển kinh tế- văn hoä- xã hội, Dáng bộ và nhân dân quận 
6 đã tiến tục vượt qua những chặng đường khó khăn, thử thách 
để không ngừng xây dựng, phát triển và làm thay đổi một cách 
cơ han điện mạo của quản 6. 

Với vị trí cửa ngũ Tây Nam thành phổ, là câu nổi thành 
phố với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, quận 6 ngày nay 
đang trên đường hội nhập và phát triển theo hướng “Dân giàu, 
nước mạnh, xa hội công bằng, (nu Chủ, UũäH minh `. 

Hiệc biến soạn, hệ thông lạt quả trinh hình thanh và nhát 
triển quạn 6 la việc lam rất cần thiết và là nguyện vọng tha 
thiết của cản bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quận 6 
để giáo dục cho thể hệ trẻ hiểu được lịch sử hình thành, những 
nét đặc trưng về dân tộc, tôn giảo, văn hoá tín ngưỡng dân 
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ĐIAH CHq CÔMNH đồng dứn cư dẳq vqd đang sinh sông trên mảnh đất 
quan 6, cũng ni quả trinh đâu tranh vay dựng và phát HINH 
quan 6 tư Khi hình thanh cho đến nạt. 

Với ý nghĩa đó, để chào mừng ĐẠI HỘI ĐẠI BIEU ĐANG 
BỘ QUAN ú NHIỆM KY IX (205-2010), Ban Thưởng vụ 
Quận ủy quận 6 đã phối hợp với Nha xuất bản Tổng hợp 
Thành phố Hỗ Chỉ Minh xuất bản cuốn ®“ĐLA4 CHÍ QUAN 6”. 

“DLA CHÍ QUẬN 6” là một tập hợp khá đây đủ tư liệu 
để cập đến các lĩnh vực của quận 6 từ khi hình thành cho đến 
nạy. Xách ôm 9 chương: 

- ChươngI: Đặc điểm địa lý tự nhiên. 

- Chương II: Sự hình thành các cộng đông dân cư 

và dân tậc. 

- Chương III: Tổ chức hành chánh qua các thời kỳ. 

- Chương IV: Kinh tế qua các thời kỳ. 

- Chương V: Văn hoá - Văn hục - Nghệ thuật - 

Bảo chỉ - Giáo dục. 
- Chương VI: Y tế - Thể dục Thể thao - 
Hoạt động xã hội. 

- Chương VỊI: "Tôn giáo và tín ngưỡng đần gian. 

- Chương VII: Đấu tranh yêu nước và cách mạng. 

- Chương IX: Tiềm năng và triển vọng. 

Trong cuốn “ĐLA CHÍ QUẦN 6” chúng tôi đã có găng 
phản ảnh một cách có hệ thông, toàn diện và khách quan những 
sự kiện đã điện ra từ qua trình hình thanh, xây dựng va phát 
triển quận 6, song vì nguồn tư liệu thành văn nhất là giai đoạn 
trước khi quận 6 có tên gọi chính thực, cũng như trong giai đoạn 
kháng chiên chồng thực dân Pháp và đề quốc Mỹ hết sức hiểm 
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hoi, VIỆC SH tâm chủ yếu dựa vaa nguồn tr liều tứ các cuốn sách 
đã được xuất bản có phần viết về thành phổ, quận 6 và cuốn: 
Lịch sử truyền thông đấu tranh cách mạng của Đảng bộ vả 
nhân dân quận 6 (tập 1 và 2) nền sẽ côn những hạn chế nhất 
định; tuy nhiên, trong quả trình hiền soạn, chỉnh lÿ các chương 
Hỏi trên, chúng tôi đa nhận được sự giúh đỡ quý hãu của các 
đơn vị, hạn, ngành, Mặt trặn, đoan thể và nhân dân quản 6. 

Thay mặt Quận uỷ, Ủy ban nhân dân quận 6, tôi xin chân 
thanh cảm 0H các đồng Chỉ lạnh đạo, cán hỗ và cá nhân đa 
[rực tiếp tham gia hiến soạn. Xin chân thanh cảm ơn các VỊ 
Phỏ Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ đang công tác tại Trung tâm 
Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hỗ Chỉ Minh đã 
dành nhiều công sức để hoàn thành công trình này. 

Do điều kiện kinh phí, thời gian còn hạn chế cho nên 
VIỆC biến soạn cuốn sách Hãy chắc chấn còn nhiều thiểu sót. 
Chúng tôi rất mong nhận được sự phê bình và góp ý kiến của 
các cấp lãnh đạo, các đồng chí hoạt động cách mạng lão thành 
CHNg tất cả cán bộ và đồn hao trong và ngài quận để chủng tôi 
tiếp tục bổ sung và rút kinh nghiệm. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn “ĐLA CHÍ QUẦN 6” đến 
đồng chỉ, đồng hảo quản 6 và hạn đọc gần, xa. 


CHỦ TỊCH UBND QUẬN 6 
TRẢN THỊ THU VÂN 
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I- VỊ TRÍ - DIỆN TÍCH 
Quận 6 lả một quận năm về phía Tây TP. Hỗ Chí Minh, 
| địa hình băng trồng mồng như một hình tam mác đếu, ở khoảng 
Chương | tọa độ 10943°45” - 10944°43” vĩ tuyên Bắc và 106°29'24” kinh 
tuyên Đông, với ranh giới như sau: 
Phía Bắc và Tây Bắc giáp quận Tân Phú (mới lập) vả 
quận lÏ, lầy rạch Bên Trâu, đường Tần Hỏa và đại lộ Hồng 


» “ ^ 
DĐ aă C đ I e mm Bảng làm ranh giới. 


ø v. | GK^ Phía Nam và Tây Nam giáp quận 8, lẫy rạch Tàu Hũ, 
d I dị | {Ư n hie NI kinh Ruột Ngựa và rạch Nhảy làm ranh giới. 
}„.. ũ | Phía Tây giáp quận Bình Tân (mới lập), lẫy đường An 
Dương Vương lam ranh giới. 





Phía Đông giáp quận 5, lẫy đường Nguyễn Thị Nhỏ qua 
bên xe Chợ Lớn và đường Ngô Nhân Tịnh lảm ranh giới. 

Địa bản vả ranh giới trên đây được cô định kể tử ngảy I-7- 
1969 sau khi tách một phân quận 6 thành lập quận L1. Trước 
kia vào đầu thời Pháp thuộc, địa bản ngày nay thuộc quận 6 chỉ 
là một phần rất nhỏ của địa bàn thành phố Chợ Lớn. Ranh giới 
phía Tây chỉ mới đên khoảng đường Mai Xuân Thưởng, lúc đó 
gọi là Rue du 7e Quartier và đường Phạm Đình Hồ lúc đỏ gọi là 
Rue Danel. Phía Bắc cũng chỉ đến đại lộ Hông Bảng. lúc đó gọi 
là Boulevard Du Chemin De Fer. Đên ngày 27-10-1879, một số 
làng lân cận về phía Bắc, phía Tây là Minh Phụng, Phú Lâm, 
Bình Tây. Bình Tiên, vả một phần lảng Bình Đông năm trên bở 
trải rạch Tàu Hũ được nhập vào thành phố Chợ Lớn, đầy ranh 
giới phía Bắc lên đến rạch Ông Buông vả rạch Tân Hóa, rạch 
Xóm Đắt, ranh giới phía Tây đến sát rạch Lò Gỗm và rạch Ông 
Buông. tăng điện tích lên gấp đôi. 
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Đến ngày 5 -1-1923, một số làng hoặc một phần làng 
xung quanh về phía Tây Bắc, phía Tây và phía Nam được nhập 
vào thành nhỏ Chợ Lớn, trong đó có làng Tân Hòa Đông, Phủ 
Đình, An Lạc, An Phú Tây, đưa ranh giới phía lầy đến ranh 
giới cỗ định hiện nay. Tuy nhiên, địa danh vả địa bản Quận 6 
vần chưa xuât hiện, mả vẫn là một số hộ của thành phô Chợ 
Lửn. Từ ngày L[§-9-1935, địa bản quận 6 mới được hình thành, 
có ranh giới rõ rảng, nhưng lại mang tên là quận 5. Ngày 27- 
12-1952, danh xưng quận 6 trên địa bản ngày nay và một phân 
quận I1 chính thức xuất hiện vả tôn tại đến ngảy nay. Nhưng 
địa bản bị thu hẹp để có điện tích: cô định như ngảy nay k từ 
ngảy 1-7-1969 do tách 2 phường Câu Tre vả Tân Hóa nhập vảo 
quận LÏ mới thanh lận. 

Ngày nay, quận 6 có diện tích là 7,14 Km?,! bằng 0.34% 
diện tích toàn thành phô là 2.095 Km? ?. Trong số 13 quận nội 
thanh, quận 6 có diện tích đứng vào hàng thứ 7, pần băng quận 
Ì, gãp rưỡi quận 5, băng l/3 quận Hình Thạnh. Diện tích này 
được chia ra như sau: 

- Đất dân dụng chiếm 7.04%⁄% 

- Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 6,31% 

- Đất giao thông chiếm 2,631 

- Đất quần sự chiêm 1,18% 

- Đất kinh rạch chiếm 1.5494 

- Trước kia có đất nông nghiệp ở phía Tây Nam, nhưng 
nay do tiên trình đồ thị hóa nhanh chóng, đã biên thành thô cư. 


I Theo lịch sử truyền thống đẫu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhãn dân 
quận 6; lặp bản đỗ hành chánh Việt Nam, Nxh. Bản đö, trang 56 lại phi 
7.200 Km. 

+ lập bản đồ hành chánh Việt Nam. 5ảd. Trang 56. 
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I- ĐỊA HÌNH 

Diện mạo nguyên thủy của quận 6 khác xa với thực trạng 
ñgäy nay vÌ: quả trình đô thị hóa diễn tiên quá nhanh, nhất là từ 
sau ngày miễn Nam hoản toàn giải phóng. Muôn tìm hiểu địa 
hỉnh nguyên thủy đó, chúng ta phải cần cử vào các tư liệu xưa, 
các bản đô người Pháp vẽ vào đầu thời kỳ Pháp thuộc, vào địa 
hình các vùng nông thôn lân cận chưa bị biên dạng vì tỉnh trạng 


đö thị hóa, vì bản thân quận 6 trước khi người Pháp xây dựng 


thành phố Chợ Lớn là vùng nông thôn thuần tủy. 


Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu các tiêu mục cụ thể sau 


đầy: 


1. Mặt băng, độ nghiêng 

Trên đại thể, địa bản quận 6 là triều ven phía Nam gián 
rạch Tau liù của vùng cao tử huyện Đức llòa, huyện Củ Chì 
qua huyện Bình Chánh, quận Binh Tân xuống. Vì vậy, nó lả 
vùng thấp và có độ nghiêng rất rõ. Độ cao trung bình ở phía 
Bắc là một mét so với mặt biên, rỗi cảng đi xuống phía Nam 
tức phía rạch Tau Hũ độ cao ây hạ thấp dân, và đến khu VỰC 
phường lŨ chỉ còn ,5Ö mét. 

Trước kia mặt băng quận 6 không được băng phăng như 
ngày nay, mả hầu hết là ao đầm, mương rạch và ruộng sâu. 
Chính khu vực chợ Bình Tây bẫẩy giờ là một cái đầm lớn gọi 
là đầm Lanessan (bassin Lanessan). Đường sá đều là đường 
hở ruộng, bở ao, trừ con đường năm đọc theo hai bến hử rạch 
Tàu Hũ là tương đối rộng. vì đó là đất đảo sâu và mở rộng 
rạch Tàu Hũ dưới triều Gia Long do Phó Tổng trần Gia Định 
Thanh Huynh Công Ly huy động quản lĩnh thực hiện. Sau khi 
Người Pháp cho xây dựng vùng Chợ Lớn thành một thành phô 
theo kiêu Tây phương, mới cho đảo nhiều kinh thoát nước, lấp 
dân các mương rạch nhỏ chăng chịt khắp địa bản, mặt khác ra 
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lệnh cho các chủ vườn có ao hồ phải san lấp đề tránh tỉnh trạng 
nước đọng mắt vệ sinh. 


2. Gủ 

Ngày nay nói quận 6 có gỏ thì không ai tin được, vị đầu 
còn thấy cái gò nảo. Nhưng theo sử sách còn phi lại thì dưới 
triêu Nguyễn chùa Ân Tôn tục gọi là chùa Cây Mai được xây 
dựng trên một cái gỏ mọc nhiều loại mai bông trắng gọi lả 
bạch mai. Chùa Cây Mai đã bị thực dân Pháp triệt nhả dùng 
làm nơi đông quần khi chúng lận phòng tuyến các chủa (lignc 
đes pagodes) đề đối đầu với phòng tuyên của ta ở Phú Thọ, rồi 
Chỉ Hòa. Ngày nay còn lại vết tích là một cải am nhỏ bến đại lộ 
Hỗng Bảng thuộc địa bản quận I1, giáp ranh quận 6. 

Trong sách Œia Định Thanh thông chí, Trịnh Hoài Đức 
ghi: Cách phía Nam (Thành) trên 30 đặm rưỡi, ở đây gò đất 
nỗi cao có nhiêu cây mai, nhành cỗi rườm rà, nhưng khi hoa 
nở không có tuyết, chỉ có là hộ vệ mùi thơm màả thối. Thử hoa 
nảy bẩm linh khí sinh ra, không đem trông ở nơi khác được. 
Trên (gö) có ngôi chùa An Tôn đêm đọc bối kinh (kinh Phật 
chép trên lá bỗï), chuông mai trống chiều vang rên trong mây 
khói, mường tượng như ở giữa thế giới nhà Phật ở Ân Độ. Lại 
có suối chảy quanh chân gỏ, các du nữ chiêu mát chỗng thuyền 
hải sen. Ciặp những giải tiết thì văn nhân thi sĩ mang bầu rượu 
theo từng bực cấp leo lên ngâm vịnh tại nơi đầu gò, dưới gốc 
mai hoa củng văn tự nông nực mùi hương, thật là một thắng 
cảnh cho người du lãm. 

Gò nảy xưa là chỗ chủa tháp, nền móng còn nhận rõ. Năm 
Bính tỷ niên hiệu Ca Long (1S16) có thây tăng trủng tu lại, 
đảo lẫy được ngói gạch cỡ lớn của đời xưa rất nhiều, vả lại đảo 
được hai miếng vàng lá, tử bê đều vuõng một tắc, mỗi miếng 
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nạng ha đồng căn, trên mặt chạm hình “cổ Phật cơi voi”, có Ì€ 
đây là cái vật của Hồ tăng dùng để trần tháp đó chăng? ! 

Theo mồ tả trên đây, gò Cây Mai tương đối CaO VÌ muốn 
lên đỉnh gỏ người ta phải leo qua nhiêu bậc tam cập, chu vi 
cùng không phải hẹp, vị quanh dưới chân gö có suối nước 
trong tức lä một con rạch củ trồng sen. Sở đĩ ngày nay chúng ta 
không còn trông thấy hình thủ của cái gò ấy lả vỉ trong những 
ngày đầu người Pháp xây dựng thành phô Chợ Lớn, phương 
tiện vận tải đường hộ băng cơ giới chưa có, không thê lên vùng 
Thủ Đức, Biên Hỏa lẫy đất đôi chở về san lấp ao đầm, mả 
chử băng ghe thuyền thì khôi lượng không được bao nhiêu, lại 
nạng tiên thuê mướn. nên người Pháp đã củ chủ trương hạ thấp 
các gỏ đất có sẵn trên địa bản để lây đất san lấp, vừa nhanh 
chòng giảm phí tốn, lại có mặt băng cần thiết cho Cũng cuộc 
xây dựng, trước hết là xây dựng đường giao thông các công sở 
và xI nghiệp. Tình trạng gò Tần Khai ở khu vực Bệnh viện Nhì 
Đông 2 (Grall) ở quận l cũng trong tình trạng tương tự. 

Về gò Đồng ở quận 6, ngoài gỏ Cây Mai, chúng ta còn có 
thê kế thêm gỏ Phụng Sơn ở bên đường 3 tháng 2 cũng ở trên 
địa bản quận Ì Í má trước kia là một phân địa bản quận 6. Củng 
có thể kế thêm gỏ Cát trên địa bản xã Bình Trị Đông, giáp ranh 
quận 6 mả chân gỏ ngày xưa có thể ăn lan qua địa bản quận 6. 
Người dân địa phương nơi khu Gò Cát kế răng trữ lượng cát tự 
nhiên ở gỏ nảy rất lớn. Khi quân đội Đại Làn làm con đường 
vòng đai Thánh phô má dân chủng quen gọi là Xa lộ Đại Hản, 
họ đã đưa xe ben tới đây lẫy cát để làm nên đường, gò Cát mới 
thấp sụp như ngảy nay. 














I Trịnh Hoài Đức. Gia Định Thành thông chí do Tu Trai Nguyễn Tạo địch. 


Nha Văn hóa Sải Gòn , xh 1972, tập thượng, trang 37-38. 
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3. Ao, đầm 


Phía Trung vả phía Nam quận 6 là vùng thấp, khi thủy 
triều đầng cao, hầu hết mặt bằng bị nước từ rạch Tảu Hũ, rạch 
Lò Gốm tràn ngập, tạo nên rất nhiều ao đầm. Các ao phân lớn 
năm trong khuôn viên các tư nhân. Còn đâm lớn nhất là đầm 
Lanessan năm ở khu vực chợ Bình Tây ngày nay. Nguyên đây 
là một cái đầm khá lớn thuộc làng Bình Tây, tổng Tân Phong 
Trung hạt Thanh tra Chợ Lớn. Bấy giữ người Pháp chủ trương 
bán đất công trong các thành phố, ông Quách Đàm mua được 
làm sở hữu. Đầm nảy rộng khoảng 2 hecta. Năm 1925, ông 
Quách Đảm đề nghị với chính quyên thành phố Chợ Lớn chấp 
thuận cho ông bỏ tiền ra san lắp đầm Lanessan vả xây dựng chợ 
Lớn Mới trên đó. Xây xong sẽ hiển cho thành phố sở hữu khai 
thác. Đôi lại thành phố vẫn để cho ông quyên sở hữu diện tích 
hai ốc đảo năm về phía Đông và phía Tây đầm vả đổi cho ông 
một diện tích ngang với mặt băng xây chợ là | hecta tọa lạc tại hộ 
Thân Mười và Ú.Ha 40 tại Chánh Hưng cạnh xí nghiệp của ông. 
Ngày nay, những người mới sinh ra sau năm 1923 đến tham 
quan hay đi qua chợ Bình Tây không hiểu được răng nơi đây 
xưa kia Ìä một cải đầm rộng vả sâu. 

Ngoài ra ao hỗ nhỏ thì rải rác khắp mặt bằng địa bản, 
vườn nhà nảo cũng có. Thuở xưa, khi khu vực nảy còn sống 
thuần túy nông nghiệp thì những ao hỗ nảy giúp ích nhiều cho 
nông dân, vì là nơi nuôi thủy sản tự túc gia đỉnh, vừa giúp điều 
hỏa sinh thái vào mùa nắng nóng, có nước tưới cho cây cối. 
Những ao hỗ này hầu hết có nước lưu thông với các mương 
rạch chảy khắp địa bản, lại dẫn cư còn thưa thớt, nên không gầy 
ô nhiễm môi trường. Nhưng từ khi người Pháp xây dựng thành 
phố (C hợự Lớn, những mương rạch nhỏ hẹp, không quan trọng 
lần lượt bị san lắp, làm tắc nghẽn đòng nước từ các ao hỗ này, 
khiến chúng trở nên ao tủ nước đọng, hối thôi vào mùa năng 
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nóng, ảnh hưởng rất lớn tới môi trưởng. Do đó, Hội đồng thành 
phô Chợ Lớn ban hành Nghị định bắt buộc các gia chủ có các 
ao hỗ nảy phải san lắp trong một thời hạn phải cho xong, vừa 
triệt phá được các ö sinh sản của vi trùng gây bệnh, vừa tăng 
diện tích mặt băng cho việc xây dựng nhà cửa, xí nghiệp. VÌ lẽ 
đó mả ngảy nay chúng ta không còn thây dấu tích của các ao 
hỗ nảo nữa. 
4. Mương rạch 

Địa bản phía Nam quận 6 khá thấp, mỗi lần thủy triều 
đãng lên, nước trong rạch Tau Hủù và rạch Lö CŒỗm tràn khỏi bờ 
chảy sâu vảo trong đất liền, đọng lại hàng buổi. Khi thủy triều 
rút, nước tim đường rút theo, tạo thành những dòng chảy. Đủ 
lả tiên thân của những con rạch. Thuở xưa người dân ở vùng 
nảy sống băng nông nghiệp. Ruộng ở đây thuộc loại thảo điễn, 
tức ruộng sầu, không có sơn điển, xin lược kê sau đây một ít 
SỐ liệu lảm băng. Theo địa bộ năm Minh Mạng thứ 17 (1836) 
thõn Bình Hòa có ruộng ; điện tô! thực canh 54 mẫu Š sảo Ì tắc 
ta, ruộng thảo điền 23 mẫu 8 sào Ñ thước, cộng chung 78 mẫu 
5 sảo § thước I tắc; thôn Bình Tây có ruộng thực canh gồm 
I49 mẫu 6 thước 4 tắc điền tô của 18 chủ vả 2 sở thảo điền bồn 
thôn đồng canh 14 mẫu 6 sảo 5 thước, cộng chung 163 mẫu 7 
sào I thước 4 tắc; thôn Bình Tiên có ruộng thực canh điện tô 87 
mẫu l sảo 2 thước 3 tắc vả trước kia có 99 mẫu 3 sảo 12 thước 
3 tắc điện tô đã được cải biến thành thô cư, cộng chung 187 
mẫu 4 sảo 14 thước 6 tắc. Vì ruộng toản lả thảo điền nên muốn 
cảy bừa nông dân phải dùng trâu. Khi rảnh rối trâu thả ăn cỏ 
ngoài đồng, chúng thường hay đi theo đản theo sự hướng dẫn 
của con trâu đực vả quen đi theo lỗi cũ. Bây trâu đi lại như vậy 
ngày nảy tháng nọ, tạo thành những đường trùng sấu, lầu dân 


I_ Điển tö là ruộng công phải canh thu lõ. 
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nước triều, nước mưa chảy xói mòn trở thành những con rạch 
ngang dọc khắp địa bản chảy ra những con rạch lớn. Đó là chưa 
kể những mương ngỏi đo con người tạo nên để dẫn nước vào 
ruộng, vào ao hỗ. Do đó màả trước kia trên địa bản quận 6 có rât 
nhiều mương rạch, trong SỐ đó có những rạch có tên gọi, tôn 
tại cho đến ngảy nay, với tổng chiêu đải vào khoảng 20 Km!. 


Rạch Tàu Hữ, người Pháp dịch là Arroyo Chinois đầu 
nguôn nỗi với kinh Ruột Ngựa, chảy qua quận 8, quận 6, quận 
5, quận 3, quận 4 vả quận 1 rồi chảy ra sông Sải Gòn ở trước 
Bến Nhả Rông. Theo sách Đại Nam Nhất thông chỉ, rạch Tàu 
Hũ có nhiều tên gọi theo từng đoạn: từ cửa sông vảo đến đầu 
củ lao Nguyễn Kiệu gọi lả sông Bình Dương vỉ chảy qua huyện 
ly Bình Dương, đoạn từ đầu củ lao Nguyễn Kiệu hay câu Thị 
Thông đến kinh Ruột Ngựa, ngã ba rạch Bả Lao gọi là sống An 
Thông, do năm Gia Long thứ 1§ (1819) nhà vua hạ chiếu cho 
Phó Tổng trần Gia Định Thảnh là Huỳnh Công Lý huy động 
11.460 dân phu đảo sâu mở rạch nảy từ cầu Thị Thông đến kinh 
Ruột Ngựa, qua địa bản quận 6 ngày nay, dải l.064 trượng, 
bê ngang rộng 7 trượng 5 thước, sâu 9 thước, hai bên bở đề 
khoảng đất trồng rộng một trượng, khởi đảo từ thẳng miếng 
đến tháng 4 thì xong. Vua đặt tên là sông An Thông. Từ đó ghe 
thuyền đi lại thuận tiện, theo dòng nước lên má đi về phía Nam, 
theo nước ròng mả đi về phía Bắc, lại có thể rẽ vào rạch Ong 
Nhỏ, rạch Ong Lớn mà đi về phía Đông Nam. 

Về tên rạch Tảu Hũ mới được thông dụng từ sau Cách 
mạng tháng § năm 1945. Trước thời điểm đó không thấy tải 
liệu nảo dùng tên nảy. Trong sách Gia Định thanh thông chỉ 
đời Tự Đức đều dùng tên “sông Sải Gòn cũ”. Sải Gòn lúc đó 
chỉ khu vực Chợ Lớn ngảy nay, hoặc tên sông Bình Dương hay 


I Lịch sử truyền thống... Sđd. Irang 17. 
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sũng An Thông. Người Pháp thì dùng tên Arroyo Chmois. Chú 
tới nay chưa có một tải liệu nảo giải thích có tính thuyết phục 
về tên nảy. Theo ông Bủi Đức Tịnh và được ông Lê Trung Hoa 
nhắc lại thì tên rạch Tàu Hũ là do đọc trại tên rạch Cô Hũ. Cô 
Hũ là cỗ tóp lại của cái hũ, một thứ đồ gốm đựng các loại đậu 
thời xưa. Vì rạch nảy có đoạn hẹp lại như cỗ cái hũ nên mới GỌI 
như thê. Trên tạp chí Xưa và Nay, ông Nguyễn Đình Tư không 
đồng ý và đưa giả thuyết như sau: 

Từ đầu Pháp thuộc, người Phản đi thực địa nghiền cửu địa 
lý tự nhiên của thành phố Chợ Lớn đề vẽ bản đỗ, có thông ngôn 
đi theo. Khi tới vùng Chợ Lớn thấy trên bở sông An Thông, có 
nhiêu phụ nữ Hoa. Chắc lả người Phản hỏi người thông nưũn 
những người đản bả ấy làm gì vậy. Người thông ngôn sẽ giải 
thích đỏ là những người Hoa đãi đậu... Chỉ nghe và nhữ được 
từ Hoa (Chinois) nên người Pháp đã ghi vào bản đỗ con rạch 
ây là Arroyo Chinois, còn người dân thì quen gọi rạch Tảu Hũ 
lä vì vậy. 

(Chả thuyết thứ hai cũng của ông Nguyễn Đình Tư như 
sau: Như đoạn trên đã nủi, tến rạch Tảu iu chỉ mới có tử Cách 
mạng tháng Tám. Chúng ta đêu biết khi cách mạng thành công. 
lật đỗ chế độ thực dân Pháp, chúng ta muỗn xóa bỏ tất cả những 
vết tích của 80 năm nô lệ, trước hết là các địa danh mả người 
Pháp đã dùng theo tiếng Pháp như Cap Saint lacques (Vũng 
Tàu), Tourane (Đả Nẵng) v.v.. có Arroyo Chinois bây giờ chưa 
có tến Việt. Có thể một chiến sĩ cách mạng nảo đỏ bẻn dịch ra 
tiếng Việt: Arroyvo lạ rạch, Chmons la Tảáu (từ trước ta văn dịch 
chữ Chinois lả Tảu chứ không phải Hoa như sau nảy). Nếu 
chi nói rạch Táu thì cụt lún, không xuối tai, bên thêm vào từ 
Hũ thành rạch Tàu Hũ. Tảu Hũ là món ăn rất phố biến, rất đại 
chúng của người Iloa, có thê thay cho chữ Chinois được mả 
không sai với nghĩa chính của từ nảy. 
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Về sau theo đả phát triển của hai trung tâm thương mại 
Sải Gòn vả Bên Nghé, dân chúng kéo nhau tới sinh cơ lập 
nghiệp, làm nhà trên đải đất bỏ trông hai bên bờ rạch liên tiếp 
nhau thành khu đô hội. Dưới bến thì ghe thuyền từ miễn Đông 
vao, fỨ miễn Tây lên đậu san sát, cột buỗm chọc trời tua tủa. 


Khi người Pháp sang cai trị nước ta, xây dựng hai thành 
phố Sài Gòn và Chợ Lớn thảnh hai trung tâm thương mại lớn để 
làm đầu mỗi xuất cảng gạo, thi khu vực bờ rạch Tảu Hũ thuộc 
địa bản quận 6 ngày nay lại trở nên hoạt động rất nhộn nhịp do 
che thuyền chở lủa gạo miễn Tây lên tập kết ở đầy ra vào suốt 
ngảy đêm. Từ ngày được đảo sâu nới rộng đưới triêu Gia Long 
tới đó trải qua một thời mian khả lầu. Đất bùn do những trận lụt 
hay mưa to mang từ các cánh đồng hai bên bờ rạch đồ xuống 
lòng rạch, lảm cho chiêu sâu bị cạn dân, gây trử ngại lớn cho 
việc lưu thông của những ghe buỗm cỡ lớn và tàu chạy bằng 
hơi nước, nên người Pháp đã nhiều lần cho nạo vét rạch Tảu 
Hũ từng đoạn một. Đó lả lần nạo vét đầu tiên khởi công ngày 
25-4-1872 do Giám đốc quần cảng Sải Ciòn nhụ trách, dưới 
sự giảm sát của Thông đốc Nam Kỳ. Lân nạo vét thứ hai khởi 
công ngày l-8-]ã72. Lần nạo vét thứ ba khởi công từ lÚ-6- 
1919 ở khu vực trước nhà máy đến Chợ Quản. Công việc làm 
trong 2 tháng do công ty Xảng phụ trách. Trong thời gian hoạt 
động của công trường, việc lưu thông của tàu thuyền trên rạch 
bị hạn chế. Đến ngảy 18-7-1919 việc nạo vét hoàn thành vả từ 
ngày 2l-7-19119 việc lưu thông được tải lận bình thường theo 
thông cáo của Kỹ sư Giám đốc Công chánh Nam Kỳ. 

Rạch Tảu Hũ là sông lớn, cho nên củ rất nhiều nhụ lưu 
hai bên bờ. Riêng trên địa bản quận 6 ngày nay có rạch Gò 
Công. rạch Lò Gốm, Ig0äiI ra còn có nhiêu ngói nhỏ thoát nước 
từ các đồng ruộng ở các nhường Ì, 3, 4, 7, 5, 10, 1Ï chảy thăng 
ra sũng má ngảy nay đã bị lắp hết. Trong SỐ những rạch phụ 
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lưu của rạch Tảu Hù ở đầy có rạch Thơ Kỳ tương đỗi TỐNE, 
cắt ngang đường Thơ Ký. ngày nay là đường Phạm Văn Chí. 
Dưới thời Phản thuộc dân chúng qua lại miữa hai bở phải dùng 
đỏ ngang. Ba năm một lần chính quyên thành phố Chợ Lớn 
thực hiện đâu thầu khai thác đỏ ngang này. Theo một tải liệu 
còn ghi lại thì ngày 28-12-1929 Chủ tịch Hội đông thành phố 
(C hợ Lớn (Prẻsident de la Commmission Municipale de la ville 
de Chợ Lớn) ban hành Quyết định hủy bỏ hợp đồng đã ký kết 
giưa thảnh phô ( hự Lớn và ba Phan Thị Định về VIỆC khai thắc 
đỏ ngang đường Thơ ky trị giả 442 đ/năm. 

Trến rạch Tảu Hủù củ rất nhiều cầu bắc qua, f0 SỰ E140 
thông miưa hai bờ được thuận lợi. Riếng đồng hảo quận 6 vị 
nhu câu đi lại đề giao dịch với quận 8, các xã Nam Bình Chánh, 
thường sử dụng 3 cây cầu sau đây: 

- Cầu Chả Và nỗi đường Vạn Kiếp với đường Cần Giuộc. 
Câu nảy thời Phản thuộc đạt tên la Pont Du Riz vì đó là bên tận 
trung ghe thuyền tử miễn Tây chở lúa gạo lên Chợ Lớn cũ bán. 
Vi là tên theo tiếng Pháp người dân không quen dùng. nhân dân 
khu vực nảy có phô xá người Án Độ mả ta quen gọi là Chả Và 
buôn bán vải, nên gọi cầu Chả Và lâu ngày thành chính thức. 
Đây là cây cầu huyết mạch chẳng những nỗi sự lưu thông giữa 
( hợ Lưn với quận 8 và các xã Nam linh Chánh, má còn đi xa 
tới huyện Cân Giuộc, huyện Cân Đước thuộc tỉnh Long An, 
qua bên kia Ciò Công. 

- Câu Bình Tây nỗi đường Bình Tây ở quận 6 với bến 
Binh Đông (Quái des Jonques) và đường Nguyễn Chế Nghĩa 
thuộc quận 8. Bên phia quận 6 cầu Tnrảy ở gần bót cảnh sát nên 
cùng gọi lả cầu Bót Bình lây. Câu nảy lảm theo kiêu hình 
thang, sườn cầu bằng sắt, sản cầu lát ván dây, ôm có 3 nhịn. 
Hai nhịp hai bên năm chéo đốc từ trên cao xuống bờ rạch Tảu 
Hũ. Nhịp ở giữa năm ngang. Nhờ vậy cầu nảy có chiêu cao tĩnh 
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không lớn, sự qua lại của tàu thuyền dưới dạ cầu được dễ dàng. 
Đứng từ xa trông tới chúng ta thấy cầu giỗng như một chữ U 
không lỗ năm úp. Do đó dân chúng quen gọi lä câu chữ U. 

- Cầu Nhà Máy Rượu Bình Tây nỗi bên Bình Đông và 
đường Lương Văn Can phía quận 8 với khu vực nhà máy rượu 
Bình Tây nên mới có tên nảy. Câu nảy cũng lảm băng sườn 
sắt của hãng Eff&il bên Pháp, sản câu lát ván dây. Đề có được 
chiều cao tĩnh không đủ cho tảu thuyền qua lại được đễ dàng, 
người ta nâng cao hai đầu mẫu câu, rồi làm hai mang băng bậc 
thang đi xuông đường, giống như kiểu cầu vượt ngày nay. Loại 
cầu nảy chỉ dùng cho người đi bộ và xe đạp (vác lên vai) qua lại 
mà thối. Các loại xe máy vả õ tổ phải qua cầu Chả Và. 


Hiện nay, rạch Tảu Hũ là ranh giới tự nhiễn của quận 6 
phỉa tả ngạn và quận § phía hữu ngạn. 

Rạch Lò Gốm. Cho tới năm 1879, rạch Lò Gốm là ranh 
giới phía Tây vả phía Bắc của thành phố Chợ Lớn. Sau năm 
đó trở đi các lảng ở phía Bắc như Minh Phụng, Phú Lâm vả 
Phú Lãm Tần, Tần Hòa Đồng, Tần Hóa, và ở nhĩa Tây như Phú 
Định. một phân An Lạc, An Phủ Tây được nhận vào địa bản 
thanh phố Chự Lớn, rạch Lũ Gốm mới năm sâu trong nội địa 
quận 6 như hiện nay. 

Rạch này sở dĩ có tên rạch Lò Gỗm vì xưa kia hai bên bờ 
rạch có những lò gạch, lò gốm của người Hoa sản xuất gạch 
ngói để xây dựng nhả cửa, đền chùa miễu vũ và sản xuất đồ 
gốm gia dụng. Đây là con rạch không lớn như rạch Tảu Hũ, 
nhưng có dòng chảy rất dài. Có thê nói hâu hết các rạch nhỏ 
khác trên địa bản quận 5, quận lÌ và quận 6 đều là đầu nguồn 
của rạch Lò Gỗm, tuy mang mỗi nguồn tên rạch khác nhau. 


Rạch Lò Cỗm là phụ lưu quan trọng của rạch Tảu Hũ, có 
nhiễu nguồn bát đầu từ những cảnh đồng làng Hình Thới, làng 
Phú Thọ, làng Tân Hóa Đồng, lắng Phú Hữu, làng An Thới, 
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làng Phú Lãm chảy đôn vảo hai đoạn chính. Đoạn thứ nhất từ 
rạch Ông Buông chảy thăng về phía Nam đỗ nước vảo rạch 
Tau Hũ ở nơi giản ranh phường 7 và nhường LÔ. Đoạn thứ hai 
chảy từ vùng giản ranh nhường l3 và nhường 5 quận Š theou 
hướng Đăng Tây, làm ranh giới tự nhiễn một đoạn cho phường 
2 và phường 6 rồi chạy đọc ở giữa phường 6, đồ nước vảo đoạn 
thứ nhất. Đoạn này nay đã được làm công hộp lắp băng gân hết 
thành đường Lê Quang Sung. chỉ còn đoạn cuỗi từ đường Minh 
Phụng trở ởi. 

Đoạn thứ hai rạch Lủ Gốm xưa kia thông với rạch Chợ 
Lớn nay là đường Hải Thượng Lăn Ông ở quận 5, có nhánh 
rạch đầu nguôn là rạch Phú Hữu. Hỏi đầu Pháp thuộc người 
Pháp làm đường trên bở rạch nảy vả gọi là Quai (bên) Phú 
Hữu. Từ thận mền L920 rạch nảy bị lắp băng thanh đường Phủ 
Hữu như ngảy nay. 

Đoạn thứ nhất rạch Lò Gốm có nhiễu đầu nguồn mang 
tên riếng, hiện nay còn lại mỗi rạch một phần trên địa hản quận 
6, mồ tả sau đầy: 

Rạch Ông Buông. Đây cũng lả một đoạn của rạch Lũ 
Gỗm. Nhưng vì chảy qua cầu Ông Buông nên dân chúng quen 
gọi đoạn nảy là rạch Ông Buông, lâu ngày thành chính thức. 
Phía đầu nguồn, rạch Ông Huỗng nỗi với rạch Bên Trâu vả rạch 
Tân Hóa. Sở đĩ có tên này vì xưa kia thời nhà Nguyễn nơi chân 
cầu có quán Ông Buông bán quả bánh cho khách bộ hành, nhân 
đó lây tên ũng đặt tên cho cầu, rôi tên rạch. 

Rạch Bên Trâu. Rạch nảy bắt nguồn từ cảnh đồng làng 
Tân Hòa Đồng và Tần Hỏa lây, chảy theo hướng lây Bắc 
xuông Đồng Nam, tới ngã ba Tần Hóa tln đồ nước vảo rạch 
Ông Buông. Sở đĩ có tên rạch Bến Trâu là vì xưa kia có các đản 
trầu än cỏ trền các cảnh đồng. vảo mủa năng hạn, kẽo qua một 
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lỗi quen thuộc xuông rạch đăm mỉnh trong nước, thành ra nơi 
đó là bến lên xuống của đản trâu. Sau đó gọi lại là Bến Trâu, 
rôi gọi luôn con rạch ấy là rạch Bên Nghé. Rạch Bến Trâu ngày 
nay cũng bị thu hẹp vả ngắn dân do đả đô thị hóa ở khu vực. 
Trên rạch nảy có câu Tre. 

Rạch Tân lioa. Bạch Tần Hóa là thoát lưu của hai vùng 
trũng năm sâu trong nội địa xã Phú Thọ là Bảu Cát vả làng 
Bình Thới là Đầm Sen, chảy theo hướng Đông Bắc về Tây 
Nam, chảy qua phường Tân Hóa nên mới có tên nảy, đến ngã 
ba giáp rạch Bến Trâu thì đỗ nước vảo rạch Ông Buỗng. Thuở 
xưa rạch lần Hóa khá sâu và khả rộng, ghe thuyền vả bẻ gỗ 
có thể vảo sâu tới Đầm Sen. Khi các vị Thiên sư xây dựng lại 
chùa Ciiác Lâm, những bẻ gõ theo dòng sông rạch vỆ tập kết ở 
bở Đảm Sen, cưa xẻ rôI mi chuyên đến vị trí chủa Giác Lâm. 
Ngày nay, đoạn rạch nỗi với Đầm Sen đã bị lắp bằng. 

Về đoạn thử nhất của rạch Lò Gốm, phía bên tay phải 
có phụ lưu lả rạch Lò Sóc (?)! khởi nguồn từ cánh đồng làng 
My Thuận, nay là khu vực Bình Phú thuộc vùng giáp ranh hai 
phường 10 và 11, đã bị lắp băng để lẫy mặt băng xây dựng khu 
nhà ở mới. Về phía tay trái có phụ lưu là rạch Phú Lâm. 

Rạch Phú Lâm. Rạch Phủ Lâm bắt nguồn từ khu ruộng 
đồng làng Bình Quới, làng Minh Phụng, làng Bình Thới, làng 
Phú Thọ xưa, chảy theo hưởng Đồng Bắc xuông Tây Nam, 
đến khoảng cầu Cây Gỗ thì đổi hướng Đông Tây, chảy qua 
làng Cựu Phú Lãm nên mới có tên nảy, rồi đỗ nước vào rạch 
Lò Gốm. Rạch Phủ Lãm có ngọn ăn thông với con rạch bao 
quanh gò Cây Mai, vòng sang con rạch bao quanh chùa Phụng 
Sơn. Đoạn rạch nảy ngày nay không còn nữa, đã bị lắp bằng 
làm mặt đường và nên nhà. Nay chỉ củn dâu tích ở phia trước 


I Theo chú thích trên bản đỗ Sải Gòn 1972. 
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chủa Phụng Sơn với những khóm tre mọc trên bờ. Một ngọn 
khác nỗi với con rạch Lò Siêu ngày xưa ghe xuông có thể vào 
tặn các lò nhận hàng chờ đi bản các nơi và rạch Xóm Đất ngày 
xưa cho xuông ra vào chở đất lẫy từ vùng đất Cuốc huyện Tân 
Uyên đem tới chất đồng ở đây để làm nguyên liệu sản xuất các 
loại siêu sắc thuốc hay nâu nước pha trả. Các rạch nảy ngày 
nay cũng đã bị lấp băng mất dạng. 

Rạch Chợ Lướn. Bạch Chự Lửn trước kia la con rạch khả 
lớn, cũng lä một phụ lưu của rạch Tảu Hũ, chảy qua trước mặt 
Chợ Lớn cũ (nay là Trung tâm Bưu điện Chợ Lớn), vì vậy má 
có tên nảy, ngược theo đường lái Thượng Lần Ông, nồi với 
đầm Lanessan và rạch Lò Gỗm. Thận mền I920, rạch nảy bị 
lắp băng tạo thảnh hai con đường rất rộng là đường Godaut 
va đường Bonhoure. Năm 955, chính quyên Sai Ciòn nhập 2 
đường làm một và đặt tên là đường Không Từ. Sau 30-4-1975, 
chính quyên Cách mạng đổi tên thành đường Hải Thượng Lãn 
Ông. 

Rạch Œad Công. Bạch này cũng là một phụ lưu của rạch 
Tàu Hũ, nhỏ hẹp, ăn thông vào vùng trùng ở phía trong. Không 
hiểu tại sao rạch năm trên địa bàn thành phô ( hợ Lửn màả lại 
mang tên nảy. Phải chăng vị đầy có con đường Ciò Công do 
người Phản đạt mã rạch có cùng tên? 

Rạch Nhảy. Rạch Nhảy năm trên địa bản phường 10, bắt 
đầu từ cánh đồng làng Mỹ Thuận vả làng Phú Định xưa, chảy 
theo hướng Tây Bắc xuống Đông Nam, đồ nước vảo kinh Ruột 
Ngựa. Đây cũng là đòng thoát nước của cánh đông sâu. Nhưng 
ngày nay với đã đỗ thị hóa của quận 6, dòng rạch đã bị thu hẹp 
vả ngăn dân. Nhiêu đoạn đã được thay băng công hộp. 

Chưa thấy tài liệu nào giải thích nguôn gốc của tên Rạch 
Nhảy. Theo lỗi duy danh định nghĩa thì có thể xưa kia con rạch 
nảy nhỏ hẹp, lại ở chỗ ruộng đông vắng vẻ, Ít người qua lại nên 
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không bắc câu nỗi hai bờ. Khi người ta có dịp tới đây, từ bên 
nảy bờ muốn qua bên kia bờ, chỉ còn cách lây đả nhảy qua. Vì 
vậy mà có tên nảy chăng? 

Š. Kinh đảo 

Trước kia giao thông đường thủy là chủ yếu trên địa bản 
Nam Bộ nói chung, địa bản quận G nội riêng, vì có nhiễu sũng 
rạch chăng chịt. Tuy nhiên, có nhiều khúc sũng, khúc rạch nhỏ 
hẹp, khúc khuyu quanh co, lưu thông không được thuận tiện. 
Hơn nữa vủng nảy chịu ảnh hưởng của thủy triêu. Khi nước 
kiệt, đông nước trở nên nông cạn. Do đó, thời các chúa Nguyễn 
vả vua Nguyễn, nhiêu công trình đảo kinh dựa theo dòng rạch 
cũ đã được thực hiện. Cụ thể trên địa bản quận 6 đã đảo kinh 
An Thông, kinh Ruột Ngựa. 

Khi người Pháp cai trị nước ta, mở đầu xây dựng thành 
phố Chợ Lớn, thỉ địa bản quận 6 là vùng ao tù nước đọng, ảnh 
hưởng xấu đến môi trường. nhât là khi dân số ngảy cảng tăng. 
Do đó người Pháp cũng cho tiền hành đảo nhiễu con kinh năm 
hoản toàn hay một phân trên địa bản quận 6. 

Kinh An Thông. Tên chữ là An Thông hả tức rạch Tảu Hũ 
(xem lại ở tiểu mục rạch Tảu Hũ ở phia trên). 

Kính Ruốt Ngựa. Tên chữ là Mã Trường Chang. Nguyễn 
xưa kia đoạn rạch nỗi từ rạch Taâu Hũ đến rạch Cát nhỏ hẹp, 
quanh co, nồng cạn như đường nước đọng, móng trầu, nhe 
thuyên đi lại khó khăn, trở ngại. 

Bấy giờ ngoài việc lưu thông của dân chúng về miễn Tây, 
thủy trình này còn là đường hảnh quân của quân đội ta mỗi khi 
có lời yêu cầu của vua Chân Lạp xin viện binh sang cứu nguy. 
Nếu cứ để tình trạng nhỏ hẹp, nông cạn như thế thì VIỆC chuyển 
quân khi cần kíp không thực hiện được. Chính viên Khâm sai 
Chánh Thống suất đốc chiến Nguyễn Cửu Đảm đã gặp trở ngại 
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đỏ vào năm Nhâm Thân' miên hiệu vua Duệ Tông Hiểu Đình 
hoảng để Nguyễn Phúc Thuần năm thứ 7 (1748)? ông được cử 
đem binh thuyên lẫy ở hai dinh Bình Khang và Bình Thuận 
sang giúp vua Chân Lạp đánh đuổi quân Xiêm chiếm đóng 
kinh đỗ Nam Vang. 

khi hoàn thánh nhiệm vụ rút quần về lưu trủ tại dinh 
Điều Khiến, ông Nguyễn Cửu Đàm mới cho đảo sửa lại đoạn 
rạch nảy thắng như ruột ngựa, nên mới có tên như thê. Nhưng 
lúc bấy giờ lòng kinh vẫn còn hẹp vả cạn, nên ghe xuông tới 
đó gặp lúc nước xuống phải đậu lại, chờ thủy triêu lên mới đi 
tiếp được. Qua triều Gia Long, có lẽ cùng thời gian với việc 
đảo sống An Thông, kinh Ruột Ngựa được nởi rộng va đảo sầu 
thêm. Từ đó việc lưu thông mới đễ dàng trong ngày, rất tiện lợi 
cho dân chúng? 

Kinh Cammerce (Thương mại), Khi người Phản mi tới, 
khu vực Chợ Lửn cũ (nay là Trung tầm Bưu điện Chự Lửn) là 
trung tâm hoạt động thương mại sâm uất nhất. Hầu hết là các 
nhá phố buôn bản của người Hoa, chạy dải 2 bến rạch Chợ Lớn 
xuỗng giáp ranh giới quận 6 ngày nay. Nhưng rạch Chợ Lớn 
là con rạch tự nhiên, dòng chảy không thăng, có chỗ TỘng, chỗ 
hẹp. chỗ sâu, chỗ cạn. Ghe xuông chử hàng hóa qua lại khủ 
khăn. Do đó vảo đầu thời Pháp thuộc, người Pháp cho đảo con 
kinh dựa theo dòng rạch Chợ Lớn, từ rạch Tàu Hù xuỗng tới 
kinh Quởi Đước. Vì mục đích đảo con kimh này lả đề phục vụ 
việc thương mại, nền mới đặt tên như thể. 


I_ Quốc sử quản triểu Nguyễn. Lục tỉnh Nam Việt, do Tu trai Nguyễn Tạo dịch 


Nha văn hỏa 5ải Ciòn, xh 1972 Lập thượng, trang 62, viết năm Alậu thìn mả 
lại chủ thích 1ã4ã. 

2_ Đại Nam nhất thống chí, Nxh. Thuận Hóa, tận 5, trang 216 ghi Hiển Tông 
thử 2I là sai. 

3 Đại Nam nhất thãng chí, Tu Trai địch, Sđd, Trang 623, Nxb. Thuận Hóa, trang 
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Nhưng từ năm [923 VIỆC xây dựng (C hợ Lửn mi tức chự 
Binh lây ngày nay được tiễn hảnh, thì con kinh này chăng 
những không cần thiết cho việc thương mại nữa vì phương 
tiện giao thông đã bước sang giai đoạn cơ giới với nhiều loại 
phương tiện nhanh chóng hơn ghe thuyên cô điển, mả nó còn 
làm trở ngại lưu thông miữa Chợ Ln cũ và Chợ Lớn mi, nên 
ngảy 20-3-1923 theo để nghị của Thống đốc Nam Kỳ, Toản 
quyền Đông Dương ban hành Nghị định công bố vì lợi ích 
công việc san lắp kinh Commerce thuộc thành phố Chợ Lớn. 

Kinh Quới Dước. Kinh này năm trên địa bản thôn Quới 
Đước xưa nên có tên như thế, được đảo từ đầu thời Pháp thuộc. 
Đoạn cuỗi của kinh thuộc quận 5, giáp ranh quận 6, nhưng 
ngọn kinh lại thuộc địa bản quận 6, thông với một con kinh 
gọi là kinh Lò Gỗm (không phải kinh Lò Gốm hiện nay ở phía 
quận 3). Kinh nảy được đảo theo dòng cũ của rạch Quới Đước 
chỉ có mục đích thoát nước, chảy qua cầu Ba Căng rôi đồ ra 
rạch Tảu Hũ ở cầu Quới Đước. Kinh này đã bị thay thế bằng 
công hộp, lẫn băng, nhập hai đường Kim Biên vả Vạn Tượng 
thanh một đường mang tên Kim Biên. 

Kinh Lò Gốm. Kinh này được đảo vào đầu Pháp thuộc, 
theo dòng cũ của mặt rạch nhỏ đầu nguồn của rạch Lö Gỗm, 
nền gọi tên như thể, nỗi với kinh C ommecrcc, tạo thành một 
thủy trình từ rạch Tảu Hũ ở Chợ Lớn cũ qua vùng sản xuất 
các loại gồm TÔI trở lại Chợ Ln cũ hoặc đi xuống miễn Tây 
qua kinh Ruột Ngựa. Kinh này cũng bị lắp theo lệnh của Toản 
quyên Đông Dương cùng ngày với kinh Commerce. Thời Pháp 
thuộc con đường đi trên bờ kinh nảy gọi là Quai Trần Thanh 
Cân. 

Kinh Bonard. Ngày 20-6-L§§9 Thông đốc Nam Kỳ quyết 
định cho đảo con kinh trên địa bản quận 6 ngày nay, từ đường 
Palikao tức đường Ngô Nhân Tịnh thăng ra đoạn chính rạch 
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Lò Gôm. Đề thực hiện việc đảo kinh, Tòa Thông đốc cấp cho 
thành phố Chợ Lớn một điện tích đất công sản L1 ha 76.94. 
Nhưng khi đo đạc lại chỉ còn T0 ha 49.56 nên ngày 3-5-1891 
cấp thêm 12 lô đất diện tích 6 ha 93.47 với điêu kiện là phải 
dùng đất đảo kinh san lắp các vùng trũng, làm các bên đọc kinh 
và các con đường dẫn tới các bên. Thời hạn hoản tất công trình 
lä 4 năm. 

Sau khi đảo xong làm lễ khánh thành, kinh này được đặt 
tên kinh Bonard là viên Phó Đô đốc làm Thông Đốc Nam Kỳ 
đâu tiên. Hai con đường chạy dọc hai bến bờ được đạt tến la 
Quai de la Distilleire (bên Nhà máy rượu) ở phía Bắc, Quai 
Maréchal Võ Tánh ở phía Nam. Bấy giờ là kinh Bonard cắt đứt 
các con đường băng qua mả chưa bắc được câu, người dân qua 
lại phải dùng đỏ ngang. Hằng nam chính quyên thanh phô ( hợ 
Lớn mở thâu khai thác đỏ ngang trên kinh nảy. Chắng hạn ngày 
26-2-1930 tòa Đốc lý Chợ Lớn ra thông báo mở đâu thầu thời 
gian từ 1-3-1930 đến 30-10-1931 (một năm rưỡn). Ai muỗn dự 
thâu thì báo giá bằng phong bị tử tỨI tòa Đốc lý. Về sau người 
Pháp cho làm câu sắt hay cầu xi măng nối liên các đường băng 
qua, việc khai thác đỏ ngang dẹp bỏ. 

Sau Cách mạng tháng Tám ta không muốn dùng lại tên 
Pháp, nhân trên bờ kinh có mây cửa hàng bán cây bảng, giỏ 
hang và đệm bảng, bên gọi là kinh Hàng Hang. Ngày nay, đoạn 
đầu, như cầu Palikao (Ngô Nhân Tịnh), cầu Mai Xuân Thưởng. 

Xinh ong tìlai hay la kính BaoNgạn. Kinh này người 
Phản gọi là Canal de Ceinture được đảo từ đầu thời Pháp thuộc, 
nỗi liên rạch Chự Lưn, vòng lên vùng Hình Thứi. Qua các làng 
Tần Phước, Chỉ Hỏa, Phú Nhuận nỗi với rạch Thị Nghe ở đoạn 
câu Công Lý ngày nay, với mục đích biển Sải Gòn, Chợ Lớn 
thảnh một củ lao an toàn về mặt phỏng thủ. Bở kinh sẽ là quan 
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lộ, quân lính có thê đi lại tuần tra. Dưới kinh tàu chiến loại 
nhỏ di thuyền đễ đảng từ trại Thủy quân là nhà máy Ba Son 
đi xuống Chợ Lớn đề đưa quần ứng chiến mỗi khi cần. Nhưng 
kinh này đảo dở dang chưa xong, chỉ mới được đoạn từ Chự 
Lớn đến làng Chí Hòa rồi đình chỉ luôn!. 

Con đường trên bở kinh người Phảp gọi là Quai dc 
Ceinture. Sau năm 1955 chính quyền Sải Gòn đỗi tên là bến 
Dương Công Trừng. sau 30-4-1975 chính quyền Cách mạng 
đối tên là đường Nguyễn Thị Nhỏ. Ngày nay kinh Bao Ngạn 
đã bị san lân hoàn toàn, không dấu tích nữa. Đường Nguyễn 
Thị Nhỏ cũng bị một khu dân cư xen vào đoạn giữa, cät làm 
hai đường. Đoạn đầu đường Nguyễn Thị Nhỏ hiện là ranh giới 
#1ữa quận 6 vä quận 5. 

6. Thủy triều, nước ngầm 

Địa bản quận 6 ở gần biến, chịu ảnh hưởng đậm của chế 
độ bản nhật triều, tức mỗi ngày có 2 lần nước triều dầng cao, 
2 lần rút xuỗng. Hai lần lên xuỗng của thủy triểu không nhất 
định vảo giờ giắc nhất định mỗi ngảy trong tháng, mả xê dịch 
tủy theo con trăng. Đã ở gân biển lại thấp, nên nước triêu theo 
đỏng rạch Tàu Hũ, kinh Tẻ, rạch Ông Lớn, rạch Ông Nhỏ dâng 
lên rất mạnh và rất cao, trước nước mãn sẽ trản vào khăn mặt 
băng của quận 6, nay nhờ mặt bằng đã tôn cao, nên nước triều 
cường chỉ còn trần ngận các kinh rạch màả thối. 

Tuy ở gần biên, chịu ảnh hưởng của nước mặn thủy triểu, 
nhưng trên địa bản quận 6 lại có trữ lượng nước ngâm ngọt khá 
lớn. Sách xưa còn ghi lại: ở một SỐ lảng xung quanh quận 6 
thuở xưa có những giếng nước ngọt trong veo từ lòng đất chảy 
lên giữa một vùng nước mặn. Đó lả giếng An Điềm ở thôn An 


I Sơn Nam, Bến Nghé xưa, Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, trang 65. 
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Điểm huyện Bình Dương đột khởi một gò đât chỉ vừa một cái 
họng giếng Tnả thôi, bỗn phia nước sông bao vây đều dục vả 
mặn, duy trong giếng nước ngọt trao lẽn, dân chúng xa gân vả 
ghe thuyên qua lại củng những thuyên mức chử đem bản các 
nơi đều múc ở giểng Tiảy. Hoặc giếng Danh ở bờ Bắc sống Hình 
[Dương (tức rạch Bên Nghé đoạn cầu Ông Lãnh) thuộc thôn 
Tần An, nước rất ngọt. Hoặc giếng Nhuận ở địa nhận thôn Tần 
Phú huyện Tân Long, nước trong ngọt, ghe thuyên xa gần đến 
múc không hết!. 

Còn ngảy nay vỉ nước máy cung cấp không đây đủ, nhiều 
gia đình hay cơ sở sản xuất trên địa bản quận 6 đã thuê các 
công ty khoan giêng nước ngâm đề dùng rất phố biến. 

T. Địa chất 

Quận 6 chiêm một diện tích khiêm tốn so với diện tích 
Thành phố Hỗ Chí Minh nói riêng, toàn miễn Đông Nam Bộ 
nói chung, nên về mặt địa chất khó mà nêu lên được những 
điểm đặc thu. Luy nhiền, quận 6 là vùng đệm giữa miễn Đông 
vả miễn Tãy, nên về tiểu tiết chúng ta cũng có thê phần biệt 
được các loại đất sau đầy: 

Đất sét. Loại đất nảy máu vàng nhạt, rât dẻo, ít pha tạp 
nên không thâm nước, khi nung lên thì có mảu đỏ tươi hay màu 
đỏ mỡ gà. Có nhiêu ở vùng đồng ruộng thuộc phường 10 vả 
phường I1, đặc biệt ở Hỗ Bản. Người ta dùng loại đất này để 
sản xuất gạch, ngói, các dụng cụ nhà bến như nỗi đất các loại, 
bếp lỏ, cả ràng v.v.. Trước kia rất nhiêu lò gỗm được dựng lên 
hai bên bở rạch Lò Gồm. 

Đất xảm. Loại đất nảy có máu xám tro hoặc xám than, 
là kết quả của sự phân hóa các loại thực vật trần tích lâu ngày. 
Loại đất nảy CŨ nhiều ở khu vực trung tầm quận 6. mặt bằng 


I Lục tỉnh Nam Việt, Sđd, Trang ö5-66. 
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thân xưa kia khi chưa có con người sinh sông là vùng phát triển 
của loại rừng sát bạt ngàn. Loại đất nảy cũng nha đất sét, nêu 
bị phơi nắng khô thì nứt nẻ từng mảng lớn. Nếu giải quyết 
được đủ nước ngọt thì đất này rất thích hợp cho việc trồng trọt. 
Nhưng ngảy nay nó đã biến thành thô cư cả rồi. 

Đất phén. Vùng sát các kimh rạch, quanh năm bị nước 
mặn xâm nhập do thủy triều dâng lên cao tận vùng giáp nước 
la Cụm hay ngã ba Bần Quy nơi hợp lưu của sông Văm Có 
Đông vả Vảm Cỏ Tây thuộc tỉnh Long An. Mỗi ngày 2 lần như 
vậy, do đó khi thủy triều xuống, nước phải rút trên một quãng 
đường dải, nên vùng quận 6 hị nước mặn ngầm rất lầu, thâm 
vảo trong đất làm cho đất trở nên chua mặn, rất “xót” không 
cây gì sống nồi trừ cầy nãn, cầy lắc vả dừa nước. 


II- KHÍ HẬU 

Quận 6 là một bộ phận nhỏ của Thành phố Hỗ Chí Minh, 
nên có chung vùng khí hậu của thành phố. Đó lả khí hậu vùng 
nhiệt đới, chịu ảnh hưởng của gio mùa. Đặc điểm của khí hậu 
là trong năm có hai mủa rõ rệt: mủa nắng và mùa mưa. Mùa 
năng từ tháng 10 đến tháng 4 đương lịch. Mùa mưa từ tháng 
5 đến tháng 9 dương lịch. Số giờ nắng ở đây cao nhất nước tử 
2.000 giờ đến 2.400 giờ trong một năm. 

Nhiệt đo. Vì thuộc vùng nhiệt đới nên khí hậu quận 6 
quanh năm nóng, kế cả trong mùa mưa. Nhiệt độ giữa ban ngày 
vả ban đêm. mùa nắng và mùa mưa cách nhau không lớn. 

Sau đây lá bảng thông kê nhiệt độ trung bình, nhiệt độ 
trung bình cao nhất, nhiệt độ trung bình thấp nhất từng tháng 
trong nãm: 
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Tháng  - 1 | 2- 3 | 3_- | 4 


1rung bình 316 | 329 | 34 | 346 | 334 | 32 
lửn nhất | 
Trung bình 21 |218 |235 | 249 | 246 | 234 
thãp nhất | 


Tháng |7 |3 |9 lo | |2 | 


Trungbìnhh  |269 |27 |266 |265 |263 |256 | 


THỊ: HH 313 l314 l3I1 309 30s 306 
lớn nhất | 

Trung bình 238 239 |23§ 235 227 Ì215 
thấp nhất | 


Trung bình năm : 26.9 
lrung bình cao nhất năm : 32. 
Trung bình thấp nhất năm: 23.3 





Gió mùa và mưa. Ở quận 6 chịu ảnh hưởng của gió mùa 
như các nơi khác trong thành phố. Trong năm có hai loại giỏ 
thối qua địa bản quận 6: Gió mủa Đông Bắc và gió Tây Nam. 
Tuy nhiên, dân địa phương thì gọi theo nhiễu tên khác nhau. 

Gió mùa Đông Bắc thôi vào mùa khô nắng. Từ cuỗi tháng 
10 đến cuỗi tháng giêng dương lịch năm sau thôi theo hướng 
Đông Bắc thì gọi lả gió chướng non. Từ tháng giêng đến cuỗi 
tháng 3 thì thôi từ Đông sang Tây hay từ Đông Nam sang Tây 
Bắc thi gọi là gió chướng giả. Gió chướng thôi mạnh mỗi ngảy 
từ 12 giờ đến 19 giờ các tháng 2 vả 4 đương lịch, đây nước biển 
vào sâu các sông rạch gọi là triều cường. Gió mùa Đông Bắc 
thường khõ ráo. 

Gió mùa Tây Nam thôi vào mủa mưa. Từ tháng 6 đến 
tháng § đương lịch gió mủa Tây Nam thổi mạnh nhất, thôi 
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qua vịnh Thái Lan, mang theo nhiều hơi nước nên gầy thánh 
mưa to, có khi mưa suốt ngảy, suốt đêm. Vào tháng [TT âm lịch 
thường có không khi lạnh, người dân phải mặc ảo âm. 

Sau đây là bản kẽ lượng mưa và ngày mưa trung bình 
từng tháng trong năm: 


Tháng | l | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 
nam 


lng mưa 
| tính m/m 





Lượng m mưa 
tính mm 
là ẩm. Ở quận 6 vào các thắng mùa mưa, độ ầm cao hơn 

các tháng mùa khô. Tuy nhiên sự chênh lệch độ âm giữa các 
tháng trong năm không xa nhau lắm như sự chênh lệch về vũ 
trang. Sau đây lả bản thống kê độ ẩm trung bình từng tháng 
trong năm của các thời gian quan trắc 1923 - 1925, 1927, 1929 
— 1944, 1947-— 1962: 


Tháng  —_ PP Pa 


Độ ẩm tỉnh 
14.5 
bằng % = 


Tháng | 7 | 3 | 9 | 10 |, 


Đòã äm tính 
l 4.9 8ú.8 ñn,g 2ú /R./ 
bằng % C849 | 85 | 68 | S59 | 826 | 787. 


Bao lụi. Quận 6 nói riêng, Thánh phô Hỗ Chỉ Minh nói 
chung thuộc về miễn Đồng Nam Bộ, tức thuộc về VŨng cao, 
nên hàng năm không bị lũ lụt tàn phá. Về gió bão phần đất này 
cũng ít bị ảnh hưởng. Suốt 100 năm qua, chỉ có trận bão năm 
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Giáp Thìn (1940) là có đi qua quận 6 và có gây thiệt hại về 
Người vả tải sản. 

Theo báo cáo của tòa Thông đốc Nam Kỳ, trận bão thôi 
mạnh trến địa bản thanh phố ( hợ Lứn, trong đó có Quận 6 
ngày nay, làm cho một người chết. Đó là một công nhân người 
Hoa đang đứng đốt lò bị gió bão quật ngược ngọn lửa vào 
người và thiêu chết. Gần 200 cây cỗi bị trốc rễ đồ ngã, nhiêu 
cột dây thép bị đồ nhào. 250 nhà lá bị phá rụi. Một ngôi nhả 
gạch ở bên Mỹ Tho bị đồ nhảo. Một số lớn nhả bị tốc mái. Các 
kho hàng xung quanh đầm Lanessan bị thiệt hại nặng. Các nhả 
máy xay lúa cũng bị tôn thất lớn!. 

Thực vạt. Theu hỗi kỳ của (Châu Đạt Quan, một quan 
chức Trung Hoa ở thê kỷ XII sang thăm nước Chân Lạp, theo 


đường sông băng qua địa bản Nam Bộ, khi nhìn lên bờ thây 


toàn là rừng giả, tre gai và mây song, nơi sinh sống của thú 
rừng, rắn độc. Điều đó chứng tỏ đến thể kỷ XIHI Nam Bộ nói 
chung, quận 6 nói riêng còn là rừng hoang. Riêng địa danh C ấy 
(Ciö hiện nay ở quận 6 đã chứng rminh điêu đó. Từ khi có con 
người tới sinh cơ lập nghiện ở đầy, thì những cảnh rừng trả đã 


được thay thê băng những khu vườn, thửa ruộng. Tuy nhiên, 


nêu chúng ta ghé thăm các đình chùa trên địa bản quận 6 vả CáC 
quận lân cận, chúng ta còn có dịp thấy những loại cây nguồn 
tốc xưa như cây sao, cây dâu v.v.. Ngảy nay chúng ta cũng còn 
thây dọc theo các rạch, xung quanh bờ ao, hô, các ruộng sâu 
còn mọc các loại cầy vùng ngặp mặn như nãn, lắc, bảng, bản, 
mắm lả những loại cây của rừng ngập mặn tử xưa. 


# 


I Bullctin adminstratif de la Cochinchine 1904 
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Diện mạo quận 6 mỗ tả trên đầy lả dựa theo thực trạng 
hiện nay và phân lớn tư liệu 50 năm về trước, khi vùng nảy còn 
thuần túy là vùng nông nghiệp. Từ sau 1954 đo phong trảo di 
cư của đồng bảo miễn Bắc, miễn Trung, dân số quận 6 tăng đột 
ngột, kéo theo nhiều thay đối về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc 
biệt nhu cầu nhả ử, cửa hàng huôn bản, nhà xưởng sản xuất trở 
thanh cấp bách. Đà xây dựng tăng vọt, khiên cho mặt băng thay 
đổi lớn. Trải qua 20 năm tiếp theo chiến tranh tàn phá nông 
thôn, khiên người dân phải lánh nạn tới thành phố Sải Gòn, trụ 
lại tại các quận ven đỗ, trong đó có quận 6 lảm ăn kiểm sông. 
Mặt băng lại được san lắp, nhà cửa lại mọc lên khắp nơi. Kinh 
rạch bị lấp dân, vườn tược bị đốn nhá, đường sả, nên nhả được 
tôn cao. Nhất là từ sau ngày thành phố được giải phóng, chính 
quyên vả nhân dân bắt tay vảo việc xây dựng trong hỏa bỉnh, 
với tốc độ chóng mặt. Nhờ có quỹ đất khá lớn, quận 6 có đủ 
điều kiện đón tiếp các nhả tư sản nội thành bung ra, từ các nơi 
khác tới đầu tư. Do đó, nhịp độ đô thị hóa của quận 6 tiễn rất 
nhanh. Tới nay diện tích nông nghiện không còn nữa. Diện 
tích kinh rạch thu hẹp dần. Đường sá mở rộng. Những dãy 
nhả nhiêu tầng mọc lên khăn nơi. Tất cả góp lại đã làm thay 
đỗi diện mạo tự nhiên của quận 6 một cách toàn diện, sầu sắc, 
không còn như xưa nữa. 
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I. THỜI KỲ CÁC CHÚA NGUYEN, VUA NGUYEN 
VÀ PHÁP THUỘC (1698-1954) 


Chươn: 2 1. Thời kỳ các chúa Nguyễn và vua Nguyễn 


Ngay từ năm 1623, Chúa Nguyễn đã cho đi dân người 
Việt đến định cư khai phá vùng đât Nam Bộ và đặt trạm thu 
Â ự hìn h (thz nh thuế trên địa bàn Sài Gòn - Bến Nghé. 
d Tuy vậy đến đầu thể kỷ XVIIL, cư đân gồm người bản địa 
với số lượng không nhiêu, đa phân là người Kinh, người Khơ- 
C b C C 0 WÌ lŠ đo () WÌ DỐ me và người Hoa được Chúa Nguyễn chân thuận cho định cư 
lập nghiện trên vùng đãt mới khai nhả của nước ta ở Nam Bộ. 
đa a1 cư V a đa a1 (0 C Người Hoa đến đây ngày cảng đông hơn và đã góp công 
=> 1H s sức vào sự khai nhà và phát: triển khu vực này. Các cư dân anh 
em — bầu bạn theo tĩnh thần “Tứ hải giai huynh đệ” củng chung 
sức đồng lòng lập chợ, dựng phô, xây câu, mở đường... ngày 
cảng sung túc — phôn thịnh trên mảnh đất nảy. 
Bên cạnh đó, đồng bảo người Hoa trung kiên có mặt từ 
những ngảy đầu mở đất, luôn đứng bên cạnh đồng bảo người 
Việt, săn sảng cung ứng nhân tải vật lực cho cuộc đâu tranh 
chính nghĩa chung. Dưới thời nhà Nguyễn, một số người Hoa 
là một lực lượng tham gia mạnh mẽ trong công cuộc khai nhà 
đất Nam Bộ, đẹp cuộc nỗi dậy của Lê Văn Khôi, chỗng lại Tây 
Sơn và cũng như chỗng lại sự bất công của phong kiên nhả 
Nguyễn... cũng tụ họp VỀ đầy. 
2. Thời Pháp thuộc 
Người Việt và người Hoa ở Chợ Lửn trong những Tam 
chiến tranh ác liệt chỗng thực dân Pháp và để quốc Mỹ, cùng 
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với quả trình đỗ thị hóa đã làm cho dẫn cư quận 6 bị biến đồi 
không ngừng. Địa bản quận 6 và Thành phố Hỗ Chí Minh là nơi 
tận trung đồng đồng bảo lao động nghẻo. Nơi đây, hàng ngản, 
hảng vạn công nhân của các nhà máy xay, cơ khí, lao công bốc 
vác, thợ lò gốm, các cơ xưởng tiểu thủ công. cộng thêm tầng lớp 
tiểu thương nghẻo luôn đoàn kết đâu tranh với thiên nhiên khắc 
nghiệt, đòi dân sinh dần chủ, gan góc chồng áp bức bóc lột của 
bọn quan lại và ngoại bang thông trị. Bên cạnh số dân cư “cô 
cựu” lập nghiệp lầu đời, còn có nhiều lớn dần cư có nguồn gỐc 
từ các tỉnh lên thánh phố kiểm thêm thu nhập. khi có cơ hội “đất 
lãnh thi chữm đậu”. Người lưu cư lầu dân trở thành cư dân tại 
đây; số dân nghẻo trong nội đồ chật hẹp bị ö ép, giải tỏa, dân dân 
ra các quận ven, trong đó có quận 6. 


II. THỜI KỲ CHÍNH QUYPN SÀI SÒN (1954-1975) 


Năm 1959, địa bàn Quận 6 chính thức ra đời, bao ôm 
cả quận 11 với số dân lả 300.000 người cư trú trong 7 phường. 
Năm 965, dẫn cư quận 6 còn 244.638 người (chỉ đứng sau 
quận3 là 272.743 người), sinh sống cũng trên 7 phường, được 
phần chia như sau: nhường Bình Tây: 53.10U người; nhường 
Binh Tiên: 49.549 người; phường Bình Thới: 56.2l§ người; 
phường Câu Tre: 19.017 người; phường Chợ Bình Tây: 9.645 
người; nhường Phú Lâm: 35.354 người; nhường Phủ Thọ Hỏa: 
21.455 người. Lúc nảy phường Phú Định vẫn thuộc quận 7 với 
1.606 người. Năm 1968, dân số quận 6 lả 187.000 người. 

Năm 1969, hai phường Bình Thới, phường Phú Thọ Hòa, 
một phân phường Câu Tre của quận 6 được tách ra đề thành 
quận I1, chỉ còn 5 phường vả có diện tích như hiện nay. Đỗi 
với chính quyền Sải Gòn, Chợ Lớn trong đó có quận 6 là hậu 
cần kinh tế quan trọng được vÏ như cải bao tử của thành phô 
Sải Gòn- Chợ Lớn. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, quận 
6 còn lä căn cứ địa cách mạng của người loa. 
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II. THỜI KỲ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1975-2005) 

Sau khi Thành phố Hỗ Chí Minh được hoản toản giải 
phóng, chính quyền cách mạng nhập một phần phường Phú 
Định vào quận 6, thì năm 975, dẫn SỐ quận 6 là 95.000 dân. 

Năm 1976, số dân là 201.531 người. Số dân phi nông 
nghiệp chiêm 98, l 5⁄4. 

1. Người Kinh 

Năm 1977, tổng số dân cư là 169.623 người (trong đó 
90.453 là nữ, 81.072 người trong độ tuổi lao động). Năm 1978, 
tông số dân cư là 162.312 người (trong đó 86.515 là nữ, 76.610 
người trong độ tuổi lao động). Năm 1979, tổng số dân cư là 
I59.298 người (trong đó 56.787 là nữ, 77.249 người trong 
đồ tuổi lao động). Nam 984, dân SỐ tăng lẽn lãl.S46 người 
(trong đó 92.752 lá nữ, 24.200 người trong độ tuổi lao động). 
Năm 1995, dân số tăng lên 268.642 người (trong đó có l 70.401 
người trong độ tuổi lao động). Năm 1999, dần sö giảm còn 
254.192 người do có sự chuyên dịch cơ học đi làm än sinh 
sông nơi khác vả tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giảm nên số người 
trong độ tuổi lao động xuống còn 155.358 người. 

Biên động cơ học trong dân SỐ quận cỏ những điểm 
đặc biệt. Do vị trí đầu cầu trong giao dịch buôn bán với các 
tỉnh đồng bằng sông Cưu Long thuận lợi bởi các đường g1ao 
thông thủy bộ, nên từ rất sớm nơi đây là điểm hội tụ của nhiều 
luỗng dân cư vả cũng lả nơi dân cư từ đây phân tán đi nhiều 
vùng khác của đất nước. Trong những năm từ |286- 1990, 
số người đến cư trú ở quận là 30.224 người vả SỐ TEƯỜI ra 
đi là 24.007 người, số đến nhiều hơn số đi là 6.217 người. 
Ty lệ tăng cơ học tính bình quân lả (l,6%⁄5. Dãn SỐ quận 6 hiện 
nay đứng vào hàng thứ 9 trong tổng số l2 quận nội thành, 
chiếm tỉ trọng 5,45% dân số toản thành phô. 
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Theo số liệu năm 1999, người Kinh có 78.290 người, 
chiếm 70,13%; người Hoa có 75.055 người, chiếm 29,53%; 
người ( hãm có 465 người, chiếm 0,18%; người Khơ-me có 
220 người, chiếm 0.0895; các dân tộc khác như Tảy, Thái, 
Mường, Nùng, Dao, Ca rai, người nước ngoài chiêm một tỷ 
trọng rất nhỏ. 

Năm 2002, theo Niên giám Thống kê, người Kinh có 
190.147 người (71.5454), người Hoa có 74.626 người (28,085). 
Khmer có 295 người (0,115⁄4), Chăm 532 người (0.2032). 
Ngoàái ra có người Thái, Tảy, Nùng, Mường, người nước ngoài 
vả các dân tộc khác có số lượng không đáng kê. 

2. Người Hoa 


Theo Chán Lạp Phong Thổ K ÿ của Châu Đạt Quan, vào 
đời nhả Nguyên thuộc thế kỷ XIII, người Hoa đã từng đặt chân 
lên đất Nam Bộ. 

Vào thời Chúa Nguyễn, giữa năm Kỷ Mùi (1679), nhóm 
di thần nhà Minh với 3.000 người, bỏ xứ di đân sang nước ta 
tị nạn. Nhóm Trần Thượng Xuyên (tức Trần Thắng Tải) vảo 
cửa Cần Giờ ngược theo sống Sải Ciòn định cư ở Biên Hỏa, lập 
Nông Nại Đại Phố. Nhóm Long môn Dương Ngạn Địch vào 
Cửa Tiểu, cửa Đại vào định cư ở ở My Tho lập My Tho Đại Phố. 
Vào năm 1 708, Mạc Cứu, định cư ở Hà Tiên, dâng sở lên C hủa 
Nguyễn xin thuần phục. Năm 1688, phó tướng Long Môn lả 
Hoàng Tiên nỗi loạn giết Tông binh Dương Ngạn Địch, bị Chúa 
Nguyễn phái binh đi đánh đẹp vả giao cho Trần Thắng Tải cai 
quản tất cả người Hoa ở Nam Bộ. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn 
Đình Tư, tàn quân của Hoảng Tiến bị đưa về Sải Gòn định cư tức 
vùng C hợ Lớn trong đó có địa bản quận 6 ngày nay. Năm 1698, 
Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vảo Nam kinh lý, lẫy xứ Sải 
Ciön (Chợ Lớn củ), lặp huyện Tần Bình, dựng dinh Phiên Trấn, 
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lập xã Mình Hương. Theo Đại Nam Thực Lục tiên biên của 
Quốc Sử Quán Triều Nguyễn. bẫy giờ người Hoa đã tập trung 
ở Chợ lớn khá đông và “#ử đó người Thanh buôn bản đều thành 
dĩn hỗ của íđ". Nam Ì 775, sau cuộc chiến tranh giữa lầy Sơn 
và Nhà Nguyễn ở Củ Lao Phố, Biên Hòa, Đồng Nai, người 
Hoa tập trung về Chợ Lớn ngảy cảng đông. 

tao thơi Phan thuốc, năm T564, Sản Ciòn, Chợ Lữn được 
chia làm 2 vùng lãnh thổ. Năm 1865, người Hoa ở Chợ Lớn chỉ 
có 6.000 nhân khẩu. Năm 1869, vùng Bình Đông Bình Tây đã 
có 240 trung tầm xay hảng xảo của người Hoa. Đến năm 1886 
thi Chợ Lửn trữ thành “thuốc địa của ngưới loa `. Nhữ Thực 
đdãn Pháp có chính sách tạo thuận lợi cho người Hoa nên hoạt 
động kinh tế, xuất nhập khẩu, giao thông vận tải, kinh doanh 
lùa gạo... hoàn toàn trong tay người Hoa, cộng với tỉnh dẻo đai, 
cần củ, chịu khó của họ trong những việc nặng nhọc. Người 
Hoa đến định cư ở Sải Gòn — Chợ Lớn ngày càng nhiêu, họ 
đến theo phương thức “người đi trước người đi sau” để giúp 
đỡ sinh cơ lận nghiệp lúc ban đâu. Hầu hết họ đến quạn ö 
băng nhiêu phương tiện vả theo chân những người bà con đồng 
hương, đồng họ gãn xa. Francis (iarmier cho quả quyết răng 
thị trân Chợ Lớn do người Tảu lập ra vào 1778. Và từng mang 
danh là “cửa hảng bách hóa Trung Hoa” (Bazar Chínots) hoặc 
“Thế giới của Hoa”. Thành phần những người đi cư này đa số 
là những nỗng dân, những thợ thủ công, những người buôn bản 
nhỏ, có khi là những bĩnh lính, phu phen muốn thoát khỏi cảnh 
nghẻo khổ cùng cực ở Trung Quốc thời bẫy giờ. 

Khoảng năm 1925-1945, người Hoa đã hình thành các tô 
chức tương trợ, mạng lưới trưởng học, bệnh viện, đến miễu, lẻ 
lộc. quỳ tương : tế, nhất là các hoạt động kinh tÊ có liên quan đến 
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất lúa gạo, 
hang xuất nhận khẩu, hàng bách húa... từng được mệnh danh 
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là “ấm gương về đạo đức fHrưng mại ` mà dần gian hay gọi là 
giữ gỉn chữ “tín” trong vả ngoài cộng đồng. 

Thơ kỳ chồng My ở quận 0, đồng bảo Hoa đã cư trú ồn 
định theo cộng đồng có củng nguồn gốc địa phương và cùng 
ngôn ngữ chung, theo từng khu vực như: người Hoa buôn bản ở 
khu vực Chợ Lớn mới đa số là người gốc Quảng Đông. Người 
Phước Kiên sống tập trung ở hẻm Xăm Tô Lý, nay là hẻm 
189 đường Gia Phú thuộc phường 1. Người Triều Châu sống 
tập trung ở những con hẻm sâu đường Liậu Giang mà gốc gác 
nhiều đời trước đây là nghề trông rau cải, thuộc phường 5. Thời 
chính quyền Ngõ Dình Diệm, người Hoa trở thành “người Việt 
gốc Hoa” có điêu kiện rất thuận lợi nhát triển kinh tế vả g1ao 
lưu với thê giới. 

Nói chung, người Hoa có đặc điểm chung là cô kết chặt 
chẽ cộng đồng dưởi hình thức gần như sinh họat khép kín, giữ 
bí mật trong nghề nghiệp, tin cậy nhau khi vay mượn, trọng 
chư tín, họat động được trong cả lĩnh vực chính trị lẫn kinh tẾ, 
phát triên mạnh về tín ngưỡng, làm từ thiện xã hội. 

Sau ngày miễn Nam hoàn toàn được giải phóng, vào năm 
1976, dân số người Hoa ở quận 6 là 76.882 người. Năm 1977, 
còn 66.187 người, giảm hơn 10.000 người, năm 1980, dân số 
Hoa còn 60.578, giảm 16.304 người so với dân số năm 1976. 
Nhưng từ năm 1981, dân số người Hoa ỗn định và từ tử tăng 
lên 61.791 người; năm [983 là 65.242 người, năm ]954 tăng 
lên 69.123 người. Năm 1989, dân số người Hoa (theo tông điều 
tra dân số) là 66.885 người. Năm 1994, dân số Hoa tăng lên lả 
70.368 người (tính cả tự nhiền và cơ học), chiếm 29 167 so 
dân số toản quận: Người Hoa định cư ở 14 phường trong quận 
có tỉ lệ như sau: 

Phường l: 8.5359 người (57,282), phường 2: 4.778 người 
(36,534). nhường 3: 7.066 người (56,07%), nhường 4: 5.79] 
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người (Š560,095%⁄4), phường 5: 6.491 người (35,465-), phường 
6: 10.418 người (Š7,672⁄^), phường 7: 4.576 người (26,61). 
phường &: 7.57 người (34,183), phường 9: 4.437 người 
(29,29%), phường LÍ: 1.982 người (9,03%), phường lÌ: 2.587 
người (2,772), phường L2: 2.535 người (9,54%), phương | 3: 
I.122 người (5.8924), phường l4: 3.028 người (7.6599). 

Trên địa bản quận, người Quảng Đông chiêm đông nhất 
54%, người Triều Châu 27%, người Phúc Kiến 12%, người Hải 
Nam và Hẹ 224. Người Quảng Đồng tập trung ở các phường 
3,4, 5, 10, I1, 12. Người Triều Châu tập trung ở P 10, 11,13, 
người Phúc Kiến tập trung ở P l1, 3, 6, 7. Người Hoa tuy củ 
khuynh hưởng cư trủ theo tửng nhện địa phương, từng khu 
vực sản xuất kinh doanh riêng, nhưng ở quận 6 hiện nay người 
Hoa cư trủ xen kẽ với người Kinh trong từng khu phố, trên 
từng đoạn đường, củng đoàn kết, hòa hợp tương trợ lẫn nhau. 
Có những khu vực trước giải phòng tập trung đồng NGƯỜI Hoa 
như ử đường Trần Bình, Lê Tân Kê, chợ Binh lấy, bên Bãi 
Sậy... thì nay số lượng dân cư Hoa — Việt gần tương đương 
nhau. Ở quận 6, hiện nay người lÍoa cư trú tập trung đồng trong 
9 phường thuộc khu vực sâm uất nhất của quận là phường l, 2, 
3,4,5,6,7,8, 9. 

Ở quận 6, người Hoa cư trú tập trung quanh các chợ Bình 
Tây, chợ Hinh Tiên, chợ Ca Phú, chợ Mai Xuân Thưởng, chợ 
Minh Phụng: quanh các bên như bên Bãi Sậy, bên Trần Văn 
Kiểu, bên Lò Gốm; quanh các hãng xưởng như hãng rượu Bình 
Tay, xưởng Lõng Vũ, lö Thủy Tĩnh, nhà máy xay lúa gạo, lö 
Gốm, lò Gạch... (trước đây). Còn trong các khu phố thì hầu như 
mỗi nhả người Hoa là một cơ sở sản xuất tiêu thủ công nghiệp 
gia đình như dập đinh, kéo kẽm, xén giẫy, may mặc, xe nhang... 

Trải qua các thời kỳ lịch sử, người Hoa quận 6 luôn có 
truyền thông đoàn kết cùng đồng bảo Việt trong quận cùng 
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g1an | khỗ xây dựng quận và đầu tranh chỗng TigoạI xâm để bảo 
vệ đất nước Việt Nam, nhất là đã cùng với đồng bảo Việt trong 
quận chiến đâu vả chiến thắng trong các cuộc kháng chiến 
chông thực dân Pháp vả đề quốc My vừa qua. Ngày nay, người 
Hoa ở quận 6 đang góp phần xây dựng quận bảng tay nghề lao 
động và băng chính tiêm lực kinh tế phong phú. Lao động Hoa 
đạt 52,93% trong các tổ sản xuất, 30,33% trong các hợp tác xã 
tiêu thủ công nghiệp. Trong ngành hóa nhựa, cao su của quận, 
có 33,762 lao động Hoa; ngành dệt da, may mặc có 375650; 
ngành cơ khi và vật liệu xây dựng có từ 30 — 3655 lao động 
Hoa. (Theo số liệu điều tra năm 1995). Người Loa vỗn cần củ, 
có tay nghề truyền thông, giỏi kỹ thuật, có cơ sở vật chất, vốn, 
hoạt động sản xuất linh hoạt, phủ hợp cơ chế thị : trường nên 
đã góp phần cùng bả con người Việt nầng cao giá trỊ tông sản 
lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của quận lên vị trí 
thứ ba trong toàn thành phố. Năm 2004, trong người Hoa có 74 
đảng viên, 337 cán bộ nòng cốt và 219 tô trưởng, tô phó tổ dân 
phố. Số thành viên là người Hoa trong các tổ chức chính trị xã 
hội trong quận ôm Thường trực cần ủy phường: l, Mặt trận 
Tổ quốc quận: 10, Quận Đoàn: 3, Liên Đoàn Lao Động: l, Hội 
Liên Hiệp Phũ nữ: 1, Cựu Chiến Binh: 1. Ngoài ra, nhận thây 
tâm quan trọng đặc biệt của công tác vận động đồng bảo Hoa, 
quận đã có kế hoạch số 13/ KH/ QU về phát triển đảng viên 
trong người Hoa đến năm 2005. 

Bên cạnh lao động sản xuất, người Hoa còn tham gia 
các phong trao văn hóa văn nghệ, tương trợ công ích của địa 
phương như xóa đói giảm nghẻo, xây nhà tỉnh nghĩa, góp công 
sức sửa chữa đường sả, xäy dựng cầu công, bảo trợ trường học, 
hoạt động lễ hội với các đội lần, sư, rỗng.. . Ở quận 6 hiện nay 
có Trụ sở Câu Lạc bộ truyền thông người Hoa. 


Tóm lại, cùng với đồng bảo Việt, Chăm, đồng bảo Hoa đã 
vả đang góp phần xây dựng quận 6 ngày một tươi đẹp và phôn 
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thịnh hơn, đồng thời thất chặt tình đoàn kết Hoa — Việt qua các 
nhong trao xã hội ở địa phương. 


3. Người Nùng 

Người Nùng trong dân gian còn gọi là Hoa Nùng, là dân 
tộc thiểu số vốn lảm nghệ nông ở các tỉnh miễn Bắc di cư 
vào Nam năm 1954, nói tiếng Quảng Đông, thường được gọi 
là “Hoa Nùng”. Trên 5.000 người sông tập trung ở khu vực 
thôn Đoản Kết thuộc phường l4, đường Tần Hỏa Đồng, vùng 
( Ay Da 5á thuộc phường Bình Trị Đồng, quận Bình Tần. Thôn 
Đoàn Kết chia làm 2 khu. Một, khu cư xả 80 căn, gồm 4 dãy 
nhả, mỗi dãy 20 căn, được xây dựng kiến cố, rộng thoảng. 

4. Người Chăm ở quận ñ 

Người Chăm hiện có 468 người, chiêm 0, L8%⁄4 dân số của 
quận 6. Người Chăm cư trú tập trung ở khu phô 1, khu phố 3 
của phường 7, quanh ngôi thánh đường Hồi Giáo .Jamia II 
ha 'ötnh tọa lạc tại số 45/67 đường Bình Tiên. Đây là một 
trong hơn 10 khu vực người Chăm ở Thành phố Hỗ Chí Minh 
như: Nancy, Hòa Hưng, Trương Mình Chàng, Bình Đồng... 

Người Chăm ở quận 6 hiện nay có nguồn gốc và quan hệ 
bả con gần gũi với người Chăm ở Châu Đốc. Như ta đã biết, do 
những nguyên nhân lịch sử diễn ra trong suốt thời gian tử thể 
kwxV đến thể kỷ XIX, một bộ phận người Chăm đã rời bỏ quê 
hương miễn Trung, sang Campuchia, Thái Lan, Java... sinh 
sông. Giữa thê ký XIX, nhất là trong các năm 1854, 1858, do 
chính quyên Campuchia lúc bây giờ ngược đãi, một số người 
Chăm vả Lạp đỉnh có về nu Cư ở ' VỮNG Châu u Độc Bọc Hun 
sách “lận dân Vĩ bình” “II man đôn r HIAH ` đã thu ch bang 
người Chăm nảy cho lập đồn điện định cư ở vùng biên giới. Từ 
đó, người Chăm ở Châu Đốc đã lận làng vả sinh sông : đến ngày 
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nay. Lãi liệu cho thấy từ sau năm 1945, người Chăm ở C hầu 
Đốc mới lên định cư ở thành phố Sải Gòn băng nhiêu đợt do 
đó cộng đồng người Chăm ở quận 6 cũng được hình thành vảo 
giai đoạn này. 

Người Chăm ở quận 6 là những người buôn bản nhỏ, 
những người làm dịch vụ và những thợ thủ công khéo tay, chịu 
khó; họ có những sắc thái văn hóa vả tập quán riêng đặc sắc, 
Song sông hòa hợp. đoản kết với đồng bảo Việt, Hoa, vả sự nỗ 
lực xây dựng cộng đồng cũng như xây dựng quê hương quận 6 
ngày một tươi đẹp. 

Tóm lại, quận 6 là quận có đa dẫn tộc ngay từ những ngày 
đầu mới khai hoang thánh phô. Trong quả trinh CỘng Cư, người 
Hoa, Việt, Chăm, Khmer... đã cùng chung lưng đấu cật, gắn bó 
keo sơn, sát cánh bên nhau mở mang bờ cõi, chỗng ngoai xâm, 
phát triển địa bàn thành phố và quận 6 đã tạo ra sự đoàn kết, 
hòa nhập giữa các dân tộc là tiên đề không thể thiểu đề ôn định 
chính trị trong thời kỳ phát triển hiện nay và sắp tới. 
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I. THỜI KỶ CÁC CHÚA NGUYEN VÀ VUA 
NGUYEN 
Năm 1623, chúa Nguyễn Phúc Nguyên gả công chúa 
Chương 3 Ngọc Vạn cho vua nước Chân Lạp là Chey Chetta II (1618- 
I626). Công chúa được vua Chăn Lạp rãt yêu thương chiều 
chuộng, nên đã tạo được nhiều thuận lợi VỀ mặt ngoai giao 
giữa hai nước. Từ đó lưu dân người Việt được để dàng vào làm 


^^ Ƒ : snGc 
Ỉ () C hức ăn sinh sông trên đất Đồng Nai, Chia Định trong đó có địa bản 
- Quận 6. Cùng năm đó vua Chân Lạp cũng chấp thuận cho chúa 


— " Nguyễn mở 2 trạm thu thuê tại Bên Nghé và Sải Côn. Điều 
h Hị WÌ h C h 3| WÌ h đó chứng tỏ lưu dân người Việt vào đầy định cư lập nghiện đã 


đồng. Thêm váo đó, tháng 5 năm Ey mùi (679) đời vua Thái 


| : ` (h "... k v Tông Hiếu Triết hoàng đề có 2 viên tướng cựu thần nhà Minh 
đu â C 2Í C 01 M bên Trung Hoa là Tổng binh trân thủ các địa phương thủy lục ở 
| Long Mũn thuộc tỉnh Quảng Đồng là Dương Ngạn Địch củng 
phó tướng là Hoàng Tiền, và quan Tông binh trần thủ các châu 
Cao, Lôi, Liêm là Trần Thắng Tải cùng phó tướng lả Trân An 
Bình, không tuần phục nhà Thanh, đem bình vả ga quyền trên 
3.000 người. đi trên 50 chiến thuyền sang xin thần phục, làm 
tôi chúa Nguyên. được cho vào định cư lập nghiệp, khai phá 
đất hoang, dựng phố buôn bán ở Củ lao Phố vả Mỹ Tho. 
Tháng 6 năm Mậu thịm (655) đời vua Anh Tông. Hiểu 
Nghĩa hoàng để, Phó tướng Long Môn lả Hoàng Tiên giết chủ 
tướng Dương Ngạn Địch với tham vọng chiêm quyên cát cứ 
một phương, đem quần cướp phả dân chủng người VIệt và 
người Khơme. Chúa Nguyễn phải cử Phó tướng Vạn Long 
hâu Mai Vạn Long, Trần thủ dinh Thái Khang làm Thông suất 
cùng Tả hữu vệ trận Thắng Long hầu vả Tân Lễ hầu, Tham 
mưu Vị Xuyên hầu đem quân vào đánh, giết được Hoàng Tiên, 
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thu phục tản quần Long Miỗn giao cho tưởng Cao Lỗi Liêm 
Trần Thắng Tài kiêm quản, đưa về định cư tại vùng Sải Gòn, 
tức là vùng đất Chợ Lớn sau này. Với các điều kiện thuận lợi 
mới, lưu dân vào cảng đông đủ điêu kiện để tổ chức nên quản 
trị hành chánh cho mọi người được an cư lạc nghiện, vì lúc đó 
số lưu dân đã lên đến hơn 4 vạn hộ. 

Sau khi đã lập trấn Thuận Thành, lãnh thổ xử Đảng 
Trong liền một dải từ sông Gianh ở phía Bắc xuống đến Hảm 
Tân ở phía Nam. Mùa xuân tháng 2 năm Mậu dân (1698) 
chúa Nguyễn Phúc Chu sai Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, 
Chưởng cơ Trân thủ dinh Bình Khang, vào kinh lý miễn Nam 
lập ra phủ Gia Định, chia đất Đông Phố, lây xứ Đông Nai lập 
huyện Phước Long, dựng dinh Trần Biên, lây xứ Sài Gòn lập 
huyện Tân Binh, dựng dinh Phiên Trấn. Mỗi dinh đều đặt các 
chức lưu thủ, cai bạ, ký lục và các cơ đội, thuyên, thủy bộ tình 
bình và thuộc bình. Từ đỏ lại chiêu mộ những dẫn xiêu dạt 
từ Bô Chánh trở về Nam đến ở cho đông. Thiết lập xã thôn, 
phường â ập, chia cắt gIớI phận, khai khẩn ruộng nương, định lệ 
thuế tô dung. . làm số đinh điền.Lại lẫy người Thanh đến buôn 
bán ở Trân Biên lập làm xã Thanh Hà, ở Phiên Trần lận ra xã 
Minh Hương. Từ đó người Thanh ở buôn bán đều thành dân 
hỗ của ta.? 


Theo đoạn văn trích dẫn trên đây, bây giờ đã có xã thôn.. 
phường ấp, tông, huyện, phủ. Rất tiếc không có tải liệu nảo 
ghi tên các đơn vị hành chánh này, trừ 2 xã Thanh Hả ở Trấn 
Biên và Minh Hương ở Phiên Trân. Tên các phủ huyện đã rõ, 


I_ Chản Lạp phong thổ ký của Châu Đạt Quan, Lê Hương dịch, Sơn Nam trích 
đẫn trong Gia Định Xưa, NXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 1984, trang 5. 

+ Đại Nam thực lục tiễn biên của Quốc sử quản triểu Nguyễn, Hội Sử học 
phiên dịch và xuất bản, Hà Nỗi, 1962, lặp Ï, trang 155-154. 
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duy tên các tông thì đến năm Gia Long thứ 7 (1808) chúng ta 
mới biết nhờ vào việc nâng các tông có từ trước (thời các chúa 
Nguyễn) lên thành huyện, trong đó có tổng Tân Long thuộc 
huyện Tần Bình được nầng lên thanh huyện Tần Long phủ Tần 
Bình mả quận 6 ngảy nay năm trên địa bản huyện nảy.! 

Theo thông kê trong sách Gia Định Thảnh thông chí của 
Tnnh Hoải Đức thì vào năm (na Long thứ lã (1519) huyện 
Tân Long có 2 tông là Tân Phong và Long Hưng , 150 thôn 
phường ấp điểm. Riêng tông Tân Phong có 78 thôn phường 
ập điểm trong đó chúng ta thây đã xuất hiện một số thôn ngày 
nay thuộc địa bản quận 6. Đỏ là các thôn Bình Đồng, Bình Tầy, 
Binh Tiên, Tân Thuận, Minh Phụng, Tần Phú Lãầm, Cựu Phú 
Lâm v.v.. ° 

Qua triêu Minh Mạng, ruộng đất được khai phá thêm. dân 
số cũng tăng nhiêu, nên năm Minh Mạng thứ 17 (1836) nhà 
vua cử một đoản công tác do hai vị đại thần là Trương Đăng 
Quê vả Trương Minh Giảng chịu trách nhiệm vào Nam Kỳ chỉ 
đạo công việc đạc điện đề phần địa miởi các xã, thôn, phường, 
âp, lập số địa bộ để việc quản lý ruộng đất được minh bạch. 
Công việc thực hiện trong 6 tháng thì hoàn thành. Tổng Tân 
Phong của huyện Tân Phong được chia làm 3 tổng mới là Tân 
Phong Thượng, Tần Phong Trung, Tần Phong Hạ. 

Bây tử địa giới các xã thôn được cầu tạo rất phức tạp. 
một phần dựa vảo ranh giơi thiên nhiên là sông rạch quanh CO, 
khúc khuyu, một phân do chính sách rộng mở, chính quyên 
chiêu theo ý muôn của người dân do tình cảm thân tộc, tình 
cảm xóm lảng cũ, muốn nhập phân đất khai phá của mình vào 


I_ Gia Định Thnh thưng chí của Trịnh Hồi Dức, Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, Nha 


Văn Hia XB 5ï Gin, 1972, tập trung, trang 29. 
2_ Gia Định Thành thông chí, sđủ, trang 14-36. 
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đơn vị hành chánh nào cũng được chấp thuận, nên các thôn ấp 
đan xen vào nhau. Đỏ là tỉnh trạng chung toàn Nam Ky dưới 
triều Nguyễn, khiến về sau người Pháp phải điêu chỉnh hàng 
mây chục năm trời mới có được những ranh giới làng xã tương 
đối ôn định như ngày nay. Do đó, khi mới khởi đầu cắt đất để 
lập địa bản phố thị Chợ Lớn, địa bản quận 6 ngày nay năm 
choảng lên địa bàn tổng Tân Phong Thượng với trọn các thôn 
hay một phần các thôn Phú Hữu, Phú Lãm, Tân Lộc, Phú Thọ, 
Bình Thới, tổng Tân Phong Trung với các thôn Bình Hòa, Bình 
Tây, Tần Nhuận, My Thuận Tây, Tân Hóa phường, Phú Hòa, 
Binh Qui, Bình Tiên, Minh Phụng, My Thuận, Phú Định, Tần 
Hóa Đồng, Tần Hòa Tây, tông Tần Phong Hạ với thôn Binh 
Đồng, Lương Hỏa Đồng, An Lac, An Phú Tây. VỊ trí các thôn 
ây như sau: 

- Thôn Phú Hữu thuộc tổng Tân Phong Thượng, Đông 
giáp địa phận thôn Tân Thành, lẫy lòng rạch làm ranh giới; Tây 
giáp địa phận thôn Phú Lâm, lập cột gỗ làm ranh giới; Nam 
gián địa phận thôn Tân Nhuận thuộc tông Tân Phong Trung, 
lẫy lòng sông làm ranh giới; Bắc giáp địa phận thôn Tân Thảnh, 
có lập cột gõ làm ranh giới. 

- Thũn Cựu Phú Lãm thuộc tổng Tần Phang Thượng 
„Đồng gián địa phận 3 thôn Phú Hữu, Tần Thành, Tần Miễn, 
đều có lận cột gỗ làm ranh giới; Tây giáp địa phận 2 thôn Bình 
Quới, Minh Phụng thuộc tông Tần Phong Trung, có lặp cột gỗ 
làm ranh giới; Nam giáp 3 thôn Tân Lậc, Binh Tây, Tần Nhuận 
thuộc tổng Tân Phong Trung, lẫy lòng sông làm ranh giới; Bắc 
giáp địa phận thôn Phú Thọ, có lập cột gõ lảm ranh giới. 

- Thôn Tân Lộc thuộc tông Tần Phong Trung, Đồng giáp 
thôn Tần Nhuận, có lận cột gỗ làm ranh giới; Tầy giản địa nhận 
thôn Bình Tây, có lập cột gõ làm ranh giới; Nam giáp địa phận 
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thôn Lương Hòa Đồng thuộc tông Tần Phong Hạ, lây lùng rạch 
làm ranh giới; Bắc giáp thôn Cựu Phú Lâm thuộc tông Tân 
Phong Thượng. lẫy lòng rạch làm ranh giới. 

- Xã Phú Thọ thuộc tông Tân Phong Thượng, Đông ĐIáp 
địa phận thôn An Điểm, lại giáp thôn Tân Hưng thuộc tông 
Bình Trị Trung huyện Bình Dương, đều có lập cột gỗ làm ranh 
Hới; lầy giáp địa phận thôn Lộc Hoa, lại giáp thôn Bình Thới 
thuộc tông Tân Phong Trung, đều có lập cột gỗ làm ranh giới; 
Nam giáp địa phận 2 thôn Tần Miền, Phú Lãm, lại tiáp thôn 
Bình Quới thuộc tông Tân Phong Trung, thôn Tân Hưng thuộc 
tông Bình Trị Trung vả thôn Bình Thới thuộc tông Tân Phong 
Trung, đều có lập cột gỗ làm ranh giới; Bắc giáp đường Thiên 
lý và 2 thôn Tân Sơn Nhứt, Tân Sơn Nhỉ thuộc tông Dương 
Hòa Thượng huyện Hình [Dương. 

- Thôn Binh Thới thuộc tông Tân Phong Trung, Đông 
giản địa phận thôn Minh Phụng, xã Phú Thọ thuộc tổng Tân 
Phong Thượng, đều có lập cột gỗ làm ranh giới; Tây giáp địa 
phận thôn Tần Hóa Tầy, lây lòng rạch làm ranh ĐIỚI; Nam giản 
địa phận phường Tân Hóa, thôn Tân Phú Lâm, đều lẫy lòng 
rạch làm ranh giới: Bắc giản địa phận xã Phú Thọ thuộc tông 
Tân Phong Thượng, có lận cột gõ làm ranh giới. 

- Thön Binh Hóa thuộc tông Tần Phong Trung, Đũng 
ĐIáp địa phận 2 thôn Tần Hoá Đồng, Tần Hòa Tây, có lập cột 
ĐÔ làm ranh giới; Tây giáp địa phận thôn Bình Trị Đồng, có lập 
cột gõ làm ranh giới, Nam giáp 3 thôn Mỹ Thuận, Mỹ Thuận 
Tây và Phú Định, đều có lập cột gỗ làm ranh giới; Bắc giáp địa 
phận thôn Bình Hưng Đông.có lận cột gỗ làm ranh giới. 

- Thôn Bình Tây thuộc tông Tân Phong Trung, Đông 
gmiäp địa phận thôn Tân Lộc, lại giäp thôn Lương Hỏa Đồng 
thuộc tông Tân Phong Hạ, có lập cột gỗ làm ranh giới; Tây giáp 
địa phận thôn Bình Tiên, có lập cột gõ làm ranh giới; Nam giáp 
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thôn Bình Đồng thuộc tổng Tần Phong Hạ, lại giáp thôn Liiệp 
Án, đều có lập cột gỗ làm ranh giới; Bắc giáp 2 thôn Tân Phú 
Lâm, Bình Quới, đều lấy lùng sông làm ranh g1ởn; 

- Thôn Tân Nhuận thuộc tông Tân Phong Trung, Đông 
giáp địa phận thôn Thuận Đức, lẫy lòng rạch làm ranh giới; 
Tây giáp địa phận thôn Tân Lộc, có lập cột gỗ lảm ranh giới; 
Nam giản thôn Lương Hóa Đông thuộc tông Tần Phong Hạ, 
lẫy lòng sống lảm ranh GIỚI; Bắc gIÁp địa phận các thôn Tần 
Đức, Tân Thành Phú Hữu đêu thuộc tỗng Tân Phong Thượng, 
lấy lòng rạch làm ranh giới. 

- Thôn Mỹ Thuận thuộc tổng Tân Phong Trung, Đông 
giản địa phận 2 thôn Bình Hòa, Phú Định, lấy lũng rạch làm 
ranh giới; Tây giáp thôn Mỹ Thuận Tây, lây lòng rạch làm ranh 
giới; Nam giáp thôn Phú Định, có lập cột gỗ làm ranh giới; 
Bắc giáp địa nhận 2 thôn Hình Hòa, Mỹ Thuận Tầy, có lận cột 
gõ lảm ranh giới. 

- Thôn Mỹ Thuận Tây thuộc tổng Tân Phong Trung, 
Đông giáp địa phận thôn Mỹ Thuận, lẫy lòng rạch làm ranh 
giới; Tây giáp địa phận phường An Lạc thuộc tổng Long Hưng 
Thượng, có lập cột gỗ làm ranh giới; Nam giáp địa phận thôn 
Mỹ Thuận, có lập cột gỗ làm ranh giới; Bắc giáp địa phận thôn 
Bình Hòa, có lận cột gỗ làm ranh giới. 

- Phường Tân Hóa (trước là phường Tân An) thuộc tổng 
Tần Phong Trung, Đồng giản thôn Tần Phú Lãm, có đường 
nhỏ làm ranh giới; lầy giản 2 thôn Tần Hỏa Tây, Bình Thới, 
lầy lòng rạch làm ranh giới; Nam giáp địa phận 2 thôn Tân Hỏa 
Đồng, Tần Phú Lãm, có lận cột gỗ làm ranh giới; Bắc giáp địa 
phận thôn Bình Thới, lẫy lòng rạch làm ranh giới. 

- Thôn Phủ Hòa thuộc tông Tần Phong Trung, Đồng giản 
địa phận thôn Bình Tiên, lẫy lòng sông làm ranh giới; Tây giáp 
địa phận thôn Phú Định, có lận cột gỗ làm ranh giới; Nam giáp 
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địa phận thôn Phú Định, lẫy lòng rạch làm ranh giới; Bắc giáp 
thôn Hòa Đông, lây lòng rạch làm ranh giới. 

- Thôn Bình Qưới thuộc tông Tân Phong Trung, Đông 
(Hắp địa phận thôn Tần Phú Lãm, có lận cột HỖ làm ranh giới; 
Tây giáp địa phận thôn Minh Phụng, lẫy lòng sông làm ranh 
giới; Nam giáp địa phận thôn Bình Tây, lấy lòng rạch lảm ranh 
giới; Bắc giáp địa phận thôn Phú Thọ thuộc tổng Tân Phong 
Thượng, có lập cột gõ làm ranh giới. 

- Thôn Bình Tiên thuộc tông Tân Phong Trung , Đông 
giáp địa phận thôn Bình Hỏa, có lập cột gỗ làm ranh giới; Tây 
giáp địa phận thôn Tân Tạo, lẫy lòng rạch làm ranh giới; Nam 
giản địa phận phường An Lạc thuộc tông Long Llưng Thượng, 
có lập cột gồ làm ranh giới; Bắc giáp 2 thôn Minh Phụng, Tân 
Phú Lâm, lây lòng rạch làm ranh ranh giới. 

- Thõn Mmh Phụng thuộc tông Tãn Phong Trung, Đồng 
giáp địa phận thôn Bình Qưới, lẫy lòng rạch làm ranh giới; 
lây giáp địa phận 2 thôn Tân Phú Lâm, Bình Thới, có lập cột 
gö làm ranh giới; Nam gián địa phận thôn Bình Tiên, lây lòng 
rạch làm ranh giới; Bắc giáp thôn Bình Thới, có lập cột gỗ làm 
ranh giới. 

- Thôn Phú Định thuộc tỗng Tân Phong Trung, Đông giảp 
3 thôn Phủ Hòa, Bình Tiên, Hòa Mục, có lập cột gỗ lảm ranh 
giới, lại giáp 2 thôn Bình Đông, Đông Phú thuộc tông Tân 
Phong Hạ, có rạch làm ranh giới; Ïäy giáp địa phận 4 thôn lần 
Hòa Đăng, My Thuận, Bình Hòa, My Thuận Tầy, có lập cột gỗ 
làm ranh giới, lại niảp phường Ấn Lạc thuộc tổng Long Hưng 
Thượng, có lận cột gõ làm ranh giới; Nam giáp địa phận thôn 
Hòa Mục, lại giáp ấp Phú Thạnh Đông thuộc tổng Long Hưng 
Trung, rỗi giáp thôn Phú Phong thuộc tổng Tân Phong Hạ, lẫy 
lỏng sông làm ranh giới; Bắc giáp địa phận 2 thôn Phú Hỏa, 
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Tân Hòa Đồng, lây lông rạch làm ranh giới, lại pin 2 thôn 
Bình Hóa, Mỹ Thuận, có lận cột ĐỖ làm ranh giới. 

- Thõn Tân Hòa Đồng thuộc tông Tân Phong Trung, 
Đồng giáp địa phận thôn Tần Phủ Lầm, lầy lòng rạch làm ranh 
giới, lây giáp địa phận 2 thôn Phú Định, Bình hỏa, có lập cột 
gỗ làm ranh giới; Nam giáp địa phận thôn Phú Định, lẫy lòng 
rạch làm ranh giới; Bắc giáp địa phận thôn Tân Hỏa Tây lẫy 
lòng rạch làm ranh giới, lại tiáp phường Tần Hóa, có lận cội 
gõ làm ranh giới. 

- Thôn Tân Hòa Tây thuộc tông Tân Phong Trung, Đông 
giáp địa phận phường Tân Hóa, thôn Bình Thới, lây lòng rạch 
làm ranh giới; Tây giáp địa phận thôn Bình Hòa, có lập cột gỗ 
lám ranh giới, Nam giáp địa phận thôn Tân Hòa Đông, lấy 
lòng rạch làm ranh g1ởi; Bắc giáp địa nhận thôn Lộc Hòa thuộc 
tông Tân Phong Thượng, có lập cột gỗ làm ranh giới. 

- Thôn Bình Đông thuộc tổng Tân Phong Hạ, Đông giáp 
địa phận thôn Hiện Ấn vả thôn Tân Thị Đông, có lận cột gỗ 
làm ranh giới; lầy giáp địa phận thôn Hòa Mục thuộc tông Tần 
Phong Trung, có lập cột gỗ làm ranh giới; Nam giáp địa phận 
các thôn Đăng Phủ thuộc tông Tân Phong Hạ, có lập cột gõ làm 
ranh giới, và Tân Thị Đông, lẫy lòng sông làm ranh GIỚI; Bắc 
giáp địa phận 2 thôn Binh lây và Bình Tiên đều thuộc tổng Tân 
Phong Trung, có lận cật gỗ lãm ranh giới. 


- Phường An Lạc thuộc tổng Long Hưng Thượng, Đông 
giáp địa phận 2 thôn Phú Đình, My Thuận Tầy ( tông Tần Phong 
Trung), có lập cột gỗ làm ranh giới; lây giáp địa phận 2 thôn 
Hưng Nhơn, Bảo Hỏa, có lập cột gỗ và lẫy lòng rạch làm ranh 
giới; Nam giáp thôn Mỹ Hưng Tây (tông Long Hưng Hạ) lây 
sông lảm ranh giới, lại giáp thôn Bảo Hòa, có lập cột gõ làm 
ranh giới; Bắc giáp địa phận 2 thôn Tần Tạo, Bình Trị Đồng 
(tổng Tân Phong Trung), đều có lập cột gỗ làm ranh giới. 
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- Thũn An Phủ Tầy thuộc tông Lang Lưng Hạ, Đồng giàn 
địa phận xã Phong Đước, âp Phú Thạnh Đông, đêu có lập cột 
gõ làm ranh giới; Tây giáp thôn Mỹ Hưng Tây, có lập cột gỗ 
làm ranh giới; Nam giáp thôn Mỹ Hưng Tây, lẫy lòng rạch làm 
ranh giới; Bắc giáp thôn Phú Định (tỗng Tân Phong Trung). lây 
lỏng rạch làm ranh giới. 

Các thôn trên đây tôn tại qua triều Thiệu Trị, Tự Đức đến 
ngày 19-2-1859 quân Pháp đánh chiêm thành Gia Định, tiếp 
đến hạ đại đồn Chí Hỏa, đánh chiếm tỉnh thành Định Tường. 
tỉnh thánh Biến Hòa, tỉnh thành Vĩnh Long, buộc triểu đình 
Huế phải ký hỏa ước Nhâm tuất (1862) nhường ba tỉnh miễn 
Đông Nam Kỳ cho nước Pháp thiết lập nên hảnh chánh theo 
kiêu Tây phương, tạo nên sự thay đối toàn điện tổ chức quản 
trị hành chánh trên đất Sải Gòn-Bên Nghé nói chung, quận 6 
nói Tiếng. 


II. THỜI KỶ PHÁP THUỘC (1859-1954) 

Sau khi chiếm được thành Cna Định, người Phản vẫn 
chưa thực sự lảm chủ vùng đất Sài Gòn-Bến Nghé, vì hàng 
ngày họ vẫn phải đối phó băng quản sự chông lại lực lượng 
kháng : chiến của quân dân ta, tiêu biêu là đồn Phú Thọ của Tôn 
Thất Hiệp, rồi đại đôn Chí Hòa của Nguyễn Tri Phương đối 
điện với lực lượng của chúng đóng tại Đôn Đất, đó là chưa kế 
lực lượng quân triêu đình ở các phủ huyện vả tỉnh bao quanh. 
Họ còn phải hảnh quân đánh đẹp liên miên, chưa có thì giờ sắp 
xếp việc cai trị theo đúng nghĩa. Hơn nữa trong nội vi thành 
phố, dân chúng hâu hết đã bỏ nhả, thậm chí đốt nhà không cho 
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quần địch sử dụng, đề lánh ra vùng tự do tham gia kháng chiến, 
hoặc tỊ địa. 

Chỉ sau khi triêu đỉnh Huế ký hòa ước Nhâm Tuất (1862) 
nhượng ba tỉnh miên Đông cho Pháp, họ mới bắt đầu đi vào 
tô chức nên hành chánh trên phân đất ba tỉnh. Tuy nhiên, lúc 
đó triều đình Huế có chủ trương chuộc lại ba tỉnh miền Đông, 
báo cho súy phủ Sải Gòn biết sẽ có phái bộ qua Pháp yết kiến 
Hoàng để nước Pháp để thương thuyết vẫn đề nảy, nên bọn 
quan binh Pháp ở Sải Gòn chưa biết sự việc sẽ ngã ngũ ra sao, 
chưa đám đưa ra một hình thức tô chức hành chánh như thể 
nảo cho thích hợp, đảnh vẫn để y nguyên hình thức tổ chức 
cùng bộ máy hảnh chánh của nhả Nguyễn với SỐ quan chức 
cũ chịu ở lại hợp tác với chúng. Nơi nảo khuyết thì chúng cho 
điền thể. Những kẻ ra hợp tác với Pháp lúc bẫy giờ hầu hết là 
những phân tử bất hảo, vô học, thừa nước đục thả câu. Người 
Pháp chỉ xóa bỏ cơ quan đầu não cấp tỉnh và thay thể bằng một 
viên Thanh tra hành chảnh bản xử sự vụ do viên sĩ quan chỉ huy 
Tiểu khu quần sự kiếm nhiệm. Đặc biệt tại 2 tỉnh C"a Định và 
My Tho (Định Tường) do tỉnh hình dân chủng quả phức tạp, 
viên Thanh tra không thể điều hành công việc hành chánh hiệu 
quả, chúng buộc lòng phải tái lập chức Quan Bồ vả Quan Án 
một thời gian, nhưng lại không phải do người Việt phụ trách, 
mả là người Pháp. Viên Quan Bồ ở Sải Gòn bấy giờ là Boresse, 
từ 7-10-1865 Trắc địa sư địa chánh Foillard lên thay, và Quan 
Án là đại ủy Frémiel, cùng ngày Đại úy Lachause ngạch Thanh 
tra bản xứ sự vụ lên thay. 


Sau khi phải đoàn Phan Thanh Giản thất bại trong việc 
xIn chuộc lại ba tỉnh miễn Đồng Nam Ky, bạn Pháp thực dẫn 
mới bắt tay Vvdo VIỆC sẵn xếp nên hảnh chánh. Năm 1865 Người 
Pháp chia ba tỉnh thành các hạt Thanh tra, trong đó tính Ca 
Định được chia thành 7 hạt Thanh tra là Sai Ciön, Chợ Lớn, Tần 
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An, Quang Hóa, Phước Lộc, Lãy Ninh và Tần Hòa. Địa bản 
quận 6 ngảy nay năm trong hạt Thanh tra Chợ Lớn. Bây giờ 2 
thánh ph Sái Giòn và Chợ Lớn còn là khải mệm mơ hồ, chưa 
phải là hai đơn vị hành chánh cụ thê. 

Mãi đến ngày 6-6-1865 địa bàn thành phô Chợ Lớn mới 
được chỉnh thức än định cụ thê, chia ra làm Š phường hay cùng 
còn gọi là làng. 

Phường I bao quanh bởi rạch Tàu Hũ, rạch Lò Gồm (đây 
lä ngọn rạch) và rạch các làng Tần Lộc và Bình Tầy. 

Phường 2 bao quanh bởi hờ trái rạch Lö Ciỗm, từ kinh 
Bao Ngạn đến đường số 3 và đến đường Cây Mai ở phía Bắc. 

Phường 3 bao quanh bởi phân giữa rạch Lò Gồm, rạch 
Taảu Hù, đường Cây Mai và đường số 3. 

Phường 4 gôm các làng năm phân phía phải rạch Tàu Hũ. 

Phường 5 gôm các làng năm về phía Bắc đường Cây Mai, 
từ đại lộ Chasseloup Laubat đến kinh Bao Ngạn.' 

Mỗi phường bầu ra 1 Hội đồng hương chức trong số nhân 
sĩ người châu Á sông trên địa bản, không kế dân tộc. Hội đồng 
nảy có nhiệm vụ vả quyền hạn như hội đồng các làng khác, với 
viên Lý trường do lội đồng bầu sẽ thi hành an ninh trật tự, COI 
về đường sá, giữ số bộ định, bộ điền, đề đạt lên chính quyền 
cấp trên các nguyện vọng của làng (phường) qua trung gian của 
viên Thanh tra của hại. 

Theo sự mỗ tả địa giới trên đầy của các phường, chúng 
ta thấy địa bản quận 6 ngảy nay chỉ mới dính vào một phân 
phường 3, phường 4 và phường 5. Và dựa vào việc viễn Lý 
trưởng để đạt nguyện vọng của phường lên chính quyên cấp 
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trên qua trung gian của viên Thanh tra hạt, chứng tỏ Chợ Lớn 
bẩy giờ gọi là thành phố (ville) nhung vẫn trực thuộc hạt Thanh 
tra Chợ Lớn. 

Đề điều hành công việc quản trị hành chánh thành phố 
Chợ Lớn, Thống đốc Nam Ky ban hành Lệnh (Ordre) sỐ [IÔngày 
1-10-1865 chỉ định một Hội đồng Thành phố theo tiêu chuẩn 
mỗi phường 1 hội viên người Việt, l hội viên người Minh 
Hương và 3 hội viên người Hoa. 

Từ đó thành phố Chợ Lớn ngày cảng phát triển mạnh. 
Việc buôn bán, nhất là ngành lúa ø gạo tăng trưởng vượt bực nhờ 
cảng Sải Ciön được mở cho tàu thuyên mọi quốc tịch ra vào tự 
đo trao đôi hàng hỏa. Nhà cửa băng gạch ngôi cao ráo được xây 
cất nhiều, thay thể cho những ngôi nhà tranh lụp sụp. Đường 
sá rộng rãi vả thăng tắp được mở ra khắp mọi hướng. Đặc biệt 
là dân số tăng cơ học nhảy vọt. Do đó hỉnh thức tổ chức quản 
trị hành chánh hiện hữu không còn thích hợp nữa. Vì vậy ngày 
18-3-1872, Thông đốc Nam Kỳ, theo để nghị của Giám đốc Sử 
Nội chỉnh, ban hành nghị định thành lập một Hội đồng gồm CŨ: 


Các ông: -Tông Thư ký sở Nội chính làm chủ tịch; 
- Thanh tra hạt Sải Cion; { 
- Viễn Phủ của hạt Chợ Lớn; { làm hội viên 
- Hai nhãn sĩ người Hoa { 
với nhiệm vụ nghiên cứu: 
l)- Cơ cầu một Đại ly các nhần sĩ người Hoa và người 
Việt (Unec delegation des notables chinoIs et annarmfes} với 
một số nhiệm vụ liên quan đến thánh phố hay các cậầp khác, 
dưới quyền điều khiến của viên Thanh tra hạt Chợ Lớn; 
2)- Cách thức tuyên chọn Đại lý; 


3)- Các quyên hạn cụ thể mả nó phải đảm nhiệm; 
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4)- Một dự án đây đủ về tổ chức đề trình lên Thông đốc. 

Do sự lam việc vả đề xuất của Hộn đồng HI tTÊH, nưày 
I4-5-1872 Thông đỗc Nam Kỳ ban hành nghị định thành lận 
Đại lý đồ thị Chợ Lớn (Delegaton Municipale de Chợ Lớn) 
với các qui đmh như sau: 

Về cơ câu tô chức, thành phố Chợ Lớn bầu các đại biểu. 
Tô chức của các đại biếu ây gọi là Hội đông Đại diện của thành 
phô Chợ Lớn (Délẻgation de la ville de Chợ Lớn). Hội đồng 
nảy gõm có Thanh tra hạt Chợ Lớn làm chủ tịch và các hội 
viên ôm Phủ Chợ Lứn', 2 hội viên người Hoa của bang Phước 
Kiên, 2 hội viên của bang Triểu Châu, 2 hội viên của bang 
(Quảng Đồng, Ì hội viên của bang Lái Nam và Hẹ, 4 hội viên 
người Việt do các cử tri người Việt bầu. 

Muôn tham gia bầu cử, cử tri Việt và Hoa phải có ít nhất 
2l tuôi, cư trủ tại Chợ Lửn và nạp thuế trực thầu tối thiểu 200 
lrancs/nam. Các ứng cử viên phải có Ít nhật 27 tuôi, đông thuế 
trực thầu tối thiêu 400 frinam. Nhiệm ky của đại biểu là 3 năm 
va Có thể tái cử. 

Về quyền hạn vả nhiệm vụ, Hội đồng thánh lặp ngăn sách 
của thành nh trình Cnảm đồc Nội chính đề chuyển lẽn Thông 
đốc phềẽ duyệt, thảo luận vả hiểu quyết các vận đề sau đầy: 

l/- Các dự ản xây dựng Tnởi, các công trình tu bỗ lớn, các 
sự triệt nhà v.v.. vả tôm lại tất cả các công trình nhái thực hiện 
(câu, công, kinh, miếng v.v..) 

2/- Mở đường phô vả các công trường, dự án mở lộ giới 
các đường trong thanh phố vả tất cả các vấn đề liên quan đến 
đường sa. 

] Tức là viễn Tri phủ cũ được lưu dụng để phụ tá cho viên Thanh tra người 
Pháp về mặt hành chánh vả tư pháp. 
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3/- Và nói chung các vẫn đề được chính quyền đề nghị 
thảo luận. lội đồng lun được tham khảo việc mở lộ giới trong 
nội vi thành phố vả những thay đổi ranh giới thành phố. 

Hội đồng có thể đưa nguyện vọng về các vẫn để lợi ích 
chung. Các nghị quyết sẽ được chuyển lên Thông đốc phê 
duyệt thông qua viên Giám đốc Nội chính. 

Viên Thanh tra chủ tịch Hội đồng điều hành dưới sự giám 
sát của chỉnh quyên cấp trên, các vẫn để về an ninh trật tự, 
việc lưu thông trong thành phố, thi hành các lệnh cấp trên đưa 
xuống, dự trủ thu chỉ của ngân sách, điều khiển các công trình 
của thành phó, thực hiện hợp đồng Cung cấp, CC CUC đầu thầu 
các công trình đúng thủ tục luật địh. Khi viễn Thanh tra chủ 
tịch thực hiện một cuộc đầu thầu vì quyên lợi của thanh phó, 
phải mời 2 đại biểu do Hội đồng cử tham dự. 

Về quyên hạn vả nhiệm vụ tư pháp, khi có sự tranh chấp 
thương mại thuộc tòa án dân sự giữa các công dân thành phố vả 
số tiên tranh tụng trên 250fr, sẽ được viên Thanh tra xét xử, phụ 
tá bởi 2 thâm phản người châu Á chọn trong các đại biếu băng 
cách bỏ phiếu. Nếu vụ tranh chấp giữa 2 người Hoa, 2 thâm 
phản sẽ là người Hoa, hoặc Việt nêu tranh tụng #1ữa 2 người 
Việt. Nếu giữa người Việt và người Hoa, viên Phủ Chợ Lửn sẽ 
chủ tọa với 2 thâm phán phụ tá. 

Trong giai đoạn nảy, địa bản quận 6 hãy còn một phần 
lớn thuộc địa bản hạt Thanh tra Chợ Lớn, tức lả tô chức hảnh 
chảnh nông thôn. Đỏ lảà các thôn Bình Đồng, Bình Tầy, Binh 
Tiên, Minh Phụng, Bình Quới, Tần Hòa Đồng, Phú Lãm, An 
Lạc, An Phú Tây v.v.. Bấy giờ các thôn này vẫn thuộc các tổng 
Tần Phong Hạ, Tân Phong Trung, Hưng Long Thượng trực 
thuộc viên Thanh tra Chợ Lớn, các cần nhủ huyện đều đã bãi 
bỏ. Tại mỗi thôn có một Hội đồng hương chính, ta quen gọi lä 
Hội tê, gồm các thành phần sau đây: 
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l/- Hương Cả hay Đại Hương Ca.............. ( hủ tịch 
2/- Hương Chủ............................................- - Phủ Chủ tịch 
3/- Hương 5ư......................................-...... <<. - nÍ - 

4/- Hương Trưởng..................................-.--«-<<- Hội viên 
3/- Hương C hảnh ....................................... ----c<~<<<<<<- ~ 
W- Hương CHÀU............ eo ~ 
#/- Hương Chiản.............................................----<<<<- ~ 
&/- Hương Bộ hay Thủ Bộ............................... - 
9/- Hương Thần.......................................-..------<<<<<- - 
I0/- Xã Trưởng hay Thôn Trưởng................... ~ 
I1/- Hương Hãao.............................................. ” 
I2/- ( hành Lục Bộ........................................ ” 


Các Hương chức được chọn trong các điển chủ của thõn, 
các người dân khá giả, công chức cao cấp hay trung cấp hưu 
trí hay từ nhiệm, quần nhân hưu trì hay giải ng với quần hảm 
tối thiểu là đội có tên trong số định chịu thuê thân của thôn. 
Nhiệm kỳ của các chức vụ là 6 năm. Ngoài ra qui chế còn ấn 
định các điều kiện rniếng cho một số chức vụ. Muốn được cử 
lam Thủ Bộ đương sự phải grữ ï† nhất trong 2 năm các chức vụ 
Hương Thần, Xã Trường, Hương Hảo, Chánh Lục Bộ. Muốn 
làm Hương Sư ït nhất phải trải qua Š năm chức vụ Thủ Bộ, 
Hương Quản, Lương Cháo, Hương Chánh, Hương Trưởng.Có 
sự châm chước đối với công chức hưu trí hay quân nhân giải 
ngũ nếu được Thông đốc phê duyệt. 

Trong các chức chưởng của Hội đồng hương chức, Xã 
Trưởng hay Thôn Trưởng là người giữ con dẫu của thôn và các 
chỉ thị, giấy tờ của chính quyên, đặc biệt phụ trách việc thu 
thuê vả nạp vảo ngân khổ. 
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Hội đồng Hương chức các thôn làm việc trực tiếp với 
viên Cai tông hay các viên chức phụ tá của viên này là Bang 
biện Phó tông hay Sung hiện Phó tông, nhưng cũng có trưởng 
hợp được triệu tận lên hạt làm việc trực tiếp với các viễn Thanh 
tra. 

Theo Quyết định ngảy 26-6-1871 của Thông đốc Nam 
ky, mỗi hạt Thanh tra thường có một Thanh tra trưởng vả mội 
Thanh tra phó. Nhưng nơi nảo nhiêu công vIỆc, nhiều nhân 
viên thì có đến 2 phó. Các viên Thanh tra phỏ được giao phụ 
trách các phân việc chuyên môn, nhưng quyên tối hậu quyết 
định vẫn thuộc viên Thanh tra trưởng. 

Đôi với Hội đồng đại điện thành phố Chợ Lớn, ngày 25- 
5-1874 Thông đốc Nam Kỳ ban hành nghị định điều chỉnh số 
hội viên như sau: viên Thanh tra Chợ Lửn làm chủ tịch, 7 hội 
viên người Hoa thay vì 15, 3 hội viên người Việt thay vì 3, 
thêm l hội viên người An kiểu đo bang Ấn kiêu bầu, không còn 
thành phần Minh hương nữa. 

Về phía nông thôn, ngày 2-2-1875 Thông đốc Nam Kỳ 
ban hành quyết định nhập một số thôn, trong đó có thôn Bình 
Quới được nhận vào thôn Minh Phụng. 

Hinh thức tổ chức Đại lý Đô thị (Délégation municipale) 
thành lập bởi Nghị định ngày 14-5-1872 tồn tại không được 
lầu, vi nó đi ngược lại sự thống nhất tổ chức quản trị hành 
chánh của thuộc địa, nên ngày 6-7-1875, Thống đốc Nam Kỳ 
ban hành Nghị định giải thê tổ chức ấy và thay thế bằng một 
Hội đồng Hương chức (Conseil đes Notables) có hiệu lực tử 
I-1-1876. 

Tổ chức trên đây xét ra vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu 
thực tế đòi hỏi phải có một tổ chức hợp lý hơn đỗi với một thành 
phố đã phát triển về mọi mặt, nên ngày 20-10-1879, Thống đốc 
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Nam Ky lại ban hạnh Nehị định đặt thành phô C hợự Lửn dưới 
sự quản lý của một Hội đông thành phố (Conseil municipal) 
gân giống như Hội đồng thành phố Sải Gòn. Thành phân Hội 
đồng thành phố Chợ Lớn gôm có: 

- Một chủ tịch do Thông đốc chỉ định thời gian 3 năm, 
năm quyên Đốc lý (Maire). 

- Ba hội viên người Âu do Phòng Thương mại cử, cô 
găng chọn người có cơ sở kinh doanh về công nghe hay thương 
mại ở Chợ Lửn va được Thống đốc bỗ dụng: 

- Bốn hội viên người Việt do bầu cử; 

- Bốn hội viên người Hoa do bầu cử. 

(C hủ tịch sẽ có ba phỏ phụ tả: một Âu, một Việt va một 
Hoa do Thông đốc bỗ dụng theo đề nghị của Chủ tịch. Sự hoạt 
động của các hội viên Hội đồng vả các phụ tá đều không lãnh 
lương. Điều kiện cử tri và ứng cử viên giông như hội viên của 
Đại lý Đồ thị trước kia. Từ đỏ trung tầm đồ thị Chợ Lớn chỉnh 
thức là một thành phố loại 2 (Municipalitẻ de 2e catégorie). 
Trong các văn kiện, không còn dùng từ "”“vile” nữa, rnả dùng 
từ “Municrpalitẻ de Chợ Lửn” cũng như “Mumcipaliẻ de 
34IE0N `. 

Củng ngảy Thống đốc Nam Kỳ còn ban hành Nghị định 
ân định nhiệm vụ riêng của viên Chủ tịch Hội đông  Thảnh phố, 
tức Đốc lý như sau : Chủ tịch Hội đồng Thành phô Chợ Lớn thi 
hành trên toản địa bàn thành phố và dưới quyên của Giám đốc 
Sử Nội chính, ngoài các nhiệm vụ của thành phó, còn đảm trách 
các nhiệm vụ của một viên Thanh tra bản xử sự vụ, ngoại trừ 
các nhiệm vụ về tư pháp dân sự hay thương rnại thuộc quyền 
của viên Tham biện và bưu chính thuộc nhiệm vụ của phát 
ngần vIÊn. 
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Ngoài ra đương chức còn đảm trách việc tiếp nhận lữi 
khai và ghi vào số đăng ký các việc về nhân thê bộ của người 
châu Á. 

Viên Đắc lý Chợ Lớn sẽ có 3 viên phụ tả: một Pháp, một 
Việt, một Hoa. Do đó ngày 13-12-1882, Thống đốc Nam Kỳ 
cử các ống sau đầy làm phụ tả cho viên Đốc lý Chợ Lữn : Des 
Pallières (Pháp), Huỳnh Thoại Yên (Việt), Ban Hạp (Hoa). 

Củng ngày hôm đó (27-10-1879) Thông đốc Nam Kỳ còn 
bạn hành Nghị định nhận 6 làng của hạt Tham biện Chợ Lớn 
là An Bình của tống Tân Phong Thượng, Phong Phú của tổng 
Tần Phong Hạ, Minh Phụng, Phủ Lãm (Tân), Bình Tây, Bình 
Tiên của tông Tần Phong Trung và một phân của lảng Bình 
Đông của tông Tân Phong Hạ, phần năm về phía Bắc kinh Tàu 
Hũữ, vào thành phố Chợ Lớn, làm cho diện tích thành phố tăng 
thêm một phần ba và góp phân tạo nên phân lớn địa bản quận 
6 về sau. 

Mỗi làng trên đây được cải tạo thành một phường theo 
qui chế của thành phố. Riêng thuế đỉnh, thuế điền vẫn đóng 
theo mức qui định cũ cho đến khi có lệnh mới. Các ban Hương 
chức (Hội tê) các làng vẫn duy trì dưới sự điều hảnh của Chủ 
tịch Hội đồng thành phó, tiếp tục thi hành các nhiệm vụ không 
trải với qui chế của thảnh phố. Các số sách hộ tịch bản giao 
cho Chủ tịch Hội đồng thành phố theo như qui chế đã ẫn định. 

Sau khi ban hảnh qui chế Hội đồng thành phố Chợ Lớn, 
Thống đốc Nam Kỳ cử ngay ông LANDES, Tham biện hạng 3 
các việc bản xứ làm Chủ tịch đầu tiên Hội đồng. Đến ngảy 14- 
12-1858 cử các hội viễn người Việt và người Hoa. 

Ngày 25-7-1881 Thông đốc Nam Kỳ ban hành Nghị định 
sửa đối điều l của Nghị định ngày 27-10-1879, thay vì nhập 
6 làng đã nhập L1 làng vào địa bản thành phố Chợ Lớn là An 
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Bình, Tân Thành, Bình Tây, Long Vĩnh, Uu Long, An Định, 
Minh Phụng, Phủ Lãm, Bình Tiến, Vĩnh Thái, Phong Phú và 
một phân làng Bình Đông năm về phía Bắc rạch Tảu Hũ. 

Ngày 16-3-1896, Thông đốc Nam Kỳ lại ban hành Nghị 
định nhập dải đất làng Binh Đăng dọc bở trải rạch Tảu T1ù, từ 
ranh hiện tại của thành phố đến cửa rạch Lò CŒỗm vảo thành 
phố Chợ Lớn. Làng Bình Đông đã hai lần bị cắt đất nhập vào 
thành phố Chợ Lớn khiến Ban Hương chức lảng nảy sợ còn 
phải nhập thêm nữa nên làm đơn gửi lên chính quyên thuộc địa 
yêu câu được giữ lại làng nông thôn như cũ. Lá đơn để ngày 
21-11-1904 có nội dụng chính như sau : 

.. NữH„V€n gốc lang Binh Đồng thuở [FHWỚC CÓ HỘI CHỐC 
đất SIáp giới hạn của địa phận thanh phố (Chợ Lớn), mà cuộc 
đất äy nha cửa dạn Cư Imua hản đồng. Thị nhà nước đã lấy cuộc 
đất ấy hết, mà giao về thành phố (Chợ Lớn) đặt ra làm một hộ 
quận Binh long la nam l7), la một lần thứ nhút. tay lạng 
chung tÓI mới đem nhau dồn qH CHỨC đất liền, (rọn địa nhận 
của lạng, ma qui dụ cuộc nhd cửa ở mua hạn, vd có ghe thương 
hồ tới lui đông đảo được ít năm. Nhà nước lại lấy cuộc đất ấy 
Hữu, lần thứ nhì mà giao cha thanh phố, mới dạt ra lam hộ 
quận thứ 9 là năm 1896. Và quan Đốc lỷ thành phố lại lấy đất 
thổ công là (Iha 66a 7) và ruộng công điền (5ha (13a 12) của 
lang Chúng: tôi; Vậy hương chức lãng chung tối In (Hnh) ra 
nhà nước lấy đất của lang dã hai lần, mà giao cho thành phố, 
đã hết mửa phần đi rồi, thì hương CÌữC lạng chúng tôi củng ép 
lòng mà chịu giao la hai lần rồi. Mới dân sụt võ ruộng thuộc 
đất quê mùa mà ở với nhau, đa chịu sin nấy (sinh lây) dơ dáy 
lâu dân qui thụ lăn ra cuộc mua bản, H1 đất kinh mới, là địa 
CHÚC Của lạng chững tôi. 

“Vậy hương chức làng chúng tôi, xét ra chỗ cuộc đất kinh 
mới nảy (kinh Đối), đa phần biệt cách trở với địa giải ( g1ới) của 
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thành phố là một cải sông z bản đồ kêu là (Ba Tản), mà cuộc đất 
khi ấy hãy còn sìn nãy, dơ dáy, lại cách trở sông rạch, đỏ gian 
(giang) mả chưa có cầu ky, đường sá chị cả, nên khó bẻ qua lại 
cho kẻ bộ hành. Thì hương chức làng chúng tôi muốn địa cảnh 
trong làng sạch sẽ, lịch sự mà cho bốn hạt có huế lợi cho nhà 
nước, mới hiệp với quan bẻ trên bốn hạt mả ra công khai phá 
mọi sự, là làm đường đồ đá và lại lo làm cầu đúc môt cái, vả ba 
cái cầu sắt, mới thông thương liên đường cho xe cộ qua lại địa 
phận thành phố cho những kẻ mua bán vui lòng. 

“Vậy phải tốn hao tiên bạc của lạng chủng tôi và của 
tiên trong bần hạt xuất ra mà giúp làng chúng tôi, xin kêu nài 
đây, đến cho Hội đồng nhà nước xét lại cho làng chúng tôi nhờ. 
Răng Hương chức làng chúng tôi, và nhơn dân Ánnam, các 
chú (người Hoa), cùng đồng một lòng, muốn để ở theo làng, 
không chịu nhập về thành phố. Hương chức làng chúng tôi 
cũng đã biết rằng - về thành phố trị thỉ cũng chịu xâu thuế cho 
nha nước Lang sa, đầu còn để làng chứng í - Cũi FFỊ, tH CHHữ 
đọng xâu thuế cho nhà nước Lng sq vậy... 


Ngày 1-8-1903 Thống đốc Nam Kỳ ban hành Nghị định 
chia địa bàn thành phô Chợ Lớn thành 9 phường. Mỗi phường 
có một viên phường trưởng dưới quyên viên Đốc lý thành phố. 
Ranh giới của các phường được ân định như sau : 

- Phường l lä ranh giới hiện hưu 

- Phường 2 là ranh giới hiện hữu 

- Phường 3 là ranh giới hiện hữu cộng thêm phường Ấn 
Bình giải thê. 


- Phường 4 là ranh giới hiện hữu 


I Hỗ sơ lại lrung tăm lưu trữ Trung ương ÏlÏ. 
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- Phường 5 gôm phường 5, nhường 6 và phường Phong 
Phú giải thê. 

- Phường 6 gỗm địa bản phường Minh Phụng và phường 
Phú Lãm cũ. 

- Phường 7 la ranh giới hiện thời. 

- Phường 8 gôm phường 8 và phường 9 cũ. 

- Phường 9 gồm địa bản phường Bình Tiên và phường 
Binh Tãy cu. 

Theo mô tả trên đây, địa bản quận 6 ngày nay đã chiếm 
một phân diện tích khá rộng của thành phô Chợ Lớn bao gôm 
các phường ú, phường r 7 và phường 9. Từ đó địa bản quận 6ñ đã 
được định hình gân như đây đủ. 

Đề tuyến chọn chức phường trườn r. cử tri môi phường 
cử ra ba ứng viên. Một hội đồng gồm. các hội viên người bản 
xứ của Hội đông thành phố, dưới quyên chủ tọa của viên Đốc 
lý hoạc đại diện, sẽ họp lại lựa chọn một trong ba ứng viên, đề 
nghị lên Thông đốc Nam Kỳ bỗ dụng trong nhiệm kỳ 3 năm 
băng Nghị định. 

Ứng viên phải có ít nhất 30 tuổi, cư trú ít nhất 10 năm vả 
có nhà tại phường. Nếu cử trĩ đề cử không đúng tiêu chuẩn, Hội 


đồng nói trên sẽ chỉ định người khác. Trường hợp nảy cũng áp 


dụng đỗi với phường ' trưởng : chết giữa nhiệm kỷ, bị miản đoạn 
“-À\ vụ .— _- Bá, `. tật Cũ CáC trưởng .. sự lựa 


Phường trưởng có nhiệm vụ tHIƯ #n an ninh trật tự, thì 
hành các biện pháp vệ sinh vả các qui định của thành phố. Các 
người châu Á đã tổ chức thành “bang ` vấn đặt thuộc nhiệm vụ 
Bang trưởng vả đóng thuế, nhưng phải đặt thuộc quyên kiểm 
soát của Phường trường về an ninh, trật tự. 
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Các nhường trưởng đồng hóa với cai tổng, được mang 
phủ hiệu khi làm việc. Phường trưởng sẽ được giao thu một 
số thuế trực thầu cho ngần sách Nam Kỷ, thuế làm xâu dịch, 
chuyển đạt đến người dân các mệnh lệnh của chính quyên 
thuộc địa, cấp các giấy tờ bản xứ như đã ủy quyên cho các ban 
Hội tê các làng, kiểm soát bộ đỉnh vả súc vật. 

Các làng cũ đã sáp nhập vào thành phố theo các Nghị 
định ngày 27-10-1879, 25-7-1881 và 16-3-1896 đều giải thê 
vả chuyển thành phường. Việc sáp nhập nảy có hiệu lực tử 
1-1-1904. Trước ngảy đó các phường tiễn hành bầu cử phường 
trưởng. 

Từ đầu tới đó đêu đo chủ trương của Thông đốc Nam Kỷ 
về sắp xếp tô chức hành chánh thành phố Chợ Lớn. Bắt đầu từ 
ngảy 27-6-1912, Toản quyên Đông Dương can thiệp băng một 
Nghị định giải thể Hội đồng thành phố Chợ Lớn thành lập bởi 
Nghị định ngày 20-10-1879 vả thay thể bằng một Commission 
Municipale (ta cũng dịch là Hội đồng thành phố) với nội dung 
quyên hạn bị thu hẹp hơn so với Conseil Municipal. 

Đứng đầu Commission Municipale không còn läảviên 
Đốc lý thành phố, mả viên Tham biện các việc nội chính bản 
xử của tỉnh Chợ Lứn sẽ chịu trách nhiệm cai trị thành phố ( hợ 
Lữn (tức lả kiêm nhiệm) với sự phụ tả bởi một Commission 
Municipale mà y chức là chủ tịch với thành phân cầu tạo như 
sau : 

- 3 công dân nước Pháp nhân sĩ do Thống đốc Nam Kỳ 
chỉ định với nhiệm kỳ 3 năm vả được tải cử, lựa chọn trong một 
danh sách 1Ô người do Phòng Thương mại Sải Ciòn giới thiệu, 
cô găng lựa chọn những người có một cơ sở công nghệ hay 
thương mại tại Chợ Lớn. 


- 4 hội viên người Việt do cử tri người VIỆt bầu chọn. 
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- 4 hội viền người Hoa do cử trí người Hoa thuộc các 
bang bầu chọn. 

Điều kiện ứng cử, bầu cử của các hội viên người bản xứ, 
cũng như quyên hạn vànhiệm vụcủa Commission Municipale de 
(Chợ Lớn không khác gi so với các qui định của Conseil 
Municipal. Như vậy chứng tỏ Toàn quyên Đông Dương coi 
thành phố Chợ Lớn không thể xếp ngang hảng với thảnh phố 
ải (rön mả sau nảy được cơIi là thủ đỗ thứ 2 của xứ Đồng 
[Dương. 

Ngày 15-9-1915 địa bản thành phố Chợ Lớn được chia 
làm 3 vùng (zones)] : 

- Vùng Ì bao bọc bởi rạch Tảu Hũù, giữa ruc Ciẻnral 
Beylhie (đường Ngõ Quyền) vả Rue Palikao (đường Ngõ Nhãn 
Tình), dọc Eue Palikao, dọc Quan Trần Thanh Cần (bến (nay lä 
đường) Lễ Quang 5ung) đến Rue Gò Công (đường Cỏ Công). 
Rue Triều Châu (đường Học Lạc), Boulevard C harles Thomnsơn 
(đường Hông Bảng) đến Rue Giénéral Beyliẻ, từ đường này 
đến rạch Tàu Hũ. 

- Vùng 2 bao bọc bởi phía trong giáp vụng Ì, pha ngoài 
về mạn Tây Nam vả Tây Bắc bởi rạch Tàu Hũ, rạch Bà Tàng 
và rạch Lò Gôm đến Rue Thơ Ký (đường Phạm Văn Chí), dọc 
đường này đến Rue Du 7e Quartier (đường Mai Xuân Thưởng). 
dọc đường nảy đến Quai Bonard (bên Bãi Sậy) đến Rue Chợ 
Bình Tây (đường Bình Tây). dọc đường nảy đến đường sắt 
Sải Gòn-Mỹ Tho, dọc đường này đến Rue De Ceinture (đường 
Nguyễn Thị Nhỏ), đường nảy đến đường Thuận Kiểu, dọc 
đường Thuận Kiêu đến Rue Lareyniẻre (đường Lương Nhữ 
Hộc), dọc dường Lương Như Hộc đến Boulevard Armand 
Rousseau (đường Nguyễn Chí Thanh), dọc đường nảy đến 
Rue Vigne (đường Nguyễn Duy Dương), dọc đường này đến 
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loulevard Charles homson (đường Hùng Vương), dọc đường 
nảy đến Route Stratégique (đường Trần Phú), dọc đường nảy 
đến đường An Bình, đọc đường này đến cách 200 mét về phía 
Nam đường trục Sải Ciön-Chợ Lữn (đường Trần Hưng Đạo). 
qua phía Nam rạch Tàu Hũ, rạch Bên Củi đến kinh Đôi. Dọc 
kinh Đôi và ranh thành phố đến rạch Bả Tảng. 

Vùng 3 sôm phân đất còn lại của thành phố, không năm 
trong 2 vùng nói trên. 

Qua mũỗ tả trên đây, địa bàn quận 6 năm trọn trong vùng 
3 và dính vào một phần nhỏ vùng Ì. 

Ngày 11-10-1916, Thông đốc Nam Kỳ ban hành Nghị 
định chia địa bản thành phố Chợ Lớn thành l8 phường, tức là 
mỗi phường trước đây được chia làm 2 phường. Cách bầu chọn 
phường trưởng cũng như trước kia, có thêm một số điều kiện 
mới là ứng cử viên phường trưởng phải biết đọc và viết chữ 
quốc ngữ, không can án, được hạ xuống 5 năm thay vì 10 năm 
cư trú trong phường đỗi với cựu công chức hành chánh ở địa 
hạt, thành phố hay tỉnh vả có tôi thiểu 15 năm công vụ, những 
bang biện sống ở phường ti thiểu 3 năm vả biết tiếng Pháp. 

Về nhiệm vụ vả quyền hạn của phường trưởng thì lần 
nảy được qui định rất chỉ tiết. Các phường trưởng trực thuộc 
Chủ tịch Commission Municipale vả là phụ tá của chính quyên 
thành phố. Với tư cách đó, phường nướn nhải : 

- Thu các loại thuế được ủy quyền, nạp vảo ngần khó, 
bắt giữ các công dân bị tội chậm trễ đóng thuê không có ly do 
chính đảng : 

- Kiểm soát dân trong phường thuộc người Việt và người 
chầu Ắ; 

- Báo cáo chính quyên mọi âm mưu gây mất trật tự, vả 
bảo cáo khi có : 
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- Tuyên truyền xuyến tạc, gầy hoang mang trong dần 
chủng: 

- Những phân tử có nơi cư trú vả việc làm mả không báo 
ngay cho phường trưởng đổi với người châu Á hay người Việt 
ma không có tến trong số thuế; 

- Nhưng người rời khỏi phường, đổi chỗ ở mả không bảo 
phường vả xin phường xác nhận đã đóng đủ thuế; 

- Không trình báo giấy tờ khi đến cư trú trong phường: 

- Cãi lộn, đánh lộn làm mắt trật tự; 

- Mua trâu, ngựa mả không yêu cầu chủ xác minh chủ 
quyền và không đưa chứng tiãy bản; 

- Không khai báo trong hạn § ngày để vào số súc vật sau 
khi mua 

- La lỗi hay đánh trồng bảo động không lý do cần thiết ; 

- Dùng thẻ thuê thân mang tên người khác ; 

- Không cho con đi chúng đậu ; 

- Vứt rác ra đường hay xuông rạch ; 

Mỗi khi xây ra các việc trên, phường trưởng phải báo cho 
cơ quan cảnh sát đề miữ gìn trật tự. Bảo ngay cho chỉnh quyền 
trưởng hợp xây ra bệnh dịch. 

Nói một cách tổng quát, phường trưởng trông nom tất 
cả những việc mà chính quyên giao pho. Phường trường làm 
trung g1an giữa chính quyền vả dân, bếênh vực quyền lợi của 
dân trước chính quyên. Do đó phường trưởng có quyền : 


- Giải quyết các tranh chấp giữa người trong phường hay 
VỚI người của các nhường khác ; 

- Tống đạt cho dân các giấy tờ, lệnh hoặc giấy mời của 
chỉnh quyển ; 
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- Chuyển vả cho ý kiến khi cần các đơn từ của dân gửi 
chính quyên hay Tòa án ; 

- Chứng giấy hạnh kiểm ; 

- Lập biên bản các việc thuộc người Việt mà chính quyền 
g1ao xem Xét. 

Các giầy tờ do phường trưởng ký chứng không có tính 
công chứng. Phường trưởng lảm việc không lương, chỉ được 
hưởng phụ cấp 200đ/năm. Khi làm việc phường trưởng được 
mang băng vải lụa mảu đỏ với 2 đường trắng ghi “Chợ Lớn 
ville` và tên phường, sử dụng con dẫu bầu dục khắc chữ “Ville 
de Chợ Lớn và tên phường”. Phường trưởng làm việc đặc lực 
LŨ năm sẽ được đề nghị tặng huần chương danh dự hạng 2 
(Medaille d`Honneur de 2e classe). Nếu không làm tròn trách 
nhiệm sẽ bị khiến trách bởi Chủ tịch Commnssion Mlunicipale. 
Nếu bị điều tra về tư pháp thì phải nghỉ việc. Nếu phạm tội sẽ 
bị Thống đốc cách chức. 

Phường trưởng được phụ tá bởi một bang biện bỗ dụng 
bởi Chủ tịch Commission MunIciInale, lưa chọn trong số cử tri 
của phường. Bang biện được thay phường trưởng trường hợp 
bị nghĩ việc, văng mặt, trường hợp phường trưởng chết, xin từ 
chức hay cách chức cách ngảy bầu cử tới là 6 tháng. 

Theo tổ chức trên đầy, ngày l-4-[917, Thống đốc Nam 
kỳ ban hành Nghị định cử LŨ phường trưởng cho các nhường 
từ 1 đến 10. 

Không hiểu vỉ sao mãi tới ngày 13-12-1929 Thông đốc 
Nam Kỹ mới ban hành Nghị định triệu tập cử trị các phường từ 
11 đến 18 để bầu các phường trưởng. 

Ngày 5-1-1923, Thông đốc Nam Kỳ ban hành Nghị định 
sáp nhập một phân đất các làng xung quanh vào thành phố Chợ 
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Lửn như sau : Lang Tần llöa Đồng 206ha 65.40, Phú Định 
3ã8ha 14.00, An Lạc 95ha 35.50, Án Phú Tây 204ha 06.10, 
(các phân nảy hiện thuộc địa bản quận 6), Phong Đước Ì47ha 
87.00, Bình Đồng 454ha 74.00, Bình Đăng | | 3ha 36.72, C hành 
Hưng 3ãSha 31.60. Các làng trên đây nguyên thuộc tỉnh Chợ 
Lửn (nay thuộc quận 5). Từ tỉnh Ca Định có làng Tần Thời 
Hòa 187ha 12.40, làng Chí Hòa 82ha 00.28. Mỗi phần đất trên 


đây tạm thời lập thành một phường chờ sự điều chỉnh. Đến 


ngày Š-6-l923, các làng Bình Đồng, Phủ Định, Tần Hòa Đồng 


đều bị giải thể. Những phân đất nào không nhập vào thành phố 


( hợ Lớn thi nhập vào các làng Phong Đước, An Lạc, Bình Tr 
Đồng. 

Tới đây địa bản quận 6 đã được định hình hoàn chính, 
nhưng danh xưng vả tổ chức quản trị thì chưa có. Tất cä còn 
thuộc thành phố Chợ Lớn. 

Hai thành phô Sải Gòn và Chợ Lớn ngảy cảng phát triển 
về mọi mạt, đạc biệt là xây dựng nhả cửa, mở mang đường sả, 
khiến cho không còn khu vực nông thôn phân cách hai thành 
phố nữa. Do đó ngảy 27-4-1931, Tông thông Pháp ban hành 
Sắc lệnh nhập hai thành phỗ dưới một sự quản lý chung gọi 
là Khu Sản Ciòn-C hợ Lớn (Repion de 5aIgon-Chợ Lớn). Đứng 


đầu là viên Tham biện Khu trưởng. Tuy gọi là hợp nhật, nhưng 


hai tô chức hai thành phố vẫn còn vả gọi dưới tên Municipalité. 
Về nhiệm vụ và quyền hạn của hai thành phô bị thu hẹp, vì đã 
chuyển sai ạt vê? văn đề `. Lọng: cho khu Si Giòn-Chợ 


Sài Gòn-Chợ Lớn vn một hình thức tớïk quyên ¡liên “ 
Như trên đã nói, tuy thành lập Khu 5ải Ciòn-Chợ Lửn, 
nhưng sự quản lý của 2 thành phô vẫn mang tính độc lập trên 
địa bản riêng, nên ngày 30-7-1932, Toản quyền Đồng [Dương 
ban hảnh Nghị định số 606-5 sửa đối điều Ì và 2 của Nghị định 
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ngày 27-6-1912 liên quan đến tô chức quản lý thành phố Chợ 
Lữn như sau : 

Điều l mới : Việc cai trị thành phố Chợ Lớn giao cho 
một Commission Municipale gôm 4 hội viên công dân Pháp 
do Thông đốc Nam Kỳ cử, nhiệm kỳ 3 năm chọn trong số 10 
người đo Phòng Thương mại Sải Gòn giới thiệu, cổ gắng chọn 
những người có cơ sử hoạt động cũng nghệ hay thương mại ở 
( hợ Lớn. Những hội viên nảy sẽ được tải cử; 4 hội viên người 
Việt do cử tri người VIỆt bầu chọn. 3 hội viên người Hoa do các 
bang người Hoa tuyển chọn. Tắt cả đều do Thống đốc bỗ dụng 
băng nghị định. 

Chủ tịch Hội đồng do một hội viên người Pháp đảm nhiệm 
được Thông đốc cử. Viên nảy giữ nhiệm vụ Đốc lý thành phó, 
nhưng trên các văn kiện ký là Chủ tịch Hội đồng thành phố 
(Président de la Commission Municipale). Ngoải ra Thông đốc 
còn chỉ định một hội viên của mỗi dân tộc theo đề nghị của Chủ 
tịch đẻ làm nhiệm vụ nhụ tả, thời hạn ba năm theo thời hạn của 
hội viên. 

Một viên Tham biện, một viên Phó Tham biẹn, hay 
Trưởng phòng bản xứ sự vụ sẽ do Thống đốc Nam Kỳ cử đặt 
thuộc Chủ tịch đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng của tủa 
Đốc lý. 

Mọi chức vụ hội viên, phụ tả đều không có lương, chỉ 
được hưởng khoản bôi hoản sở phí cho từng công tác được 
giao phó. Riêng Chủ tịch Hội đồng được hưởng phụ cấp do 
quyết định của Toản quyên. 

Đề quản lý việc xây cất nhà cửa trên địa bản, ngảy 25-5- 
1934, Khu trưởng Sải Ciön-C hợ Lớn bạn hành Nghị định được 
Thống đốc Nam Kỳ phê duyệt ngảy 2-7-1934, chia địa bản mỗi 
thành phố thành những vùng (Zones) với ranh giới rõ rằng. 
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Riểng địa bản khu vực Chợ Lửn (Secteur de Chợ Lớn) được 
chia làm 4 vùng như sau : 

Vùng I bao quanh bởi : phía Bắc là ranh giới thành phố 
Chợ Lớn, từ đường Le Myre De Vilers (đường Ngô Gia Tự) đến 


đường Chasseloup Laubat (Nguyễn Thị Minh Khai). Phía Tây 


hơi một đường giả tưởng cách 50 mét lộ tiới nhĩa Tây đường 


Lò dự phóng (Trần Nhân Tôn), bởi lộ giới phía Đông đường 
Hỏa Lò, từ đường Le Mlyre de Vilers đến đại lộ Marechal Pẻétain 
(Trần Phú). Phía Đăng bởi một đường giả tưởng cách 50 mét lộ 
giới phía Đông đường Maréchal Pétain, từ đường Hỏa Lò đến 
ranh Sải Ciòn-C hợ Lớn. 

Vùng 2 bao quanh bởi : Phía Bắc một đường giả tưởng 
cách 50 mét lộ giới Bắc của đại lộ Armand Rousseau (Nguyễn 
Chí Thanh). từ lộ giới phía Đông đường Hỏa Lò đến lộ giới 
Đồng đường mang tên Quai de (C eimnture (đường 3 tháng 2). 
Phía Tây bởi lộ giới Đồng Quan de Ceinnture, từ dại lộ Armand 
Rousseau đến (Quan des ( hantiers (Lễ Quang Sung), dọc Quan 
des Chantiers và Quai đe Lò Gốm, từ đường Huỳnh Thoại Yến 


đến đường ?e Quartier (Mai Xuân Thường), đọc lộ miới lầy 
đường 7e QuartHer, từ Quan Lò Ciôm đến Quan de My Tho ( Trần 


Văn Kiểu). Phía Nam bởi bở Quai de Mỹ Tho, từ đường 7e 
Quartier đến đường Kergaradec (Huỳnh Mẫn Đạt). Phía Đông 
bởi một đường giả tưởng cách 50 mét lộ giới Đồng đường 
Kergaradec, từ rạch Tàu Hũ đến đường Galli¿ni (Trần Hưng 
Đạo). Bởi một đường giả tưởng cách 50 mét về phía Bắc lộ giới 
Bắc đại lộ Galliéni, từ đường Kergaradec đến đường An Bình. 
Bởi một đường giả tưởng cách 50 mét về phía Bắc lộ giới Bắc 


đường Ân Binh, từ đại lộ Cralhem đến đại lộ Maréchal Pẻtain. 


Bởi một đường giả tưởng cách 50 mét về phía Đông lộ giới 
Đồng đường Mlarechal Pekan, từ đường An Bình đến đường 
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Hủa Lò. Theo lộ giới Đồng đường löa Lò, từ đại lộ Marechal 
Pétain đến đại lộ Armand REousseau. 

Vùng 3 bao quanh bởi : 

I. Lễ giới Nam đường C einture, từ đại lộ Mlarechal Foch 
(Lý Thường Kiệt) đến một đường ở phía xa đường Emile 
Belliard (Nguyễn Kim) và cách xa 50 mét lộ giới Bắc của 
đường nảy, một đường giả tưởng cách 50 mét lộ giới Bắc đường 
L:.Be [ lrard, từ đại lộ C einture đến lộ miới Nam của đường Hòa 
Hảo dự phòng, lộ miới Nam của đường Hòa áo, từ một đường 
giả tưởng cách 50 mét về nhía Bắc đường E.Belliard đến một 
đường song song với đại lộ Le Mlyre de Viers cách 100 mét 
lộ giới Tây đường nảy, vẫn theo đường giả tưởng ấy, từ lộ giới 
Nam đường Hòa Hảo, đến lộ giới phía Tây đường Lorgeril, từ 
điểm cách 100 mét nói trên đến đường Le Myre de Vilers. 

2. Lộ giới Bắc đường Hỏöa Lö, từ đại lộ Le Myre de Vilers 
đến đạt lộ Armand REousseau, dọc đường này, từ đường Hỏa 
Lò đến đường Le Myre de Viers, dọc đường nảy, từ đường 
Armand Rousseau đến đường Hỏa Lò. 

3. Đại lộ Marcchal Petan, tư đường Mlarechal lofiirc 
(Nguyễn Trãi), từ đường Nancy (Nguyễn Văn Cừ) đến đường 
Marechal Petam. 

4. Dại lộ Mlaréchal lofire. từ đại lộ Marechal Pétain đến 
đường Nancy, đường Nancy, từ đường Mar¿chal Joffre đến 
đường Cialliém; đường Cialliem, từ đường Nancy đến đường 
AnBiinh, từ đường Galliéni đến đường Maréchal Pétain; đường 
Maréchal Pétain, từ đường An Bình đến đường Maréchal Ioffre. 

3. Đại lộ Cralltêm, từ đường Kergaradec đến đường Cirand 
Couronné (Nguyễn Văn Cừ); đường Grand Couronné, từ đường 
Galliéni đến QQuải Chợ Quản; Cai Chợ Quản, từ đường Cirand 
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Couronnẻ đến đường Kergaradec; đường Kergaradec, từ Quan 
de Chợ Quản đến đường Cralliém1. 

6. Một đải cách 50 mét về phía Nam đường nông thôn số 
3 tiên gián với rạch Tàu Hũ; kinh Tẻ tới chỗ tiếp giáp rạch Tảu 
Hù và rạch Xóm Củ; đoạn nối đái kia 5Ö mét dọc theo rạch 
Xóm Củi, từ rạch Tau Húù đến kinh Đi. 

+ Lộ giới Nam của đường Dellefosse (Tùng Thiện 
Vương), từ kinh Ngang số Ì đến rạch Xóm Cn; rạch Xóm Củ, 
từ rạch Tảu Hũ đên kinh Đõi; kinh Đôi, từ rạch Xóm Củi đến 
kinh Ngang số Ï. 

ð. Lộ giới Nam Quai des lonques (bên Binh Đông), từ 
giao điểm đường giả tường cách 50 mét bờ Nam rạch Bá Tàng 
đến kinh Ngang số l; kinh Ngang số l, từ rạch Tàu Hũ đến 
kinh Đôi; kinh Đôi, từ kinh Ngang số Ì đến giao điểm nói trên; 
một đường giả tưởng cách 5Ú mẻt nhĩa Nam rạch Bá Tảng và 
song song với rạch nảy, từ kinh Đôi đến Quai des lonques. 

9. Một dải cách 5Ú mét dọc theo lộ giới Ty của đường bọc 
kinh Đôi, từ rạch Bả Tàng đến chỗ giáp lưu với kinh Đôi; kinh 
Lò Ciôm. 

10. Một dải cách 50 mét dọc theo lộ giới phía Đông bên 
Lò Ciöm. từ rạch Cát đến rạch Bả Tảng. 

11. Một đải 50 mét hai bên đường bọc kinh Ngang số 3, 
từ kinh Lò Ciöm đến kinh Đối. 

12. Một đải 50 mét dọc theo lộ giới Tây của bên phía Tây 
Lò Ciöm, từ rạch Cát đến rạch Ruột Ngựa. 

13. Đại lộ De La Marne (Hỗng Bảng), từ rạch Ông Buông 


đến lộ giới của đường gọi là Ceinture (Nguyễn Thị Nhỏ); 


Quai de Ceinture, từ đại lộ De La Marne đến bờ Bắc Quai des 
( hantiers (Lễ Quang Sung}; Quai des (C hantiers, từ Quan dc 
Ceinture đến lộ giới phía Tây đường 7e Quartler; đường 7e 
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Quartier, từ bên Lò Gốm đến bến Mỹ Tho; bến Mỹ Tho, từ 
đường 7e QQuartier đến bờ Đồng rạch Lò Gốm; bở Đông rạch 
Lò Gỗm vả rạch Ong Buông, từ bên Mỹ Tho đến đại lộ De La 
Marne. 

14. Một đường giả tưởng song song với bên De La Marne 
cách 150 mét về phía Bắc đường nảy, từ rạch Ông Buông đến 
hẻm Lò Siêu; hẻm Lò Siêu, từ điểm đi qua đường giả tưởng 
nói trên đến giao điểm của phân nối dải của đường Ceinturc; 
lộ giới Nam của đường Ceinture, từ đường hẻm Lò Siêu đến 
đường De La Mothe (Lê Đại Hành); đường De La Mlothe, từ 
đường C ;eInture đến đại lộ Armand Eousseau; đường Armand 
Rousseau. từ đường De La Mothe đến lộ giới Đông của Quai 
dc Ceimture; Quai de Cemture, từ đường Armand Rousscau đến 
đường De la Marne; đường De la Marne, từ đường CeImmture 
đến rạch Ông Buông. 

15. Đại lộ Cemture, từ đường De la Mlothe đến đường 
Marechal l'och; đại lộ Marcchal Foch, từ đường CeInture đến 
đại lộ Armand Rousscau; đường Armand Rousscau, từ đường 
Maréchal Foch đến đường De la Mothe; đường De la Mothe, 
từ đường Armand Eousscau đến đường C eInture. 

Vùng 4 được bao quanh bởi các vùng đã mỗ tả trên vả 
ranh giới thành phố Chợ Lớn. 

Qua sự mỗ tả trên đây, địa bản quận 6 ngày nay thuộc 
một phần vùng 2 và vùng 4 của khu Sải Ciòn-Chhự Lớn, chưa có 
ranh giới cụ thê. 

Ngày 18-9-1935, Thông đốc Nam Kỳ ban hành Nghị 
định số 3864 chia địa bàn khu Sải Gỏn-Chợ Lớn làm 18 hộ 
(quartiers)! đánh số từ I đến 18, theo hướng từ khu vực Sải Gòn 











1 Chữ Quartier của Pháp để chỉ đơn vị hành chánh cơ sử ở các thị xã, thành 
phố, không hiểu vì sao ta lại dịch khi thì khu phố, khi thi phường, khi thì hộ? 
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xuống khu vực Chợ Lớn. Mỗi hộ được đặt dưới quyên một hộ 
trưởng. viên chức tương đương cai tông. Hộ trường được Tham 
biện Khu trường bồ nhiệm lựa chọn một trong ba ứng viễn 
thông qua phố thông đầu phiếu tại hộ.Viên hộ trưởng thuộc 
quyên trực tiếp của Khu trưởng. 

Về quyền hạn vả nhiệm vụ của hộ trưởng được quI định 
khá lớn. Từ nay các hộ trưởng có quyên áp dụng luật pháp đỗi 
với tật cả người Pháp cư trủ {rong hộ, điều mả từ trước tới đó 
chưa hề có. Các người châu Á được tổ chức thành bang chỉ cỏn 
chịu sự kiểm soát của bang trưởng về mặt thuê khóa. Tât cả 
các khia cạnh khác đêu thuộc quyến hộ trưởng. Cụ thể các hộ 
trưởng thị hảnh các nhiệm vụ và quyền hạn sau : 

1/ Giữ mỗi liên hệ giữa chính quyền Khu với dân chúng 
bản xử, đại diện cho dân chúng trước chỉnh quyền của Khu. 

2/ Phản ánh với chính quyên Khu thái độ về tính thân 
của dãn chủng: 

3/ Niêm yết tật cả các văn kiện hành chánh và nghị định 
của các cấp chính quyên gửi xuông hộ đề niềm yết; 

4/ Tổng đạt tới các cá nhân liên quan các công văn, mệnh 
lệnh, miäy triệu tận và lặp biến bản giao nhận làm băng: 

3/ Thực hiện các cuộc điều tra, thỏa mãn các thông tm 
cân thiết cho chính quyền Khu khi có yêu cầu. 

6/ Chứng nhận căn cước của công dẫn trong hộ: 

7/ Chứng thực vả cho ý kiến, nêu cần, các đơn từ của dân 
trong hộ đệ trình lên chính quyên Khu; 

&/ Chủ tọa các cuộc họp Hội đồng gia tộc trong hộ: 

9/ Chứng nhận các cây quí hiểm; 


IB/ Công chứng các giầy tờ liên quan đến các vụ chuyên 
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nhượng động sản (trường hợn nảy cũng như hai trường hợp 
trên, nêu các thành viên cư trủ trong nhiều hộ, hộ trưởng lảm 
chứng thuộc nơi cư trủ của người tộc trưởng hay người chuyên 
nhượng). 

II/ Thay mặt dân bản xử của hộ tham dự các cuộc lễ côn g 
cộng vả các cuộc tiếp đón. 

12/ Bảo vệ công sản Khu, do đó bảo cáo kịp thời các vụ 
xâm chiếm công sản bãt hợn nhắp, các vụ xâm lần ranh giới. 

13/ Báo cáo với chính quyền Khu các bất động sản bỏ 
phê hay võ thừa kế. 


Ngoài ra các hộ trưởng còn có nhiệm vụ đỗi với các vẫn đề 
về an ninh trật tự, về vỆ sinh công cộng, VỀ đường sả lao 
thông, về thuÊ khóa, VỀ tuyển linh vả lực lượng trừ bị, VỀ tư 
pháp, về tôn giáo tín ngưỡng. 


Các hộ trưởng được hưởng phụ cấp hăng năm tùy theo 
thứ hạng, có các phụ tả gọi là nhỏ hộ trưởng không lương. Các 
phó hộ trưởng có thể giữ chức quyên hộ trưởng trong trường 
hợp vắng mặt, bị thải hôi, cách chức hay chết. Một viên tùy 
phải có lương cũng sẽ cử tới giúp việc hộ trưởng. Hộ trưởng 
làm việc có đeo nhủ hiệu băng lụa đỏ, có 2 chỉ vắng đỗi với hộ 
trưởng hạng nhất, + chỉ bạc các hạng khác, có thêu dòng chữ 
“Région de Saigon-Cholon” và số của hộ, dùng con dấu hình 
tròn cũng khắc dòng chữ như thế. 

Đông thời cũng chia địa bản Khu Sải Cion-Chợ Lớn làm 5 
quận cảnh sát mà quận 6 ngày nay năm trên địa bản quận 5 cảnh 
sát. Các viên quận trưởng cảnh sát chỉ trông cơi về an ninh trật tự 
mả thôi. Đến ngảy 22-9-1941 Thông đốc Nam Kỳ lại ban hành 
Nghị định chia địa bàn Khu Sải CGiòn-Chợ Lớn thành 6 quận 


I BÁC, năm 1955 sö 36 ngày 26-9-1955 [rang 2178-2186. 
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cảnh sát, trong đó vùng Sải Ciòn có quận Ì, quận 2, quận 3, quận 
6; vung Chợ Lửn có quận 4, quận 5. Địa bản quận 6ö ngày nay 
lại đỗi thuộc vào quận 5 cảnh sát mi. Địa bản các quận s0 với 
các hộ như sau : Quận Ì gôm hộ Ì vúng 5ải Ciòn; quận 2 gôm 
hộ 2 vùng Sai Ciòn; quận 3 gôm hộ 4, hộ 5, hộ 6ö vụng Sải Còn; 
quận 4 Öm hộ 7, hộ &, hộ 9, hộ 10, hộ 13 và thêm một phân hộ 
I5, hộ 18 đêu thuộc vùng Chợ Lớn; quận 5 gồm hộ L1, hộ 12, 
hộ 14, hộ 15, hộ 16, hộ 17, hộ 18 vùng Chợ Lớn (trừ phản các 
hộ l5, 18 đa nhập vào quận 34): quận 6 gồm hộ 3 vùng Sải Crỏn 
(Khánh Hội, Vĩnh Hội). 

Ngày 19-12-1941, Tổng thông Pháp ban hành Sắc lệnh 
bãi bỏ chức Đốc lý của Mumicipahtẻ Sai Ciòn và Mlumicipalite 
Chợ Lớn, tập trung quyên hảnh vảo tay viên Khu trưởng. Từ đó 
ranh giới của hai thành phố không còn nữa. Địa bản hai thành 
phô nhập lại thành một đơn vị hành chánh duy nhất. Tuy danh 
xưng vấn còn là Khu Sải Gòn-Chợ Lớn. Tình trạng đó kéo dài 
cho tới Cách mạng thàng § năm 945. 

Ngày 21-12-1945, Chủ tịch Chính phủ lãm thời nước Việt 
Nam Dần chủ Cộng hỏa ban hành Sắc lệnh cải cách thị trần Hả 
Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh-Bên Thủy, Huế, Đà Nẵng, 
Đa Lạt và Sái Cion-Chợ Lửn đều đặt lam thanh phố.” Sau đó 
thì quân Pháp trở lại chiêm đóng Sải Gòn-Chợ Lớn, rồi thành 
lập Chính phủ lâm thời Cộng hỏa Nam Kỳ quốc. Ngày 10-5- 
I94ã chính phủ này ban hành Nghị định số 2383-MLJDAA 
xác nhận Khu Sài Gỏn-Chợ Lớn vẫn chia làm 6 quận cảnh sát 
( Arrondissements de Police Mumicipale). Trên địa bản Sải Cion 
có quận Ì, quận 2, quận 3 và quận 6. Trên địa bản Chợ Lữn củ 
quận 4 vả quận 5. Ranh giới các quận được ân đình như sau: 














I BÀC năm 1941 số 36 trang 2606-26 13. 


2 Cũng báo Việt Nam số 28 thêm ngày 19-6-1954 [rang 1365-1372. 
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COuận Ì, quận 2 vân như cũ. Quận 3 g=Öm có hộ 4, cộng 
thêm một khu tử giác bao bọc bởi đường C hasseloup Laubat, 
đại lộ Hui Bon Hoa, đường Ci¿neral Lizẻ và ranh giới hộ 3 và 
hộ 4 y như đã ấn định theo Nghị định ngày 22-9-1941. Các 
quận khác vẫn giữ như cũ. 

Ngày 1-7-1949, Quốc trưởng Bảo Đại đặt Quốc trưởng 
phủ tại 5ải Giòn cho đến khi có lệnh mới, tức lä đặt Sải Ciòn 
làm “thủ đô” của chính quyền Quốc gia Việt Nam. Ngày 30-6- 
1951 Thủ tướng Chính phủ Lâm thời Quốc gia Việt Nam ban 
hảnh Nghị định số 311-Cub/SG đổi Khu Sài Gòn-Chợ Lớn ra 
quận Sải Ciòn-C hợ Lớn (Préfecture de Saigon-Chợ Lớn). 

Ngày 27-12-1952, Quốc trưởng Bảo Đại ban hảnh Sắc 
lệnh số 104-NV chia thủ đô Sải Gòn-Chợ Lớn làm 7 quận hành 
chánh, gọi tên theo số từ l đến 7. Danh xưng quận 6 ngảy 
nay chính thức ra đời tôn tại cho đến bây giờ. Mỗi quận sẽ do 
một Hội nghị hàng quận gôm có 3 hội viễn trong đó có một 
hội trưởng vả một phó hội trưởng cai trị, dưới quyền của Đô 
trưởng. Hội nghị hàng quận là đại biểu nhân dân trong quận đối 
với nhà cảm quyên thủ đô; là đại biểu nhà cầm quyên Trung 
ương ở trong quận. Hội nghị hàng quận có thắm quyên đối 
với tất cả người Việt Nam cư trú trong quận. Hội nghị cũng có 
thầm quyên trong khuôn khô của các hiệp ước hiện hành, đỗi 
với công dân Liên Hiện Pháp (không phải là người Việt Nam) 
vả các ngoại kiêu khác. 

Ngày 30-5-1954, Quốc trưởng Bảo Đại ban hành Dụ số 
11 tổ chức quản trị đồ thành Sải Ciön-Chợ Lớn. Theo Dụ này, 
đỗ thành Sải Ciòn-Chợ Lớn đặt dưới quyền quản trị của một 


I Đến (26) Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới hành chánh của 
Nguyễn Quang Án, NXB. Thông Tăn, Hà Nội, 2003, các trang 155, 170-171, 
IR5, 1z, 2355, 259, 17,318-3520, le, 459, 49, 472-473, ñ61-662. 
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Đỗ trưởng, một Hội đồng Đồ thánh và những trưởng quận đã 
thánh, trong đó có quận 6. 

Các quận đô thành không được quyên tự trị về hành chánh 
và tải chánh. Mỗi quận đô thành có một trưởng quận quản trị. 
Vị nảy được bầu cử theo lỗi bầu phiêu kín với đa số tuyệt 
đối trong số nghị viên đô thành tại quận. Nhiệm kỳ của các 
trưởng quận bất cứ bắt đầu từ lúc nảo cũng mãn luôn một lượt 
với nhiệm kỳ của Hội đồng đô thành vả cũng được tái cử như 
Hội đồng đô thành. Trưởng quận được hưởng một khoản phụ 
cập do ngân sách đô thành đải thọ, có một số nhân viên thuộc 
ngạch công chức, hay hợp đồng, hay công nhật giúp việc. 

Trưởng quận đô thành là đại diện Chính quyên Trung 
ương trong quận, với chức vụ ấy, trưởng quận được Đồ trường 
ủy thác chức trưởng về hành chánh tông quát. Trưởng quận đỗ 
thảnh sử dụng chức trưởng nảy dưới quyên lực của Phó Đô 
trưởng và Đỗ trưởng. 

Trưởng quận đỗ thanh không có quyền lập luật lệ, được 
quyên chứng thực những chữ ký trên các văn kiện tư thự, kế cả 
những văn kiện về tông chi và những văn kiện nhượng động 
sản và bất động sản, chứng thực bỗn sao y bỗn chánh vả cấp 
phát giấy hạnh kiểm. giấy cư ngụ và căn cước. Dưới sự giám 
thị của biện lý, trưởng quận đỗ thành đảm nhận chức vụ hộ 
tịch, và với danh nghĩa nảy, phê ky các văn kiện hộ tịch. 


IH. THỜI KỶ CHÍNH QUYN SÀI GÒN (1954-1975) 
Ngày 22-I0-1956,Tông thông Việt Nam cộng hòa ban 
hành Sắc lệnh số 143-NV phần chia địa bản Nam Việt thành 
22 đơn vị hành chánh, mà đơn vị đầu tiên là Thủ đô Sài Gòn 
bao gôm địa bản Sải Gòn, Chợ Lớn cũ. Ngày 27-3-1959, Tổng 
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thông Việt Nam cộng hòa ban hành Nghị định số 110-NV chia 
địa bản đồ thành Sải Ciön thành 8 quận hành chánh mà tên gọi 
theo số từ I đến 8. Ranh giới quận 6 được ẫn định như sau: 
Đường Lễ Đại Hành nỗi đải, kinh Bao Ngạn, đường Trang Tử, 
đường Ngõ Nhần Tình, kinh Tàu Hũ, rạch Ruột Ngựa, đường 
rạch Ruột Ngựa đến cầu Mỹ Thuận và ranh giới đô thành giáp 
đường Lê Đại Hảnh nỗi dải. 

Ngày 22-4-1959 do Nghị định số 504-BNV/NC/8 địa bản 
của § quận hành chánh đỗ thành Sải Ciön được chia ra nhiều 
phường, trong đó quận 6 chia làm hảy phường như sau : 

1/ Phường Bình Tây. Địa giới phường gôm đường Ngô 
Nhân Tịnh (tại câu), kinh Tàu Hũ, rạch Lò Gốm vả bến Bãi Sậy 
giản đường Ngõ Nhãn Tình. 

2/ Phường Chợ. Địa giới phường gsôm đường TrươngTân 
Bửu (Lê Quang Sung), đường Ngô Nhân Tịnh, đường Nguyễn 
Văn Thánh, đường Phạm Đình Hỗ. 

3/ Phường Binh Tiên. Địa giới phường gôm đường 
Trương Tân Bửu, đường Phạm Đình Hỗ, đường Nguyễn Văn 
Thành, Cầu Kinh, rạch Lò Gốm, kinh Tàu Hũ, rạch Ruột Ngựa, 
đường từ rạch Ruột Ngựa đến cầu Mỹ Thuận, ranh giới Đô 
thanh, đại lộ Hậu Chang, đường Minh Phụng, đường Lục Lĩnh 
(Hồng Bảng), kinh Bao Ngạn (Nguyễn Thị Nhỏ). 

4/ Phường Phú Lãm. Địa giới phường ôm đường 
Minh Phụng, đại lộ Hậu Chang, ranh giới Đồ thành (giáp Bình 
(C hảnh), đường Tần Hóa, đường Lục Tỉnh. 

5/ Phường Cầu Tre. Địa giới phường ôm đường Cầu 
Tre, đường Tần Hỏa, đường Lục Tỉnh, đường Phú Thọ, đường 
làng số 14 (Lũy Bán Bích) đến góc nghĩa địa Phú Thọ, đường 
từ nghĩa địa Phú Thọ đến ranh giới Đô thành vả ranh giới Đô 
thành đến Câu Tre. 
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6/- Phường Bình Thời. Địa mới nhường gồm đường Lục 
Tinh, đường Phú Thọ, đường làng số 14, đường đất bên hông 
đồn Bình Thới, đường Quân sự số 10. 

T/- Phường Phù Thọ Hỏa. Địa giới nhường gôm đường 
Lê Đại Hành nỗi dải, ranh giới Đô thành (giáp Tân Bình), 
đường ranh giới Đô thành đến góc nghĩa địa Phú Thọ, đường 
làng số 14, đường đất bên hông đồn Bình Thới vả đường Quân 
SỰ số 10. 

Ngày I-7-1969, Thủ tưởng Việt Nam cộng hóa ban hành 
Sắc lệnh số 073-SL/NV thành lập hai quận lŨ vả L1, trong đó 
quận ll được thanh lập trên cơ sở ba phường trích từ địa bản 
quận: phường Câu Tre, phường Bình Thới, phường Phú Thọ 
Hòa và phường Phú Thọ trích từ quận Š. Địa bản quận 6 bị thu 
hẹp như hiện nay. 

Ngày 5-9-1973, do Nghị định số 416-BNV/HCD9P/ 
PTD9T/ND của Bộ Nội vụ Việt Nam cộng hòa, quận 6 được 
thánh lập thêm một nhường mi lây tên là phường Bình Phú 
do tách một phân đất của phường Bình Tiên, nâng số phường 
lên 5. 


II. THỜI KÝ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1975-2005) 

Sau ngày miễn Nam hoàn toàn giải phóng, các phường 
cũ của quận 6 đều giải thê và được chia lại thành 20 phường 
gọi tên bằng chữ số từ phường 1 đến phường 20. Từ ngảy 2-7- 
1976, quận 6 thuộc Thành phô Hỗ Chí Minh. Ngày 18-9-1976 
Hội đồng (C hinh phủ ban hành Nghị định số 164-CP qui định 
các quận thuộc thảnh phố Hỗ Chí Minh, trong đỏ có quận 6, 
được xếp tương đương cấp huyện, có hội đồng nhân dân vả ủy 
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ban nhân dẫn được qui định trong Luật tô chức hội đồng nhãn 
dân và ủy ban nhân dân các cấp ngày 27-10-1962. 

Ngày 17-12-1979, đo Quyết định số 52-CP của Hội đồng 
C hính phủ, trên địa bàn quận 6 có sự điều chỉnh như sau : Giải 
thê phường 3, đất và dân cư của phường nảy sắp nhập vảo 
phường 1, phường 4 vả phường 6. Giải thể phường 11, đất vả 
dần cư phường này được sáp nhận vào nhường 5, phường TŨ và 
phường 12. Giải thể phường 15, đất và dân cư được sáp nhập 
vào phường l4, phường l6 và phường L7. Từ đó quận 6 còn 
l7 phường. 

Ngày 14-2-1987, do Quyết định số 33-HĐBT của Hội 
đồng Bộ trưởng, trên địa bản quận 6 lại có sự điều chỉnh như 
sau: sắp nhập một phần phường 16 cũ, một phần phường 17 cũ 
và phường l4 cũ thành mội phường lấy tên là phường Ì. Bấy 
giờ phường 1 có 59 tổ dân phố và 15.500 nhân khẩu:. Địa giới 
phường | được xác định bởi các tìm đường Ngõ Nhân Tình, 
Mai Xuân Thưởng, kinh Bến Nghé vả kinh Bãi Sậy. 

Sáp nhập một nhân của phường 6 cũ với một phần phường 
I cũ thành một phường lẫy tên là phường 2. Bấy giờ phường 
2 có 50 tô dân phố vả 11.600 nhân khẩu. Địa giới phường 2 
được xác định bởi tim các đường Ngõ Nhân Tìmh, Mai Xuân 
Thưởng. kinh Bãi Sậy, Hùng Vương (Hồng Bảng), Nguyễn Thị 
Nhỏ và Trang Tử. 

Sáp nhập một phần phường 16 cũ với một phần phường 
19 cũ thành một phường lẫy tên là phường 3. Bấy giờ phường 
3 có 47 tô dân phố với 11.000 nhân khẩu. Địa giới phường 
3 được xác định bởi các tim đường Mai Xuân Thường, Bình 
Tiên, kinh Bến Nghé và đường Phạm Văn Chỉ. 

Đổi tên phường L7 cũ (phần cỏn lại) thành phường 4. Bấy 
giờ phường 4 có 42 tô dân phổ với 10.300 nhân khẩu. Địa giới 
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phường 4 được xác định bởi tim các đường Mai Xuân Thường, 
Binh Tiên, Phạm Văn Chỉ vả kinh Bai Sãy. 

Sáp nhập một phân của phường l cũ với phường 4 cũ 
thành một phường lẫy tên là phường 5. Bây giờ phường 5 có 
54 tô dân phố với 14.200 nhân khâu. Địa giới phường 5 được 
xác định bởi tn đường Mai Xuân Thường, rạch Lö Gốm, kinh 
Bai Sãy và đường Liậu (nang. 

Sáp nhập một phần của phường 6 cũ với phường 2 cũ 
thành một phường lây tên là phường 6. Bẫy giờ phường 6 có 64 
tô dân nhỗ với 16.300 nhân khẩu. Địa giới phường 6 được xác 
định bởi tim các đường Mai Xuân Thưởng, Trương Tân Bửu, 
Phạm Đình Hỗ, Mình Phụng, Hậu (nang, và Hùng Vương. 

Sáp nhập một phần phường 19 cũ với phường 20 cũ thảnh 
một phường lây tên là phường 7. Bấy giờ phường 7 có 59 tô 
dân phố với 14.600 nhân khẩu. Địa giới phường 7 được xác 
định bởi tim đường Bình Tiên, rạch Lò Gỗm. Kinh Bến Nghé 
và đường Phạm Văn Chi. 

Sáp nhập một phần phường 20 cũ với phường 18 cũ thảnh 
một phường lây tên là phường §. Bấy giờ phường 8 có 60 tô 
dân phố với 14.800 nhân khẩu. Địa giới phường 8 được xắc 
định hởi tn đường Bình Tiên, rạch Lò Gốm, đường Phạm Văn 
( hi và kinh Bài Sậy. 

Sắp nhập một phân phường 10 cũ với phường 9 cũ thành 
một phường lẫy tên lả phường 9. Bấy giờ phường 9 có 53 tổ 
dân phố với 13.400 nhân khẩu. Địa giới của phường 9 được xác 
định hơi tm đường Mlinnh Phụng, rạch Lò Gỗm, các đường Hậu 
(Hang và Hùng Vương. (Kmh Dương Vương). 

Đổi tên phường 13 cũ thành phường 10. Sáp nhập một 
phân phường 12 cũ với phường 5 cũ thành một phường lẫy tên 
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là phường 11. Bấy giờ phường 11 có 60 tổ dân phố với 13.900 
nhân khẩu. Dịa giới phường LÍ được xác định bởi tim rạch Lò 
Gốm, Câu Sắt, đường Hậu Giang, ranh giới giữa quận 6 vả 
huyện Binh Chánh.. 

Sáp nhập một phần phường 10 cũ với phân còn lại của 
phường 12 thảnh một phường lẫy tên là phường 12. Bấy giờ 
phường 12 có 60 tổ đân phố với 16.300 nhân khẩu. Địa giới 
phường l2 được xác định bởi tim rạch Lò Gắm, các đường 
An Dương Vương, Hậu Cang và Hùng Vương (Kinh Dương 
Vương). 

Đổi tên phường 7 cũ thành phường 13, phường I8 cũ 
thành phường 14. Từ đó quận 6 có 14 phường tôn tại cho đến 
ngảy hôm nay. Nếu so với tên địa danh xưa trong Gia Định 
Thanh Thông Chí năm l8] § thì các phường phần chia trên các 
địa bản như sau: thôn Bình Tây gôm các phường Ì, 2, 3, 4, 7, 
5 va một phân phường 6; các thôn Bình Tiên, Bình Hòa và một 
phân thôn Bình Đông gôm các phường 5, 6, 9: các thôn Cựu 
Phú Lâm, Tần Phú Lâm, Tần Hòa Đồng, Tần Hỏa Tầy gôm các 
phường l2, 13, 14; các thôn Phú Định, Mỹ Thuận, một phần 
thôn An Phú Tây vả một phân phường An Lạc gồm các phường 
10, 11. 
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Ngày nay quận 6 có một nên kinh tế tương : đối phát triển 
s0 với các quận vùng ven của thành phố Hỗ Chí Minh. Không 
phải một sớm một chiêu mả có được như thê. Nó phải trải qua 


C(hươn tả 4 một quả trình lầu dải hàng 30 năm, từ trạng thải một nên kinh 
t nông nghiệp lạc hậu, phát triển theo tự nhiên, đến một nên 
kinh tế cũng nghiện hiện đại như ngày nay. Đó là nội dung các 


Ƒ : 
K k h { ^ˆ^ phần được trình bảy sau đầy. 
" th ` ø k ` I. THỜI KỲ CHÚA NGUYEN, VUA NGUYÊN 





1. Thời kỳ lưu dẫn 

a) Nâng nghiện: Trước khi Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu 
Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào kinh lý miễn Nam, 
lập ra phủ Ca Định và hai huyện Phước Long và Lần Bình, thì 
trên vùng đất nảy đã có lưu dân người Việt sinh sông. Số người 
nảy vỉ nghẻo đói ở miễn Trung, vì không có ruộng đất cảy cây 
ở quê nhả mả băng cách nảy hay cách kia vượt biên vào đây. 





Lúc mới tới họ thiểu đủ mọi nhương tiện, họ phải tự lực 
cánh sinh. Bấy giờ nơi đây còn lả vùng hoang hóa, đất rộng 
người thưa. Họ là những người nông dân quen trông lúa nước. 
Họ tim những nơi có ruộng sâu, cãi có, phát bụi, sục bùn lẽn 
mả gieo giống. Họ phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đỗ 
mồ hôi đổi lẫy bát cơm. Nhờ ruộng đất phi nhiêu, khí hậu ôn 
hòa, làm chơi mà ăn thiệt. Người đi trước chuyển giao kinh 
nghiệm cho người ởi sau, họ dẫn giả tạo nên cơ nghiệp. Nhưng 
sản xuất nông nghiệp bây giờ mang tính tự cung tự cấp, giải 
quyết miếng ăn hàng ngảy cho bản thân vả gia đỉnh là chính. 
Nếu nông sản Có dư giả phân nảo thi họ dùng để đổi các nhu 
yêu phẩm tôi cần thiết cho cuộc sông. 
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h) XNuư nghiện: Ngoài việc khai hoang ruộng đất trồng 
lúa, người dân quả rảnh rồi thì giờ. Họ sẽ giải trí bằng cách 
xuống các sông rạch bắt tôm cá là loải thủy sản vô cùng phong 
phú lúc bầy giờ. Họ tự tạo mọi thứ phương tiện, dụng cụ đề 
đánh bất: trộ đăng, đơm trúm, đơm đỏ, cầu, đặt lử, phỏng ha 
chỉa v.v.. Thủy sản bắt được ăn tươi không hết, họ phơi khô, 
muỗi mắm phòng khi mưa giỏ. Cái thú ăn cả lóc nướng tru, 
chảo cá nâu ám, rau muỗng rau khoai luộc chấm mắm tôm, 
mắm cá mả ngày nay người ta còn nhắc lại trong tục cúng việc 
lễ hăng năm là bắt đầu từ những ngảy nảy vậy. 

c) Săn bắn: Ngoài việc đánh bắt thủy sản, lưu dân cũng 
dùng thì giờ nhàn rỗi để săn bắn. Vì cây rừng, bụi bở bấy giờ 
còn bao phủ khắp nơi, thú rừng, chim muỗng đủ g giống, đủ loại, 
nhiều không kể xiết. Việc săn bắt cũng không khó nhọc lắm, 
có thể đảo lỗ, cải bẫy, dùng nỏ, dùng cung tên, phóng lao, bủa 
lưới, trêo lên cây lượm trứng chm, bắt chim non. Việc săn bắn 
giúp cho họ có thêm chất dinh dưỡng trong bữa ăn. 

d) Thương mại: Tài liệu lịch sử còn ghi lại: vào năm 
1623 chúa Nguyễn được vua Chân Lạp là Chey Chetta II cho 
đặt trạm thu thuế ở Bến Nghé và Sải Gòn (Chợ Lớn ngày nay)! 
tức gần địa bản quận 6. Điêu đó chứng tỏ dọc theo bờ rạch Tảu 
Hũ bấy giờ sự buôn bán đã phát triển đến mức thu thuế (thuế 
che thuyên qua lại, thuế bên, thuế hàng hóa, thuế lưu trú) lả 
mỗi lợi lớn của công nho. 

2. Thời các chúa Nguyễn 

Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu cử Lễ Thành hầu 
Nguyễn Hữu Cảnh vảo kinh lý miền Nam, lập ra phủ Gia Định 
vả 2 huyện Phước Long, Tân Bình. Dân số lúc bẫy giờ đã lên 


I Phan Khoang, Việt Sử Xử Làng Trong, NXE Văn học. Trang 310. 
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đến hơn 4 vạn hộ. Nhiều cụm dân cư đã được hình thành đề kết 
hợp lại thành thôn ấp lả nên tảng hành chánh hạ tầng. Hoạt động 
kinh tế đã tiễn lên mức độ cao và đa dạng hơn, không còn mang 
tính tự cung tự cấp như hôi còn lả lưu dân. Tuy nhiên, nên kinh 
tế dưới thời các chúa Nguyễn vẫn lả nên kinh tế trọng nông, nên 
chủ trương của Triều đỉnh Thuận Hóa về kinh tế lả tập trung vảo 
việc khuyên khích phát triển nông nghiệp là chính. 

a) Nông nghiệp: Chính sách của Triều đình Thuận Hóa 
đối với nồng nghiệp là cho áp dụng một chính sách rất thoảng. 
dễ dàng, uyên chuyền, cốt sao đề TEƯỜI nông : dần được yến tầm 
khai phá ruộng hoang cảng nhiêu cảng tốt, ở bất cứ nơi nảo mả 
người nông dân thấy thuận lợi, không gỏ bó, không cẩm cản. 
Chinh sách đó đã được Trịnh Hoài Đức nhắc lại trong sách Ca 
Đình Thánh thông chỉ như sau: 

“Pháp chế còn khoan dung giản dị, có đất ở hạt Phiên 
Trần mà kiến trưng! làm đất ở hạt Trần Biên, hoặc có đất ở hạt 
Trân Biên màả kiến trưng làm đất hạt Phiên Trần, như vậy củng 
tùy theo dân nguyện, không có ràng buộc chị cả, cốt yếu khiến 
dân mở đất khẩn hoang cho thành điển, lập làm thôn xã mả 
thôi. Lại hoặc có đât hiện còn bủn cỏ mả trưng làm sơn điền, 
hoặc đất gỏ đông mả trưng lảm ruộng cỏ cũng có phân nhiều, 
đến như sảo, mẫu, khoảnh, sở tùy theo miệng khai rồi biến vào 
hộ, chứ không hạ thước đo khám, phần bỗ đăng hạng tốt xâu. 
Còn thuê lệ nhiêu ít và cái hộc (đồ đong lường) lớn nhỏ cũng 
tủy nguyên lệ sở thuộc theo đó mả làm, không có đông nhau 
một mực... So với các dinh trần về phía Bắc thì pháp chế ở Gia 
Định khoan hông mà thuế cũng nhẹ hơn”? 


I Kiến trưng là xin trưng khẩn và khai vào hộ điển. 
2 Trịnh Hoài Đức. Gia Định Thành thông chí. Tu Trai Nguyễn Tạo dịch. Nha 
Văn Hóa Sài Gòn xuất bản 1972. lặp trung, trang 17. 
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Kẻm theo chỉnh sách khoan dung đó Triều đình còn kêu 
gọi, khuyên khích những nông dân nghẻo khó ở các dinh trân từ 
châu Bồ Chánh (Quảng Bình) trở vào tới đây lập nghiệp, phân 
ở khắp nơi, chắc chắn trong đó có địa bản quận 6 ngảy nay, vì 
là vùng giáp ranh hai trung tâm thương mại Sải Còn (Chợ Lớn 
ngảy nay) vả Bến Nghé. Có chính sách thoáng, có dân số tăng, 
ruộng đất được khai phá nhiều, biễn những vùng hoang hóa 
xưa kia thành ruộng đồng phi nhiêu, vườn tược tốt tươi, thôn ấp 
trù mật. Đó là những cánh đồng năm trên địa bản các thôn Bình 
Thời, Phú Thọ, Tân Hóa, Phủ Lầm, Tần Hòa Đồng, An Lạc, An 
Phú Tây, My Thuận, Phú Định, Minh Phụng, Bình Đồng, Bình 
Tây, Binh liên mã sau nảy thuộc địa bản quận 6. Hiện chúng 
ta không có những con số thông kê về sản lượng lúa giai đoạn 
nảy, nhưng chắc chắn đã tăng lên gấp bội so với trước. 

b) Ngư nghiệp: Trong giai đoạn nảy nghệ đánh cá trên 
địa bản quận 6 vẫn được nông dân thực hiện trong những giờ 
rảnh rỗi, ngoái VIỆC đồng ảng, như một thứ giải trí lành mạnh 
mả có ích là kiêm thêm chất dinh dưỡng cho bữa ăn hảng ngày. 
Đa bản hoạt động vấn lả sũng rạch chăng chịt trong khu vực. 
Phương tiện đánh bắt vẫn lả những nhương tiện cô truyền, 
nhưng cô phân tỉnh xảo vả hữu hiệu hơn trước, nhờ có ngành 
tiểu thủ công nghiệp sản xuất dụng cụ chuyên dùng và ngành 
thương mại đã phát triển do số người Minh Hương thực hiện ở 
khu vực Sải Ciòn (Chợ Lửn ngày nay) sát bên cạnh. 

c) Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Dưới thời các 
chủa Nguyễn, khu vực Chợ Lớn nói chung, quận 6 nói riêng, 
các ngành nghề công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp đã phát triển. 
Sở dĩ được như vậy là do số người Minh Hương thuộc nhóm 
Dương Ngạn Địch từ Mỹ Tho theo tướng Trần Thắng Tải lên 
định cư tại Chợ Lửn, trong đó có địa bản quận 6, sau khi ỗông 
tiêu điệt được tên phản tướng Trần Tiên và rút quân về đây lưu 
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trú. Sau lại có thêm số người Minh Hương tại Củ lao Phố thuộc 
Trân Biên tránh quân Tây Sơn lên đây lập nghiệp. Họ là những 
người có tay nghê giỏi từ bên Trung Hoa đem sang, xây dựng 
nha xưởng, thực hiện việc sản xuất. 

- Cong nghiệp: Những ngành công nghiệp đảng chủ ý 
trong giải đoạn nảy là ngành làm đồ gốm, ngành xay xát lùa 
gạo, ngảnh đóng ghe thuyền, ngành cưa xẻ gỗ. 


Ngành làm đỗ gồm được thực hiện nhiều nhất ở hai bên 
bở con rạch Lò Gỗm, vi vùng nảy có loại đất sét đẻo vả mịn, 
ôm 2 ngành: ngành thử nhất sản xuất gạch nưủi để xây dựng 
đình chùa, miễu vũ, xây dựng lâu đài dinh thự trong đinh Điều 
khiến, xây dựng nhả cửa, phô sả. Bấy tờ loại gạch thông dụng 
nhất lả loại gạch the, có thể tích lớn vỉ chịu ảnh hưởng của loại 
gạch cô của Phù Nam vả Chân Lạp xưa. Ngói lợp nhà là loại 
ngói âm dương còn tôn tại mãi tới ngày nay. Ngành thứ 2 là sản 
xuất các loại đô dùng thật cần thiết cho cuộc sông hàng ngày 
băng thứ gốm thô hay băng sứ trắng men. Gôm thũ thi có các 
loại đồ dùng trong nhà bếp như nôi, niêu, âm. tách, trả, siêu, 
lò bếp, cả ràng. Các loại đỗ đựng như các kiểu hu. thạn... Đặc 
biệt có một loại đỗ đựng mà nhà nào bắt buộc cũng phải có, ít 
thi một vải cải, nhiều thi hang chục cải. Đó là cải lu đựng nước 
giêng hay nước mưa dự trữ dùng nhiêu. Gốm trắng men như 
chén, tö, đĩa, binh trả, bình nhang, bình căm hồng, nẵm rượu, 
chén rượu v.v.. 

Ngành xay xát lúa gạo bây giờ cũng đã phát triển, mặc 
dủ còn làm băng phương tiện cỗ truyền thô sơ là cỗi xay, cỗi 
giã gạo vận hành băng sức người. Nhờ có những ghe thuyền 
các nước ra vào các cảng Bên Nghé và Sải Gòn (Chợ Lớn ngày 
nay}. lúc rời bên được phép mua lúa gạo chữ đi, nên ngành xay 
xát lúa gạo dọc bở rạch Tảu Hũ có điều kiện phát triển. 
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Vẫn đề giao thông vận tải thời bấy gIỜ chủ yếu băng ghe 
xuỗng trên sông rạch. Ngành đóng ghe xuống do đó má có điều 
kiện phát triển. Dọc bờ rạch Tàu Hũ, rạch Lò Gỗm, rạch Phú 
Định, các xưởng đóng ghe xuông của người Minh Hương được 
dựng lên đây đó. Tiếng cưa, tiếng đục, tiếng trắm ghe ¡nh öi 
suốt ngảy. 

Bấy gIỜ việc làm nhả cửa, đình chủa, đóng ghe xuông, 
đóng các đồ dùng nội thất. miường thờ, hương án ngày một 
nhiêu, nhu cầu về ĐỖ ván rất lớn. Do đó, ngành công ghệ cưa 
xẻ gõ được phát triển. Cây trên rừng được hạ xuông, kết bẻ 
chở về các bên đưa lên các trại cưa để cung cấp ván gỗ cho các 
xưởng đồ mộc. Các chùa Giác Lâm ở gò Cảm Đệm, đình Minh 
Hương Ca Thạnh của xã Minh Hương được xây dựng trong 
giai đoạn nảy. 

- Tiểu thủ công nghiệp: Các ngành tiêu thủ công nghiệp 
cũng phát triển nhờ tay nghề khéo léo và phong phú của người 
Minh Hương. Thị trường tiêu thụ cũng tăng lên nhiều. Một 
phân do dân số tăng tự nhiên và cơ học do chính sách khuyến 
khích của các chúa Nguyễn, phần khác nên kinh tế đã thoát 
khỏi trạng thái tự cung tự cầp, người dân đã có của dư của đề, 
ngoài việc mưu sinh hàng ngày về nhu cầu vật chất, người ta 
đã có nhu cầu mới về cuộc sông tinh thân: tín ngưỡng tôn giáo, 
học hành, giải trí, trang điểm. 


Những nghề tiểu thủ công nghiệp phố biến vào giai đoạn 
nảy lả nghề đệt vải, tơ lụa, nghệ làm nhang, đẻn cây, giây tiễn 
vảng mã, nghề làm giấy moi giấy bản, làm bút lông, nghề làm 
lược chải tóc, nghề sản xuất nước tương, nước mãm, nghề làm 
bánh kẹo, nghề đan lát, nghề thợ rẻn, nghề thợ mộc làm nhà, 
đóng tụ thứ, bản g chế, lường năm, đóng cảy bừa, đóng cối xay 
lúa, cối giã gạo, nghề ép mía nâu đường, nghề dệt chiếu, nghề 
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đan đệm buồm, nghề đan võng, đan cảng, nghề thuộc da, nghề 
làm giầy vải, giây da, nghề làm đồ kim hoàn, nghề điêu khắc 
tượng. nhất là tượng Phật. [iiện nay tại một số chùa trong thánh 
phô nói chung, quận 6 nói riêng còn có một số bức tượng Phật 
được điêu khắc từ thời đó, nghệ lên rừng lẫy củi đốt than, nghê 
TUNE VỖI V.V.. 

d) Giao thông vận tải: Dưới thời các chúa Nguyễn, 
ngành giao thông vận tải đã nhát triển. Ghe thuyền qua lại trên 
Các sũng rạch, nhất lä rạch Tảu Hũ là thủy đạo huyết mạch giữa 
miễn Đồng vả miễn Tây, ngày một thêm nhiêu. Do số lượng 
che thuyên lưu thông quá lớn, sự va chạm xây ra là không thê 
tránh khỏi, vi ghe nảo cũng muốn đi nhanh, đi trước, giảnh 
luỗng giảnh bên, không bên nào chịu nhường bên nảo, thường 
đưa đến thưa kiện, đòi bồi thường thiệt hại. 

Đề tránh tỉnh trạng đó và để có căn cứ cho các quan xét 
xử, viên Điêu khiển Tham mưu Đôn Dinh là Nghi Biểu hầu 
Nguyễn Cư Trinh mới ban hành luật lệ như sau: “Phảm ghe 
thuyên đi bất luận gặp gió nước thuận hay nghịch, khi đi gần 
gặp nhau thì đều phải hô “bát” (tục thuờng ghe đi phía tả gọi là 
“cay”, đị phía hưu gọi là “bát ”) thì ghe mình đi qua phía hưu, 
che kia cũng phải đi phía hưu, để cho thuận lái thuận sảo dễ 
điều khiến mả tránh nhau. Nêu ghe này đã hô “bát” mả ghe kia 
còn đi tới phía tả không tránh đề cho đụng nhau hư hỏng, thì lỗi 
ây về ghe không tránh kia. 

“Lại trong trường hợp ấy còn có kẻ biện chiết chưa chịu 
khuất phục, thì phải xét ghe nào chở nhẹ hơn vả đi thuận dòng 
nước, thừa thê ấy chạy mau phải đụng ghe kia, thì ghe ấy bị 
lỗi” 


I Gia Định Thành thông chí. Sđd, Tập hạ, trang 15- l6. 
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Về đường bộ thời các chúa Nguyễn quan trọng nhất có đi 
qua quận 6 là đường Thiên lý phía Nam hay còn gọi là Thiên ly 
củ. Nguyên năm Canh tuất (1790) chúa Nguyễn Ánh xây xong 
thành Bát Quải, bén cho mở con đường từ cửa Tốn Thuận rẽ qua 
chùa Kim Chương, qua phố Sài Gòn (Chợ Lớn ngày nay), đến 
cầu Bình An (Bình Điền ngảy nay), qua gò chùa Đồng Tuyên (?) 
đến bên đỏ Thủ Đoàn sông Cửu An (Bến Lức), qua sông lưng 
Hòa, vượt các gò Trấn Định và Triệu Phụ đến Mỹ Tho. 

e) Thương mại: Gần địa bàn quận 6 lúc bẫy giờ có trung 
tâm thương mại Chợ Lớn cũ, nơi tập trung nhiều người Minh 
Hương thạo nghệ buôn bán. Đây là nơi cung cấp hàng hóa vả 
nhu yêu phẩm cho dân chúng trong vùng, đồng thời cũng là nơi 
tiêu thụ các loại nông sản dư thừa của nũng dân để bán lại cho 
các nhe thương hỗ chở đi tiêu thụ ở các nơi khác. 

Do nên thương mại đã phát triển, nhiều khu dân cư trủ 
mặt xuất hiện, nên ngoài ngôi chợ trung tầm là Chợ Lửn cũ, 
gân địa bản quận 6 vảo thời chúa Nguyễn đã xuất hiện chợ 
Nguyễn Thực được lập năm l 727, là ngối chợ có sớm nhất ở 
vùng nảy. Ông Nguyễn Thực quê ở Quảng Ngãi đã tổ chức đưa 
dân nghẻo ở quê cũ vào đây lập nghiện, tạo lận ruộng vườn, 
biến thành một vùng trù phú đông đúc. Ông lập ra ngôi chợ nảy 
để nhân dân trong vùng có nơi buôn bán. Chợ Nguyễn Thực 
ngày nay lả chợ Phú Thọ Höa hay còn gọi là chợ Lö Da, vì nơi 
đây có nghề thuộc da rất thịnh hành. 

ø@) Dịch vụ: Cñai đoạn này các loại hình dịch vụ đơn giản 
cũng đã xuất hiện. Vì ghe thuyền đi lại buôn bán nhiều, phát 
sinh ngành dịch vụ sửa chữa với các trại xưởng năm dọc theo 
rạch Tảu Hũ, rạch Lò CGỗm, rạch Phú Định. Có khách thương 
hỗ lui tới buôn bản, có quan chức bình lính đi công vụ, nên có 
dịch vụ ăn uống, quản †rọ từ cao đến bình dân đạt chúng. Tiếp 
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theo đỏ là nghệ cộ hàng qua các cảnh đồng hay giỗng cao, 
khiêng cảng khiếng võng qua các quang đường dán, chéo đủ 
ngang qua các sông rạch. Chở đỏ dọc lên Củ lao Phố hay 
xuống Mỹ Tho. Nghề may quân áo cũng trở nên phố biến, 
vi aI cũng có nhu cầu mặc vả mặc đẹp. Một ngành dịch vụ 
khá quan trọng lúc bẫy giờ là việc bắt mạch bốc thuốc chữa 
hệnh do các lương y người Mình Hương và người Việt thực 
hiện. Một loại địch vụ khác không thể thiểu. Đó là các đội 
đạo ty mai tảng, nghề thầy pháp thực hiện các khóa lễ cho 
gia chủ như cúng đất, cúng việc lê, cúng sao giải hạn, thầy 
địa lý coi hướng nhà, hướng mả, thầy bói coi ngảy tốt xấu, 
vận hạn hên xui, vợ chông hợp tuôi hay khắc tuổi. 

h) Thuế: Bây giờ người dân trên địa bản quận 6 chỉ 
phải đóng một số loại thuê ít hơn các nơi khác vì lý do địa 
lý thiên nhiên. Các loại thuê chính là thuê điển thỗ, thuê đỏ 
ngang, đö dọc, thuế phe thuyền, thuế thuyền buôn, thuê chợ. 
Đặc biệt dưới thời các chúa Nguyễn thuê thân gọi lả thuế 
sal dư. 

- Thuế điền thổ: Với chính sách khuyên khích nông 
dân khai khẩn đất hoang, các chúa Nguyễn cho áp dụng trên 
toàn Gia Định chính sách thuê điện thổ rất nhẹ, đánh thuê 
trên diện tích do sở hưu chủ tự kẽ khai, ruộng thảo điện khai 
là sơn điền cũng được. không có kiểm tra lại. Về diện tích 
sảo, mẫu, khoảnh, sở bao nhiêu cung căn cứ vảo lời khai của 
chủ sử hưu, không đo đạc lại, không phần biệt hạng ruộng 
đất tốt, xâu như ở miễn Trung. 

Theo thông kê thời bấy giờ, huyện Tân Bình phủ Gia 
Đình có ruộng thực canh là l.452 mẫu 2 sảo 8 thước l tắc. 
Số thuê nạp băng lúa lả 2.985 thăng! 3 hợp 3 chước. Như 


I Thăng là đơn vị đong lưững thời xưa. 
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vậy, trung bình mỗi mẫu chỉ phải nộp thuế hàng năm là 2 
thăng lúa' 

- Thuế đò ngang đỏ dọc: Các loại ghe thuyên lớn, có 
thể chở đuợc hàng hóa đêu phải đóng thuế gọi là thuế di 
chuyền. Những ghe xuông nhỏ đi trong các rạch không phải 
nạp thuế. Để tính thuế, người ta căn cứ vào bê rộng của 
thuyên gọi là bê khoát. Ví dụ thuyễn có khoát rộng L1 thước 
ta, chủ thuyên phải đăng nạp hảng năm lÏ quan tiên, CÓ 
khoát 9 thước phải đóng thuế 9 quan, cử thế tính xuống cho 
đến loại thuyên có khoái 4 thước lả hạng chót đóng thuê 4 
quan. 


- Thuế thuyền buôn: Năm Ất hợi (1755) đời chúa 
Nguyễn Phúc Chu định rõ thuyên buôn ngoại quốc vảo các 
cửa biển xứ Đảng Trong, đến buôn bán ở các trung tâm 
thương mại nhải chịu thuế đánh vào loại thuyền CáC NƯỚC, 
không đánh vảo hàng hóa như sau: Thuyên Thượng Hải, 
Quảng Đông lúc mới đến đóng 3.000 quan, lúc rời bến trở 
về đóng 300 quan; thuyên Phúc Kiến lúc đến đóng 2.000 
quan, lúc về đóng 200 quan; thuyên Hải Đông lúc đến đóng 
500 quan, lúc về đóng 50 quan; thuyền Tây Dương lúc đến 
đóng §.000 quan, lúc về đóng 800 quan; thuyền Mã Cao, 
Nhật Bản lúc đến đóng 4.000 quan, lúc về đóng 400 quan; 
thuyên Xiêm La, Lữ Tông lúc đến đóng 2.000 quan, lúc về 
đóng 200 quan. Chỉ những thuyên có hàng hóa mới cho vào 
cửa biên. Nhưng khai báo hàng hóa không đúng sẽ bị bắt tội, 
hoảng hóa vả thuyền bị tịch thu sung công.? 


I_ Đơn vị đong lường thời xưa như sau: 10 loắt tức 1ũ nhón tay hạt lúa thành ] 
chước; 10 chước thành 1 hợp; 10 hợp thành 1 thăng. Như vậy 1 thăng bằng 
khoảng 100 lít lúa tức 2 gia rưỡi. 

+ Lê Quý Đàn. Phú biên tạp lục. Lê Xuân Giáo dịch. Phủ Chiỗc vụ khanh đặc 
trách Văn hóa S5ải Gòn xuất bản. Tập Ï, trang 262. 
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- Thuế chợ: Bây giờ Triều đình chưa có lệ thu thuê sản 
vật do nông dân sản xuất, dù là nông sản hay sản phẩm tiểu 
thủ cũng nghiện. Nhưng khi nông dân đem ra chợự bản thị phải 
đóng thuê chợ (tính trên hàng hóa vả diện tích chỗ ngôi bán) 
do những người đứng thầu trực tiếp thu. Một ít số liệu cho biết 
chợ Rạch Cát hăng năm phải đóng thuê 81 quan; ba chợ Phú 
Lãm, chợ Lò Luyện! và chợ Quản lìinh Khang? thuộc xử Sải 
Giòn (Chợ Lớn ngảy nay) phải đóng thuế 110 quan. Có lẽ 3 chợ 
nảy do một chủ thâu nên tính gộp như vậy. 

- Thuế sai dư: Thuê sai dư đánh trên đầu người thuộc 
nam giới từ 18 tuổi đến 60 tuôi gọi là đân đỉnh có ghi tên trong 
số định của thôn. 

ÿ Tiên tệ: Thời kỳ các chúa Nguyễn, việc trao đổi hàng 
hóa băng hiện vật không còn nữa. Người ta đã dùng tiên tệ làm 
trung gian giao dịch. Bấy giờ nước ta chưa có tiên giấy, chỉ có 
tiên băng đồng và các thỏi vàng thỏi bạc hay nén vàng nén bạc. 
Loại thỏi vàng chỉ dùng cho nhà nước làm vật dự trừ hay giao 
dịch với nước ngoài. Tiên đồng mới là loại tiên tệ tiêu dùng 
rộng rãi trong dân chúng. 

Việc lưu hảnh đồng tiền cũng rất đễ dãi, không bó buộc 
gì cả. Có khi người ta tiêu dùng cả đồng tiên do họ Mạc đúc 
trước kia ở Hà Tiên hay đồng tiên của các triều đại Trung Hoa. 
Do nguyên liệu đồng hiểm, HgƯỜI faä thường dùng tiên đông 
nâu chảy ra đề đúc các loại đỗ dùng, nên số lượng tiên lưu hành 
ngày cảng H đi. Vị vậy năm Bính dân (1746) chủa Nguyễn 
Phúc Khoát cho đúc tiên kẽm trong 3 năm được 72.396 quan. 
Lúc đầu một đông tiên kẽm có giá trị băng một đông tiên đồng. 





I (2ö lẽ là chự Lũ Da. 
2 Quuản Bình khang là nơi gải làng chơi tận trung mử quản tiến khách mua 
hoa. 
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Sau vỉ tiên kẽm kém phẩm chất hơn tiền đồng, người dân it ưa 
chuộng nên phải 3 đồng tiên kẽm mới đổi được một đồng tiên 
đồng. Tiên kẽm dễ đúc, nguyên liệu lại để mua, một số người 
tìm nơi hẻo lãnh đúc trộm, đồng tiên vừa nhỏ lại mỏng, lẫn 
lộn với tiền Triều đình đúc, làm cho đồng tiên mất giá. Khách 
thương hỗ ngoại quốc không chịu nhận. Họ đem hàng đổi lẫy 
vàng bạc và các hàng tạn vật khác'. 

3. Thời các vua Nguyễn 

(Hai đoạn nảy nên kinh tế toàn khu vực nói chung, địa 
bản quận 6 nói riêng đã phát triển lên mức cao, vả đã có những 
con số cụ thể để chứng minh trong các lãnh vực. 

a) Nông nghiện: Như phần trên chúng ta đã thấy, điện 
tịch khai phả thực canh của huyện Tần Bình dưới thời các chúa 
Nguyễn là 1.452 mẫu. Huyện Tân Bình lúc đó tương đương 
với tỉnh Gia Định triều Minh Mạng. Cả một tỉnh Gia Định rộng 
mênh mông mả chỉ mới khai phá được bấy nhiêu mẫu thì quá 
ít. Vì vậy các vua Nguyễn đã ban hành mọi chủ trương, chính 
sách nhằm mục đích khuyến nông có hiệu quả. Đáng chú ý 
nhất là dưới triều Minh Mạng. Nhà vua lẫy kết quả khai thác 
thêm ruộng › đất của dân từng hạt để xét thăng thưởng quan chức 
các cấp. Lại chỉ thị cho các trần quan đối VỚI dân thiểu số đã 
quI phụ, nhải chia đất cho họ canh tác lận ä ân, dạy cho họ cách 
Cäy ruộng, trông dâu đề họ cảng ngảy cảng nhiễm phong hóa 
của người Kinh, đề biến họ từ lạc hậu thành văn minh?. 

Cuộc nỗi loạn của Lê Văn Khôi ở thành Gia Định kéo 
đải 3 năm. Các khu vực xung quanh thành biên thành bãi chiến 
trường. trong đó tất nhiên có địa bản quận 6. Dân chủng bỏ 


I Phủ biên tạp lục. 5dd, tập lÏ, trang 76. 
2 Quốc sử quán triểu Nguyễn. Minh Mệnh chính yếu. NXBE. Thuận Hóa, lập 
II, trang 72. 
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ruộng vườn đi lánh nạn. Chợ bùa không họp. Sau khi dẹp yên, 
nhà vua ra lệnh cho tỉnh thần Gia Định kêu gợi dân chúng trử 
về định cư trở lại, làm sao cho chợ búa đồng người buôn bản, 
người người đều có nhà cửa vách tường, đồ đạc để dùng. Còn 
như ruộng nương bủ hoang thì khai thác trở lại, trồng bât cứ 
thứ gì giúp cho khỏi đói thì trông, không đề còn đất hoang'. 

Do chính sách khuyến nông đó mà dưới triều Minh Mạng 
điện tích thực canh huyện Tần Bình đã do đạc được lên đến 
I61.903 mẫu 7 sảo 11 thước? tăng gâp đến 112 lần so với thời 
chúa Nguyễn. 

Riêng một số xã thôn trên địa bản quận 6 ngảy nay cũng 
có những con số cụ thể như sau: Thôn Tân Thảnh có 2 mẫu Ì 
sao Ì 3 thước 4 tắc; thôn Tần Long cỏ Ì mẫu 5 sảo 7 thước 5 tắc: 
thôn Tân Lộc có 7 mẫu § sảo 4 thước 7 tắc (đã cải biển thành 
thỗ cư); thôn Cựu Phú Lâm có 4 mẫu l sảo 1 thuớc; còn 2 thôn 
Tần Đức và Phú Liữu không có ruộng: Tông Tần Phong Trung 
là vùng nông nghiệp, thôn nảo cũng có nhiêu ruộng. Thôn Hòa 
Binh có 75 mầu 5 sào 8 thước l tấn; thôn Binh Tãy có 149 
mẫu 6 thước 4 tc; thôn Bình liên có L§6 mầu 4 sảo L4 thước 6 
tắc (trong đỏ có 99 mẫu 3 sảo 12 thước 3 tắc đã cải biên thanh 
thỗ cư); thôn Mình Phụng có 3 mẫu l sảo I0 thước tắc; thôn 
Mỹ Thuận có 59 mẫu 9 sảo 9 thước 4 tắc; thôn Mỹ Thuận Tây 
có 76 mẫu 5 sào 6 thước 4 tắc; thôn Phú Định có 384 mẫu Ì 
thước 5 tậc: thôn Phú Hỏa có 24 mẫu l sảo 12 thước; thôn Tân 
Phú Lâm có 8 mẫu § thước § tắc; phường Tân Hóa có § mẫu 
sảo 5 thước; thôn Tân Hòa Đông có 43 mẫu l sảo 9 thước 9 tắc. 
Riêng thôn Bình Quới không có ruộng”. 


I_ Minh Mlệnh chính yếu. 5đd, tập lÏ, trang 47. 


2 Nguyễn Định Đầu. Nghiên cứu địa bạ tỉnh Ciia Định. NXBH. Tống hợp TP 
Hỗ Chi Minh, trang 229. 
3 Nghiên cứu địa bạ tỉnh Gia Định. 5đd, trang 364, 365, 383-3585, 387-390. 
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( húng ta không có con sỐ về sản lượng nông nghiện của 
các thôn. Nhưng với mức phi nhiêu của ruộng đất ở Phiên An, 
cứ một hột lúa giống gieo cây đến mủa thu hoạch 100 hộc lúa ' 
cũng đủ để có một nhận xét chung la dân chúng quận 6 lúc bây 
giờ cũng như cả vùng rất no đủ về lương thực, còn có dư để 
bán ra ngoài. Cũng cân nói thêm là bẫy giờ trên địa bản quận 
6 không còn rừng hoang nữa, má đã thay vào đó là những khu 
vườn xung quanh nhả ở được trồng nhiều loại cây ăn trái là thổ 
sản rất phong phú của miễn đất Nam Bộ. 

Với sự phát triển công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp và 
thương mại sẽ nói đoạn sau, nhất là ngảnh hàng xáo thi số cắm 
trong từng gia định, của các cơ sử chả xát bán ra tất sẽ đây 
mạnh việc nuôi heo và các g1a Sức gia câm khác để cung cập 
cho nhu cầu về thực phẩm của hai trug tâm công thương là Bến 
Nghẻ vả Sải Gòn. Bấy giờ việc vận chuyển băng phương tiện 
thõ sơ là xe bỏ, xe trầu, xe ngựa đã phát triển khiến việc chăn 
nuôi trâu, bò, ngựa phát triển theo. Địa bản quận 6 bấy giờ lả 
vùng nững thôn ngoại v1 nên rất thuận tiện cho việc phát triển 
chăn nuôi lả nghề phụ của các gia đỉnh nông dân. 

b) Ngư nghiệp: Việc đánh bắt thủy sản đỗi với người dân 
ở địa bản quận 6 vấn lả nghề phụ. thực hiện trong những ngày 
nông nhản vừa có tính giải trí, vừa để bỗi bỗ trong bữa ăn hàng 
ngày. luy nhiên, lúc bây giờ đã có nhiều chợ, có thị trường tiêu 
thụ, nên một số người đã coi nghề đánh bắt thủy sản là nghề 
chính có tính chuyên nghiệp để mưu sinh. Việc đánh bắt vẫn 
thực hiện trong các sông rạch, trong đồng ruộng, ao chăm với 
các phương tiện cỗ truyền. 


c) Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Dưới thời các 
vua nhả Nguyễn, nên công nghiệp và tiêu thủ công nghiện ở 


I Gia Định Thành thông chí. Sđd, tập hạ, trang 30. 
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vùng ( hợ Lửn nói chung, quận 6 nói riêng phải triển rất mạnh, 
vỉ cả khu vực Bên Nghé-Sải Gòn đã trở thành trung tâm kinh tế 
và giao lưu quốc tê của miễn Nam nước ta. Những ngành nghề 
đã có dưới thời các chúa Nguyễn thì được nhân rộng thêm và 
với trình độ kỹ xảo tiên bộ hơn, nhờ vảo việc cung cấp nguyên 
vật liệu được mở rộng ra toàn quốc, không còn bỏ hẹn ở xử 
Đàng Trong như trước, và nhờ vào một số thợ có tay nghề cao 
từ cô đô Thăng Long và kinh đô Thuận Hóa được Nhà nước 
đem vào theo các đơn vị quần đội để phục vụ nhu cầu quốc 
phỏng. Chính số thợ nảy cũng đem theo vào đây một số ngàng 
nghề mả trước kia chưa có hay mới manh nha. 

Sau đãy lá một số ngành nghề quan trọng, tiều biểu cho 
ngành công nghiệp vả tiêu thủ công nghiệp của quận 6 dưới 
thời các vua nhả Nguyễn, má khu vực hoạt động chính là dọc 
theo bở rạch Tảáu Hủù và Lũ Gỗm, Phú Định. 

- Nghề đông thuyền: Nghề đong thuyền đã có dưới thời 
các chúa Nguyễn, nhưng bây giữ nhu cầu vận chuyền vả 140 
lưu hàng hóa chưa lớn rộng như đưởi thời các vua nhà Nguyễn. 
Lúc đó nước nhà đã thông nhất ba miễn, chính quyên tập trung 
cả vào Triều đình Huế. Nước Chân Lạp lả phiên thuộc của 
nước ta. Sự giao thương với các nước lần bang được mở rộng. 
Địa bản giao thương chưa bao giờ rộng như thể, mả phương 
tiện liên lạc thuận lợi nhất là đường thủy. Do đó nhu cầu mua 
săm ghe thuyên trở nên rất lớn, thúc đây ngành đóng thuyền 
phải phát triển mạnh. 

(Hai đoạn nảy ngành đồng thuyền ử đảy đã phải đóng 
các loại thuyên cỡ lớn đủ sức vượt biển phục vụ ngảnh g1a0 
thông vận tải. Về tay nghề, ngoải lớp thợ cha truyền Con nỗi từ 
thời các chúa Nguyễn, còn có những thợ chuyên môn của Nhà 
nước làm việc tại Thủy xưởng hay xưởng Chu sư ở vàăm rạch 
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Thị Nghẻ, tức xưởng Ba 5on ngày nay, truyền nghệ cho. Số 
thợ nảy có khả năng đóng các loại thuyên chiến vượt sóng giao 
tranh trên biến. Họ cũng đóng được các loại tàu bọc đồng theo 
kiêu phương Tây. Rất tiếc là chúng ta không có những tư liệu 
về ngành đóng thuyền trên địa bản quận 6 trong giai đoạn nảy. 
Chúng ta chỉ căn cứ vảo thực trạng dưới thời Pháp thuộc có rất 
nhiêu n gười dân thuộc vùng quận 6 xIn nhén mở các xưởng trại 
đóng thuyền đọc rạch Tàu Hũ, rạch Lò Gốm, bến Phú Định đề 
đưa ra sự phỏng đoán như thế theo quy luật kế tục. 

- Nghề Citq Xe gố: Nghề đóng phe thuyền phát sinh nghê 
cưa xẻ øÖ. Nghề nảy chỉ được phát triển đọc hai bên bở rạch 
Tàu Hũ, rạch Lò Gốm, bến Phú Định S0nE sonữ với nghề đóng 
thuyên. Vì cân phải có lán trại che mưa nắng cho thợ, lại phải 
có mặt bằng rộng lớn để làm bãi chứa gỗ súc trên rừng chở 
về, mà không cản trở ngành nghệ khác, lại không gần các cơ 
quan chính quyên, doanh trại quân đội, gần bến nước bẻ gỗ ghé 
được, chỉ có vùng quận 6 và quận 8 ngảy nay lä thích hợp với 
các điều kiện trên. 

Bấy giờ rừng cây đã bị đây xa lên vùng Quang Hóa Tây 
Ninh. Vào mùa năng các người lắm nghệ sơn tường phải lên 
trên đó đốn cây, kết bẻ chở theo đỏng sông Sải Gòn về vảm 
Bến Nghé, theo rạch Tàu Hũ tới tập kết ở khu vực này để bán 
cho các chủ trại cưa dự trữ hoạt động quanh năm. Gỗ ở rừng 
Quang Hóa (Trảng Bảng) nhiều đến mức dưới triều Gia Long, 
chính quyên ở thành Gia Định lúc bấy giờ cũng thành lập các 
đội Mộc đĩnh lên đây lẫy gỗ chở về Huế dùng vào việc xây 
dựng cung điện'. 

- Nehê gồm: Nghề gỗm cũng đã có từ thời các chúa 
Nguyễn. Nhưng lúc đó chưa phát triển, trình độ tay nghề chưa 





I_ Đại Nam thực lục đệ nhất kỷ. Sđd, tập ÏY, trang 31. 
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cao, loại hình sản phâm chưa phong phủ. chỉ mới sản xuất 
những thứ thật cân thiết cho cuộc sống hàng ngày. Qua đến 
thời các vua Nguyễn, nghề gôm được nâng cao và phát triển, 
vì lúc đó dân số đã tăng lên nhiêu, mức sông dân chúng đã cao, 
sự giao lưu đã mở rộng ra toàn quốc và các nước xung quanh, 
nhu câu tiêu thụ rất lớn. Hàng gốm miễn Bắc, của Trung Hoa 
đã xâm nhập thị trường. tạo nên sự cạnh tranh sinh tử đối với 
nghề gốm của địa phương. Muôn tôn tại, nghề gôm tại đây phải 
chủ trọng vào cải tiên kỹ Thuật, nãn g cao chất lượng sản phẩm, 
mẫu mã phải phong phú. đa dạng để thỏa mãn thị hiểu vả nhu 
cầu mua sắm của dân chúng địa phương. 

Một trong những mặt cải tiên kỹ thuật lä việc dùng 
nguyên liệu đất sét để làm ra sản phẩm. Bấy giờ n gười ta không 
còn dùng đất sét tại chỗ để sản xuất các mặt hàng gốm cao cấp 
nữa, máả lên tận vùng Đất Cuốc thuộc xã Tần Lyên tỉnh Biên 
Hòa lây loại đất sét mịn dẻo, tạo nến một nghề mỚI: nghề chữ 
đât sét về bán cho các lò gôm. Vì là một nghệ hoạt động độc 
lập. khi chưa có khách hàng mua, họ chất đồng đất sét trên bở 
rạch thành vựa đề bán dẫn, lâu ngày biên khu vực chứa đất â ây 
thánh một xóm Tnang tên Xóm Đắt mả ngày nay chúng ta vần 
củn thây ở quận Ì Ì trước kia thuộc địa bản quận 6. 

Nhờ có nguyên liệu mới, tay nghệ được nâng cao, ngành 
gôm ở địa bản quận 6 đưới thời các vua Nguyễn đã đạt tới đỉnh 
cao, mang một nét riêng được mệnh danh là ” gôm Cây Mai”, 
các lủ gồm nôi tiếng như lò gỗm Nam Phong. Ngành sản xuất 
gạch ngôi vân phát triển đều. vì nhu cầu xây dựng trong vùng 
rất lớn, nhất là tại hai trung tâm Sải Gòn, Bên Nghé. Nhiều lò 
gạch mới được xây dựng thêm như lò gạch Quản Duy Thành 
ở bên Phú Lâm. Nghề làm đồ g gôm ử đầy thuử xưa đã nổi tiếng 
nên được nhắc tới trong bài phú “Cô Gia Định” của một tác giả 
võ danh: 


https://tieulun.hopto.org 


Địach quận 11 


Lạ lùng xóm Lò Gốm 

Chân vỏ vò bản cổ xây trời... 

= Nghề dẹt: Trong một xã hội nông nghiện như xã hội 
nước ta dưới thời các vua nhà Nguyễn, thì cái ăn và cái mặc lả 
hai nhu câu thiết yêu của người dân mả nhà nước phong kiến 
phải đặc biệt quan tâm. Do đó nghề đệt rất được các vua nhả 
Nguyễn khuyến khích và gần như bắt buộc. Muốn có nguyên 
liệu cung cấp cho ngảnh dệt, phải đầy mạnh việc trồng bông, 
trông gai vả trông dâu nuôi tăm. 

Đề những thợ dệt đã đăng ký khung cửi không để khung 
năm không, năm Minh Mạng thứ 9 ấn định các cục thợ đệt ở 
Ca Định trong đó có địa bản quận 6, từ nay trở VỀ sau, mỗi 
người phải nạp thuế 2 tắm vải, mỗi tâm đải 30 thước, ngang 7 
tắc, vải phải dày khít đúng mẫu. Kích thước đó do nhà nước 
định, nên dân thường cũng theo đó mà đệt để có thể bán cho 
những người phải nạp thuế mà không dệt được vải. 

Nghề đệt vải kéo theo nghề cán bông. bắn bông, kéo chỉ. 
Người nông dân trồng được bông nhưng không kéo được thành 
sợi chỉ, nên phải bán bông thô hái ngoải đồng về cho khách 
buôn bản lại cho những người thợ cản bông chuyên nghiệp 
hoặc thuê họ đến nhà để tách hột bồng khỏi xơ bồng, TÔI qua 
khâu bắn bông. Khâu nảy đỏi hỏi phải có tay nghề nên ít người 
làm được để làm cho năm bồng vừa cản xong tơi ra từng sợi 
mịn mảng. Tiếp đến là khâu xe bông thành từng lọn để giao cho 
khâu kéo chỉ thành những sợi dài. Khẩu kéo chỉ nảy cũng phải 
có trình độ tay nghệ cao thấp khác nhau. Thợ giỏi kéo được sợi 
chỉ nhỏ vá đều, đệt thành vải mịn dày. Thợ vụng kẻo sợi chỉ to 











I Lịch sử truyền thông đẫu tranh cách mạng của Đảng hộ và nhắn dẫn quận 
6. lrang 34. 
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và sẵn sủi, đệt thành vải thô vả thưa. Ở vùng Chợ Lớn có một 
xóm chuyên làm nghệ đánh chỉ được gọi tên Xóm Chỉ. 

Ngoài bồng, người ta còn dùng sợi gal đề đệt vải!. Vải 
đệt băng sợi đạy, gai cũng mịn như lượt là, như vải đệt băng tơ 
chuôi, nhưng bên hơn, giả trị sử dụng cao hơn. Song việc sản 
xuất thì cũng nhu hơn. 

Nghề đệt lụa cũng đạt đến trình độ phát triển vả tĩnh xảo. 
Người ta đã dệt được lụa, nhiễu, sại nam. lãnh, đũi. Ngoài trung 
tâm công nghệ là Chợ Lớn, còn có những vùng đệt lụa nỗi tiếng 
khăn Nam ky, đặc biệt la Tần C hầu thuộc tỉnh An (nang. Nghề 
đệt kéo theo nghề đóng khung cửi, nghề đóng xa kẻo chỉ, ngh 
làm máy bắn bông vả nhất là nghề nhuộm. 

- Nghề đóng giấy: Nghề đóng giầy ở Gia Định trong 
đó có địa bản quận 6 là nghề nỗi tiếng dưới thời các vua nhà 
Nguyễn. Giây Gia Định được bán đi khắp nước. Các quan lại 
vả nhà giảu hay mua dùng vì đó là loại giầy quý phái đương 
thời. Gọi là giây nhưng hình thù nó giông như loại đếp rơm của 
Nhật, chứ không giông như đôi hia băng vải thời xưa hay đôi 
giấy đa của người Âu châu. Ở vùng Nghệ An gọi nó với cái tên 

“miây hạ”. Khi mang giây Gia Định người ta bước khoan thai, 
gân như kéo lê chiếc giầy trên mặt đất, vỉ nhắc cao và bước 
nhanh, chiếc giầy có thể vuột khỏi bản chân vả vút về phía 
trước. Ngảy xưa aI có được cây dù lục soạn và đối giầy (na 
Định cho là sang trọng lắm, đủ đề chưng diện với thiên hạ. Cho 
nên Tú Xương mới có hai câu thơ đề tự khoe minh: 

QQuanh năm sang vận, ảo hàng Tàu, khăn nhiều tím. ô lục 
soạn xanh, 














I Quốc sử quản triều Nguyễn. Đại Nam hội điển sự lệ. NXE. Thuận Hỏa. Tận 


[V. trang 368. 
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Ra phố nghẽnh ngang, quân Tổ nữ, bít tất tơ, giây (Cha 
Định bóng! 

- Nghề hàng xáo: Nghề này đã có từ dưới thời các chúa 
Nguyễn nhưng mức độ hoạt động chỉ có tính gia đình, phương 
tiện xay xát nhỏ, năng suất thấp. Nhưng qua thời các vua nhả 
Nguyễn thì nghề nảy giữ một vai trò khá quan trọng trong hoạt 
động kinh tế. Bấy giờ trung tâm thương mại Sải Gòn (Chợ 
Lớn ngảy nay) đã được mở rộng, vì số người Minh Hương ở 
tỉnh Biên Hòa đã tập trung cả về đây. Việc giao thương đã mở 
rộng với các nước trong khu vực. Với cả nhương lầy. Số gạo 
xuất khẩu hàng năm do các thuyền buôn của người lâu, người 
Nhật, người Tân Gia Ba mua chở đi bán các nơi rất lớn. Nhu 
cầu cung cấp gạo như thể đòi hỏi khâu xay xát phải hoạt động 
mạnh. Hình thức “xí nghiệp” đã xuất hiện. Các chủ hãng phải 
thuê nhân công làm mới xuế. Các phương tiện xay xát phải 
có quy mô lớn. Cối xay phải chứa được nhiều lúa cho mỗi 
mẻ. Ciản xay phải có nhiều người ko. Cỗi giã gạo cũng phải 
lớn, mỗi mẻ phải chứa được cả yên. Cân đạp cũng phải ha bôn 
người cùng giãm lên mới cất nổi đầu cân để nện xuống cỗi. 
Khâu dân, sảng, sảy trầu cũng phải hảng chục người cho một 
cơ sử. lỏm lại ngành hàng xảo bây giờ đã thực sự là một hoại 
động công nghệ có tầm cỡ. 

- Nghề thợ mộc, chạm trổ: Khi vua Gia Long đã thông 
nhất đất nước, dời kinh đô từ Gia Định kinh về Phú Xuân, thì 
cơ quan Nhả đỗ và 62 ty cục tượng của tửng chuyên ngành 
thợ ở Gia Định bị giải thể và thu hẹp hoạt động. Một số thợ 
ra ngoài hành nghề tự do, trong đó có số thợ mộc mả tay nghề 
chạm trồ rất tính xảo. Ngoải việc làm nhả cho tư nhân họ còn 


I Hai câu thơ này trích trong bài phú “Hỏng khoa Canh tý 19007 đăng trong 
sách Thơ văn Trần Tế Xương. NXB. Văn học, Hà Nội, 1970, trang 150-151. 
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tham gia việc xây dựng các cơ sử tỉn ngưỡng còn lưu lại tới 
ngày nay như đình Bình Tây ở số 219/24 Mai Xuân Thưởng. 
phường 6, đỉnh Binh Tiên ở số 122 Minh Phụng, phường 6, 
đình Phú Lâm ở số 47 Nguyễn Phạm Tuân, phường 9, hoặc 
như chủa Giác Hải ở số 345/45 Kinh Dương Vương, phường 
12, chủa Tây Thiên ở số 219/23 Mai Xuân Thưởng, phường 6, 
chùa Tứ Ấn ở số 23 Tân Hóa, phường 14, chùa Tuyên Lâm ở 
số 265 Hồng Bảng, phường 9 v.v.. 

Ngoài việc dựng lên ngối đỉnh, ngỗi chúa với cột kẻo 
thông thường, họ còn trõ tải nghệ thuật băng các công trình 
trang trÍ nội thất như chạm trỗ bao lam, làm các bản thờ, hương 
án, khắc các câu liễn, các bức hoảnh phi với nét chữ tĩnh tế, 
tạc các bức tượng Phạt, Thành mã ngày nay chúng ta còn được 
chiếm ngưỡng. 

- Nghề đúc đẳng: Nghề này cũng đã có từ thời các chúa 
Nguyễn, nhưng chưa được tĩnh xảo. Chính vỉ thê mả tháng 10 
năm 1899 Nguyễn Ảnh phải điều động thợ đúc có tay nghề cao 
ử dinh Phú Yên, dinh Bình Khang vả định Bình Thuận vào Ca 
Định để đúc súng ông và binh khí. Sau khi Nguyễn Ánh lên 
ngôi hoàng : đề, đời kinh đô về Thuận Hóa, Gia Định kinh giải 
thể, một số trong những người thợ đúc nảy ở lại lận nghiệp, 
đem nghề truyện lại cho con cháu vả những học trỏ người địa 
phương. Tư đó nghề đúc được phải triển vả đạt trình độ kỳ 
thuật cao, làm ra những sản phẩm có tiả trị my thuật củn lưu lại 
đến nay. Đó là những lư hương, chân đen, chân nên, chìm hạc 
tại các định chúa miều mão, tại các từ đường dòng họ. Đỏ là 
những đại hồng chung, các tượng Phật và La hán tại các chủa. 

- Nghề kim hoàn: Nghề này đã manh nha từ thời các chúa 
Nguyễn như nghề đúc đồng, nhưng chưa phát triển vả tinh xảo, 
vì bây giờ mức sông của người đân còn thấp, nhu cầu mua săm 
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chưa cao. Nhưng qua thời các vua Nguyễn thì “phú quý sinh lễ 
nghĩa”, ngoài cải ăn cải mặc, người dần đã có của dư của đề, đã 
nghĩ đến việc mua sắm đỗ trang sức băng vàng, băng bạc, nam 
cũng như nữ để làm đẹp thêm cuộc sông. 

Trước nhu cầu đó nghề kim hoàn có cơ hội phát triển. 
Thêm vào nữa, đời vua Minh Mạng nhà vua cử hai cha con ông 
Cao Đình Độ, Cao Đình Hương là hai bậc thầy về nghề kim 
hoản ở Huế vảo Gia Định hướng dẫn và truyền nghệ cho đám 
thợ ở vùng Chợ Lớn, trong đó chắc có những người thợ thuộc 
địa bản quận 6. Từ đó nghệ kim hoàn ở đây nỗi tiếng tỉnh xảo. 
Chăng những hai ông truyền nghệ cho nhóm thợ ở đây, mả còn 
có những người thợ từ miền Tây, từ Campuchia nghe tiếng 
cũng đến xin thọ giáo. Do đó hai ông được tốn làm đệ nhất và 
đệ nhị tổ sư nghệ kim hoàn ở Gia Định. Học trò của hai ông 
gôm cả người Kinh và người Hoa. Khi hai ông mất họ dựng 
ngôi miễu ở cuỗi đường Trần Hưng Đạo, quận 5, cách ranh giới 
quận 6 không bao xa, để hàng năm thở phụng hai ông và họp 
nhau lại tưởng nh cũng ơn thấy tổ, với bức hoảnh phi mang 
bốn chữ “Lệ Châu hội quản”. 

đ) Thương mại: Dưới thời các vua Nguyễn ngành thương 
mại vẫn lả thứ yếu. vì Triều đình vẫn chủ trương trọng nông. 
Tuy nhiên hoạt động thương mại là hệ quả của sự phát triển vả 
tăng trưởng của nông nghiệp. Thóc lúa của Lục tính Nam kỷ 
sản xuất hảng năm rất nhiều. Dân địa phương ăn không hết, 
nhả nước thu mua không hết, số thặng dư trở thành hàng hóa 
bản đi các nơi trong nước, nhất lả miễn Trung và miễn Bắc. 
Đó là chưa kế một số nước trong vùng cũng mua gạo Gia Định 
với những điều kiện rảng huộc của Triêu đình đặt ra,chăng hạn 
họ phải chở đến những mặt hảng mả nhà nước cân cho quốc 
phòng như sắt, kẽm, đồng, chỉ, điêm sinh v.v.. Số tiền bản hảng 
cho nhà nước được bao nhiều chỉ được mua bấy nhiều lúa gạo 
chở đi. 
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Việc mua bản lúa gạo tập trung ở khu vực Chợ Lửn với 
những khu lãm gọi lả chành, vựa, lập nơi thuận tiện trên bên 
dưới thuyền, đọc hai bên bờ rạch Tàu Hũ, phần lớn thuộc địa 
hản quận 6 ngảäy Tiay. 

Từ sự mua bản loại hàng hóa phong phủ ä ây mã các ngành 
buôn bản các loại hang khác ăn theo đề phát triển. Khi người ta 
có sẵn đông tiên trong tay, nHưỜI ta sẽ nghĩ đến việc mua sắm 
các thử tiện ngỉn cho cuộc sông hảng ngảày. Do đó má các cửa 
hang bách hóa xuất hiện khăn nơi. Các mặt hàng cao cấp, mi 
lạ được bảy bán đo các thuyền buôn của người Trung Hoa từ 
(Quảng Đồng, Mã Cao, của người Nhật Bản từ phía Bắc đưa 
xuông, của người Hạ Châu, Chả Vả từ phía Đông đưa tới, của 
người xử Cioa, Mã Đảo, của người Tầy Dương từ phía Nam 
đưa lên. Các chợ cũng được hình thành trên địa bản như chợ 
Binh Tãy (củ), chợ Phủ Lãm, chợ Bình Thứi. 

e) Tiên tệ: Dưới thời các vua Nguyên, nước ta chưa có 
ngần hảng và kho bạc. Việc đúc tiên, quản lý tiên, phân phát 
hay nhập kho đêu do Cục Bảo tuyên lập ở Bắc Thành, sau gọi 
là Cục Thông Bảo. Năm Minh Mạng thứ Ì lại đặt ở kinh một 
cơ quan gọi là Bảo hóa kinh cục với nhiệm vụ chỉnh là đúc các 
loại tiên làm mẫu theo hình dàng, chất kim loại, trọng lượng, 
kích thước, rồi chuyền ra Cục Bảo tuyên ở Bắc Thành đúc đại 
trả, sau đỏ mới chuyên tới các địa phương lưu hảnh. 

Cùng VỚI đồng hảo cả nước, nhần dân trên địa bản quận 
6 thời bấy giờ được tiêu dùng các đồng tiên đã có từ thời các 
chúa Nguyên, thêm các loại tiên đúc dưới các triều vua nhả 
Nguyễn được kế như sau: 

Đồng tiên Gia Long thông bảo khởi đúc từ tháng 6 năm 
Giia Long thứ 2 (1803) nhưng đến năm Gia Long thứ 16 (1817) 
mới cho lưu hành. Mỗi đồng tiên có đường kính 5 phân 3 ly!. 


I 5 phản 3 ly ta bằng hơn 2,50 Cm. Loại tiền này được đúc rất nhiều. 
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Mỗi quan tiên có 600 đồng tiên, nặng 2 cần 4 lượng. Tiên đúc 
băng đông, dùng khuôn sắt hay khuôn đất!. Năm Gia Long thứ 
L1 (1ã12) nhà vua cho phép một nha buôn người loa ở phô 
Hảng Buồm Bắc Thành xuât vốn đúc loại tiên kẽm theo mầu 
của nhả nước, cử 130 quan tiền kẽm được lãnh 100 quan tiên 
đồng. Mỗi đồng tiên kẽm cân nặng 7 phân. Do đó mặt sau đồng 
tiên có khắc 2 chữ “Thất phân”. Mỗi quan tiên kẽm nặng 2 cân 
10 lượng. 

Đông tiên Minh Mạng thông bảo được đúc từ tháng 2 
năm Canh thin (1820) băng đồng và băng kẽm. Nguyên liệu 
dùng để đúc tiên theo tỷ lệ thành phân như sau: cứ 100 cân 
nguyễn liệu thi có 49 cần đồng đỏ, 45 cân kẽm, 6 căn chỉ, đúc 
thành tiền được 37 quan 8 tiền. Đó là loại đông tiền nặng 5 
phân 5 ly. Còn T100 cần kẽm nguyễn liệu nhải đúc được thành 
tiên 4l quan, mỗi đồng nặng 5 phân. Nhưng sau thông nhất cả 
2 loại đều nặng 6 phân” 

Tháng 4 năm Minh Mạng thứ § (18527) nhà vua hạ lệnh 
truy đúc 10.000 quan đồng tiên lớn hiệu Gia Long thông bảo, 
mỗi đồng nặng một đông cân. Khi đúc xong cho chở đi các 
tỉnh, trong đó tỉnh Phiên Án 300 quan. Qua thẳng sau lại hạ 
lệnh đúc tiếp loại tiên lớn Minh Mạng thông bảo đúng như 
khuôn khỗ tiên Gia Long thông bảo. Còn loại tiền Minh Mạng 
thông bảo nặng 9 nhân thì đỉnh chỉ không đúc nữa.? 

Về đồng tiên của nhà Tây Sơn có 3 loại của 3 đời vua: 
tiên Thái Đức thông bảo, tiền Quang Trung thông bảo, tiên 
Cảnh Thịnh thông bảo. Khi 3 loại tiền này phát hành thì phần 


Lại Nam thực lục đệ nhất kỷ. Sđd, tặp 3, trang 150, 1512, tặp 4, trang 301. 
bại Nam hội điển sự lệ. Sđđ, tận V. trang 13. 
Đại Nam thực lục đệ nhị kỷ. Sdd tập V, trang 72 và Hội điển sự lệ, tập V, 
trang 14-15. 
4 Đại Nam thực lục đệ nhị kỷ. 5đdd tặp VINH, trang 225, 226. 
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đất Gia Định đã hoàn toàn thuộc về chúa Nguyễn Ánh, nên trên 
nguyên tắc 3 loại tiên đó không được lưu hành tại đầy. Nhưng 
trên thực tế đến triều Minh Mạng 3 loại tiên đó còn lưu hảnh 
rất nhiều trong dân chúng lẫn lộn với các loại tiên Gia Long, 
Mình Mạng trên khắp cả nước, kế cả Nam ky Lục tỉnh bởi con 
đường trao đỗi buôn bán. Do đó người dân Nam Kỷ nói chung, 
quận 6 nói riếng được tiểu dùng đồng tiên nhả lãy Sơn đến 
thảng 7 năm Mlinh Mạng thứ 3 (1522) mới có lệnh cầm hãn, 
nhưng cho phép dân chủng trong thời hạn một năm, đến kỳ hạn 
thu thuê đem hết ra đôi lây Chê tiên (tiên nhà nước đúc) mà nộp 
thuê, cứ 2 đồng. tiên đồng của nhả lầy Sơn được đổi một đồng 
Chê tiên, còn tiên kẽm nhà Tây Sơn thì phải 3 đông. Thời hạn 
một năm nảy chỉ áp dụng cho việc đối tiên, không áp dụng cho 
việc tao dịch trên thị trường'- 

Đông tiên Thiệu Trị thông bảo được đúc vảo tháng 8 năm 
Thiệu Trị thứ 2 (1842). Tháng 2 năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) lạ 
cho đúc thêm một lần nữa tiên Thiệu Trị chế tiên với số lượng 
S0.000 quan. Mỗi đông tiền vẫn nặng 6 phân.? 

Đồng tiên Tự Đức thông hảo được đúc vào năm Tự Đức 
nguyễn niên (1845. Sau đỏ Nam Kỷ bị thực dân Pháp đánh 
chiếm vảo năm 1859. Người dân Nam Kỳ nói chung và quận 
6 nói riêng vẫn tiêu dùng đồng tiên của các vua nhả Nguyễn 
trong việc giao dịch buôn bán, nạp thuế cho nhả nước thuộc 
địa thêm mãẫy năm nữa thì được thay băng tiên của Ngân hàng 
Đồng Lương. 

Dưới thời các vua nhà Nguyễn, ngoài loại tiên đông tiên 
kem nói trên, trong dân chúng còn lưu hành các định bạc do 


I Đại Nam thực lục đệ nhị kỷ. Sđd tập VÌ, trang 23, 24, 83. 
2_- Đại Nam thực lục đệ tam kỷ. Sđdd tập XX VĨI, trang 205, 3512. 
3 Đại Nam thực lục đệ tứ kự. Sđd, tập XXY HT, trang 70. 
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nhà nước đúc. Tháng 1 năm Ciia Long thứ l1 nhà vua cho 
rằng những đỉnh bạc LÔ lượng ngang tiên 28 quan, lúc trao đỗi 
gặp bất tiện nêu giá trị không đến mức đó, bèn ra lệnh đúc loại 
một lượng hinh khối 6 mặt có 1n dẫu và chữ “Gia Long niên 
tạo, Tỉnh ngân nhất lượng, Trung bình hiệu, Trị tiền nhị quán 
bát mạch”!. Tư nhân có bạc đủ tuổi đúc thành đỉnh một lượng 
đem đổi cho nhà nước để lẫy loại có dấu và chữ thì phải trả 
thêm 2 tiên cho mỗi lượng. 

Năm Cña Long thứ l4 (1515) lại cho đúc các thoi bạc 
hiệu Trung Bình nặng 5 đồng cần, trị miả Í quan 4 tiên, một mại 
in 4 chữ “Ca Long niên tạo”, một mặt In 6 chữ ““Irung Bình 
ngân phiến ngũ tiên”. 

Tháng 6 năm Mlinh Mạng thử Š, Nhà nước cho đem 6 
đỉnh bạc kiểu mới vào Gia Định để theo mẫu mà đúc, gồm loại 
một lượng, loại 5 đồng cân, loại 4 đông cân, loại 3 đồng cân, 
loại 2 đồng cân. loại l đồng cân để cho dân chúng tiện việc đổi 
chác. Riêng về tiền thì vẫn chở từ kinh đô vảo. 

VỀ tỷ giá giữa vàng và bạc cũng được nhà nước quy định 
như sau: Ì lượng vàng ngang giả l6 lượng bạc. Vàng của dân 
đôi lẫy vàng nhà nước thì phải nạp thêm mỗi lượng Ï quan tiền 
ân tích. 


ø) Thuế - Dưới thời các vua nhà Nguyễn, người dân Nam 
Bộ nói chung, quận 6 nói riêng, phải đóng › 2 thứ thuế chiêm địa 
vị quan trọng. Đó là thuê điển thỗ và thuế thân. 


Về thuế điền thổ, lúc đầu chưa tính theo sảo mẫu đề đánh 
thuê, mả vẫn theo thửa như dưới thời các chúa Nguyễn. Nhưng 


I_ Nghĩa các chữ ãy: Dục năm Gia Long, bạc rùng 1 lượng, hiệu Trung Bình, trị 
giả 2 quan 8 tiến. 

23- Đại Nam thực lục đệ nhị kỷ. Sđd, tập IV, trang 169. 

3 Tiền ăn tích là tiền có khắc dẫu hiệu Liền của Nhà nước. 


120 QUẬN ỦY- ỦY BAN NHÂN DẪN QUẬN 6 


bây giờ đã phân loại ruộng thảo điển cũng như sơn điện thành 
3 hạng để đánh thuế. Ruộng sơn điển hạng nhất mỗi mẫu mỗi 
nam phải đóng LSã thưng thốc, hạng nhị l4] thưng, hạng ba 
94 thưng. Ruộng thảo điển mỗi thửa đóng thuế 182 thưng thóc, 
hạng nhỉ 168 thưng, hạng ba 141 thưng'. Như vậy ruộng thảo 
điển thuế nhẹ hơn sơn điển, cỏ lẽ vì lợi tức kém hơn. Từ năm 
Mình Mạng thứ l7 (1836) ruộng đât ở Nam ky được đo đạc 
hết, nên tính thuế không theo thửa nữa, mà theo sảo mẫu. Lại 
cùng không phần thứ hạng nữa, ra chỉ tỉnh theo loại ruộng ma 
tỉnh thuế đồng loạt theo một giả biểu như nhau. Ruộng thảo 
điện mỗi mầu đóng thuê 26 thúng, tiên “thập vật” 3 tiên. Ruộng 
sơn điền mỗi mẫu 23 thúng, tiên thập vật 3 tiên. Trái với thời 
gian đầu, nay thuế thảo điển lại cao hơn SƠIN điện. Ngoài ra còn 
phân biệt ruộng trồng dâu, mía, vườn trầu mỗi mẫu đóng thuê 
2 quan, vườn trồng cau Ì quan 4 tiên, đất trồng khoai, đậu, làm 
nhả ở 8 tiên, đất trồng tre, lá đừa nước 4 tiên v.v... 

Thuê quan trọng thử 2 đánh trên các suất định, thời chúa 
Nguyễn gọi là thuê sai dư, qua triêu Gia Lang đối gọi là thuế 
thân. Năm Gia Long thứ 2 (1803) định rõ mức đóng thuê thân 
ở (na Đình như sau: Trắng hạng chính hộ thuế thân mỗi định 
[ quan 6 tiên, khách hộ? I quan 4 tiên, quân hạng chính hộ l 
quan Ä tiên, khách hộ Ì quan 2 tiên, đãn hạng chính hộ Ì quan 2 
tiên, khách hộ I quan, hạng dân đỉnh và lão tật chính hộ 8 tiên. 
khách hộ 7 tiên. Ba hạng c, cùng, đảo đều được miến! 


I Thưng là đơn vị đo lưững ngày xưa làm bằng một khúc ống luỗng (loại tre 
Lo) hay bằng gũm, dung tích không xác định, thưởng khoảng I lít (theo Từ 
điển tiếng Việt 1992, trang 958). 

2 Dại Nam hội điển sự lệ. 5đd, tập V. trang 52, 53 

3 Khách hỗ là hỗ ngụ cư, nay gọi là tạm Lrú. 

4 Dại Nam thực lục. 5dd, tập HT, trang 111,112. 
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Ngoài 2 loại thuế trên đây, do đặc điểm của địa bản quận 
6, thời bẫy giờ người dân còn đóng một số loại thuê đặc biệt 
sau đây: 


- Thuế của người Minh Hương: Năm Minh Mạng thứ 6 
(1825) ấn định mỗi người Minh Hương đóng thuế thân đồng 
hạng 2 lượng bạc hiệu Trung Bình. Năm Tự Đức thứ 2 (1549) 
cho phép những học trỏ người Minh Hương gặn năm có khoa 
thi được giảm thuế thân I lượng bạc. Người nảo trúng khóa 
được giảm thêm năm sau 5 phần, chỉ phải đông Ì lượng 5 nhân. 

- Thuế của Hoa kiêu: Năm Minh Mạng thứ 7 (1826) cho 
người Đường (Hoa kiêu) có đôn điền tại Gia Định đóng thuế 
thần 6 quan 5 tiên. Người nghẻo đi làm mướn được miễn. Đến 
năm Minh Mạng thứ [I (1831) định lại: Hoa kiểu có vật lực 
đóng thuê thân 6 quan 5 tiên, người không có vật lực đóng một 
nửa, sau 3 năm phải đóng cả suất. Những Hoa kiểu mới tới xin 
nhận tịch má chưa có sản vật được miễn thuế 3 năm. Sau hạn 
đó và còn nghèo thì bắt làm tạp dịch trừ thuế. Hoa kiều đóng 
thuê thân tính từ 1§ tuổi đến 61 tuổi. Năm Minh Mạng thứ 17 
(1836) qui định lại: Hoa kiểu mới nhập tịch có tư cơ thì đông 
thuê như người Minh Hương cũ. Nếu chỉ buôn bán lặt vặt trên 
đường phố thì chỉ đóng một nửa! 

- Thuế các nghề thủ công: Nghề dệt lụa, mỗi hộ mỗi năm 
phải đóng thuế băng hiện vật một tâm dải 15 thước, rộng 7 tắc 
và thuế thân 1 quan 5 tiên. Người già cả tàn tật chịu một nửa. 
Năm Minh Mạng thứ 3 bắt buộc 2 hộ đệt chung tắm lụa thuế để 
có tâm lụa đải 30 thước, bê ngang thêm 5 phân để trừ hao khi 
tây lụa cho trắng, mỗi cây phải nặng từ 25 đến 27 lượng. Nghề 
đệt vải, năm Cña Long thứ 9 qui định các cục tượng thợ dệt 
phải nạp thuế một tâm vải trăng đải 30 thước, ngang 7 tắc. Năm 


I_ Đại Nam thực lục. Sđủd, tập VI, trang 87. 
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thứ 12 lại tăng lên 2 tâm. Năm thứ 16 có lẽ mắt mùa bông, hay 
vải trong kho còn nhiêu nên cho nạp tiên thay vải. Năm Minh 
Mạng thứ 2 cũng cho như thê và định tiên là § quan. Nghề làm 
giây. Hộ làm giây mỗi năm phải đóng thuế băng giây hạng lớn 
1.150 tờ, giẫy xâu 2.250 tờ. Người tân tật giả cả đồng một nửa. 
Năm Cia Long thứ 9 qui định khổ giây lớn nạp thuế phải rộng 
I,1 thước, dải 8 tắc, khổ giây nhỏ vả giấy xu ngang 3 tắc, đải 
6 tậc 3 phân. Năm Minh Mạng thứ 6 buộc thợ làm giấy ở Gia 
Định phải theo mẫu giấy hội do quan cấp cho mả sản xuất và 
nộp thuê cứ 10 tờ giây hội hay 20 tờ giây khô lớn cũ, giây hạng 
nhỏ chuyển đối theo hạng lớn mả nộp. Giấy hạng nhỏ không 
thu nữa. Giấy hội mỗi năm định 2.000 tờ. Năm thử I1 lại cho 
nộp như củ, tức Ì. 5Ú tờ loại lớn vả 2.250 tờ loại nhỏ. Đến năm 
thứ 20 ở Gia Định có 100 người nộp thuê giấy, không biết trên 
địa bản quận 6 có bao nhiều người ? Nghề nung gạch ngói. Có 
9 hộ, có lẽ ở vùng Phú Đình, Lò Gm. Mỗi năm mỗi hộ phải 
đóng thuế 1.000 viên gạch hoặc 2.000 viên ngói âm đương. 

- Thuế hang hóa: Bấy piử hảng hóa được chữ băng che 
thuyên đem đi bán lẻ các nơi hay chở tới bán sỉ cho các vựa đọc 
hai bên bở rạch Tàu Hũ. Khi đi qua các đôn tuần phải nạp thuê 
theo ty lệ phân 40 trị giả hàng hóa. Nếu là gạo và muỗi thì 
đóng thuế l phân IŨ qui ra tiên mả nộp, cử Ì phương gạo giả 
tiên l quan, mỗi phương muối giá 3 tiên. Về số thuế đánh vào 
gạo muỗi nảy, đến năm Minh Mạng thứ 19, theo để nghị của 
Bộ Hộ, nhà vua cho miễn nêu lưu thống trong nội địa. 

- Thuế ghe thuyền: Thuyền đi buôn phải đóng thuê cho 
mỗi chuyên đi. Năm Minh Mạng thứ 20 qui định cụ thể như 
sau: Thuyền 7 thước bê ngang trở lên đóng thuê 7 quan, § thước 
trở lên đóng 9 quan, 9 thước trở lên lÏ quan. trên LŨ thước đều 
theo mức như thê mả cộng thêm. Đó là thuyền đi trong xứ. Nếu 
lên Nam Vang thi gấp đối. Thuyền từ Nam Vang xuống SảI 
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Cion trên 8 thước đóng 25 quan, trên 9 thước 300 quan v.v.. 
Thuyên gia dụng của dân chúng không phải đóng thuê. 

h. Giao thông vận tải: Dưới thời các vua Nguyễn, trên 
địa bản quận 6 ngảy nay đã được xây dựng nhiễu đường bộ nỗi 
liên các xã thôn, miúp cho sự ổi lại của dân chúng được thuận 
tiện. Các đường này đều băng qua địa bản quận 6. Đó là đường 
từ Bạch Cát đi Phú Lâm, Rạch Cát đi Phủ Thọ, Phú Định đi Bả 
Điểm, Bình Thới đi Minh Phụng, Bình Tây, Bình Tiên, Bình 
Đồng. 

Đặc biệt dưới thời các vua Nguyễn, việc đảo sông khơi 
ngỏi trên toàn xứ Nam Kỳ được thực hiện đề việc giao thông 
đường thủy được thuận tiện. Riêng trên địa bản quận 6 có sống 
An Thông tức là sông Bình Dương hay rạch Bên Nghé, kinh 
Tàu Hũ vả kinh Ruột Ngựa hay Mã Trường giang (xem ở phần 
Địa lý tự nhiên). 

Về phương tiện vận tải, trên bộ có xe trầu, xe bỏ, xe ngựa 
hay còn gọi là xe thổ mộ, võng và cáng do hai người khiêng, 
hoặc cưỡi ngựa, hoặc cộ hàng trên lưng. Dưới nước thi có đủ 
loại ghe thuyền. 

¡ Bưu chỉnh: Bây giờ quyên hành chánh của nhà Nguyễn 
đã xuống tận Hả Tiên. Việc liên lạc giữa Triều đình Huế với 
các tỉnh Nam Ky và ngược lại đói hỏi phải có đường dãy bưu 
chính hoàn chỉnh. Do đó các trạm được thiết lập dọc đường gọi 
là đường trạm. Riêng ở Nam Kỳ đường thủy thuận tiên nhất 
nên các trạm đều đặt dọc theo bờ sông. Vì vậy mả gọi là giang 
trạm. Các trạm cách nhau trên dưới 30 dặm. Tại mỗi trạm có 
viên Trạm trưởng, một số nhân viên, một SỐ “he thuyền vả phu 
trạm chẻo ghe. Khi có công : văn chuyển đệ hay có quan chức đi 
công vụ, Trạm trưởng điều động nhân viên, ghe thuyền và phu 
chẻo phe chở tới trạm bên cạnh chuyển giao rồi quay về. Bấy 
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giờ rạch Tảu Hủũ vả kinh Ruột Ngựa thuộc địa bản quận 6 năm 
dọc theo tuyên đường trạm ấy vả lọt vào giữa 2 trạm Gia Cát 
ở thôn Phú My Tây (nay thuộc quận 7) vả trạm CHa Tần ở thôn 
Bình Điển (nay thuộc huyện Bình Chánh). 


II. THỜI KỲ THUỘC PHÁP (1859-1954) 

Từ thàng 2 năm | S59 người Pháp đành chiêm 3 tỉnh miễn 
Đồng Nam Ky và chính thức làm chủ kế từ ngảy 6-5-1862 do 
hỏa ước Nhâm tuất kỳ giữa đại diện Triêu đình Huế và đại 
điện quản viên chính Pháp. Do chỉnh sách khai thác thuộc địa, 
người Pháp tạp trung xây dựng 2 thành phô ải Ciòn và Chợ 
Lớn trong đỏ có địa bản quận 6 theo kiêu thành phố phương 
Bi =- dân _ Ben + Nước tâm. "¬ tê km tại của 
một nên kinh tế nông nghiệp lạc hậu lệ lên nữlcn nên kinh tế công 
nghiệp và thương mại với những bước nhảy vọt, lảm thay đổi 
hăn bộ mặt về mọi phương diện. Sau đây chủng ta lần lượt tìm 
hiểu quá trình phát triển của các ngành kinh tế mả chế độ thực 
dãn Phảp đã làm trên địa bản quận 6. 


1. Nông nghiện: Lúc mỚI thánh lặp thành phô ( hợ Lửn, 
người Pháp chỉ tập hợp một số xã thôn chung quanh trung tầm 
( hợ Lửn cù. Các xa thôn thuộc địa bản quận 6 vần thuộc khu 
vực nông thôn, nghĩa lá vẫn lây nông nghiệp làm ngành hoạt 
động chính về kinh tế. Về sau cần có mặt bằng để mở rộng 


đường sả vả lập các nhà máy, bên cảng, kho tảng, chính quyển 


thuộc địa cho sáp nhập lần lượt các làng nông thôn nắm về phía 
Bắc, Tây và Nam vảo thành phố Chợ Lớn. Phần lớn các làng 
nảy thuộc địa bản quận 6 ngày nay. Tuy được sáp nhập vào 
thành phố, đa số dân các làng này vẫn tiếp tục làm nông nghiệp 
lả chính, nhất là các làng thuộc bở Tãy rạch Lò Gm VÖng qua 
kinh Ruột Ngựa. Số diện tích nông nghiệp nảy vẫn duy trì cho 
đến năm 1954 mới có thay đồi lớn. 
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2. Công nghiện và tiêu thủ cũng nghiệp 

q) Công nghiện 

- Cong nghệ xay xát. Sau khi người Phán mở cửa cho 
tàu thuyễn các nước tự do ra vào cảng Sải Gòn, thì ngảnh xuất 
cảng gạo được đầy mạnh, dẫn đến sự phát triển công nghệ xay 
xát. Nhiều nhả máy gạo với hàng chục, hàng trăm công nhân 
làm việc lần lượt mọc lên trên bờ rạch Tàu Hũ. Về phương thức 
xay xát người ta vẫn còn dùng các cối xay, cối giã, thủ công 
vận hành băng SỨC IEƯỜI, dân dân được thay bằng những mảy 
móc chạy băng hơi nước, rồi bằng Eazogpene, cuỗi củng là băng 
mô tơ điện. Nhờ đó năng suất tăng lên gấp bội. 


Bấy giờ trên địa bản quận 6 có một số nhà máy xay xát 
gạo chạy băng hơi nước tiêu biêu sau đây: 

MNhả máy gạo của Ban Tek Quan và Công ty, chạy máy 
băng hơi nước của 4 nỗi sốt de (chaudiẻre) theo Nghị định ngày 
11-8-1903. Nhả máy gạo hiệu Nam Long của Lưu lúc chạy 
mảy băng hơi nước của 4 nỗi sốt de và một nỗi phụ theo MNehq 
định ngày 28-1-1903. Qua năm sau dùng thêm 2 nỗi sốt de nữa 
theo Nghị định ngày 3-5-904. Nhà máy gạo của Ban Soan An 
vả Công ty, ở số 340 bên Mỹ Tho chạy máy băng hơi nước của 
8 nỗi sốt de theo Nghị địng ngảy 3-3-1903 v.v.. 

Về nhả máy gạo chạy băng øazogẻne có nhả máy của 
Lãm 8t, trước chạy bằng * hơi nước, được Phùng Bang khai thác 
băng øazogèẻne 120 sức ngựa, năng suất 30 tân trong 24 giờ. 
Nhà máy của Lưu Thanh lập trên lô đất số 29 tờ 2 hộ 16 Phú 
Lâm (đốt băng trâu), công suất 23-30 sức ngựa, năng suất 12- 
15 tân trong 24 giờ. 

Về nhả máy gạo chạy băng dầu diésel có nhà máy của 
Tay A Chay ở đường 7e Quartier, l6 sức ngựa, năng suất 5 tân 
gạo trong 24 giở, lại còn dùng một đi na mỗ lTIÚ volt 3 sức 
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nưựa đề thắp sảng cho nhà máy. Nhà máy của Lưu Trương, 
Hoa kiêu Quảng Đông ở số 7§ bên De La Distillerie. 

Về nhả máy gạo chạy điện có nhà máy của Mlai Thị Lạc 
thuộc loại 2 ở gúc bên De La Distillerie và đường 7e QuarHer, 
dùng mô tơ 40 sức ngựa, năng suất 10 tân trong 24 giờ. Nhà 
máy của Dương Thanh, Hoa kiêu Triểu Châu ở đường Danel 
công suất 40 sức ngựa, năng suất L5 tấn trong 24 giờ. 

Bẫy t1ữ mỘi số nhả máy gạo ở Chự Lửn dùng trâu đề đốt 
các nỗi sốt de chạy máy, gây ô nhiễm mỗi trường, nên Đốc lý 
thảnh phố phải ban hành Nghị định ngày 20-8-1912 bắt buộc 
các nhà máy phải cải tạo lò đốt sao cho trâu đốt phải cháy hết 
và chứa tro lại, không cho lọt tới ông khói thoát ra ngoài. Các 
chủ nhả máy được thời hạn 6 thăng để thực hiện. Sau hạn đó, 
aI vì phạm sẽ xử lý theo nháp luật. 

- Công nghệ cơ khí: Do các nhà máy vận hành bằng mô 
tơ dẫn đến ngành công nghệ cơ khí, sản xuất phụ tùng thay thê 
và sửa chữa máy. Bẫẩy giờ trên địa bản quận 6 có các nhả máy 
cơ khí tiêu biếu sau đây: 

Xưởng sửa chưa máy móc của Ly Hoa thuộc loại 3 ở 
số 24-25 đường 7e Quartier dùng mô tơ điện 2 sức ngựa theo 
Nght định ngày 6-9-1932. Xưởng của Diện Đồng thuộc loại 3 ở 
số 2 đường 7e Quartier dùng mô tơ điện Š sức ngựa theo Nghị 


định ngày 6-9-1932. Xưởng sửa xe găn máy của Nguyễn Thị 


Nhiều ở số 26 đường Renault theo Nghị định ngảy 2-6- 1943... 
- Công nghệ đóng và sửa chữa ghe tàu: Bây giờ ngành 


đồng và sửa chữa ghe tàu đã được tập trung vào các xưởng 


lớn, dần được cơ giới hóa nhiều khâu của đây chuyên sản xuất. 
Các xưởng nảy phần nhiều kế tục các trại cũ có dưới thời các 
vua Nguyễn. lập lên tùy tiện, không theo một qui hoạch nảo, 
phân nhiêu tập trung trên các bên Des lonques, Des Chantiers 
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và Phú Hữu, gãy cản trở lưu thông. Vị vậy ngày l-7-1893 Đốc 
lý Chợ Lửn phải ban hảnh Nghị định, hạn trong một năm các 
xưởng nảy phải đời tới các bến bao quanh đầm Lancssan. Quá 
thời hạn đó, các chủ xưởng không dời thì chính quyền sẽ cho 
triệt hạ, phí tổn về chủ xưởng. Tuy nhiên nếu xưởng năm trên 
đất tư nhân và không cản trở lưu thông thì vẫn được duy trì.. 
Sau năm 1923 đầm Lanessan được san lấp để xây chợ Binh 
Tây, thì các xưởng nảy lại tập trung trên bờ rạch Lò Gỗm thuộc 
phường Phú Định, phần nhiêu do Hoa kiêu làm chủ. Đáng chú 
Ÿ CÔ: 

xưởng của Quan Lang ở bở nhải rạch Lö Gỗm, với một 
ụ tàu (bassm de radoub) miệng rộng 30 m, ăn sầu vào đất liên 
lŨm, sầu 3m theo Nghị định ngày 29-9-1911. Xưởng của 
Chung Hữu với 2 ụ tàu, cầu tảu vả 2 nhả xưởng trên bờ trái 
rạch Tàu Hủũ theo Nghị định ngày 31-10-1951. Xưởng của Tạ 
Nghinh, Hoa kiêu bang Quảng Đông theo Nghị định ngảy 10- 
1-1944... 

- Công nghệ cưa xẻ gỗ: Trên địa bàn quận 6 bây g1ữ đã có 
nhiều trại cưa của thời trước tiếp tục hoạt động. Trước kia đưởi 
thời nhà Nguyễn hoạt động của ngành công nghệ nảy không 
có qui hoạch gì cả. Mạnh ai nây làm. Tiẹn đâu lập trại xưởng 
ở đó, không quan tâm đến trật tự công cộng và môi trường. Vì 
vậy ngáy 2l-9-ISã6 Đốc lý Chợ Lớn phải ban hành Nghị định 
được Thông đốc Nam Kỳ phê duyệt ngảy 23 cùng tháng, qui 
định các điều kiện mở xưởng cưa xẻ gỗ, để bảo đảm vệ sinh 
mỗi trưởng, trật tự giao thông đường thủy, vì các xưởng nảy 
đều lập trên các bờ rạch. Nghị định nảy cũng chỉ cho phép lập 
xưởng cưa trên bờ rạch Lò Gốm và rạch Phú Lâm cùng các 
rạch nhỏ đỗ ra rạch Tảu Hũ, nhưng không được gầy cản trở lưu 
thông của ghe thuyền. Các nhà xưởng phải lợp ngói hoặc tôn 
vả cách mớm nước lúc triều lên 4 mét. Các nhà xưởng lợn tranh 
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hiện hữu đều phải cải tạo theo qui định mới. Gỗ chưa xẻ phải 
đề dọc theo hờ rạch. 

- Công nghệ sản xuất rượu: Nâu rượu gạo là nghệ truyền 
thông của nhân dân ta, nhưng với phương pháp chưng cất thủ 
Cũng, năng suất thấp. Hôi đầu Pháp thuộc, trên địa bản quận 
6 đã có một số cơ sở nâu rượu của tư nhân, chăng hạn như cơ 
sở của Nguyễn Như Cang ở số 100 bên Mỹ Tho. Thấy ngành 
sản xuất nảy là mỗi lợi lớn, nên ngày 9-12-1892 người Pháp 
lập nhà máy rượu Bình lầy, áp dụng phương pháp và kỹ thuật 
tiên tiên để sản xuất độc quyên rượu vả phân phối đi khắp Nam 
Kỳ, bắt dân chúng tiêu thụ theo định mức. Đề nắm độc quyền, 
ngày lã-l-1ã94 Thông đốc Nam ky ban hảnh Nghị định nới 
rõ: Nơi nảo đã có nhà máy rượu của Nha nước thì nơi đó không 
được lập nhà máy rượu dùng máy móc hay theo phương pháp 
cô truyền của Á Đông, hoặc ít nhất phải có giấy phép của cấp 
cao hơn, tức Toản quyền Đồng Dương. 

Đề hạn chế dân chúng bán rượu lậu, Toản quyên Đông 
Dương ban hành Nghị định ngày 12-11-1201 qui định kế từ 
ngày l-l-[902 không một ai được phép bản rượu uông sản 
xuất trong xứ mả không có môn bải do Sở Đoan cấp. Các thung 
chứa rượu cũng phải dùng loại thủng thuê của Sở nảy gôm loại 
I00 đồng cho đại bải, 10 đông cho tiểu bài bán lẻ và 5 đồng 
cho người bán rượu trong các chợ. Khi không hành nghề nữa 
sẽ được lấy lại tiên thuê thủng. 

Nhà máy rượu Binh Tây là một xi nghiệp vào loại lớn 
nhất trên địa bản quận 6 lúc bây giờ, dùng hàng mây trăm công 
nhãn, gôm nhiều phần xưởng, với một dãy nhà kho dọc bên 
Mỹ Tho để chứa lúa và gạo từ miễn Tây chở lên xây dựng theo 
Nghị đmh ngày 13-11-1922. Trước đó Nghị định ngày 7-ÏÌ]T- 
1922 cho phép nhà máy tạm chiêm một khoảng trên bờ trái 
rạch Lủ Gốm thuộc khu vực Bình Tầy, năm giưa đường Thơ 
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Ký vảRoute Stratégique để xây dựng bờ kẻ bến Lò Gốm vả 
5 cầu tàu bằng bẽ tông cốt thép dùng cho tàu thuyền cặp bến 
chuyển hàng hóa vả vật liệu cần thiết cho nhả máy. 

- Công nghệ sản xuất xà bông: Đây là một ngành công 
nghệ hoàn toàn mới mẻ do người Pháp du nhập vào nước ta. 
Bấy giờ trên địa bản quận 6 có một số nhà máy sản xuất loại 
sản phẩm nảy. Đó là nhà máy của Ngô Hân ở số 110-112 đường 
Peiho lập theo Nghị định ngày 24-4-1931, qua năm sau chuyển 
lại cho Huynh Tình Triệu khai thắc theo Nghị định ngày 6-l- 
1932 và đến ngày 6-5-1943 thì có lệnh ngừng sản xuất. Nhả 
máy của Ngô Văn Du, Hoa kiêu bang Phúc Kiến lập ngày 7-5- 
1940 tại số 13 đường Bình Tây. Lớn nhất là nhà máy của Trương 
Đại Bảng lập ngày 7-3-1932 tại số 40-49 bên Cambodgc. Từ 
ngảy 25-7-1932 Trương Văn Bên khai thác thay. Nhà máy nảy 
có loại xà bông mảu trắng 72% dầu đóng thành khối vuông, 
và loại dầu thơm hình trái cật hiệu Cô Ba được tín nhiệm khắp 
cả nước. 5au Cách mạng thẳng Tắm, điều kiện đặt ra cho các 
nhà máy xả bông là phải trình nhãn hiệu tại Bộ Nông nghiện- 
Thương mại-Ky nghệ và cơ quan Mö (Scrvice des Mines) sản 
lượng các loại sản phẩm, miả bản từng loại theo từng lỗ. Bấy 
giờ có nhà máy của Trương Văn Bên nói trên, của Quách Văn 
Hưng ở số 125 bên Lò Gỗm, của Tạ Hoan, Hoa kiêu bang 
Quảng Đông ở số §0 bến Lò Gỗm, của Trân Văn, Hoa kiêu 
bang Triều Châu tại số 200 đường Đốc phủ sứ Lê Quang Hiển, 
của Hứa Tam, Hoa kiểu bang Triêu Châu ở số 4 bis đường 
Minh Phụng v.v.. 

- Cũng nghệ thủy tĩnh: Ngành cũng nghệ nảy cũng hoàn 
toàn mới mẻ do người Pháp hay Hoa kiêu từ các vùng lãnh thổ 
thuộc Đông Nam Á nhập cư đem vảo. Sản phẩm làm ra hầu 
hết là những dụng cụ gia đỉnh cần thiết như chai lọ các loại, 
đẻn và bóng đèn dâu hôi v.v.. hoặc bao bì dùng cho ngảnh sản 
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xuất thuốc chữa bệnh. Điêu kiện để mở xưởng thủy tỉnh được 
qui định như sau: Lò nâu thủy tỉnh phải cách xa các bộ phận 
để cháy của cơ sở và các cơ sở xung quanh đề tránh hỏa hoạn. 
và không gãy trở ngại cho xung quanh vì sức nóng. Khi của 
lò bốc lên phải xử lý sao cho không làm phiên đến hảng xóm. 

Trên địa bản quận 6 bẫy giờ có nhiều xưởng thủy tĩnh tư 
nhân. Chăng hạn như xưởng của Lương Vĩnh ở số 36 bên Trần 
Thanh Cân; của Châu Hưng thuộc loại I ở số 15-18 đường Gia 
Phú, sau giao cho thừa kế Bạch Thăng khai thác, chuyên sản 
xuất loại thủy tình máu xanh; của Viên Anh ở đường Bá Llom, 
sau #1ao cho thừa kế Trịnh Thị Cúc tiếp tục sản xuất; xưởng 
Công Thảnh ở số 62 đường Paris chuyên sản xuất chai thủy 
tinh dung tích 1 lít mảu trắng và màu xanh; của Dương Cơ, Hoa 
kiêu bang Ouảng Đồng ở bên Phú Lâm v.v.. 

- Công nghệ dệt nhuộm: Nghề đệt thời kỳ này đã phát 
triên đến trình độ kỹ thuật cao, không dùng những khung cửi 
khỗ hẹp như trước nữa, mả đã dùng các khung đệt khỗ 70-90 
cm. Lúc đệt còn giật băng tay, nhưng sau thay dần băng mô tơ 
chạy điện tự động. Sản phẩm phân nhiều là các loại vải, tơ lụa, 
khăn tay đủ cỡ. 

Bấy giờ trên địa bản quận 6 có nhiều xưởng đệt tư nhân. 
Chăng hạn như xưởng dệt của Lương Nhi ở số 30 đường Des 
Tanneurs, có 9 khung dệt tay, sau giao cho Đo Dương khai 
thác; của Ngũ A Lục, hiệu Liên Hoa ở số 111 bên Mỹ Tho, sản 
xuất các loại khan máu có hình vẽ, các loại chăn hoa, các loại 
VảI fIssu mịn trăng hoặc nhuộm rnảu, loại f1ssu ray; xưởng 
Tân Tân ở số 102 đường Peiho sản xuất tissu băng sợi không 
co rút; xưởng Tân Mỹ Lệ của Dương Hựu ở số 125 đường Gia 
Phú chuyên sản xuất vải xoa.v.v.. 
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- Công nghệ kéo chỉ: Dưới thời Pháp thuộc việc kéo chỉ 
không còn dùng loại xe quay tay chậm chạp, sợi kéo lại thô, mà 
đã biết dùng loại máy móc chạy bằng mô tơ điện, vừa nhanh 
vừa có sản phẩm sợi nhỏ, đêu, bên vả đải. Trên địa bản quận 
6 bấy giờ có nhà máy tư nhân của Dương Lập ở số 225-229 
đường Ohier lập ngảy 22-11-1929, đến ngày 16-1-1932 Trần 
Thị Áp thay thế khai thác. Nhà máy dùng đến 2 mô tơ công 
suất 5 sức ngựa vả l6 sức ngựa để chạy máy. 

- Công nghệ ép dầu cảm: Đây là công nghệ do người 
Nhật đem qua Áp dụng, vỉ ở trên địa bản quận 6 lúc bầy giữ 
số lượng cám rất lớn do các nhà máy gạo cung cấp. Không 
rõ cũng dụng của loại dẫu nảy ra sao, có phục vụ cho mục 
đích quân sự không ? Có lẽ đây là nhà máy duy nhất trên đất 
Nam Ky do công ty Mitsut Bussan Kaisha được nhép thành lập 
thuộc loại I ở số 405 bên Mỹ Tho với các điều kiện bắt thuộc 
như sau: Công ty phải tuân thủ mọi cách để khói, bụi và các 
chất hóa học có hại không gây trở ngại cho công nhân vả xung 
quanh, tàn lữa không bay tới các chất dễ chảy. Phải theo sự chỉ 
dẫn của cơ quan cứu hỏa khu Sải Gòn-Chợ Lớn đề bỗ trí các bộ 
phận chỗng hỏa hoạn. Các dãy cua roa, trục máy đặt vừa tâm 
tay, phải che chăn băng các te (carter) hay rảo chăn đề tránh tai 
nạn cho công nhân, theo Nghị định ngày lI-1-1943. 


- Nha máy điện: Từ thận niên 1900 trên địa bản thành 
phố (C hợ Lớn nói chung, quận 6 nói riêng đã được điện khi hỏa. 
Ngày 1-L1-1904, một hợp đồng được ký kết giữa Đốc lý Chợ 
Lửn và Công ty Thủy điện Đồng Dương (Compnaghie d°L:aux ct 
đ"Electricité de IIndochine) để cung cấp điện cho thành phố. 
Ngày 2-12-1907 ký hợp đồng bỗ sung ấn định thời gian cung 
cấp điện đến ngảy 2-12-1933 theo giá bán băng hay thấp hơn 
thành phố Sài Gòn. 
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- Nhà máy nước: Cũng từ thập niên 1900 bắt đầu có sự 
cung cấp nước máy cho các cơ quan và dân chúng. Theo qui 
định của Nghị định ngày 10-5-1902 thể lệ cung cấp nước theo 
đồng hỗ riêng hay vỏi nước công cộng. Lệ phí đặt ống nhánh 
vào nhà riếng do người thuê trả và do Công ty thực hiện. 

Từ thập niên 1930 trở đi, trên địa bản thành phô Chợ Lớn 
nói chung, quận 6 nói riêng có nhiều nhà máy hoạt động, mỗi 
nhả máy có nhiều phân xưởng, nhiêu chỉ nhánh năm rải rác, 
nên phải dùng cỏi điện để báo giờ vảo ca, giờ tan ca. Thời gian 
kéo còi của các nhà máy không thông nhất. Có một số nhà máy 
kéo cỏi quá lâu, gây phiên phức cho những người xung quanh. 
Do đó, ngày 3-3-1930 Chủ tịch Hội đồng thánh phô ( hợ Lửn 
phải ban hành Nghị định qui định thời gian kẽo còi không được 
quả l5 phút, không được dùng cỏi trong khoảng thời gian từ 
I2 giờ đến 14 giờ và từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Các 
loại chuông, kẻng của những người bán rong ngoài đường cầm 
từ 21 giờ đến 6 giờ sáng. Trong thời gian nảy không được rao 
to tiếng. 

b) Tiểu thủ công nghiệp 

Dưới thời Pháp thuộc nhiêu ngành tiểu thủ công nghiệp 
mới được du nhập. Các ngành cù đã có trước được cải tiễn. 
Nhiều khâu sản xuất đã được dùng máy móc vận hành băng 
mũỗ tơ điện. Do đỏ sản phẩm làm ra khá tĩnh xảo, bắt mắt. Trên 
địa bản quận 6 bẩy gIỜ CÔ rất nhiêu cơ sở tiêu thủ công nghiệp 
rất đa dạng. Tiêu biểu có cơ sở của Tạ Dung ở bên Phủ Lâm 
sản xuất nước châm (saumnure): của Trương : Thuần thuộc loại 3 
ở đường De La Distillerie sản xuất đậu hũ; của Trân Trác Nhu 
thuộc loại 3 ở số 76 đường Palikao chuyền sản xuất dầu dừa, củ 
dùng động cơ điện L5 sức ngựa; của Châu Thị ở bên Phú Lâm 
chuyên sản xuất Colle forte (A Dao); của Huỳnh Kiên Hoa ở 
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số 179 bến Phú Lâm sản xuất hột gạo và bột bắp; của (Quan 
Muỗi ở số 129 đường Palikao sản xuất định sắt; của Hội The 
Esat Asiatic Cie Ltd ở đường Minh Phụng sản xuất dầu sơn vả 
colle forte; của Lữ Khánh Huân ở số 57 đường Tháp Mười sản 
xuất bột Talc; của Giang Toản ở số 18 đường Bình Tây sản xuất 
giỏ đan đựng đồ: của Lê Văn Hơn ở đường Minh Phụng có từ 
trước, sau đỏ Phan Thị Huệ quốc tịch Pháp thay thể, chuyên 
thêu đan (Couture)... 

3. Thương mại 

Dưới thời Phản thuộc, hoạt động thương mại trên địa bản 
quận 6 rất sôi nỗi, trước hết nhờ ngảnh xuất cảng gạo mạnh. 
Hảng ngày SỐ lượng lúa gạo từ miễn Tãy theo các ehe thuyền 
đồ về đây bán cho các nhả máy xay xát, cho các nhả xuất cảng 
không bao miờở ngứt. Thứ hai là nhờ có chợ Bình Tây, một trung 
tâm thương mại lớn nhất Nam Kỳ, nơi tập trung hàng hóa đủ 
mọi xuất xứ để bán sỉ cho khách hảng khắp Nam Kỳ Lục tỉnh 
vả miễn Nam Trung Kỳ. 

- Chợ Bình Táy: Trước năm [823 hoạt động thương mại 
của khu vực Chợ Lớn tận trung ở Chợ Lớn cũ (nay lä Trung 
tầm Hưu điện Chợ Lớn). Nơi vị trí chợ Bình Tây còn là đầm 
Lanessan, nơi tận trung các cơ sở đóng và sửa chữa ghe tảu. 
»au được (Quách Đảm, một đại thương g1a người Hoa mua làm 
sở hữu. Với đầu ÓC của nhả kinh doanh lứn, Quách Đảm đề 
nghị với chính quyền thành phố Chợ Lớn chấp nhận cho ông 
xuất tiền xây Chợ Lớn Mới trên diên tích đầm được san lấp. 
Xây xong ông sẽ giao lại cho thành phố khai thác. Đối lại, 
thành phố sẽ đỗi cho ê ông một diện tích ở nơi khác tương đương 
với diện tích xây chợ. Ông chỉ giữ lại 2 ốc đảo năm về phía 
Đồng và phía Tây đề xây dựng thành 2 dãy phô cho thuê (nay 
là 2 dãy nhả phố Lê Tấn Kế và Trần Bình). 
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Phí tổn xây chợ lả 443.200 đồng bạc Đông Dương năm 
1923, trong đó Quách Đảm góp 60%. Về đất, chính quyên 
thanh phố C hự Lửn đổi cho (Quách Đàm | ha ở hộ Thán Mười 
và DHa400 ở Chánh Hưng vừa đúng Tha400 diện tích xây chợ. 
Sau khi có sự thỏa thuận đối bến, ngày 29-6-l 923 chỉnh quyên 
cho mở cuộc điều tra tiện vả bất tiện về việc xây chợ mới. 
Không có ai phản đi. Ngày 20-8-1923 chính quyên cho mở 
cuộc đâu thầu san lắp đầm Lanessan với số tiên 108.300 đồng. 
ký quỹ tạm 1.800 đồng, ký quỹ thiệt thọ 28.000 fr và đến ngày 
25-6-1924 mở đầu thâu xây dựng chợ với kinh phí 300.000 
đồng. Ký quỹ tạm thời 4. 000 đồng, ký quỹ thiệt thọ 65.000 
fr. Kết quả Công ty lâu cuộc Đông Dương (còn gọi là Công 
ty Xáng) sau đổi tên là Công ty Pháp chuyên thực hiện các 
công trình lớn (5ocieté Francaise Ï)es travaux nuhÌiques} trùng 
thâu. Chợ được khởi công xây dựng từ 1927 đên 1929 thì hoàn 
thánh. Sau khi chợ mới được khánh thành, chợ Bình Tầy cũủ 
giải thể, tập trung tất cả các sạp hàng của chợ Lớn Cũ và chợ 
Bình Tầy củ vào chợ mới vả từ đó chợ mới gọt là chợ Bình Tãy 
cho đến ngảy nay. 

Ngoài chợ Bình Tây, trên địa bản quận 6 còn có một SỐ 
chự khác không quan trọng như chợ Phú Lãm, chợ Bình Thời. 

- Kha hạng: Thịa bàn quận 6 la đầu mỗi xuất cảng gạo và 
các loại nông lâm sản khác của Nam Ky. Tất cả thọc lúa của 
miền Tây đêu tập trung về đây xay xát, vào bao rồi mới chuyền 
ra cảng Sải Gòn chất xuống tàu thủy chở đi các nước, hay đưa 
tới ga xe lửa chất lên các toa hảng chở ra miễn Trung, miễn 
Bắc. Các loại nông lâm sản cũng vậy. Vì thể, nơi đây tập trung 
rất nhiêu đãy nhả kho lớn nhỏ đủ loại. 

Trên địa hàn quận 6 lúc bây giờ, ngoại các kho gạo của 
các nhả máy xay xát gạo, của các nhà buôn đại bải phân phỗi 
gạo cho các nhà huôồn tiểu bải ở các tỉnh, còn có một số nhà kho 
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chứa các loại hàng khác như kho của Lưu Lục ở bến My Thọ; 
của Tổng Thái Quốc đọc đường Thuộc địa số 16; của Trần Nhu 
cũng ở đường Thuộc địa số 16; của Dương Hương ở số 33 bến 
Mỹ Tho chứa cá khô; của Lâm Nguyên ở số 3l bến Mỹ Tho 
cũng chứ cả khõ v.v.. 

- Ca hàng: Bấy giữ việc buôn bán trên địa bản quận 6 
đã tăng lên gần nhiêu lần so với dưới thời nhà ' Nguyễn. Các cửa 
hảng mọc lên như nắm, khắp các đường phó, nhất là khu vực 
quanh chợ Bình Tây. Hàng hóa đủ chúng loại chứa đây các tủ 
hảng, cửa gương bóng nhoáng, chứa đây các chảnh, các vựa. 
Nhiêu loại công nghệ phẩm nhập cảng từ bên các nước phương 
Tây, mới lạ, tĩnh xảo, hâp dẫn đổi với những người có tiên vả 
gây sự tò mò đối với người nghẻo. 

4. Tiền tệ 

Khi người Pháp thiết lập nên cai trị trên đất Nam Kỳ nói 
chung, quận 6 nói riêng, tại đầy có 5 loại tiên tệ được lưu hãnh 
song song. Đó là đông Frane hay còn gọi là đồng Phật-lăng, 
đồng quan Phản, đồng bạc Méehico chạm hình con ó do người 
Pháp đem tới dân ta quen gọi tiên Con Ó và đông tiền của các 
triêu đại phong kiến Việt Nam, nhất là triều Nguyễn. Về giá hỗi 
đoái tự do, một đồng bạc Méhico đổi được 5,37 fr trong phạm 
vi quân đội pháp, 5,65 fr tại Singapore, 6.25 fr ở Hôngkong!. 
Theo một tài liệu khác hồi đoái chính thức năm 1865 là 1 đôi 
5. Còn đồng tiên của ta thì cứ l quan 600 đồng tiền có giá trị 
ngang với Ï đồng Iranc. Lúc đầu người Pháp cho dân chúng 
nạp thuế bằng đồng tiên của ta theo tỷ giá trên đây. 

Đến ngảy 5-7-1881, Tông thông Pháp ban hảnh Sắc lệnh 
bắt buộc phải dùng đồng bạc Ngân hàng Đông Dương (Piastre) 


I Sơn Nam. Bên Nghé xưa. NXB. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, trang 69. 
+ Dương Kinh Quốc. Việt Nam những sự kiện lịch sử. lặp Ï, trang 73. 
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trong việc lặp ngân sách Nam Ky kể từ tải khóa 1882 trở đi. 
Mọi việc thu chỉ đều phải dùng đơn vị tiên tệ này. Tỷ lệ hồi 
đoái được ân định theo Nghị định ngảy 13-12-1897 và Nghị 
định ngày 4-3- Ì200 theo đó Ï đồng bạc Đông Dương đổi được 
2,50 fr. Đông bạc Ngân hàng Đông Dương có 2 loại: loại băng 
kim khí (hợp kim bạc) và loại băng giấy. Từ đó đồng tiên của 
nhả Nguyễn bị thủ tiêu. Tiên băng kim loại có các loại 1 đồng, 
20 xu, 10 xu (3 loại nảy băng hợp kim bạc), 5 xu (băng kên), 
I xu, nửa xu (2 loại nảy bằng đồng đỏ). Bạc giấy có các loại 
I đồng, 5 đồng, 20 đồng, 100 đồng vả sau năm 1940 có loại 
I.000 đồng. Từ năm này việc phát hành tiên thuộc phủ Toàn 
quyên Đông Dương, không còn thuộc Ngân hàng nữa. lừ đó 
các loại giầy bạc có mệnh giả thập được phát hành gôm tờ 5 xu, 
| hảo (trong Nam gọi lả các), 2 hảo, 5 hảo. 


5. Thuế vụ 


Đề có tiên chỉ cho ngân sách, ngay từ đầu người Pháp 


đã chủ ý đến việc thu thuê. Từ năm 1862, sau khi người Phản 


cho mở cửa cảng SảI Ciòn cho tảu thuyên ngoại quốc tự do vào 
buôn bán và để xuất cảng gạo, hàng ngày có hàng trăm ghe 
thuyên đủ kích cỡ xuông miễn Tây chờ lúa gạo lên Chợ Lớn. 
Ngày 5-I-I§65 Đô đốc De Lagrandiere ban hành Nghị định 


đánh thuê ghe thuyên vả các loại phương tiện vận chuyển trên 


sống rạch. Quận 6 la vùng SỐNng nưỚcC, lạn có bên cảng dọc theo 
rạch Tảu Hủù, nên đã bị loại thuế này chị phối từ đầu. 

Về thuế ruộng đất, lúc đầu vẫn thu theo cách áp dụng 
của nhả Nguyễn. Đên ngảy 13-11-1873, Thông đỗồc Nam Kỳ 
han hành nà 2d định chia Tuông ; đất thanh - hệ : để đánh thuẽ. 


một ột Nghị định khác c lại phữch tuộng > đất làn 3 “e, r đề đánh thuế. 


Còn thuê thân thì theo Nghị định ngày 22-10-1864 chia 
làm 2 hạng: Hạng nhất mỗi đình mỗi năm đóng 2 fr, hạng nhì Í 
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Ír. Nghị định ngày 15-1 1-1 S50 sửa đối lại chỉ còn l hạng đóng 
1 frnăm. Nghị định ngày 31-12-1894 tăng thuế thân lên 10% 
kế từ 1-1-1895. Nghị định ngảy 18-8-1874 miễn thuế thân cho 
Lý trưởng. Công văn ngày l3-4-lRS&5 cho án dụng Nghị định 
nảy đối với nhà sư... Nghị địng ngày 9-2-1897 tăng thuế thân 
thêm 35%. Nghị định ngảy 15-12-1897 ấn định mỗi suất thuế 
thân là ¡ đông bạc kế từ 1-1-1898. Nghị định ngảy 30-12-1899 
miễn thuế thân cho Cai, Phó tổng, Phủ, Huyện đương chức. 
Nghị định ngảy 27-10-1900 ân định tuổi chịu thuế thân là từ 
18 đến 60 tuôi, không còn miễn trừ cho bất cứ đối tượng nảo, 
áp dụng kề từ 1-1-1901. Nhưng Nghị định ngày 16-5-1903 lại 
miễn cho Phủ, Huyện (2 ngạch công chức lúc bấy giờ phụ tá 
cho Chủ tỉnh hay Quận trưởng) đương chức, các giáo sĩ, các 
»ư huynh các trường Công giáo, nhãn viễn ngoại ngạch, lĩnh 
tập các cấp vả hải quân bản xứ tại ngũ hay dự bị, áp dụng tử 
I-1-1903. 

Ngoài hai loại thuế trên đây, còn một loại thuế nữa đánh 
vào những người hoạt động ngành công thương. Đó là thuế 
môn bải đánh theo loại của cơ sở tủy theo số vốn kinh doanh 
nhiều hay ít. Cũng cần kế thêm một số loại thuế lĩnh tính như 
thuê mở nhả chứa gái (Nghị định 3-3-1877 và 12-12-1895), 
thuế chiếm bờ sông bờ rạch lầu dài (Nghị định L0-1-18ã&[ và 
17-4-1882), thuế đi ban đêm không phải mang đèn (Nghị định 
10-1-1881), thuế rượu không do gạo (Nghị định 22-2-1892), 
thuế chiếm chỗ cô định trong chợ, lễ đường, trên sông rạch đề 
buôn hản (Nghị định I3-12-1929) v.v.. 

Lúc đầu các khoản thu chỉ tập trung cả vào tòa Thống đốc 
Nam Kỳ. Từ ngày 5-3-1889 Tổng thống Pháp ban hành Sắc 
lệnh cho phép các hạt Tham biện (Arrondissement) được phép 
lập ngân sách riêng, trong số thu cho hạt có khoản bách phân 
phụ thu trên các loại thuê chính, tỷ lệ cao thân do Thông đốc 
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Nam Kỳ ấn định, thường là 8%, đỗi với thành phố Chợ Lớn, 
trong đó có địa bản quận 6 là | 37⁄5 (Nghị định 26- [2-1 5&T ) hay 
I5 (năm 1853). 

Sưu cao thuế nặng là cái ách đẻ lên cỗ người dân dưới 
thời Pháp thuộc. (Crặn năm mắt mủa, vự ôm con đau, đói kém 
không có tiên đóng, chính quyền thực dân cho lính về tận làng. 
tận phố lùng bắt. Người dân nghẻo phải trỗn chui trôn nhủi, rất 
cực khô. Nếu bị bắt thì còng tay xích chân giam vảo nhả lao, 
phải bản vợ đợ con đông đủ mới được ra. 

ú. Giao thũng vẫn tải 


Dưởi thời Pháp í thuộc, g1a0 thông vận tải phát triển mạnh. 
Điêu trước tiên nhả cảm quyền quan tâm là xây dựng hệ thông 
đường sả. Vĩ nhu cầu hảnh quần từ Sải Ciön xuống miễn lãy 
qua địa bản quận 6, người Phản cho xây dựng 2 đường Thuộc 
địa (route colomiale)} là đường số 3 men theo đường bở sống 
Sải Gòn, rạch Tàu Hũ đi xung Gỏ Công, Sóc Trăng: đường 
số 4 men theo đường Thiên Lý cũ phía Nam (nay là đường 
Nguyễn Trãi) thông ra cầu Ông : Buông, qua làng Tần Hòa Đồng 
đi xuông Tân An, Mỹ Tho đến Hả Tiên, vả cải tạo đường Lò 
Gốm từ Phú Định đi Phủ Lâm. Ngày 1§-6-1918, Toàn quyên 
Đông Dương xếp lại đường thuộc địa toàn xứ, 2 đường thuộc 
địa trên đây do Thông đốc Nam Kỳ xếp loại bị hủy bỏ, xếp 
đường từ Sải Ciòn đi Cả Mlau qua địa bản quận 6 là đường 
thuộc địa số 1ó. 

- Về đường phố, các đường nỗi liên với trung tâm thành 
phô Chợ Lữn, xung quanh Chợ Lửn cũ, năm 1896 đã có các 
đường Renault (Hậu Giang), Francis Garnier sau đổi là đường 
Thơ Ey (Phạm Văn Chỉ), Luro (Cha Phủ), bên My Tho (Trần 
Văn Kiêu), Des Ouvriers sau đồi là Coffyn (Phạm Phủ Thử). 
T?e Quartiler sau đối là Des Troix Canaux (Mai Xuân Thường), 
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Des Chemins de Fer (Hồng Bảng), Minh Phụng. bên Phú Lâm, 
De La LDistilerie (Phan Văn Khỏe), Palikao (Ngõ Nhân Tìmh). 
Sau đó xây dựng thêm các đường Akas (Lê Trực), Gò Công, 
Cambodge (Kim Biến), Yunnan (Vạn Tượng), Decs Chantiers 
(Lễ Quang Sung), Danel (Phạm Định Hồ), ( hier (Cao Văn 
Lầu), bến Bonard (Văn Thần), Mlanguier (Nguyễn Phạm Tuần), 
Tirant (Tăng Bạt Hỗ), Piquet (Lê Tán Kế), lantet (Nguyễn 
Xuân Phụng), Paul Beau (Trần Bình), Tổng Đốc Lộc (Văn 
Thân), bến Võ Tánh (Bãi Sậy), Peiho (Chu Văn An), Bình Tây, 
Bình Tiên. 

- Về cầu cũng được xây dựng song song với việc xây 
dựng đường, vi vùng quận 6 lä vùng sông rạch, các đường hầu 
hết băng qua các rạch. Bước đâu là thay các câu khi bắc qua 
các con rạch băng những chiếc cầu băng gỗ, chiều rộng đủ cho 
CáC XE thô mộ, xe kiếng qua lại được. Từ năm 1896 bắt đầu xây 
dựng câu sắt bắc qua rạch Tàu Hũ. Đỏ là cầu trước nhà máy 
rượu nôi qua bến Bình Đông, về sau mới đến cầu Bình Tây, 
một cầu trên rạch Lö Gốm, một cầu trên đường Eenault, cầu 
ba căng đầu kinh Bonard vả nhất là cầu sắt xe lửa ở Phú Lâm. 
Năm 1922, xây 2 cầu bê tông cốt thép băng qua kinh Bonard, 
tức cầu Ngô Nhân Tịnh và câu trên đường Trois Canaux (nay 
đã thay bằng ống cống) vả một cầu trên đường Lò Gốm thay 
cho câu sắt đã xuống cấp. 

- Vẻ phương tiện vận chuyển trên bộ, cô các loại phương 
tiện vận chuyển công cộng, từ thô sơ đến tân tiễn. Đó là xe 
bỏ, xe trâu, xe thô mộ bánh gỗ sau thay bằng bánh cao su bơm 
hơi, xe hộp diễm hay xe kiếng do 2 ngựa kéo. Từ năm 1885 
bắt đầu khai thác tuyến xe lửa Sài Gỏn-Mỹ Tho, băng qua địa 
bản quận 6 với 2 trạm dừng xe đón khách lä trạm Cây Ciõ và 
trạm Phú Lãm. Từ năm 891, có tảu điện chạy trên 3 tuyến từ 
Sài Gòn đến Chợ Lớn cũ: Đường Thấp (Route basse Chương 
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Dương-Hàm Tử), Đường Cao (Route haute Nguyễn Trãi) và 
đường Gialliênm (Trần Hưng Đạo). Từ năm 1929 các tuyên trên 
đây nỗi tới chợ Bình Tây. 

Từ năm S94, xe đạp (velocipede hay là bicyclette) nhập 
từ Pháp qua lá phương tiện di chuyền cá nhân. Từ năm 1888, 
bắt đầu sử dụng loại xe kéo (Pousse-pousse) nhập từ Nhật Bản 
qua. %e chỉ được nhén chữ một người. Câm triệt đề 2 người lớn 
ngôi trên xe, trừ một em bé bế trên gôi. Những xe khô lớn đã 
lỡ nhập thì cho đủng cho đến khi phê thải. Đầu thập niên 1930 
Có loại x€ găn máy hiệu Harley được nhận vào, do tiếng nỗ của 
máy mnả dân quen gọi lả xe bình bịch. Từ [937 lại có loại xích 
lỗ đạn nhập từ trên ( ampuchia xuống. Negh\ định ngày l9-2- 
[957 của Khu trường Sản Ciòn-C hợ Lửn bắt buộc các chủ khai 
thác loại phương tiện nảy phải thỏa mãn rất nhiều điêu kiện 
về sự vững chắc của chiếc xe để bảo đảm an toàn cho khách. 
Cũng từ 1937 Công ty Pháp về tàu điện Đông Dương được 
Khu trưởng Sài Gòỏn-Chợ Lớn cho khai thác tuyến xe đỏ từ Sải 
Ciòn đị Tầy Ninh qua Đức Hòa băng xe ö tö ca hiệu Renault lÌ 
sức ngựa. Mỗi chuyển chi được chở 45 hành khách kẻm theo 
hanh ly xách tay, mử đâu cho loại hình kinh doanh chuyền chử 
hành khách từ Sài Gòn, Chợ Lớn đi về khắp các tỉnh sau nảy. 
Về sau có nhiều hãng vận tải hành khách trên địa bản quận 6 
ra đời như hãng Châu Văn Phúc và hãng Lương Thanh đều ở 
bên Mỹ Tho. Sau năm 1945 thêm 2 loại xe gắn máy được nhập 
từ Phản qua lä xe vẻlosolex và xe mobylette vàng sơn Tnảu 
vang} và mobylette xanh. Từ năm L952, bắt đầu có loại xe taxI 
chuyên chớ công cộng được phép hoạt động khắp thành phố, 
suốt ngày đêm, trên xe chỉ được chở 4 người lớn, kế cả lái xe. 


- Về bên xe. Khi có các loại xe cộ chuyền chử công cộng 
chạy trong thánh ph. hoặc đi các tỉnh, bát buộc nhái thanh lận 
các bền xe dành nẽng cho từng loại xe để bảo đảm trật tự và 
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dễ bê kiểm soát. Do đỏ, trên địa bản quận 6 có các bến xe sau 
đây: Bến xe ở phía trước đường Canton lận ngày 20-7-1889 
đến ngày ọ-7- 1895 thị giải thể, lập bên xe mới cho các loại xe 
có nhiều chỗ ngôi vả xe kéo ở đường Lareymiere, phía ĐỌC bến 
Mỹ Tho, xc ngựa đậu phía nhà số lẻ, xe kéo phía nhà số chẵn. 
Cẩm triệt để các loại xe đậu trên bến My Tho, trừ các bên xe 
đã có từ trước. Ngảy 23-10-1902 lận bến xe kéo mới ở bến Mỹ 
Tho, đoạn nrữa đường Canton và đường Lareynlere, phĩa trước 
nhà ga tàu điện. Ngày 8-5-1940, lập 2 bến xe bỏ riêng, một ở 
đường Bình Tây, đoạn giữa đường Gia Phú vả bên Bonard, bên 
kia ở bến Bonard, khoảng giữa đường 7e Quartier và đường 
Binh Tâầy. Câm không được đậu lung tung. VI phạm sẽ bị nhạt 
vi cảnh. Ngày 10-9-1952, lập bến xe taxi ở đường Tháp Mười, 
trước mặt chợ Bình Tây làm nơi đậu xe đón khách. 

- Về phương LIỆH vận chuyển đương thuy, ngoài các loại 
che thuyền cô truyền, người Phản đã cho nhập vào Nam Kỷ 
các loại nhương tiện vận chuyển thủy chạy băng máy hơi nước, 
gôm có xả lúp, ca nô, tàu thủy, xả lan. Lúc đầu những loại 
phương tiện này chỉ dùng cho các cơ quan nhà nước đi công vụ. 
Chi một mình Công ty Hoàng gia (Mlesssagenies Impnérlales) 
sau đối là Công ty Đường sông (Messageries Fluviales) độc 
quyên chuyên chở hành khách và hàng hóa đi các tỉnh miễn 
Đông vả miễn Tây, lên Nam Vang. Về sau những doanh nhân 
người Hoa, người Việt cũng được phép mua tâu kinh doanh, 
chăng hạn như hãng của Trương Huê ở đường Paris với tảu 
mang hiệu Tần Thái An đi Bạc Liêu; của Trương Tam ở bến 
My Tho vận tải hàng hóa với tảu hiệu Le Cambodgien; của 
Truc Mang cũng ở bến Mỹ Tho với tảu hiệu Nam Hưng IV; 
của Trần Thị Tú ở bên Chantiers với tàu hiệu An Bình v.v.. 
Loại phương tiện nảy đi về các tỉnh phải qua rạch Tàu Hũ, 
thường với tốc lực cao, làm sạt lở bở rạch và gây tại nạn cho 
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che thuyền nhỏ, nên ngày 26-10-1910, Đốc lý Chợ Lớn phải 
ban hành Nghị định ân định tốc lực tôi đa của tất cả các loại 
phương tiện chạy băng hơi nước là 5 gút/giờ, tức 9.250 m/ 
giờ. Nhiễu tâm bảng hình tròn màu đỏ, kẻ chữ mảu trăng ghi 
Tốc lực giới hạn 5 gút” được dựng hai bên đầu vả cuỗi rạch vả 
hai bên các cầu bắc qua rạch. 

- Về cầu tàu. Đề tiện cho ghe tàu ghé bên không gây tai 
nạn, nhả cầm quyên cho phép tư nhân vả các hãng vận tải, các 
nhà máy xây dựng dọc hai bên bở rạch Tảu Húù, rạch Lò CGỗm 
rất nhiều câu tàu (Appontement) theo các điều kiện được qui 


định cụ thê, chẳng hạn cầu tì tàu . được lân ¡ ra ly” Khung 


Xây  “ phải đúng. thiết kế khi : xIn viên Ngày khởi cũng 
cung như ngày hoàn công phải bảo cho cơ quan công chánh. 
Phải có biên bản của cơ quan nảy xác nhận làm đúng thiết kê 
mới được đem vảo sử dụng. Nếu có sai sót phải sửa chữa hoàn 
chính. Khi không còn sử dụng nữa, phải giữ bỏ, trả lại đúng 
hiện trạng bở rạch như lúc ban đầu. 

T. Bưu điện 

Lúc mới đặt nên cai trị trên thành phô Chợ Lớn, trong đó 
có địa bản quận 6, người Pháp đã cho thánh lập ngay cơ quan 
Bưu điện đề chuyền đệ công văn, giấy tờ liên lạc với các địa 
phương. Theo Quyết định ngày 25-7-1863 tại các tỉnh ly và các 
khu chiếm đóng là Ba Rịa, Biến Hòa, Co Công, My Tho, Tây 
Ninh, Thuận Kiểu, Trang Bang đạt một cơ quan Bưu điện do 
một phân phỗi viên phụ trách. Lại theo Quyết định ngày 24- 
8-1863 qui định thể thức gửi thư riêng băng đường trạm kế từ 
I-I-164 thị ngoài nhong bì phải ghìị “Qua đường trạm” (Par 
le Trạm). 

Lúc đầu dùng phu trạm đi bộ mất khá nhiều thì giờ. 
Chăng hạn tuyên Chợ Lớn-Tân Long, ra đi lúc 6 giờ 30 chiêu, 
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đến Tân Hòa Đồng chỉ cách có 3,300 Em vào lúc 7 mở 20, đến 
An Lạc cách Tân Hóa Đồng 4,500 Km lúc l2 giờ 5Ú, đến Bình 
Điện cách An Lạc 3 Km lúc LŨ giở đêm, đến Bình Chánh cách 
Bình Điền 3,300 Em lúc lÏ giữ 45 đêm, đến Gò Đen là huyện 
ly cách Bình Chánh 4,100 Km lúc 12 giờ 50 khuya. Lúc về từ 
Gò Đen ra đi lúc I giờ sáng, đến Bình Chánh lúc 2 giờ 05, Bình 
Điện lúc 3 giờ 50, An Lạc lúc 5 giờ, Tân Hỏa Đông lúc 6 giờ 
30, về đến Chợ Lớn lúc 7 giờ 20. Như vậy trên một cung đường 
20 Km, công văn chuyến đi và đệ về phải mất 6 giờ 20 phút. 

Lúc đầu là như vậy. Nhưng sau được cải tiền, nhất là từ 
khi tòa nhà Bưu điện Sải Ciòn được xây dựng, máy móc được 
trang bị đây đủ vã tần tiền, các loại dịch vụ cũng đa dạng hơn. 
Từ ngảy 1-I-1895, hệ thông điện thoại được thiết lập trên địa 
bản thảnh phố Chợ Lớn, sau thành phố Sải Gòn một năm. Lúc 
đầu chỉ dùng cho các cơ quan nhả nước, sau mới mở rộng cho 
nhân dân. Tại các quận đều có trạm Bưu điện do một viên Trạm 
trưởng nhụ trách với một số nhu trạm, chăng hạn trạm lưu 
điện Bình Tây được lập ngày 12-3-1898. Việc vận chuyền công 
văn, thư từ đường dải đều hợp đồng với các chuyên xe đò chạy 
thường xuyên. Nơi nảo không có tuyến xe đỏ thì hợp đồng với 
các tuyên tảu thủy hay phe thuyền chở khách. Những nơi nảo 
không có xe đỏ hay tàu thủy thị dùng ngựa. 

8. Dịch vụ 


Dưới thời Phản thuộc, các hoạt động dịch vụ rất phong 
phú vả đa dạng, vì mức sống của người dân được nâng cao hơn 
trước. Những điều cẩm kị dưới thời vua chúa phong kiến trong 
phong tục tận quản, trong sinh hoạt hàng ngày đối VỚI nNEười 
dân không còn nữa. ÀI nhiều tiên lắm của tha hỗ mua sắm, tiêu 
xảI. Nhờ đỏ các ngành dịch vụ phát triển với nhiều loại hinh 
mới lạ của phương Tầy. 


144 QUẦN ỦY - ỦY BAN NHÂN DẪN QUẦN 6 


Phố biến vả phát triển nhất lả dịch vụ may mặc. Các tiệm 
may mọc lên khắp hang cùng ngõ hẻm. Người thợ không còn 
dùng kmm chỉ lích từng mi như xưa, má đã dùng máy may vận 
hành rất nhanh, mũi chỉ rất đêu. Về kiêu áo quân không chỉ 
kiểu áo quân bả ba, áo dải đơn, kép, người thợ đã biết cắt may 
các bộ Âu phục nhiều kiều cách. Màu sắc của vải không chỉ 
máu đen, máu đả, máu lam, mâu xanh, mảu tím cỗ truyền, má 
người ta đã dùng đủ thứ mảu sắc lỏe loẹt, cao sang. 


Có những ngành dịch vụ hoàn toản mới mẻ do những 
người thự phương lầy đem sang truyền lại cho lớn thợ trẻ 
người Việt, người Hoa. Đó là ngành sửa chữa máy móc như 
sửa chữa động cơ các nhà máy xay lúa, các thuyên mảy chạy 
trên sũng rạch, các loại xe õ t6, xe gắn máy. Dịch vụ sửa chữa 
đồng hỗ, máy thu thanh. Dịch vụ chụp hình, hớt tóc. Dịch vụ 
nhả hàng, khách sạn. Dịch vụ chiếu bóng, trình diễn sân khẩu 
V.V.. 

Sau năm 1945, thực dân Pháp quay lại xâm chiêm miễn 
Nam, gầy nên cuộc chiến tranh kéo dải 9 năm. Trong thời gian 
nảy lực lượng kháng chiến của ta hoạt động mạnh trên địa bản 
quận 6, được sự đủm bọc che chữ của nhãn dãn. Lực lượng 
công nhân trong các nhả máy vẫn ngẫm ngâm phá hoại kinh tê 
địch, không cho chúng dùng kinh tế trong nước phục vụ chiến 
tranh xâm lược. Nhiêu nhả máy của các nhả tư sản dân tộc 
đóng cửa, vì chủ và công nhân tháo máy chuyền ra hưng theo 
kháng chiến. Do đó giaI đoạn này nên kinh tê trên địa bản quận 
6 có phần ngưng trễ, sa sút nhiều, mặc dâu nhìn bê ngoải vẫn 
còn giữ được vẻ hảo nhoáng, vì các cửa hàng có nhiễu hàng 
hóa toàn lá viện trợ My, ban đêm các phòng trả, tiệm nhảy 
hoạt động nhộn nhịp ở khu trung tầm đêu lả những thú vui chơi 
phục vụ quân đội viên chính Pháp. 
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II. THỜI KỶ CHÍNH QUYN SÀI GÒN (1954-1975) 


Sau năm 1954, để quốc Mỹ nhảy vào miễn Nam thay thê 
Pháp. nuôi dưỡng chính quyên Sải Gòn, phá hoại hiệp định 
Genẻve, trực tiếp chỉ huy cuộc chiến tranh xâm lược, phá hoại 
cách mạng Việt Nam, hòng chia cắt lâu dải đất nước ta. Đề thực 
hiện âm mưu của chúng, ngoài viện trợ quân sự, người Mỹ còn 
viện trợ kinh tế mong giúp chính quyên Sải Gòn củng cô vị trí 
và thu hút dân chúng rời bỏ hàng ngũ cách mạng. 


Hòa bình vừa lập lại, non một triệu đồng bảo miền Bắc di 
cư vào Nam, trong đỏ có một SỐ tới định cư trên địa bản quận 
6, phần nhiều là các nhả công thương lớn hoặc tiểu thương, tiểu 
chủ của các thành phố lớn ngoải Bắc như Hà Nội, Hà Đông, 
Nam Định, Hải Phòng v.v.. Họ đem theo vốn liễng và với kinh 
nghiệm nghề nghiệp, họ bắt tay vào việc kinh doanh, tập trung 
nhiều nhất tại khu vực ngôi chợ chính Bình Tây và một số 
chợ cũ và mi tự phát như chợ Minh Phụng, chợ Phú Lâm, 
chợ Ca Phú, chợ Phạm Phú Thử, chợ Phú Định, chợ Tần Höa 
Đồng, chợ Phạm Văn Chỉ, chợ Mai Xuân Thưởng. Đó là chưa 
kế những nhả công thương ky cựu trên địa bản mả những năm 
kháng chiến chồng Pháp hoạt động kinh doanh có phần khựng 
lại vi nạn ruông bỗ của quân đội viễn chính Pháp, vì nạn tổng 
tiên của bọn trộm cướp nắp dưới chiêu bải lực lượng đảng phái 
quốc gia. Nay chiến tranh đã chẳm dứt, hòa bình được lận lại, 
VIỆC trỊ an đi vào nễ nếp, chính sách kinh tế được khuyên khích, 
sự kinh doanh được bảo đảm, hệ thống giao thông vận tải được 
tái lập đi xuống tận vùng nông thôn vả các tỉnh. Thị trường tiêu 
thụ hảng hóa được mở rộng, thêm vào đó non một triệu người 
dân miễn Bắc di cư lảm tăng mãi lực lên rất lớn, họ bung ra 
mở rộng kinh doanh, làm cho bộ mặt kinh tÊ của quận 6 thay 
đối hăn. 
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1. Về công nghiệp 


Dưởi thời Pháp thuộc, trên địa bản quận 6 đã có một SỐ 
nhà máy hoạt động của các nhà tư sản Pháp, Hoa và Việt. Theo 
hiện ước ký giưa Chỉnh quyên Sải Ciòn và Chính phú Phản 
năm 1956, các xí nghiệp của người Pháp vẫn được tiếp tục 
hoạt động, vẫn được dùng công nhân người Pháp vả người địa 
phương như cũ. Còn đỗi với người Hoa, do Dụ số 53 ngảy 6-9- 
1956 hoa kiêu không được làm L1 nghề là những nghệ mà đa 
số người Hoa đang làm và đang hái ra tiên. Văn kiện nảy quả 
là một áp lực lớn đẻ nặng lên khôi người Hoa, khiến họ không 
thể chân chờ trong việc làm đơn xin gia nhập quốc tịch Việt 
Nam theo Sắc lệnh số LŨ ngày 7-12-1955 và Dụ số 4ã ngày 
21-R-1956 để được tiếp tục lãm mọi nghề như Tnọi người Việt 
Nam khác. 

Giới công nghệ thời bây giờ được hướng dẫn và tải trợ 
bởi một cơ quan chuyên ngành thành lập do Sắc lệnh ngày 15- 
11-1957 mang tên “Trung tâm khuếch trương kỹ nghệ”. Các 
nha kinh doanh công nghệ được Trung tầm cho vay vốn, canh 
tân trang thiết bị cũ, xây dựng các nhà máy mới, bảo tôn dụng 
cụ. tìm kiểm thị trường, cải tiên ky thuật. Nhờ vậy mã nhiêu 
nhả máy có qui mỗ lớn ra đời với số vốn đầu tư hàng chục triệu 
đồng (tiên thời đỏ), trong đó có nhà máy thép Hoàng Kim Ôn 
vốn 6.000.000 đồng chuyên sản xuất đinh và bu loong, sau 
chuyên qua sản xuất lưới thép chỗng đạn B40 cung cấp cho quốc 
phòng: nhà máy của Công ty chế biên lông vịt vốn 2.000.000 
đồng sản xuất 1.600 tân lông vịt mỗi năm để xuất khẩu; nhà 
máy Saigon Manufactury Co LTD vốn 3.000.000 đồng chuyên 
sản xuất pin điện; nhà máy dệt Chân Á vốn 4.162.800 đông. 
( ác nhà máy nảy đều tọa lạc trên địa bản quận 6. 

Ngoài ra còn rất nhiều công ty tư nhân khác hoặc công ty 
liên doanh, tuy không đạt nhà máy trên địa bản quận 6, nhưng 
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sản phẩm Của các công fy nảy đều có phục vụ cho nhu cầu sinh 
hoạt hay sản xuất thủ công nghiệp của người dân quận 6 như 
kem và bản chải đánh răng, nắp chai, vỏ ruột xe đạp, đồ nhựa, 
các loại sơn, thuốc chữa bệnh Đồng y và Tãy y, điểm quẹt, chỉ 
sợi, da thuộc, bồng thâm nước, các loại vải, các loại nước giải 
khái v.v.. 

Ngoài ra trên địa bản Sải Cion-Chợ Lớn nói chung, quận 
6 nói riêng, có 2 ngành công nghệ quan trọng phục vụ quảng 
đại quần chúng là ngành điện vả nước sạch. Hai ngảnh này 
trước năm 1945 và ngay cả trong thời gian 9 năm 1945-1954 
đều năm trong tay độc quyên của người Pháp. 


Với những thiết bị cũ kỹ từ thời Pháp thuộc, 2 nhà máy 
nảy chỉ đủ cung cấp điện và nước từ 500.000 đến 1.000.000 
dân. Nay thành phố đã bảnh trướng ra khắp vùng ngoại õ với 
gân 3.000.000 người, sự cung cấp ấy trở nên bất cập. Mặt khác, 
2 ngành công nghệ ây có tính chiến lược, không thê để trong 
tay người ngoại quốc, nên Chính quyên Sải Gòn phải cho xây 
dựng các nhà máy điện để thỏa mãn nhu cầu của dân chúng 
vả chuẩn bị thay thể Công ty Thủy điện của Pháp khi hết hạn 
khai thác. Đó là nhà máy nhiệt điện Thủ Đức với công suất 
55.000 kw, băng khả năng nhà máy nhiệt điện Chợ Quản. Đó 
là nhả máy thủy điện Đa Nhim xây dựng băng tiền của Nhật 
bồi thường chiến tranh. Cuỗi năm 1963, điện Đa Nhim về đến 
thành phố. Từ ngảy 26-3-1966 việc quản lý điện tập trung vảo 
một cơ quan duy nhất là Điện lực Việt Nam. 

Ngày 30-6-1967, một công ty quốc doanh khác về điện 
được thành lập lây tên là Sải Còn Điện lực Công ty. Từ ngày 
1-1-1968, việc thu hồi đặc nhượng điện năng từ Công ty Thủy 
điện của Phản cũng được thực hiện. Từ đó ngành khai thắc điện 
năng hoản toàn thuộc về tay người Việt Nam. Đến ngày 30-1- 
1970, do Sắc lệnh số 014-SL/CC, 2 tổ chức Điện lực Việt Nam 
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và Sài Gòn Điện lực Công ty hợp nhất thành một cơ quan lẫy 
tên là Cũng ty Điện lực Việt Nam. 

Về nước sạch, ngảy 23-1-1959, Sải Gòn Thủy cục được 
thành lập. Trong bước đầu cơ quan nảy cho xây. nhiều tháp 
nước đề chứa nước lẫy từ các giếng khoan nước ngầm. Ï ừ năm 
I963, một chương trình qui mô về cấp nước được thực hiện. 
Đó là lẫy nước sông Đông Nai do một nhà máy bơm đặt tại 
Biên Hòa, đưa nước về lọc ở nhà máy Thủ Đức, rồi theo hệ 
thông ông dẫn đưa nước sạch về cung cấp cho dân chúng khắp 
thành phô. 

Tính đến 30-4- |975, trên địa bản quận 6 có 53 3 xi nghiện 
lửn nhỏ, trong đó có lÌ lò bảnh mĩ, có các xI nghiện tên tuổi 
như nhà máy dệt lưới Hải Lợi, nhà máy Viễn Đông sản xuất 
mm hiệu Con Ó. nhà mảy Quang Mlmh sản xuất pm hiệu Con 
Mèo, nhà máy dệt Chân Á, nhà máy dệt Tân Á, nhà máy đệt 
YVnatexco, nhả máy dệt Vimytex, nhà máy rượu Bình Tầy, nhà 
máy thép Bình tây, nhà máy xay lúa Hiện Phát, nhà máy xay 
bắp Vĩnh Thông, lò gạch Hiệp Hưng, nhà máy bình thủy Bình 
Tây, xí nghiệp Lông Vũ, xí nghiệp da giây Hiệp An v.v... 

2. Về tiêu thủ công nghiệp 

Trên địa bản quận 6 trước kia có nhiêu cơ sở tiểu thủ công 
nghiệp hoạt động, nay lại được dịp tăng : trường mạnh. Với chủ 
trương chân hưng kinh tế đi đôi với việc khuếch trương công 
nghệ. chính quyên Sải Gòn cũng quan tâm đến nên tiêu thủ 
công nghiệp, vỉ có liên quan đến đời sông của nhiều người hành 
nghê. Ngày 15-5-1958, Sắc lệnh số 410-Kt thành lập “Hung 
tâm khuếch trương tiêu thủ công nghiệp” với nhiệm vụ khuyên 
khích, tải trợ, hướng dẫn và kiêm thị trường tiêu thụ sản phẩm. 








I Tài liệu lẫy trong sách Lịch sử và truyền thống đẫu tranh của Đảng bộ và 


nhản đẫãn quận ö. 
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Đề khuyên khích các tiêu chủ phát triển các nghệ thủ 
công truyền thông đã có từ lầu hay mới đưa từ Bắc vảo, Trung 
tâm nói trên đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm hàng thủ công để 
giới thiệu các sản phẩm với người tiêu dùng trong nước với 
khẩu hiệu “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” trong đó 
có những sản phẩm sản xuất trên địa bản quận 6 (triển lãm tử 
19 đến 27-1-1957 chủ yếu hàng vải vả tơ lụa, các đô gia dụng: 
triển lãm tháng 1-1959 riêng hàng dệt và may mặc; triển lãm 
tháng 3- 959 sản phẩm từ cao su và nhựa đẻo; triển lãm tháng 
4-1959 vật liệu xây dựng và kiến trúc; triển lãm tháng 8-1959 
về Đông y được). 

Ngoài ra Trung tầm còn phối hợp với phòng Thương mại 
Sải Gòn gửi các mầu hàng thủ công ra nước ngoài tô chức các 
gian hàng tại các cuộc triển lãm hay hội chợ quốc tỄ, như hội 
chợ Paris hảng năm ở Pháp từ 1954 đến 1958, hội chợ Tokyo ở 
Nhật, hội chợ Seath ở My, hội chợ New Delhi ở Án Độ, hội chợ 
Phnom Pênh ở Camnhuchia năm 1955, hội chợ That Luỗng ở 
Lao năm 1956, hội chợ Luần Đôn ở Ảnh, Whasinegton ở Mỹ, 
MarseIHe ở Pháp năm 959, hoặc trưng bảy thường xuyên tại 
tòa Đại sứ ở Tãy Đức đề người Đức tới xem. 

Nhờ có chính sách nâng đỡ, khuyên khích của chính 
quyên, ngảnh tiêu thủ công nghiệp trên địa bản quận 6 phát 
triển rất mạnh, đa dạng, đa chủng loại. Có thể nói trong mọi 
nhu câu sinh hoạt của người dẫn, về tinh thần cũng như VỀ vật 
chất, ngành tiểu thủ công, nghiệp trong quận có thể thỏa mãn 
phân lớn. Ở một số nhu cầu mả ngành đại công nghiệp không 
cung cấp được thỉ ngảnh tiểu thủ công nghiệp lại cung cấp đây 
đủ. Hoặc có những mặt hảng ngành đại công nghiệp đã sản 
xuất vẫn có sự đồng góp của ngảnh tiểu thủ công nghiện. Chỉ 
có ngành cung cấp điện vả nước sạch lả không có sự tham gia 
của ngảnh tiểu thủ công nghiện mà thối. Đến ngày 30-4-1975, 
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trên địa bản quận 6 có đến 3.000 hộ sản xuất nhỏ với 13.160 lao 
động, trong đó có 500 cơ sở đúc đông, làm đỗ mỹ nghệ mây tre 
vả thợ rẻn, 166 cơ sở cơ khí sản xuất phụ tùng máy móc thay 
thết. 

3. Về thương mại 

Giai đoạn nảy nên thương mại ở quận 6 phát triển rất 
mạnh, hảng hóa phong phú, một phần do ngành công nghiệp 
vả tiêu thủ công nghiệp của quận 6 nói riêng, của thành phố 
Sả1 (iön TỎI chung sản xuất, mặt khác do hảng viện trợ My 
đem vảo qua hệ thông “đồng đỗ la tam giác”, nghĩa là các nước 
Nhật Bản, Tây Đức, Pháp và nhiêu nước châu Âu khác vay nợ 
nước Mly qua chương trình Miarshall băng tiên mặt đô la. Sau 
3 năm bắt đầu trả nợ băng hàng hóa. Chính phủ Mỹ chuyển số 
hàng hóa đó tới miễn Nam Việt Nam giao cho Chính quyên 
Sải Gòn vả tính vào số tiên viện trợ, chứ không giao tiên mặt. 
Chính quyên Sải Gòn bán số hàng đó lây tiên nhập ngân sách 
mả chỉ tiêu dân. Ngoải ra hàng hóa phong phú còn do các nhà 
nhập cảng nhập vảo theo chính sách xuất nhận khẩu của chính 
quyên. LạI còn do các tô chức từ thiện xã hội quốc tế vIện trợ 
băng hiện vật cho dân dị cư hoặc cho các cơ sử từ thiện trong 
nước. 

Từ sau năm 1964, quân đội Mỹ đỗ bộ vào miễn Nam trực 
tiếp tham chiên, hiện diện thường xuyến nửa triệu người. Các 
cơ quan chỉ huy đầu não đều đóng tại Sài Gòn. Chính phủ Mỹ 
phải gửi hàng miễn thuê sang cho họ mua sắm, bán tại các cửa 
hang đặc biệt trong các cần cứ quần sự My gọi lạ P.X. VI không 
chịu thuê nhập cảng nên số hàng nảy rất rẻ. Lính Mỹ mua hoặc 
ăn cắp tuôn ra thị trường rất nhiêu, thượng vàng hạ cảm thứ gì 
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cũng cỏ. Nhiễu người huôn bản lảm giàu nhanh chông nhờ SỐ 
hàng nảy. 

Nhờ có hảng nhiêu, phẩm chất tốt, giả rẻ, nên số người 
hoạt động thương mại cũng tăng lên đáng kể. Làm thương mại 
nội địa không cần vốn nhiều như đầu tư vào công nghiệp. Có 
vốn nhiêu thì buôn bán lớn. Có vốn ít thì buôn bán nhỏ. Buôn 
bán lớn thì lời nhiều, chóng giàu. Buôn bán nhỏ thì lời ít, nhưng 
cũng đủ nuôi gia đình. Vì vậy tính đến 30-4-1975, trên địa bản 
quận 6 có đến 5.679 hộ thương nghiệp bao gồm 70.000 nhân 
khẩu. trong đỏ có 159 hệ thương nghiệp loại Á, còn lại là buôn 
bán nhỏ, bằng 1/3 dân số toàn quận, phân đông lả người Hoa.! 

4. Về giao thông vận tải 

Ngay sau khi nắm trọn quyên hảnh chánh từ tay người 
Pháp giao lại, Chính quyên Sải Gòn muốn xóa bỏ vết tích của 
5Ú năm nô lệ thực dẫn cũ, trước hết là đỗi tên đường phố tử 
tiếng Pháp sang tiếng Việt, vỉ đó là hình ảnh đập vào mắt người 
dân hàng ngảy. Củng lúc cũng đỗi tên những đường mang tên 
Việt Nam là những người đã hợp tác với Phản đàn áp các cuộc 
khởi nghĩa chỗng Pháp của nhân dân. Đó là: 


Rue Akas đổi thành đường Lê Trực 
Quan Ï)es C hanfiers = bến Nguyễn Văn Thành 
Quai De La Disthllerie (nhận chung) 

Boulevard Charles Thomson = đại lộ Lục Tỉnh 
Boulevard de Cemture = bến Dương Công Trừng 
Rue Cambodge = đường Kim Biên 

Rue Coffyn = đường Phạm Phú Thứ 
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Rue Danel = _ đường Phạm Đỉnh Hỗ 
Rue lantet = _ đường Nguyễn Xuân Phụng 
Rue Paul BHeau =_ đường Trần Bình 
Rue Mlanguier = _ đường Nguyễn Phạm Tân 
Rue Palikao =  đưửng Ngõ Nhân Tình 
Rue Piquet = _ đường Lê Tân Kế 
Rue Eenault = _ đưừng llậu Cang 
Rue Peiho = đường (Chu Văn An 
Quai Tổng ĐốcLộc = bến Văn Thân 
Rue Des IroisCanaux= đường Mai Xuân Thường 


(Công việc tiên theo về giao thông vận tải là làm mới hoặc 
cải tạo các đường đã có trên bản đồ chỉnh trang từ thời Pháp 
thuộc hay những đường còn trong tình trạng cấp phối, đắp đất, 
rải đá, nhỏ hẹp. 

Về phương tiện chuyên chở công cộng, từ năm 1955 nhờ 
CÓ VIỆNH fTỢ lTỰC tiếp của My, xe tải hạng nặng vả các Xe CƠ 
giới dùng trong xây dựng, các loại xe đỏ trên 50 chỗ ngôi được 
nhập vảo nhiêu, thay thê cho các loại phương tiện cũ ky, lạc 
hậu có tử dưới thời Phản thuộc, thay thể cho tàu điện chạy 
trong thành phố vả xe lửa tuyên Sải Gòn- Mỹ Tho đã chấm dứt 
khai thác từ 1959. 

Về phương tiện đi chuyển cá nhân, ngoài các loại xe đạp, 
xe gắn máy đã có dưới thời Pháp thuộc như mobylette, Vélo 
Solex, Vespa, mô tô Harley, thời gian này nhiêu loại xe gắn 
mảy vả xi-cút-tơ kiểu mới được nhận vảo với SỐ lượng khả 
ln mang nhãn hiệu Lambretta của Ỷ, Honda, 5uzukI, lamaha, 
Brisgton của Nhật, Béta của Áo, Candy của Pháp. 
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Bảng thông kể dưới đầy VỀ SỐ X€ đang lưu hành và nhận 
khâu vào miễn Nam qua cảng Sải Gòn trong 4 năm 1954-1957 
đã chứng tö sự phong nhú của các phương tiện chuyên chữ 
công cộng và cá nhân lúc bẩy giờ: 

Năm 1954, số xe con (xe du lịch) mới nhập 3.101 chiếc, 
số xe đang lưu hành (bao gồm xe có trước, xe mới nhập, trừ số 
bị hư hỏng phế thải) 22. I 16 chiếc; xe chở hàng, chở khách mới 
nhập 2.036 chiếc, số xe đang lưu hành 11.742 chiếc; xe gắn 
máy và scouter 2.924 chiếc, xe đang lưu hảnh 12.653 chiếc. 
Năm 1955, sỗ xe con mới nhập 3.781 chiếc, số xe đang lưu hảnh 
31.177 chiếc; xe chữ hàng, chử khách mới nhận 3.752 chiếc, Xe 
đang lưu hảnh [1.642 chiẾc; xe gắn máy và scouter mới nhập 
4.385 chiếc, xe đang lưu hành 16.851 chiếc. Năm 1957, số xe 
con mới nhập 3.593 chiếc, xe đang lưu hảnh 29.876 chiếc; xe 
chở hàng và chở khách mới nhập 3.216 chiếc, xe đang lưu hành 
13.062 chiếc; xe gắn máy vả scouter mới nhập 6.255 chiếc, xe 
đang lưu hành 29.195 chiếc. 

Về hệ thông xe buýt. Năm 1956, Công ty Tàu điện của 
người Pháp giao lại cho Chính quyền Sải Gòn, nhưng không 
còn hoạt động nữa, mà cải tổ thành Công quản xe buýt của 
Đồ thanh Sải Ciòn. Công quản này dùng loại xe chờữ lớn 50 
chỗ ngôi làm phương tiện chở khách từ chợ Bến Thành đi về 
các ngã khắp thành phố, trong đó có mẫy tuyến sau đây đi tới 
quận 6: 

Tuyển xe buýt Sài Gòn-An Đồng-Cây Gõ: Lúc đi rời bến 
Bạch Đăng theo đường Hàm Nghi, qua chợ Bến Thảnh tới 
đường Phạm Ngũ Lão, đường Công Quỳnh, đường Phạm Viết 
(C hảnh, cũng trường Cộng hỏa, đường Hùng Vương, quẹo trải 











I Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 6 sau 10 năm giải 
phóng. 
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vao đường Trần Bình Trọng, tới đường Thanh Thái (Án [Đương 
Vương) quẹo phải xuống chợ An Đông, tới đường Hồng Bảng. 
đường Lục Tĩnh (nay là Hông Bảng) tới đường Minh Phụng 
lả trạm chót. Lúc về theo đường Lục Tỉnh, đường Hồng Bảng. 
đường Nguyễn Hoảng (Trần Phú), công trường Cộng Hỏa, 
đường Phạm Viết Chánh, đường Công Quỳnh, đường Phạm 
Ngũ Lão, tới đường Nguyễn Thái Học quẹo phải tới đường 
Trần Hưng Đạo quẹo trái ra đường Hàm Nghi về tới bên. 

Tuyển xe buỷt Sài (Gòn-Phú Lâm-Xa cảng miễn Tây: Lũc 
đi rời bên Bạch Đăng vào đường Hàm Nghi, chợ Bên Thành, 
đường Lê Lai, đường Phạm Hồng Thái, ngã sảu Sải Ciòn (ngã 
sảu Phủ Đồng), đường ; Vũ Lạnh (N guyền Tran}, tới đường Công 
Quỳnh quẹo phải tiêp đường Cao Thắng tới đường Trần Quốc 
Toán (đường 3-2) quẹo trải thăng tới đường Lục Tỉnh, qua ‹ cầu 
Ông Huông, qua Phú Lâm tới xa cảng Miễn Tây. Lúc về đi 
theo chiều ngược lại. 

Tuyễn xe buyt Sai (on-Chự Lơn-Mui tau Phu Lam: Lục 
đi từ đường Hảm Nghi tiếp đường Trần Hưng Đạo, đường 
Đông Khánh ( Trần Hưng Đạo B), tới đường Tông Đắc Phương 
(Châu Văn Liêm) quẹo trái ra đường Không Tử (Hải Thượng 
Lãn Ông) quẹo phải xuống đường Trương Tân Bửu (Lê Quang 
Sung), tới đường Phạm Đình Hỗ quẹo phải tới đường Tháp 
Mười, tiễp đường Hậu Giang tới mũi tàu Phú Lâm. Lúc về theo 
đường Hậu Giang, đường Tháp Mười, bên Trân Thanh Cần 
(Lê Quang Sung). đường Không Tử, đường Tông Đốc Phương. 
đường Nguyễn Trấn, tới đường Nguyễn Tri Phương quẹo. phải 
ra đường Đông Khánh, thắng tới đường Trần Hưng Đạo về bến 
ở đường Hàm Ngh!. 

Tuyển xe buỷt Sài Gỏn-Neã bảy-Ngã sảu-Chợ Lớn-Chợ 
Bình Tây: Lúc đi từ bên Bạch Đăng vào đường Hảm Nghi, qua 
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chợ Bên Thành, đường Lê Lai, đường Phạm Hồng Thái, đường 
Lễ Văn Duyệt (Cách Mạng Tháng Tảm), tới đường Phan Đình 
Phùng (Nguyễn Đình Chiểu) quẹo trái tới đường Lý Thái Tổ, 
qua Ngã bảy vòng vào đường Minh Mạng (Ngô Gia Tự) đến 
Ngã sảu rẽ qua đường Trần Hoàng Quân (Nguyễn Chí Thanh), 
tới đường Thuận Kiêu rẽ trái vào đường Tổng Đốc Phương, 
tới đường Không Tử rẽ phải đi tới đường Trương Tân Bửu, rẽ 
phải qua đường Phạm Đỉnh Hỗ, rẽ trái tới đường Tháp Mười, 
đường Hậu (nang, trước chợ Bình Tây lä trạm chót. Lúc vỀ 
theo đường Hậu Giang, đường Tháp Mười, bến Trần Thanh 
Cần, đường Không Tử, đường Tổng Đốc Phương, đường 
Thuận Kiểu, đường Trần Hoàng Quần, đường Minh Mạng, qua 
Ngã bảy tới đường Phan Thanh (nản (Điện Biến Phủ), đường 
Lễ Văn Duyệt, đường Phạm Hồng Thái, đường Lê Lai, qua chợ 
Bến Thảnh tới đường [làm Nghi ra bến Bạch Đăng về bến. 
Tuyến xe buýt Thị Nghẻ-Hông Thập Tự-Chợ Lớn: Khởi 
hành từ nhà việc xã Thạnh My Tầy, theo đường Hùng Vương 
(Xô Viết Nghệ Tĩnh) ra ngã tư Hàng Xanh, vòng ngược đường 
Phan Thanh Giản, qua cầu Phan Thanh Giản, rẽ trái vào đường 
Nguyễn Binh Khiêm, tới đường Hỗng Thập Tự (Nguyễn Thị 
Minh Khai) rẽ phải xuống công trường Cộng Hòa, đường Hùng 
Vương tới đường Nguyễn Tri Phương, quẹo trái ra bên Hàm Tử 
vào đường Không Tử, rẽ qua đường Trang Tử, đường Trương 
Tân Bửu. qua trước chợ Bình Tây, quẹo vào đường Phạm Bạch 
Hỗ tới trạm chót (trước trường Cộng đồng quận 6). Lúc về 
theo đường Phạm Bạch Hỗ ra đường Tháp Mười, theo bến 
Trần Thanh Cần, đường Không Tử. trở ra bến Hảm Tử, quẹo 
vào đường Nguyễn Tri Phương, theo đường Nguyễn Hoàng 
tới công trường Cộng Hòa, rẽ qua đường Hồng Thập Tự, quẹo 
phải vào đường Bủi Chu (Tôn Thất Tùng), quẹo trái vào đường 
Lễ Lai, quẹo trải vào đường Trương Định, băng qua vườn Tao 
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Đàn ra đường Hiỗng Thập Tự, tới đường Nguyễn Binh Khiêm 
ra đường Phan Thanh Giản theo lộ trình lúc đi mả về bến. 

Tuyển xe buýt Phú Nhuận-Chợ Lớn: Khởi đi từ ngã ba 
đường Võ Tánh (Hoàng Văn Thụ) theo đường Trương Tân Bửu 
(Trần Huy Liệu), đường Trần Quang Liệu, quẹo trải ra đường 
Trương Minh Cảng (Lễ Văn 51) qua chợ Trương Mlmh Cảng 
(chợ Nguyễn Văn Trỗi), qua câu, quẹo phải vào đường Kỳ 
Đông, quẹo trái qua đường Bả Huyện Thanh Quan, quẹo phải 
ra đường Hiền Vương (Võ Thị Sáu), qua công trường Dân Chủ, 
theo dường Trần Quốc Toản, tới đường Nguyễn Tri Phương rẽ 
trải tới Ngã sáu Chự Lớn, theo đường Minh Mạng tới đường 
Hồng Bảng, quẹo trải vào đường Tông Đốc Phương, quẹo phải 
qua đường Không Tử, rẽ qua đường Trang Tử, đường Trương 
Tân Bửu đến đường Ngô Nhân Tịnh là trạm chót. Lúc về đi 
ngược chiêu trở lại. Khi đến Công trường Dân Chủ thì vòng 
qua đường Yên Đỗ (Lý Chính Thăng), quẹo trái qua đường 
Trương Minh Giảng theo đường cũ về bền. 

Từ năm 1970, Công quản xe buýt thua lỗ nặng, phải giải 
tàn. Xe được giao khoản cho tư nhân khai thắc, với sự giún đữ 
của chính quyên thành phố, chăng hạn như cần bông mua dầu 
với giá chính thức và định lượng đủ dùng hàng tháng cho mỗi 
xe. 

SONE SƠNE VỚI CÁC tuyên xe huyt, từ sau năm 1964, Chính 
quyên Sải Gòn do Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Uy ban Hành 
pháp Trung ương tự nhận lả “chính quyên của người nghèo” 
đã có chủ trương vay tiên của các nhả tư sản và ngân hàng 
với lãi suất ưu đãi, mua loại xe lam ba bảnh và xe 4 bánh hiệu 
Daihashu bán trả góp để hữu sản hỏa người lao động trong 
thánh phô, mử các tuyến chạy khắp hang cùng ngö hẻm, tạo sự 
thuận tiện đi lại cho dân chúng. 
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Về xe đỏ, trên địa bản quận 6 không có bến xe xuất nhải 
nảo cả. Nhưng sát nách quận 6 có bên xe Chợ Lớn hoạt động 
rất nhộn nhịp. Đây là nơi xuất phát các chuyển xe đỏ đi về các 
quận năm bên này bờ sông Tiên và khi chưa có xa cảng Miễn 
Tây các chuyến xe đỏ chạy về các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long xuất phát từ bến xe Pétrus Ký (Lê Hồng Phong) cũng như 
theo chiêu ngược lại đều nhải chạy qua địa bản quận 6. 

5. Về tiền tệ 

Vào năm 1954, trên địa bản quận 6 cũng như toản miễn 
Nam đang lưu hành các loại giấy bạc vả các đồng hảo băng 
kim loại của Ngân hàng Đồng Dương phát hảnh trước năm 
1945 và của Viện Phát hành Liên quốc ( Việt-C.ampuchia-Lao) 
đã có từ năm 1950. Cuối năm 1954, Chính quyên Sải Gòn 
ký kết hiệp định chấm dứt chế độ Quốc gia Liên kết, châm 
đứt luôn nhiệm vụ của Viện Phát hành Liên quốc. Thay vào 
đó thành lập Ngân hàng “Quốc gia Việt Nam” có quyền phát 
hảnh giấy bạc Việt Nam. Trong lúc chờ đợi đồng bạc mới 
phát hảnh, các loại tiền cũ vẫn được tiêu dùng. Một điều đáng 
chi nhận là giai đoạn nảy vì thiểu các loại tiễn có giá trị thấp, 
nên dân chúng đã tự động xé đôi tờ giấy bạc đề trao đi với 
nhau, khiến chính quyên phải ra lệnh câm và cho phép gián 2 
nửa với nhau dù không củng một tờ để đôi cho Ngân hàng lẫy 
tử TỚI. 

Để thể hiện quyên tự chủ về tiên tệ, ngảy 22-9-1955 
Chính quyền Sải Gòn ban hành Dụ số 58 thu hỏi hiệu lực 
miễn trải các loại giấy bạc của Viện Phát hành Liên quốc 
mang dẫu hiệu quốc gia Lảo và Campuchia đang lưu hành 
trên lãnh thỗ miễn Nam. Củng ngày Dụ số 59 thu hỗi các loại 
giây bạc của Ngân hàng Đồng Dương. Ngày 24-12-1956, 
Sắc lệnh số 196-TC thu hỗi các loại giấy bạc của Viện Phát 
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hành Liên quốc mang hình Bảo Đại. Khi các loại giấy bạc nói 
trên vơi dân trên thị trường, Chính quyên Sải Gòn ban hành 
Nghị định số 1026-TC ngày 21-10-1956 cho phép Ngân hàng 
“Quốc gia Việt Nam” phát hành loại giấy bạc 100 đồng. Sắc 
lệnh số 7-TC ngảy 16-1-1962 cho phép phát hành loại giấy bạc 
I0 đồng. Sắc lệnh số 37-TC ngày 9-3-1962 cho phép phát hành 
giầy bạc 5 đồng và Sắc lệnh số 38-TC củng ngày cho phép phát 
hành giây bạc 20 đồng. 

Về loại tiên băng kim khí, Sắc lệnh số 728-TC/KT ngày 
5-9-1955 vẫn cho lưu hành các loại tiền lẻ băng nhôm có từ 
trước lá 5 hảo, 2 hảo, | hảo và 5 xu. Nhưng đến ngày lÚ-7- 
I957 Nghị định số 146-TC Ta lệnh thu hồi các loại tiền ây. 
Ngày 30-6-1961, Sắc lệnh số 170-TC cho phép lưu hành một 
số lượng loại Š hào băng nhôm trị giá 10.000.000 đông. Sắc 
lệnh số 6-IC ngày 6-1-1962 cho phép phát hành tiên 1 đồng 
băng kim loại. Tất cả các loại tiên băng giãy hay băng kim loại 
được phát hành sau năm 1954 đến năm 1963 đều mang hình 
mở hay hình nổi Tông thông Ngô Đỉnh Diệm. 

Sau khi chính quyên Ngô Đình Diệm bị lật đỗ vào cuỗi 
năm 1963, các loại tiên phát hành tiếp theo đều không mang 
hình các nhãn vặt đương thời nữa, mã mang hình các danh 
nhãn lịch sử như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trương Định, 
Lê Văn Duyệt, hoặc hình ảnh các sinh hoạt sản xuất, hoặc các 
kiến trúc tiêu biểu. Đó là 4 kiêu loại giây bạc 50 đồng, 5 kiểu 
loại giây bạc 100 đồng, 4 kiểu loại giấy bạc 200 đồng, 6 kiểu 
loại giây bạc 500 đồng, 4 kiểu loại giây bạc 1.000 đông, 1 kiểu 
loại giấy bạc 5.000 đông vả 1 kiểu loại giấy bạc 10.000 đồng.! 


I Theo sách ”100 năm tiến giãy Việt Nam”. NXE Trẻ. 
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6. Thuế 


Người dân quận 6 chỉ có nhiệm vụ đóng góp tài chánh 
cho Nhả nước qua hình thức các loại thuế trực thu và gián thu 
do các văn kiện pháp luật vả pháp qui lần lượt ban hảnh. Ngoải 
ra không còn phải đóng góp tiên bạc cho chính quyền dưới bất 
cứ hình thức nảo. 

Để việc đóng góp của nhân dân được công bằng và hợp 
ly, Chính quyền ải Cioòn cho thực hiện ngay sự thông nhất chế 
độ thuế khóa băng cách bãi bỏ từ đầu năm 1955 các loại thuế 
bất hợp pháp như các sắc thuế địa phương thu cho giáo phải 
cùng các sắc thuế không còn hợp thời nữa như thuê đảm phụ 
quốc phòng, thuế an ninh, thuế môn bải các trường tư thục. 
Nhiêu văn bản lập pháp và lập qui được ban hành liên quan 
đến thuế vụ, cỗ tạo nên sự công băng vả hợp ly: Người nảo có 
thu nhập nhiêu thì đóng thuế nhiều, người có thu nhập thấp thì 
đông thuê ít hoặc được miễn thuế. Đỏ là thuế lãi suất doanh 
nghiệp (Dụ số 38 ngày 4-6-1955), thuế trước bạ (Dụ số 6 ngảy 
§-2-1955), thuế môn bải xuất nhập cảng (Dụ số 20 ngảy 14-3- 
1956), thuế xa xỉ nhập cảng xe hơi (Dụ số 42 ngày 13-7-1956), 
thuê đặc biệt đánh vào dâu xăng (Dụ số 19 ngày 14-3-1956 sửa 
đối do Sắc luật số 3/58 ngày 28-2-1958). Ngày 4-3-1957 một 
loạt các đạo luật liên quan đến thuế vụ được ban hành. Đó là 
luật số 2/57 thiết lận thuế sản xuất và 6 sắc thuê ø giản thu khác; 
luật số 3/57 thiết lập thuê lưu hảnh xe tự động: luật số 4/57 
định thuÊ trước bạ và các văn kiện đi chuyển xc tự động: luật SỐ 
5/57 qui định thuế tiêu thụ rượu bia; luật số 6-57 qui định sắc 
thuế phụ trội đảnh vào rượu Tây, rượu Tảu vả thuốc hút; luật 
số 19/58 ngảy 31-12-1958 bãi bỏ thuế tiêu thụ muỗi; luật số 
2/59 ngày 31-1-1959 tăng thuê đặc biệt dầu xăng từ 1,24 đông 
lên 2,50 đồng một lít; luật số 4/59 ngày 3-1-1959 nâng giá biểu 
thuế lợi tức động sản giả khoản những cũng ty có trụ sở tại 


160 QUẦN ỦY - ỦY BAN NHÂN DÂN QUẦN 6 


Phản hay một xử trong Liên hiện Phản hoạt động tại Việt Nam 
băng giá biêu thuê áp dụng cho các công ty ngoại quốc khác. 

Các van kiện thuế vụ trên đầy đều nhắm mục đích giữ 
nguyên giá cả đối với các loại hàng hóa cần thiết cho đại đa 
số nhân dân; hạn chế xa xỉ, nâng đỡ công kỹ nghệ trong nước; 
năng đỡ việc xuất cảng đề tiên tới thăng băng cán cân xuất 
nhập khẩu; phân phối công băng sự đóng góp của nhân dân vào 
ngần sách quốc g14. 

Đó là mai đoạn 955-1963. Từ năm 1964 trở đị, lực lượng 
cách mạng ở miễn Nam lớn mạnh. Quần My kéo nhiều vào 
miễn Nam. Vùng nông thôn mất an ninh. Thị trường thu hẹp 
dân. Sản xuất ngưng trệ. Việc thu cho ngân sách không được 
như trước, mả Chính quyên Sải Gòn phải nuôi một đội quân 
cả triệu người. Do đó nạn lạm phát ngày một thêm trầm trọng. 
( hinh quyền phái kêu gọi dân chúng thắt lưng buộc bụng. ban 
hành sắc thuê “giá trị gia tăng” đánh vào một số hảng nhập 
cảng, gầy hoang mang trong dân chúng. 

Từ năm 972, sau khi hiện ước Paris được ý kết, quản 
Mỹ rút khỏi miễn Nam. Chính phủ Mỹ giảm viện trợ. Bấy giờ 
miễn Nam thực sự bước vảo giai đoạn đen tôi nhất. Ngân sách 
khủng hoảng trầm trọng. Trước đó, ngày 24-10-1969, Liên bộ 
Kinh tế-Tải chánh Sải Gòn ban hành Nghị định số 1569-BKT/ 
BTC/MNDH qui định một loại thuế đặc biệt gợi la “thuế kiệm 
ước” làm cho giả sinh hoạt tăng lẽn vụn vụt. 

7. Dịch vụ 


Các ngành địch vụ phát triển rất đa dạng vả trải rộng khắp 
địa bản quận mi đáp ứng được một dân số tăng vọt vả một nến 
kinh tế nhái triển hơn trước. Máy móc đủ loại, xe cô đủ kiểu 
nhập vào rất nhiều tạo điều kiện cho ngành dịch vụ sửa chữa 
cơ khí phát triển. Đi đâu người ta cũng gặp những ga ra sửa 
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chưa xe hơi, đắp vỏ xe hơi, sửa điện xe hơi. Các tiệm sửa chữa 
XE găn mảy, sửa chữa tI vị, tủ lạnh, radIo, cassettc, đồng hỗ nơi 
nảo cũng có. Đường phố nảo cũng đây rẫy những nhà hàng, 
quản cơm, tiệm phở, tiệm hủ tíu, quản cả phê, giải khát, sạp 
bảo. hứt tóc, uốn tc, sửa sắc đẹn. tăm hơi, chụp hinh... Dịch vụ 
chuyên chở hảnh khách vả hàng hóa hoạt động rất nhộn nhịp. 

Từ sau năm 1964, quân đội Mỹ kéo vào nhiêu, mang theo 
hảng hóa chất lượng cao, không chịu thuế, giá rẻ tràn ngập thị 
trường. khiến cho hàng hóa sản xuất trong nước không cạnh 
tranh nỗi. Nhiều xí nghiệp lớn vả nhỏ phải ngưng hoạt động. 
Người dân lao vào hoạt động thương mại và dịch vụ có lợi 
hơn, biên địa bản quận 6 nói riêng, toàn thành phố Sải Gòn nói 
chung thành một nơi tiêu thụ hơn là sản xuất, mang một bộ mặi 
phôn vinh giả tạo. 


IV. KINH TẾ THỜI KỶ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI (1975- 2005) 


Nên kinh tế quận 6 trước ngày miễn Nam giải phóng chủ 
yêu phát triển trong giai đoạn 1954-1975, tuy có một sô cơ sở 
công nghiệp nhưng đa số là những cơ sở tiêu thủ công nghiệp 
gản liên với kinh tế gia đình với hơn 3000 hộ sản xuất nhỏ, chủ 
yếu lả gia công sản phẩm. Các cơ sở sản xuất kinh tế lớn năm 
trong tay tư bản tư nhắn, có khoảng 70.000 người buôn bản 
nhỏ, chiếm ty lệ 43,75% so với dần số của quận (160.000 dẫn 
năm 1975). 

1. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

a) Mức độ tăng trưởng kinh tế 

- Từ năm 1975 đến 1985: trong những năm đầu sau giải 
phóng nhiệm vụ trọng tầm của chỉnh quyên cách mạng là khôi 
phục vả cải tạo nên kinh tế. 
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Nghị quyết Hội nghị Thành ủy Thảnh phố Hỗ Chí Minh 
lần HI ngày 27/6/1976, xác định '““Tình hình thành phố đòi hỏi 
phải nhanh chóng thực hiện công tác cải tạo xã hội chủ ngÌna, 
không cải tạo xã hội chủ nghĩa thì không xây dựng được chủ 
nghĩa xã hội trong thành phô, cải tạo và xây dựng khăng khit 
với nhau, không tách rời nhau”. Thực hiện Nghị quyết của 
Thanh ủy, quận 6 xác định việc cải tạo xã hội chủ nghĩa là một 
trong những nhiệm vụ trung tầm của quận. 

Ngày 30-5-1977, Đại hội Đảng bộ quận 6 lần thứ 1 đã 
thông qua 5 nhiệm vụ cơ bản, trong đỏ có nhiệm vụ cải tạo 
công thương nghiệp tư bản tư doanh: 

1). Trên cơ sở nhát huy quyên làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động, đưa phong trảo cách mạng quân chúng thực hiện 
công CUỐC Cải tạo CÔN. thương nghiện tư bản tr doanh, cải tạo 
tiêu thủ công nghiệp, tiêu thương, xóa bỏ tư sản th ương nghiện, 
xóa bỏ bóc lột, chuyển đại bộ phần sang sản xuất, xây dựng 
mạng lưới thương nghiện quốc doanh vả tập thể ề” 

Trong năm 976, quận 6 đã cải tạo xã hội ‹ chủ nghĩa cơ 
bản đối với các thành phân tư sản mại bản. 

Quận quan tâm phục hôi các xí nghiệp trên địa bản quận. 
Trước năm 1975, quận 6 đã có nhiều xí n ghiệp công nghiệp hóa 
chất và cơ khí, nguôn nguyền liệu chủ yếu là nhập cảng. Sau 
giải phóng, quận đã cỗ gắng giải quyết vẫn để vỗn và nguyên 
liệu cho các xí nghiệp nảy. Đến cuối năm 1976, đã khôi phục 
332 CƠ SỞ sản xuất tiêu thủ công nghiệp, chiếm 863% tổng số 
cơ sở sản xuất của toản quận, giải quyệt việc làm cho l1.175 
người. Các xí nghiệp quốc doanh sản xuất tăng hơn năm 1975 
từ 30 đến 60a, 19 xỉ nghiện hoàn thành vượt mức kê hoạch 
trước thời hạn từ 15-55 ngảy với giá trị tông sản lượng tăng từ 
103% đến 16,2%, phát huy 171 sáng kiến, cải tiễn kỹ thuật. Một 
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số mặt hàng do xi nghiện quốc doanh sản xuất không chỉ đán 
ứng cho nhu cầu tiêu dùng nội địa mà còn một số lượng dành 
cho xuät khâu. 


Cuỗi năm 1976, giảm 95 xí nghiệp tư doanh so với năm 
1975, trong đó có 6 xí nghiệp công nghiệp, 12 cơ sở tiêu thủ 
công nghiệp, 79 xí nghiệp thiểu điều kiện để phục hỗi. 

Các xí nghiệp tiểu công nghiệp vả thủ công nghiệp “tư 
sản, tư tiêu” bị giảm sút nhiêu do thiểu nguyên liệu, giá thành 
cao. Nhiễu xí nghiệp đã ngừng hoạt động làm cho công nhân 
gặp khó khăn. 

Quan hệ sản xuất mới từng bước được hỉnh thành song 
chưa kết hợp được phục: hồi với phát huy cải tạo. Nguyên liệu 
của nhả nước thị được cấp hoặc bản theo giả bao cấp còn hàng 
hóa của tư nhân sản xuất lại bán ra thị trường tự do, tạo nên 
biến động về giá cá. Việc cải tạo chủ yêu dựa trên hình thức 
quan hệ sản xuất còn mục đích của cải tạo là cải tạo vả nâng 
cao đời sông nhân dân thì chưa làm được, “thậm chí phá vỡ 
tính cách hợp lý của quy trình sản xuất, xóa bỏ các xí nghiệp 
vốn dựng một cách đồng bộ ở nhiều khẩu, theo quy trinh mả 
nên công nghiệp đã bước đầu phát triển... Chính sách công tư 
hợp doanh không khuyến khich mặt tích cực của người tư sản 
về vốn liễng vả tải năng quản lý để đây mạnh sản xuất vả hiệu 
quả cao”'. 


Từ năm 977-1979, quận đã cải tạo xây dựng , phục hồi 
vả duy trì 1.587 cơ sở sản xuất công nghiệp, thành lập 15 hợp 
tác xã, 202 tổ hợp sản xuất của ngảnh cơ khí, nhựa, chế biến 
gỗ... Năng xuất lao động ngày cảng tăng, tổng sản lượng phát 











1 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hồ Chí Minh 10 năm, Nxb. Sự Thật, Hà Nội, 
l985. 


164 QUẠN ỦY-ỦY BAN NHÂN DẪN QUẠN 6 


triển nhanh, từ 84.9 triệu đồng năm 1977 lên 103 triệu đồng 
năm 1976 và năm [979 đạt 120 triệu'. Phục hối 7l trong số 
204 cơ sở sản xuất do chủ bỏ trốn, thành lập 20 cơ sở công 
quản. Đã vận động đi hôi hương, kinh tế mới, thanh niên xung 
phong l3.043 người. 

Từ năm 1980-1985, do có Nghị quyết 6 Trung ương (khóa 
IV). Chỉ thị 25,26/CP và Nghị quyết 9 của Thanh ủy, sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận 6 đã bung 
ra mạnh gúnp phân tích cực trong việc nhục vụ cho các hoạt 
động thương mại, dịch vụ vả xuất nhập khẩu. Vào năm 1985, 
quận 6 có 6 xí nghiệp quốc doanh, 25 xí nghiệp hợp doanh, 42 
hợp tác xã (đến tháng 6-1986 có 51 hợp tác xã). 

Theo thông kê, từ năm 1977-1984 giá trị sản lượng công 
nghiệp và tiểu thủ cũng nghiện không ngừng tăng. Năm 1980, 
giả ÍTỊ tông sản lượng của quận đạt |45.9 triệu đồng: đến năm 
I981 tăng lên 220.7 triệu đồng và đên năm 1982 tăng lên gấp 
đối đạt 350,7 triệu. Trong những năm tiệp theo › công nghiệp vả 
tiêu thủ công nghiện tăng bình quân 13,9% mỗi năm. 


tFÌơn vị tÍHh: triệu _— 


Năm |1977 |[1978 |1279 |1980 |198I |1982 |1983 |1984_ 





SE 90,2 |i0a,s 118,4 | 145,9 |220,7 | 350,7 |3&6,5 | 432.5 


Tuy nhiên, trong tiểu thủ công nghiệp vần cỏn nhiêu cơ 
sở núp bóng hợp doanh, tập thể, vẫn duy trì quan hệ chủ thợ, 
bóc lột sức lao động trong khu vực tập thể thấp hơn khu vực 
cá thê. Cuỗi năm 1985, khu vực tập thể chiêm 6/2 tông số lao 
động, song chỉ chiêm khoảng 55,3% trong cơ câu giá trị tổng 
sản lượng của quận. 


I_ Giả trị tũng sản lượng tỉnh theo giá cỗ định, lúc bãy giữ vốn kinh doanh 12ñ 


triệu thì xếp vào Lư sản loại Ä. 
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Sau 10 năm, từ một nên công nghiệp tiểu thủ công nghiện 
tư hữu, cá thể đã chuyền dẫn thành một nên kinh tế 5 thành 
phân, trong đó thành phần kinh tế quốc doanh và tập thể ngảy 
càng chiếm ưu thê. Gần 3.000 cơ sở sản xuất công nghiệp vả 
tiểu thủ công nghiệp với hơn 13.000 lao động đã được tô chức 
hoạt động trong nhiều ngảnh nghề đặc biệt là các ngành cơ 
khí, hóa chất, đệt, da, may vả vật liệu xây dựng. Ngành Công 
nghiệp, tiêu thủ công nghiệp chiếm 8034 tổng sản phẩm xã hội. 

Từ năm 1986 đến năm 1995, tình hình kinh tế cả nước 
nói chung và Quận 6 nói riêng có nhiêu chuyên biến quan 
trọng, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, đồng thời là thời 
kỳ có nhiều khó khăn nhức tạp trong quả. trinh chuyên đổi tử 
một nên kinh tế tập trung bao cấp sang nên kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phân. 


Trong những năm 1986 đến năm 1990, kinh tế xã hội 
phát triển chậm. tốc độ phát triển kinh tế không cao, lạm phát 
còn lớn, giá cả biến động tăng. Ở quận 6, xí nghiệp Đông lạnh 
Hùng Vương ra đời năm 1987. 

Công nghiện, tiêu thủ công nghiệp của quận 6 luôn chiêm 
tỷ trọng cao trong cơ cầu tông sản phẩm xã hội của quận. Nếu 
so sánh VỚI các quận, huyện khác ở Thành phô Hỗ Chí Minh 
thi giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công n phiệp của 
quận có quy mỗ lớn, chiêm tỷ trọng khả cao trong cơ cầu g1ả trị 
sản lượng công nghiệp — tiêu thủ công nghiệp khối quận, huyện 
thành phố (năm 1990 chỉ đứng sau quận Tân Binh vả quận Ï l). 

Kết quả hoạt động của ngành công nghiệp-tiêu thủ công 
nghiện 1986-1990: 
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Đơn vị tỉnh: TM d 


Giá trị tổng sản lượn 2.374.606 
lái khu vực kinh têC 2.039.295 m|— 2e 
I90.495 thao. 40 





| Ngoài quốc doanh |.882.797 1.707.906 





Về tỉnh hình phát triển của các thành phân kinh kinh tê, 
khu vực kinh tê ngoải quốc doanh, năm 1986-1988 đạt 909% giá 
trị sản lượng toàn ngảnh. Trong khi đó khu vực kinh tế quốc 
doanh có xu hướng tăng VỀ cơ cầu giả trị sản lượng, năm 956 
chiêm 9,13%, đến năm 1990 tăng 28, 1%. 

Năm 1986, hình thức hợp tác xã, tổ sản xuất chiêm 34,9% 
giả trị sản lượng toản ngành và 26,655 giả trị sản lượng khu 
vực ngoải quốc doanh. Xí nghiệp tư nhân cá thê chiếm tỷ trọng 
52.8% giá trị sản lượng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp vả 
73,45 giả trị sản lượng khu vực ngoài quốc doanh. Năm 19ã&ó, 
có 1.535 cơ sở cá thể, 5 xí nghiệp tư nhân thì đên năm 1990 có 
2.825 cơ sở cá thể vả 145 xí nghiệp tư nhân với cơ câu lao động 
nam l9ã6 là 29%⁄%, năm 1990 là 57,1 32⁄4 lan động cũng nghiện- 
tiêu thủ công nghiệp quận (I1. I59 người). 

Tuy SỐ lượng các cơ sử sản xuất cá thể tăng lẽn nhưng đã 
giảm 50 hợp tác xã và 433 tô sản xuất (hộ tiêu công nghiện). 
Đến năm 1990, chỉ còn 5 hợp tác xã, 23 hộ tiêu công nghiệp . 

Những hợp tác xã cỏ trang bị công nghệ hiện đại có sức 
cạnh tranh với hảng ngoại nhận như hợp tác xã dệt khăn Đại 
Đông, hợp tác xã Tất Thắng sản xuất dây. 
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Trên địa bản quận 6 còn có 26 đơn vị cũng nghiện do 
Trung ương vả thành phố quản lý, đạt giả trị sản lượng 1.002 
triệu đông, chiếm 29,6% giả {TỊ tông sản lượng công nghiệp, 
tiêu thủ công nghiệp năm 1990 của quận với số lượng lao động 
là 6.082 người. 


Ngành công nghiệp trung ương có |4 xỉ nghiệp trung quy 
mô. Tổng giá trị sản lượng năm 1990 là 286.05 triệu đồng, có 
1.751 lao động. 

Ngành công nghiệp thành phố có 14 xí nghiệp, lớn nhất 
là nhà máy rượu Bình Tây, giá trị sản lượng 117 triệu đồng 
năm 1990. Tổng giá trị sản lượng các xí nghiệp thành phô trên 
quận 6 lả 776, l triệu đồng với 4.331 lao động ở các ngành công 
nghiệp thực phẩm, các sản phầm băng kim loại, hoá chất, phân 
bón. 

Từ năm 1991 đến năm 1995: nên kinh tế quận 6 vượt qua 
nhiêu khó khăn, đi dần vào thể ỗn định. Tốc độ tăng bình quân 
hảng năm của giá trị sản xuất là 17,3%. 

Đến năm 1993, trên địa bản quận 6 về công nghiệp-tiêu 
thủ công nghiệp chủ yếu lả thành phần kinh tế tập thể và cá thể. 
Doanh nghiệp nhà nước chỉ còn Đồng lạnh Hùng Vương, song 
ở trong tình trạng thua lỗ nặng. Đến năm 1995, quận 6 bản giao 
xí nghiệp Đông lạnh Hùng Vương về Sở Nông nghiệp Thành 
phố Hỗ Chí Minh, trên địa bàn quận không còn doanh nghiệp 
nhả nước chuyên ngành sản xuất, chỉ có 2 đơn vị BITAHACO 
vả BITEX có tham gia sản xuất nhưng tỷ trọng không đáng kê 
so với giá trị tổng sản lượng chung của quận. 

Trong bối cảnh tỉnh hình sản xuất chung còn øặp nhiều 
khỏ khăn như: thiết bị lạc hậu, cũ ky, mạng lưới điện chưa đảm 
bảo cho sản xuất, tỷ giá ngoại tệ và tiền vay ngân hàng những 
năm đầu còn biến động mạnh, hảng ngoại nhập còn nhiều. 
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Quận đã nỗ lực khai thác tiêm năng, thể mạnh của mình đã 
hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội V của quận 6 đã đề ra. 
Giá trị tông sản lượng công nghiệp-tiêu thủ cũng nghiện tăng 
hàng năm 16%. Số cơ sở sản xuất theo Nghị định 66 là 3.078 
cơ sở cá thể; 79 công ty, doanh nghiệp tư nhân. Công ty trách 
nhiệm hữu hạn và doanh nghiện tư nhân có giả frị sản xuất 
chiêm tỷ trọng 39, 1%, hợp tác xã chiêm 3%, cá thể chiêm 58% 
tông sỐ. 

Từ năm 1996-2000: Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 6 lần 
thứ bảy (từ ngày Š đến ngày 6 thàng 4 năm 996) đã xác định 
mục tiều của nhiệm vụ ồn định và phát triển kinh tế của quận lä 
: "“lrên cơ sử phát huy những thành quả đạt được trong 5 năm 
1991-1995, giai đoạn 1996-2000 tiếp tục thực hiện cơ chế quản 
lý kinh tế mới, tạo mọi điêu kiện thuận lợi để phát triển kinh tế 
hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Chuyển dịch cơ câu kinh tế Thương nghiệp- -Dịch vụ- Công 
nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp. Ra sức khai thác tốt nhất tiềm 
năng về vốn ky thuật và yếu tỗ con HEƯỞỜI CỦNE VỚI những thê 
mạnh Của quận, củng cỗ mở rộng quan hệ hợp tác, liền kết kinh 
tÊ với các đơn vị trong và nưgäải NƯỚC để phục vụ cho chương 
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của quận”". 

Trong các năm 1996, 1997 sản xuất có nhiều thuận lợi 
như giá cả ôn định, điện nước cung ứng đây đủ, một số ngành 
phát triển như nhựa. thực phẩm, may mặc,... Tuy nhiên, các 
nhả sản xuất gặp khó khăn như thị trường tiểu thụ chậm. cạnh 
tranh gay gắt với hàng ngoại, hang xuất khẩu trong nước có 
quy trình công nghệ cao, thuê tăng dần một số ngảnh sản xuất 
tiều thụ chậm phải ngừng hoạt động (kéo kẽm, dặn định, gạch 














I Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh lần VỊ, 


Lrang 53. 
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bông , đệt vải, dệt khăn và một số cơ sở cơ khí nhỏ). Nhiễu 
đơn vị sản xuất lớn như : công ty Biti s sản xuất giảm, công ty 
bao bì quốc tế chuyên hỉnh thức sang hoạt động liên danh với 
nước ngoài không được tính giá trị tổng sản lượng vảo giá trị 
tông sản lượng của quận, một số đơn vị sản xuất chuyên phân 
Xưởng. TU SỬ VỀ các huyện ngoại tháảnh do chủ trương bảo vệ 
mỗi sinh mỗi trường của quận. Năm 1997, trên địa bản quận 6 
có 2l doanh nghiệp tư nhần, 36 công ty trách nhiệm hưu hạn 
vả trên 2.500 hộ cá thể sản xuất công nghiệp giá trị tổng sản 
lượng là 958,433 ty đạt lI1,45%⁄% so với kế hoạch năm 1997, 
tăng 20,2 1⁄2 so với củng kỳ năm trước. Nguyễn nhãn chỉnh giả 
trị tổng sản lượng tăng là khối côn g ty va doanh nghiệp tư nhần 
có hợp đồng tiêu thụ và gia công cho nước ngoải như: Thuận 
Phương, Việt Phó, Mê Trần,... 


Khủng hoảng kinh tế khu vực châu Á, nhất là vùng Đông 
Nam Á năm 1998 đã ảnh hưởng không ít đến kinh tế của nước 
ta nhất là hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Đỗi với hoạt 
động sản xuất công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp một số ngành 
nghề gặp nhiều khó khăn do trình độ sản suất còn thấp dẫn đến 
nhiều ngảnh nghẻ sản xuất không khắc phục được tỉnh trạng 
ảnh hưởng vệ sinh mỗi trường. Ngoải ra, một số ngành nghề 
phải chịu sự cạnh tranh gay gắt nhất là những mặt hàng có các 
đơn vị liên doanh với nước ngoài sản xuất tại Việt Nam. Đến 
năm 1999, tình trạng khỏ khăn kể trên đã khắc phục được dẫn. 

Số giấy phép đăng ký kinh doanh về công nghiệp, tiêu 
thủ công nghiệp năm 1998 là 2.514, đến năm 1999 số lượng 
giây phép được cấp lả ^- 832. Đối với đơn vị kinh tế tập thê 
SỐ giãy phép đã được cấp ra lả l7 (năm 1998), năm 2000 số 
lượng đơn vị kinh tế tập thể vẫn là 17 với vốn điều lệ lä 9 tỷ 
216 triệu đồng. 
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Tính đến năm 2000, quận 6 đã cấp giây công nhận Đăng 
ký kinh doanh theo NĐ02/CP trong ngành công nghiệp-tiểu thủ 
công nghiệp 3.124 giây phép, tổng số vôn đăng ký lả 111.456 
tỷ 951 triệu đồng: có 8 cơ sở tạm ngừng kinh doanh. 

Các cơ sở sản xuất đã đầu tư thiết bị, máy mới trị giá 
khoảng 6.402 LI5SÌ và 9l6 triệu đồng Việt Nam, tập trung 
nhiều nhất là ngành nhựa, cơ khi vả sản xuất lương thực. 

Nếu tính từ năm 1996 đến năm 2000, các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất đã đâu tư hơn 220 tỷ đồng trang thiết bị, công 
nghệ mới mở rộng quy mô sản xuất, giữ được tăng trưởng bình 
quân hảng năm 12,8%. Tuy chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 
là 16%, nhưng 5 năm liên giá trị tổng sản lượng của quận 6 
luõn đạt và vượt kế hoạch trên giao, ty trọng đạt cao hơn nức 
bình quân chung của thành phố. 

Về sản xuất của người Hoa: Vào thời điểm điêu tra dân 
số ngảy 1-4-1989, số người Hoa là 68.821 người, chiếm tỷ lệ 
32,26% trong tông số dân toản quận. Trong đó, người Quảng 
Đông chiếm 543%, người Triêu Châu chiêm 27%, người Phúc 
Kiến chiêm 12%, người Hải Nam vả Hẹ chiêm 5%. Phân lớn 
người Hoa sông tập trung ở khu vực chợ Bình Tây vả các 
phường Ì, 2, 3, 4, 5, 6. 

Số cơ sở sản xuất tiêu thủ công nghiệp của người loa 
chiếm tỷ lệ 85%, phần lớn là ngành cơ khí , đệt, hóa, nhựa, cao 
SU, giấy. và chế biến thực phẩm. Với những mặt hàng có giả trị 
xuất khẩu cao như dép xốp, khăn lông, kéo thép, máy xay xát 
gạo. Mặt hàng truyền thông như chân vịt tàu thủy, cối chả gạo, 
đỗ gia vị....được tiêu thụ mạnh ở các tỉnh đồng băng Sông Cửu 
Lang. 

b). Cơ câu giá trị tông sản lượng công nghiệp - tiêu thủ 
cũng nghiệp do quận 6 quản ly nhân theo ngành. 
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- Ngĩnh CÔNG nghiệp (rực phẩm vao những năm 1977-1950 
chiếm ty trọng rất nhỏ trong cơ câu giá trị tông sản lượng của 
quận. Nếu nhìn xa hơn nữa, trước ngày miễn Nam giải phòng 
đây là ngành có tiêm năng rất lớn với đội ngũ tay nghề truyền 
thông rất độc đáo của các cơ sở chế biên do người Loa làm chủ. 
Vào năm 1975, 1976 ngành nảy chiêm 35,79% giá trị tông sản 
lượng công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp của quận. S0ng vào 
giải đoạn 977-194, tý trọng của ngảnh nảy giảm hăn xuống 
chỉ củn khoảng 4-65⁄% giả fTrị tông sản lượng công nghiệp-tiều 
thủ công nghiệp của quận, tốc độ tăng binh quân hảng năm 
của giai đoạn 1977-1980 là 9% và tốc độ tăng cả thời kỳ?1977- 
I984 là 24% (tốc độ có tăng song quy mô vả tỷ trọng rất nhỏ). 
Số cơ sở sản xuất vả lao động tăng, giảm tương ứng Với quy 
mỗ phát triển của ngành, chiêm khoảng 5- Ta SỐ CƠ SỞ sản xuất 
vả lao động của toản ngảnh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

áo thời kỷ I9ã6- | 990, đạt quy mỗ và tốc độ tăng trưởng 
cao nhất so với các ngảnh công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 
của địa phương. Năm l9ã&6, ngành này chiêm tỷ trọng II.,80%%, 
987: 1274, 1988: 11,01, 1989: 19,702. Ngành công nghiệp 
thực phẩm tuy chiêm ty trọng cao nhất trong giả trị tông sản 
lượng của năm Í990 nhưng sau đó giảm mạnh qua các năm và 
đứng hàng thứ tư trong cơ cầu giá trị tông sản lượng năm 1994. 
Ngành cũng nghiện thực phẩm có tốc độ tăng giảm bình quần 
hàng năm: 29, 84. Trong số các cơ sở sản xuất của ngành 
nảy, khu vực quốc doanh chiêm ty lệ rất thấp, điều nảy cho 
thây quận 6 chứa đựng một tiêm năng rất lớn về ngành cũng 
nghiệp thực phẩm, thể hiện trước hết là năng lực sản xuất của 
ngành nảy chưa khai thác hết ở khu vực ngoài quốc doanh. 
Việc tạo nên cơ chế quản lý, các chính sách phủ hợp đổi với 
các đơn vị sản suất, các hồ sản xuất chủ yêu lä người Hoa với 
tay nghề truyện thông, bí quyết sản xuất độc đáo trong ngảnh 
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công nghiện thực phẩm sẽ tạo nên sức phát triển mạnh mẽ của 
ngành. 

Giá trị sản lượng ngành thực phẩm vả đồ uỗng năm 1998 
là 62 ty 648 triệu đồng, năm 999 là ã[ ty 615 triệu đồng, năm 
2000 (ước thực hiện) 79 ty 657 triệu đồng. 

Ngành công nghiệp thực phẩm của quận 6 đóng vai trỏ 
lớn đối với ngảnh công nghiệp thực phẩm của thành phố. Nó 
cung ứng lượng sản phẩm rất đa dạng về chủng loại, đảm bảo 
độ tin cậy về chất lượng như: nước chấm, bánh, mứt, kẹo, gia 

... đầy là những sản phẩm truyền thông đặc sắc. 


- Ngành hóa nhựa cao su: trước ngày miễn Nam giải 
phóng cho đến nay, quận 6ö được xem như lả một trong những 
địa bản chuyên sản xuất các mặt hàng như đỗ nhựa gia dụng'. 
xa bồng, vỏ ruột xe đạn. Ngành hóa nhựa, cao su chiếm lý 
trọng đứng hàng thứ hai trong giá trị tông sản lượng năm 1990, 
có xu hướng tăng nhanh trong những năm 991: 24,86%, 1992: 
20.2794, 1993: 37,679%%, 1994: 45,26%. Ngành nảy có tốc độ 
tăng bình quần hàng năm khoảng 354,635%. Đôi với ngảnh hóa 
nhựa trừ mội sỐ nhụ liệu phải nhận ngoại phân lớn sử dụng 
nguyên liệu trong nước để đàng xoay sở bởi các nguồn thứ phê 
liệu... 

Tuy nhiên, vẫn đề cần được quan tâm trong định hướng 
phát triển của ngành là đối với một số mặt hàng sản xuất như 
nhựa tái sinh, vỏ ruột xe đạp, thảm trải sản băng CaO SU... gầy Õ 
nhiễm cho môi trường. cần có hướng bố trí sắp xếp với chính 
sách ưu đãi thích hợp để chuyển các cơ sở sản xuất trên đến 
những địa bản, nhằm hạn chế đến mức tỗi đa việc ảnh hưởng 
mỗi sinh. 


I Quận 6ö cả những công ty sản xuãt đã nhựa như: Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Hiệp Thành, nhựa Duy Tần. 
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Sản phẩm. chủ yêu của ngành nảy bao ôm: Đăng tay cao 
su, vỏ ruột xe gắn máy vả xe đạp, để giày cao su xuất khẩu. đồ 
nhựa, chỉ PE, xả phòng, kem đánh răng, dép xốp xuất khẩu... 
đặc biệt lả mặt hàng dép xốp HifI s và găng tay cao su lá những 
mặt hàng có giá trị xuất khâu cao được nước ngoải ưa chuộng. 


Giá trị sản lượng da giảy, túi sách qua một số năm như 
sau: ]99ã: 74 ty 321 triệu đồn :. nam 1999: 66 ty 5585 triệu 
đồng, năm 2000: ước tính 78 tỷ 432 triệu đồng. 

- Ngành điện và điện tử chiêm hàng thứ tư sau các ngành 
cũng nghiệp khác trong giả †rị tổng sản lượng năm 1990, song 
sau đó có xu hướng giảm trong những năm tiếp theo. Năm 
990: 7.1924, năm 1991: 1,5 l2, năm 1992: 2.9152, năm 9935: 
2,50, năm 1994: 2 879% tộc độ giảm bình quần của ngành 
nảy hàng năm lä: 5,525. 

Sản xuất máy móc thiết bị điện ước tính giá trị sản lượng 
năm 199§ là 1,1 tỷ đồng. 

- Ngành máy móc thiết bị chiêm tỷ trọng đứng hàng thứ 
5 trong giá trị tổng sản lượng năm 1990, có xu hướng tăng lên 
trong những năm tiếp theo và đứng hàng thứ ba trong cơ cầu 
giá trị tông sản lượng năm 1994 sau ngành hóa chất, phân bón. 
cao su. Năm 1990: 7.005, 1991: 9 .93%⁄%, 1992: 8 045%, 1993: 
S.41%, 1994: 9,15%. Ngành nảy có tốc độ tăng bình quân hàng 
năm: 3,24%. 

So với các quận khác của thành phố, ngảnh máy móc 
thiết Dị của quận 6 đứng trước quận lÌ vá quận 5. Ngành này 
chủ yêu là những cơ sở sản xuất của người loa, mang tính chất 
tự phát nhạy bén với nhu cầu thị trường, quy tụ nhiêu tay nghê 
giỏi mang tính chất truyền thông. 

Cơ câu sản phẩm của ngảnh nảy rất đa dạng, bao gôm các 
sản phẩm chủ yêu như: máy tiện, máy khoan tay, cân bản 500 
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kg, máy xay xát gạo, nhụ tùng máy may, nhụ tùng bình xịt sâu, 
phụ tùng xe đạp các loại, phụ tùng Honda các loại, chân vịt tàu 
thủy, dịch vụ sửa chữa, đặc biệt sửa chữa các phương tiện vận 
chuyển phục vụ cho việc giao lưu hàng hóa. 

Số cơ sở sản xuất của ngành chiếm từ 20-25% số cơ sở 
sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của quận vả số lao 
động đang làm việc trong ngành này chiếm 16-18% số lao độn Ụ 
công nghiệp- -tiêu thủ công nghiệp của quận. Sự chuyền biến về 
số lượng lao động cũng như số cơ sở sản xuất tương ứng với 
tỉnh hình chung của toàn ngành vào những năm T988, 1989, 
1990: giả vật tư nguyên liệu tăng cao, thị trường trần ngận các 
thiết bị máy mộc ngoại nhập đã tác động không ït tới tinh hình 


phát triển của ngảnh. Nhịp độ phát triển bình quân hàng năm 
từ 1986-1990 là 93,2%. 

(Hả trị sản lượng của ngành ước tỉnh năm 1998 là 3 tỷ 
đồng. 

- Ngành sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại: Đây 
là ngảnh có quy mỗ sản xuất khá lớn, chiếm tỷ trọng đứng 
hảng thứ 6 trong giá trị tông sản lượng năm 1990, có xu hướng 
tăng và đứng vị trí thứ hai sau ngành hóa nhựa, cao su trong cứ 
cầu giá trị tổng sản lượng năm 1994. Năm 1990: 5,48%, 1991: 
9,447, 1992: 6.9824, 1993: 8,842, 1994: 9,617. Ngành này 
CÓ tốc độ tăng bình quân. 21,842 hang năm. Sản phâm chủ yếu 
gôm các loại: nông cụ cầm tay, đồ sắt xây dựng, đỗ nhôm g gia 
dụng. dụng cụ đô nghệ, khóa dân dụng. Có 223 cơ sở sản xuất, 
số lao động chiêm tỷ trọng 7-7,5%4 so với toàn ngành công 
nghiệp- tiêu thủ công nghiệp. Cá trị sản lượng ngành sản xuất 
kim loại năm 1998 ước tính 4 tỷ 800 triệu đồng. 


- Ngành đẹt: là ngành rất phát triển sau năm 975, tận 
trung chủ yếu trong những cơ sở sản xuất của người Hoa đo 
sử dụng nguồn nguyên liệu tơ sợi đã nhập trước kia còn lại để 
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đệt các loại vải, áo thun, áo len, chăn bông... Và phát triển với 
tý trọng và tốc độ tăng khả cao trong giai đoạn [277-1983. Từ 
thực tê phát triển của ngành nảy đã nảy sinh nhiều nghề chuyền 
môn hóa khác nhau như: dệt vải, dệt thun, 1n bồng... Thời ky 
J285-1989, sự hoạt động của ngành này có xu hướng giảm 
sút biểu hiện ở việc giảm sút số lượng cơ sở do khó khăn về 
thị trường tiểu thụ do phải cạnh tranh với các mặt hàng ngoại 
nhập; mặt khác cơ sử lại thiểu vẫn, trả công thấp, sự răng buộc 
bởi cơ chế xuất nhập, thanh quyết toán, chỉ trả tiền mặt chưa 
hợp lý và chậm chạp. Từ năm 1990-1994, ngành có xu hướng 
phát triển mạnh hơn, chiêm tỷ trọng đứng hàng thứ 7 trong giá 
trị tông sản lượng năm 290 và có xu hướng tăng trong những 
năm tiếp theo và đứng hàng thứ 5 trong cơ cầu giả trị tổng 
sản lượng năm 1994. Năm 1990: 4 55%%, 199]: 7 1855, 1992: 
6,10%, 1993: 5,89%, 1994: 6,40%. Ngành nảy có tốc độ tăng 
hình quần hảng năm là |5,2954. 

Ngành có tốc độ tăng bình quân hàng năm nhanh nhất là 
ngành may: 44,46. Ngành dệt chiếm tỷ trọng đứng hàng thứ 
14 trong cơ cầu giá trị tổng sản lượng năm 1994. Năm 1990: 
I,2224, I991: 1,675, 1992: 1,46%, 1993: 2 5454, 1994: 4.245. 

Cả trị sản lượng nành dệt qua các năm ]99&: TÚ ty 592 
triệu đồng, năm 1999: 113 tỷ 488 triệu đồng, năm 2000: ước 
tính 116 tỷ 842 triệu đồng. 

- Ngành luyện kừn màu: chiêm tỷ trọng từ 2-4 trong 
các năm qua vả tốc độ bình quân hàng năm: 19,97%. Ngành 
sảnh sứ, thủy tĩnh chiếm tỷ trọng từ 2-4%⁄ trong các năm qua 
vả có tốc độ tăng bình quân hàng năm: I8,90%. Ngành luyện 
kim mảu chiêm tỷ trọng I-l,5%⁄ trong các năm qua vả có tốc độ 
tăng hình quần hàng năm: Ì,ä855%. 

- Những ngành khác có tốc độ giảm bình quân hàng năm: 
ngành khai thác và chế biển gỗ, lâm sản giảm 46,78%⁄4; ngành 
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in giảm 39,89%; ngành Xenlulo, giây piảm,78%%; ngành da 
giảm Ìl,ã42⁄4; ngành vật liệu xây dựng miảm 9,525, trong khi 
đó tốc độ tăng bình quân của thời kỳ 1986-1990 là 41,38% với 
sản phẩm chủ yếu lả gạch bông vả một số mặt hàng vật liệu xây 
dựng khác; ngành công nghiện khác giảm 7,1 [2á với những 
sản phẩm chủ yếu như thức ăn gia súc, xi mạ đánh bóng kim 
loại và hàng mỹ nghệ-là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cần có 
hướng phát triển trong thời gian tới; ngành luyện kim đen giảm 
4.805. 

c) Sự phân bố sản xuất công nghiệp-tiêu thủ công nghiệp 
trên địa bản quận 6. 

Trên địa bản quận 6 với điện tích 7,4 kmˆ có hơn 3.000 
cơ sở, xí nghiệp sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 
(bao gôm TW, Thành phố và quận) thuộc 17/19 ngành công 
nghiệp vả phỏ biến là những cơ sở tiểu thủ công nghiệp quy mô 
nhỏ, bố trí xen kẽ trong các khu dân cư. Mặt khác, sự phát triển 
không đồng bộ của hệ thông kết câu hạ tầng đã tác động đến sự 
phát triển thiểu định hướng trong phân bố công nghiệp-tiểu thủ 
công nghiệp theo lãnh thỏ. 

Trên cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp của quận phân 
bố gần như khắp các phường trong quận, nhưng trong quá 
trình đó cũng thê hiện ưu thể phát triển và thể mạnh của 
từng khu vực trong quận. Trước năm 1975, địa bản sản xuất 
tiêu thủ công nghiệp phân bỗ ở phạm vi ngoải phường chợ 
(phường 2 hiện nay) và giới hạn theo hai bờ rạch Lò Gốm. 
Sau đỏ, việc phải triển mở rộng lần dần mặi băng các điểm 
dần cư thuộc phường Ì, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9: một SỐ CƠ SỞ được 
xây dựng mới cỏ quy mỗ sản xuất khá lớn ở các phường 10, 
11, 12. Đây là những địa bản có mặt băng rộng. ít gây ô nhiễm 
mỗi trưởng. 
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Ngoài Ta, các cơ sử sản xuất còn phần bố theo địa điểm 
ngành nghề truyền thông của mỗi khu vực, mỗi phường như 
ngành cơ km khi, điện, điện từ tận trung ở cụm nhường 3, 4, 7, 
Š, 9, nganh hóa nhựa tập trung tại các phường 5, 6, ngành vặt 
liệu xây dựng ở các phường 10, lÏ. 

Từ thực tế phát triển trên cho thấy, thê mạnh sản xuất gắn 
liên tập quán sản xuất của cư dân cộng với các yêu tô khách 
quan như nguôn nguyền liệu, thị trường tiểu thụ, sự phải triển 
và phân bô của hệ thông cấu trúc hạ tầng đã có tác động ít nhiêu 
đến quả trinh phần bố cũng nghiện-tiêu thủ cũng nghiện theo 
lãnh thô. 

Sự phân bố các cơ sở sản xuât công nghiện-tiêu thủ cũng 
nghiệp theo phường. 


Đơn vị hành chánh | Số cơ sở sản xuất TTCN | 


Tông số 3.042 
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Phường l3 | 
Phường 14 


d) Công tác tỈI dời cứ sử sản xuất aây ô HÌHêm 





Kê từ khi thực hiện chủ trương chung của thành phố về 
việc đi đời cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bản 
quận 6, tính đên tháng l2 năm 200353, Phòng Kinh tế đã tiến 
hành tham mưu LIHND quận thực hiện đạt được một số kết 
quả cụ thê như sau: 

- Thực hiện quyết định đi đời của UBND thành phố: 

Có 45 cơ sở nhận quyết định di đời ô nhiễm trong năm 
20035. Trong đó, l4 đơn vị đã dị dời, 3Ì đơn vị đang triển khai 
thực hiện việc di dơi. 

- Thực hiện quyết định 78 của UBND thành phố: 

Có 178 đơn vị trong diện gây ô nhiễm phải khắc phục. 
Trong đó, 47 đơn vị đã khắc phục; 131 đơn vị đang tiễn hành 
các biện pháp khắc phục. 

- Thực hiện giảm thiêu các cơ sở gây ôn - rung: 

Có 174 đơn vị trong diện gây ô nhiễm, ồn, rung. Trong 
đó, 22 đơn vị đã khác phục giảm thiểu ỗn rung: 52 đơn vị còn 
lại đang thực hiện khắc phục giảm thiểu tiếng ôn, rung. 

2. Thương mại- dịch vụ-xuất nhập khẩu 

Sau ngảy miễn Nam giải phóng, củng với vIỆc cải tạo 
ngành kinh tế, ở quận 6 đã hình thành một số mỗ hình hoạt 
động mới như đưa ngành thịt heo vào con đường lắm ăn hợp 
tác, thanh lận được Ì 5 hợp tác xã tiếu thụ, xây dựng củng có 43 
tỗ phục vụ gạo, 20 tổ cá rau, các tö phần phối bánh mi và lảm 
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mỉ sợi đề phục vụ nhân dẫn. Tuy đã cải tạo được tư sản rnai bản, 
tư sản công thương, nhưng thành phân kinh tê tư bản tư doanh, 
tiêu thương tiêu chủ còn rất lớn, chiêm 75,4% hàng hóa nguyên 
liệu. vật tư máy móc, tiên mặt, được phân tán dưới nhiều dạng 
để sản xuất, buôn bản, không chế thị trường. Hệ thông thương 
nghiện quốc doanh và các tô phục vụ mới được thành lập, hàng 
hóa thiếu, nhiều nơi chưa phần phỗi tốt. Hệ thông hợp tác xã 
hoạt động yếu, đội ngũ cán bộ quản lý còn yếu. 


Đại hội Đăng hộ quận 6 lần thử nhất (30/5/1977) nêu 
mục tiều tông quát, trong đỏ có 2 mnục tiều VỀ thương nghiện 
vả có liên quan đến thương nghiệp: 

“® Ra SỨC đây mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, trước hết 
xóa bỏ thành phân tư sản thương nghiệp, hoản thành về cơ bản 
việc cải tạo băng các hình thức thích hợp đỗi với tư sản công 
nghiệp vả tiêu thủ công nghiệp, thực hiện hợp tác hóa băng 
hình thức thích hợp đối với phần lớn tiêu chủ, thợ thủ công vả 
tiêu thương, đồng thời nỗ lực tăng cường kinh tế quốc đoanh 
vả hợp tác, đóng vai trò chủ đạo trong đời sông kinh tế quận. 

« Tăng cường tô chức vả quản lý thị trường trong quận 
theo trật tự mới xã hội chủ nghĩa, trước hết trong thương nghiệp 
quốc doanh vả thị trường có tô chức, làm cho đủ mạnh đảm bảo 
cho nhả nước nắm được phân lớn hảng hóa trong quận, nhất 
lä các loại hảng thiết yêu cho đơi sũng và sản xuất, loại trừ tư 
thương ra khối thị trường lương thực, thực hiện quản lý và giữ 
được giá, ôn định tiên tệ, phẩn đâu thăng băng chi thu ngân 
sách!. Đại hội chủ trương trong năm 1983 phải phân đâu năm 
phân lớn bán buôn vả chỉ phối phân lớn bán lẻ trong thị trường. 
Trong những năm cuỗi của thập niên 70 đầu thập niên 80, 
thương nghiệp quốc doanh đã chuyên mạnh sang phương thức 


I Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận ö. tr 3. 
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kinh doanh xã hội chủ nghĩa củng với thương nghiện hợp tác 
xã tham gia đâu tranh nắm nguôn hàng trên thị trường, chống 
đầu cơ buôn lậu. Một số công ty chuyên ngành được thánh lập 
đề đáp ứng yêu cầu phục vụ vả công tác cải tô như công ty dịch 
vụ, công ty thương nghiệp tông hợp chợ Bình lầy. Quận giải 
quyết vật tư cho sản xuất nông sản thực phẩm để phục vụ cho 
tiều dùng và sản xuất. 


Doanh thu thương nghiện của quận 6 qua các năm. 
Đưm vị tỉnh: I(M)OĐđä 
Nm |9 | |5 |5 JmM—_ 


Năm —-|19%1 |1982 |1983 |1984 —_ 


Tuy nhiên, trên lĩnh vực lưu thông phân phối còn có 
những hạn chế như chưa gắn được giữa sản xuất và phân phối 
lưu thông, giữa thị trưởng và cung ứng xuất khẩu, chưa chú 
ý thích đáng cung cấp nguyên liệu và thu mua hảng tiểu thủ 
công nghiệp, chưa có tác động mạnh thúc đây sản xuất công 
nghiện,... 





Từ năm 977-1950, thương nghiện quốc doanh gồm các 
đơn vị CÔNG. ty Bách hóa, cửa hảng thực phẩm tươi sỗng vả 
công ty ăn uống, thương nghiệp hợp tác xã gôm có các hợp tác 
xã tiêu thụ phường. Thương nghiệp tư nhân đến cuối năm 1980 
có 5.286 hộ cá thê với 9.495 lao động. 


Từ năm 1981-1985, mạng lưới thương nghiệp quận bao 
gôm 5 đơn vị quốc doanh, Ï công ty hợp tác xã quận 6 và mạng 
lưới hợp tác xã tiểu thụ các nhường và 4.590 hộ tiêu thươn ữ với 
13.071 lao động. 
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Từ năm 1986-1995, nên kinh tế quận 6 có nhiều chuyển 
biến quan trọng dưới sự tác động của Nghị quyrết Đại hội VI 
của Đăng. Do có vị trí địa ly thuận lợi, thương nghiệp quận 6 
đã có những tăng trưởng nhanh. Quận 6 là một địa bản mang 
tính chất giao lưu hàng hóa giữa Thành phố Hỗ Chí Minh và 
các tỉnh đồng băng sông Cửu Long, nhờ vị trí địa lý và hệ 
thông giao thông thuận lợi, với hơn 33% cư dân là người Hoa 
huôn bản, quận có các chự đầu mỗi như chợ Bình Tầy, chợ rau 
Mai Xuân Thưởng, chợ bán thực phẩm chế biên vừa bán lẻ vừa 
bán sỉ, bán sỉ là chủ yếu. Các chợ nảy đã tiếp nhận một khỗi 
lượng hàng hòa nông sản, lương thực, thực phẩm, rau quả,... 
Ngoài các chợ đầu mỗi ở quận 6 còn củ các chợ: chợ Cây Cio 
(Minh Phụng), chợ Câu Bót (Phạm Phú Thứ), chợ Œia (Ca 
Phú). chợ Phú Lầm.,... cung cân các loại hảng rau, quả, thịt cả 
cho nhu câu của nhân dân trong quận. Trên địa bản quận 6 có 
các thành phần thương nghiệp sau: thương nghiệp quốc doanh 
và hợp tác xã do quận quản ly, thương nghiệp quốc doanh của 
thanh phô, thương nghiệp tư nhân. Đôi tượng mua bản đa dạng: 
cư dân tại chỗ, khách vãng lai từ các quận, tỉnh khác của thành 
phô vả cả Trung ương. Phương. thức mua bản linh hoạt: mua 
đứt bán đoạn, mua bán trả gỗi đầu... 


Từ năm L9&6-1990, trong lĩnh vực thương nghiệp-dịch 
vụ. các đơn vị quốc doanh đã từng bước thích ng và đáp ứng 
cơ chế thị trường, đã biết khai thác tiềm năng vả thể mạnh của 
thương nghiệp tư nhân, thông qua hình thức hợp tác liên doanh, 
liên kết nhắm huy động vỗn vả tay nghề tư nhân đề bản sỉ một 
số ngành hảng chủ yêu. Doanh số quốc doanh tăng dân hàng 
năm. doanh số mua năm 1990 tăng l1ã,5 lần so với năm 1986. 
Ty trọng nguôn hang mua từ sản xuất tăng lên từ 755 năm 986 
lên 18,14 năm 1990 phản ánh mỗi quan hệ tích cực giữa sản 
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xuất và lưu thông phần phỗi. Nguồn mua hảng trối nỗi trong 
những năm 1986-1987 chiêm tỷ trọng 64,6% đến năm 1990 chỉ 
còn 23,9%. 

Doanh số bán ra của khu vực quốc doanh năm 1990 tăng 
114 lần so với năm 1986. Trong khi đó tỉ lệ bán sỉ của quốc 
doanh ngảy cảng miảm, bản lẻ ngày cảng tăng. Năm 1986 bản 
lẻ chiếm 49,25%, bán sỉ là 50,7%, năm 1990 bán lẻ chiếm 
67,3%⁄, bán sỉ chỉ còn 32,67%. Nguyễn nhãn là do bản sĩ lực 
lượng thương nghiện tư nhần chi phối, đặc hiệt là khu vực chợ 
Bình Tây. 

Hảng hóa hán ra của thương nghiện hợp tác xã năm 990 
tăng lên 39,4%⁄4 so với năm 1986. Nếu loại trừ yếu tổ trượt 
giả, tính bình quần cho cả thời ký 1986-1990, mỗi năm đạt 
99.44%⁄%. tức là giảm bình quần hàng năm là 3,365. 

Ty lệ bản lẻ chủ yếu là do mạng lưới hợp tác xã nhường 
chi phối còn Liên hiệp hợp tác xã quận bán buôn chiếm tỷ 
trọng cao. 

Ở Quận 6 vai trò của thương nghiệp tư nhân khá quan 
trọng mà đông đảo nhất là lực lượng thương nhân người Hoa. 
Hoạt động của tư thương rất đa dạng, phân lớn các hộ kinh 
doanh mặt hàng nhỏ, vốn it, song tạo ra được chữ tín cho nên 
đã huy động được một số lượng hàng hóa bán sỉ theo phương 
thức trả tiên gối đầu cho nên đã thu hút được phần lớn khách 
hảng., đặc biệt là khách hảng buôn chuyến. 

Từ năm 19ã&6-1990, do chỉnh sách cải tạo tư thương của 
Nhà nước, đưa các hộ kinh doanh của chợ Bình Tâầy vào hợp 
tác xã kinh doanh. Doanh số bản ra của khu vực nảy được tính 
vào kinh tế quốc doanh, vảo hợp tác xã kinh doanh chỉ đóng 
thuế từ 3-4, còn tư thương phải đóng thuế cao hơn 6%. Do 
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đỏ, tư thương tìm cách trôn thuê. Đến năm 1989, thuế khu vực 


tư thương tiảm xuỗng đã kích thích họ mở rộng sản xuất kinh 
doanh. 
Các mặt hàng do thương nghiệp quốc doanh chỉ phối là: 


đường, ma, bột nưọt, bột miạt, nũng sản; tư nhần kinh doanh 


các ngành hàng công nghệ phẩm. đồ nhôm, nhựa, sảnh sứ, may 
mặc, vải sợi, lương thực, thực phầm khö vả tươi sông. 

Tỉnh hình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đỗi 
với hộ cá thể năm 2000. 


Đơn vị tính: triệu đồng. 
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Các khu vực chợ trong năm 2002 có sự gia táng đáng kể 
về số lượng cần giãy phép cùng ký năm trước. Do quả trình 
cải tạo, xây dựng và nâng cấp hệ thống chợ trên địa bản quận 
ö như: 

- Xây dựng các chự trọng điểm: chợ Phủ Lãm, chợ Binh 
Phú... 

- Sửa chữa nâng cấp: chợ An Dương Vương, chợ Bình 
Tây... và sắp tới là xây dựng chợ Minh Phụng. 

Công nghiện-tiêu thủ công nghiệp quận 6 đang chuyển 
đỗi sang nên công nghiệp sạch, miảm dẫn các xi nghiện đan xen 
trong dân cư, đây là thuận lợi để phát triển kinh doanh thương 
mại địch vụ. 

Tông doanh thu hảng hóa vả dịch vụ năm 2002 ước tính 
thực hiện đạt 7.812.296 triệu đồng, tăng 15,92% so với củng ký 
năm 2001 và tăng 19.4554 so với kê hoạch năm 2002. 

Trang đö: 

- Khỗi kinh doanh Nhà nước: Doanh thu bán hảng hóa vả 
dịch vụ đạt 546.501 triệu đồng, miảm l4,752a so với cùng ký 
năm trước và chiếm 4,4% trong tông thu hàng hóa vả dịch vụ 
năm 2002. 

- Khôi doanh nghiệp ngoài quốc doanh: doanh thu bán 
hàng hóa và dịch vụ đạt 7.465.495 triệu đông, tăng 20,02% so 
Với củng ký năm trước và chiếm 95,63 trong tông thu hàng 
hóa vá dịch vụ năm 2002. 

- Khôi doanh nghiện làm kinh tế Đăng: doanh thu bản 
hàng hóa và dịch vụ năm 2001 đạt l [2.163 triệu đồng, “iảm 
15,033 so với cùng kỳ năm trước và chiếm 1,67% trong tổng 
doanh thu bản hàng hóa và dịch vụ. 
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: Về dịch vụ du lịch: 
| Năm199 
Tông doanh thu I0 tỷ đồng | 4.014 tỷ đồng 


| Doanh thu khách sạn 018 tỷ đỗ 1,861 tỷ đồng 
Doanh thu nhà hàng 6.451 tỷ đông | 1,714 tỷ đồng 





Doanh thu dịch vụ khác 1,531 tý đông| 439 triệu đồng 


t Về thương mại dịch vụ của người Hoa: Chợ Bình lây 
do ông Quách Đảm người Triêu Châu lập nên và thương xá 
Châu Hải Thần người Phúc Kiên xây dựng. Điều đó chứng tỏ 
người Hoa tập trung sinh sông và buôn bán ở đây từ lâu đời. Số 
hộ người Hoa tham gia kinh doanh khoảng 2.700 hộ, chiêm tỷ 
lệ gần 30% trong tông số hộ kinh doanh trên địa bản quận, chủ 
yêu tập trung ở các phường 1, 2 vả 6. Họ kinh doanh các mặt 
hang như gạo, thịt, lương thực, thực phẩm chế biến, Vải SỢI Vả 
các mặt hảng bách hóa. 

+ Về công tác quản lý các chợ trên địa bản quận 6: Thực 
hiện chức năng nhiệm vụ tham rnưu LIBND quận 6 trong cũng 
tác quản lý và phát triển hệ thông chợ trong các năm qua (2000- 
2003), Phòng Kinh tế đã kết hợp với các ban, ngành chức năng 
thực hiện: 

- Tham mưu xãy dựng đề án chiến lược phát triển Chợ - 
Siêu thị - Trung tầm Thương mại trên địa bản quận 6 đến năm 
2010, đã được UBND thành phố phê duyệt. 

- Xây dựng mới và tổ chức sắp xếp đưa các chợ: chợ Bình 
Phú, chợ Phú Lãm, chợ Mình Phụng vào hoạt động. 

- Kết hợp Ban quản lý chợ trên địa bản quận xây dựng 
nội quy chợ theo hướng dân hàng năm của Bộ Thương mại đã 
được LIBND quận 6ö nhề duyệt. 

- Quận đã định hình phát triển 2 siêu thị và Trung tầm 
MẼTRO Bình Phú. 
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Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhương ăn đến bù hỗ trợ 
thiệt hại dị dời chợ rau Mai Xuân Thường và Sẵản Cá 50 thuộc 
phường 2 quận 6 về các chợ đâu mỗi nông sản thực phẩm của 
thành phố. 

- Tổ chức cho tư nhân tham gia đấu thâu quản lý và thu 
phí chợ nhỏ, thực hiện khoản thầu hàng năm đối với các chự 
còn lại, theo quy định tạm thời quy chế đâu thâu quản lý và thu 
phí các chợ nhỏ trên địa bản quận. 

Đã tiền hành giải tán các chợ tự phát lẫn chiếm lòng, lễ 
đường, đồng thời thu hồi và ngưng cầp giầy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh các tuyến đường không cho kinh doanh nông 
sản theo quy định của UBND thành phố. 

Thự hiện năm 
ŸN¡¡ 
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Nói chung, khối thương nghiện dịch vụ của quận 6 ngày 
cảng phát triển.Tuy nhiên doanh thu về du lịch có giảm sút 
do bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tải chánh các nước 
Đông Nam Á. Doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở cả thể hình 
thánh ngày cảng nhiều đã năng tông doanh thu mua bản hàng 
hóa dịch vụ tăng bình quần 275 năm. D2oanh nghiện Nhà nước, 
doanh nghiệp kinh tế Đảng chiếm tỷ trọng 26,1%. Chợ Bình 
Tây tăng doanh thu bỉnh quân hảng năm 20-30%%, thuế tăng 
I0% năm. Tốc độ tăng trưởng bình quần hảng năm trên lĩnh 
vực thương mại-dịch vụ cao hơn sản xuất công nghiệp- -tiêu thủ 
cũng nghiện, điều đó kháng định việc chuyền dịch cơ cầu kinh 
tế “thương mại-dịch vụ-xuất nhập khẩu- công nghiệp- tiểu thủ 
công nghiệp” mả đại hội VII của Đảng bộ quận 6 đê ra là đúng 
đăn. 

Củng với sự phát triển và gia tăng sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ cũng nghiệp, thương mại, dịch vụ ngành xuất nhận 
khẩu của quận 6 cũng phát triển. Năm 1980 giá trị hàng xuất 
nhập khẩu đạt 6,7 triệu đồng, đến năm 19§1 tăng lên 8,6 triệu 
đồng, đến năm 1982 đạt với số kỷ lục là 78,4 triệu đông, so với 
năm 1981 thi tăng hơn 9 lần. Từ năm 1983-1985, tốc độ hàng 
xuất khẩu tăng là 35%, giá trị hàng xuất khẩu năm 1985 tăng 
2 lần so với năm 1982 và chiếm 11,6% giá trị tống sản lượng 
Của quận. 

Từ năm 1986-1990, xuất nhập khẩu là ngành mũi nhọn 
của quận 6. Quận đã xuất khẩu được nhiều hàng nông, lâm, 
thủy, hải sản, dép xốp, quần áo may sẵn và nhập một SỐ máy 
móc thiết bị, nguyên nhiễn vật liệu phục vụ cho sản xuất. Một 
số đơn vị đã được đâu tư phát triển theo hướng tập trung đã tạo 
được một số mặt hàng xuất khẩu có uy tín với khách hảng như 
hảng tôm đông lạnh, đép xốp. Quận đã có nhiều cô gắng trong 
việc mở rộng liền doanh, liên kết và hợp tác với THƯỚC ngoöäi, 
đầu tư đối mới thiết bị, quy trình công nghệ tiên tiền, tạo ra sản 
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phẩm có chất lượng cao, vừa có thể cạnh tranh với hàng ngoại 
nhận. vừa mở rộng thị trường tiêu thụ với nước ngoài. 

Các đơn vị xuất nhận khẩu của quận do chưa có mặt hàng 
sản xuất chủ lực để ồn định thị trường xuất khẩu cho nên hoạt 
động theo phương thức ủy thác với những mặt hàng: nông, 
lâm, thủy, hải sản, lương thực, công nghệ phẩm, nông sản dược 
liệu. [làng nhập khâu chủ yếu là nguyên vật liệu, thiệt bị phụ 
tùng. 

Kim ngạch xuất khẩu từ năm 1986-1990, tăng bình quân 
hảng năm là 145,6%⁄4. Về kim ngạch nhập khẩu, tốc độ tăng 
binh quần hàng năm là 156,954. 

Các nguồn hảng xuất khẩu của quận ngoài hàng hóa do 
quận sản xuất chế biến còn có hàng trôi nỗi và hảng liên kết 
sản xuất với nước ngoài. Trong những năm [ 956-1990, khi liên 
hiện xuất nhập khẩu quận (Bnex) còn có chức năng cung ứng 
hảng xuất khẩu, bộ phận sản xuất còn chiêm tỷ trọng nhỏ so 
với các nguồn khác (22,1%). Giai đoạn 1989-1990, liên hiệp 
sản xuất kinh doanh xuất nhận khẩu của quận được hình thành, 
hảng chế biến đã nâng lên 85% năm 1989 và 90, 1§%⁄4 năm 1990. 

Tính cả thời kỳ 1956-1990, ty lệ binh quân của nguồn 
hàng trong tông giả ErỊ xuất khâu như sau: hàng chế biến tại 
chỗ 78,7%, hàng liên kết trao đối 3,75, hang trỗi nổi là 3.41%⁄% 
mỗi năm, trong khi đó giá trị hàng xuất khẩu tăng 30,2% năm, 
chiếm ty trọng I[,58”⁄2 năm L9ã86 và lên đến 29,1% năm 1990. 

Cơ cầu hàng nhập khẩu 


_Năm 1887 Năm 1889 _Năm 190- 
Trong hàng tiêu dùng 53,8% 29.4% 





| Tỉ trong hàng vát tư nguyên liêu | 7086 | 
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Trong các hàng nhập khẩu, chủ yêu lả từ Liên Xô, tỷ 
lệ kưn ngạch nhập khẩu hàng năm là L9, 72⁄5, còn hàng nhập 
khẩu từ thị trường tư bản hạn chế, xuất khẩu hàng hóa sang 
thị trường tư bản ngảy cảng phát triển, hàng năm tăng bình 

quân 24,39%. Giai đoạn 1990-1995, kim ngạch xuất khẩu 
tiảm hình quần hàng năm L,632⁄5, miảm một phân do ảnh 
hưởng của khủng hoàng tải chính các nước khu vực; doanh 
nghiệp ngoải quốc doanh tăng bình quân hảng năm 34%. Năm 
1995, xuất khâu 20 triệu USD, tăng 30% so với năm 1994. 
Trong giai đoạn 1996-2000, mặt hàng bị ảnh hướng của 
cuộc khủng hoảng tài chánh, tiên tệ ở Đồng Nam Á và sự cạnh 
tranh ngày cảng gay gặt, các đơn vị kinh tế đã có nhiều cỗ găng 
trong việc liên doanh, liên kết, đầu tư thiết bị mới, sản xuất 
nhiều Re khủa & chất! "tt Cao0, mử ý thị Hướu ;xuÂi khẩu... 
quần hàng năm là 1.3%, kun “ah nhập khẩu tăng bình quần 
hàng năm lä?14,6%⁄. Doanh nghiệp nước ngoải có chiêu hướng 
tăng, năm Ì997/1996 tăng 0,55. 
Tông kim ngạch xuất nhận khẩu từ năm 1990-2000 


ơn vị tính: I0 L NI 


—Ma [mm | mm 8 [ mm [ 3. 





| Nhập khâu 


(UBND Q6: 5 năm xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội 
Quận 6. 1996-2000) 
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lun nh | 2000 | 2001 | 2002 





NGẠCH 

lÚNG KIMI LJEFPET 10.799 | 11.027 | 17.157 | 10.235 | 10,84 
màu by lân BÌ= 4134 | 3077 3,609 
Doanh nghiệp kinh tế 

Đàn t6 mm 
Doanili hiệp nqpai 0U : | nữ r7 
qúcdonh .c 656 | 1097 
Big | -) ẤT lo{= || — 
ï. " 2m | + 5437 | 9621 | 465 | 11235 
HT KHI TIẾN | 2549 | 2.115 | 1726 | 3003 105,42 
tunsduiki 0c Ƒ | | | - 


1386 | 1./43 | 158 | tết. 15/2 | 103 4U | 


men mm 30645 30.715 | 40.913 | 51.161 | 106,58 


Doanh nghiệp kinh tế 
Đảng 


qcdonh. Sửa | 12524 | 25.767 | 25315 | 23598 | 31.94 | 1%, 37| 
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— 
Bình Tiên 3439 | 255 | 3221 | 1515 | 461 | 10761 


S5 UNGG 2373 | 2249 | 3939 | 5612 | 203,07 
HIX 1000 | s„ | 
= —l#»ị | Ị J1. 


(Thông kẽ xuãt nhận khäu 2000-2004) 
Nhìn chung, tuy xuất nhập khâu có phát triển, song quận 
6 vân ở trong tỉnh trạng nhập siêu. 





3. Giao thông vận tải 

Mạng lưới giao thông cầu công: Quận 6 có hệ thống 
đường bộ khá hoàn chỉnh, nỗi liên các quận trong thành phố vả 
các tĩnh trong khu vực. Toàn quận hiện có 73,951 km chiêu đải 
đường bộ, trong đỏ thành phô quản ly 4Ú con đường có tên với 
chiếu dải 37,96 Ï km chiếm tỷ lệ Š I,05⁄4 và quận quản lý 36,020 
km chiêu dài, phần lớn lả các con đường hẻm chiêm 4994. 

Trong 37,961 km đường đo thành phố quản lý có: 

- Đường bê tông nhựa đải 6,606 km chiếm tỷ lệ 1794. 

- Đường nhựa đải 24,58 km chiêm tỷ lệ 66%. 

- Đường đá xanh đải 6,396 km chiếm tỷ lệ 16%. 

- Đường cấp phối sỏi đỏ dải 379 m chiêm tỷ lệ 1%. 

Ngoài 3 trục lộ lớn la Hậu Chang, Hùng Vương và Trần 
Văn Kiểu, phân lớn các con đường đang xuỗng cấp trầm trọng: 
đường Tần llòa Đồng, Bả Hom, Nguyễn Văn Luỗng, những 
con đường đo thành phố quản lý hầu hết là trục lộ giao thông 
chính của quận có lưu lượng xe rất cao, phân nảo trở nên chật 
hẹp so với TU cầu phát triển kinh tế- xã hội ngày cảng nhanh. 

Trong số 36,020 km chiêu dải đường hẻm do quận quản 
lý göm cö: 
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- Đường trắng cmnent 2,504 km_— 6,99 

- Đường trảng nhựa 10,064 km— 27,9% 

- Đường đả 4,185 km — 39,4%⁄ 

- Đường đất 9.267 km — 25,7% 

Toản bộ có 9 chiếc cầu với chiêu dải 920 m, trong đó cầu 
hề tông : CÔ 6 cải, đa số chiệc cầu ¡đang trong trinh trạng hư hỏng 
vả xuông cập, sức chịu đựng rât yêu, cần phải được sửa chữa 
và năng cần hoặc thay thể đo tuôi thọ quả lầu. 


Toàn quận hiện có lI kẽnh rạch với tông diện tích 0,33 
kmẺ, trong đó có tuyến đọc theo bến Trân Văn Kiều, lả tuyến 
đường thủy rất quan trọng trong việc tiếp nhận hàng hóa nông 
sản được vận chuyên từ các tỉnh đồng băng Sông Cửu Long. 


Nhìn chung, mạng lưới giao thông vận tải của quận trong 
những năm qua đã xuống cấp đáng lo ngại, do thiểu vốn đề : duy 
tu bảo dưỡng thường xuyến và đồng bộ. Mặt khác, dân số giả 
tăng dẫn đến nhu câu đi lại cảng nhiễu, phương tiện cá nhân 
được sử dụng tăng nhanh, dẫn đến lưu lượng xe cộ ngày cảng 
dày đặc. 

Trước ngày giải phóng quận 6 có I.800 xe các loại. Sau 
ngảy miễn Nam giải phóng, quận 6 chủ trương giao thông vận 
tải phải đán ủ ứng yếu cầu vận chuyên của quận, quản lỳ tốt xăng 
dâu, củng cô 2 hợp tác xã sửa chữa ôtô, đến năm 1981 phải 
hoản thành chế tạo ngành sửa chữa ốt6. Vào những năm 50, 
đầu xe cơ giới 4 bánh tăng lên 40 chiếc, tống sản phẩm của 
ngảnh giao thông trong quận phát triển nhanh. 


NăN 19/6 19// 19/8 19/9 IHJã0 lSI 1932 1932 T964 
li 4968 5916 61/0 //38 lI5Ú1 26601 686/6 9540 14/11 


Năm 1987, số phương tiện vận tải do quân quản lý là 
1.158 chiếc, trong đó vận tải đường bộ lả 1.121 chiếc, với trọng 
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tải hàng hóa lả 743,5 tân, số ghế hành khách là 2.231 chiếc, 
phương tiện vận tải đường sông là 37 chiếc với trọng tải là 439 
tân. Đến năm 1990, số phương tiện vận tải còn lại 492 chiếc, 
trong đó vận tải còn lại 492 chiếc, trong đó vận tải đường bộ là 
459 chiếc với trọng tải hàng hóa là 8 L6,5 tân; phương tiện vận 
tải đường sông là 33 chiếc với trọng tải là 391 tân hàng hóa. 
Tuy số đầu phương tiện vận tải có giảm, song vận tải đường 
bộ tăng từ 243,5 tân năm 1987 lên 616,3 tân năm 1990. Điều 
nảy cho thấy quận đã phát huy năng lực của các phương tiện 
vận f1, Khỗi lượng hàng hóa vận chuyên năm T990 là 574.507 
tân so với năm 1986 là 487.000 tân. Tốc độ tăng tải trọng hàng 
năm tử 1956-1990 là 4,232. 

Năm 1996 có 6 hợp tác xã ngành giao thông vận tải, đến 
năm 2000 có 8 hợp tác xã với vốn điều lệ I tỷ 108 triệu đồng. 
Về luân chuyên hảng hóa và hành khách năm 1999 đạt 19.898 
ngản tân - km và 226.923 ngàn hảnh khách-km, luân chuyển 
hàng hóa 995-1999 tạng binh quần Ì năm 42,755 và luần 
chuyên hành khách tăng L1, 75%. 

Từ năm 1996-2000, quận 6 đã hoàn tất cải tạo mở rŨng 
đường Nguyễn Văn Luông, đường nội bộ cư xá Phủ Lâm D; 
tiên hảnh thi công cầu Phạm Văn Chí. Nâng cấp hệ thông 
đường hẻm, công thoát nước trên địa bản quận. 


Thực hiện năm 


_ 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 20M | 
—— ¬†+†s†< 
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Khối lưijnq [ 
luận chuyên 
hàng húa 








Khối lượng 
luận chuyên 
hanh khách 


4. Tài chính - thuế 
Khối lượng hàng hóa hành khách luân chuyển (1000 tân- 
km/1000 hành khách-km) 


Khôi lượng luân | 1s 26s | 25251 | 52.010 | 19.898 | 17.724 
chuyền hàng hóa 
Khối lượng luân | +, =. -= 5.:Í 


__ (Uy bạn nhân dân quận 6: 
3 năm xắy dựng va phát triển kinh tế quận úñ, ?996- 2000) 
Tình hình thu thuế vả chỉ ngân sách từ năm 1979-1982 

như sau: 





Đơn vị tỉnh: triệu đồng 


1979 | 1980 | 1981 | 1982 


TH | AD | 12| 53 | 8. 


Ngân hàng cung cấp tín dụng cho hoạt động sản xuất và 
lưu thông phân phối. Tuy nhiên, hoạt động tài chánh ngân hàng 
vẫn chưa thoát khỏi cơ chế hảnh chánh quan liêu bao cấp. Do 
đó, chưa tạo điều kiện thực hiện quyền tự chủ trong sản xuất 
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kinh doanh cho cơ sở, công tác giả cả bị động, chưa đáp ứng 
kịp với đói hỏi của tỉnh hình. Đến tháng 12/1999, trên địa bản 
quận có 7 chỉ nhánh ngân hàng ngoài quốc doanh và một chỉ 
nhành ngần hàng Nhà nước. 

Hoạt động ngân hảng tải chánh, thuê bước đầu được ôn 
định và đi vào nê nếp, nhất là việc thực hiện chủ trương, chánh 
sách đỗi mới trong lĩnh vực tải chành và thực hiện theo Luật 
thuê hiện hành. 

Đổi mới về tải chánh đã phát huy tác dụng tích cực trong 
việc thực hiện các khoản thu, chỉ ngần sách, quản lý chặt chế 
các nguôn vốn cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước, đảm bảo 
đủ chi thưởng xuyên, đúng chế độ, tiết kiệm chi cho ngân sách. 

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính năm 1995 là 
162.43 tỷ đông, trong đó thu điều tiết đạt 155,73 tỷ đồng - 
chiếm 95,88% và ngân sách quận đạt 37,71% tỷ đồng - chiêm 
23,21%%. 

Cơ câu chỉ ngân sách Nhà nước thay đổi theo hướng tích 
cực, đảnh tỷ lệ khá lớn cho đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, 
đảm bảo cho nhu cầu chỉ thường xuyên. 

Tổng chi ngân sách quận ước tính đạt 37,71 tỷ đồng năm 
995. Trong đó, chì cho sự nghiệp văn xã gôm các hoạt động 
giáo dục, văn hóa-thông tin, thể dục thể thao, y tế... đạt 22,57 
tỷ đồng, chiêm tỷ trọng 60%⁄%, chỉ duy tu và sửa chữa đạt 3 tỷ 
đồng, chiêm 7,96%, chi quản lý hành chánh, chiếm tỷ trọng 
9.5894 tông chi ngân sách quận. 

Hoạt động của ngành thuế không nưừng cải tiên đề thực 
thi Luật thuê, các bọ thuê đ ược lận ngay tử đầu năm và cạp nhật 
thường xuyên giúp bộ phận thuế tiễn hành thu đúng, đủ. Ngoàải 
Tả, VIỆC kiểm tra, kiểm soát thường xuyên và đột xuất Cùng 
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giúp ngành thuê nhát hiện và xử lý các trường hợp khai chưa 
đúng, chưa đủ, trồn thuế... 

Tông thu thuế năm 1995 là 162 tỷ đồng, trong đó khu vực 
quốc đoanh đạt 14 tỷ đồng, chiếm 8.649. 

Nhịn chung, hoạt động của lĩnh vực tài chánh, thuế ngảy 
cảng đi dân vào thế ôn định, đáp ứng được yêu cầu đổi mới 
kinh tÊ của quận. Tuy nhiên, chính sách thuế hiện nay chưa 
thật sự là đòn bẩy kinh tế, thúc đây sản xuất vả kinh doanh phát 
triển. 

Từ năm 1996-2001, quận đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ 
ngần sách hảng năm. Thu, chỉ ngần sách đảm bảo đúng quy 
định. Quận chủ trọng khai thắc hợp lý các nguồn thu, thực hiện 
tiết kiệm chi, cân đối được ngân sách. Quận luôn luôn hoàn 
thành chỉ tiêu thu thuế thành phố giao, tiền thu thuê tăng bình 
quân hàng năm lả 3,5%, 10 năm liên quận đã hoàn thành vả 
vượt kế hoạch thu thuế, được trao cử truyền thống của ngảnh. 


Đơn vị tính : triệu đồng 


Năm |1 996 |1997 |199ã  |1999 [2000 
46.152 |43.206 |31.7ã1 154.462 |61.3ã&6 





(Ủy ban nhân dân quận 6: 5 năm xây dựng và phát triển 
kinh tê-xã hội quận 6, 1996-2000) 
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'Thực hiện năm 


Chitêu | vị | độ 
h nữ 
=—-—-__.---.---'. 
mm 


Tổng thu 
ngắn sách lồng 183.637 | 184.745 169.305 | 290.048 | 110,63 
Nhà nước 


lồng thụ Triệu 
ngăn sách đồng | ®È- 386 04.318 | 115.632 | 107.534 | 115,05 


lũng chỉ 
ngắn sách 
quận 


Triệu 
đẳng 


Triêu . SÑ .-~ 
1 '81 080 | | q84 1E P 
đồng 189.031 | 181.089 | 186 83%đ6 | 188.495 | 250 4352 | lũaẽ,Rh 


Công tác thông tin giữa Sở Kế hoạch Đầu tư vả quận, 
phường chưa kịp thời, thiêu chính xác làm cho VIỆC năm hoạt 
động các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa được thông suốt đến 
quận. phường. Do đó có kẽ hở cho cư sở kimh doanh mặt hàng 
không đăng ky, địa chỉ sản xuất không đúng với giây phép, tìm 
cách trồn thuế. 


60./03 | 71.056 | 61.744 107.781 | 115,43 


5. Thực trạng sử dụng đất, kiến trúc và phát triển hệ 
thống cầu trúc hạ tầng kỹ thuật 

* Thực trạng sư dụng đất. 
Diện tích (ha) | — Tỷ lệ) 


1. Đất dân dụng: 3713337 
* Đật tiểu khu 52.9776 


* Đất công trình cũng cũng I4 6103 
* Đất cây xanh - TDTT 3.7458 


2. Đất công nghiệp-TTCN 135,0032 
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< Đất quân,  — sự 231724  —_ 7234 


330072 
7 Đặt chưa sử dụng 
Đănh giả chung: 
- Đất dân dụng còn thấp so với chỉ tiêu (hiện trạng lả 
17,64 mˆ/ngưởi- chỉ tiêu là 32 m”/người). 
" Đất công trình công cộng còn thiếu (0,8 m?/người so với 
chuân 2,4 mˆ/người). 
- Đất cây xanh- TDT: 0,2 m?/người so với tiêu chuẩn 
5-10 mˆ/ngưởi. 
- Đất g g1ao thông: 2,63 m”/người quả thân SƠ VỚI tiều chuẩn 
5 mˆ/người cân phải cải tạo và nâng cấp các tuyên đường hiện 
hữu, mở rộng một số tuyến đường cần thiết theo quy hoạch đã 
được duyệt. 
* Thực trạng kiến trúc: 
Toàn quận có 53 Ì. Ì Ï7 căn nhà với tông điện tích xây dựng 
là 2.231.241 m¿. Trong đỏ: 


- Nhà ở chiếm: 6694 

- Nhà sản xuất chiễm: IH%% 

- Nhà hành chính chiêm: 3.41%⁄ 
- Nhà kho chiêm: 11,0% 


- Các điện tích khác chiếm: ñ.9%% 

= Tâng Cao {rung bình là 1.26, đa số là nhà trệt chiếm 
84⁄2, bán kiến cũ chiếm 785%⁄% số nhà. 

Nhà lụp xụp ven kênh rạch khoảng 3.885 căn, với tông 
điện tích là 489.007 mì. 
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* Thực trạng nhái triển cơ sở hạ tầng k thuật 

Quận 6 ở địa thể thập so với các tỉnh nội thành. Độ cao 
trung bình của quận so với mặt nước biến là l m, nơi thấp nhất 
la (phường l0) chỉ cao Ú,5 m. Địa thê “thấp nhât nảy có ảnh 
hưởng đến hệ thông các công trình kết câu hạ tầng, tới việc tiêu 
thoát nước trên đường phố vào mủa mưa. Là một quận ven nội 
đang trong quá trình đô thị hóa, điểm dân cư được hình thành 
do áp lực đãn dân cư từ khu vực trung tâm nội thành nên phố 
thị mọc lẽn vội vã, do đỏ hệ thông cơ cầu hạ tầng như đường 
sá, cầu công, mạng lước cập thoát HƯỚC... [TƯỚC không được 
quan tâm nên nghẻo nàn phát triển tự phát theo yêu cầu hỉnh 
thánh và phát triển các điểm dân cư, vỗn cùng được hình thanh 
hết sức tự phát. 


* Mạng lưới cấp thoát nước 
_ Hệ thông cấp thoát nước đang là vẫn đê đặt ra đôi với sản 
xuất và đời sũng của cư dân trên địa bản quận. 

- Hệ thông cấp nước: 

Việc sử dụng nước trên địa bàn quận từ các nguôn chủ 
VỀU: 

E Trạm bơm cập | Hóa An: sau khi cải tạo năm T955 
cũng suãt của trạm đạt đến 150.000 m/ngảy. 

+ Nhả máy lọc nước Thủ Đức công suất thiết kế ban đầu 
là 150.000 m' đến nay nâng lên được 550.000-580.000 mỉ/ 
ngày. 

E Ngoài ra, trên địa bản quận ở các phường 10, 13, I4 
một số cơ sở sản xuất và bộ phận dân cư phải khoan giêng 
lẫy nước sử dụng, đặc biệt phường 10 hiện nay đang bị thiểu 
nước nghiêm trọng. Quận 6 còn sử dụng nguồn nước giếng từ 
trạm bơm Bình Trị Đồng (huyện Bình Chánh) hòa vào mạng 
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lưới chung của quận. Nói chung, trên địa bản quận, trung bình 
lượng nước tiêu thụ đạt 53 lit/người ngày đêm. 

* Mạng lưới đường ông cấp nước như sau 

- Mạng cấp I: Có đường kính từ b 699 mm dài 1.728 
m nằm trên đường Tháp Mười-Hậu Giang-Minh Phụng-Bình 
Tiên- Phạm Phú Thứ- Nguyễn Văn Luông. 

- Mạng cấp II: Từ b 200 mm đến b 550 mm dải 14.219 
m năm trên các tuyến đường An Dương Vương- Hậu Giang- 
Minh Phụng- Trương Tân Bửu- Tân Húóa.... 

- Mạng cấp III: Ông phân phối nước từ mạng cấp 2 đến 
các hỗ tiêu thụ nước với đường kính ống từ b §0 mm đến b 200 
mm đải 20.086 m năm trên các con đường có tên trên địa bản 
quận. Tông chiêu dải đường ỗng là 36.003 m, đường ông đã 
xây dựng quá lâu từ năn 1924 một số ít được sửa chữa, thay thể 
bỗ sung qua các năm 1973, 198§ vả 1990. 

* Tỉnh hình phân phối nước và sử dụng nước. 

Quận 6 bình quân tiêu thụ 30.260 mỶ nước/ngảy đêm, 
trong đó có 59,76% cho sinh hoạt, 20,23% cho sản xuất, 19,9% 
bị rỏ rỉ và thất thoát. Bình quần mỗi người tiều thụ S2,7%% li 
người/ngày nước sinh hoạt ăn uỗng., nêu kế cả nước sản xuất vả 
dịch vụ là l0 li/ngườt ngày. 

Nhận xét chung: Quận 6 năm ở cuỗi mạng lưới cấp thoát 
nước, trong khi lực nước từ đầu mạng và cuỗi rất chênh lệch 
nhau, đo đó nguộc nước cung cấp cho quận rất yếu, có những 
nơi không có nước dùng như: khu vực phường 10,153,114 trên 
các tuyến: Lý Chiêu Hoảng, Bả Hom. Tân Hòa Đông.... Mạng 
lưới ông trên địa bản đã cũ kĩ một SỐ đoạn bị mục cần thay thể 
và nhục hồi, hoặc đặt mới ở những vùng thiểu nước trầm trọng. 
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* Hệ thông fhadf HƯỚC. 

Mạng lưới công: Mạng lưới công thoát nước của quận 
dùng chung cho tất cả các loại nước thải công nghiệp, nước 
sinh hoạt và nước mưa. Tổng chiều dài là 46.193 m, với 2.36] 
hâm ô ga, trong đó số lượng năm trên các tuyến đường có tên là 
40.054 m, đa số công b 400 mm đến b1000 mm với chiêu đải 
37.544 m năm trên các con đường có tên. 


Mạng lước công không đáp ứng được yêu câu, một số 
khu vực không có công như phường I0,15,14.... không đảm 
bảo thoát nước, một số loại công vòng lớn không dựng băng 
gạch có nhiều đoạn bị sụt lở, mặt khác, do xây dựng quả cao 
nên không thoát nước được một sö khu vực như phường l2, l3, 
I4 bị ngặp lụt trằm trọng váo Tnủa 1nưa. 

* Mạng lưới henh rạch 

Ngoài mạng lưới công quận 6 còn có mạng lưới kẽnh 
rạch dùng tiểu thoát nước ra sũng. 

* Mạng lưới điện 

- Lưới l5 (6,6) KV: tông chiêu đải trên địa bản quận là 
I27,47 km, bao gôm các tuyên nồi vả ngâm nôi các trạm. 

: Cáp ngâm: VỚI tông chiêu dài 22,90 km chia ra: cáp 
ngâm Phú Lâm vả cáp ngầm Lò Gỗm, các tiết điện 50-185 
mm; cắp ngâm 5 KV dải 13.613 km có 2 tuyển: cắp ngầm 
Binh Phú vả cáp ngâm Km Biển, có tiết điện Š0-l 50mm. 

+ Cáp nỗi: có chiêu đải 104,56 km, trong đó, đây nỗi: L5 
KV cỏ 3 tuyến dải 33.758 km cỏ tiết diện từ 22-62 mm, dây 
nỗi hạ thể: 70.810 km có 130 tuyến, tiết điện từ 22-100 mm. 

- Trạm biên thê: trạm phân bỗ có 222 trạm, 392 máy với 
dung lượng 55.396 KVA. 
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- Tiêu thụ điện: mức tiêu thụ điện trên toàn địa bản quận 
bình quân mỗi năm khoảng 80.000.000 — 85.000.000 Kwh, 
trong đó Trung ương chiếm khoảng 3,4%, thành phố chiếm 
khoảng 12,4% và quận chiếm 74,2%. Trong số lượng điện tiêu 
thụ của Trung ương thị lượng điện phục vụ cho sản xuất chiêm 
92,6%, trong số lượng tiêu thụ điện của thành phố thì lượng 
điện phục vụ cho sản xuất chiếm 97 85⁄2, rong SỐ lượng tiêu 
thụ điện của quận thì lượng điện nhục vụ cho sản xuất chiếm 
50,5%. Suất tiêu thụ bình quân đầu người thắp sáng khoảng 
200-270 Kwh/negườinăm (trong đó diện tích dành cho sinh 
hoạt dân dụng khoảng 130-140 kwh/ngườinăm). Số hộ được 
đặt công- tơ điện là 20.744 nhà, chiếm 14.49%. 

* Mạng lưới kho hai 

Hệ thông kho tảng trên địa bản quận chủ yếu được xây 
dựng trước năm 1975, tập trung phâp lớn theo hướng Trần Văn 
Kiểu.... hiện có 53 kho với diện tích 59.521 m2 và 10 bãi có 
điện tích 67.786 m° chia ra: 


- Trung ương quản lý § kho với diện tích 14.581 mˆ vả Ï 
bãi diện tích 5.654 m. 

- Thảnh phố quản lý 23 kho diện tích 29.532 m° và 8 bãi 
với diện tích 60.541 m°. 

- Quận quản lý 22 kho diện tích 14.908 mỶ và l bãi diện 
tích l.954 mẻ. 

Nói chung, các kho chứa chủ yêu các mặt hàng nông sản 
phẩm và công nghệ phẩm, việc quản lý kho tảng bến bãi được 
phần cần cho quận còn nhiễu yêu kém, việc kết hợp với thánh 
phố, Trung ương còn lỏng lẻo, dẫn đến không sử dụng hết công 
năng, công trình xuống cần trầm trọng, thực chất một số các 
đơn vị hàng kỳ vẫn trả tiên thuê, nhưng mặt bằng bị bỏ trồng, 
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lãng phí diện tích, khi có ngảnh lại thiểu trầm trọng như kho 
lạnh dùng để bảo quản thực phẩm chê biên lại không được thuê 
sử dụng, một sự phôi hợp thiêu đồng bộ, bất hợp lý. Đây là thê 
mạnh của quận hưởng tới, cần tạo ra một địmh hưởng tô chức 
thích hợp để sử dụng có hiệu quả công năng của hệ thông nảy. 

* Mức phát triển về đầu tư xây dựng 

Quận 6 là quận được hình thành từ lâu đời với nhiều kiểu 
đáng kiến trúc trải qua nhiêu thời kỳ. Một số công trình nhả 
ử, trường học, đường xá, điện, nước, cầu công... ở trong trình 
trạng xuỗng cấp trầm trọng, có nguy cơ sụp đồ. 

Trong xu thế phát triển của nên kinh tế thị trường, tốc độ 
đỗ thị hỏa trên địa bản quận còn chậm. ( ac công trình xây dựng 
cơ bản, sửa chưa trong giai đoạn 1991-1995 thường mang tính 
chất cải tạo, năng cấp, chưa có nhưng công trình, dự ản đầu tư 
lớn về cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút 
đầu tư phát triển kinh tế -xã hội trên địa bản quận. 

Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm 1991- 
I995 được 150,62 tỷ đồng (không kể xây dựng cơ bản của 
nhần dãn tự lảm), tốc độ tăng bình quần hàng năm 25,68%, 
chia ra như sau: 


| Ngân sách thành phô và quận | 36,47 tỷ đồng 


| Trong đỏ, ngăn sách quận 2,l2 ty đồng 
| Vỗn tự có 25.70 tỷ đôn 


| Vỗn khác 28.82 tỷ đồng 

| Vỗn liên doanh | 59.63 tỷ đông 

Kinh phí sửa chữa trong 5 năm 1991-1995 là 91,56 tỷ 
đông (không kẽ phân sửa chữa do nhân dân tự làm), chia ra 
như sau: 
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Ngân sách thành phố và quận |_ 58,17 tỷ đồng 


Trong đó, ngần sách quận 11,53 tỷ đồng 


n tự có 5,13 tỷ đồng 
16,73 tỷ đồng 


Xây dựng cơ bản - sửa chữa 
Thưc hiện năm 
"¬.. : 
im 


GEIIT-TPTA 78.475 73 | 335.328 | 143,84 

105.012 | 107.894 | 109,9 
2E-IRREDIEOEOLOIE 
Ệ 28. 263. 





; main 
n==IỆ — |eleL=l=L— 
| 484 | sa | 233 | tan | 3878 [U42 
Xe TẾT + Tin TC 
TH TRE 


4551 | 1ãš | 54928 J)8.034 
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Trang điều kiện nguồn vốn chưa đáp ứng được yếu cầu 
đầu tư xây dựng phát triền, quận đã tập trung giải quyết những 
công trình trọng điểm nhằm chỉnh trang đỗ thị, giải quyết ách 
tắt giao thông, cải thiện mỗi sinh, mỗi trường; xây dựng, cải tạo 
vả nâng cần các trường, lớp: theo quy hoạch khu vực, giải quyết 
dứt điểm ca ba; triển khai đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ 
sở hạ tầng kinh tế -xã hội... Các công trình như: Khu Dân Cư vả 
Công Nghiệp Bình Phú, khu dân cư phường 13,14, mạng lưới 
điện. nút giao thông đường sả, cầu CÔNE, Công vIÊn.. 

6. Nông nghiệp 

Trước năm 975, quận 6 lá vùng bản nông nghiện có 
chuyển canh lủa và hoa mau. Sau giải phóng. (Quận ủy chủ 
trương thực hiện thâm canh nông nghiệp để nâng cao đân khối 
lượng và giả tTỊ tông sản lượng hảng năm. Trại cả quốc doanh 
phải đạt 10 tân/năm. Tiên hành hợp tác hóa nông nghiệp, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Quận 6 lần II chủ trương quy hoạch đất 
nông nghiệp thành vùng rau xanh. Tuy nhiên, đầu những năm 
80, chủ trương nảy văn chưa được thực hiện. Sau đây lá giả trị 
sản lượng nông nghiệp qua một số năm: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 


Năm  —— |1980 [1981 |[1982 |1983 |1984_ 
Giá trị sản lượng hị T2 Thị Tas Ta¬ 
Sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đạt kết quả bình 


thường. Quận cũng quan tầm đến việc phát triển chăn nuôi heo, 
HUỖI trồng và đánh bắt thủy hải sản. 



































Trước năm Ì985, chỉ có phường TÔ (phường l3 cũ) là sản 
xuất nông nghiện: song phường này năm trong chương trình đồ 
thị hỏa của quận cho nên từ năm T956 trở đi, nông nghiệp của 
quận chỉ là khu đất trông rau và hoa màu, chăn nuôi gia đình 
với số lượng không đáng kê. 
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Tỏm lại, trong TÚ năm đầu sau giải phóng, Quận Ủy quận 
6 tập trung chỉ đạo nhằm ồn định tỉnh hình chính trị- xã hội, 
tiễn hành cải tạo các thánh phân kinh tỄ, thực hiện cơ chế quan 
liêu bao cấp. Củng với cả nước, quận 6 lâm vảo trình trạng 
khủng hoảng kinh tế-xã hội. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
6 của Đảng chủ trương đổi mới tư duy, thực hiện chính sách 
kinh tế 5 thành phân, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liễu bao cân 
sang hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý 
của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết của lrung ương, quận 6 
đã khuyên khích phát triển nên kinh tế nhiêu thành phân, khai 
thác thê mạnh sản xuất công nghiện, thương mại dịch vụ vả 
các ngành nghề truyền thống như chế biến. thực phẩm, may 
mặc, đồng thời chú trọng khu vực ngoải quốc doanh. Cơ câu 
kinh tế được Đảng bộ quận xác định từ hướng “công nghiệp- 
thương nghiệp- dịch vụ” chuyên dịch qua định hướng “thương 
mại-dịch vụ - xuất nhập khẩu - công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiện”. Khi có luật doanh nghiện tư nhân, luật công ty, luật 
đầu tư trong nước, kinh tế quận 6 đã có bước phát triển nhanh 
VỀ SỐ lượng và chất lượng. Nền kinh tế nhát triển khả, đã tạo 
nguồn cho ngân sách quận 6, tạo công ăn việc làm cho người 
lao động, giải quyết đời sông cho nhân dân. 
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Người đãn quận 6 từ trước tới nay là một bộ phận của TP. 

Hỗ Chí Minh nỏi riêng, Nam Bộ nói chung, nến có một đời 

: sông tĩnh thần mang màu sắc chung của cả vùng. Cuộc sông ấy 
(hươn 4 5 diễn tiền theo thời gian, theo sự đi lên của sự tiên hóa chung. từ 
đơn sơ mộc Tnạc đến văn minh hiện đại. Đứng trên các góc độ 

của cuộc sông tinh thần ấy, có những lãnh vực nhân dân quận 

6 mang những nét chung, nhưng cũng có những lãnh vực nhãn 


. __, 
\ 111 ho a dân quận 6 có cải riếểng của nó. Sau đây lá những nét chung và 


Văn học - Nshệ thuật ".. 
Bảo chỉ - G140 đục I. THỜI KỶ CHÚA NGUYEN, VUA NGUYEN VÀ 


PHÁP THUỘC (1698-1954) 

1. Văn hóa 

Người dân quận 6 hiện có nhiều thành phân, nhưng đa 
số là người E¡inh vả TRƯỜI Hoa. Người Kinh đều có nguồn gốc 
từ miễn Trung, miễn Bắc. Còn người loa thì có nguôn gốc từ 
miễn Nam Trung Quốc. Hai sắc dân nảy đêu ở sát nách nhau, 
nền cỏ sinh hoạt văn hóa tương đối giống nhau, khi sống chung 
thì để hỏa đông với nhau trên đại thể, chỉ dị đồng trên hình thức 
chỉ tiết. 

Biêu tượng của văn hóa thôn xã lä ngôi đỉnh. Khi thánh 
lập thôn xã, việc đầu tiên người dân nghĩ đến lả lo xây dựng 
ngôi đỉnh thở Thành hoảng là vị thần chung che chở cho dân 
làng được sông yên vui. Ngôi đình còn biểu trưng cho tình 
đoän kết, tỉnh làng nghĩa xöm, đùm bọc lần nhau. vì ngũi đình 
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không là của riêng ai. Dưới thời nhà Nguyễn, thôn xã nảo cũng 
có đình. Khi người Pháp tới, vì đị đồng tín ngưỡng vả vì ngôi 
đình lả biểu tượng cho sự đoàn kết dân làng, còn có đình là 
còn có nơi dân làng hội họp đề bản VIỆC chỗng ngoại xâm, nên 
người Pháp đã triệt hạ một số đình làng, nhất là các làng thuộc 
nội ô thành phố Chợ Lớn. Do đó ngày nay trên địa bản quận 6 
chỉ còn lại một số đình thuộc các thôn mới sản nhận về sau vảo 
thành phố. Đó là: 

Định Binh Hòa ở số 703 Phạm Văn Chí P.7, lễ kỳ yên 
các ngảy 15, 16, 17 tháng 2 âm lịch, lễ vía Linh Sơn Thánh 
Mẫu các ngày 5, 6 tháng 5 âm lịch; đình Bình An Ì ở số 242 
Trần Văn Kiểu P.3, lễ kỳ yên các ngày 24, 25 tháng 7 âm lịch, 
lễ vía Quan Công ngày 24 tháng 6 âm lịch; đình Bình An 2 ở 
số 133/20A Văn Thân P.8, lễ kỳ yên các ngày 15, 17 tháng 3 
am lịch; đình Bình Tầy ở số 219/24 Mai Xuân Thường P.6. lễ 
kỳ yên ngày 14,15, 16 tháng I1 âm lịch; đình Bình Tiên ở số 
122 Minh Phụng P6, lễ kỳ yên các ngày 15, 16 tháng giêng âm 
lịch; đình Phú Lâm ở số 47 Nguyễn Phạm Tuân P.9, lễ kỳ yên 
các ngảy 14,15,16 tháng giêng âm lịch; đình Phú Định ở số 
131 Nguyễn Văn Luông P.10, lễ kỳ yên các ngày 15, 16 tháng 
giêng âm lịch; đình Phú Hỏa ở số 357/32/19 Hậu Giang P.11, lễ 
kỳ yên ngảy l6 tháng 2 âm lịch; đình Tân Hòa Đông ở số 137 
Tân Hòa Đông P.14, lễ kỳ yên các ngày 15, 16 tháng giêng âm 
lịch lễ vía Bả ngày [8 tháng § âm lịch. 

Về tín ngưỡng dân gian, người Kinh cũng như người Hoa 
đều thờ cúng tô tiên và các vị gia thần. Việc thờ cúng tô tiên thể 
hiện hiểu đạo, uỗng nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, 
đồng thời cũng do nơi lỏng tin tổ tiên dù đã chết là chỉ chết về 

















1 Huynh Ngọc Trảng- "ương Ngọc lường-Hỗ Tưởng. Định Nam Bộ. NXB. 
Tổng hợp TH Hỗ Chí Minh, 1993, trang 220-226. 
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thê xác, còn lĩnh hỗn lả phân tinh anh vẫn còn. vấn lui tới với 
con cháu vả phủ hộ con cháu trong việc làm ăn, khi đau ỗm hay 
gặp hoạn nạn. Do đó, gia đình nảo cũng có thiết lập bản thờ tô 
tiên rất trang nghiềm. Ciặp các ngày gIỐ. chạp, tiết lễ trong năm 
(tết Nguyên đán, tiết Thượng nguyền, tết Đoan TEỌ, tiết Trung 
nguyên, tiết Hạ nguyên, lễ đưa Ông Táo) đều tổ chức cúng bái 
rất kính cần vả chu đáo. Ngoài tô tiên, người dân quận 6 còn tin 
tưởng có những vị thần (thiên thần hay nhân thân) luôn gắn bó 
với 1a đình, phủ hộ gia chủ trong mọi sinh hoạt, nên có lặp bản 
thờ riêng để thờ. Các vị gia thân thì có nhiều, nhưng phố biến 
nhất mả gia đình nảo cũng thờ lả thân Thổ công hay Táo quân. 
thân Tải, thần Thổ địa hay thần Đất, bả mẹ Thai sanh. Người 
Hoa còn thờ thêm rất nhiêu thiên thân và nhân thân như Ngũ 
hanh Nương nương. Nự ĐỌC hoảng Thượng để, Nam tảo Bắc đầu, 
Thiên Hậu, Quan Công, Ông Bồn v.v.. 

Về tôn giáo, đại đa số người Kinh vả người Hoa đều theo 
Phật giáo, Không giáo và Đạo giáo. Về Phật giáo, giáo lý và 
kinh điển là một, nhưng về hình thức lễ bái, vỉ ngôn ngữ khác 
nhau, nên phải sinh hoạt nếng. Người Kinh có chùa người 
Kinh (Giác Hải năm1780 ở số 345/45 Kinh Dương Vương 
P.12; Tây Thiên năm1§50 ở số 219/23 Mai Xuân Thưởng P6; 
Tuyên Lâm năm 1858 ở số 265 Hồng Bảng P.9; Sắc tử Từ Ân 
năm 1752 ở số 23 Tân Hóa P.14)! Người Hoa không có chùa 
riêng trên địa bản quận 6. Các tín hữu đi lễ ở các chùa Hoa trên 
địa bản quận 5 là quận giáp ranh và là trung tầm kỳ cựu của 
người Hoa ở vùng Chự Lữn. 

Về Không giáo và Đạo giáo trên địa bản quận 6 không có 
cơ sử thờ tự nếng. Người Kinh (nho sĩ) thì tham dự lễ tế xuân 








I Thành hội Phật giảo [D Hã Chỉ Minh. Danh mục Tự viện, Tịnh xá, lịnh 
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thu nhị kỳ tại miễu Văn Thánh thờ Không Tử của tỉnh ở thôn 
Phú Mỹ tông Bình Trị Thượng huyện Bình Dương. Còn người 
Hoa thi phối tự Không Từ trong các chùa, miễu hoặc tại tư g1a. 
Đối với Đạo giáo trở thành tín ngưỡng dân gian, các gia đình 
người Kinh cũng như người Hoa lập bản thờ riêng trong nhà để 
thờ đủ thứ thần mả mình tín ngưỡng. cầu sự che chở vả phủ hộ. 

Từ khi người Pháp đặt nên đô hộ trên đất Nam Kỳ, một 
tôn giáo mới được người Pháp đem vảo và bảo trợ phát triển 
mạnh trong 2 thành phố Sải Gòn vả Chợ Lớn. Đó là Thiên 
( húa miảo. (ảo đường mọc lên khắp nơi. Nhưng riêng trên địa 
bản quận 6, số người theo tôn giáo mới rất it. Không có một 
nhà thờ Thiên Chúa giáo nào được xây dựng. Những gia định 
hay cá nhân theo Thiên Chúa giáo phải đi xem lễ ở các thánh 
đường trên địa bản quận 5. Trong lúc đó sự tín ngưỡng đổi với 
các tôn giáo cũ vẫn được duy trì và phát triển đều, nhất là Phật 
giáo. Nhiều ngôi chủa mới được xây dựng trong thời gian nảy. 
Đỏ là chùa Giác Chơn năm 1948 ở số 483B Hậu Cang PL]; 
Các Đạo năm 1940 ở số 8/11 Minh Phụng P5; Hưng Minh 
năm 1935 ở số 101 Lý Chiêu Hoàng P.10; Kiến Phước năm 
1905 ở số 80/3 Tân Hòa Đông P.14; Pháp Hải năm 1948 ở số 
97/23 Phạm Phú Thứ P.3; Pháp Thạnh năm 1947 ở số 450 Hậu 
Giang P.12; Pháp Vân năm 1950 ở số 350/F1 Trần Văn Kiểu 
P.7; Phước Hội năm 1952 ở số 466B Hậu CHang P.L2; Phước 
Long năm 1937 ở số 288 Hậu Giang P.9; Quan Âm Phật Đả 
năm 1950 ở số 419/1 Kinh Dương Vương P.|2; Thiên Thuận 
năm 1924 ở số 136/28 Hậu CHang P6; Vạn Bưu năm 1950 ở 
số 341 Gia Phú P. I; Niệm Phật đường Vạn lưữu năm 1948 ở SỐ 
272 Ca Phú P.1. 

Trên đãy lä những chùa thuộc Phật giảo người Kinh, tức 
là do các vị tăng hay mì người Kinh trụ trì. Còn Phật giáo người 
Hoa cũng xây dựng được một SỐ ngỗi chùa trên địa bản quận 6 
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là chùa Nam Phổ Đả năm 1947 ở số 117 Hồng Bảng P.L1; chùa 
Khánh Hỷ năm 1947 ở số 9 Lê Trực P.1; chùa Thiên Ý năm 
1947 ở số 195/35 Hồng Bảng Pó!. 

Về phong tục tập quán, đa SỐ gia đình trên quận 6 vần 
giữ được nề nếp xưa, gia phong truyền thông. Về nhà cửa của 
đại đa sỐ người Kinh vần thuộc loại nhà ở nũng thôn. Nhà làm 
băng gỗ, lợp lá dừa nước hay lợp ngói âm dương, vách băng 
khung tre trét đất sét nhôi VỚI Tơm Tạ, hoặc xây băng gạch. 
Trong nhà thì có bản thờ tô tiên là điều cốt yêu. Trước nhả có 
sân để phơi lùa. Xung quanh nhả có vườn cây än trải, đạc biệt 
nhả nảo cũng trông cây trầu, cây cau, vỉ tục nhuộm răng ăn trầu 
cỏn phô biến. 

Nhà cửa của người Hoa đại đa số năm hai bên bờ kinh 
rạch, vỉ tiện đường buôn bản, ghe hàng ra vào để đảng. Nhà 
nghẻo thì cũng làm băng gỗ lợp lá đừa nước. Nhà giảu thì xây 
phố lầu pha Tảu, pha Tây. Tầng trệt dùng làm cửa hảng buôn 
bán. Các tầng trên dùng để ở và làm kho chứa hàng. Một số 
người Kinh và người lloa còn cho xây từng dãy nhà phô đề 
cho thuê. 

Về y phục của người Kinh, đối với đản ông cũng như đản 
ba lúc ở nhà hay làm lao động vấn bận bộ đỗ bả ba màu đen, 
lúc đi công chuyện, đản ông vẫn khăn đen áo đải, quân trăng. 
đội nón hay che dụ, đản bả mặc thêm ảo dai đen ra ngoài, đầu 
búi tóc, trùm thêm chiếc khăn răn. Đôi với người Hoa vẫn mặc 
theo lỗi người Mãn Thanh, đản ông đàn bà đều đóc tóc phía 
sau lưng. Nhưng tử thời Pháp thuộc, chỉ những người lớn tuôi 
mới dc tóc. sau Cách mạng thàng Tảm thì tục dóc tóc chỉ còn 
lä vang bóng. 








I Thành hội Phật giảo [P Hã Chỉ Minh. Danh mục Tự viện, lĩnh xã, lịnh 
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Về hôn nhân vẫn có mai mỗi, vẫn giữ đủ lệ, vẫn có cưới 
hỏi trước sự chứng kiến của hai họ. Vợ chỗng sống chung thủy 
với nhau. Về tang chế vẫn dùng tang nhục băng đồ trăng, vấn 
cử hành đủ các lễ. Con cái chịu tang cha mẹ đủ 3 năm mới xả 
tang. Những gia đỉnh theo đạo Phật có mời nhà sư đến tụng 
kinh cầu siêu độ. Về sanh đẻ thì mời bả mụ về nhả hay tới nhả 
bảo sanh. Sản phụ vẫn phải kiêng ky cho trọn một thắng, cúng 
chăn tháng cho con rồi mới ra ngoải và lao động. Khi con tròn 
một tuổi thì cúng thôi nôi. 

Riêng một số gia đình theo học tiếng Pháp, ra làm việc 
cho Pháp, học đỏi văn hóa phương Tây thì xa dần bản sắc văn 
hóa dân tộc: thích nhập quốc tịch Pháp để hãnh diện với đồng 
bảo vả được hưởng nhiều quyên lợi ưu đãi. Trong giao tiếp 
hàng ngày thích dùng tiếng Pháp khi nói chuyện. VỀ chữ viết 
thì người Pháp bắt buộc phải viết đơn từ ' bằng tiếng Pháp. VỀ y 
phục thì đua nhau mặc Âu phục, chê quốc phục là cỗ hủ. Trong 
giao tế, khi gặp người lớn tuỗi, không còn chắp tay cúi đầu 
chảo lễ phép. Gặp nhau thích bắt tay. Về hôn nhân thì thích tự 
do luyễn ải, sông thoát Ìy gia đỉnh, không tôn trọng sự chung 
thủy, sản sảng ly dị khi có sự bắt đông trong sinh hoạt. An uỗng 
theo kiểu Tây, dùng muỗng nĩa thay vi dùng đùa, uông rượu 
Tây cho là sang. May thay sô người nảy không nhiêu trên địa 
bản quận 6. Nếp sông Tây phương chưa ảnh hưởng nhiêu đến 
nhân dân quận 6. 


2. Văn học 


Cũng như bắt cứ nơi đầu, trên địa bản quận 6 ngày nay, từ 
những buổi đầu nền văn học dân gian phát triển trước nên văn 
học bác học hay văn học chữ viết. Thanh niên nam nữ trong lúc 
chẻo ghe trên sông rạch hay cây gặt lúa trên cánh đồng, thường 
dùng câu hỏ để biểu lộ tâm tỉnh hoặc nói lên những rung cảm 
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của trải tim khi sông tình giao động. Chăng hạn những câu hủ 
gan bỏ tỉnh cảm tha thiết với nhau như: 
Bao giở cạn lạch Đông Nai, 
Nát chủa Thiên Mụ mới phai lời nguyên. 
Hoặc: ( hưng nảo câu đả rã haI, 
Sống Sải Ciòn lần cạn em THới sai lời nguyên. 
Hoặc lả đề than khóc cho mỗi tình ngang trái, như câu: 
Đăng khổ qua, chua là chanh giấy, 
Ngọt thể mấy CHHữ tiếng cam sanh, 
Đốöi ta duyên nự không thanh, 
Cũng dda ông Tơ hà Nguyệt chỉ mành xe lợi! ` 
Về sau khi nên văn học bác học phát triển, nên văn học 
dân gian vẫn không hề ngưng trệ. Vào đâu Pháp thuộc nó 
chuyên qua hướng vận động đồng bảo chồng Pháp. Chăng hạn 
như những cäu: 
Anh đi danh giặc Lạng Su, 
Để thiếp ở nhà lo tân lo tảo, 
( hẻn cam manh ao nhữ CA TUỐNG VƯƠH, 
Để anh lên ngựa đề thương, 
Thiếp về mặc thiếp liệu lường nuôi con. 


ti 


Nguyễn Thị Thanh Xuân-Nguyễn Khuê-Trần Khuẻ. Sài Gòn Gia Định qua 


thư văn xưa. NXE. lũng hợp TP. Hồ C hi Minh, 1987, trang 42, 45. Xe lơi là 
xe sợi Lữ hỗng không được săn để cột chặt tình duyên hai người, nên nay 
phải rời nhau. 
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Có chẳng là linh nghĩa bình, 
Dấu nghèo dâu cực vẫn thương mình mình ơi. 
Lấy chỉ cái lũ bảo đời, 
Chuyên nghề bản nước phả đời hại dân. 


ri. $ 


Sông Bến Nghẻ tàu phun khỏi mặt, 
Chợ Bên Thành súng bắn nỗ vang, 
Cả tiếng kêu các tổng các làng, 
Dứng lên đánh đuổi bọn xâm loàn về Tây! 

Một hình thức văn học dân gian khác cũng được người 
dân quận 6 ưa thích là hát vẻ. Những bài vẻ được đồng bảo 
quận 6 thưởng hát trong các cuộc hội họp gia đình nhần dịp 
đảm gi, đảm cưới, đảm ăn khao, mừng thọ để mua vui là các 
bải vẻ Sáu Trọng, vẻ Thầy Thông Chánh, vẻ Hai Miếng, vẻ 
Hương quản, vẻ đi phu làm đôn v.v.. Tác giả những bài vẻ nảy 
chắc chăn không phải người dân quận 6, vi những sự việc được 
mô tả trong bải vẻ xây ra ở những nơi khác. Nhưng nội dung 
bài vẻ phản ảnh thực trạng xã hội xâu xa dưới thời Phản thuậc 
mả người dân quận 6ö cũng như các nơi khác đang bức xúc, 
chán ghét, vì trái với thuẫn phong mỹ tục của nên văn hóa Việt 
Nam cỏ từ trước, lä kết quả của một nên văn hóa ngoại lai. Thể 
văn của vẻ là thể văn lục bát quen thuộc, lời văn mộc mạc, bình 
dân dễ hiểu nên những bải vẻ này được phô biến rộng rãi khắp 
Nam ky lục tỉnh, được người dân tiếp nhận một cách nhanh 
chúng. 


I Sai Gòn Gia Định qua thư văn xưa. Sđd. trang 42, 45, 52. 
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Vẻ 5ảu Trọng kế lại vợ chồng Sảu Trọng thuộc thánh 
phân thị dân nghẻo. Vợ Sáu Trọng ham sung sướng, ngoại tình 
với một tên Thư kỳ người Pháp, đã phụ chồng mả còn tìm cách 
hại chồng bị tủ tội để được sống tự do với tỉnh nhân. Mãn tủ, 
Sảu Trọng tìm giết con vự hội bạc, rôi can đảm tự ra thú tội để 
bị chém đầu. 

Vẻ Thầy Thông Chánh cũng kê lại câu chuyện tương tự 
như vẻ Sáu Trọng. Nhưng kẻ chiêm vợ Thây Thông Chánh lại 
chính lä tên Quan Tỏöa, cấp trên trực tiếp của minh. 

Vẻ Hai Miêng mô tả cuộc sông ngang tảng, ăn chơi đảng 
điểm của Hai Miêng là con trưởng của Hùủynh Công Tấn, ỷ 
quyên ý thể của cha mỉnh là tên Huỳnh Công Tần, một tên phản 
bội kháng chiến, dẫn quân Pháp đến sát hại Trương Định đề 
được vinh thần phi gia. 

Vẻ Hương Quản mỗ tả cảnh hảo lý thời Pháp thuộc, ý thê 
tay sai đắc lực của Pháp, hông hách, hả hiếp dân chủng thấp 
cô bé miệng ở nông thôn. Vẻ đi phu làm đồn mô tả cảnh nông 
dân ở vùng Bình Chánh, quận 8 bị bắt đi làm xâu xây đôn Bình 
Đăng cho Pháp, bị đánh đập rất cực khô. 

Khi nên giáo dục đã phát triển, có người đã đậu đạt thì 
nên văn học bác học mới hình thành và phát triển. Dưới thời 
nhả Nguyễn, chúng ta chưa tìm thấy tải liệu nảo ghi chép một 
nhân vật nảo sống trên địa bản quận 6 ngảy nay có sáng tác 
những tác phẩm văn học để lại cho hậu thê. Tuy nhiên, trên 
địa bản nảy lại có một thị xã nồi tiếng một thời. Đó là Bạch 
Mai thi xã. Như phân địa lý tự nhiên chúng ta đã thấy đôi Mai 
Sơn lä một cảnh đẹp, trên đỉnh có chùa núp dưới tản cầy bỏng 
mát, dưới chân đôi có dòng suối bao quanh, sen nở thơm ngát, 
các cô thôn nữ bơi thuyền hái sen, cất cao giọng hò nhẹ bay 
trong mủ. Irước cảnh sơn thủy hữu tĩnh đỏ, các văn nhân thị sĩ 
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quanh vùng rủ nhau lên đôi ngăm cảnh, uỗng rượu xướng họa 
thơ văn. Thành viên của thị xã là những ông Cử, ông Tú, ông 
Nhiều, ông Đỗ. Rãt tiệc là những tác phầm văn học của thị xã 
không còn lại được bao nhiều. Kiếng về những bài thơ vịnh 
cảnh chùa Cây Mai xưa nhật là 3 bài của Trịnh Hoài Đức làm 
băng chữ Hản, chúng tôi sao lục sau đầy một bải làm tiêu biểu: 
Mai Khâu văn thiếu 

Mai Kháu văn thưởng lược đồng nhong, 

Nhất vọng tiêu nhiên nhãn bất cùng. 

Thôn xả chấm khê yên thu ngoại, 

Mục đồng hoành địch thảo nguyên trung. 

Ngưu tương giải HgÓt qHV cao lũng, 

Nha dị tư giao tận mẫu tung. 

Trụ tưởng mình vận thiện miễu miỄu, 

Trù trì vỗ ngữ ÿ ngô đồng. 


Gò Cây Mai buổi chiều nhìn ra xa 
Chiêu đến gò Mai hứng gió đông, 
Xa trông cảnh vắng, mắt khôn cùng. 
Xóm nhà gối suối mở cây, khỏi, 
Đồng cỏ vang âm sảo mục đồng. 
Qua họp về cây, rời bãi trồng, 

Trâu chờ cởi ách, lại vùng giống. 

Trời cao may tối giăng buôn bã, 
Dứng tựa ngô đồng lặng ngó mông. 

(Nguyễn Khuê dịch)! 


I Saigon Cia Định qua thơ văn xưa. 5đd. trang 87-88. 
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Và một bái tứ tuyệt của một thị sĩ khuyết danh: 

Thiên môn hà xứ phỏng mai hoa, 

Tạm yết chỉnh tiên thuyết phạn gia. 

THHương nhập trả bình vén chỉnh noan, 

Nhất sinh trần hự hạn Hiếu ma. 
Dịch nghĩa: 

Cửa Thiên ta đến viếng mai hoa, 

Tạm gqc chỉnh tiên luận Thích gia. 

Nương quyện bình tra dương ngut khói, 

MMót đơi trần ly Hứa HH ma. 

(Nguyễn Tạo dịch)! 

Khi người Pháp tới, chúng đã triệt phá chùa Cây Mai để 
làm phòng tuyển chồng lại nghĩa quần của ta. Từ đó không còn 
cảnh tải từ giai nhân thường ngoạn Mai Sơn nữa. Hầu hết thành 
viền của Bạch Mai thị xã tỊ địa tới vùng tự do, chỉ trừ những 
người cam tầm ra hợp tắc với Pháp là còn ở lại Sảái Ciòn-C hợ 
Lửm, trong đó có Tön Thọ Tường. Đề thanh mình với đồng bảo 
và nhất là với bạn cũ trong thị xã, Tön Thọ Tường đã làm TÚ 
bái tự thuật nói vì sao rnình hợp tác với Phản, và một bái vịnh 
Từ Thứ qui Tảo và một bài vịnh chùa Cây Mai, đã làm piầy 
động lẽn kháp Nam Ky nhong trảo họa lại của từng lớp sĩ phu, 
vạch trần sự hẻn hạ của Tön Thọ Lường, đả kích thải độ ngoan 
cô của y. lrong số đó Phan Văn Trị là người hàng hải nhất. Về 
hải vịnh chủa Cây Mai của Tön Thọ Tường, nguyễn văn như 
SAU: 





I Cuiỗốc sử quản triểu Nguyễn. Đại Nam nhất thông chỉ. linh Gia Định. Tu 


Trai Nguyễn Tạo dịch. Nha Văn höa 5äi Ciòn, 1972, trang 82. 
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Đau đlửn chủ mũi cách dưới đeo, 

Mười phần trong sạch phận cheo leo. 

Sương ïn tuyết đóng nhành thưa thớt, 

Xuân đến thu về lả quanh hìu. 

Lặng lẽ chuâng quen cơn bóng xế, 

To te kén lạ mặt trời chiều. 

Những tay rượu thánh thí thân cũ, 

Trông cảnh bao nhiêu tiếc bấy nhiêu. 
Ông Lê Quang Chiêu tức Cai tổng Chiếu họa lại như sau: 

Tìm mai mấy độ đã xa đèo, 

Xót nhẽ thân gây sẵn vẫn leo. 

Siương tuyết bản mùa haa sạch sẽ, 

Gió đông đòi trận sắc tu hìu. 

Đầy đưa cõi Phật hơi kèn sớm, 

Quạnh quế nhành chữm xế bóng chiều. 

Thâm tiếc phải còn phong cảnh cũ, 

Văn nhơn tài tử biết bao nhiêu. 

Về văn học bác học, vảo đầu Pháp thuộc, trước cảnh 
nước mất nhà tan, bất bình đối với một số người bán rẻ lương 
tầm, chạy theo bợ đỡ người Phản để mưu danh lợi, trong khi 
đó rãt kinh nhục hành động của Trương Định và nghĩa quân 
hy sinh chiến đầu chống Phản xâm lược, người đần quận 6 nói 
riêng, Nam Ky nói chung đã gởi tầm trạng mình vào truyện 
Lục Vần Tiên của cụ Nguyên Đình Chiếu băng cách sảng tạo 
ra một lỗi ngâm thơ theo lôi bình dân gọi là “nói thơ Lục Vẫn 
Tiên” với 2 câu mở đầu rất tâm đặc : 


I _Säi Gòn Gia Định qua thơ văn xưa. Sđd. trang 337-338. 
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Trai thơi trung hiểu làm đầu, 
(ải thời tiết hạnh Íq cau si HHHH. 

3. Nghệ thuật 

Về nghệ thuật, suốt thời gian dưới thời các chúa Nguyễn 
rồi vua Nguyễn, chúng ta không thấy có một đoàn nghệ thuật 
nảo trên địa bản quận 6 ngày nay. Tuy nhiền, cử ly má suy thì 
dưới thời các chúa Nguyễn, có rất nhiều cuộc hành quần trên 
đất miễn Nam, mà quân lính đều xuất phát từ miền Trung, nơi 
có truyền thông nghệ thuật hát bội từ đời Đảo Duy Từ. Sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ được phép nghĩ ngơi nơi đông quân, chắc 
chắn những quân linh biết hát bội sẽ tổ chức trình diễn trong 
doanh trại để mua vui cho đồng đội và đồng bảo nơi đóng quân. 
Do đó mả reo rắc trong dân chúng cái thú thưởng thức nghệ 
thuật hát bội. Lại đưới thời Gia Long, Minh Mệnh, Tông trần 
(na Định Thành là Tả quần Lễ Văn Duyệt lại rât thích nghệ 
thuật hát bội. Ông tỗ chức ngay một ban hát thường xuyên trình 
diễn cho ông xem, và có lẽ trong những dịp hội hè đình đám, 
ông cũng cho ban hát ra ngoải trình điển cho dân chúng xem, 
trong đó không thể không có nhân dân quận 6. 

Qua thời Pháp, bền cạnh nghệ thuật hát bột lại xuất hiện 
một loại hình nghệ thuật mới là nghệ thuật cải lương. Nghệ 
thuật nảy phản ánh đúng tâm trạng của đồng bảo Nam Bộ nói 
chung, quận 6 nói riếng, lúc bây tIữ sông dưới chê độ cai trị 
hà khắc của thực dân Pháp, chưa phát triên thành phong trào. 
Nghệ thuật hát bội vẫn chiêm ưu thê. Nhiều gánh hát, đoàn hát, 
ban hát chuyên nghiệp được thành lập. Nhiều rạp hát được xây 
dựng khắp nơi. lrên địa bản quận 6 có rạp Ba Hộ sau đôi tên 
là rạp Palikao vỉ ở gần cầu Palikao. Gánh Phước Thăng trình 
diễn thường trực tại đây. Khoảng năm 1933 Phước Long Ban ở 
Vĩnh Long đo ông nội nghệ sĩ Thành Tôn làm bầu lên Sải Gòn 
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trình diễn, được ông Phủ Xuyên vả ông Ruby (Pháp lai) bao 
giản dẫn đi diễn khắp nơi, có đến diễn tại rạp này. Rạp thứ 2 là 
rạp Minh Phụng, tức là nhà Võ ca của đình Minh Phụng. Ciảnh 
Tân Thành của Bả trình diễn ở đây. Bà đây là cô Tư Châu. 
Nguyên gánh Tân Thành của bầu Cung ở Cầu Muii chia làm 2 
ban: ban hát ở rạp Câu Muỗi gọi là gánh của Ông. Còn ban hát 
ở rạp Minh Phụng gọi là gánh của Bả. Cô Năm Đô là con dâu 
thuộc vỆ gảnh của Bả. Rạp thứ ba là rạp Bình Tiền, tức nhà Võ 
ca của đỉnh Bình Tiên. Ciảnh của Cô Tư có hát ở đầy một thời 
gian. Kénp của gảnh nảy có Ba Kiên, đảo có cô Ba ÚI. 

Tuy trên địa bản quận 6 có 3 nhả hát, nhưng không phải 
aI CũnE có thể vảo đầy thưởng thức nghệ thuật, vi phải mua 
vé, mã nhân dân quận 6 thuộc vùng ngoại ö nghẻo khô, suốt 
ngảy lo chạy ăn chưa đủ, lẫy tiền đâu mua vé xem hát. Do đó 
quảng đại dân chúng chỉ biết chờ đến ngày lễ kỳ yên ở đình, ở 
miễu, ban quý tế có mời các đoàn hát bội hoặc cải lương về hát 
châu, thì rủ nhau đến xem, đứng chât sân lớp trong lớp ngoài, 
vì không phải mua vé. Ilát châu là hát đâng cúng thân lĩnh để 
cầu cho quốc thái dân an, nên các nghệ sĩ biểu diễn rất nghiêm 
túc, đem hết tải nghệ ra thi thỗ, chất lượng nghệ thuật rất cao, 
không khác gì trình diễn có bán vé ở rạp. Ngoải ra còn có một 
số người, giả có trẻ có, săn máu nghệ sĩ bẩm sinh, sau một tuần 
lao động cực nhọc, tôi thứ bảy hay chủ nhật rủ nhau đến một 
nhả nảo trong nhóm, ai có nhạc cụ g1 thị đem theo, aI có giọng 
hát hay thỉ mò đến, dưới sự điều khiến của một người có uy 
tin, cùng nhau hòa nhạc và ca hải, trước lá để thỏa mãn tâm 
hỗn nghệ thuật của minh, sau là mua vui cho bả con lỗi xóm. 
Những nhóm như thế gọi là đờn ca tải tử , một hình thức biểu 
diễn nghệ thuật không riêng gì ở quận 6, mả khắp Nam Bộ nơi 
nảo cũng cỏ. 
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Bến cạnh những nhỏm đơn ca tải tử, còn có một số ban 
nhạc ngũ âm cũng do một số người có tải hòa tâu điêu luyện 
các loại nhạc cụ cỗ truyền thánh lập. Các nhạc cụ được họ sử 
dụng là trồng lớn, trồng con, chụm chọc, thanh la, đản nhị, sảo 
trúc , kẻn ta vá sanh tiên. Các ban nhạc nảy thường được THỜI 
hỏa tâu trong các buổi lễ tế ở đình miễu, đám rước thần, đám 
ma hay đảm khao vọng. 

Từ năm 1916 nghệ thuật cải lương bắt đầu phát triển vả 
nở rộ. Nhiễu gánh hát bắt đầu xuất hiện, trước hết ở Mỹ Tho 
sau chuyển lên Sải Gỏn. Các sân khâu hát bội dân dân nhường 
chỗ cho sân khâu cải lương. Về sau khi phong trảo sân khẩu cải 
lương phát triển, thu hút đồng đảo khán giả thuộc mọi thánh 
phân xã hội, thuộc mi khuynh hướng thưởng thức nghệ thuật, 
thì soạn giả cũng phân thành 2 khuynh hướng sảng tác kịch 
bản. Hướng thứ nhất khai thác các đề tài về truyện tích của Tàu 
và các câu chuyện lịch sử của ta vì giống nhau. Hướng thứ hai 
là khai thác các đề tài xã hội, đề cập đến các bức xúc nhất của 
thời đại. 

Tại Chợ Ln trong đó có địa bản quận 6, một SỐ IEHƯỞI 
Hoa cũng thành lập các gánh hát để kinh doanh nghệ thuật mà 
đại đa số khán giả là người Hoa. Chăng hạn như gánh Tập Ích 
Ban của Vương Có, một Hoa kiêu bang Triều Châu lập năm 
1926 theo kiểu hát Tiểu, với các vở Châu Trần tiết nghĩa, Lưu 
hiểu nữ, Tây Sương ký, Thỗ nhận oan ương, Tình phai phân lạt. 
(rảnh cải lương của người Kinh thì có Văn Hy Ban của Huynh 
Em Vui, một viên chức Cảnh sát cao cập ữ đây lận, với vử 
tuông ra mắt Kỳ Duyên Phỗ mà vai chính do nữ diễn viên Chín 
Thêu đông vai lỗ Ngọc Diễu xuất sắc đến nỗi sau THƯỜI ta lây 
tên nhần vật gợi tẽn cũ. Sau gánh hát lại mời được cô Năm Phi, 
một ngôi sao cải lương sáng giá của sân khẩu cải lương Nam 
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Bộ. Trong số khán giả đến xem các đêm hát của các gảnh nảy 
chắc chăn có nhiều người dân quận 6, nhất là người Hoa!. 

Năm 1948 Hoa kiều Lý Diệu ở số 113 đường Des Trois 
Canaux (Mai Xuân Thưởng) xây một rạp hát ở số 93 đường 
Thơ Ký (Phạm Văn Chỉ) đặt tên là Xao SI1ou Yen. Không rõ vi 
Sao có sự tranh châp với đệ tam nhân nhải ra Tòa án. Phản quyết 
của Tlöa buộc phải giữ bỏ, nên ngày Ì]-5-1948 Khu trưởng Sải 
Ciön-Chợ Lớn ban hành NO buộc chủ rạp hát thị hành bản án 
ngay sau khi nhận được tông đạt NÐ nảy, trừ trường hợp được 
Tòa An cho triển hạn. Nếu không tuần hành sẽ bị nhạt vạ. 5au 
khi giỡ bỏ chủ đất phải rảo lại đúng theo lộ giới. 

4. Báo Chí 


Cho tới ngày 30-4-1975 trên địa bản quận 6 không có mội 
tờ báo nảo đặt tòa soạn. Tuy nhiên người dân quận 6 vẫn có đây 
đủ báo chí để đọc. Báo chí có loại nguyệt san, bản nguyệt san, 
tuần san, hán tuân san và báo hàng ngày, thuộc đủ lãnh vực văn 
học, lịch sử, văn nghệ, giáo dục, khoa học ky thuật, mỹ thuật, 
thể dục thể thao, điện ảnh, sân khẩu v.v.. Mỗi loại đảnh riêng 
cho một số đối tượng độc giả nhất đình. cỏ phân hạn chế. Duy 
chỉ có loại tuần báo vả nhật bảo là được đa số mua đọc. Trong 
số báo nảy có nhiều tờ là cơ quan ngôn luận của các tô chức 
cách mạng, hoặc có những bải viết tổ cáo chế độ thực dẫn cũ 
và thực dân mới, thức tỉnh những kẻ mề muội cam tầm làm tay 
sai cho địch, khẽêu gợi tình thần Yêu nước của đồng bảo, tranh 
đầu cho quyền lợi nhụ nữ. Đỏ là các báo : 

Lục Tĩnh Tân Văn xuất bản năm 1907 do ông Trần 
Chánh Chiều nhụ trách bái vở, mở cuộc vận động “Minh 





srhg^¬a 


I Theo tải liệu trong sách “Tìm hiểu ca nhạc cải lương” của Đắc Nhẫn, NXB. 
Tổng hợp TH. Hỗ Chí Minh và bài “Sân khẩu cải lương” của Gs Hoàng Như 
Mai trong sách Địa chỉ Văn hóa TP. Hỗ Chỉ Minh, tặp HT. 
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tân” sôi nỗi trên đất Nam Kỳ. Tờ Nữ Giới Chung xuất bản 
năm l218 do bả Sương Nguyệt Anh làm chủ bút chủ trương 
nâng cao trình độ cho chị em phụ nữ, chú trọng đến nữ quyền. 
Từ Phụ Nư Tan an xuất bản năm 1929 do Đảo Trinh Nhất 
làm chủ bút là tờ báo phụ nữ quan trọng nhất trước Cách 
mạng tháng § dám đưa tin về cuộc khởi nghĩa Yên Bái của 
Việt Nam Quốc Dân đảng và lên tiêng bênh vực các chiến sĩ 
cách mạng. Tờ La Cioche F6l¿e (Chuông Rẻ) xuất bản năm 
923 do Nguyễn An Ninh chủ trương công khai chỉ trích chế 
độ thực dân Pháp. Tờ 1.'4nnam (Nước Nam) kế tục tôn chỉ 
mục đích của tử a Cioche Felee do Phan Văn Trường chủ 
trương. Tờ ??ng Lập xuất bản năm 1929 với 2 cây bút sắc 
bén Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn An Ninh, vẫn chỉ trích chế độ 
thực dân, nhưng với lời văn bóng gió đề khỏi bị đóng cửa. Tờ 
La Luite (Chiên đâu) xuất bản năm 1933 do những người mác- 
xít chủ trương đề vận động cho liên danh “Số Lao động” tranh 
cử vào Hội đồng Thành phố Sải Gòn. Tờ ân Chúng xuất bản 
nam 1938 la tờ bảo công khai do Đảng Cộng sản Đồng [ương 
chủ trương, tuyên truyền mục đích, chính sách của Đảng trước 
mắt đối với cách mạng Việt Nam. Các tờ bảo này đã gầy được 
ảnh hưởng rất lớn đối với đông bảo Nam Bộ nói chung, quận 6 
nói riêng, đã thức tỉnh trong lòng đông bảo tỉnh thần yêu nước. 
chí căm thủ thực dân Pháp, tích cực tham gia trực tiếp hay gián 
tiếp vào các phong trảo đâu tranh cách mạng. 

Về tạp chí thì có tử Đại Việt Tạp Chí xuất bản năm 1942 
do Hỗ Biểu Chánh chủ trương, chuyên nghiên cứu về văn học, 
lịch sử, địa lý Nam Kỳ. Đối tượng độc giả là giới trí thức, các 
nhả giáo, các nhà nghiên cứu. Đó là chưa kế một số tờ báo tiễn 
bộ ở miễn Bắc, miễn Trung đưa vào Sai Ciòn, nhưng không 
thâm nhập sâu xuống quần chúng bình dân. 
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II. THỜI KỶ CHÍNH QUYEN SÀI GÒN (1954-1975) 

I. Văn hóa 

Bước qua thời kỳ thực đân mới, với sức mạnh của đồng 
đỗ la, với chủ trương thần Mỹ của chính quyên ải CIÓn, Tñgười 
Mỹ dễ dàng đem văn hóa của họ du nhập vào các thành thị 
miễn Nam, thay dần nếp sông văn hóa Pháp, làm băng hoại nếp 
sông truyền thống đạo lý trong các gia đình. Tình trạng ma cô, 
đĩ điểm trản lan. Tuy không cấp giấy nhén mở nhà chứa như 
dưới thời Pháp thuộc, nhưng đề làm vừa lòng bọn lính Mỹ vả 
chư hầu cần có nơi giải trÏ sau những cuộc hành quần mệt mỏi, 
chính quyên Sải Gòn vẫn làm ngơ cho bọn gái điểm tự do hành 
nghề dưới chiêu bải các quán bar, các nơi vui chơi nhạc sống, 
các tiệm nhảy, các nhà hàng khách sạn. 

May thay, tình trạng trên đây chỉ diễn ra ở các quận trung 
tâm của thành phô Sài Gòn, xung quanh những căn cứ quần sự 
của quân đội Mỹ và chư hầu. Riếng quận 6 vấn là một quận 
ven, không có những kiến trúc nhiều tầng, không có những 
đường giao thông quan trọng. trừ Quốc lộ 4, xa nhị trường bến 
cảng, nên nhân dân quận 6 nói chung không bị nên văn hóa 
ngoại lai, ăn chơi dâm đãng chi phối nhiêu. Trên đại thể vẫn 
giữ được nên nếp gia phong, sống theo đạo lý truyền thông. 

Đề đối phó với sự xâm nhập của nên văn hóa ngoại lai 
nói trên, nhiêu tổ chức văn hóa, trong đó có Phật giáo đã thành 
lập nhiều phong trảo bảo vệ văn hóa dân tộc, chỗng văn hóa 
đôi trụy. Nhờ đỏ người dân quận 6 hưởng VỀ cuỘc sống đạo 
đức, hướng thiện nhiễu hơn. Đêm đêm thay vì lui tới các nơi 
vui chơi trụy lạc, người đần quận 6 lại tới các chùa lễ Phật, gIữ 
lòng thanh tịnh, nghe thuyết pháp để mở mang trí tuệ. Do đó, 
trong thời gian nảy, ở quận 6 nhiêu ngôi chủa mới được xây 
dựng, mặc dầu có chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền 
Ngõ Đình Diệm. Đỏ là các chùa: 
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Hạch Văn năm 964 ở số 211/7 Hậu (nang P.5; Bưu 
(Quang năm T968 ở số 10/2/14 Mai Xuân Thường P.3: Diệu 
Phản năm 972 ở số 025/10 Hậu Cnang P.Il; Đại Quang năm 
1969 ở số 130/38 Nguyễn Văn Luông P.10; Đức Quang năm 
1964 ở số 97/7 Nguyễn Đình Chi P.9; Hông Thanh năm 962 ở 
số lô J Phạm Văn Chí P.7; Long Nguyên năm 1965 ở số 105 Bả 
Hom P.13; Long Thiên năm 1958 ở số 228-230 Nguyễn Văn 
Luông P.11; Pháp Hoa năm 1971 ở số 178/37 Phan Văn Khỏe 
P.4; Pháp Huệ năm 1969 ở số 131B/19 Nguyễn Văn Luông 
P.I0; Phản Thường năm 965 ở số 458/3 Gia Phú P3; Phố 
Huệ năm Ì 969 ở số 181/16 Mai Xuân Thường P.5; Phước Lầm 
năm 1969 ở số 628/69 Hiậu Chang P.12; Siêu LÝ năm 970 ở 
số 241B/44/37 Nguyễn Văn Luông P.11; Sùng Lâm năm 1973 
ở số 80B Lý Chiếu Hoàng P10; Thiển Đức năm T960 ở sỐ 
69/8§Văn Thân P8; Thiên Linh năm 1969 ở số 279/22B Bình 
Tiên P.§;Thiên Lâm năm 1963 ở số 570/2 Kinh Dương Vương 
P.13; Trang Nghiêm Tôn Từ năm 1968 ở số 475/10 Kinh 
Dương Vương P.l2: lIrúc Lãm năm 965 ở số 570/10 Kinh 
Dương Vương P.l 3. 

Và các tịnh xá, tịnh thất: Bình Hòa năm 1960 ở số 536 
Phạm Văn Chỉ P4; Dược Sư năm 973 ở số 30/26/29 Cư xá 
Phú Lâm A P.12; Giác Minh năm 1962 ở số 8 Bình Tiên P.§: 
(Hắc Thông năm l966 ở số 145/6/12 Bình Tiên P.7; Hữu Tâm 
năm 1964 ở số 343/46A/2 Trần Văn Kiều P.7; Liên Hoa năm 
1964 ở sô 385/17 LHiậu Giang P.11; Lộc Uyễn năm 1965 ở số 
463-465 Kinh Dương Vương P.13; Ngọc Đạo năm 1960 ở số 
426/41/1 Nguyễn Văn Luông P.12; Ngọc Hiệp năm 1961 ở số 
350H Trần Văn Kiểu P.7; Ngọc Hỏa năm 1966 ở số 13/18 Tân 
Hòa Đông P.13; Ngọc Lâm năm 1962 ở số 571/1 Kinh Dương 
Vương P.L3; Pháp Ấn năm 1968 ở số 205 Hậu Giang P.5; Quan 
Âm năm 1973 ở số 46/7/3 Minh Phụng P.5; Té Thê năm 1973 
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ở số 181/44E Mai Xuân Thưởng P.5;Trung Tâm năm 1966 ở số 
3/0/2E Kinh Dương Vương P.15. 

Thời gian này Phật giáo Hoa tông cũng phát triển mạnh. 
Nhiêu ngôi chùa vả tịnh thất của riêng người Hoa cũng được 
xây dựng trên địa bản quận 6. Đỏ là chúa Bưu Quang năm 
1968 ở số 10/2/14 Mai Xuân Thưởng P.Ï; tịnh thất Cao Sơn 
năm 1964 ở số 34 Chu Văn An P.l; tình xả Đại B1 năm 1958 
ở số 101/5 Phạm Đình Hỗ P6; tinh xả Chắc Thông năm 966 
ở số 145/6/12 Bình Tiên P.7; chùa Kim Cang năm 1965 ở số 
241/1B/19 Nguyễn Văn Luông P.11; Liên Hoa năm 1957 ở SỐ 
361 Lễ Quang Sung P.9; tịnh xá Phố Môn năm 1965 ở số 97/7 
Nguyễn Đỉnh Chi P.9; Thảo Đường Thiên tự năm 1955 ở số 
335/42 Hỗng Bảng P2; tịnh xá Thích Ca năm 1974 ở số 119C 
Lò Gốm P.5; Thiên Khánh Thiên viện năm 1966 ở số 551/24 
Phạm Văn Chỉ P.7'. 

Tính đến ngày 30-4-1975 trên địa bản quận 6 có tất cả 
113 ngỗi chùa lớn nhỏ”. 

Một đặc điểm của giai đoạn nảy lá sau hiệp định Csenve, 
một số người Chăm từ miễn Trung vả từ Châu Giang di cư tới 
sinh sống trên địa bản quận 6, đem đến những nét mới về sinh 
hoạt văn hóa đặc thủ. Người Chăm theo Hồi giáo, quy tụ thành 
một khu vực và xây dựng giáo đường Jamia All Sha°adah ở số 
45/67 Bình Tiên P.7 làm nơi hảnh đạo. Đạo Hỗi có kỷ luật tỉnh 
thân rất nghiêm khắc. Vĩ lả thiêu số sông chung đụng với đại đa 
số người khác tôn giáo, họ rất sợ ảnh hưởng của nhịp sống mới 
sẽ ảnh hưởng đến niễm tin tôn giáo của con cái, nên họ sống 


I Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chỉ Minh. Danh mục Tự viện, Tình xá, Tịnh 
hãi, Niệm Phật đường TẺ. Hỗ Chỉ Minh, trang 34-48. 

2 Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh. Danh mục Tự viện. Tịnh xá, Tịnh 
thất, Niệm Phật đường TT. Hỗ Chỉ Minh, trang 34-48. 
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gân như riếng biệt, cam chịu cảnh nghẻo túng, không dàm cho 
con cái học lên cao, không dám bươn chải kinh doanh, băng 
lông với những nghề thủ công, buôn bản nhỏ đủ sông qua ngảy. 


Bên cạnh người Chăm, còn có trên 2.000 đồng bảo Công 
giáo từ miễn Bắc đi cư vào lập nghiệp trên địa bàn quận 6, lập 
thanh 2 mảo xử Công giáo đầu tiên và xảy dựng nhà thờ. Đủ 
là giáo xứ Bình Phước và giáo xứ Hiện Linh. Cũng trong thời 
gian nảy, được sự giúp đỡ tài chánh của chỉnh phủ My và hội 
thánh Tin Lành bên mỹ, đạo Tin Lành cũng được phát triển 
mạnh trên địa bản quận 6. Băng chứng là 4 ngôi nhả thờ Tin 
lành đã được xây dựng'. trước kia chưa hề có. 


Về thành phân dân tặc trên địa bản Cuiân 6, có một SỐ 
khả đồng gia định đồng bảo Nùng ở các tính phía Bác giáp 
hiện giới Trung Quốc thuộc sư đoàn 2Ì của đại tả Vòng À Sáng 
thuộc “quân đội quốc gia “di cư vào Nam, tập trung sinh sống ở 
thôn Đoàn Kêt đường Tân Hòa Đăng. Vì số đồng bảo nảy nói 
tiếng Hoa thông thạo nên ta quen gọi họ là Hoa Nùng. Sự thực 
họ cũng là một trong những sắc dân thiếu số trong đại gia đình 
Việt Nam. Do đó sinh hoạt văn hóa của họ cũng không khác 
với người Kinh vả người Hoa tại chỗ. 

Hiện nay trên địa bản quận 6 còn một số đi tích lịch sử 
văn hỏa như: 

- Lãng mộ Lê Văn Phong ở phường 14, là em ruột Tổng 
trần Cha Định Thánh Tả quần Lễ Văn Duyệt, làm đến chức Phủ 
Tông trần Bác Thánh. 

- Các đình thần (đình Bình Tiên, đình Bình Tây, đình 
Mình Phụng v.v... ). 

- Các chủa cô (chùa Cây Mai...). 

















I Bảo cáo lông kết 1ũ năm cũng tác Mlặt trận của quận 6 (50-4-1975 * 350-4- 


I385) bản đánh máy, trang 2. 
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- Các lỏ gốm, lò gạch (lò gốm Huê Phong, lò gạch Hiệp 
Ha, lỗ gạch Quảng DI Xương v.v..). 

- Hầm bí mật in tải liệu Hoa vận thành phố ở số 341/10 
đường CHa Phú nhường Ï trong thời ky chỗng Mỹ. 

- Căn cứ Hồ Bần ở phường l0 trong 2 thời kỳ chống Pháp 
vả chỗng Mỹ. 

- Chùa Pháp Thanh ở 45U đường Hậu Cang phường 12 
là cơ sử hoạt động của cán bộ lãnh đạo quận 6 trong thời gian 
chỗng Mỹ. 

- Nhà máy rượu Bình Tầy được thánh lận năm 1892 tính 
đến nay hưn 100 năm, nơi có phong trảo đầu tranh hàng đầu 
của gIới công nhần quận 6. 

- Lô cốt Nguyễn Văn Tổ của quân đội Sài Gòn ở phường 
3 bị đội biệt động quận 6 đánh sập năm 1962, sau được chúng 
xây lại. 

2. Văn học 

Qua giai đoạn chỗng Mỹ cứu nước, nên văn học dân gian 
phát triển theo chiều hướng khác, người dân quận 6 vẫn dùng 
hình thức ca đao hỏ vẻ để vận động quân chúng, vi loại văn học 
nảy gân gũi với họ, dễ đi vào lòng người. Chẳng hạn như bải 
vận động bình biến trong hảng ngũ quần đội Sải Ciòn như sau: 

Mỹ thua về Mỹ anh ơi, 
Diệm thua về Mỹ không rời nhau ra. 
Côn anh lủi thủi về nhà, 
Lam sạo an Hỏi mạn mã được anh. 
Báy giữ chưa muộn nên nhanh, 


Súng quay bắn Mỹ đường anh anh về. 
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Hoặc bải chỗng quân dịch: 
Tuổi anh mười chín đôi NHƯữI, 
Tràn đây nhựa sống tốt tươi yêu đời. 
Lưng di quan dịch anh ơi, 
La anh vếêu nước được đời yêu thương. ! 

Qua giải đoạn này nên văn học bác học phát triên theo 
đả phát triền của giáo dục. Nên giáo dục trên địa bản thành 
phố Sải Ciòn-Chợ Lớn nói chung, quận 6 nói riêng đã phát 
triển mạnh. Số người đậu cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, tiễn sĩ không 
còn hiểm. Chữ quốc ngư đã trở thành thông dụng vả phô biến. 
Các nhà xuất bản xuất hiện rất nhiều. Ngành in theo kỹ thuật 
phương Tãy tiến tiên. Do đó sách văn học được xuất bản rất 
nhiêu, dưới mọi hình thức, băng mọi thê loại. Trong số những 
tác phẩm văn học trong r 2 thời ky nảy, CÓ nhiêu tác phẩm thuộc 
loại lịch sử tiêu thuyết làm sống lại những trang sử oai hùng 
của đân tộc vả loại tiêu thuyết xã hội phản ánh đời sông cơ cực 
của nhân dân lao động dưới 2 tầng áp bức bóc lột của thực dân 
để quộc vả địa chủ phong kiến. Hai loại tiêu thuyết này đã ảnh 
hưởng sâu sắc tới người dân quận 6, gợi đậy tĩnh thần yêu nước 
và cảm thủ bọn bóc lột, sớm được giác ngộ, một lỏng đi theo 
Đăng làm cách mạng giải phòng dân tộc. Tuy nhiên bên cạnh 
đó cũng có những cuỗn sách xấu, đầu độc thanh niên, đưới thời 
Pháp thuộc thì ca tụng “công ơn khai sáng” của nước Pháp, biết 
ơn nước Pháp, coi nước Pháp là nước mẹ, phải trung thành với 
nước Pháp; dưới thời để quốc Mỹ thì hết sức ca tụng Mỹ, đề 
cao sự giàu có và sức mạnh quân sự của Mỹ, cỗ vũ tư tưởng 
chông cộng. Loại sách nảy cũng gây ảnh hưởng ít nhiễu đến 
một số người trong giới thanh niên học thức, công chức, tư sản 
mại bản. 


I _S5ải Gòn Gia Định qua thơ văn xưa. 5đủ, trang 87, 88. 
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Trong giai đoạn nảy các cầu lạc bộ văn học, các diễn đản 
văn học không có trên địa bản quận 6, chỉ có những bút đoàn 
gôm từng nhóm học sinh trường 'Irung học Mạc Đĩnh Chị viết 
bài gửi cho nhật bảo Hóa Bình đăng ở mục vẫn nghệ bẽ bị. 

3. Nghệ thuật 

Qua thời chính quyền Sải Gòn, dân số trên địa bản đã 
tăng lên nhiêu. Nên kinh tế đã phát triển. Mức sống của người 
dân đã được nâng cao. Nhu cầu giải trí, thư giãn sau những 
giữ làm việc mệt nhọc, tính toán căng thăng. (Hai đoạn nảy 
nghệ thuật cải lương phát triển mạnh, chiếm ưu thế của nghệ 
thuật hát bội trước kia.Đặc biệt nghệ thuật thứ bảy (phím ảnh) 
cũng nhát triển mạnh. Phim trong nước chưa có bao nhiều, còn 
phim các nước tư bản như My, Pháp, Nhật, Đải Loan, An Độ 
tran ngập thị trường. Rạp não cũng đồng người xem. Do đó 3 
rạp trên đây có từ thời Pháp thuộc không còn thích hợp nữa. 
Các nhà tư sản đã bỏ vốn đầu tư xây dựng 3 rạp hát mới khang 
trang, đầy đủ tiện nghi vả trang trí nội thất tân tiễn hơn theo 
kiểu nhả hát hỗn hợp, vừa chiếu phim vừa dùng lảm sân khẩu 
trình điển kịch, hát bội hay cải lương. Đó lả rạp Hỗng Liên ở 
số 259 đường Hậu Giang phường Bình Tiên, rạp Cây Gõ ở số 
146 đường Minh Phụng nhường Bình Tiên, rạn Hương Bình ở 
số 393-397 đường Phạm Văn Chí nhường Bình Tây. 

4. Báo chí 

Thời chính quyên Sải Gòn vả thực dân mới giai đoạn đầu 
báo chỉ ở Sải Ciön hoạt động rất mạnh. Luật bảo chỉ còn theo 
luật cũ thời Pháp thuộc. Nhà mì tr nhân nhiêu. Giây In bảo nhập 
vảo đôi đảo, nên việc xuất bản báo chí không mẫy khó khăn. 
Những tờ bảo là cải, chuyên đăng những tin miật gần giết nNEƯỜI, 
chen tuông, tướng số, tử vi hoặc những tờ báo nâng bi chính 
quyên như tờ Cách Mạng Quốc Gia, tờ Tự Do, tờ Chính Luận, 
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tờ Xây Dựng thì sông được lầu, v1 có trợ cấp của chính quyên. 
Còn những tờ báo chính trị, củ lập trường dân tộc, tiên bộ, ủng 
hộ cách mạng, ủng hộ hiệp thương tông tuyên Cử, chồng chia 
cắt lâu đải, chồng Mỹ can thiệp, chống chế độ gia đình trị của 
họ Ngõ hay chế độ quần nhiệt của Khánh và Thiệu-Ey, chỗng 
tham những như tờ Chỗ Nam, tử In Sáng, từ Đại Dân Tộc, tử 
Dân Ta, tờ Đông Nai, từ Đuốc Nhả Nam, tờ Thần Chung thì bị 
tịch thu liên tiếp hoặc bị thu hôi giấy phép. 

Sau khi chính quyên độc tài gia đình trị Ngõ Định Liệm 
bị lật đồ, lợi dụng lúc giao thời chính quyền mới tự nhận lả 
“chính quyền cách mạng”, báo chí đua nhau xuất bản đại trả. 
liếng năm 1964, tại Sài Còn có đến 44 tờ báo hàng ngày, chưa 
kế hàng chục tờ tuân báo vả tạp chí. Nhưng đến khi Nguyễn 
Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ lên năm chính quyên thì báo 
chỉ bị bóp nghẹt thậm tệ.Lâẫy cớ đề chân chỉnh báo chi, chính 
quyên ra lệnh đóng cửa tất cả báo chí xuất bản tại Sải Gòn. 
Hành động mọi rợ ấy chăng những lảm thiệt hại đến giới ký 
giả và hàng vạn lao động củng gia đình của họ, mả còn cọI 
thường độc giả dân chúng. Vì vậy các bảo và dân chúng dây 
lên phong trảo phản đối râm rộ. Trong các công sở, trên các lê 
đường. trong các tiệm ăn, quán cả phê, tại các bên xe bến tàu, 
ga xe lửa, đầu đầu dân chúng cũng tỏ bất mãn với chính quyên, 

vị bảo chỉ là món ăn tĩnh thần hàng ngày của mi người. 

Trước sự phản đối của giới báo chỉ và áp lực của quân 
chúng, chính quyền Thiệu-Kỳ đổi quyết định lại chỉ câm 3 
ngày để xem xét lại từng trường hợp trước khi cho tục bản. 
Bảy ra trò ma giáo nảy, chính quyên Sải Gòn đóng cửa hàng 
loạt tờ báo thường có bài chỉ trích chính quyên, phản đỗi việc 
Mỹ đưa quân vào miễn Nam. Đỏ là những tờ báo Ngôn Luận, 
Dãn Ta, Dãn Chủ, Dân chủng, Tìn Sàng, C hành Đạo, Dân Tiền, 
Miễn Nam, Sống Mới, Tin Mới, Tiếng Việt, Thời Đại, Thời Sự 
Miễn Nam, Đất Tö. 
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Trong SỐ những tờ bảo được tục bản, có một SỐ tỜ có 
tư tưởng tiễn bộ như tờ Công Chúng, Đảm Thoại, Chuông 
Mai, Hòa Bình, Hy Vọng, Thách Đố, Quảng Đức, Tiếng Nói 
Dân Tộc, Đại Dân Tộc, Công Luận Bút Thân, Điện Tín, Thần 
( hung. Đặc hiệt trong : thời gian này Lực lượng Bảo vệ Văn hóa 
Dân tộc ra đời, cho xuất bản tờ Tin Văn mả các cây bút nòng 
cốt đều là những cản hộ văn hóa được Cách mạng giao ở lại Sản 
Ciön công tác, hoạt động công khai trên mặt trận văn hỏa và tư 
tưởng, chống chủ nghĩa thực dẫn mới của My. 

Một cuộc đấu tranh đặc biệt độc nhất vô nhị,, vô tiền 
khoáng hậu, cỗ kim Đông Tây chưa hề có của giới báo chí Sải 
Gòn chống 2 đạo luật sồ 007/74 và 009/74 của chính quyên Sải 
Giòn ban hành bóp nghẹt báo chí băng một cuộc tập hợp vả biểu 
tỉnh bất bạo động với tên gọi “Ký giả đi ăn máy ˆ. Những người 
tham gia ăn bận rách rưới, đầu đội nón mẽ, vai mang bị, tay 
chỗng gậy, tạo nên một điểm đen không thể bôi xóa của chính 
quyên Sải Gòn lúc bấy giờ. 

Về tuần hảo, bản nguyệt san, nguyệt san, tận san xuất bản 
trong giai đoạn 1954-1975 tại Sải Cion có đến non 100 tờ thuộc 
mọi lãnh vực. Đảng chủ ý là các tờ Nhân Loại, Bách Khoa, Phổ 
Thông, Cháo Dục Phổ Thông, Thời Nay, Văn Hóa Á ( hầu. Văn 
Hóa Nguyệt San, Văn, Tập San Sử Địa, Quan Điểm, Khảo Cổ 
Học. 


IH. THỜI KỶ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1975-2005) 


I. Văn húa 

q) Tư nam ]975 -I955 

Trước giải phóng, ở quận 6 có 2 rạp chiếu phim là Hồng 
Liên, Hương Bình và rạn hát dành cho sẵn khâu cải lương và 
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diễn kịch là rạp hát Cây Gõ, song cơ sở vật chất nghéẻo nản 
không đáp ứng được nhu câu sinh hoạt văn hóa giải trí cho 
nhân dân. 

Từ năm 977-1979, trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, 
quận đã triển khai chỉ thị 05 của Thảnh ủy về việc truy quét các 
tan dư văn hóa, văn nghệ thực dần, xây dựng phong trảo văn 
hóa, văn nghệ lành mạnh, tô chức hội diễn văn nghệ, mở thêm 
nhiều hiệu sách. Quận đã tịch thu hảng vạn ân phẩm văn hoá 
đôi trụy, phản động, chiến tranh tâm lý của địch. 

Từ năm 1983-1985, quận đã xây dựng phát triển phong 
trảo văn nghệ quân chúng sâu rộng vả lành mạnh, ta đã xây 
dựng được l2 đội văn nghệ quân chủng với 974 diễn viên, 
21 đội văn nghệ thiêu nhi gồm 426 em. Những đội văn nghệ 
nghiện dư này đã đông vai trỏ làm nòng cốt cho phong trảo văn 
nghệ trong quận. 

Quận đã đây mạnh các hoạt động văn hóa khác như xây 
dựng nhả truyền thông, xây dựng công viên, khu vui chơi. 
Phòng văn hóa quận 6 đã cải tiễn chất lượng hoạt động của nhả 
văn hóa, đải truyền thanh vả tờ tin của quận. 


Công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng con người mới 
xã hội chủ nghĩa, “mọi người vì mỗi người, mỗi người vỉ mọi 
người”, xây dựng gia đình “kiểu mẫu”, “người công dân kiểu 
mẫu”. 

b). Từ năm 1986-1994, trong điều kiện còn nhiều khó 
khăn vật chất, quận vẫn cỗ găng đáp ứng nhu cầu văn hóa và 
đời sống tỉnh thân của nhân dân, đặc biệt là đối với thiêu niên. 
đồng thời tiễn tục đầu tranh loại trừ văn hóa phẩm, văn nghệ đôi 
trụy, phản động. phát triển nên văn hóa đậm đả bản sắc dân tộc. 


Quận đã khai thắc các hoạt động dịch vụ văn hóa với sự 
tham tia của Nhả nước và nhân dẫn. Quận 6 có hai rạn hát hoạt 


https://tieulun.hopto.org 


Địa chí quận 6 +37 


động cầm chừng, xuống cấp vì fI vI khả phố biến trong các gia 
đình nhân dân, các điểm viđéo phát triển. 

Năm 1989, quận đã giải thể Đài Truyền thanh quận. g! 
lại đài của 14 phường, đây mạnh đội tuyên truyền cỗ động. Các 
hoạt động giảo dục tuyên truyền tô chức kịp thời nhân các chủ 
trương vả đợt kỷ niệm ngày lễ lớn, bầu cử hội đồng nhân dân. 
Các rạp hát đã phục vụ 959.584 lượt người xem. Toản quận có 
64 điểm kinh doanh vidéo có giấy phép hoạt động và 126 điểm 
trỏ chơi điện tử. 

Về ngành in, quốc doanh ¡n đã thực hiện được 63,2 triệu 
trang in đạt 105,34%⁄ so với kế hoạch (thảnh phố vả quận). 

Hiệu sách nhần dẫn quận 6 đã thực hiện 549 ngàn bản 
sách miảo khoa bản ra đạt 146,385⁄% kế hoạch quận giao. 

Nhà văn hoá đã tổ chức nhiễu cuộc hội diễn văn nghệ, 
sảng tạo văn học, triển lãm tranh nghệ thuật, ĐIaO lưu văn hoả 
truyền thông, có một thư viện với 20.790 quyền sách, trong 
năm 1990 có 25.948 lượt người đọc, nhà bảo tảng tô chức triển 
lãm 26 lần thu hút 65.000 người xem.Đến năm 1995, số lượng 
người xem sách chỉ còn 5.006 lượt người ; xem hảo tảng chỉ 
còn 34.000 lượt người (năm 1993)! 

Năm 1994, Nhà Văn hoá quận sắp nhận với công viên 
Phú Lãm thánh Trung tầm Văn hoá quận 6. Trung tầm nảy đã 
tô chức các loại hình câu lạc bộ sáng tác, vidéo, nhiếp ảnh.... 
cũng trong năm nảy, quận hạ cầu Phạm Đình Hỗ, san lắp thành 
một khu sinh hoạt cũng cộng là Hoa Viễn Phạm Đình Hỗ. 











I Lượng người đục sách và xem bảo tăng giảm là do bị các chương trình vidén 
cạnh tranh. 
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C). Từ nam 1996-2115. 

Đang bộ quận 6 lãnh đạo việc gi gìn và phát huy truyền 
thông văn hoá dân tộc, thông qua hoạt động của các đoàn thể 
bôi dưỡng ý thức ” uống nước nhớ nguõn”, tồn vinh những tải 
năng, những tâm gương yêu nước. Quận tô chức các hoạt động 
về nguồn, giáo dục truyện thông yêu nước của dân tộc Việt 
Nam. 

Quận tảng cường công tác quản ly hoạt động văn hoá, 
chân chỉnh các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hoá. Sắp 
xếp kiện toán tỗ chức, hoạt động của ngành, động viên nhần 
dân đầu tư nhiều loại hình văn hoá. Đây mạnh vận động '“Toản 
dân đoản kết xây dựng CUỘC sông mới ở khu dân cư `. Mặt trận 
vả các đoàn thê quân chúng các cấp thường xuyên phát động 
các phong trảo nhằm phát huy vả xây dựng nếp sống đạo đức 
tình nghĩa như: “Người con hiểu thảo”, “Trẻ em chăm ngoan, 
người lớn gương mẫu”, phong trào “Gia đình văn hoá”, câu 
lạc bộ ống ba châu. Từ năm 1996-2000, có 138.457 lượt gia 
đình được công nhận là gia đỉnh văn hoá, đạt 53,935 SỐ hộ 
gia đình toàn quận; có 14/75 khu phố đăng ký xây dựng khu 
phố văn hoá, 116/154 cơ quan đạt công sở văn minh, sạch, 
đẹp, an toàn,... Năm 1999, đã bình chọn 746 gương người tốt 
việc tốt, 38. ló8 gia đình văn hoá, 15 khu phố xuất sắc cấp 
thành phố, đã tổ chức xây dựng 14 khu phố văn hoá. Đã kiểm 
tra 1954 lượt, phát hiện 1.037 vụ vị phạm trên lĩnh vực văn 
hoá, xử phạt vi phạm hảnh chánh với tông số tiên 375.230.000 
đông. Năm 2002, qua kiểm tra phát hiện 152 trường hợp vi 
phạm, ban hanh 358 quyết định xử phạt vị phạm hành chánh, 
thu phạt 702.925.000 đồng, tịch thu 7.744 đĩa CD-VCD, 5.011 
hang vidéo, 46 máy đánh bạc, trên 4 tân bái, và 3.460.000 đông 
tiên tang vật đánh bải. Xử lý đình chỉ 146 cơ sở, tước quyên sử 
dụng giấy phép đăng ký kinh doanh có thời hạn 7 cơ sở vả đề 
nghị thành phô rút giấy phép hai doanh nghiệp tư nhân. 
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Nhãn dịn kỷ niệm thành phô 300 năm (965-1998) quận 
đã có nhiêu hoạt động để kỷ niệm thành phố 300 năm và kỷ 
niệm những ngảy lễ lớn trong năm 1998. Quận đã ra 49 số báo, 
vẽ viết 360 panô, 140 băng rôn; xây dựng, hoản chỉnh hệ thông 
phát thanh các phường, đã tổ chức 4.000 lượt giờ phát thanh, 
tô chức hai đợt triển lãm với quy mô cấp quận vả luân chuyển 
triển lãm tại các phường. Tổ chức thành công đợt liên hoan ca 
múa nhạc chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, liên quan đơn ca 
tiếng hát quận lần thứ VI, tổ chức 57 lượt biểu diễn văn nghệ 
quân chúng trên địa bản dần cư, tô chức hội thì karaoke, ca cố, 
và các hoạt động văn hoá, văn nghệ nhục vụ cho lễ hội chảo 
mừng kỷ niệm 300 năm Sải Gòn-Thành phỗ hỗ Chí Minh vả 
duy tri hoạt động các câu lạc bộ tiếng Hoa, nhịp sông trẻ, võ 
thuật, bơi lội, cầu lạc bộ sảng tác trẻ Trúc xanh. Thực hiện tốt 
chỉ đạo của thảnh phố, tô chức tháng hành động “Toản dân làm 
sạch đẹp thành phố”, “Tháng hành động chống ma tuý” vả thực 
hiện công sở văn mìmh, sạch đẹp, an toàn. 

Quận 6 đã động viên nhần dân than gia cải thiện mỗi 
trưởng. chỉnh trang đồ thị đạt được một sỐ kết quả như: giải toä 
đi dời và mở rộng nút miao thông Phú Lãm, tuyến đường Hủng 
Vương, hạ cầu Bình Tiên, thông đường Mai Xuân Thưởng, 
Cao Văn Lầu, Chu Văn An, mở đường Bình Phú, Chợ Lớn, mởử 
rộng nâng cấp đường Nguyễn Văn Luông, xây dựng một số 
công trình về nhà ở cho nhân dân. Các phong trảo vệ sinh, sạch 
đẹp đường phố, trồng cây xanh, xây dựng “mái trưởng xanh”, 
công trình thắp đẻn chiếu sáng trong các khu dân cư, nạo vét 
công rãnh, xây dựng nhà vệ sinh công cộng.... 

Trang hoạt động thông tin-văn hoá, văn nghệ từng bước 
có cải tiến, đa dạng hoá hoạt động tuyên truyền băng nhiều 
hình thức như: băng hình, tờ bướm, loa nhóng thanh, panö, 
khẩu hiệu cỗ động chính trị. 
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Kết quả thực hiện kế hoạch chỉ tiêu văn hoá thông tin 
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Tuần tin quận 6ö được củng c, kiện toän về tô chức, được 
trang bị thêm phương tiện vặt chất, đội ngũ cộng tác viên, được 
bồi dưỡng năng cao trình độ chỉnh trị, chuyển mốn, nghiện vụ. 

Quận chủ trọng đưa hoạt động văn hoả-văn nghệ VỀ địa 
bàn đân cư. Tổ chức nhiều đợt hội diễn văn nghệ, triển lãm 
tranh nghệ thuật, tô chức nhiêu đợt sáng tác văn học nghệ 
thuật, thu hút các tầng lớp sáng tác nghiệp dư vả duy trì sinh 
hoạt thưởng xuyển các đội nhỏm, cầu lạc bộ.Quận triển khai 
xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cô tô dân phô vả cơ 
chế ở khu phố đã góp phân giúp nhân dân hiệu vả thực hiện tốt 
các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Văn Hóa —Nghệ thuật, 1996-2000 
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[.ượt người tham gia 


Ciian lứa văn húa 


Thực hiện năm 
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Năm 2004. đã tổ chức kiêm tra 903 lượt văn hoá c— 
phát hiện 353 vụ vị phạm, tông số tiên nhạt vị nhạm hảnh chánh 
là s0ũú.325.000 đồng: tang vật thu được 49.192 đĩa CD -VCD, 
1.323 băng viđéo, 21 máy đánh bạc...: tước quyên sử dụng 02 
giầy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đình chỉ hoạt động kinh 
doanh 47 cơ sở, tước giấy nhép hanh nghề (IÌ cơ sở. 








Qua công tác chân chỉnh các hoạt động biến tướng, tiêu 
cực trong hoạt động kinh doanh văn hoá- dịch vụ văn hoá đã 
góp phần õn định tình hình trật tự an toàn xã hộ trên địa bản. 
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Triển khai quy hoạch mạng lưới kinh doanh dịch vụ nhà hàng, 
nhà trọ, khách sạn, phòng cho thuê, cả phê nhạc, bị da máy 
lạnh, trò chơi điện từ, hát với nhau trên địa bản theo quyết 
định phê duyệt của thành phố qua đó đã tạo điêu kiện thuận 
lợi cho công tác quản ly Nha nước trên lĩnh vực nảy, đảm bảo 
thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công tác hậu 
kiểm trong lĩnh vực văn hoá loại hình kinh doanh - dịch vụ 
ngành nghê nhạy cảm còn chưa thường xuyên, dẫn đến một số 
nơi tình hình biễn tướng tiêu cực trong lĩnh vực nảy đã xảy ra. 

Song song với việc tập trung công tác phòng chồng, 
công tác xây dựng luôn được quận quan tầm tập trung chỉ đạo; 
đây mạnh năng cao hiệu quả các hoạt động văn hoá - văn nghệ, 
trên địa bản thông qua các hoạt động của phong trào ` Toàn 
dân đoản kết xây dựng đời sông văn hoä” như: nhong trảo g1a 
đình văn hoá, phong trào người tốt việc tốt, công sở văn minh 
sạch đẹp, điểm sảng văn hoá, đơn vị văn hoá, khu phố văn hoá 
và phường văn hoa. 

Quan tâm tập trung tốt Chỉ thị 27/CT- TW, Chỉ thị 39/ 
(Ct-ITg của Thủ tưởng. Quận đã bình chọn 2.232/44.917 hộ 
gia đình văn hoá cấp phường đạt tỷ lệ 94,02%, 70 hộ ma định 
văn hoá cấp quận vả 14 hộ gia đình văn hoá cấp thành phố 
nam 2003. Trong năm có Š/l4 (ty lệ 572^) phường đăng ký 
xây dựng phường văn hoá, 57/75 (tỷ lệ 76%) khu phố đăng ký 
xây dựng Khu phô văn hóa; có 52.800 hộ (tỷ lệ 100%) đăng ký 
xây dựng gia đình văn hoá. Thực hiện kế hoạch công sở văn 
minh sạch đẹp an toàn, hội thì mối trường xanh, trong năm củ 
770/516, đạt ty lệ 94.3622 đơn vị đạt tiêu chuẩn công sử văn 
minh - sạch đẹp - an toàn, 294 đơn vị, đạt tý lệ 1002⁄5 đơn vị đạt 
tiêu chuẩn mỗi trường xanh. 

Trong năm 2004, đã thực hiện được [T2 cuộc triển lãm 
với các chủ đề “Những thành tựu kinh tế- xã hội năm 2003 của 
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thánh phố vả quận”, “An toàn giao thông”, “Phòng chỗng ma 
tuý”. “Nếp sống văn minh đô thị”... phục vụ cho trên 50.000 
lượt người xem. Đã xây dựng mới Trụ Sở Trung tầm Văn hoá, 
Trung tâm Thể dục Thể thao, Nhà thi đẫu đa môn với tổng kinh 
phí trên 20 tỷ đồng, hoàn thành đưa vào hoạt động. 

Những di tích văn hoá trên địa bản quận 6: 

- Định Bình Tiên, đình Ca Phú, đình Minh Phụng,... 


- Chủa Tuyên Lâm, chùa Hòa Đông tôn giáo,... 


B.GIiáo dục 


I. THỜI KỶ CHÚA NGUYÊN, VUA NGUYÊN VÀ 
PHÁP THUỘC (1698-1954) 

Dưới thời các chúa Nguyễn, việc học ở Ca Định, trong 
đó có địa bản quận 6 ngày nay chỉ có tính tự phát, chưa phải là 
chủ trương của triêu đình. Các chùa đã được các nhà sư dùng 
làm nơi dạy vỡ lòng cho con em nỗng dân quanh vùng. Nhà 
riễng các ỗng đô, các nho sĩ ở ẩn đã được biến thành những 
ngôi trường tư mà gia chủ lảthâầy dạy học. Trên đất Sải Gòn 
thuử ây có những nhả nho nỗi tiếng văn học và đạo đức như các 
ống Đặng Đức Thuật, Võ Trường Toản đã đảo tạo được nhiều 
nhân tải cho đất nước. Những danh nhần văn hóa của đất Đông 
NaI-Cia Định như Trmh Hoài Đức, Lê Quang : Định, Ngõ " 
Châu, Ngô Nhân Tịnh, Hoàng Ngọc Uẫn, Lê Bá Phẩm v.v.. 
đều được đảo tạo trong những học đường này. 

Trải qua mây chục năm xây ra cuộc chiến giữa Tây Sơn và 
chúa Nguyễn, đất Gia Định nhất là địa bản Sải Gỏn-Bến Nghé 
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lả bãi chiến trường, nên việc học hảnh bị giản đoạn. Đề bủ lại 
sự thiệt thỏi đó, sau khi thông nhất đất nước, lẽn ngối hoàng 
để, vua Cha Long đã đặc biệt lưu ý đến việc khai hóa dân tri 
miễn Nam. Năm Gia Long thư 4 (Ì 805) nhá vua đã cử Trương 
Chí Lý vào làm Đốc học và 2 Phó Đốc học là Võ Xuân Biên và 
Hoàng Công Xuân. Đó là một sự ưu ải đặc biệt vì trong cả nước 
không đầu có đến 2 nhỏ Đốc học như thế. Đến đầu triều Minh 
Mạng lại cử vào đầy một vị Hoàng giáp danh tiếng triều Lê là 
Nguyễn Đăng Sở vào làm Đốc học Gia Định. Tại các huyện 
như huyện Tần Long hao trùm địa bản Quận 6 thì có viên Huần 
đạo coI về việc học trong huyện. Mỗi tông thì có Tông 7 H1ả0 [TỰC 
tiếp dạy học cho con em trong tông. Việc học bẫy giờ chưa có 
sự cưỡng bức bắt buộc, mả chỉ có sự động viên, khuyên khích. 

Học trỏ tới lớp hàng ngảy chỉ băng một phương tiện duy nhất là 
ghe xuông. 


Tuy Vậy VIỆC dạy đỗ đã có kết quả. Một số nho sinh đã 
đủ trình độ ứng thí, nên bắt đầu từ năm Quý dậu niên hiệu Ca 
Long thứ I2 (1515) khoa tì Hương được tô chức tại Cha Đình, 
lây đậu Š Cư nhãn. NgưỜi. đậu thủ khoa hay còn gọi lá Ciải 
nguyên của khoa thi đầu tiên nảy là Nguyễn Bảo Bang, quê ở 
thôn Tân Thuận huyện Bình [Dương (nay thuộc quận 4). Về số 
người đậu Tú tái không thầy gì, nhưng theo tiểu chuẩn được 
biết về sau cứ 2 Cử nhân thi lây đậu 2 Tú tải, thì số Tủ tải có lẽ 
là 16 người. Triều Gia Long 6 năm mới có một kỳ thi Hương. 
Từ triều Minh Mạng trữ đi cử 3 năm có một ky thị, dành cho 
thi sinh 6 tính Nam Ky và tỉnh Bình Thuận thuộc Trung Ky 
. Trước ngảy Gia Định mất về tay quân Pháp, đã có 19 khoa 
thi Hương diễn ra ở đây kế cả chính khoa và ân khoa, lẫy đậu 
được 256 cứ nhân và trên dưới 5l2 Tú tại. Còn có một khoa 
thi Hương cuối củng được tô chức tại An Giang năm 1864 lẫy 
đậu được 20 Cử nhân'. Sau đó toàn xử Nam Kỳ thuộc Pháp, 


I Theo tải liệu trong sách Quốc triểu Hương khoa lục. 
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chuyển qua một nên giảo dục mới, dùng chữ Quốc ngữ và chữ 
Pháp thay cho chữ Hán, không còn thi Hương nữa. Rất tiếc lả 
trong số 276 Cử nhân Nho học được nêu tên, không có vị nảo 
ở các xã thôn lần phường nay lả địa bàn quận 6. Còn Tú tải thì 
không thê truy cứu được vì trong sách Hương khoa lục không 
ghi tên các Tú tải. Về lâu về đải chúng tôi đề nghị cơ quan Văn 
hóa Thông tin quận nên mở cuộc điều tra đề tìm biết số Tú tài 
Nho học của quận nhả, nếu có, vì dầu sao CÁC VỊ ây cũng lả 
những hạt ngọc quy hiểm , đăng trần trọng của nên giảo dục địa 
phương trong thời kỳ đầu của vùng đất Nam Bộ. 

Qua thời Pháp thuộc nên giáo dục hoàn toàn thay đổi 
hăn. Chữ quốc ngữ vả chữ Pháp thay thê cho chữ Nho. Bút sắt 
thay cho bút lông. Chương trinh học do chính quyên thuộc địa 
soạn thảo. Người Pháp muốn dùng chữ Quốc ngữ có tự dạng 
gân với chữ Pháp để phô biên nên văn hóa Pháp cho dân chủng 
Nam Kỳ để họ quên dân văn hóa cỗ truyện của dân tộc. Đó là 
chưa kể còn có âm mưu bên cạnh của các thừa sai đạo Thiên 
Chúa muốn lợi dụng chữ Quốc ngữ và trường học kiêu mới để 
truyền bá Phúc âm hòng biễn dân Nam Kỳ thành những con 
chiên ngoan đạo, luôn trung thành tuyệt đối với nước Pháp!. 
Lúc đầu người Pháp mở trường, cấp học bồng, cho ở nội trủ, 
cung cấp đủ tiện nghi ăn ở cho học sinh, nhưng phụ huynh vẫn 
không chịu cho con em đến học, vi tinh thân bài Phản, khiến 
chính quyên thực dân phải phân bổ học sinh cho các làng, bắt 
các ban Hội tê phải cung cấp cho đủ số. Do đó mả có tình trạng 
các nhả khá giả bị làng phân bỗ con mình phải đi học thì bỏ tiền 
ra thuê con nhà nghẻo đi học thay, ở nhà vẫn mời thây Đỗ về 
dạy học chữ Nho cho con cháắu. 


I Xem rõ hơn đoạn trích bức thư của Linh mục Wibaux, Cha phó Xử tại Sài 
Gủn gửi chủ Đã đấc Banard trang sách “Thiên Chúa giáo và chủ nghĩa thực 
đần tại Việt Nam” của Cao Huy Thuần, luận án Tiến sĩ quốc gia Paris trang 
R2. 
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Đề điêu hành việc giáo dục, ngày L7-3-1879 Thông đốc 
Nam Ey ban hành Nghị định thành lận sở Học chính Nam Ky 
(Service de I"Instruction Publique de la Cochinchine) và ấn 
định chương trình giáo dục hệ Phản- Việt tại Nam Ky. Chương 
trình nảy sẽ dạy tiếng Pháp là chủ yêu nhăm loại đần chữ Nho 
khỏi nên giáo dục. Chương trình nảy gôm có 2 cấp như sau: 

- Cấp I (hệ 3 năm), nhận học sinh từ 10 đến 14 tuổi, học 
sinh phải trải qua kỳ thi tuyển (bải thi băng chữ Nho, còn chữ 
Quốc ngữ không bắt buộc. Các môn học gỗm ngữ Pháp tiếng 
Pháp, 4 phép tính (nhân trừ cộng chia), tương quan hệ thông đo 
lưỡng Pháp vả Việt, chữ Nho vấn học Tứ thư, chữ Quốc ngữ 
tập đọc vả tập tường thuật. 

- Cập II (hệ 3 năm), nhận học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Học 
sinh nhải qua một ky thì tuyến về tât cả các môn đã học ở cấp 
I. Chương trình học gôm có Pháp văn (văn phạm, tâp đọc, tập 
vIẾt, tường thuật, luận, dịch ngược dịch xuối, đặc biệt là dịch 
từ Việt văn ra Pháp văn và tập nói chuyện, số học (4 phép tính, 
phần SỐ, quy tặc tam suất, phép chiết khẩu, phép tỉnh lợi tức). 
hỉnh học (do diện tích và thể tịch), địa lý (khải quát về 5 châu, 
đặc biệt địa lý nước Pháp vả các thuộc địa Pháp). Ở cấp 2 
không củn dạy chữ Nho nữa. 

Như vậy con em quận 6 chỉ được học cấp Ï ở trường nhà. 
Muốn học lên cấp II phải vào Chợ Lớn (quận 5) hay lên Sải 
Ciön. 

Đề gần như bắt buộc người dân bản xứ phải đi học các 
trưởng Phảp-Việt theo chương trình trên đây, trước đó vào 
ngày 6-4-1878 Thông đốc Nam Kỷ ra Nghị định kế từ ngày 
|-l-1882, tức là sau khi áp dụng chương trình học được 3 năm, 
các công văn, nghị định, quyết định, bản ăn, lệnh v.v... đều 
phải viết băng chữ Quốc ngữ. Các văn bản niêm yết công khai 
cũng vậy. Cũng kế tử I-I-I§§2 chỉ những ai biết chữ Quốc ngữ 
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mới được bố dụng vào các cơ quan cai frỊ cấp phủ, huyện, tông 
và mới được xét thăng trật. Trên địa bản quận 6 mãi tới thận 
niên 1910 trở đi mới có trường riêng là 2 trường Tiểu học Phú 
Lầm, một dành cho nam sinh, một dành cho nữ sinh và trường 
Sơ đăng Bình Tây. 


Về bậc Trung học, ngảy 14-11-1874 Thông đốc Nam Kỷ 
ban hành Nghị định thành lập trưởng C hasseloup Laubat (tên 
Thượng thư bộ Hải quân Pháp dưới triêu Napoléon III vả sau 
là Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại hay còn gọi là bộ Thuộc 
địa của đệ tam Cộng hỏa Pháp, người chủ trương đánh chiêm 
Nam ky, chồng việc cho chuộc 3 tỉnh miễn Đồng). Trường có 
2 cấp: Cao đăng Tiểu học vả Tú Tải chỉ nhận học sinh Pháp 
và Âu . Sau có nhận thêm học sinh người Việt, nhưng chỉ học 
cấp Cao đăng Tiểu học và học riêng. Do đó trường chia làm 2 
khu vực: Khu vực học sinh người Âu (Quartier ['uropeen) và 
khu vực bản xứ (Quartier Indigene). Học sinh người Việt có 
học thêm một SỐ giữ Việt văn. Không biẾt con em quận 6 có ai 
được vào học trưởng này ? 

Đến năm ¡927 trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký 
(gọi tắt là Pétrus Ký) đảnh riêng cho học sinh Việt Nam đạy cả 
2 bậc. Từ đó học sinh Việt ở trường Chasseloup Laubat chuyển 
dân sang trường này, và cuối năm học 1927-1928 bắt đầu có kỳ 
thi Tú tải bản xứ phần thứ nhất ở nước ta!. Con em quận 6 ra 
đời làm ông Tham ông Phán hay học lên Đại học để ra kỹ sư, 
Bác sĩ hay nhả giáo hầu hết được đảo tạo tại trường này. 

Năm l9] 5 trường Áo Tím được thành lập danh riêng cho 
nữ học sinh Việt Nam, chỉ học bậc Cao đăng Tiểu học. Cuỗi 
năm Đệ tứ nêu ai thi đậu bằng Thảnh chung (Dinlôme) thi được 
thi tuyên vào trường Pétrus Ký học tiếp bậc Tú tải. Chắc chắn 
lä con em quận 6 cũng có người được theo học ở trường nảy. 


I Theo tài liệu trang sách Quốc triểu Hương khoa lục. 


50 QUẦN ỦY - ỦY BAN NHÂN DẪN QUẦN 6 


Đến ngày 2l-12-I917 Toản quyên Đồng Dương Albert 
Sarraut ký Nghị định ban hảnh quy chế chung về ngành giáo 
dục toàn Đông Dương. Theo quy chế nảy, bậc Tiểu học Pháp- 
Việt gôm 5 lớp: lớp Đông Âu (cours enfantin 7 tuổi), lớp Dự 
hị (Cours pTCparatoIre hộ tuổi), lớp Sơ đăng (cours élémentaire 
B, tuổi). lớp lrung đăng Tiểu học (cours moyen I0 tuổi), lớp 
Cao đăng Tiểu học (cours supérieur l1 tuổi). Việc giảng dạy 
2 lớp cuỗi phải hoản toản băng tiếng Pháp. Trường nào mở đủ 
5 lớp gọi là trường Tiểu học bi thể (Ecole de Plein Exercice). 
Trường nảo không mở đủ 5 lớp thì gọi là trường Sơ đăng Tiểu 
học (Ecole Prmmaire Elementarre). Việc dạy chữ Nho trong các 
trường Tiêu học không bắt buộc. Nhưng nêu CÓ Sự yếu cầu của 
phụ huynh, chính quyên và hiệu trưởng thì cũng chỉ dạy mỗi 
tuân Ì mử 3Ú vào sảng thứ Š má thôi. Do từ quy chế giảo dục 
nảy mã lớp học sinh Tiểu học trước năm 1945 được học bộ 
sách “Giáo khoa thư” vô củng độc đáo và ân tượng. 

Trưởng Tiểu học Phú Lâm được xây dựng theo đề án của 
tòa Đốc lý Chợ Lớn được Thông độc Nam Kỳ duyệt ngày 25- 
6-1912. Ngày I-§-I912 mở cuộc đấu thâu đặt giá 14.600,73 
đồng phân chính vả 1.399,27 đồng phần phụ. tổng cộng 16.000 
đồng, kỳ quỹ tạm 250 đông, ký quỹ chính thức 1.100 fr. Kết quả 
trúng thâu với tổng giá trị công trình là 13.371,87 đồng gôm: 
xây dựng 2.908 fr.57 + 10.679,90 đông. Ngoài dự trủ (somme 
ä savoir): sơn phết 300 đông, giám sát và bất thường 1.099,27 
đồng. Tổng cộng: 2.908,57 fr. + 12.079,17 đông, được Thông 
đốc Nam Kỳ chấp thuận băng NÐ ngảy 30-8-1912 và cho ghi 
vào ngân sách Nam Kỳ tải khóa 1912 là 15.000 đông. Trường 
được đặt tên là Ecole cantonale de Phú Lâm (Trường tổng Phú 
Lãm)]. về sau đối lại là Ecole Prmnaire Comple¿mentaire de 
Plein Exercice de Phú Lâm (Trường Tiểu học bị thể Phú Lâm). 
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Sau 2 năm học, SỐ học sinh tăng lên nhanh, SỐ phòng ốc 
không đủ chỗ, nên từ tháng 2 năm 1915 trường phải mở thêm 
3 lớp cho 75 học sinh băng cách thuê ngôi nhàcủa viên thư ký 
Tỏa án với giá 15 đồng một tháng. Bấy giờ trường Phú Lâm 
có khu nội trú. Mặt bằng khu nảy quá hẹp, trở ngại cho sinh 
hoạt của học sinh, nên ngày 31-5-1920 trường được mua thêm 
27ares60 đất của U Văn Lý làm nghề thợ đúc ở làng Tân Hòa 
Đông, sát phía sau trường với giá 1.000 đồng để mở rộng khu 
nội trú. Một tải liệu cho thây ngày 29-10-1932 Tòa Đốc lý Chợ 
Lớn mở cuộc đẫu thầu cung cấp lương thực vả thực phẩm cho 
khu nội trủ trường Phủ Lầm trong năm 1933 với kinh nhí dự 
trủ 15.000 đồng, ký quỹ tạm 300 đồng. ký quỹ thiệt thọ 7.500 
fr, chứng tỏ hàng năm đêu có cuộc đấu thâu như thế. 

Hiệu trưởng của trường Tiểu học Phú Lâm là các giảo 
sư người Pháp. Vị Hiệu trưởng đầu tiên không rõ là ai vả cũng 
không rõ thời điểm nảo, giáo sư chánh ngạch hạng Ï Auguste 
Hoarau được cử lảm Hiệu trưởng. Đến ngày 10-7-1919 giáo 
sư chảnh ngạch hạng 3 [:mmanuel Hoarau (trùng tên) vừa giải 
ngũ sau khi chiến tranh thể giới thứ nhất chấm dứt được cử 
đến thay. Đến ngảy 3-9-1923 giáo sư chánh ngạch hạng l, 
Hiệu trưởng trường Tiêu học Gò Công được điều về làm Hiệu 
trưởng trường Phú Lâm thay giáo sư Emmanuel Hoarau bấy 
giữ đã được thăng lên chánh ngạch ngoại hạng. 

Về giáo viên của trường Phú Lâm chia lảm 3 nhóm. Nhóm 
thứ nhất là các giáo viên đứng lớp chiếm đại đa số. Nhóm thứ 
hai là các giáo viên phụ trách môn thể dục thê thao. Nhóm thử 
ba lä các giáo viên phụ trách giảm thị khu nội trủ. 

Nhóm giảo viên đứng lớp rất đồng, ở đầy chúng tối chỉ 
nêu tên một số tiêu biểu như năm 1922 có Nguyễn Trọng Hi, 
Bủi Văn Huy, Nguyễn Như Một đều là tiảo viên tận sự, Phạm 
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Văn DI, Phan Văn Cúc, Nguyễn Văn Mười đều lả g1ả0 VIÊN 
hạng 5. Huỳnh Văn Y hạng 6, Nguyễn Văn Thái, Trần Thanh 
Phát đêu hạng 7. Phạm Văn Vmh hạng Š. Năm 930 có Lễ Phủ 
(Hau, Võ Văn Sung đều hạng 7, Phạm Văn C hương, Trương 
Văn Nga, Lễ Văn Vơi, Lê Văn Hà đều hạng 5, Metter (Phản) 
hạng 2, Huỳnh Văn Nhung hợp đồng. Năm 1943 có Trần Văn 
Trúc hạng 2. 

Nhóm giáo viên thê dục thể thao như Đỗ Văn Khỏe hạng 
§, Nguyễn Vĩnh Hữu, Dương Văn Chơi. 

Nhóm giáo viên làm giảm thị như Võ Văn Nghĩa hạng 
6, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Đông đều tập sự. Năm 
I923 có Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Trung Nghĩa, Lê Văn Xiêu, 
Nguyễn Văn Đây, Trần Văn Đa. 

Hằng năm tại trường Nam Tiêu học Phú Lâm có tô chức 
thi tốt nghiệp cho học sinh học hết chương trình. Sau ngảy 23- 
9-1945 quân Pháp trở lại chiêm đóng Sải Gòn, trường Phủ Lâm 
tiếp tục mở cửa. Cuối năm học 1945-1946, Ủy viên cộng hòa 
Pháp tại Sải Gòn ký quyết định thành lập Hội đồng giám khảo 
như sau: 

Ông Torreilles, giáo sư chánh ngạch ngoại hạng, Thanh 
tra học chảnh khu Sải Ciòn, đại điện Cảm đốc sử Giáo dục bản 
xử lảm chủ tịch; bả Legris giáo viên hạng 3 trường CHa Long 
vả ông Bùi Thế Phúc giáo sư hạng 1 trường Tiểu học Sải Gòn 
làm đồng Phó Chủ tịch. Các hội viên là các bả Léopis giáo 
sư chành ngạch hạng đặc biệt trường Ca Long, bá Hlocquet 
giảo sư hợp đồng trưởng Sải Ciòn, cô Crobert giáo sư chánh 
ngạch hạng 2 trường Pẻtrus Kỷ, cỗ Cioze giáo sư chành ngạch 
ngoại hạng trưởng Calmette, Lãm Thị Tô giảo viên hạng 3 ở 
Sải Gòn, Lê Ngọc Yến giáo viên hạng 6 ở Sải Gòn, các ông 
Nguyễn Văn Nghệ giáo viên chánh ngạch ngoại hạng ở tỉnh 
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Chợ Lớn, Nguyễn Văn Thép giáo viên hạng 2, Ngô Văn Tính 
giáo viên hạng 1, Nguyễn Văn Lung giáo viên hạng 2, Nguyễn 
Văn Chiêm giáo viêng hạng 2, Nguyễn Văn Đại giáo viên hạng 
3, Linh Văn Nhân giáo viên hạng 3, Nguyễn Văn Chiến Thanh 
tra hạng 4, Trần Bá An giáo viên hạng 5, Trương Văn Tú giáo 
viên hạng 5, Trần Văn Quan giáo viên hạng 5 đêu ở TP. Chợ 
Lớn, Đảo Văn Tố giáo viên hạng l, Lê Văn Thông miáo viễn 
hạng 3, Mai Hữu Chính giáo viên hạng Ì, Huynh Văn Bộ giáo 
viên hạng 1 đều ở Sải Gòn. Về chữ Hán có ông Nguyễn Thanh 
Xuân giáo viên hạng 3 ở thành phố Chợ Lớn. 

Tới năm 1920 số nữ sinh trên địa bản đã tăng lên rất 
nhiều, cần phải có trường riêng. Do đó ngày 4-11-1922 Tòa 
Đốc lý Chợ Lớn mở cuộc đấu thầu xây dựng trưởng nữ Phú 
Lãm với kinh nhỉ 6.900 đồng, ký quy l15 đồng, ký quy thiệt 
thọ 1.400 fr. Trường Nữ Tiểu học Phú Lãm cũng có khu nội 
trú. Hiện chúng ta chưa có tải liệu nói VỀ các vị hiệu trưởng 
cũng như giáo viên của trường. Tuy nhiên về số giáo viên đứng 
lớp vàphụ trách giám thị khu nội trũ chúng ta biết được một số 
trường hợp như sau: 

Nghị định ngày 21-3-1932 của Thông đốc Nam Kỳ thăng 
hạng chủ giáo viễn trường Nữ Phú Lãm:lrịnh Thị Diệu lên 
giáo viên chánh ngạch hạng 7. NÐ ngày §-I-1932 chấp thuận 
sự từ chức giảm thị nội trủ của pmiảo viễn hạng 5 Phan Thị Hiện 
vả cử giáo viên hạng 7 Đặng Thị Thơ thay thế. 

Về trường Sơ học (Ecole élémentaire) Bình Tây không 
rõ xây dựng từ năm náo, nhưng nhải trước năm 920. Đây là 
một trường dạy vỡ lòng cho trẻ em Việt Nam lä chỉnh. Nhưng 
vì hiệu trưởng kiêm giảo viên là người Phản, nên một SỐ trẻ em 
Pháp cũng đến đây học. Do đỏ giáo viên được lãnh thêm một 
phụ cấp hàng tháng. Chúng ta biết được điều đó nhờ vào Quyết 
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định ngày l2-6-1920 của Chủ tịch Hiện đồng thánh phô ( hợ 
Lớn (như Đốc lý) trợ cấp cho bả Louron Hiệu trưởng trường 
Binh Tây 30 đồng một tháng vì có dạy con em Pháp. Trợ cấp 
nảy chỉ trả trong các tháng học vả kế từ ngày 1-1-1920 là ngày 
mả bà Louron bắt đầu dạy các em. Còn Hiệu trưởng năm 1952 
la Phạm Văn Thời, miảo viên Tiểu học chảnh ngạch ngoại hạng. 

Cũng cân nói thêm khi nên giáo dục Tiểu học ở Nam Kỳ 
thông nhất vào hệ thông học chành Đồng Dương, học sinh bặc 
Sơ học ở quận 6 cùng như các nơi khác được học một bộ sách 
giáo khoa gọi chung là “Sách giáo khoa thư” đo 3 ông Trần 
Trọng Km, Đỗ Đình Nghiễm và Đồ Thận soạn, mả những ãäI 
đã từng được học còn sông tới ngày nay hãy còn nhớ nhập tâm. 
Sở dĩ những cuỗn sách nảy còn khắc sâu vào ký ức lớp học sinh 
bây HIỜ những gì đã được học, được xem la nhờ nội dung của 
nó rất hay, : rất hấp dân. Nhưng tiểu đề trình bảy trong sách đều 
là những vân đề rất gân fUI VỚI CUỐC sống hàng ngày, đều mang 
tỉnh hưởng thiện, dạy người ta ăn ở cho hợp đạo lý làm người. 
Lời văn trong sáng, câu văn ngăn gọn, hình ảnh gợi cảm. 

Chăng hạn như trong sách Luân lý giáo khoa thư lớp Dự 
bị (lớp 2) có bái và hình ảnh mỗ tả anh kia đi xin việc làm ở 
một tiệm buôn. Người chủ từ chỗi. Anh ta ra về. Tới sân anh ta 
thây một cây kim rơi đưới đất bẻn cúi xuống nhặt. Người chủ 
thây thê nghĩ răng anh nảy biết quý của du lá vật nhỏ mọn, lá 
người đảng tin cậy, hẻn gọi trở lại nhận cho vào làm việc. Lớp 
Sơ đăng có bài và hình ảnh mô tả cảnh thân tàn ma đại của anh 
Mười nghiện thuốc phiện để khuyên người ta không nên hút, 
hay bài khuyên người ta buôn bán phải thật thả,đong đây cân 
đủ mới được bên. Hoặc trong sách Quốc văn giáo khoa thư lớp 
Dự bị có bái nỗ tả người nông đãn củng cơn trầu đang bừa trên 
thửa ruộng với cầu ca đao: 


https://tieulun.hopto.org 


Địa ch quận, 2» 


Trau ơi ta hảo tru này, 
Trâu ra ngoài ruộng frau cá VỚI íq. 
Cấy cày vốn nghiệp nông gia, 
Ta đảy trau đây q1 Hi QUH CÔNG. 
Mai sau lúa tốt đây hãng, 
Thì côn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. 

Hoặc bải chú bé chăn trâu ngỗi trên lưng trâu, mắt ngắm 
mãy con bướm lượn, miệng nghêu ngao hát: À1 bảo chăn trầu 
là khö”? Chăn trầu sướng lãm chứ ! Đầu ta đội nón mẽ như lọng 
che, tay cầm cảnh tre như roi ngựa....Bải người cha gọi 4 đứa 
con tới và cầm bỏ đùa đề miảng giải cho chúng biết sự đoàn kết 
tạo nên sức mạnh, chia rẽ là chết. Nhất lä trong sách Quốc văn 
giáo khoa thư lớp Sơ đăng có nhiêu bài và hình ảnh rảt gần gũi, 
nhưng ý tưởng lại rãt cao siêu, thầm thủy. Chăng hạn như bái 
và hình ảnh : Khuyên học sinh đi học đúng g1ở, đừng la cả chơi 
dọc đường: chuyện Người chị khuyên em đừng hát tổ chm, vỉ 
tỉnh cảm của chìm đối với con cũng như người, khi chím mẹ 
về khũng thầy con thi đau đớn biết chừng nảo; chuyện Anh em 
họ Điện mắt đoản kết, chia rẻ nhau khiên cây cỗ thụ cha mẹ đề 
lại buôn lây mà chết, không nỡ sông mả nhìn cảnh chia rẽ äy; 
chuyện tu thân kể về người kia mua được đôi g giầy mới, đi trên 
đường sinh lây. Lúc đầu bước rón rén cỗ giữ cho giầy khỏi bị 
lắm bùn. Sau vô ý bước vào chỗ bùn sâu, giầy bị giơ. Bẫấy giờ 
anh ta không còn giữ #ìn nữa, hước đại má đi, đề kết luận trong 
việc tu thần, phải kiên trì miữ mình cho trọn. Đừng đề sa ngã vì 
đề buông xui v.v.. 

Các trường trên đầy là trường công, chỉ dạy chữ quốc ngữ 
vả chữ Pháp, chữ Nho mỗi tuần chỉ có một tiết vào ngày thử 
năm, nhưng lại đọc theo âm Hắn Việt. Do đó nói chung con em 
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người Hoa không có chỗ học theo ngôn ngữ của họ mả đa sỐ 
muốn bảo tôn. Đề thỏa mãn đỏi hỏi chính đảng của người Hoa, 
chính quyên Pháp cho phép những người Iloa có đủ điêu kiện 
mở các trường tư bậc sơ học đề dạy chư Hoa theo các đ iêu kiện 
của quy chế rất khắt khe ghi trong Nghị định ngày 8-11-1918 
của Toản quyên Đông Dương. 

Theo Nghị định nảy chỉ những người có đủ các điều kiện 
sau đây mới được cấp phép mở trường tư sơ học dạy chữ Hoa: 
phải có quốc tịch Trung Hoa, có ít nhất 5 năm cư trú trên lãnh 
thỗ Đông Dương vả 2 năm trên địa phương mở trường, ít nhất 
40 tuổi, có chứng chỉ hạnh kiểm tốt do Bang trưởng cấp, do 
chỉnh quyên làng xã nơi hiện cư trú và những nơi cư trú trước 
kia cấp, đủ sức khỏe đề hành nghề, xuất trình chứng chỉ khả 
năng do một Hội đông khảo sát tại Sài Gòn mả thành phần do 
Thống đốc Nam Kỳ chỉ định mỗi lần có cuộc khảo sát cấp. 

Trong đơn xím phải ghi rõ ngôi nhà sẽ mở trường vả SỐ 
lượng học sinh tôi đa theo tiêu chuẩn mỗi học sinh phải được 
I,25 M3 không gian. Đơn xin phải thông qua Đốc lý chuyển 
với ý kiến để nghị. Thông đốc Nam Kỳ sẽ cấp giây phép hay 
bác đơn. Nêu trường có nội trú, giấy phép chỉ được cãp sau 
khi Hội đồng vệ sinh đến tận nơi kiểm tra vả cho ý kiên thuận. 
không một ai được phép hoạt động trong một trường dạy chữ 
Hoa với tư cách nhụ tả hiệu trưởng hay một chức vụ nảo, nếu 
không hội đủ các điều kiện ghi trên. 

Các trường dạy chữ Hoa đặt dưới quyên của viên Thanh 
tra học chỉnh bặc Tiểu học vỀ phương diện sư nhạm và chuyên 
môn, đưới quyền Đốc lý về hành chánh vả an nĩnh trật tự. 

Bấy giờ trên địa bản quận 6 có một SỐ trưởng tư của người 
Hoa như trường Tr¡ Dùng Lọc Hiệu của Trần ( hung Dậu, Hoa 
kiêu Phúc Kiến lúc đầu ở số 10 Quai Bonard, sau dời tới 63-67 
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đường Ca Phú, được nhận tôi đa 60 học sinh; trường Văn Hóa 
Thơ Quán của Lý Sanh Thu, Hoa kiêu Quảng Đông ở số l6 
hẻm Ban Quan đường 7e Quartier, nhận 20 học sinh; trường của 
Phùng Diệu, Hoa kiêu Quảng Đông, ở tầng 1 chúng cư đường 
Poste de Police de Bình Tây, nhận L§ học sinh; trường của Lâm 
Thinh, người Minh hương trước ở số 33 đường Gò Công. sau 
đời tới số 59-6 Ï đường Cia Phú, nhận 345 học sinh; trường của 
Lhiện Thần ở số 57 đườg Palikao, nhận 25 học sinh; trường của 
Trúc Hải ở căn số 14 chúng cư đường Bình Tây, nhận tối đa 20 
học sinh; trường của Dương Thu hiệu la Đình Quang trước ở 
số 4/4 đường Minh Phụng, sau đời tới số 54 đường Bình Tiên, 
có 3 lớp 50 học sinh 4 giáo viên kể cả Hiệu trưởng: trường Thật 
Dụng Học Hiệu ở số 169-171 bên Lê Quang Hiền; trường Bồi 
Trí ở số 39 đường 7° Quartier; trường Ta Tôn của Lý Tống ở 
số 8 quai Võ Tánh, lúc đầu có 4 lớp, sau tăng thêm 2 lớp thành 
6 lớp với 196 học sinh; trường của Trần Tri Hiên tức Trần Liên 
ở số IIÌ đường Palikao, nhận 20 học sinh; trường Kim Tack 
của Lâm Kim, Hoa kiểu Quảng Đông, ở số 42 đường Luro, 
sau dời tới số 65 đường 7e Quartier, nhận 20 học sinh; th ¿ 
của Lỳ Đức lúc đầu ở số 63 đường Ï)cs Mlarins, sau dời tới số 
71 đường ()hier, nhận 32 học sinh; trưởng của Bảnh Thần lập 
đầu ở số 38 Palikao, sau dời tới số 89 đường 7e Quartier, nhận 
35 học sinh; trường của Lương Khải Phan, Hoa kiểu Quảng 
Đồng, ở số 142 đường Ciia Phú, nhận 35 học sinh; trường của 
Trần Minh, Iloa kiêu Quảng Đông, ở số I8 chúng cư hẻm 20 
đường Poste de Police de Bình Tây, nhận 30 học sinh; trường 
của Trần Tô trước ở số 92 đường Luro, sau đời tới số 7l đường 
7© Quartier, có một lớn 40 học sinh. 

Trong thời gian hoạt động, có một số trường bị đóng 


cửa, hoặc đo chính quyên áp dụng vì trường vi phạm. quy chế, 
hoặc do chính Hiệu trưởng tức lả chủ trường yêu cầu. Đó lả 
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các trường Chỉ Đạo. Nam Nữ Học Hiệu ở số 55 quai de la 
Distillerie theo yêu cầu của Trần Bảo; trường Bội Hiên ở số 24 
Palikao do yêu cầu của Lâm Kính Thừa tức Lin King Tcheng: 
trường Chung Cheng ở số 2 quai Trần Thanh Cần; trường Bồi 
Tải Học Hiệu ở số 33 Quai Des Poterles của Hoa kiêu Phước 
Kiến Lâm Nhu.! 


H. THỜI KỲ CHÍNH QUYEN SÀI GÒN (1954-1975) 

Qua giai đoạn để quốc Mỹ và chính quyên Sải Gòn từ 
1954 đến 1975, nên giáo dục được tô chức lại, ly khai dân 
nên giáo dục của Pháp, xích lại gần nên giáo dục của My dựa 
trên 3 nguyên tắc: dân tộc, nhân bản, khai phòng, sau đổi lại: 
dân tộc, nhân bản, tiên bộ. Thời gian sau hiệp định Cieneve, SỐ 
học sinh theo miễn Bắc theo gia đình dị cư vào miễn Nam, củ 
cả những ngôi trường như trường Chu Văn An, trường Trưng 
Vương. trường Nguyễn Trãi ở Hà Nội chuyển vảo, đêu trụ 
lại 5ải Cion-C hợ Lớn, lảm cho trường lớp thiểu hụt một cách 
trầm trọng. Chính quyên phải trưng dụng công ốc cải tạo thành 
trường lớp mới thu nhận hết học sinh. Địa bản quận 6 cũng 
phải chịu chung cảnh ngộ như thẻ. 

Bấy ĐIỜ nên giáo dục tại Sai Ciòn-Chợ Lớn có các loại 
trường từ Mẫu giáo, Âu trĩ viên đến Đại học. Các trường Đại 
học đều tặnp trung ở quận Ì, quận 5, quận lŨ và quận Thủ Đức. 
Con em quận 6 học lên đến Đại học đêu phải thi hoặc ghi danh 
vào các trường này. lrên địa bản quận 6 chỉ có các trường từ 
Xư ; học trở .—. 


Mẫu giáo, ngày nay gỌi ¡là trường ] Mầm non, dành cho trẻ từ 


I_ Các Nghị định Lthửi Pháp thuộc đếu được trích trang Bulletin CHñciel và Bui- 
letin ÀAdministratif de la Cochinhchine từ 1864 đến 1945. 
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3 tuổi đến 5 tuôi phén vào một trường Sơ học hay Tiêu học. 
Các lớp này phần nhiêu do các bả Xơ Thiên Chúa giáo hay Ni 
cô Phật giáo phụ trách. Đến 6 tuỗi trẻ sẽ vào lớp l trường Sơ 
học (trường từ lớp 1 đến lớp 3 hoặc trường Tiểu học (trường 
từ lớp 1 đến lớp 5). Học hết chương trình lớp 5, học sinh phải 
dự kỳ thi tốt nghiệp lẫy văn bằng Tiểu học. Có băng Tiểu học, 
học sinh được dự thị tuyển vào lớp Đệ Thất trường Trung học 
công lập. Nếu thi hỏng thì hoặc vào học trường Trung học tư 
thục, hoặc theo học lớp Tiếp liên để sang năm dự thi tuyên vào 
trưởng công. Về sau, kỳ thi nảy bãi bỏ. Học sinh học hết lớp 5, 
cộng điểm cuối năm đạt trung bình thì được nhận vào lớp 6 bậc 
Trung học đệ nhất cấp. 

Bậc Trung học đệ nhất cấp có 4 lớp, lúc đầu gọi là Đệ 
Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ, Đệ Tứ. Về sau cải cách gọi là Lớp 6, 
Ln 7, Ln 5, Lứp 9. Học hết chương trình lớn Đệ Tứ, học sinh 
phải dự kỳ thi tốt nghiệp lẫy văn bằng Trung học. Ai có văn 
băng nảy được dự thi tuyển vào lớp Đệ Tam trường Trung học 
Đệ nhị cấp công lập. Nếu thi hỏng thì ghi tên vào học trường 
tư thục, khỏi thị. Học sinh học hết chương trinh năm Đệ Nhị 
phải qua một kỳ thi tốt nghiệp để lẫy băng Tú Tải phần nhất. 
Khi có bằng này thì được học lên lớp Đệ Nhất vả cuỗi năm học 
thì dự thi tốt nghiệp để lẫy băng Tủ Tải phần 2 hay Tú Tải toản 
phân. Về sau cải cách giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Đệ 
nhất cấp này cũng bỏ luôn. Học sinh học hết chương trinh lớp 
9, nêu cuỗi năm đủ điểm trung bình thì được học tiếp lên lớp 
10, lớp 11 và thi lẫy bằng Tú Tải phần nhất. VỀ sau kỳ thi nảy 
cũng bỏ luôn. Học sinh học một lẻo từ lớp 1 đến lớp 12 mới thi 
tốt nghiệp lẫy băng Tú Tải. 

Về nội dung các kỳ thi tốt nghiệp bậc Tiểu học vả bậc 
Trung học đệ nhất cấp, chỉ thị viết. Còn các kỳ thi lẫy văn bằng 
Tú Tài phần thứ nhất vả phần thứ hai, thí sinh phải thi 2 vòng: 
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vòng đầu thi viết, nêu đủ điểm trung bình sẽ được thi vẫn đáp. 
Vòng thi vẫn đáp đạt điểm trung bình được châm đậu. Nêu thi 
vẫn đáp không đạt ở lần thi thứ nhất (thi Tú tải có 2 lân thĩ) thì 
lần thi thứ hai chỉ thi lại vẫn đáp mả thôi. Về sau bỏ luôn thi 
vẫn đán và các bái làm trừ toán và văn, các mỗn còn lại thị theo 
lỗi trắc nghiệm. Từ niên khóa 1973-1974 bỏ luôn kỳ thi Tú tải 
phân thứ nhất. Văn băng được gọi vắn tắt là văn băng Tú Tải. 

Từ năm 1957 chính quyền Sải Ciön cho thứ nghiệm một 
loại trường Tiểu học Cộng đồng. “(ảo dục cộng đồng là danh 
từ biên thể của Giáo dục căn bản, một loại chương trình giáo 
dục của tỗ chức UNESCO. Chương trình này linh động thay 
đối tủy theo quốc gia vả áp dụng tủy thuộc vào hoàn cảnh mỗi 
địa phương, giáo dục cộng đông có thể hiểu là một đường lỗi 
giáo dục thực tiến, linh động, phù hợp với thực trạng xã hội 
ở nước nhà, ở mọi địa phương nhăm dạy đỗ trẻ con và hưởng 
dân dân chủng thu nhận một số kiến thức tôi thiêu và khả năng 
chuyên môn đề có thê nâng cao mức sông vả góp phân vảo việc 
xây dựng xã hội”!. Bấy giờ trên địa bản quận 6 có trường Cộng 
đông quận 6 ở đường Phạm Đình Hỗ. 

Từ 1964 lại có chủ trương chuyển dân các trưởng Trung 
học thành trường Trung học tổng hợp. Giáo dục Trung học tông 
hợp thể hiện các căn bản triết lý sau đây: 

l) Chảo dục con người toản điện về đức hạnh. tri tuệ. tỉnh 
cảm, thâm mỹ, xã hội. 

2) Giáo dục có tính cách cá biệt nhăm đáp ứng sự khác 
biệt về khả năng, sở thích vả sự phát triển tâm sinh lý học sinh. 

3) Giáo dục nhăm phát huy tỗi đa khả năng và sở thích 
của từng học sinh. 














Hỗ Hữu Nhựt. Lịch sử giáo dục Sải Găiòn-L TP Hỗ Chỉ Mlinh (1698-1998). 


NXB. lrẻ, 1999, trang 92. 
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4) Giáo dục thê hiện lý tưởng dân chủ về cơ hội giáo dục 
đồng đều. 

3) Do đỏ, miảo dục có tính cách đại chúng, cho mọi học 
sinh chuân bị lên Đại học, học sinh không tiếp tục học lẽn Đại 
học hay thối học dở dang. 

6) Giáo dục nhăm sửa soạn một lỗi sông và một nếp sống 
đần chủ. 

7) Các Nghị đmh thời Pháp thuộc đều được trích trong 
Bulletin Ofciel và Bulletin Adimimistratif de la Cachinhchime 
từ 1&64 đến 1945. tháo dục có tính cách thực dụng hơn là ly 
thuyết nhăm chuẩn bị cho học sinh vào đời, nhận cuộc thích 
nghi và tham gia vào cộng đồng địa Phsuas vả quốc E1. 

Ñ) C"ảo dục nhăm đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng 
đồng địa phương vả quốc gia. 

9) Chào dục nhằm nới rộng kiến thức phố thông và phải 
triên các kỹ năng và thái độ cần thiết. 

10) Giáo đục thường xuyên được cải tiễn dựa trên những 
cuộc khảo cứu vả Ỷn phá của khoa giáo dục, củng sự tiến 
triển của quốc gia.! 


Sau khi có chủ trương trên đầy, năm 968 trường Trung 
học Mạc Đỉnh Chị ở quận 6 là một trong số lÏ trường toản 
miễn Nam được cải biến thành trường Trung học tổng hợp. 

Bên cạnh các trường công lập các cấp, trên địa bản quận 
6ö còn có một SỐ trường tư thục của tư nhãn, của các tốn giáo 
vả của người Hoa. Đặc biệt các trường lớp dạy nghệ cũng đóng 
vai trò quan trọng trong việc chuyên giao nên khoa học kỹ 
thuật tiên tiễn cho lớp thanh niên thợ trẻ các ngảnh công nghệ 


I Lịch sử giáo dục, Sdd, trang 97-98. 
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vả tiểu công nghệ. Trên địa bản quận 6 ngoài trường ( hầu Minh 
ở Phú Lâm chuyên đảo tạo công nhân ky thuật cho các ngành 
nghề, còn có các lớp dạy nghề, phần lớn lả tại cơ xưởng làm 
việc, vừa học ly thuyết (nói rmnệng, không có giáo án), vừa thực 
hành. Loại nảy rất nhiều vì quận 6 lả nơi tập trung nhiều nhả máy 
lớn nhỏ. Vì không có khỏa, lớn nhất đình, nến học viên xin học 
lúc nào cùng được. Lọc xong có thể ở lại làm việc với chủ hay đi 
xin việc làm ở một cơ sở khác qua thử tay nghề. Tính đến trước 
ngày 30-4-1975 toàn quận có 2 trường Mẫu giáo, 20 cơ sở lớp 
học tư nhỏ, 7 trường Tiểu học, Ì trường Trung học. 


II. THỜI KY XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1975-2004) 


a) Từ năm 1975-1985 

Sau ngày miễn Nam giải phóng, Tiêu ban Giáo dục Sải 
Crỏn-Cna Đình lận Ban điều hành lâm thời các trường học. Mùa 
hẻ năm 1975, thảnh phố tô chức cho giáo viên mới giải phóng 
tham dự các lớp học chính trị nghiện vụ.... Các giáo viên đã thản 
luận về tình hình nhiệm vụ cách Tạng, ÿ nghĩa thắng lựi của 
cuộc kháng chiên chỗng Mỹ xâm lược, nghiên cứu chương trình 
học và tính chất của nên giáo dục mới. 

Quận 6 lá quận tiếp giáp với vùng ven cho nên mạng lưới 
miảo dục rất IHỎNE SƠ VỚI Cc quận khác của thánh phô. Toàn 
quận có 2.000 học sinh trên tông số gân 200.000 dân; mạng lưới 
trường học phần bố không đều; những vùng đông dân cư, trường 
lớp thiểu nhiêu. con em của những người lao động nghẻo không 
có điêu kiện đến trường. Trường tư thục chiếm tỷ lệ 25/3 I. 


Từ năm 979-1983, hảng năm sỐ học sinh là 42.000, trong 
số đó 80% học sinh là con em của nhân dân lao động. Hệ thông 
giáo dục mi Ì2 năm. 
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Cần 1: học trình 5 năm 

+ Cân II: học trình 4 năm 

+ Cân III: học trình 3 năm. 

Trước giải phòng, ngành giáo dục mâm non do tư nhân 
và tốn giáo quản ly, toàn quận chỉ có 5 cơ sở tư gia với LÌ lớp 
vả một số lớp dạy kẻêm trong các trường tư thục Hoa vả tốn 
giáo. Đến cuối năm 1976, đã xóa mù chữ cho 8.830 người; đến 
tháng 3- 277, quận đã hoàn thành xóa mủ chữ cho 7.500 người 
ở trong độ tuôi, đạt tỷ lệ 99%⁄4 và được Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng tặng băng khen. 


Ngày II-I1-1979, Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 14/ 
NG-TW về cải cách giáo dục với những quan điểm cơ bản 
và những chủ trương lớn về xây dựng một nên giảo dục xã 
hội chủ nghĩa mang tỉnh dân tộc và hiện đại. Năm 979-190, 
tật cả học sinh lớn Ì ở quận 6 bắt đầu học theo chương trinh 
giáo khoa cải cách giáo dục. Cải cách giáo dục triển khai sách 
theo cách cuốn chiếu từng năm tử lớp I đến lớp 12 (đến năm 
học 1992-1993, cả nước đã có trường phê thông thông nhất 12 
năm, thông nhất cả về số năm học, chương trình, nội dung sách 
giảo khoa, kê hoạch dạy học, vả thì tốt nghiện, thì tuyên vao 
các trường sau trung học phổ thông). Ở thành phỗ đã tách cấp 
TI ra khỏi cấp III, gắn cấp I vào cấp II thành trường phố thông 
cơ sở, cấp III gọi là trường trung học phô thông. 

Ở quận 6, Xây dựng nhả trẻ nội trú, củng cô các trường 
phố thông cơ sở về mọi mặt, tăng số giờ học đề giải tỏa ca trưa, 
xây dựng các trường kiểu mẫu. Tiếp tục đây mạnh phong trảo 
bỗ túc văn hóa, tổ chức trường dạy nghề, trường vừa học vừa 
làm. Đầu những năm 1980, mạng lưới trường lớp được xây 
dựng, củng cô vả phát triển, đến năm 1980 đã xóa các lớp ca 3. 
Quận quy hoạch đội ngũ cản bộ, tiều chuẩn hóa đội ngũ cán hộ 
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quản ly giảo dục. Từ năm 952, quận chủ trọng mào dục hướng 
nghiệp vả thành lận Trung tầm giáo dục ký thuật hướng nghiệp. 
Sự phát triển học sinh phổ thông (1977-1978): 


Đơn vị tĩnh: Ï_(\ÚÚ ngưới 


[Năm _ | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | i61 | 1962 | 1983 | 1984 | 1985. 


Hosm | Ø8 | 6 |0 |ø|ø|ø2|ø2|3s3|4# 


Năm 1980, quận 6 đã hoàn thành phố cập cấp I bố túc 
văn hóa cho điện cản hộ chủ chốt vả thanh miền ưu tú. Năm 
I984-19ã5, ngoài trường bö túc văn hóa tận trung, quận còn 





mở một trường văn hóa dân chỉnh cấp .Ã SỐ học sinh theo học 
là 2.194 người, tỷ lệ học sinh cấp 2 tốt nghiệp đạt 863%, cập 3 
đạt 724. Ngày LI7-7-1955, quận thanh lập Trung tầm Lạy nghề 
quận 6, tiên thân của trường lả Trường dạy nghề quận 6 đã 
thanh lập ngày 19-5-1984. Trung tầm Dạy nghề quận 6 lä cơ sở 
đảo tạo nghề ngắn hạn, la đơn vị sự nghiện có thu, có tư cách 
pháp nhân. Trung tâm tô chức đảo tạo nghê, bỗ túc, bôi dưỡng. 
huấn luyện nghề. 

Về tiảo dục chính trị, trong nhiệm ky TÍ quận 6 đã mở 2 
lớp chương trình lý luận sơ cấp, 5 lớp lý luận cơ sở vả l lớp về 
những vẫn đề cân thiết cho cán bộ quản lý kinh tế. Trong nhiệm 
ky HH đã tổ chức được 4 lớn lý luận sơ cập cho 250 đảng viên và 
3 lớp ly luận cơ sử cho 260 đảng viên theo học. Quận cử đi học 
đài hạn tận trung ở các trường ly luận chính trị, trường nghiện 
vụ 4l người và | 1Š người theo học tại chức ở các trưởng quản 
lý kinh tế, lý luận chính trị trung cấp. Đến cuỗi năm 1985, toản 
Đang bộ có 55 đăng viên có trình độ ly luận chính trị can cấp, 
I35 đông chí có trình độ lý luận trung cấp, 711 đồng chí có 
trình độ sơ cấp và 529 đồng chí có trình độ cơ sở. 
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b) Từ năm I986-1995 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần VỊ, tháng 12/1986, mở ra 
thời mà đổi mới của cả nước. Giáo dục là “quốc sách hàng 
đầu” được thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng. chủ trương, 
quyết định của Nhà nước và thành phô. Chủ trương đa dạng 
hóa các loại hình trường lớp, xã hội hóa giáo dục tác động tích 
CỰC đến sự phát triển vả chất lượng giáo dục-đảo tạo. 

Hệ thông miảo dục trong giai đoạn nảy ở quận 6 có: 

- Giáo đục mầm non (bao ôm nhà trẻ - từ 4 tháng đến 2 
tuổi, mẫu giáo - từ 3 đến 5 tuổi) 

- Bậc tiểu học (học trình 5 năm, độ tuôi học từ 6 đến II 
tuôi) 

- Bậc trung học phố thông: bao gôm trung học cơ sở (4 
năm) và phô thông trung học (3 năm). 

- Giáo dục thường xuyên: bao gôm xóa mủ chữ, bỗ túc 
văn hóa, đảo tạo tại chức, ngoại ngữ, tin học, nghề... 

Từ năm 1986-1995, tuy quận 6 gặp khó khăn VỀ Cơ SỞ vật 
chất và đội ngũ giáo viên nhưng quận đã có nhiều cô gắng chăm 
lo sự nghiện giáo dục.Trong quận có 22 trường phô thông, 17 
trường mẫu giáo, nhà trẻ, với l Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên. Cáo dục mâm non có 47 điểm với 172 phòng học, trong 
đỏ đạt tiêu chuân 8Š phòng. Bậc tiêu học, quận đã xóa hết lớn 
ca 3, tu sửa, xây đựng thêm nhiều phòng học, phỏng học mới; 
năm học 994-1995, có 3520 phòng học, trong đó có SÚ nhòng 
học chưa đủ tiêu chuẩn, .TE0äảI ra còn củ các lông học bản trủ. 

Năm học 1992-1993, quận tách giáo dục cấp I ra khỏi cấp 
lI. Trung học cơ sở có 7 trường với l55 phòng học, 9 nhòng học 
bộ môỗn, l6 phòng thí nghiệm, l6 phòng thực hành kỹ thuật. 
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kinh nhỉ đầu tư cho thư viện các trường là 5,72% trên 
tông kinh phí giáo dục, gần đạt yêu cầu quy định của Bộ Giáo 
dục-đảo tạo la 63%. Nam học 993-1994, có 20/22 thư viện đạt 
tiêu chuẩn thư viện trưởng học theo quy định của Bộ. 

Nhiêu phòng thực hành thí nghiệm trang trí tương đỗi 
đây đủ máy móc dụng cụ thí nghiệm. Hảng năm quận chỉ từ 
I-1,5 tỷ đồng tiên nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Quận đã 
tập trung xây dựng mới trường cấp II Lam Sơn, Bình Tây, Phủ 
Định, Nguyễn Huệ... . sữa chữa nãng cấp một số trường phổ 
thông cơ sở, nhả trẻ, mẫu giáo xuống cân. Tính đến năm 1990, 
cả quận có Š56 lớp học với 34.229 học sinh và L.344 giáo viên. 
Tính bình quần Ì vạn dân có l.570 học sinh. Hệ thông nhà trẻ 
mẫu giáo có l6 trường mẫu giáo với Ì33 lớn, l7] giảo viễn vả 
4.336 cháu. Hệ thông nhả trẻ gồm l5 cơ sở với hơn 300 cháu 


đến lớp. 


(Quận quan tầm bôi dưỡng đội nựu giảo viên. Năm 994 
có 1.092 giáo viên phố thông, 209 giáo viến mầm nơn; tiểu 
chuẩn hóa 100% giáo viên cấp lÍ, 95,620 giáo viên cần I, 88,8% 
giáo viên nhà trẻ, mẫu giảo. Trường bồi dưỡng giáo dục của 
quận thực hiện thường xuyến việc bôi dưỡng cho đội ngủ giáo 
viền. Năm học L994, có 96 giáo viên có trình độ đại học, có 44 
giáo viên đang tiếp tục học nâng cao trình độ văn hóa, chuyên 
môn qua các lớp sau đại học, đại học hỏa cao đăng sư phạm, 
trưởng cản bộ quản ly. Qua quả trình năng cao nghiện vụ, 
chuyên mỗn hóa giảo viên, trong quận đã củ: 257% mliáo viên 
giỏi, 51,59% giáo viên khá, bậc mẫu giáo [7,7% giáo viên giỏi, 
759% giáo viên khá ở cấp L, 37,59% giáo viên giỏi, 57,75% giáo 
viên khá ở cấp II 

Chất lượng tiảo dục hàng năm được năng lên. Năm 
1993-1994, tỷ lệ học sinh lên lớp thăng cấp I là 95,5%, cấp II là 
95,6%, tỷ lệ học sinh thi đậu hết cấp là 98.4%, tỷlệ học sinh thi 
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hết phố thông cơ sở là 95,69%, và tỷ lệ học sinh thi tốt nghiệp 
phô thông là 98,5%. Hàng năm, quận đều có học sinh giỏi cấp 
thanh phố và cần toàn quốc. Tỷ lệ học sinh yêu kém hàng năm 
thấp: cấp I là 0.2794, cấp II là 0,9%. 

VỀ giáo dục thường xuyên, hang năm quận đã xóa mủ 
chữ cho 200 người. Công tác bỗ túc văn hóa, ngoải trường : bỗ 
túc văn hóa tập trung, trường bỗ túc văn hóa dân chính cấp II 
vä cấp II, năm học 1992-1993, đã thành lận thêm trung tầm 
giáo dục thường xuyên quản lý cả hai hệ cấp III và cấp II, cả 
hệ ngày và hệ đêm. Năm học 1994-1995, SỐ học viên ra lớp lả 
645 học viên, tỷ lệ tốt nghiệp cấp H là 979%, cấp II là 92,49%. 

Năm học 1991-1992, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra 
quyết định công nhận quận 6 hoàn thành 2 tiêu chuẩn quốc gia 
về công tác phô cập giáo dục tiêu học, hoàn thành tiêu chuẩn 
quốc gia về công tác chỗng mù chữ, số người biết chữ trong 
quận 6 đạt 97 85%. Công tác phô cập miảo dục được tiên hành 
trong 14 trường cấp I ở 14 phường. Năm học 1987-1990, số 
học viên ra lớp la l.323 học viễn, năm 1993-1994 là 2.150 học 
VIÊN. 


Thực hiện đa dạng hóa loại hình giáo dục: như thành lập 
trường trung học cơ sở dân lập, các lớp mẫu giáo dân lập, nhóm 
trẻ gia đình được hình thành thu hút được số lượng đáng kể các 
chảu, miảm dân gảnh nặng kinh phí giáo dục cho quận. Quận 
đã thảnh lập hội khuyến học vả chi hội khuyến học ở các 
phường có các khu phố, thành lập nhiều loại hình học bồng 
như: học bổng Lê Quí Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn 
Hữu Cảnh... cũng như sự tham gia đóng góp của nhiều đơn vị 
kinh tế để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. 

Quận ủy, Ủy han chỉ đạo các nhường tổ chức đại hội tiáo 
dục ở cơ sử đề thực hiện các để án giảo dục. Đông thời tổ chức 
hội nghị giáo dục cơ sở tham dự của các ban ngành, đoàn thể, 
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các phường, các tô chức xã hội để bản chuyển đề vẽ cũng tác 
giảo dục-đảo tạo của quận. 


Chi tiêu thực hiện ngành giáo dục, 990-1995 


mm Thực hiện 
bả, Bũ% 
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Lhownémo|Tvng lý | |s | |: | |ramml 
_Mẫu giáo (ENH tang tớ pH Am sua xơ ngợi 
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Kết quả dạy nghề, 1990-1995 
ĐT: học viễn 


Tốt nghiệ[ 


Giải quyết việt Iảm 





(Phỏng thông kê quận 6: Miền giảm thống kê, 1990-1995) 
c) (ziai đoạn từ năm 1996-2114 


Trong giai đoạn nảy, cơ sở vật chất trường học và chất 
lượng giáo dục -đảo tạo được nâng lên để đáp ứng nhu cầu 
học tận của quận. Ngoài nguôn vốn hỗ trợ của thành phố, quận 
6 đã chi 40% ngân sách để cải tạo nâng cấp, xây dựng một số 
trường lớp. Nhãn dẫn tham gia đóng góp hàng chục tỷ đồng ; để 
xây dựng thêm các lớp học, nâng cấp, trang bị vật chất thiết bị 
trường học. Ngoài trường trung học cơ sở bản cũng Lam Sơn, 
quận đã lận Trưởng Phổ thông Trung học dân lận Phan Bội 
Châu; 2 trường bán công mâm non, 4 trường mâm non dân lập, 
hơn 20 nhóm trẻ gia đình, thu nhận hàng năm l.50U trẻ ra lớp. 

Chất lượng giáo dục ngày cảng tăng, tỷ lệ học sinh bỏ học 
ngày cảng miảm. Có hai miáo viên được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Nhà giáo Ưu tủ vả hảng trăm thầy, cô giáo học sinh 
giỏi được khen thưởng cấp. thanh phô vả quận. Toản quận có 
L4i L4 phường đạt chuẩn quốc Ø1ä VỀ phô cận tiêu học đúng độ 
tuổi và phô cập trung học cơ sở. 


Quận đã đâu tư hơn 1,9 tỷ đồng đề xây dựng năng cấp, 
mở rộng quy mô đảo tạo của Trung tâm Dạy nghề với 10 ngành 
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nghề ky thuật, bình quần hàng năm đã đảo tạo 2.500 học viên 
góp phân đảo tạo nguồn nhân lực cho quận vả góp phần giải 
quyết việc làm cho người lao động. 


Kết quả dạy nghề năm 1996-2000 


ÔÔ  Thựhn  - NDDPT 

—— nh" 

| - Năm trước chuyển qua 
26 259 | 120 








- lút nghiệp 2335 1202 | 1477 | 1225 | 1813 
- Đầo tạo miễn giảm diện | Học viên 113,85 
X~T. thcfên | 7; | s | 6 | tố | 1 | 35 


(Ủy ban nhân dân quận 6- 5 nam xây dựng va nhát triển kinh 
tÊ-xã hội quận 6, 1996-2000) 





Trung tâm dạy nghề 
Thực hiện NÐPI 


ws | 9H [n5] m] no |] Am 
2242 | 2275 | 2696 2456 | 102.10 


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về giáo 
dục - đảo tạo theo hướng ˆ““nầng cao dân trí bôi dưỡng nhân lực, 
đảo tạo nhần tải”, Quận ủy đã tập trung đầu tư cho sự nghiện 
giảo dục đảo tạo của quận, tạo sự phát triển về số lượng, chất 
lượng giảo dục toản điện, nhất là các bạc học có được củng cô 
và năng lên rõ rệt qua từng năm học, trong đó bặc học mâm non 
đã làm tốt công tác chăm sóc, nuôi đưỡng và giáo dục trẻ; tỷ lệ 
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Địa chỉ quận, 1 


suy đình dưỡng m1iảm sơ với đầu vào hàng năm là 50⁄4, công 
tác quản lý chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh an toản thực phẩm 
được coi trọng và đem lại hiệu quả tỐt; ngành học giáo dục phố 
thông cũng đã thực hiện tốt việc thay sách giáo khoa đến lớp 
3 đỗi với bậc học tiểu học và đến lớp § đối với bậc học THCS. 
Riêng bậc tiểu học hảng năm huy động 10025 trẻ 6 tuổi vào 
lớp 1, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học hảng năm đêu đạt trên 
99%, hiệu quả đảo tạo đã nâng từ 94,25% (năm học 2000-2001) 
lên 98⁄4 (năm học 2004-2005}: đỗi với bậc THCS hàng năm 
huy động khoảng 95% học sinh tốt nghiệp Tiểu học vảo lớp 6, 
tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hảng năm đều đạt từ 98%⁄% trở 
lên (trên mức bình quần của toán thành phổ): hiệu quả đảo tạo 
cũng được nãng lên hàng năm từ 75,69% (năm học 2000-2001) 
lên 85% (năm học 2004-2005); đối với ngành giáo dục thường 
xuyên hảng năm thu hút khoảng 1.700 học viên theo học, chất 
lượng của ngành cũng được củng cô và có bước chuyển biến 
rõ rệt, tý lệ tốt nghiệp bồ túc THCS vả bỗ túc THPT hảng năm 
đều cao hơn tỷ lệ bình quần của toàn thành phô. 

Công tác phỗ cập giáo dục được quận tiếp tục duy trì 
hiệu quả và được thành phố công nhận đạt chuẩn quốc gia về 
chỗng mù chữ vả phô cập tiểu học, trung học cơ sở; cũng tác 
phỗ cập giáo dục bậc trung học cũng được quận chỉ đạo cho 
các ngành và 14 phường tập trung công tác này và đã triên khai 
kế hoạch thực hiện giai đoạn 2003-2005 với mục tiêu phân đâu 
đến hết năm 2005 cơ bản hoản thành phố cập bậc trung học. 
Đến cuỗi năm 2004 có 5/14 phường đạt chuẩn phô cập giáo 
dục trung học phố thông. 


Công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp cũng đã được 
quận triên khai thực hiện, đến nay quận đã hoàn chỉnh đề án 
quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp từ năm 2000-2010 
với tông diện tích là 23, 10 ha, tăng 8.85 ha so với đầu nhiệm kỳ, 
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Tiếng trong nhiệm kỳ, quận đã đầu tư xây dựng mới 09 trường, 
mở rộng và nâng cấp 06 trường. sửa chữa 23 trường với tông 
kinh phí trên 60 tỷ đồng, trong đó trang thiết bị, phương tiện 
phục vụ giảng dạy và học tập trên 3 tỷ đồng, đến nay có 8/16 
trường tiều học vả 100% các trường THCS đêu được trang hị 
phòng máy vị tỉnh phục vụ cho công tác giảng dạy. 

Công tác xã hội hoá giáo dục theo tỉnh thần Nghị quyết 
90/CP và Nghị định 73/CP của Chính phủ cũng đã được quận tô 
chức thực hiện tốt, từng bước tạo được hiệu quả nhất định đôi 
với sự nghiệp giáo dục-đảo tạo, trong 5 năm, quận đã chuyển 
một số trường công lập sang bán công, mở thêm các trường 
lớp mâm non, tư thục nhăm thực hiện chủ trương đa dạng hoá 
trường lớp cũng như đáp ứng nhu câu học tập của con em nhân 
đãn trong vả ngoái quận; đến nay đã có 05/16 trường mâm non 
là bán công, 18 trường (lớp mâm non) tư thục, 01/16 trường 
tiểu học là bản cũng, (3/9 trường THC5 là bản công: ty lệ học 
sinh học bán công ở bậc mâm non là 50%, tiểu học là 40% và 
THC5 là 30,72⁄-: ngoài ra quận còn huy động sự tham g1a đông 
góp của các tô chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân 
trong việc chăm lo sự nghiệp giảo dục của quận với hơn 3Ö tỷ 
đồng. 

Đội ngũ cản bộ quản ly, giáo viên các cân có được nầng 
lên về chất lượng với 100% giáo viên mầm non, 98% giáo viên 
tiêu học và 96,9% giáo viên THCS đạt chuẩn, trong đó có 70% 
giáo viên mâm non; 67,2% giáo viên tiêu học và 70,4% giáo 
viên THỊCS đạt trên chuẩn (đầu nhiệm ky, tỷ lệ nảy ở giáo viễn 
mâm non lả |7,67a, giáo viên tiểu học lá 23,22 và giảo viên 
THCS là 3552). 


Công tác đảo tạo và dậy nghề tiếp tục được duy tri thông 
qua việc mở rộng quy mỗ đảo tạo, xây dựng chương trình dạy 
theo '“mõ đun” nhăm tạo điểu kiện thuận lợi cho học viên chọn 
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các khoá học theo nhu câu, sở thích; bên cạnh đó, quận còn 
trích hơn 400 triệu đồng từ nguồn thu học phí của học viên để 
đầu tư bỗ sung frang thiết bị cho một số môn đảo tạo và dạy 
nghê. Với 10 ngành nghệ kỹ thuật đảo tạo, bình quân hàng năm 
quận đã đảo tạo được 2.451 học viên, SỐ học viên tốt nghiệp ra 
trường hàng năm là 2.] 37 học viên, qua đó đã đáp ứng được 
một phân nhu câu học nghề vả giải quyết việc làm cho người 
lao động, từng bước góp phần đảo tạo nguồn nhân lực phục vụ 
cho sự phát triển của quận và thành phố. 


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẺ HOẠCH GIÁO DỤC- ĐÀO 
TẠO (NĂM 2000-2005) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2005-2006 


Chỉ tiêu J00ú- MIÚ1- | MM- 2003- „004- 205- 
401 | XMú2 BỊ IẺ 2004 M05 ¿006 
I.HệMẩmnn | | | | |_ | — 
[Số đháu nhàt | 1250 | 869 | 1064 | 1468 | 1209 | 1200_ 
SốIườngMámnn | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | %_ 
Số lớpMámnon | 10 | 119 | 120 | 136 | 12 | 15_ 
IHệGSG | | | |} |} | — 
LA.Tiếuhc — | - | | | | _- 
Sốtưững  — | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 
B.HệiHG | | | | | | — 
Sốtườg | 7 | § | 9 | 9 | 9 | 9_ 


IIl. Hệ bổ túc văn 
hoả 


Sốtườg  — | 1 | 1 | 1 
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Địa ch quận, 


Tóm lại, sau ngày miễn Nam giải phóng quận 6 lả một 
quận ven của thành phố, thiết chế văn hóa và trường học thiểu, 
trường tư thục chiếm đa số. Quận đã tiễn hành cải tạo ngành 
văn hóa thông tin vả ngành giáo dục, xây dựng nên văn hóa 
mới, con người mới vả nên giáo dục xã hội chủ nghĩa. Lúc 
đầu quận gặp không ít khó khăn về khách quan và chủ quan, 
đời sống tmiảo viên khó khăn. Củng với công cuộc đổi mới của 
Đang năm L956, quận đã từng bước đa dạng hóa các loại hình 
văn hóa, giáo dục và đã khắc phục khó khăn đưa sự nghiện 
văn hóa, giáo dục phát triển với tốc độ nhanh đáp ứng nhu câu 
hưởng thụ văn hóa, học tập của quân chúng. Nền văn hóa giáo 
dục phát triển đã góp phân. tạo nguõn lực cho công cuộc xây 
dựng, bảo vệ và phát triển quận 6 trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tẾ, văn hoá, xã hội. 
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Như các chương trên đã nói, địa bản quận 6 trước thời 

Pháp thuộc là một vùng nông thôn. Dân cư cỏn ít. Mặt băng đại 

| bộ phận là ruộng vườn, ao đầm. Chỉ một thiểu số người loa 
Chương Ó sông băng nghề thủ công và buôn bán ở khu vực giáp ranh với 
địa bản quận Š là khu vực Chợ Lửn cụ. Trên đại thể sinh hoạt 


Ƒ về mặt xã hội không có g1 khác với các vùng nông thôn khác. 

V { ˆ Đến quả nửa đầu thời Phản thuộc địa bản quận 6 vẫn còn lá 
| Kx 

dần quận 6 mới trử thành thị dân, có những tiện nehn sinh hoạt 

về mặt xã hội cao hơn vùng nông thôn. Kẽ đến thời đề quốc 

Le chứng minh điều nhận xét trên, chủng tôi xm trình 

hay lần lượt các vần để sau đầy: 





nông thôn, được lần hỗi sáp nhận vào thành phố Chợ Lớn vả 
- được đô thị hóa dân dần. Đến nửa sau thời Pháp thuộc người 
Thê dục thê thao 
| __* ^ _ = ^Aes My vả chính quyền Sải Ciön người dần ở đây được hưởng các 
H {) ^{ | { n X A h { l tiện nghi xã hội như các quận khác trong đồ thành Sải Ciòn, tuy 
“sâu : 2 = mức độ ti không băng. 


A. Y tê 


I. THỜI KÝ CHÚA NGUYEN, VUA NGUYEN VÀ 
PHÁP THUỘC (1698-1954) 

Địa bản quận 6 trước khi thành một đơn vị quận là địa 
bản một số thôn, xã, phường, lân, ấp của tông Tân Phong Trung 
huyện Tân Long, tỉnh Gia Định. Hoạt động y tế công cộng 
không có. Người dân khi đau ôm thì cứu chữa bằng các bải 
thuốc dân gian cô truyền, hoặc tới các thầy thuốc Đồng y nhữ 
xem mạch, kẽ toa rồi bốc thuốc luôn hay đến các tiệm thuốc 
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cân đem về sắc uỗng. Số khác chữa bệnh băng mề tín đị đoan, 
cầu thân câu thánh áp đồng ban cho các bài thuốc. 

Bấy giờ đất đai còn hoang hóa nhiêu. Cây cối rừng rậm 
sát bên nhà lá nơi sinh trưởng của các loải răn độc. Các xã 
thôn thuộc địa bản quận 6 lúc bẫy giờ cũng như vậy. Nhân dân 
hảng ngày ra đồng làm việc thường bị rắn độc cắn, nếu chữa trị 
không kịp là nguy hại đến tính mệnh. May thay trong dẫn gian 
có những người nghiên cứu được các vị thuốc vả phương pháp 
chữa rắn căn rất hiệu nghiệm, nỗi tiếng một vùng, làm phước 
được cho nhiều người. Nhân dân quen gọi họ là "õng thầy rän”. 


Qua thời Pháp thuộc, người Pháp có tổ chức ngành y tế 
công cộng băng cách lận nhà thương, nhà bảo sanh, lận các đội 
y tế đi tiêm phòng dịch khắp nơi, bặc biệt là chủng đậu mùa 
vả tiêm phòng dịch tả. Nghị định ngày 31-3-1904 của Thống 
đốc Nam Kỳ bắt buộc học sinh muốn vảo học trường công phải 
có giây chứng nhận đã tiêm chủng do bác sĩ hay tiêm chủng 
viên cấp. Ngảy 29-4-1904 Thống đốc Nam Kỳ lại gửi công 
văn nhắc các địa phương phải triệt để thi hành Nghị định trên, 
không được lơ là.Chính quyên thực dân còn mở các trường đảo 
tạo y tả và bả mụ cho người bản xử theo học. Các hoạt động 
nảy vẫn ở mức rất hạn chế. Trên địa bản cả thành phố Chợ Lớn 
trong đỏ có địa bản quận 6, quận 5, quận 8, quận 7, quận lŨ, 
quận ll mã chỉ có một nhà thương mang tên llôpital Drouhct, 
trong đỏ có bộ phận hộ sinh. Người dần bất kế g giàu nghéo khi 
có bệnh đều được đến đó khám, lãnh thuốc về uỗng hoặc năm 
lại điều trị đều không mắt tiễn. 

Vị các sản phụ của ta chưa quen tới sinh tại nhà thương, 
chính quyền Pháp phải hết sức tuyên truyền vận động. Ngoài 
việc được chăm sóc VỀ chuyên mỗn, các sản phụ tới sinh còn 
được cho quả cáp rất hậu. Những người hảo tâm còn thảnh lập 
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Hội Bảo trợ sản nhụ vả trẻ sơ sinh ( Association Maternelle de 
Chợ Lửn). xin trợ cần của chỉnh quyền và vận động các nhà 
hang tầm hãng sản ủng hộ tài chành cho hội hoạt động. Hội 
được chỉnh thức thành lập ngày l7-LI-1901 với mục địch: 

L) Tài trợ và giúp phát triển nhà hộ sinh Chợ Lớn lập bởi 
Nghị định ngảy 3 I-8-Ï 901, dành cho sản phụ không phân biệt 
quốc tịch, tốn giáo. 

2) Cho không sản phụ vả trẻ sơ sinh Ì tuổi ở nhả hộ sinh 
hay ở tư gia, mọi sự săn sóc cần thiết. 


3) Cung cân cho sản phụ vá trẻ sơ sinh quân d0 vũ các 
giúp đỡ mà họ cân khi xuất viện. 

4) Tạo để dàng tìm bảo mẫu nêu họ cần. 

3) Đảo tạo ba mụ bản xử đủ điều kiện săn sóc sản phụ vả 
trẻ sơ sinh đúng phương pháp y học Pháp vả khuyên khích họ 
cải tiên tay nghề. 

Tuy thế, các sản phụ vẫn e ngại, không chịu đến sinh tại 
nha thương, thường hay mời các bả nụ dân gian đến đỡ. không 
hảo đảm vệ sinh và chuyển mỗn, có khi gầy tử vong chủ sản 
phụ vả thai nhĩ. Đề kết hợp với thói quen của dân chúng vả 
thực hiện mục đích thứ 5 trên đây, chính quyên cho mở ngay tại 
nha hộ sinh những lớn đảo tạo bả mụ thôn quê ( Äccoucheuses) 
dành cho những bà mụ lâu nay hảnh nghề bất hợp pháp sau khi 
đang kỳ ở tỏa Đốc ly, cho vao làm nhu hộ sinh. Sau 4 tháng tận 
sự ở nhà hộ smh, họ được gọi là Bà mụ Thành hỗ trong các 
hộ (quartier) đề tung VỀ các phường, các khu phố lưu động tới 
tạn nhà đỡ đẻ cho sản phụ khi có yếu cầu. Do đó trên địa bản 
quận 6 bấy giờ không có nhà bảo sanh riêng, chỉ có những bả 
mụ lưu động. 

Về việc chữa bệnh, trên địa bản quận 6 suốt thời Pháp 
thuộc vấn không có nhà thương riêng. Tuy nhiên thời gian sau, 


https://tieulun.hopto.org 


Địa chỉ quậnhg, 28 


có nhiêu bác sĩ người Pháp và người Việt tốt nghiệp ngảnh y 
tại nước Pháp hay tại Hà Nội được chính quyên cho phép mở 
phòng mạch tư để khám bệnh kế toa cho bệnh nhân. Từ đó 
những nhả giàu có thường tới các phòng mạch nảy hoặc mời 
bác sĩ vẽ tận nhà khám bệnh. 5au đây lả tên và địa chỉ một số 
bác sĩ trên địa bản quận 6 thời Pháp thuộc: 

Phang-Missas ở số 65 đường Rieunier 

Lê Văn Hưng ở số 67 đường Tháp Mừoi 

Lê Công Mao ở số 9 đường Daniel 

Bủi Kiện Tín ở số 113 đường Paris 

Trân Quê Tú ở số 52 bên Des Chantiers 

Nguyễn Văn Trạch ở số 4 bến Trần Thanh Cần 

Lê Quang Trình Jean ở số 34 bên Des Chantiers 

Lã Cảm Tuyên ở số 34 đường Huỳnh Thoại Yên 

Phạm Tân Tước ở số 322 đại lộ Armand Eousseau. 

Về thuốc Tây bấy giờ không có lệ bác sĩ kê toa rồi bán 
thuốc luôn cho bệnh nhãn. Việc bản thuốc thuộc quyền và trách 
nhiệm của các dược sĩ được phép mở tiệm bán. Trên địa bản 
quận 6ö không có nhiều tiệm thuốc Tây, đa số xoay quanh khu 
chợ Bình Tây để tiện cho đồng bảo đi chợ rỗi vào mua thuốc 
luỗn, chăng hạn như tiệm thuốc Tây của dược sĩ Lãm Hoài Can 
ở số 24 Huỳnh Thoại Yến, của được sĩ Hỗ Thu ở số 57 và của 
dược sĩ Bủi Quang Tung ở số 78 đếu thuộc đường KẾ Mười. 

Tuy ngành Tây y đã được người Pháp cô vũ, nhưng 
ngành Đông y vẫn không vì thế mả ngưng trễ. Đa sỐ người dẫn 
vân thích dùng thuốc Đông y. Vì vậy các lương y vân còn hành 


nghê, nhất là các lương y danh tiếng vân đông khách. Để tiện 
cho bệnh nhân khi dùng Đông y, nhiều nhả thuốc đã sản xuất 
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loại cao đơn hoàn tán, nhất là các loại thuốc bỗ và thuốc tTỊ các 
bệnh thông thường. Chắng hạn như Nghị định ngày l4-3-1244 
cho phép Võ Văn Thanh sản xuất thuốc Đông y ở chùa Tuyên 
Lãm đường Alexandre de Rhodes, hay Nghị định ngày 3-4- 
1950 cho phép Lâm Bang, Hoa kiêu bang Quảng Đông ở số 14 
bên De la Distillerie sản xuất các loại thuốc cao đơn hoàn tản 
và phải ghi rõ giá bán trên mỗi bao bì. Cũng là một hình thức 
sản xuất dược liệu, ở nhia cầu Renault có XƯởnE sản xuất chất 
ether ¿thilique của ống (C..Waelle la một ky sư hóa học. 

Về y tế dưới thời Pháp thuộc, một công tác khác khá 
quan trọng đã được chính quyên quan tâm, là bắt buộc các 
gia chủ phải lắp hỗ ao ứ đọng xung quanh vườn hoặc khơi 
dòng cho nước triều ra vào để hạn chế sự sinh sản của muỗi 
chuyên truyền bệnh sốt rét lúc bẫy giờ. Cũng với chủ trương 
bảo vệ sức khỏe cho người dân, chính quyên thành phố 
( hợ Lớn ban hành Meght định ngày lã-6-l S56 cắm bản thịt heo 
trên địa bản trong đó có quận 6 nêu không có dấu của lò mö, trừ 
thịt bỏ, bê, cừu không bán tại các chợ mả chỉ cung cấp cho bếp 
của người Âu. Ai vi phạm sẽ bị phạt vĩ cảnh vả tịch thu tang vật 
tiểu hủy. Bấy miở lò mỗ heo (abattoir) của Chợ Lửn năm trên 
địa bản quận 6. 

Dưới thời Pháp thuộc, về hoạt động y tế đáng ghi nhận 
thêm là các bang Hoa kiêu trên địa bản Chợ Lớn đêu có thành 
lập các bệnh viện riếng đề chữa bệnh miễn phi cho hội viên và 
gia đỉnh hội viên. Trên địa bản quận ö không có loại bệnh viện 
nảy. Nhưng Hoa kiêu ở quận 6 thuộc bang nảo được quyền tới 
chưa hệnh tại bệnh viện của bang rnỉnh. VÌ dụ người Loa thuộc 
hang (Quảng Đồng thị tới chữa bệnh tại bệnh viện Quảng Đồng 
ở số 468 đường Nguyên Trãi được thành lập năm 1906. Đây là 
bệnh viện tư thuộc loại có sứm nhất. Người Hoa thuộc bang 
Phước Kiến tới chữa bệnh tại bệnh viện Phước Kiến ở số 314 
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đường, Nguyễn Trãi thành lận năm T909. Đây là bệnh viện có 
vị trí tốt nhất trong các bệnh viện của người Lloa v.v.. Trên thực 
tẾ không nhất thiết có sự phần biệt bệnh nhân lả hội viên hay 
không phải hội viên. 

Các bệnh viện của người Hoa chủ yếu điều trị bệnh nhân 
băng phương pháp y học Đông phương, sau có kết hợp với 
phương. pháp lầy y vả nửa Cuồi thời Pháp thuộc trử đi nhương 
phản điều trịn phiêng hăn về Tây vy. Nếu chúng ta biết được tải 
khoản cần cho Sự điều hành các bệnh viện nảy vả sự điều trị 
cho bệnh nhân suốt từ ngảy thành lập cho đến ngảy 30-4-1975, 
chúng ta sẽ phải thản phục lòng nhân ải và sự hị sinh của cộng 
đồng người Hoa đã đóng góp rất lớn cho sự nghiệp y tế của cả 
khu vực. 


II. THỜI KỶ CHÍNH QUYEEN SÁI GÒN (1954-1975) 


Bước qua giai đoạn để quốc Mỹ và chính quyên Sải 
Gòn, ngảnh y tế trên địa bản quận 6 hoạt động mạnh lên nhiêu. 
Sau Hiệp định Cieneve, một số bác sĩ, dược sĩ, hộ sinh, y tả từ 
miễn Bắc di cư vào Nam, trụ lại tại Sải Ciỏn-Chợ Lớn, trong 
đó có quận 6 tiếp tục hành nghề chuyên môn của họ. Do đó 
SỐ phòng mạch tư, tiệm thuốc Tầy, nhà bảo sanh tư xuất hiện 
nhiều. Ngoải ra còn có một số y tá đi chích dạo thì đường phô 
nảo cũng có. Ngành Đồng y cũng phát triển mạnh vỉ có một số 
lương y danh tiếng từ ngoài Bắc vào. Đặc biệt trong giai đoạn 
nảy, nhả thuốc Bác sĩ Bùi kiện Tìm trên địa bản quận 6 là một 
nhả thuốc lớn vảo hạng nhất nhì ở Sải Gỏn, nỗi tiếng với loại 
dâu khuynh điệp Bác sĩ Tín. 

Về phía chính quyền cũng cho thành lập tại quận 6 một 
trung tâm y tế ở Phú Lâm gọi là Chân y viện Phú Lâm đặt tại 
số 371 đường Lục Tỉnh (nay là đường Kinh Dương Vương) 
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để săn sóc sức khỏe cho nhân dân trong quận. Số cán bộ mhân 
viên Y tế khoảng l5 người, trong đó có 2 bác sĩ. Có một xe 
Hồng thập tự hiệu Volvagen để chở nhân viên đi công tác hay 
chuyền bệnh nhân lên tuyễn trên. Nơi đây có phòng khám bệnh 
hang ngày, phòng điều trị với một số tiường hạn chễ. Cạnh Y 
viện có Bảo sanh viện Phú Lãm, có 5-6 nhân viên phục vụ do 
một nữ Căn sự Hộ sinh nhụ trách khám nhụ khoa và đỡ đẻ, một 
hỗ phận nha khoa, có 3 nhần viên khám vàđiều trị chuyên khoa 
rang cho dân chủng. Khi gặp trường hợn bệnh nặng hoặc đẻ 
khó thì chuyên lên các bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố. 

Về cơ cầu tô chức chân rết mạng lưới Y tẾ, bền dưới còn 
có Chân y viện Bình Tây do một Cán sự Y tế phụ trách với 4-5 
nhân viên khám chữa bệnh, cấp thuốc cho dân chúng quanh 
vùng thuộc các phường Bình liên, Bình Tây, phường Chợ, đặt 
tại SỐ 147 đường Lễ Quang Hiên (nay là Cao Văn Lâu), Ngoài 
ra còn có sự phối hợp với Chân y viện Binh Thới, Chẩn y viện 
Rạch Cát. Các Chẩn y viện nảy mỗi đêm có cử nhân viên đến 
Chân y viện Phủ Lãm trực gác chung nhăm phục vụ bệnh nhãn 
khi có ca cầp cứu. 

Về phia chỉnh quyền cách mạng từ khi quận 6 là một đơn 
VỊ tổ chức của cánh Tây Nam Đặc khu Sải Cion-Cna Định, mặt 
danh là cánh Bình Tân-quận 6 trực thuộc Y 4 thì tổ chức Y tế 
bắt đầu được thành lập do 2 cán bộ Y tế từ nội thành ra phụ 
trách. Sau được Thành ủycho tăng cường thêm 6 cán bộ để 
thành lập ban Quân Dân Y cánh Bình Tân-quận 6, bước đầu do 
bác sĩ Tư Châu làm Trưởng Ban. Khi bác sĩ Tư Châu hy sinh 
thì cử bác sĩ Sáu Khánh về thay thể. Do nhu cầu phục vụ nhân 
dân và thương bình ngày Tnột nhiêu, han Quảãn Dãn Y phải tìm 
cách đảo tạo thêm cán bộ Y tế cơ sở băng 3 cách: một là gửi 
qua ban Quân Dân Y tỉnh Long An đảo tạo; hai là đảo tạo lớn 
cứu thương viền tại chỗ; ba lả đưa thăng về ban Quản Lân Y 
SaI Cròön-C71a Đình là tuyên trên đảo tạo. 
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Tuy phương tiện thực hành thiêu thôn đủ thứ, nhưng với 
tính thần phục vụ, vượt mọi khó khăn, Ban Quần Dân Y cảnh 
Hình Tần-quận 6 cũng đã làm tròn nhiệm vụ đối với nhân dân 
vả chiên sĩ ở chiến khu lúc bây giờ. Đáng ghi nhớ nhất lả ca 
mỗ cho đồng chí Sáu Phong bị vết thương thủng bụng phải mỗ 
ngay trên xuông ba lá, nhưng vẫn thành công tốt đẹp!. 

Công việc bảo vệ sức khỏe cho dân chúng dưới thời để 
quốc My và chính quyền Sải Ciòn trên khăn miễn Nam nói 
chung, địa bàn Quận 6 nói riêng đáng chú ý nhất là “Chương 
trình diệt trừ sốt rét”. Chương trình nảy được giao cho một cơ 
quan chuyên trách cấp Tông nha thuộc Bộ Y tế. Với sự giúp đỡ 
của Liên Hiệp Quốc và viện trợ Mỹ, chương trình được thực 
hiện trong 4 giai đoạn: 

- CHa1 đoạn chuẩn bị: Dự trủ ngần sách, huẳn luyện nhãn 
VIÊn, mua săm thuốc DDT và phương tiện, khảo sát thực địa về 
các giỗng muỗi và trạng thái bệnh sốt rét 

- (IaI đọan tắn công: Phun thuốc DDT, phun toàn điện, 
khăn nơi, từ thành thị đến thôn quế, trong nhà, xung quanh nhà, 
ngoái vưỡn, nơi có ao tủ nước đọng, nơi có bụi bở rậm rạp. 

- Giai đoạn củng cỗ: Các đoàn cán bộ chuyên môn đi 
kiểm tra. Nêu phát hiện nơi nảo ký sinh trùng còn tôn tại trong 
người dân, phải xịt tiếp để tiêu diệt tận gốc. 

- Giai đoạn duy trì: Chương trình châm dứt khi bệnh sốt 
rét được bài trừ và kinh phí đã hết. Việc theo dõi canh chừng 
bệnh sốt rét giao lại cho cơ quan y tế địa phương. 

Chương trình nảy đã mang lại hiệu quả rất to lớn, đẩy 
lùi được bệnh sốt rét từ lâu là nỗi ám ảnh của người dân, nhất 
là vùng nông thôn như quận 6. Trong thời gian thi hành chiến 


I Theo bác cáo của Trung tâm Y tế quận 6 ngày 21-7-2003 trang 1-2. 
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dịch, ruôi vả muỗi hầu như bị tiêu diệt hết, vì chúng không còn 
chö trông đề sinh trưởng. 


IH. THỜI KÝ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1975-2005) 

I1. Từ năm 1975-1985 

Trước ngảy miễn Nam giải phỏng, quận 6 lä quận ven 
cho nên mạng lưới y tế mỏng lại tập trung ở vùng trung tâm, 
việc chăm lo sức khỏe nhân dân không được chủ ý, trong quận 
thường xảy ra bệnh ở khu vực đồng người lao động. Sáng ngày 
I-5-1975, Quận ủy quận 6 phân công một số đông chí lảm 
nhiệm vụ y tế đến tiếp quản Y Viện Phủ Lâm, Chân Y Viện 
Binh Tây. Chỉnh quyền cách mạng chủ trương lưu dụng số cán 
bộ nhân viên tại chỗ, eIưữ nguyên thực trạng cơ sở vật chất để 
tiếp tục hoạt động y tế, phuc vụ nhân dân, tiếp tục quản lý các 
cơ SỞ y tế tại chỗ như Y Viện Phủ Lâm, Chân Y Viện Bình Tây, 
cải tạo mạng lưới y tế tư nhân còn lạn, đề tô chức mạng lưới y 
tế toàn quận. 

Ngày 2-5-1975, Ban Quần quản Bộ Y tế Xã hội và 
Thương hình Chính nhủ cách mạng lãm thời cộng hoá miễn 
Nam Việt Nam cử về quận 6 một tô quân quản 5 người, tỗ đã 
kết hợp với cản bộ địa phương tiếp tục quản ly CÁC CƠ SỬ V tÊ 
tại chỗ, duy trỉ mọi hoạt động y tế Nhà nước, tổ chức lại mạng 
lưới y tế toản quận, tiếp nhận bệnh nhân đến khám vả điều trị. 

Tháng 8/1975, tổ quân quản hết nhiệm vụ, Sở y tê cử bác 
sĩ Huỳnh Đức Chánh tiếp nhận cơ sở y tế quận 6 vả hình thành 
Phỏng Y tê quận 6 phục vụ nhân dân theo đường lỗi, quan điểm 
y tÊ cách mạng của Đảng ta. Toản Quận xây dựng 20 trạm y tê 
phường và 6ö phỏng khám khu vực với chức năng quản lý bệnh 
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tật tận cơ sở, phát động mạng lưới y tẾ cũng cộng, phòng bệnh, 
vệ sinh phòng dịch, vận động phong trào 5 mục tiêu, 5 dứt 
điểm theo phương châm chỉ đạo của ngành. 


Sau giải phòng, tỉnh hình kinh tẾ, xã hội, an ninh trên địa 
bản quận rất phức tạp, nhưng công tác y tế, với sự lãnh đạo của 
Quận uy, vận dụng sảng tạo chính sách chế độ của Nhả nước đề 
lưu dụng một sỐ cán bộ chế độ cũ cùng với cán hộ kháng chiến 
vả cán hộ tử miễn Bắc VỆ, đã từng hước đoàn kết, ồn định mạng 
lưới tiếp nhận khám vả điều trị kịp thời cho nhân dân. Đồng 
thời, chủ trọng công tác dự phòng tích cực băng các phong trảo 
5 dứt điểm, từ đó mở rộng mạng lưới rộng khăn 20 phường, 
các phòng khám khu vực vả bệnh viện điệu mả trước đó chế độ 
cũ không thể làm được. Từ đó ngảnh y tế đã đáp ứng kịp thời 
yêu cầu khám vả điều trị, đồng thời không để dịch bệnh xảy ra 
trên địa bản. 

Năm 1977, thực hiện chủ trương của Quận ủy, Ủy ban 
nhân dân quận 6, Phòng Y tế cử một số cán bộ y tế sang Bình 
Phú xãy dựng Bệnh viện tuyến quận với 5Ú giường bệnh. 

Năm 1978, Bệnh viện Bình Phú xây dựng xong, song cữ 
sở vật chất hạn chế, thiết bị còn nghèo nàn lạc hậu. Cho nên 
đến năm 1979, Quận ủy, Ủy ban nhân dẫn quận 6 chủ trương 
tiếp nhận chung cư cư xá Phú Lâm B ở đường Bả Hom phường 
l5 xây dựng bệnh viện với phương châm nhà nước và nhần dẫn 
cùng làm. Ủy ban nhân dân 20 phường, mỗi phường chịu trách 
nhiệm xây dựng 2 phỏng, một số hộ còn ở chung cư phải đi nơi 
khác. Sở Y tế Thành phố Hỗ Chí Minh đã tăng cường cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, tạo điều kiện cho bệnh viện hoạt động. 

Năm 1978, theo chủ trương chung của nhà nước, quận 6 
sáp nhập y tế và thê dục thể thao thành Ban Y tế Thể dục Thê 
thao quận 6. Về tổ chức hành chánh, toản quận 6 giảm từ 20 
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còn l7 trạm y tế phường, với 4 phòng khám khu vực, tiếp tục 
chỉ đạo phương châm 5 mục tiêu, 5 dứt điểm của ngảnh. 

Ngày 19/5/1950, bệnh viện đầu tiên do nhân dân quận 6 
đóng góp xây dựng chỉnh thức hình thanh với tên là Bệnh viện 
Nhân dân quận 6. 

Năm l9ã]1, theo chủ trương chung, quận 6 giảm phường 
rút lại củn l4 Trạm Y tế phường và 3 Phòng khám khu vực, 
đồng thời tách thể dục thê thao thành ngành đọc riêng. 

Quận 6 đã từng bước nâng cao chất lượng khám và chữa 
bệnh cho nhân dân. Quận đã tô chức sản xuất y được dân tộc 
bỗ sung cho Tây y. Số giường bệnh phát triển: Năm 1977 có 50 
tiường bệnh đến năm 1984 có 150 giường bệnh. Quận đã vận 
động giảm tăng dân số từ 1,46% năm 1983 xuống còn 1,22% 
nam 985. 

2. Từ năm 1980-1995 

Trong giai đoạn nảy, công tác y tế vả chăm lo sức khỏe 
của nhãn dân của quận 6 đã đạt được một số thành tựu bước 
đầu. Tính đến năm 1990, quận đã có một bệnh viện với 100 
giường bệnh, một phỏng khảm khu vực, l4 Trạm y tÊ với 40 
v SL, 34 bác sI, l7 dược sĩ, | đội vệ sinh phòng dịch, Ì đội kế 
hoạch húa gia định và một đội vận chuyền cấp cứu. Ngoài ra, 
còn có T0 phòng mạch bác sĩ, 60 hiệu thuốc tư nhãn, Ì 3 nhà 
thuốc quốc doanh và 27 cửa hàng đại ly thuốc y học dân tộc. 
Bình quản cứ 4.040 người dân củ Ì bác sĩ, 3.15 người dân có 
một giường bệnh. 

Năm 1991, Ủy ban nhân dân thành phố Hỗ Chí Minh chủ 
trương xóa phỏng y tế vả xây dựng mạng lưới lrung tâm y tế 
quận 6 trực thuộc ngành đọc do Sở Y tế quản lý. Chức năng. 
nhiệm vụ của lrung tầm Y tê: đây mạnh công tác y tÊ cộng 
đồng, thực hiện tốt các chương trình sức khỏe, lăm tốt công tác 


https://tieulun.hopto.org 


Địach quận 8 


khảm bệnh va điều trị phục vụ nhãn dần trong quận và vùng 
lần cận. 

Trang những năm ÏÌ 994, quận tập trung thực hiện 3 chương 
trình lớn: chương trình tiêm chủng mở rộng vả phòng chống 
bại liệt, chương trình dân số-kế hoạch hóa gia đình, chương 
trinh quản lý bả mẹ vả trẻ em. Những bệnh dịch như bại liệt, 
dịch hạch, sốt xuất huyết... đã được khống chế. Chương trình 
tiêm chủng mở rộng đã tăng tỷ lệ hàng năm (95,7 75% năm 1992 
và 98,41% năm 1993). Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hàng năm 
là 1,52%. Phong trảo vệ sinh, bảo vệ mỗi trường đã được các 
cấp, các ngành quan tâm xử lý như phân, nước, rác, chất thải 
công nghiệp, vệ sinh thực phẩm. Phối hợp giữa ngảnh y tế vả 
Hội chữ thập đỏ tổ chức từ thiện trong việc chăm lo sức khóc 
cho nhân dân như Hội y học Cô truyền quận duy trỉ tốt phòng 
khám thuốc miễn phi cho dân nghẻo, Hội các phường 6,9, 12 
cũng đã khảm bệnh và phát thuốc miễn phí cho nhiều người 
(năm 1994) do nguồn ủng hộ của các nhả hảo tâm đóng góp. 
Trong dịp kỷ niệm ngày Thương bình Liệt sĩ 27/7, Hội Chữ 
thập đỏ đã khám và phát thuốc cho các gia đỉnh thương bình 
vả liệt sĩ. Năm 1994, Hội đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện 
vả hợp đồng với công đoàn bệnh viện Nguyễn Tri Phương tỗ 
chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo ở phường 
15, 13. 

Cuỗi năm 1991, Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định 
số 659/QĐ - UB ngày 23/11/1991 thành lập thí điểm 4 Trung 
tâm Y Tế tại 4 quận huyện: quận 6, quận ä, Củ Chị, Bình 
Chánh, trực thuộc Sở Y tế, không còn Phòng Y tế. Bác sĩ Trần 
Thanh Hùng làm Giám đốc Trung tâm Y tế, 2 Phó Giám đốc lả 
bác sĩ Trần Thuý Nhẫn và bác sĩ Văn Ngọc Trung. Trung tâm Y 
tế quận 6 gôm có: Bệnh viện 100 giường bệnh, làm chức năng 
khám chữa bệnh nội, ngoại trú, thực hiện các chương trình sức 
khoẻ, phòng chỗng dịch bệnh trên địa bản quận 6. 





200 QUAN ỦY - ỦY BAN NHÂN DẦN QUẦN 6 


Năm 1995, Uỷ ban nhân dân thành phố Hỗ Chí Minh ra 
quyết định số: 442/QĐÐ- UB- NCVX ngày 25-1-1995về việc 
sắp xếp lại bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân 
dân quận, huyện. thành lận Phòng Y tế thuộc Ly ban nhãn dần 
quận 6. Phòng Y tế có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân quận 
quản lý hành chánh đỗi với ngành, lĩnh vực công tác phân công 
trên địa bản quận; kiểm tra hoạt động các đơn vị cơ sử truong 
quận về việc chấp hành pháp luật, chính sách quy định của 
Nhà nước đối với công tác y tế. Trưởng phòng là bác sĩ Nguyễn 
Đức An, biên chế có 3 cán bộ. Còn Trung tâm Y tế quận 6 vẫn 
làm chức năng khám chữa bệnh, chăm súc sức khoẻ ban đầu 
cho nhân dân và phòng chỗng dịch bệnh trên địa bản quận 6. 

Tình hình thực liện chăm sóc sức khóe, I990-1995 
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(Niễn Giám thông kê I000-1995. Thông Thông kẽ quận 6}. 


3. Từ năm 1996-25 

Đại hội Đảng bộ quận 6 lẫn thứ VII (tháng 5-1996) chủ 
trương: “tiếp tục thực hiện những mục tiêu, giải pháp đã nêu 
trong chương trinh hành động thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khỏa VŨ) Về giảo dục đảo tạo, văn hóa văn nghệ, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác kế hoạch hóa gia đình vả 
chương trình hảnh động thực hiện Nghị quyết 13 của Thảnh ủy 
về phòng chống tệ nạn xã hội... Theo hướng: tăng cường kinh 
tế với nhiệm vụ phát triển và nâng cao đời sống vật chất vả tĩnh 
thần của nhân dân”!. Do đặc điểm tình hình của ngảnh y nói 
chung, năm 1996, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã 




















1 Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 
VŨ - tr 62 
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quyết định thành lập Phòng Y tế quận 6 trực thuộc Ủy ban nhân 
dần quạn 6 chịu trách nhiệm quản ly hành chành về mợi hoạt 
động theo chức danh y tê trên địa bản quận 6, song song phỗi 
hợp với Trung tầm Y tế quận 6, theo sự chỉ đạo của Sở Y tế và sự 
quản lý của Ủy ban nhân dân quận 6. 

Quận 6 đã đâu tư hơn 1,3 tỷ đông trang bị thêm một số 
thiết bị y tế hiện đại. Quận đã chỉ đạo các chương trình y tế quốc 
gia, chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng phòng 
ngừa 6 bệnh truyền nhiễm, xóa bệnh bại liệt trẻ em, tuyên truyền 
phỏng chỗng AIDS đạt kết quả khá tốt góp phân phỏng ngừa 
dịch bệnh, năng cao hiệu quả chăm sóc sức khóc cho nhân dân. 

Công tác kế hoạch hóa gia đình, nhờ sự nỗ lực của các cấp, 
các ngành trong tuyến truyền vận động, thực hiện các biện pháp 
hảnh chánh, nghiện vụ, kết quả giảm ty lệ tăng : dân số xuống củn 
0.038%⁄4/ năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

Nam 998, theo thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiệnNghạ 
định số 01/1998/NĐ - CP về hệ thông tô chức y tế địa phương. 
quy định Trung tầm y tê có chức năng giún LĨHND quận, huyện 
thực hiện kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động y tế Nhà 
nước và các cơ sở hành nghề y được tư nhân trên địa bản theo 
quy định của Nhà nước vả sự phần cấp của thành phố. Do đó, 
tháng 10-2000, Trung tâm Y tế quận 6 nhận nhiệm vụ quản lý 
việc hành nghề y dược tư nhân. Phỏng Y tế sáp nhập về Trung 
tâm Y tế và Tô Quản lý địch vụ y tế tư nhân được hình thành từ 
đó đến nay (2005). 

Tháng Ì 1/2000, theo yếu cầu của Ủy ban nhân dân quận 6, 
Trung tâm Y tế quận 6 chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ y tê 
tư nhãn trên địa bản quận 6. 


Thực hiện chỉ thị 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
về việc tăng Cường củng cô và hoản thiện mạng lưới y tÊ Ở Cơ 
sở, nhiệm vụ chủ yêu của Trung tâm Y tế quận 6 bao ôm: nâng 
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cao chất lượng khám vả điều trị, bảo đảm thực hiện công băng V 
tÊ, thực hiện tốt các chương z trình sức khỏe, nâng cao chât lượng 
sẵn g cho nhãn dân trên địa bản, quản ly tốt các dịch vụ y tÊ, thực 
hiện tốt việc xã hội hóa ngành y tẺ, huy động mọi nguồn lực 
trong việc chăm sóc sức khóc nhân dân quận 6... 

Quyết định số 1784/QĐÐ - UB ngày 26-4-2002 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố cho phép chuyển giao các Trung tâm Y tế 
quận 6, quận 8, huyện Củ Chị, huyện Hóc Môn, huyện Bình 
Chánh, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ về trực thuộc UBND 
Quận, huyện. Ngày 15-7-2002, Trung tâm Y tẾ quận 6 chỉnh 
thức được bản giao về UBND quận 6. 

Dưới ảnh sáng nghị quyết đại hội Đảng bộ quận 6, với 
mục tiêu nâng cao sức khoẻ người dân, không chế không đề dịch 
xảy ra trên địa bản, tăng cường tốt công tác chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân trên địa bản nhất là người lao động nghẻo, diện chính 
sách, xoá đói miảm nghèo. Đăng uỷ, Ban (Cảm đốc Trung tầm Y 
tế quận 6 đã từng bước cụ thể hoá đường lỗi của Đảng vả chính 
quyền băng 3 mục tiêu: 

- Tăng cường sức khoẻ người dân trong quận băng việc 
thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia như: chương trình 
tiềm chủng mở rộng; chương trình bảo vệ sức khoẻ bả mẹ - trẻ 
em - kế hoạch hoá gia đình; chương trình phòng chỗng suy dinh 
dưỡng; chường trình phòng chỗng các bệnh: lao, da liễu, tâm 
thần; chương trình y tế học đường... 

- Nâng cao chất lượng khám và điều trị tại bệnh viện thuộc 
Trung tâm Y tế quận 6, xây dựng tinh thân, thái độ phục vụ tốt 
của cán bộ công chức, thực hiện tốt 12 điều y đức, đầu tư trang 
thiết bị hiện đại cho chuẩn đoán và điều trị. 

- Quản lý tốt việc hành nghề của hệ thống y tẾ tư nhân theo 
phân cấp của Sở Y tế. Phối hợp tốt với liên ngành trong việc 
kiểm tra các cơ sở y tế tư trên địa bản quận 6. 
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Thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân ( 996-2000) 
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'(Ủy ban nhân dân quận 6: Š năm xây dựng và phát triển kinh 

tễ quận 6, 1996-2000). 

Trong năm 2004, Trung tâm Y tế quận 6 đã thực hiện 
được: 

















Tổng số bệnh nhân 
lap 








: Cấp cứu 32.907 lượt bệnh nhân (tăng 2.467 lượt so với 
năm 2003). 
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t Điều trị nội trú: 607.271 lượt bệnh nhãn, ở [rung tâm; 
238.336 lượt người ở 14 trạm Y tế. 

+: Tổng số điêu trị ngoại trú: 1.849 lượt bệnh nhân tại 
Trung tảm. 

E Hẽm chúng 7 bệnh cho trẻ dưới Ì tuổi: 5.022 lượt em. 

F Khám sức khỏe 43 trường bản công công lặp. 

+ Kiểm tra về sinh an toäàn thực phẩm: S3 CƠ SỞ. 

Trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, ngành 
y tế quận 6 luôn lẫy việc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ người 
dân trên địa bản làm mục tiêu để phân đâu bằng các chương 
trình y tế quốc gia, đồng thời nâng CaO chất lượng khám vả 
điều trị cho người dân. Người dân sông trong mỗi trường an 
toàn hơn, nên từ ngày giải phòng ; đến nay đã xoá được nhiều 
dịch bệnh nguy hiểm như: bại liệt, phong, bạch hâu, sốt rét... . 
quản lý tốt số người bị nhiễm HIV/AIDS trên địa bản, làm tốt 
công tác chăm sóc người nhiễm trong cộng đông. Nhiêu năm 
liên không có dịch lớn và ngộ độc thực phẩm tại địa phương. 
tình hình suy đinh dưỡng dân dân được hạ thấp (tỷ lệ suy đinh 
dưỡng hiện nay: Ì32⁄5), công tác chăm sóc sức khoe bả mẹ trẻ 
emdược nẵng cao, không củ uỗn ván sơ sinh, ty lệ mặc bệnh 
phụ khoa giảm, quản lý tốt tỉ lệ phát triên dân số. Thể lực vả 
tuổi thọ của người dân quận 6 nay được nâng cao hơn trước 
ngày giải phóng đất nước. 
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B.Xã hội 


I. THỜI KỶ CHÚA NGUYÊN, VUA NGUYÊN VÀ 
PHÁP THUỘC (1698-1954) 


Dưới thời các chúa Nguyễn cũng như vua nhà Nguyễn 
chưa có chỉnh sách xã hội vả cơ quan nhụ trách xã hội cũng như 
không có các tỗ chức hoạt động xã hội chuyên ngành như ngày 
nay, nhưng triêu đình vẫn có những chủ trương mang tính xã 
hội, những công tác xã hội để giúp dân. Công việc thường lảm là 
giảm thuế, giảm tô hoặc chân cấp mỗi khi ở địa phương bị mất 
mủa vì thiên tai hoặc ở kinh đô có địp vui mừng khánh tiết. 

Về việc tư nhần cho vay ở Ca Định, triêu đình CũHNE CÓ 
đặt ra những điều hạn chễ. Chăng hạn như chỉ thị cho các quan 
địa phương phải thông báo rộng rãi cho dân chúng biết, tiên nợ 
chỉ lầy một vốn một lãi làm định hạn, như lả tiên vốn 100 quan 
thi tiên lãi là 50 quan là một lãi, tiền vốn 10 quan thì tiên lãi là 
3 quan läà một lãi. Như vậy dủ thời gian nợ mẫy năm, chủ nợ 
cũng chỉ được lẫy theo lãi suất 50% tiên vốn. Trái lệnh cẩm vả 
vỡ nợ đều có tội. 

Tại mỗi dinh, trần trong toản quốc trong đó có định Phiên 
An sau lả tỉnh Gia Định, triều đình đêu có cho lập các sở Dưỡng 
tế? để nuôi những người góa vợ, góa chồng, mô côi, già không 
con củng những người tân tật không có nơi nương tựa. 

Nhà Dưỡng tế ở Gia Định được lận tại chùa Kim Chương 
từ tháng 10 niên hiệu Gia Long thứ 9 (1810). Có thể trong số 
những người bắt hạnh nảy được Nhà nước cưu mang có người 
dần quận 6. 











1 Lại Nam thực lục đệ nhất kỷ. Sđdd tập ITI trang 352. 
+ Lúc nhà lẽ bản hay Lhiững lão ngày nay. 
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Tuy là triều đại phong kiến, nhưng triêu đỉnh nhả N guyền 
cùng chủ trương không cho các tệ nạn xã hội bảnh trưởng, làm 
băng hoại cuộc sông bình yên của đân chúng. Các chủ trương 
nỗi bạt nhất là cảm thuốc phiện, cảm nâu TƯợu, cầm trộm cửơnp. 
cảm đánh bạc, cảm đồng bóng, phủ thủy với những điều luật 
rất nghiêm. 

Các lệnh cầm trên đây liên quan đến sinh hoạt xã hội nói 
chung cả nước, cả vùng, tất nhiên có chi phối trực tiệp hay gián 
tiếp đến sự an sinh xã hội của nhân dân trên địa bản quận 6 vào 
thời điểm ã ây. Nhờ đó mà dân chủng được an cư lạc nghiện. 


Bước qua thời ky Pháp thuộc, các vẫn để xã hội của thời 
nhà Nguyễn vẫn còn di lụy và nhiêu vẫn để mới do hoàn cảnh 
mới, thời thể mới phát sinh buộc chính quyên Pháp phải tìm 
cách đỗi phỏ, giải quyết. Sau đây là các vẫn để nỗi cộm: 


Hóa hoạn. Sau khi có chủ trương mởử cảng Sải Ciỏn 
cho tảu ngoại quốc tự do vảo buôn bán để xuất cảng gạo vả 
xây dựng thành phô Sải Gòn thành một thành phố theo kiểu 
phương Tây, chính quyên thực dân vấp phải một trở ngại lớn là 
thiểu nhân công lao động, vì đại đa số đồng bảo ta không hợp 
tác với Pháp, bỏ ra vùng tự do hay đi theo nghĩa quần. Do đủ 
người Pháp phải cho người Hoa từ miễn Nam Trung Hoa, tử 
Tân Gia Ba, Mã Đảo, từ các tỉnh miễn Tây nhập cư ô ạt vào Sải 
Gòn, Chợ Lớn đề trám vảo chỗ hồng thiêu nhân công. Số IEHƯỞI 
vào thì đông mả nhà cửa thì có hạn, nên những túp lêu, những 
căn nhà lụp xụp lợp tranh, che băng lá dựng trên cọc cây (sur 
pioH} dọc theo các con lộ, dòng rạch mọc lên như nắm khắp 
vùng Chợ Lớn, nhất là trên địa bản quận 6 bẩy giờ lả vùng bán 
thảnh thị bán nông thôn, chưa có quy chế xây dựng bắt buộc 
chặt chế như ở Sải Ciòn hay trung tầm (C hợ Lớn. Hảng năm vào 
mủa năng rất để làm môi cho bả hỏa. Những vụ hỏa hoạn xây 
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ra luôn luôn, khiến chính quyên Phản phải xuất cũng quy cứu 
trợ rất tôn kém. 

Đê tránh hỏa hoạn, người Pháp cho áp dụng nhiêu biện 
pháp phòng ngừa. lrước hết là cẩm làm nhà tranh trong một 
số khu vực nhất định. Ngày Zl-5-I88l Đốc lý Chợ Lớn ban 
hảnh Nghị định cắm lảm nhà tranh cách các nhả ngói dưới 50 
mét tron phạm vị khu vực trung tầm, mả ranh giới phía Tây 
là đường Palikao, phía Bắc là làng Phú Lâm. Những nhà hiện 
hữu cách các nhà ngói dưới 50 mét cắm không được ø g1ỡ làm lại 
hay sửa chữa lại, trừ trường hợn xây gạch lợp ngói. Câm không 
cho cất các lêu trại bằng tranh trong phạm vi nói trên mả chiều 
cao của nóc quả 5 mét. 

Trường hợp xây mới nhả gạch giữa những nhà tranh có 
sẵn, không được làm nhà tranh mới nếu không cách 5Ú mét, 
cũng không cho nơi rộng hay sửa chữa các nhà tranh hiện hữu. 
Chỉ được phép cho lợp lại nếu cân với thời hạn 2 năm. Kể từ 
ngảy ban hảnh Nghị định nảy, chủ nào muốn duy trì hoặc lảm 
mới nhả tranh trên đất mình, buộc phải đảo giếng sâu sao cho 
mủa năng mức nước được 2 mét vả phải mở con đường rộng 
rãi dẫn từ đường cái vảo tận nhà đề tiện cứu cháy. 

Ngoài việc hạn chế đó, tòa Đốc lý Chợ Lớn còn ban hảnh 
Nghị định ngày 1-10-1922 thành lập tổ chức cứu hỏa thuộc Sở 
Công chánh thành phố với các phương tiện chữa lửa tương đối 
tân tiên như xe bơm nước chuyên dùng, củng ê kíp lính cứu hỏa 
trực 24/24 giờ. Cùng ngày một Nghị định khác bắt buộc dân 
chúng tham gia vào công tác cứu hỏa, theo đó bất cứ ai khi phát 
hiện một đám cháy thì bằng cách nảo nhanh nhất báo cho cơ 
quan cảnh sát gần nhất, hay một nhân viên cảnh sát nào cũng 
được, cho biết nơi phát ra đảm chảy, tên và địa chỉ của đương 
sự. Những ai được xác nhận lả có biết đám cháy mả không 
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thông bảo cho nhà chức trách, hoặc những ai bảo tìn sai đều bị 
nhạt vị cảnh. 

Nhà xuống cấp và mắt vệ sinh. Như trên đã nói vào đầu 
thời Pháp thuộc, trên địa bản thành phô (Chợ Lớn nói chung, 
quận 6 nói riêng khan hiểm nhà ở. Do đó một số người cho 
xảy dựng vội vàng từng dãy nhà gạch cấp 4, ngán phòng cho 
thuê. Đến thập niên 1910 trở đi, những dãy nhà này xuông cấp 
trầm trọng, tường bị lún nứt có thê sụp đồ bất cứ lúc nảo, rui 
mẻ DỊ môi mục, ngói cô thê TƠI xuỗng gây thương tích. Nhưng 
các chủ vỉ lòng tham vẫn tiếp tục cho thuê, khiến chính quyên 
thành phố Chợ Lớn phải can thiệp băng cách ban hành các 
Nghị định cắm không được sử dụng các căn nhả này làm nơi 
cư trủ. ( hủ nhà phải cho triệt hạ và xây lại. Sau đây là những 
trường hợp cụ thê điền hình: 

lrên đường Lareymere, Nghị định ngày 2l-7-19l6 của 
Đốc lýỳ Chợ Lửn thông bảo cho Ly Thanh Châu về việc cẩm cư 
ngụ dãy nha |9 căn mang các số từ Ì58 đến I94, cho Ly lhanh 
3y VỀ lỗ căn ở hẻm 153, cho Kỷ Km Lợi về 4 căn mang SỐ 
97-103, cho Chung Quốc Thoại về 5 căn mang số §l- 59, chủ 
Phạm Trung Liậu về 5 căn mang số 71-79 và cho Đặng Thị 
Thơm về 3 căn ở đường Gỏ Công. 

Nghị định ngày 27-l 1-1918 của Chủ tịch Hội đồng thành 
phố Chợ Lớn cầm cư ngụ nhà mất vệ sinh của Lê Thị Truyễn 
gôm l3 căn không số ở đường Gỏ Công. giáp đường Palikao vả 
IŨ căn ở đường Palikao, pha sau rạp hát; của Ly Thanh Mạnh 
gôm II căn ở đường Thouroude; của Võ Thị Hơn gồm § căn ở 
hẻm Thouroude vả 3 căn ở cùng đường: của Thoại Du gồm Ï 
căn ở củng đường vả 12 căn ở hẻm Thouroude về phía Đông vả 
phía Tây; của Lê Phát Vĩnh gồm 15 căn ở bên Pékin. 

Nghị định ngày 30-9-1919 được Thông đốc Nam Kỳ 
duyệt y ngảy §-L0-1919 cắm cư trú trong các căn nhả mất vệ 
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sinh của l§ chủ, trong đỏ có các căn của Huynh Văn Hội và của 
Trần Thị Túc ở bên Trần Thanh Cần v.v... 

Đề giúp dân chúng tránh được tệ nạn cho vay nóng nặng 
lãi, chính quyên thành phố cho thành lập tại Phú Lâm một nhà 
cảm đồ mả qui chế được ấn định cụ thể trong Nghị định ngảy 
12-10-1871. Theo đó nhà cầm đỗ (mont đe piété) là một cơ 
quan của chính quyên để cho tư nhân khai thác bằng sự đấu 
thầu. Ai trúng thầu phải ký quỹ từ 200 đến 1.000 fr tủy theo số 
tiền đầu giá ghi trong điều kiện sách. Nhà cầm đồ chỉ cho thể 
chấp băng 1/3 giá trị của vật đem cầm, có quyền tử chối những 
vật công kênh hay kém giá trị. Tiền lời là 43⁄4/tháng. Phải mở 
cửa liên tục từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiêu. Nếu vi phạm điều 
nảy sẽ bị phạt từ 5 đến 15 fr, tái phạm còn bị phạt tủ 5 ngày. 

Vật cầm thế quá 6 tháng không chuộc sẽ bán đẫu giá công 
khai. Trừ tiền vốn và lời của nhà cầm đô, số còn lại trả cho sở 
hữu chủ. Nếu đương sự không đến nhận thì gửi vảo quỳ kỷ 
thác. Quá [ năm thì sung công. Cẩm trẻ em dưới {5 tuổi đem 
đô đến cầm. Cắm luôn cả quân nhân Âu vả Việt nêu không có 
giây nhénp của đơn VỊ trưởng. Vì phạm điều nảy cũng xử phạt 
như vi phạm giờ giấc mở cửa. Nhả cầm đồ đặt dưới quyên kiểm 
soát của cảnh sát tưởng vả viên Thanh tra Nội chính. Nhà cầm 
đỗ được độc quyên tuyệt đối cho vay có thế chấp. Trên địa bản 
hoạt động của nhà cảm đỗ, người nảo cho vay có thế chấn sẽ bị 
phạt tủ từ 15 ngày đến 3 tháng và phạt tiền từ 100 đến 2.000 ft, 
chiều theo điều 411 bộ hình luật. 

Nghra địa. Để bảo đảm vệ simh vả trật tự cũng cộng, 
chính quyên thảnh phố Chợ Lớn có tỗ chức nghĩa địa chôn 
người chết và qui định theo Nghị định ngày 11-11-1896 của 
tòa Đốc ly như sau: Việc chốn cất không được thực hiện trong 
khoảng thời gian từ Ì 7giờở 30 vả trước 6 giờ sảng, trừ trường 
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hợp CŨ giây phén đặc ĐIệt. không được chỗn người ngoài thanh 
phố, nêu không có giây phép của Đốc lý theo đơn yếu cầu của 
Bang trưởng đỗi với người loa, hay chủ gia đỉnh đối với người 
Kinh, sau khi có giây phép cho chôn của Lý trường sở tại người 
chết. Các Bang trưởng phải chịu trách nhiệm về các vị phạm 
của lệnh này vả bị trừng phạt theo luật. 


Ngoài nghĩa địa công cộng, trên địa bàn quận 6 còn có 
một số nghĩa địa tư được tòa Đốc lý cấp phép hoạt động với 
những ràng buộc khá chặt chẽ. Chăng hạn như NÐ ngày 1-2- 
1940 công nhận nghĩa trang của Phước Điền Tự khoảng 500 
mỶ, ở bến Hương lộ 3 làng Tân Hoá Đông thuộc lỗ I37 tờ 1 hộ 
L5 là hoàn toàn của tư nhần. Không một tô chức nảo, một nhóm 
hay đội mai tảng nào được phép xâm phạm. Chỉ chủ ngôi chùa 
là được chôn cất. Không được đảo giếng trong nghĩa trang, nêu 
có phải lâp ngay. Các ngôi mộ phải đảo huyệt sâu tôi đa 2 mét, 
rộng (,5Ú rmnẻt, cách nhau tôi đa (1,50 mét. Không được thu bất 
cứ một đảm phụ, lệ phí nảo đỗi với tang chủ khi chôn cất, với 
mục đích tạo làm phước. Sự công nhận nảy sẽ hủy bỏ nêu chủ 
nghĩa trang không thực hiện đúng các điều bắt buộc trên. 

Về mạặt xa hội, bến cạnh những chủ trương có tính tích 
cực kể trên, chính quyền thực dân Pháp đã cho thực hiện nhiều 
chính sách mang tỉnh tiểu cực, làm băng hoại xã hội nói chung, 
lớp thanh miễn nói nếng. Đỏ là việc người Pháp cơi việc buôn 
bán thuốc phiện là mỗi lợi lớn, nắm độc quyên bán thuốc phiện 
vả cho đân chúng hút công khai với điều kiện là mua thuốc của 
các đại ly hợp pháp. Lo đó mả nhiêu quan chức chính quyên, 
kê Cả TgƯỜI Âu nghiện thuốc phiện rất nặng, không. kế ngoài 
quân chúng thì không trừ một tầng lớp nảo, thành phân nảo. 


Điều tai hại thứ hai lả người Phản năm độc quyên nâu 
rượu và bản rượu. Chúng lận nhà máy rượu Bình Tãy đề sản 
xuất rượu theo kỹ thuật phương Tây, dùng hảng nghìỉn cũng 
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nhân, sản lượng hảng triệu lít rượu một tháng, chia về các địa 
phương bắt dân chúng phải mua uống. Chúng nắm giữ độc 
quyên bản rượu, đặt đại lý xuống tận hang củng ngõ hẻm, cầm 
người dân không được nầu rượu theo phương pháp cô truyền. 
(C húủng lùng bắt gắt ao những aI nâu rượu lậu, phạt nặng hảo 
lý, hộ trưởng nảo để cho dân chúng nẫu rượu lậu mả chúng bắt 
được. Chúng lại khuyến khích các thành phố vả các tỉnh đầy 
mạnh việc tiêu thụ rượu băng cách chia hoa hỗng theo số lượng 
rượu được tiêu thụ. Do đó ma nạn rượu chẻ say sưa trong dân 
chúng rất phô biến. 

Tệ lậu thứ ba là nạn cơ bạc. Chúng cho tỏ chức các SönE 
bải công khai, cấp giấy phép và thu thuế môn bải.Dân chúng 
máu mê được phép tự do đến các nơi này đánh bạc mả không 
hê bị bắt bớ. Những ai đã sông ở Sài Gòn-Chợ Lớn những năm 
trước 1954 không thể không nghe nói đến Kim Chung, Đại Thể 
Giới là những ô cở bạc hoạt động ÿ xẻo suốt ngày đêm, có cảnh 
sát thay phiên nhau giữ trật tự. Các Cầu lạc bộ của người lloa 
cũng là những sỏng bạc trá hình mả bọn chủ chốt cho hội viên 
hay người ngoàải hội vào đánh bạc đề thu tiền xâu. Không biết 
bao nhiêu gia đỉnh trong đó có những gia đỉnh thuộc địa bản 
quận 6 tan nát vị các sòng bạc nảy. 

Tệ lậu thử tư lä nạn gái mại dầm. Chính quyền thực dân 
Pháp cho phép mở nhả chứa đề thu lệ phí và thu thuê môn bải. 
Nghị định ngày 20-2-1902 của Đốc lý Chợ Lớn ấn định tiên 
thuế khoán mỗi nhà chứa gái là 250 đồng/năm kế tử ngày Ï-l- 
1902, nạp trước từng quý. Còn gái điểm phải đóng mỗi người Ï 
đồng đề được cấp thẻ hảnh nghề. Mỗi nhà chứa như vậy mang 
phía trước một con số, ban đêm thắp đèn lồng trước cửa. Vì 
vậy mả có tên “nhả số” tức là nhả chứa gái. Tiếng lỏng của dân 
ăn chơi “đi nhà số” tức đi chơi gái. Ở khu vực đẻn năm ngọn 
(đường Trần Hưng Đạo B ngày nay) lả khu vực hoạt động nhộn 
nhịp nhất của gái điểm. Có cả gái điểm người Nhật, người Hoa 
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VỚI các phòng tiếp khách sang trọng danh cho những người 
lăm tiền nhiều của. Chúng ta hãy nghe ũng Nguyễn Liên Phong 
mũỗ tả: 
Đâu hôm đông đảo tới lui, 
Chỗ đẻn năm ngọn ăn ngôi xuê xang. 
Bán đồ ăn uỗng nhây trản, 
Bá ban thập vật bị bạn lại qua. 
Lâu xanh chỗ khách võ ra, 
Treo lỗng đẻn hiệu trước nhà nhơn nhơ. 
Giọng ngâm giọng hát ngắn ngơ, 
Trêu hoa ghẹo nguyệt phinh phở ấp yêu. 
Những còn Nhựt Bồn, Quảng Đông, 
Đĩ mà sửa soạn chỗ phòng khiết tỉnh. 
Nhan nhàng ong hướm đa fH, 
Lm lHI lớn tỚI KH ÄIH Hgựa Xe. 
0H mãi S0H phần trẻ khoe, 
Dập dôi sóng sắc một bè giỏ trăng!. 

Chính nạn gái điểm hoạt động công khai và hợp pháp này 
đã làm cho tan nát hạnh phúc nhiều 1a đình. Nhiều công chức, 
học sinh bỏ sở lảm, bỏ lớp học, nhiều công tử con nhả giảu tán 
gia bại sản chỉ vì đắm chỉm trong những giäy phút hoan lạc nhủ 
du. May thay đối với địa bản quận 6 bây giờ là vùng bán nồng 


thôn, nếp sinh hoạt của đai bộ phận gia đình còn giữ được nên 
nếp gia phong, đạo lý cổ truyền, nên những thói hư tật xâu nói 


I _Säải Gòn Gia Định qua thơ văn xưa. Sđd. trang 411. 
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trên đây chưa ảnh hưởng tác động đến bao nhiêu. Có chăng lả 
ở khu vực đồ thị hỏa xung quanh chợ Bình Tây và vùng giáp 
ranh trung tầm Chợ Lớn cũ. 

Về các tô chức hoạt động xã hội dưới thời Pháp thuộc, 
có những tô chức được chính quyên cho phép hoạt động, có 
những tô chức hoạt động bí mật hay bán công khai. Các tô chức 
hoạt động hợp pháp gồm có: 

- Liên đoàn Cáo dục (Ligne de Ì 'Enseipnement) được 
thành lập do Nghị định ngảy 21-3-1881 của Thống đốc Nam 
ky, có mục đích cô vũ vả quảng bả giảo dục cho mọi từng lớn, 
mọi trình độ. Hội viên gôm các giáo chức và những người có 
quan tầm đến việc học, nên cũng rất hạn chế. 

- Cầu lạc bộ các thương gia vả nghiện chủ người Việt 
được thành lập năm 1884 tại số 105 bến Mỹ Tho trên địa 
bản quận 6, với mục đích tập hợp các thương gia và nghiệp 
chủ người Kinh để giúp nhau kinh nghiệm kinh doanh, bảo vệ 
quyên lợi của giới mỉnh trước sự độc quyên hoạt động kinh tế 
của giới tư sản Hoa kiểu. 

- Các Câu lạc bộ của các bang Hoa kiểu hoặc các ngành 
nghề kinh doanh màả trụ sử đều đặt trên địa bản quận 5, nhưng 
hội viên thi bao trùm cả địa bản quận 6, với mục đích là thất 
chặt tình đồng hương trên đất khách, giúp nhau kinh nghiệm 
lảm ăn, tương trợ nhau trong quan hỗn tang tế. Có tắt cả 16 Câu 
lạc bộ (CLH) được thành lặp theo các Nghị định sau đầy: 


1. CLB bang Phúc Kiến ngày 30-4-1882, 
2. CLB Hoa kiều doanh gia Singapore ngảy 7-4-1884, 
3. CLB Hoa kiêu buôn bán gạo ngày 14-6-1884, 


4. CLB Hoa kiểu buôn bản gaạou bang Quảng Đũng ngày 
21-6-1884, 
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53. CLB thương gia Hoa kiểu Quảng Đồng và liẹ ngày 
20-7-1884, 

6. CLB các doanh gia Quảng Đồng ứữ Chự Lớn ngày l2- 
9-1ãã4, 

T. CLB các thương gia Hài Nam ngày 2-4-l8ã&5, 

Š. CLHB thương gia bản lẻ Quảng Đồng ngày l2-6-l Sã5, 

9.CLB công nghệ Hải Nam ngày l6-2-lS&ó, 

10. CLB thương gia thầu khoán bang Quảng Đông ngày 
26-2-]l S&ú, 

L1. CLB thương gia Triều Châu vả Hẹ ngày 12-5-1886, 

12. CLB doanh gia Hoa kiêu bang Triều Châu ngày 18- 
5-lãã&6, 

13. CLB các nhả cung cấp vả xay xát bang Quảng Đông 
ngày 30-5-] 586. 

14. CLB Hoa kiêu mại bản công dân Anh ở Chự Lớn, 

15. CLB các tay giao dịch (courtiers) lùa gạo bang Quảng 
Đồng, 

I6. CLB các thương gia gạo bang Phước Kiến (3 CLB 
sau không rõ ngày thanh lặp). 

Các CLB trên đầy hoạt động sai mục dích, biển thành 
những sòng bạc trả hình và nơi hành nghề mại dâm, bị lập biến 
bản nhiêu lần, nên ngày 19-6-1886 Thông đốc Nam Kỳ ban 
hành Nghị định đông cửa đồng loạt. Sau đó mới cho thanh lập 
lại lần hồi với những cam kết của ban sáng lập.! 





I Các Nghị định và ngày tháng dụng để viết về các sự kiện xây ra dưới thửi 
Pháp thuốc đếu trích trong Bulletin CHicicl và Bullectin Adminisreatif de la 
C;ochinchine các năm liên hệ. 
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- Hội Truyền bá Quốc ngữ được thành lập vảo khoảng 
1939-1940 với mục đích dạy chữ quốc ngữ cho thanh thiểu niên 
lao động còn mù chữ, theo phương nhắp mi gọi lả “nhương 
pháp ¡ tờ” do Hội Trung ương ở Hà Nội phố biến. 


- Phong trảo Thanh niên Tiên phong được thành lập sau 
khi Nhật đảo chánh Phản do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch làm thủ 
lãnh, có các Chi đoản ở khắp các hộ trong thành phố Sài Gòn- 
Chợ Lớn, trong đó có địa bản quận 6 với mục đích trước mắt 
là miủn đữ đồng. bảo bị thương, bị chết, bị hỏa hoạn do bom 
đạn của quần Đông Minh và mục đích sâu kín là chuân bị lực 
lượng xung kích cho cuộc tông khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 
năm 1945. 

Về các hội đoàn hoạt đông không có giấy phép của chính 
quyền thực dân là những hội đoàn hán công khai hoặc bí mật. 
Đó là các “Hội kín” từ đầu thập niên 1920, Hội “Việt Nam 
Thanh niên Cách mạng Đông chỉ hột” từ 1927 hoạt động mạnh 
trong nhà máy rượu Bình Tây, “Hội kín Nguyễn An Ninh”, tổ 
chức ““Lần Việt” khoảng 1927-1929 hoạt dộng ở đải Truyền tin 
Phú Lâm, “*“Công hội đỏ” của Tôn Đức Thắng hoạt động ở hãng 
rượu Bình Tây, ở Đài Truyền tin Phủ Lâm, các “Ủy ban Hành 
động” trong nhong trảo Đăng [Dương Đại hội (936-1939), sau 
đó là các Hội Cứu tế, Hội Đông họ, hội Đình, Công hội ngành 
đệt, Công hội thủy tỉnh, Công hội Nghệ Ích. Các hội đoản trên 
đây đều chịu sự lãnh đạo trực tiếp hoặc gián tiếp của Chi bộ 
Đảng Cộng sản Việt Nam, sau là Đảng Cộng sản Đồng Dương, 
về mặt công khai là tương thân tương trợ lẫn nhau g giữa các hội 
viện, tranh đầu với chủ hãng đỏi cải thiện đời sống, tăng lương, 
giảm giờ lảm, chống đánh đập, chỗng phạt lương, chỗng sa 
thải, nhưng bê sâu lả thức tỉnh tính thần yêu nước, căm thủ thực 
dân Pháp, phát xít Nhật, tiễn tới làm cách mạng giải phóng dân 
tộc, thu hồi nên độc lập. 


308 QUẦN ỦY - ỦY BAN NHÂN DẪN QUẦN 6 


II. THỜI KỲ CHÍNH QUYÊN SÀI GÒN (1954-1975) 

Qua giai đoạn chính quyên Sài Ciòn (1954-1975) có sự 
can thiệp trực tiếp của đề quốc Mỹ, tình hình xã hội trong nước 
vô cùng phức tạp, cần phải có một cơ quan chuyên trách cấp bộ 
mới giải quyết được. Do đó mả trong thành phân chính phủ Sải 
Gòn thành lập ngày 24-9-1954 có Bộ Xã hội. Đến chính phủ 
cải tổ ngày 10-5-1955 Hộ Xã hội và Bộ Y tế nhập làm một gọi 
là Bộ Xã hội vảY tế. Theo hệ thông tö chức thì tại Đô thành Sải 
Ciön có ly Xã hội, các quận trong đỏ có quận 6 có Phòng Xã 
hội. lại các nhường có một Ủy viên phụ trách xã hội. 

Công tác xã hội nỗi nhất trên địa bản Đô thành Sài Gòn 
nói chung, quận 6 nói riêng lúc bẫy giờ là việc tiễp nhận và cứu 
trợ đồng bảo miễn Bắc đi cư vào Nam. Riêng trên địa bản quận 
6 phải tiễp nhận vả thu xếp nơi định cư cho trên 5.000 người ở 
đọc theu đường An [Đương Vương, Ly Chiếu Hoàng, Ba Hom, 
Tân Hỏa Đông. Nhờ có Mỹ viện trợ đôi đảo về tài chánh, nên 
công tác xã hội lớn lao nảy vẫn giải quyết được ồn thỏa. Theo 
tải liệu thông kê của phủ Tông ủy Di cư thì tông số dân di cư là 
533.868 người đi băng đường biên, 243.657 người đi băng máy 
bay và 110.365 người vượt qua vĩ tuyên 17, không kế những 
người giảu có đi riêng bằng vé máy bay mua lây. Số tiên đã chỉ 
là 1.058.000.000 đông. 

Công tác xã hội cũng khá tốn kém công quỹ và công sức 
của nhãn dẫn lä giún đỡ nạn nhần hỏa hoạn. Những : xăm nhà lä, 
nhả tôn vách tre nửa, thậm chí những túp lêu lợp băng những 
tâm ny lông đi mưa, che bằng thủng Đ1Ầy các tông, tăng bạt từ 
khi củ phong trảo đi cư, mọc lên khắp nơi, khắp chỗn, khắp 
thanh phố, rất dễ làm mỗi cho bả hỏa. Vì ở san sát nhau. nến 
khi xây ra hỏa hoạn thì không cách nảo dập tắt được ngọn lửa. 
Xe cửu hỏa không thể vào tận nơi được. nên mỗi vụ chảy như 
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thế, ít nhất cũng hàng trăm, có khi hàng nghìn căn hộ bị thiêu 
rụi. Hàng trăm, hàng nghìn gia đỉnh phải lầm vào cảnh mán trời 
chiêu đất. Vốn liễng trăng tay. 


Nhiều cuộc hỏa hoạn lửn không xây ra trên địa bản quận 
6ö, nhưng có sự đóng gủn vật lực của nhần dần quận 6 trong 
VIỆC cửu trợ nạn nhãn. Chăng hạn như trong vụ hỏa hoạn vào 
giữa năm 1955 đã thiêu rụi hàng ngản căn nhà ở đường Trần 
Hưng Đạo, ở khu Xóm Chiếu, ở quận 8, số nhả bị cháy gần 
10.000 căn. Hoặc là vụ hỏa hoạn ở Khánh Hội ngày 14-3-1955 
thiếu rụi 300 căn nhà. Vụ hỏa hoạn ở chự Thiếc (Chợ Lửn) 
thiệu rụi 7Ú căn nhà ngày 9-2-] 957. Vụ hỏa hoạn ở Xóm Dâm 
(Chự Lửn) ngày 2-l-1956 thiếu rụi hơn TỔ căn nhà. Vụ hỏa 
hoạn ngảy 27-2-1957 ở Xóm Mới (Gò Vẫn) thiêu rụi 1.350 căn 
nhả của đồng bảo di cư, 9 người chết, 20 người bị thương nặng, 
2 nhà thờ tạm bợ Thiên Chúa giáo cũng bị chảy. Vụ hỏa hoạn ở 
xóm Sảu Lêo (đường Phạm Ngũ Lão S5ải Còn) ngày 9-3-1957 
thiểu rụi 500 căn nhà, thiệt hại vải triệu bạc. Vụ hỏa hoạn tại 
chợ Cầu Ông Lãnh ngày 1-8-1957 thiêu rụi 70 sạp hảng, 2 trẻ 
em chết chảy, thiệt hại vải chục triệu đồng. Vụ hỏa hoạn ngày 
3-2-1961 ở khu Nancy (góc đường Trần Hưng Đạo-Nguyễn 
Văn Cử) thiểu rụi 200 căn nhà. 

Khi có những vụ hỏa hoạn xây ra, về phía chính quyên, 
cơ quan Xã hội lo thành lập Ủy ban cứu trợ lo về tải chánh vả 
vật liệu làm nhà, cấp gạo muỗi tạm sông cho đến ngày trở lại 
cuộc sông bình thường. Về phía nhân dân cũng tự động thành 
lập các đội cứu trợ. Các đoàn thanh niên nam nữ,các lướng 
đạo sinh trên địa bản quận 6 theo lời kẽu gọi của đoàn thể 
mình, thành lập các đội, các toán tới tận nơi xây ra hỏa hoạn, 
giúp đồng bảo thu đọn đỗ đạc, thu gom những gỉ không còn 


I Trích trong sách Hai mươi năm 1945-1964. Việc tng ngày. 
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dùng được nữa chuyển lên xe rác đưa ra ngoài thành phố, giải 
phóng mặt băng, giúp đồng bảo dựng tạm lại nhà cửa để đụt 
năng che mưa, chờ sự giúp đỡ của chính quyên bao giờ cũng 
chậm chạp. Các tiêu thương các chợ Bình Tây, Minh Phụng, 
Binh Thời, Phú Lãm thành lập các ban cứu trỢ, quyền tiên, bạo, 
muỗi, nước tương, quần áo cũ đến tận nơi cấp phát cho đồng 
bảo nạn nhãn. 

Về nạn tứ đỗ tường chính quyên Ngô Đình Diệm triệt 
để bải trừ. Chính quyên ra lệnh đóng cửa 2 sòng bạc không 
lỗ là Kim Chung và Đại Thế Giới vả ra lệnh cấm đánh bạc 
luôn. Ngày I7-10-1955 Dụ 64 được ban hành, đóng cửa các 
nhà chứa kể từ tháng lÌ tới , thu hồi giầy phép hành nghề của 
gái mãi đâm ma các chính quyền trước đó đã cấp. Lập trung 
tâm hướng nghiệp đề dạy nghề cho gái mãi dâm hoản lương. 
Định các hình phạt tủ và phạt tiên những vĩ phạm lệnh cẩm nảy. 
Tuy nhiên các nhà nhảy đâm vẫn cho tiễn tục hoạt động vì cơi 
đây là một hình thức nghệ thuật, nhưng cầm không được tiếp 
khách dưới 2l tuối. 

Về thuốc phiện, Bộ Xã hội ra lệnh cầm bán vả hút. Tất cả 
những người nghiện hút thuốc phiện phải đi khai lẫy thẻ giải 
độc, và sẽ được bác sĩ trồng nom cho đến khi cai hãn. Kết quả 
có hơn 10.000 người đã lãnh thẻ cai thuốc phiện. 

Đề việc bải trừ tử đỗ tường được hiệu quả, chính quyên 
cho phát động một phong trào vận động quần chúng râm rộ. 
Nhiêu băng rôn, khẩu hiệu, áp phích đán khắp các nẻo đường. 
Nhiều đoàn xe hoa có trình diễn các hình ảnh tệ nạn xã hội nảy 
chạy khắp đường phố, bắc loa kêu ĐỌI đồng bảo hưởng ứng 
cuộc vận động. Đải phát thanh và các báo hàng ngày, hàng tuần 
viết những bài nghiên cứu, phân tích tác hại của tứ đỗ tường 
đỗi với xã hội, với dân tộc. Các trung tầm cai nghiện, chữa †TỊ 
bệnh hoa liễu, giảo dục cải tạo gái mãi dâm được thánh lặp. 
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Sau một thời g1an vận động, tuyên truyền, giải thích, cơ 
quan kiểm tục được thảnh lập do ngành cảnh sát phụ trách, 
thường xuyên theo dõi, kiểm tra các nhà bị tình nghi buôn bán 
thuốc phiện, chứa chấp gái lén lút hảnh nghề mãi dâm. Ai vi 
phạm sẽ bị bắt đưa vảo trung tâm cai nghiện nếu là người hút 
thuốc phiện hay phi xì ke, hoặc đưa đi chữa bệnh hay tập trung 
cải tạo, cho học nghệ nếu là gái mãi đầm. Khi nào thực sự bỏ 
nghiện thuốc phiện, ma tuy hay hoản lương thì cho về. 

Từ ngảy chính quyên Ngõ Định Diệm bị lật đồ, quần đội 
Mỹ vả các nước chư hầu kéo vào miễn Nam thì việc bải tứ đỗ 
tưởng chỉ còn lại trên giầy tờ, trên hình thức bê ngoài, chứ thực 
chất các việc cờ bạc, rượu chẻ say sưa, hút chích ma tủy lại 
hoạt động hầu như công khai, vì các thứ đó là nhu cầu của bọn 
lính đánh thuê mà chính quyên Sải Gòn đang cần đến chúng. 
Các nhà hàng hộn đêm đến mở, nhạc xập xinh suốt đêm mọc 
lên như nắm, tập trung nhiêu nhất xung quanh các căn cứ quân 
sự. Tĩnh trạng ăn chơi sa đọa đó ảnh hưởng đến một số thanh 
niên ta. May thay ở quận 6 nhờ nên văn hóa truyền thông còn 
được bảo tôn khá vừng chắc trong nhiều gia đình, nên sự ảnh 
hưởng đỏ không sâu nặng lắm, chỉ có khu vực Cây Da Xả nạn 
cờ bạc đĩ điểm lả khá trầm trọng, một phần vì bọn gái điểm 
hạng bình dẫn ở nội thành không cạnh tranh nỗi với họn gải 
điểm hạng sang ở các Snak bar tập trung về đây, phần khác 
được bọn công an cảnh sát bao che, dung dưỡng. Ngoài ra còn 
có bọn lưu manh, trộm cắp, giặt dọc sau khi đi '“làm ăn”khắp 
nội thành tập trung về khu vực Lò Heo phường Bình Tiên, xóm 
Cây Cui nhường Cây Sung, xóm Đảo nhường Phú Lâm nghỉ 
ngơi, ăn chơi phẻ phơn, đánh bạc, gây sự đánh lộn, làm mất an 
ninh trặt tự cả khu vực. Đông bảo lương thiện khổ sở vì chúng. 
Bọn chúng đều là người các nơi khác, không phải dân quận 6!. 











I Báo cáo Tống kết 10 năm Công tác Mặt trận quận 6: 30-4-1975*30-4-1985 
(bản đánh máy) trang 2. 
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Bên cạnh những biểu hiện xấu đó, còn có những hoạt 
động xã hội mang tính tích cực. Trước hết là tổ chức các cô nhi 
viện để nuôi dưỡng các trẻ mô côi vỉ chiên cuộc. Ngoải những 
cô nhi viện do chính quyên tô chức, còn có các cô nhi viện 
thuộc các tốn giáo hay tư nhân hoạt động nhờ vào sự ủng hộ 
của các nhà hảo tầm, của các tô chức từ thiện quôc tẾ, và cả sự 
tài trợ của chính quyền mỗi khẩu phần 150 đồng/tháng (theo 
thời giả 1966), cấp cho mỗi em một số sức khỏe, hàng tháng có 
cản bộ Y tế đến khám, phát thuốc và theo dõi sức khỏe. 

Các xí nghiệp có nhiều nữ công nhân còn tô chức các ký 
nhi viện để giúp những gia đình công nhân neo đơn gửi con cái 
để đi làm, tan ca đón về nhà. Các ký nhĩ viện nảy cũng được 
chính quyên tải trợ để mua sắm các tiện nghi sinh hoạt với 
tiêu chuẩn 50 đồng/em/tháng. Nếu trưa ở lại được cấp thêm 50 
đồng tiên ăn. Ngoải ra chính quyền còn cho đoàn cán bộ y tế 
đến chích ngưa dịch tả, đậu mùa, sải uốn ván, ho ga, bệnh bại 
liệt với sự giúp đỡ của cơ quan LĨNICEF. 

Vì chiến tranh kéo dải vả diễn ra khắp nơi, nhất là vùng 
nông thôn, dân chúng phải bỏ làng mạc trản vảo thành phố, 
trong đỏ củ địa bản quận 6, tả túc, lảm các nghề ít vẫn kiếm 
sông như đánh giây, bán bảo, mua ve chai, buôn gánh bán 
bưng, đạp xích lõ, xe ba gác, hoặc khuân vác ở các chợ, bến 
đỏ. Có khi họ phải TỜI xa nơi tạm trú hàng chục cây SỐ, hoặc 
đi loanh quanh khắp thành phố suốt ngày, trưa không thê về 
nhả ăn cơm, mả ăn cơm hàng thì quá tốn kém so với thu nhập 
hạn hẹp của họ. Đề giúp đỡ phân nảo những trường hợp nảy, 
cơ quan xã hội đã cho thánh lận khắp các nơi trong thành phỗ, 
trong đủ có địa bản quận 6, những quản cơm xã hội, giao chủ 
các tô chức tử thiện xã hội, những người không vụ lợi phụ 
trách, có sự kiểm tra thường xuyên của các ngành chức năng. 
Khẩu phần mỗi bữa ăn gôm l 50 gr.gao, cơm ăn không hạn chế, 
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thức än ôm có một món mặn (cả, thịt, trừng), một món xảo rau 
tươi trọng lượng 352 er., một tố canh Ú,350 lít. Ngoài những 
người lao động là thực khách chính, còn có một số công chức 
cấp thấp vả quần nhân có đồng lương cỗ định đến đây ăn không 
phải trả tiên. 


_Thành phố Sải Gòn-Chợ Lớn là một thành phố đông dân 
cư ôm người tử xử tập trung tới đây sinh sống, bơ vơ đất 
khách quê người, cần phải dựa vào một tô chức tập thê để củng 
nhau tương thân tương trợ, ít nhất cũng được âm cúng về mặt 
tinh thần, do đó mả rất nhiều đoàn thể ái hữu và đồng hương 
được thanh lận, lây vùng hay tỉnh hay củng ngành công chức 
làm đối tượng tổ chức, chứ không căn cứ vào địa bản cư ngụ. 
Bởi thế người dần quận 6 trừ những gia định có gốc bản địa, số 
còn lại hầu hết là hội viên của các hội ái hữu hay đồng hương 
nảy. Điều mả hội ái hữu hay đồng hương nào cũng thực hiện lả 
củng nhau gónp tiên mua đất lập nghĩa địa, vị họ không muốn 
chôn thân nhân ở nghĩa địa công cộng của Đô thành. Chăng 
hạn như Hội Bắc Việt ái hữu, Hội Trung Việt ái hữu, Hội Ai 
hữu công chức ngành Địa chánh, ngành Bưu điện, ngành Tải 
chánh, ngành Công chánh v.v.. Hội đồng hương Gò Công. Hội 
đồng hương Sóc Trăng, Hội đồng hương Cần Thơ, Hội đồng 
hương Vĩnh Long v.v.. 

Bên cạnh các hội nói trên, còn có các Lôi Quỷ tẾ của các 
đình thần „ các khuôn hội của các chùa Phặt, các họ đạo Thiên 
Chúa giáo, ngoài mục đích tiễn hành việc thờ cúng theo tín 
ngưỡng, còn có tính cách tương tế, giúp nhau Khi có việc vul 
việc buôn. Cũng cân nhắc tới các hội tương tẾ của các bang 
người Hoa cũng mang tính chất như các hội ái hữu hay đồng 
hương của người Kinh. 

Ngoài ra những người làm cùng nghề nghiệp cũng lợi 
dụng tổ chức Liên đoàn Lao động lả tổ chức thân chính quyền 
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Sài Gòn, để tổ chức các Nghiệp đoàn của ngành nghệ mình với 
mục đích tương thân tương trợ, giúp nhau cải tiên nghề nghiệp, 
hếnh vực quyền lợi trước sự äản bức chẻn ép của chính quyền 
và chủ hãng. Đó là Nghiệp đoản thợ giây dép, Nghiệp đoản 
thợ hớt tóc, Nghiệp đoàn thợ hô, Nghiệp đoàn thợ may, Nghiệp 


đoàn Tiểu thương các chợ (Bình Tây, Phú Lâm, Minh Phụng... ), 


Nghiện đoàn xe xích lỗ, Nghiện đoàn xe thỗ mộ, Nghiện đoàn 
nhu khuân vác, Nghiệp đoàn cũng nhân các nhà my v.v.. 


Một - tác xã hội mpvis mã người dân quận 6 hư 4 |. ƯỢC 


xây ty dựng b thiêu Binh Hưng: Hòa để giải quyết tỉnh trạng quá 
tải của các nghĩa địa phân nhiêu năm trong nội vi thành phô má 
chưa thê giải tòa được, ảnh hưởng lớn tới mỗi trường sông đề 
cho ai không muốn thổ tảng thì hỏa táng. Từ ngày thành lập đến 
30-4-1975 đã có cả ngàn trường hợp hóa thiêu tại đây, vừa giữ 


được vệ sinh môi trường, vừa giúp tang chủ đỡ phân tôn kém 


phải mua đất, xây mộ. Di cốt chỉ còn một nhúm bỏ vảo hú sử 
gan kín, ký gửi vào chủa, nhả thờ hay đem về nhả thờ cũng tiện. 


(Cùng về mặt xã hội, đề g1Úp các trẻ em fỊ nạn chiến tranh 
tập trung về Sài Gòn-Chợ Lớn, xa gia đình có địp vui chơi giải 
trí, các đoản thể thanh miễn, được sự giúp đỡ của Bộ Xã hội, 
tỗ chức những đêm lửa trại, những cuộc du ngoạn. Chăng hạn 
như năm | 9ó66, Lộn Ngân Sương : học đường r SáI Còn, các huynh 
trường Hướng đạo, các giáo chức, các huận luyện viên thể dục 
thể thao tổ chức trại hẻ cho các em ĐỌI là trại hẻ Nam Lái ở quận 
8 chung cho trẻ em toàn thành nhõ., trong đỏ có trẻ em quận 6, 
chia làm 2 đợt, đợt Ï gôm 50 em, đợt II 20 em, lại còn phối hợp 
với Trung tâm tiếp đón cô nhĩ tị nạn tổ chức cho các em đi tắm 
biên Vũng Tảu. 


I Tài liệu để viết về các hoại động xã hội dưới thửi chỉnh quyền Sãải Ciủn lẫy 
trong các tận ky yếu hoại động từng chu niên của “Chính phú Việt Nam 
củng hùa” thời Ngỏ Đình iệm từ 1956 đến 1963 và của “Nội các Chiến 
tranh” thời Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. 
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IH. THỜI KỶ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1975-2005) 

I. Tư năm 1975-1985 

Sải Gòn-Gia Định trước ngảy miễn Nam giải phóng tuy 
là một thành phố có kinh tế phát triển nhưng vì chiến tranh cho 
nên ở đây vẫn đề xã hội rất phức tạp. Trong năm 1974, toản 
thành phố có 500.000 người thất nghiệp và bán thất nghiệp, 
170.000 thương phế hình, 700. (ID người vì những lý do khác 
nhau đã lia bỏ xóm lảng, sống vắt vưởng ở những ngõ hẻm của 
thanh phố, I00.000 gái mại dâm, Ï 50.000 người nghiện ma túy, 
10.000 trẻ em bụi đời, 10.000 người ăn xin, 20.000 trẻ mỗ CỐI, 
200.000 lưu manh du đảng, 30.000 cờ bạc, buôn lậu.' Đây là 
gánh nặng mả chính quyên cách mạng phải giải quyết từ những 
ngảy đầu giải phỏng thành phố. 

Tỉnh hình quận 6 cũng có những nét chung đó. 5au giải 
phóng, một SỐ XÍ nghiệp đóng cửa, nhiêu công nhân mất việc 
làm. Số người thất nghiệp nảy cộng với số người thất nghiệp 
trước giải phóng trên địa bản có hơn 100.000 người thất nghiệp. 
Có nhiều đồng bảo từ các vùng khác nhau. do chiến tranh đã 
đến cư ngụ chen chúc trên các kênh rạch. Có hơn 20.000 sĩ 
quan, binh sĩ rã ngũ tại chỗ cùng thân nhân của họ. Nơi đây 
cũng lả tụ điểm của gái mại đâm, bọn lưu manh chuyên nghiệp, 
bọn xi ke, ma Ủy, du đảng. Đầy là những mảnh nặng VỀ xã hội 
mã chính quyên cách mạng phải quan tầm giải quyết để tạo nên 
thế ôn định xã hội cho sự phát triển của quận. Quận 6 đã quyên 
góp được l.327.099 kg gạo cửu đói cho 236.578 lượt người. 
Quận đã tiếp thu những xỉ nghiệp vắng chủ, tô chức hoạt động 
trở lại, đã giải quyết việc làm cho một số người. Mạng lưới 
thương nghiệp quốc doanh, các cửa hàng hợp tác xã tiêu thụ đã 


I Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hã Chí Minh 10 năm —-NXBE. ST, HN. 1985. 
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góp phân ê ôn định đời sông nhần dân. Quận đã đưa được 46.320 
người về quê hương vả đi vùng kinh tế mới, vận động thanh 
miền tham gia Thanh miễn Xung phong đi lao động trên nhiêu 
địa bản khác nhau. 

Việc giải quyết việc làm, vận động dân hôi hương, xây 
dựng vùng kinh tê mới đã góp phân giải quyết những tệ nạn xã 
hội, ôn định xã hội,... Từ năm 1980-1982, quận đã có nhiêu cô 
găng trong VIỆC giải QUYẾT : số củi hủi, người đi ăn xin, người bỏ 
vùng kinh tế mới trở về sống ữ vỉa hẻ. Việc giải quyết những 
khu nhà ỗ chuột, lầy lột, mắc thêm điện, làm thêm ông dẫn 
nước, xây thêm cũng viền, quận đã từng bước thực hiện ở một 
số khu VỰC. 

Quận đã thực hiện chỉnh sách hậu phương quân đội, tham 
gia niúp đỡ gia đình thương bình liệt sĩ, có công với cách mạng. 
Xây dựng “Gia đình kiều mẫu”, 'Người công dân kiểu mẫu”, 
phát huy vai trò tích cực của cản bộ hưu trị, quần nhân nhục 
viên. Tiên hành điều tra 4 đối tượng xã hội: lưu manh, bụi đời, 
đĩ điểm, xỉ ke ma túy, phân loại để có kế hoạch tập trung quản 
lý giáo dục tại chỗ hoặc chuyền vào trưởng trại của quận hoặc 
thảnh phố. Thực hiện công tác cứu trợ những trường hợp neo 
đơn, ôm đau, thiêu đói của quần chúng lao động nghẻo, quan 
tâm giúp đỡ người tản tật, quan tâm bồi dưỡng sức khỏe người 
g1ả. 

Từ năm 1983 -1985, quận đã giải quyết việc làm ôn định 
cho 10.000 người và giải quyết việc làm có tính thời vụ cho 
2.000 người. (nản quyết việc làm cho quân nhân giải ngũ trở về 
đạt 502. Quận đã tuyên thêm 800 thanh niên xung phong đưa 
lên các nũng trường, trạm, trại của thánh phô vả Của quận. Đối 
với các tia định chính sách trong những năm 50, quận đã xây 
được 63 ngôi nhả tình nghĩa, lập quỹ để bảo trợ phong trảo đỡ 
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đầu con liệt sĩ. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh tế cho nên giải 
quyết các chỉnh sách xã hội của quận chưa được triệt đề. 
2. Từ năm 1986-1995 


Cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội ở Việt Nam kéo dải 
đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII mới châm 
dứt. Lợi dụng tình hình kinh tế —xã hội của đất nước gặp khó 
khăn. các thể lực thù địch, một SỐ phần tử bất mãn trong nước 
tăng cường hoạt động chỗng đối Cũng cuộc đôi mới của đất 
nước ta. Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 6 lần thứ IV được tiễn 
hảnh trong tháng 9/1986 chủ trương: Đây mạnh phong trảo 
quân chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý xã hội, 
xây dựng nên kinh tế quốc phòng toàn đân vững mạnh. 

Từ năm 1989-1991, quận đã đảm bảo được công tác 
chăm lo đời sống cho người hưởng lương và diện chính sách. 
Công tác xây dựng nhà tình nghĩa phát triển khá tốt. Quận đã 
vận động nhiêu đơn vị kinh tế chăm sóc đỡ đầu cho diện chính 
sách, nhất là đối với các thương binh nặng. 

Quận đầu tư cho Trung tâm Dạy nghề vả xây dựng Quỹ 
Bảo trợ học nghề cho bộ đội xuất ngũ. Tuy nhiên, các mục tiểu 
trên không đạt yêu câu như Nghị quyết đề ra, thu nhập của cán 
bộ công nhần viên khu vực sản xuất kinh doanh có khá hơn, 
nhưng thu nhập của cản bộ công nhân viên khu vực hành chánh 
sự nghiệp chưa được cải thiện, thậm chỉ giảm sút, khó khăn 
hơn. Việc giải quyết việc làm cho người thất nghiệp còn lúng 
túng, trong khi đó phải thực hiện tỉnh giảm biên chế. 

Về trật tự xã hội, đã có nhiễu tiễn bộ trong việc đâu tranh 
ngăn ngừa các loại tội phạm về kinh tế vả băng nhóm tội phạm 
hình sự, đặc biệt là các hoạt động mang tính chất đồi trụy 
trong văn hóa và tỆ nạn trong sinh hoạt xã hội được chỉ đạo 
xử lý cương quyết. Song tỉnh hình lẫn chiếm lòng lễ đường, 
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kinh doanh buôn bản trải nhép phát triển vả tỉnh hình trật tự 
trị an nơi công cộng vả khu phô còn khá phức tạp. Một số quy 
định của Nhà nước chưa được cấp dưới vả nhăn dân thực hiện 
nghiêm túc. Có nhiều bản án có hiệu lực pháp lý vẫn chưa được 
thị hành. 

Từ năm 1991-1995, quận 6 đã xây dựng 57 căn nhá tỉnh 
nghĩa, sửa chữa chỗng dột 372 căn nhà, tặng 1§7 số tiết kiệm 
cho cán bộ cách mạng lão thành với tông kinh phí 126 triệu 
đồng: vận động đỡ đầu cho thương bình nặng, con liệt sĩ, cha 
mne liệt sĩ giả yêu, neo đơn, trự cấp loại B cho diện chỉnh sách, 
hang quý trợ cập cho hộ đói, khó khăn. Quận còn trích ngần 
sách chăm lo thêm cho các đỗi tượng trong các dịp lễ Tết. Cuận 
đã vận động xây dựng 4 căn nhà cấp 4 cho hộ gia đỉnh nghẻo 
hết sức khó khăn với kinh phí 40 triệu đông. Theo thông kê 
năm 1990, diện tích bình quần nhà ở là 3,2 m”/l người, nhưng 
chất lượng nhà rất thấp, nhà cấp 3, cấp 4 và nhà õ chuột lụp 
xụp trên kênh rạch làm mất my quan đö thị, có 3.494 căn nhà 
cân phải giải tỏa. Đến năm 1994, nhiều khu dân cư cũ đã được 
xây dựng nhăm giải quyết nhà ở cũng như phục vụ cho việc 
giải tủa các hộ dân trong khu vực quy hoạch, các loại nhà ỗ 
chuột trên kẽnh rạch. Đã đâu tư trên 270 căn nhà cho các khu 
vực hẻm 401 Hùng Vương, đường Đặng Nguyên Cần, hẻm 15] 
Nguyễn Văn Luông. lô R cư xá Phú Lâm D. Trong năm 1991- 
1994, mặt trận, các đoàn thể quân chúng đã vận động nhân dân 
đóng góp tiên của, công sức củng nhả nước thực hiện 140 công 
trình công ích như: tráng lát hẻm, nâng cấp một số con đường 
nhỏ, mặc đẻn chiêu sảng, xây dựng hệ thông thoát nước, sửa 
chữa nhà cho dân nghèo với kinh phí 2.947.711.260 đồng (năm 
I994) trong đó nhân dân đóng góp 567.749.525 đồng. 
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Thực hiện chương trình xóa đổi giảm nghẻo, quận 6 tiễn 
hảnh điều tra khảo sát, toản quận có gần 2.800 hộ với hơn 
14.000 nhân khẩu trong diện cần được trợ giúp. Sau một thời 
gian vận động, quận đã huy động được tổng cộng nguồn quy 
xóa đói giảm ngho ban đầu là 528.202.900 đồng, trong sỐ 
đỏ thành phố hỗ trợ 50 triệu, ngần sách quận 200 triệu, nguồn 
vận động các ban, ngành, công ty, xí nghiện và nhân dẫn 
278.202.900 đồng. Quận đã hướng dẫn cho các phường duyệt 
xét trợ cấp vốn cho 293 hộ với số vốn hỗ trợ là 287 triệu đồng. 
Các hộ đã tổ chức lảm ăn, giải quyết phần nảo khó khăn trong 
đời sống. Ngoài ra Mặt trận vả các đoàn thể quần chúng như 
Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động. Hội Cựu Chiến binh, Đoản 
Thanh niên vả các tổ chức ở phường đã trợ vốn cho 249 hộ với 
số tiên là 217.467.000 đồng. 

Đến năm 1995, quỹ “xóa đói giảm nghẻo” đã huy động 
được 2.202 tỷ đồng. Quận đã xét trợ vốn cho 1.290 hộ với tông 
số tiên là 1.852 tỷ đồng. Kết quả quận 6 không còn hộ đói, hộ 
nghèo piảm 50%. 

Đến năm 1994, Mặt trận và các đoàn thể quân chúng đã 
cứu trợ thường xuyên vả đột xuất cho các hộ nghẻo khó, giả 
yếu, neo đơn, gia đỉnh nghẻo có bệnh tật, tang ma, các hộ bị 
hỏa hoạn, giúp các cháu thiểu nhi nghẻo hiểu học.... tổng cộng 
trênI44.751.000 đồng và 9.585 kẽ gạo. 

Mặt trận các nhường Ì, 2, 6, 5, 9, 10, l4 đã thực hiện 
rất tốt VIỆC cửu trợ, đơữ đầu các cháu nghèo học giỏi. Mặt trận 
phường l, 6, 9 còn tổ chức khám bệnh vả điều trị bệnh miễn 
phí cho dân nghèo. Mặt trận quận vả các đoàn thê quân chúng, 
Hội chữ thập đỏ. Ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em vận động quy 
học bồng với số tiên 121.244.600 đồng, trợ cấp đột xuất cho 
580 em học sinh nghẻo với số tiên 23.339.000 đông, tổ chức 3 
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lớp học tỉnh thương ở nhường cho Ì |3 em theo học, thành lận 
nhà tỉnh thương ở phường cho 33 trẻ em lang thang bụi đời. 
Kết quả giải quyết việc làm năm, 1990-1995 
ĐT: Người 
Thực hiện NDPT 


| 169 | 196 | 197 | 1998 | 1999 | xu | 80% 


4261 | 1763 | 4751 13/13 
3l 1218 | 3322 | 8167 | 14963 
-Wokhuvenhà Í se | so Da co Ea † | 
ốc he | sg | ng | w | 5 | m | —- 
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anh 33 405 
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- Đi kinh tế mới " 
ĐẸP | |n|»|s|r[m 


-Knhtếgaimh | | [| [| | z7; |2 2g_ 


HE êm |an|a|ne|snse|e: 
[Hyảnh — | 1150 [ 90 | 176 |160|193 | — 
-La độngthờivụ | 800 | 1431 | 1234 | 1379 | 1480 | @3_ 
[m | |6 [| |5} | — 
(Phòng thông kẽ quận 6 Thánh phố Hỗ Chỉ Minh: Niển giam 

thông kê 1990-1995) 










































































3. Từ năm 1990-2005 
Trong giai đoạn nảy, quận 6 không chỉ xây dựng 32 nhà 
tỉnh nghĩa, hoàn thánh chỉ tiếu cho các điện chỉnh sách mà còn 
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xây dựng l4 căn nhà tĩnh nghĩa cho các địa phương khác do 
thành phố giao; ngoài ra quận còn xây dựng 71 căn nhả tỉnh 
thương, sửa chữa cho 196 căn nhà cho các gia định diện chỉnh 
sách vả dẫn nghẻo. 

Ngoài kinh phí thường xuyên trợ cấp cho những người 
thuộc diện chính sách, quận 6 còn chi 7 tỷ đồng trợ cấp thêm 
hảng tháng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bình 
nặng, các đỗi tượng chính sách trong địp lễ Tết. 


Quận đã huy động nguồn quỹ xóa đói giảm nghẻo đạt 
4.3 ty đông: đã trợ vốn cho 8.583 lượt hộ vay với tông số tiễn 
12,9 tỷ đồng, cấp 77.835 số khám chữa bệnh miễn nhỉ cho các 
đỗi tượng đã quy định, hộ nghèo đã giảm xuống còn 7,34%. 
Vì thành phô thay đối chuẩn mực vốn hộ nghẻo cho nên quận 
không đạt tỷ lệ xóa hộ nghẻo theo nghị quyết của quận, song 
lại vượt 59% chỉ tiêu thành phố giao. 


Đề phát triển kinh tẾ, tạo việc làm cho người lao động, 
quận đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế 
ngoàải quốc doanh nhát triển. Ngoài ra, quận đã trợ vốn từ “Quy 
quốc gia giải quyết việc làm”, mở rộng quy mô của Trung tâm 
Dạy nghệ và hoạt động văn phòng giới thiệu việc làm cho nên 
đã có LÚ.714 người có việc làm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ quận 6 lần thứ 7. 


Kết quả giải quyết việc làm (1996-2000)! 





I Ủy ban nhân đản quận 6, 5 năm xảy dựng vả phát triển kinh tế xã hội quận 6, 
I996-2000, Lr 115, I1ó6, 117. 
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Kết quả xóa Gói tiảm nghẻo, 1996-2000! 
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |_ 2000 
—— 


ệuđồng | 669 |1.135|1036| 946 [1377 
mạ ns[tnsiisoliamisz 


sR Ímlm|m|m|m 
1886 188/ 1098 10809 ¿000 {|-' 
L1 NHÀTÌNHNGHÀ | | | | | | — 
1/XÂYDỰNGMI p | | | | | — 
TẾ 
 ==—L_- L1. | 
T1 | | † T- 
-5đn(dn) | 59 | 30 | 18 | 35 | M | 1%_ 
FT” NHEOKE TẾ TC FT TETO 
nmnmm% | | | [| [| [| 2 
1/XÂYDỰNGMI p7 p | | | | | 
-56ãndnp | | | | m | 5ö | m— 
-Thànhtiến(I000 | | | —— | 10384 |300500 | 404334 
2/5ÏA—UIA p7 | | | | | —_ 
-56ãndÐ | | | | 5s | 1 | 5S 
-Thàhtiến(I00) | | | —— | 42 | 1600 |2 
Thực hiện công tác dự ản nhỏ, trong năm 2004 đã kết hợp 
VỚI ngần hàng chinh sách xã hội thäm định 4 dự ản, tín chãnp 
với số tiền lä 2,761 tỷ đồng, đạt 64.2155 kế hoạch năm, tăng 














¡Ủy ban nhân dân quận 6, 5 năm xây đựng vả phát triển kinh tế xã hội quận 


ú, 1996-2000, tr 115, 116, 117. 
2 Uy ban nhắn dân quận 6, 5 năm xây dựng vả phát triển kinh tế xã hội quận 
ú, 1996-2000, Lr 115, 116, 117. 
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18,6% so với cùng kỳ 2003: thâm định 7 dự án thê chân với số 
tiên lả 1,2 tỷ đông, đã phát vay 2 dự án với số tiên là 350 triệu 
đồng, đạt 610 %4 kế hoạch năm, bằng 12 lần so với cùng kỷ 
năm 2003. Ngoài ra, đã thâm định 2 dự án thế chấp với số tiền 
là 350 triệu đồng, giải quyết cho 44 lao động. Quận đang phối 
hợp với ngắn hàng chính sách xã hội thánh lập chỉ nhánh văn 
phòng giao dịch tại quận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 
đối tượng thuộc diện vay vốn ưu đãi chính sách xã hội. Về công 
tác xoá đói miảm nghèo, đã duyệt trợ vốn cho 1.066 trưởng 
hợp, 36 tô thu hút lao động , 3 đỗi tượng xuất khẩu lao động... 
với tông số tiên là 5,451 tỷ đồng... Dư nợ trong dân, đến nay 
toàn quận có 2. 100 hộ đang vay quỹ xóa đói giảm nghẻo với số 
tiên là 6,523 tỷ đồng: trong đó trong hạn 864 hộ với số tiền lả 
4.354 tỷ đông, gia hạn 86 hộ với số tiên là 156,249 triệu đồng 
vả nợ quá hạn 1.134 hộ với số tiên là 1,978 tỷ đông, chiêm tỷ 
lệ 30,34% trên tổng số dư nợ. 

Triển khai công tác rả soát, điều tra lại mức sông của hỗ 
nghẻo trên toàn quận theo tiêu chỉ mới của thánh phố; chỉ đạo 
thực hiện chương trình xoá đói giảm nghẻo, trọng tâm là các 
chỉ tiêu của chương trình vả hiệu quả giảm nghẻo; đến 30-4- 
2005 đã hoàn thành về cơ bản công tác xoá đói giảm nghẻo 
theo tiêu chỉ 4 triệu đồng /người /năm, chỉ tiêu quận để ra lả 
30-4-2005. 

Công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật được 
duy tri thường xuyên có tập trung chỉ đạo, qua đó thông tin 
những quy định mới nhăm nầng cao ÿ thức tự giác châp hảnh 
pháp luật trong nhân dần. 


Phạm pháp hình sự trong năm 2004 đã xảy ra 263 vụ, 
tăng 2,73% so cùng ky; trong đỏ trọng án l2 vụ chiếm tỷ lệ 
4.56; thường án 251 vụ, chiếm tỷ lệ 95,43%; làm chết 3 người, 
bị thương 25 người, tải sản thiệt hại ước tỉnh khoảng 3, S4 ty 
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đồng. Đa khảm phả 46 vụ, đạt ty lệ 5Š,5 I?⁄‹; thu hồi tải sản trị 
giá trên 527 triệu đông. 

Về công tác đâu tranh phòng chỗng tội phạm ma tuý vả 
sử dụng ma tuy: đã phát hiện 3Ú vụ - 4ã đối tượng phạm tội 
về ma tuý: trong đó 10 vụ - 20 đôi tượng mua bản, tảng trữ ma 
tuý, 20 vụ - 28 đỗi tượng sử dụng ma tuý: tang vật thu giữ 02 
cục, 69 tén heromn, 2,7 kự thuốc phiện và một SỐ tang vật khác. 
Bắt khởi tô 10 vụ - 14 đỗi tượng mua bán, tàng trữ; xử lý hành 
chính 34 đôi tượng. Đến năm 2003 quận đã có bản tập trung số 
đôi tượng sử dụng ma tuý trong điện quản lý. 

Về công tác quản lý đối tượng nghiện ma tuý: số đối 
tượng nghiện phát sinh tính từ đầu năm 2005 đên nay là 112 
đỗi tượng (có 102 đối tượng thường trú, 10 đổi tượng tạm trú) 
nâng tông số đối tượng trong điện quản ly trên địa bản là T5 
đôi tượng, đã thực hiện giảm Ì |Š đôi tượng, tron đó đưa ởi 
cai nghiện miễn phí 92 đổi tượng, gia đình đóng tiên 13 đối 
tượng, 6 đối tượng tự bỏ, 1 đỗi tượng thực hiện Nghị đình 20/ 
CP, chuyên đi nơi khác có lý do 2 đôi tượng và l đối tượng 
chết. Hiện nay, trên địa bản không còn đối tượng trong điện 
quản ly. Đỗi với học viên trồn trường, sỐ phát sinh trong năm 
145 đối tượng, nâng tông số đối tượng trôn trường lả 180 đối 
tượng (trong đó có 35 đối tượng năm trước chuyền sang). Dã 
giảm L19 đối tượng, hiện còn tôn trên danh sách quản lý là 6l 
đối tượng, trong đó bệnh nặng đang điều trị tại gia đình là 8 đối 
tượng, 53 đối tượng không có ở địa phương. Thực hiện công 
tác quản lý sau cai nghiện, trong năm có 229 đối tượng chuyển 
sang giai đoạn ÏÏ. 

Về công tác phòng chỗng mại đâm: xác định 5 khu vực 
phức tạn về mại đâm tại xung quanh Công viên Phú Lãm , Cư 
xã Đại Ra Đa (Phú Lâm), Khu Xóm Giêng, khách sạn, nhà trọ 
tuyên đường Phạm Đình Hỗ, và tuyến đường Tân Hoá - Đặng 
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Nguyên Cần. Các đội nghiện vụ công an quận phỗi hợp công 
an các phường có liên quan tăng cường công tác điêu tra, kiểm 
tra, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm. Công an quận đã 
mở chuyên án đầu tranh phá án hoạt động tổ chức mua bán mại 
đâm tại sô nhả 357/77 Hậu Giang, bắt 5 đỗi tượng tô chức, môi 
giới mại dâm, chuyển Trung tâm Giáo dục Phụ nữ 2 gái bán 
đầm, xử phạt hảnh chỉnh 2 đỗi tượng mua dâm. Qua tô chức 
tuần tra tại các khu vực giáp ranh, khu vực trọng điểm, phức 
tạn đã tận trung 25 gái bản dâm đứng đường đón khách giao 
Trung tầm giảo dục nhụ nữ mới Thủ Đức. 

Về công tác trật tự an toản giao thông: qua kiểm tra đã 
phát hiện và lập biên bản 21.961 trường hợp vi phạm về luật an 
toàn giao thông - đô thị, thu phạt 2.806 tỷ đồng, tạm giữ 5.939 
phương tiện tham gia giao thông, không đề xảy ra ủn tắc giao 
thông trên địa bản nhất là vào các giờ cao điểm; duy trì kết quả 
công tác giải toả các chợ tự phát lẫn chiếm lòng, lễ đường, tạo 
nét thông thoáng, sạch đẹp, văn minh, an toàn, được mọi tầng 
lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Trang năm 2004, trên địa bàn đã xảy ra 2l vụ chảy nhỏ 
được đập tắt kịp thời, thiệt hại tải sản ước tính 80 triệu đồng, 
nguyên nhân chủ yếu do sự cỗ điện. 


C.Thể dục thể thao 


IL. THỜI KỶ CHÚA NGUYEN, VUA NGUYÊN VÀ 
PHÁP THUỘC (1698-1954) 


Dưới thời các chúa Nguyễn và vua Nguyễn, việc tập thê 
dục trong dẫn chủng không được nhà nước đặt ra, má cũng 
không ai nghĩ đến việc luyện tập thân thể để có sức khỏe tốt. 
Chỉ có trong quần đội thường ngày có luyện tập các mỗn võ 
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nghệ và sử dụng khi giới, với phương châm “văn ũn võ luyện” 
đề khi ra trận áp đảo được quần thủ. Còn trong đân chúng, chỉ 
những thanh miền có tham vọng dân thân vảo võ nghiện mới 
tới các lò dạy võ hay mời thây về nhà hướng dẫn luyện tập để 
khi Triều đỉnh mở khoa thi võ tuyển chọn nhân tải sung vào 
quần ngũ thị ghi tên dự thị, may ra được làm ống đội, ông quản 
lập công tiễn thủ. Có lẽ trên địa bản quận 6 lúc bẫy giờ cũng có 
những người như thê. 

Dưới thời Pháp thuộc, việc luyện tập thể dục trong dân 
chúng vẫn không được tô chức thực hiện, trừ trong quân đội. 
Kiếng trong các trường học, môn luyện tập thể dục được ghi 
vào thời khỏa biểu hàng ngày, phân nhiêu lả vào buổi chiêu, sau 
tiết học chữ cuỗi cùng. Mỗi trường Tiểu học hay liên trường 
có giáo viên thê dục phụ trách, hướng dẫn cho học sinh luyện 
tập các động tác tự nhiên nhẹ nhàng đề tăng CƯỜNG ! sức khỏe 
cho việc học hành. Hàng năm mỗi trường đều có tổ chức các 
kỳ thi bơi lội cho học sinh để được cấp chứng chỉ. Do đó mả 
tại Trường Tiêu học Phú Lâm có các giáo viên thê dục thuộc 
ngạch Huần luyện viên (Momiteurs). 

Về các cuộc thi đầu thê thao, người Pháp cho tô chức các 
hình thức sau đầy: 

Đua ngựa. Thời đầu mới chiêm đóng Sải Gòn, người 
Phản tô chức đua ngựa tại bãi tận bắn trọng pháo, tức khu vực 
Ma Ngụy. Lần đua nưựa đầu tiên tô chức năm 1864 được báo 
Courrier de Saigon tưởng thuật rất tỉ mỉ. 

Đến năm 1931, sau khi hai thành phô Sài Gòn và Chợ Lớn 
nhập lảm một, trường đua ngựa được dời tới Phú Thọ vả gọi 
là trường đua Phú Thọ, tôn tại cho đến năm 2002 thì giải thê, 
xây dựng thành nhà thi đâu thể thao để phục vụ Sea Games 22. 


Đua ghe. Dưới thời các vua Nguyên đã có đua ghe. Trong 
sách Ga Định Thanh thông chỉ, Trinh Hoài Đức có nói sơ qua 
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về các cuộc đua che trên sũng Tần Bình tức sống Sải Ciön vào 
địp tết Nguyên đán hăng năm. Dưới thời Pháp thuộc, thỉnh 
thoảng người Pháp cho tổ chức đua ghe trên sông Sải Gòn vào 
dịp Trung thu. Dự đua thường khoảng trên dưới 20 ghe độc 
mộc dải, thon, có treo cờ. Ở đảng đầu sửng sững một đầu rồng 
băng các tông vả râu dải băng dây kẽm, ở đàng sau là hình cái 
đuôi rông. Ba chục người ngôi ép sát nhau trên các ghe mảnh 
mãi nảy đề đọ sức đua tải khi có lệnh. Hinh thức và thể lệ đua 
che cũng giỗng như ngảy nay. 

Địa bản quận 6 là vùng sông nước, chắc chắn có đóng 
góp phe đua trong cuộc vui đại chúng vả tập thể nảy, vả trong 
SỐ những khán giả đứng trên bờ sống cô vũ cho các tay đua, 
chắc chắn có đồng bảo thuộc địa bản quận 6 cũng cơm đùm, 
Cơm gói đến từ sảng sớm như từ các vùng quê khác. Loại hình 
thê thao đua ghe này từ Cách mạng tháng Tám trở đi không 
còn thực hiện nữa vì chiến tranh, suốt cả thời kỳ chính quyền 
Sải Gòn. 

Báng đá. Bóng đã là môn thể thao do người Phản du 
nhập vảo Sải Gòn từ năm 1896. Lúc đầu chỉ những người châu 
Âu chơi với nhau. Lúc đó trái banh còn mang hình bầu dục. 
Qua năm 1897 mới dùng quả bóng tròn thay thế. vả được dân 
chúng hâm mộ, không kể dân thành thị hay nông thôn. Bấy giờ 
trên địa bản quận 6 không có một sẵn vận động nảo cũng như 
không có một đội bóng đá riêng nào. Trên địa bản Sải Ciòn-Cña 
Định lần lượt có những đội bóng ra đời đêu của người Âu. 

Năm T906 có đội bóng của người Loa được thánh lập tại 
Chợ Lớn. Đó là đội Chinese Sporting Club. Không rõ trong số 
cầu thủ của đội này, có cầu thủ nảo là thanh niên người Hoa 
sông trên địa bản quận 6 ? 

Năm T908 khi mả sự đam mề mỗn bóng đả của dẫn ta đã 
không còn đóng vai khán giả ngôi trên khán đải xem các ông 
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Tây đả banh nữa, họ đã đứng ra thành lận những đội bóng thuần 
tủy của người Việt Nam T00%%. Đó là đội “Cna Định Sporfs” và 
đội Etoile Bleue, đội này cầu thủ đêu là công chức người Việt. 
(Qua năm sau (909) đổi thành đội Etoile de Chia Định (Ngôi 
sao (na Định); it lầu sau thành lận đội “Paul Bert”, đội này có 
lần mời đội “bóng nữ Cái Vôn” lên đẫu giao hữu, đem lại cho 
dân mộ điệu một phen cười thỏa thích. 

Hiện nay, chúng ta chưa có tải liệu để xác minh trong các 
đội bóng trên đây có cầu thủ nảo là người dân quận 6 ? Nhưng 
khán giả đến xem các trận thi đẫu trên các sân bóng chắc chắn 
CÓ Sự góp mặt của người dân mộ điệu của quận 6. 

Đua xe đạp. Năm 1940 nước Pháp bị quân Đức chiếm 
đóng. Sự liên lạc giữa chính quyền Đồng Dương với chính 
quốc bị gián đoạn. Người Pháp sợ dân chúng nhân cơ hội nảy 
nỗi lên chẳng lại họ, nên phát động phong trảo Ducouroy, tö 
chức các cuộc trình diễn thể dục thể thao, thị đấu thê thao 
để hướng thanh miên vào các cuộc vui chơi giải trí trên vận 
động trường mả quên đi nhiệm vụ cứu nước trước mắt. Trong 
các cuộc thi đầu thể thao nảy có cuộc đua xe đạp vòng quanh 
Đông Dương là rầm rộ hơn cả. Cua rơ Lê Thành Các của 
Sal Ciòn đã được nổi danh là “vua leo đèo Hải Vân”. Trước 
cuộc đua nảy có một đoàn cua rỡ xe đạp nữ không nhải tranh 
tài hơn thua, mã là thực hiện một cuộc hành trình từ Sải Ciòn 
ra Hà Nội, ghé qua các tỉnh, được đón tiếp vô cùng nông nhiệt. 
Trưởng đoàn lä cũ Hỗ Thị Lịch. 

Từ Cách mạng thắng Tảm quần đội Pháp trở lại Việt Nam 
gầy TIẾN CUỘC chiến tranh kéo đải 9 năm, nến các cuộc đua xe 
đạp không còn tô chức nữa. 


I Tuổi Trẻ Xuân Mậu Dẫn, 1998, trang 32. 
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II. THỜI KỲ CHÍNH QUYẾN SÀI GÒN (1954-1975) 

Bước qua giai đoạn chính quyên Sải Gòn, nên thể dục thê 
thao được tổ chưc toàn điện trên khắp miễn Nam nói chung, 
quận 6 nói riêng. Tại các trường học ở bậc Tiểu học và Trung 
học, mỗn Thẻ dục được ghi vào chương trình học, bắt buộc học 
sinh phải luyện tập. Mỗi trường có một giáo viên thể dục, luân 
phiên dạy các lớp. Hàng năm trong học bạ của mỗi học sinh 
bậc Trung học củ ghi số điểm thể dục đã đạt được. Ngoài ra Bộ 
Cáo dục và Thanh niên củn tổ chức mỗi năm một ky thì thể 
dục học sinh và thê dục bình dân. 

Về việc tập luyện và thì đầu các môn thể thao cũng được 
chủ ý, nhất là tại các thành thị, trong đó có địa bản quận 6. 
Đáng chú ý là các môn thể thao sau đây: 

Bóng bàn. Là môn thê thao rất được giới thanh niên nam 
nữ và học sinh ưa thích. Có thể nói các trường Tiểu học, trường 
Trung học, trường Đại học, các Trung tâm giáo dục, các Cầu 
lạc bộ. nơi nào cũng có Í† nhất một bản bóng bản để TIỌI IEƯỜi 
giải trí và tận dượt. Những gia đỉnh giảu có, dành riêng một 
phỏng đặt bản cho con châu trong gia đình chơi với nhau. Trên 
đường phố, nhiều tư nhân có mặt băng rộng đã mua sắm bản, 
lưới, vợt và bóng đề cho thuê tính giờ thu lợi. Những tụ điểm 
bóng bản nảy suốt ngày đến khuya không khi nảo ngớt người 
chơi. Trên địa bản quận 6 cũng vậy, vì ở đây có nhiều thanh 
niên người Hoa lả những tay chơi bóng bản rất giỏi. 

Bóng bàn Sải Gòn đã một thời nỗi danh khắp châu Á với 
những tên tuổi như Lê Văn Tiết, Mai Văn Hỏa, Trần Văn Đức. 

Bóng đá. Môn thê thao bóng đá được phát triển liên tục, 
cảng ngày càng được đông đảo người tham gia lảm cầu thủ hay 
làm khán giả. Sau năm1954 nhiều cầu thủ cũng như dân mộ 
điệu bóng đá ở miễn Bắc di cư vào Nam, đa số tập trung sinh 
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sông ở Sải Gòn-Chợ Lớn, cảng làm cho đội ngũ của môn thê 
thao này tăng vọt lên. Do thời cuộc, các đội bóng đã dưới thời 
Pháp thuộc tan rã, tới đây nhiêu đội bóng đá gọi là đội túc cầu 
mới được thành lập. Đội túc cầu bê thể nhất, mạnh nhất, tiêu 
biểu cho nên bóng đá lúc bây giờ là đội A.J.S. của “Nha Tổng 
Giám đốc Cảnh sát Quốc gia”. Kế đến là đội của "Bộ Tổng 
Tham mưu”, của “Không quản”, của “Hải quần”, của “Quan 
thuế”, của “Cảnh sát Đồ thánh”, của “Địa phương quần”, của 
“Trung tâm huẫn luyện Quang Trung ”v.v.. Hầu hết cầu thủ là 
quần nhân. Chưa điều tra được xem trong số câu thủ của các 
đội túc câu nói trên, có cầu thủ nảo lả người dân quận 6. 


Riêng trên địa bản quận 6, nhiều nhóm thanh niên thích 
bóng đả cũng tập hợp lại thành từng nhóm đề tập dượt với 
nhau, đá chân trân, nhất là cũng nhần các xi nghiện lớn, có kho 
bãi rộng có thể dùng làm sân banh. Chỉ ở phường Phú Định 
bây tIữ có sản vận động đúng nghĩa, nơi má ngày 30-4-1975 
lực lượng cách mạng đã bắt sống đội lái và 2 chiếc máy bay 
từ miễn Tây bay lên Sải Gòn và buộc phải đáp xuống sân vận 
động nảy, không đám xuông Tân Sơn Nhứt. 

Đua xe đạp.-Môn thể thao đua xe đạp được phát triển 
mạnh dưới thời chính quyên Sải Gòn. Năm 1956 sau khi lật đỗ 
Bảo Đại lên nắm chính quyền, lập ra “chính thể Việt Nam Cộng 
hỏa” Ngô Đình Diệm cho tô chức cuộc đua xe đạp gọi là “vòng 
đua Cộng hỏa: Cả Mau-Bên Hải”. Các tay đua hầu hết là quân 
nhần các bình chủng. ( hình quyền các tỉnh có đoàn đua đi qua 
được lệnh phải tô chức đón tiếp thật trọng thể. Rồi từ đó hàng 
năm vào địp mừng “Quốc khánh 26-10” đều có tổ chức các 
cuộc đua xe đạp, vòng đua không dải như lần đầu tiên. Từ năm 
I965 tỉnh hình an nình dọc đường đua không cho phép, nền từ 


I Lịch sử truyền thống đẫu tranh cách mạng... Sđd. trang 341. 
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đó cho đến 30-4-1975 không còn có cuộc đua xe đạp nảo nữa. 
Đến nay chưa có bản thông kê nào cho biết từ thời Pháp thuộc 
đến 1965 có vận động viên xe đạp nảo lả người quận 6. 

Đua ngựa.-Dưới thời Chính quyền Sải Gòn môn đua 
ngựa không còn lä môn thể thao tranh tải miữa các chú ngựa 
Tân Hòa Đông và Bả Điểm, mả đã trở thành môn cờ bạc công 
khai. Người ta đến trường đua không phải để xem ngựa đua, 
mả đề cả độ ăn tiên. Một số từ báo ở Sải Gòn bầy giờ cũng đã 
đảnh mỗi tuần nửa trang báo để đăng những thông tin vả bải dự 
đoán về đua ngựa mỗi chiêu thứ bảy. Cải tỆ nạn cả độ đua ngựa 
đã làm cho nhiễu tay máu mề tán gia bại sản, nhiều công chức 
chưa hết thàng đã hết lương. 

HI. THỜI KỶ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

(1975-2005) 

I. Từ năm I975-1985 

Sau ngày miễn Nam giải phóng, phong trào thể dục thê 
thao bất đầu nhát triển mạnh trong thanh niên, học sinh, cũng 
nhân. Trước ngảy giải phỏng miễn Nam, quận 6 có Hỗ bơi Phú 
Lầm, đến giai đoạn này Hỗ Hơi tiếp tục hoạt động với sức chứa 
150 người. 

2. Từ năm 1986-1995 

Quận xây dựng sản bóng trên một mặt băng diện tích 
12.000 mét vuông, có sức chứa 30.000 người. Hoạt động thê 
dục, thể thao ngoàải các cơ sở trường học, xí nghiệp thì tập trung 
ở cầu lạc bặ. 


Số người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. 


Năm | 1989 | 1990 | l9ọi_ 





4/000 | 11.043 | 14.420 
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Quận đã phát triển các môn thể thao: bóng đá, bóng 
chuyên, hỏng bản, bơi lội. Toàn quận có 8.296 vận động viên, 
trong đó có 397 vận động viên cấp thành phố. Năm 1987, quận 


đã đảo tạo năng khiêu 1.160 vận động viên. Phong trảo thể dục, 


thê thao vẫn phát triển. Ngành giáo dục đã phối hợp với ngành 
văn hóa, thể dục, thể thao hỗ trợ phong trảo thể dục, thể thao 
trong trường học, phong trảo phát triển khá vững chắc. Đã huy 
động trên 9 7% lượt học sinh tham gia Hội khỏe Phủ Đồng. 

Năm 1991, quận tổ chức Hội thao cấp quận, cử đoản đi 
thi đấu thể dục, thể thao cấp thành phố. Số vận động viên đại 
biểu lả 674, vận động viên năng khiếu là 685. Phong trảo rẻn 
luyện thân thê theo quy định của Sở Thể thao và Sở Giáo dục 
và Đảo tạo được thực hiện tốt, phong trào điển hình thê dục, thể 
thao tiên tiễn trong khu vực trường học được duy trì và đứng 
vững. Năm LI991, có 9.426 học sinh thường xuyên luyện tận 
thể thao. Có 26.674 học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thê. 
Ngoài các sân bãi thể dục, thể thao còn có sân bóng đá quận 6, 
hỗ bơi Phú Lãm, cơ sử vặt chất các cơ quan đơn vị và 22 cầu 
lạc bọ thể dục, thể thao trưởng học. 

Qua các giải thi đầu cấp thành phố trong giai đoạn Ï của 
Hộn khỏe Phù Đồng, quận 6 đã đạt 64 huy chương các loại. 

Qua thi đầu 24 giải do thành phố tổ chức, quận 6 đạt được 
33 huy chương gôm 5 huy chương vàng, 11 huy chương bạc vả 
L7 huy chương đồng. xếp hạng 3 toàn đoản. 

Nam 1991, quận 6 được Sở Thể dục Thể thao xếp hạng 
A về thê dục thê thao toàn thành phố. Thảnh tích nảy quận đạt 
2 năm liên. Năm I990,1991., có 2l trường học đạt đơn vị tiến 
tiễn, trong đó cấp thành phố là 17 trường, 4 trường tiên tiễn 
cấp quận. 
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Năm l995, quận tô chức đội bóng Thanh niên hạng A Ï 
đã lọt vào vòng thị đầu củn Quốc g1a. 

Quận đã vận động nhân dân đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây 
dựng hơn 30 cơ sở tập luyện thể dục thâm mỹ, câu lông, quân 
vợt, bỏng bản. 


3. Từ năm 1996-3105 

Năm 1996, ở quận có 20.000 người thường xuyên luyện 
tập thể dục thể thao, 900 vận động viên năng khiếu, đã đạt 
thanh tích cầp thành nh; 70 huy chương vàng 57 huy chương 
bạc, 85 huy chương đồng. 


Năm T997, nhong tràn thể dục, thể thao ở quận 6 tiếp tục 
duy trì, có 26.624 người thường xuyên luyện tập thân thể, 895 
vận động viên năng khiếu. Thi đầu cấp thánh phố vả khu vực 
quận đoạt 75 huy chương vàng, 57 huy chương bạc và 103 huy 
chương đồng. 

Năm l99&, quận tô chức các hoạt động thể dục, thể thao 
chảo mừng kỷ niệm thành phố 300 năm thành lập. Học sinh 
quận tham gia Hội khỏe Phủ Đỗng (1997-1998) đoạt 40 huy 
chương vàng, 30 huy chương bạc, §6 huy chương đồng. Toản 
quận có 36.000 người đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp 
quận. 

Qua tổng kết hoạt động thể thao học sinh năm 2003-2004, 
phong trảo thì đầu thể thao ở cơ sở đã có 23.568 học sinh thị 
đầu cần cơ sử của l6 trường tiêu học, 9 trường trung học cơ sử 
vả 2 trường phỗ thông trung học (trong đó, tiêu học: 13.051; 
THCS: 7.0ã0; THPT: 3.457). 

Thông qua hội thao cấp cơ sở, các trường đã tuyên chọn 
lực lượng tham gia vòng chung kết, quận đã có 3.292 vận động 
viên tham gia với |4 mỗn thể thao được tô chức; một SỐ trường 
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đã tham gia khả nhiêu môn thể thao như: các trường Tiểu học 
Võ Văn Tân, Phù Đồng, Phú Lâm, Lam Sơn, Phạm Văn Chí, 
Binh Tiến, Lễ Văn Tảm, Trương Công l1nh, Phú Định, Nhật 
Tảo, Hm Lam , Châu Văn Liêm... tham gia từ [Ú- l2 môn; cấp 
THC5 có Trường: Bình Tầy, Lam Sơn, Đoản Kết, Hậu Cnang, 
Phạm Đỉnh Hỗ... tham gia từ 12 đến 13 môn. 

Qua phân tích được ở vòng chung kết cấp quận có những 
trường đóng góp rất nhiều vận động viên tham gia vòng chung 
kết giải Hội khỏe Phủ Đồng cấp thảnh phó, thí đấu đạt huy 
chương thánh tích về cho Quận nhả như: Trường Trung học 
Võ Văn Tần, Phù Đồng, Phú Lâm, Lam Sơn; trường THCS 
Lam Sơn, Bình Tầy, Đoản Kết, Hậu (nang: THPT Mạc Đình 
Chị. Các trường nảy đã đóng góp thành tích thể thao đạt được 
lả:31 vận động viên, 40 huy chươngvàng, 49 huy chương đồng 
(được Uỷ ban nhân dân thành phố tặng băng khen). 

Tại vòng chung kết Hội Khoẻ Phủ Đông khu vực V diễn 
ra ở tỉnh Đồng Tháp và chung z kết toàn quốc ở Thừa Thiên Huê, 
quận 6 đã cung cäp cho đội tuyên thánh phô $ vận động VIỂT 
và 3 huấn luyện viên ở các môn: bóng đá, điển kinh, đá câu, 
cầu lông, võ, đạt được 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 
I huy chương đông: góp phần vào thành công của đoản thành 
phố Hỗ Chí Minh giảnh vị trí nhất toàn đoản. 

Thông qua phong trảo thể dục thể thao chính khoá, ngoại 
khoá vả hoạt động giải Hội Khoẻ Phủ Đồng, năm 2004 ngành 
thê dục thê thao kiểm tra, đánh giá phân loại, công nhận được 
26 đơn vị trường tiên tiên thê dục thê thao cấp thành phố. 

Hoạt động đánh giá kiểm tra tiêu chuẩn rẻn luyện thân 
thếcó: 39.746 em đạt tiêu chuẩn (chiếm tỷ lệ 99.6% học sinh 
toàn quận). Bến cạnh đỏ phong trào tập luyện thể dục thể thao 
thường xuyên trong học sinh có 21.685 em học sinh các cấp 
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tham gia luyện tận các mỗn thể thao (chiếm 31,8% học sinh 
toàn quận). 

Hoạt động chính khoả, ngoại khoả trong trường học đã 
có gần §0 giáo viên thê dục thể thao bán chuyên trách, chuyên 
trách thường xuyên hướng dẫn, huẫn luyện tô chức cho các em 
tập luyện và thì đầu ở các câu lạc bộ thể dục thể thao trường 
học hiện có. 


Đến nay, thực hiện kế hoạch giải võ địch học sinh năm 
học 2004-2005, đã được tiến hành tổ chức, nhằm thực hiện 
đúng tiên độ và quy định của Sở Thể dục Thể thao thành phố về 
hoạt động giải vô địch học sinh các cấp, đơn vị đã thực hiện tổ 
chức các bước của kế hoạch giải võ địch học sinh quận 6; đến 
nay giải vô địch học sinh cấp quận đã tổ chức các môn: cờ vua, 
cờ tướng, cầu lông đá cầu, bóng đá, bỏng ném, bóng chuyển, 
bóng bản có 2.321 vận động viên tham gia thi đâu như sau: 


- Cử vua: I44 vận động viên 
- Bóng đả: 328 vặn động viên 
- Cử tướng: I42 vận động viên 
- Bóng nêm: 444 vận động viên 
- Câu lông : 374 vận động viên 


- Bóng chuyên: 238 vận động viên 


- Đá câu: 303 vận động viên 
- Bóng bản: I4ã vận động viên 


Phong trảo thể dục thể thao (TDTT) trên địa bản dân cư 
: Năm 2004, là năm có các sự kiện lớn như: bầu cử HĐND 
các cấp, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm 
ngày thành lận Quân đội Nhân dân Việt Nam và l5 năm ngày 
hội quốc phỏng toản dân. Ngảnh TDTT quận đã chỉ đạo triển 
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khai đến cơ sở những nội dung hoạt động chuyên ngành được 
găn từng chủ đề các hoạt động TDTT được triển khai từ tháng 
3/2004 đến hết năm 2004 và được diễn ra thường xuyên trên 
địa bản dân cư quận, qua đây đáp ứng phục vụ yêu cầu nhiệm 
vụ chính trị của quận. 

Năm 2004, trên địa bản quận có Ì4 phường r tiếp tục đứng 
ra tỗ chức đăng cai các giải thê thao cấp quận với những mHÖn: 
cờ tướng, bóng đá, bóng bản, đá cầu, câu lông... 

Việc hưởng ứng, chảo mừng các ngày lẽ lớn thông qua 
với từng chủ đê trên, ngành TDTT quận đã tỗ chức nhiêu đợt 
hoạt động phối hợp liên tịch củng với các ngành, đoản thể qua 
nội dung ký kết để duy trì và đầy mạnh phát triển phong trào 
TDTT quân chúng cho từng đối tượng, thể hiện qua các phong 
trào tập luyện và thi đâu của từng đôi tượng như sau: 

+ Cùng với Hội LHPN quận 6, tổ chức: I giải thể thao 
danh cho giới nữ trên địa bản quận, đã thu hút được LS8 vặn 
động viên tham gia vả cũng xây dựng lực lượng thể thao nữ 
tham gia hưởng ứng giải thê thao thành phố kỷ niệm ngày 
Quốc tê Phụ Nữ 8/3 (đạt l huy chương bạc), kinh phí cho các 
hoạt động trên là 6.000.000 đông. 

+: Cùng với phòng Giáo dục Đảo tạo, tô chức: 6 giải thể 
thao dành cho lực lượng giáo viên công nhần viên trong ngành 
giảo dục trên địa bản quận, thu hút được 9Š vận động viễn 
tham gia, kinh nhí cho hoạt động trên là 6.000.000 động. 

+ Cùng với Liên đoản Lao động quận, tô chức: 9 môn 
thể thao đảnh cho CNVC - LĐ, đã thu hút 1.114 vận động viên 
tham gia và cũng đã giúp cho LĐLĐ (quận chuẩn bị các hội thể 
thao trong CNWVC - LD đại biểu cho quận tham gia cấp thanh 
phô do LĐLĐ thành phố tô chức, kinh phí cho hoạt động trên 
lả 6.500.000 đồng. 
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F Củng với Công an quận 6, tổ chức: giải bóng đá dành 
cho lực lượng cản hộ chiến sĩ trong ngành Công an quận 6, 
ngành TDTT cũng đã hỗ trợ về chuyên môn, sân bãi phục vụ 
cho các hoạt động trên. Vào tháng 10/2005, ngành TDTT đã 
phối hợp hỗ trợ Công an quận 6, tổ chức kiểm tra công tác 
chiến sĩ khoẻ theo đúng sự chỉ đạo của Sở TDTT thành phô vả 
Công an thành phố. 

': Cùng với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, 
tổ chức: 5 giải thể thao, (bóng đá, bóng bản, thể dục dưỡng 
sinh, CỬ tướng) dảnh cho người cao tuổi và các khu phô xuất 
sắc, khu phô văn hoá nhân kỷ niệm các ngày lễ như: Quốc 
Khánh 2/9, Quốc tế người cao tuổi, thu hút 450 vận động viên 
tham gia, kinh phí đành cho hoạt động nảy lả I1.500.000 đồng. 

: Cùng với Quận đoản 6, tổ chức: giải việt đã, cầu lông, 
bóng đá... dành cho đoàn viễn thanh niên Cộng sản, thanh niên 
khu phố nhân kỷ niệm ngày 26/3, ngảy thê thao Việt Nam 27/3 
và ngảy thanh niên công nhần [5/10, thu hút gân 600 vận động 
viên tham dự, kinh phí cho các hoạt động trên lá 6.000.000 
đồng. 

Ngoài những hoạt động nêu trên, hoạt động thể dục thể 
thao hè 2004 được thực hiện đúng kế hoạch do Sở Thể dục Thể 
thao thành phỗ và Uỷ ban nhân dân quận chỉ đạo, đã cùng 14 
phường tô chức, vận động tận hợn được các em học sinh tham 
gia vui chơi, sinh hoạt tận luyện thể dục thể thao khá đồng đảo 
với nhiều môn thể thao vòng chung kết cấp quận đã có 1.638 
em tham dự thi đâu với 10 môn thể thao, qua kết quả hoạt động 
chung được Sở Thể dục Thể thao thành phố đánh giá công nhận 
là quận hoạt động hẻ loại À và công nhận l4 nhường đạt loại À 
về công tác hè 2004, kinh phí cho hoạt động hè là 58.485.000 
đồng. Tham dự vỏng chung kết hội thao thành phố, quận 6 đạt 
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được Ï huy chương vàng, Ì huy chương bạc, (hạng 4/24 quận - 
huyện) được Uỷ ban nhân dân thành phố tặng băng khen. 

Hoạt động phong trảo thể dục thê thao trên địa bản dân 
cư, lôi cuỗn khá đông đảo quân chung tham gia tập luyện thể 
dục thê thao ở các tụ điểm, nha tập, Cầu Lạc bộ Thẻ dục Thể 
thao, năm 204 đã đánh giả nhân loại các phường như sau: củ 
14 phường đạt loại A, xây dựng 3 đơn vị tiên tiên thể dục thể 
thao khôi LLVT- CQBN dượ thành phô công nhận. Từ những 
kết quả phong trảo thể dục thể thao quân chúng ‹ Ữ CƠ SỞ Tũng 
khắp, thông qua tập luyện, thi đấu với nhiều hình thức, nội 
dung phong phú. Các hoạt động thể dục thể thao trên địa bản 
dân cư đã tập hợp khá đông đảo mọi đỗi tượng công nhân viên 
chức. lực lượng vu trang, thanh thiểu niễn, vả người lớn tuôi 
trên địa bản quận; tạo được một khi thể phong trảo thể dục thể 
thao toàn đần rộng khắp, đã có 6.596 công nhần viên chức, lực 
lượng vũ trang: 20.651 thanh thiểu niên trên địa bản dân cư tập 
luyện thể dục thê thao thường xuyên. 

E Thực hiện chỉ tiều kế hoạch phong trao thể dục thể thao 
quân chúng 2004: 

Người tập luyện thường xuyên : 4&.205 (đạt L§52 T5) 


Đơn vị tiên tiễn TDTT : 29 đ/v 
Đạt RLTT : 39.746 
Sinh hoạt hẻ : Loại Á 
Phần loại phường : 14 đ/v loại À 


Quận 6ö quan tầm đến cũng tác đầu tư, phải triển lực 
lượng thê thao năng khiếu ở lửa tuôi trẻ và lực lượng thê thao 
tiêu biêu đối với các môn trọng điểm vả truyền thông của quận 
như: bóng đá, câu lông, bơi lội, bóng chuyên. Từ đó ngành thê 
dục thể thao cùng đã đầu tư xây dựng, đảo tạo lực lượng năng 
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khiếu trọng điểm của quận được 500 (trong đó gồm : CáC mỖN: 
bóng đá, bóng bản, bóng chuyên, bóng ném, bóng rô, bơi lội, 
điền kinh, cầu lông, đá cầu, võ, cờ vua, quân vợt...). 


Xây dựng lực lượng năng khiếu trọng điểm: 800 VĐV 


Ba |. 1 | 
Câu mây —?————— 
Bóngnm |  óp - |  — 
Bóng chuyên - | 7Ð | 
[Bóngbn — | 40G | — 
Bóng | 40 | — 
Bơiội ——— | 1c. | — 
Đinkmh — | — 6s | — 
Đácu — | sp | 
Câu lông | | 
Võ tháicựcđạo | 1S | — 
Cờ vua | 25 | — 
Qunvi | 2 
Tổng, — | 8l0VDĐV | — — 


Từ việc lắm tốt công tác duy trí xây dựng, đảo tạo lực 
lượng vận động viên năng khiếu và đại biểu bằng nhiều biện 
pháp khác nhau. trong đỏ cơ bản nhất là quản lý chặt chẽ trong 
đao tạo và chăm lo về chế độ bồi dưỡng, trang bị dụng cụ tập 
luyện thị đầu. Đến năm 2004, quận 6 đã khánh thanh nhà thì 
đâu có sức chứa trên 1.500 chỗ ngôi. Ngành thê dục thể thao 
đã bảo đảm được kế hoạch tham gia các giải thê thao trong hệ 
thống thi đầu hảng năm của Sở Thể dục Thẻ thao tỗ chức, đã 
góp phần tích cực cho công tác xây dựng lực lượng vả phát 
triển thành tích thể thao. Qua đây làm tốt công tác tham gia thi 
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đầu các giải thê thao thành phô vả toàn quốc, cụ thể năm 2004 
có: 2.203 vận động viên tham gia thi đâu 138 giải thể thao, 
thảnh tích đạt huy chương gôm có: 152 huy chương vàng, 148 
huy chương bạc, 233 huy chương đồng (533 huy chương các 
loại), trong đó đã cung cấp cho thành phô 55 vận động viên vào 
các đội tuyển thê thao thành phố, các môn tham dự 1§ giải cấp 
quốc gia đạt được 4l huy chương các loại, trong đỏ có LŨ huy 
chương vảng. 
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A. lôn giảo 


C tui thế kỷ 17, khu vực Sài Giòn xưa, nay thuộc địa bàn 

quận 6, đã hình thanh chợ đầu mỗi, thu hút cư dân khắp nơi 

C(hươn 7 về buôn bán, trao đổi hàng hoá và cả giao lưu văn hoá. Nhiều 
ÄXHUOHE= ¿ chủa, miễu của người Hoa, người Việt đã được xây dựng trên 
địa bản. Do đó, quận 6 là nơi tận trung khả nhiều cơ sở tôn 

giáo. Có thê thấy hầu như các tôn giáo có mặt ở Việt Nam đều 


có ở quận 6 : Phật giáo, Công giáo, In Lạnh, Cao Đải, Hồi 
Ta () N giá0 giáo... và cả những nhóm giáo phái xuất hiện sau nảy, những 
năm 1960-70 như Hoả Đông Tôn Giáo cũng là dạng đặc biệt 
và fin nøưỡn = 
Đĩ ra Sự phong phủ của các loại hình tôn giáo ở quận 6 có thể 
thầy từ vị trí địa lý của quận. Đây là khu vực nỗi liên ngoại ô 
WÌ h3 an gian với trung tâm thảnh phô. Cư dân từ các tỉnh đồng băng sông 
Cửu Long nhập cư vào thành phố thường cư trú một thời gian 
nhất định ở quận 6. Sự giao tiếp với nhiều thành phần dân cư từ 
các nơi đến cũng như nhiều dân tặc C ham, Hoa, Khmer... sống 
cộng cư với người Việt tại chỗ đã góp phân tăng cường tính đa 
dạng trong tốn giáo quận 6. 

Theo thông kê năm 1979, toản quận có 91 cơ sở tôn 
giáo?. Đặc điểm nỗi bật của các cơ sở tôn giáo trong quận lả 
tính chất tập trung khá cao. Chỉ riếng trên đại lộ Hùng Vương, 
con đưởng nỗi liên trung tâm thảnh phố ra ngoại thành, đã có 
đến L7 cơ sở tôn 130. 


I Do Lý Văn Thạnh chủ trương thành lặp từ năm 1964, chủ trương hoả hựp 
các Lũn giáo, kinh sách chủ yếu thông qua cơ bút. 

+ Phải của sư Giác Lý hoạt động riêng, không thuộc nhỏm của các sư lịnh xả 
Trung tầm ở Gò Vấp. 
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Số lượng các cơ sử tôn giáo trong quận 6 





Nguân : Theo số liệu thống ÑÈ x2 O6 nam 2/002 

Ngay từ ngày mới giải phóng, số liệu về tôn giáo thu thập 
được trong quận cho thấy trong số 201.531 người dân trong 
quận, có [74.805 người có đạo'. 

Theo thông kê dân số của quận 6 ngày 9/IO/2OO3 thì số 
người có đạo là 5(.736 người, chia ra Phật giáo: 42.741 người 
(16,29%), Cũng giáo: 5.799 (2.2155), T4 lành: 918 người 
(0,35%), Cao Đài: 735 người (0,28%), Hỗi giáo: 525 người 
(0.2%). Một số tôn giáo thường kèm theo một cơ sở hoạt động 
giảo dục hoặc từ thiện - xã hội như Phật giáo, Công giáo, Cao 
Đại, Tịnh Độ cư sĩ 


L PHẬT GIÁO 

Trong các tôn giáo, Phật giáo có ảnh hưởng nhiều nhất 
đến các mặt hoạt động tại quận. Phật giảo có mặt tại quận 6 khả 
sớm. Niên đại hình thành các ngôi chủa cỗ thuộc thế kỷ 18 như 
chủa Từ Ân (1752), chùa Giác Hải (1780), chùa Kiếng Phước 
(1866). chùa Tuyên Lâm (1858), chủa Thiên Trước (1890)... 

Xưa nhất là chủa Từ Ấn, được thành lập ở thành Gia 
Định vào giữa thế kỷ 18, chùa bị Pháp thiêu hủy nên di dời về 
quận 6. Tượng thờ, hoảnh nhị, bài vị các tô trong ngôi chủa cũ 
trước kia vẫn còn đặt thờ trong chủa ở quận 6. Chủa Từ Ấn lả 
một trong hai ngỗi, củng với chủa Khải Tưởng, trở thánh hai 
ngôi chùa xưa nhất ở Gia Định. 


I Theo số liệu thống kẻ của Mặt trận Tổ quốc quận 6. 
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Đa số các chủa trước kia đều thuộc phái Lâm Tế, dòng 
Tô Đạo (Kiếng Phước). đạo Bốn Nguyên (Giác Hải, Từ Ấn...) 
Thiên Thai Giáo Quản tông 

(Tây Thiên)... 

Theo Thông kê năm 1997, Phật giáo có 36 chùa Bắc 
Tông, Ï tmh xả Nam Töng, 1Õ tịnh xả Khất sL LT tình xả Hoa 
tũng. 6 tịnh thất: 241 tăng mì và 100.000 nhật tử. Như vậy, toàn 
quận hiện có 64 cơ sở Phật giáo, ít hơn những năm đâu giải 
nhóng. to một số chùa đã không củ người trụ trì, đã hoàn tục vì 
sau ngảy đất nước hoả bình, họ không thuộc diện vào chủa để 
ân trỗn lính nữa; một số tu sĩ ra nước ngoải... Phật giáo có cả 
3 hệ phái: Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ. 


Số sớ Phật = == “TT = H= z 








Nguồn: Số liệu Thành Hội Phật giáo TP.HCM 2002 

Số lượng 54 cơ sở Phật giáo thuộc hệ phái Bắc tông bao 
ôm cả những cơ sở của người lloa như chúa, tịnh xả, tịnh 
thất... (12 tịnh xá, 6 tịnh thất) sau này cỏn gọi dòng phái Phật 
giảo của người Hoa là Phạt giáo Hoa tông. Toản quận hiện củ 
241 tăng m, lô điệu!. 

Trong quá trình phát triển, Phật giáo Bắc tông chia ra 
nhiều giáo phái, đặc biệt là dưới chế độ Ngô Đình Diệm, có 
phải Phật giáo Cô Sơn Môn (chủa Thiên Lâm), trang bị những 
tu sTI lä người đời, cho cạo tóc, thực hiện những cuộc biểu tỉnh 
theo kế hoạch của Diệm để chỗng lại nhỏm giáo nhải yêu nước 
như Lục Hoả Tăng „ Phật giáo Cô truyện (chùa Giác Hải, Tuyên 


I Theo số liệu thống kế của Mặt trận Tố quốc quận 6. Theo thống kẻ của Ban 
Đại diện Phật giáo quận 6 năm 1997. 
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Lâm...). Khá nhiêu ngôi chùa trong quận 6 trước đây còn lả tổ 
đỉnh của hội Phật giản như Tình độ Cư Sĩ Phật học hội (Hưng 
Minh Tự)... hoặc lä chùa của nhiều phải như piảo nhải Tịnh Độ 
Tông Việt Nam (chủa Phổ Huệ), Thiên Thai (náo Quản tông 
(Tây Thiên)... 

Chùa Tuyển Lãm lả một trong những ngôi chủa cô của 
quận 6, thánh phố Hỗ Chí Minh, thành lập khoảng năm l 858, 
thuộc phường 9-quận 6, số 265 đường Hùng Vương. 

Cuỗi thể kỷ 19, trên một vùng đất còn tương đôi vắng vẻ 
vả âm thấp, xung quanh là rừng chỗi đước và nghĩa trang, một 
am tranh được dựng lên. Theo thời gian, am nhỏ được sửa sang 
thành kiến trúc quy mô hơn, với cột gỗ và mái ngói, có dạng 
kiến trúc quen thuộc của các ngôi chủa cỗ ở Nam Bộ. Buỗi 
đâu, VỊ tô khai sơn chùa chưa được rö, chỉ củ thể tạm xem lä 
tô Liễu Thông, tên đời là Nguyễn Văn Thông, người đứng ra 
sủng tạo chủa Tuyên Lâm, qua bài vị còn đặt để trong Tô đình 
CHắc Lãm: “51g tạo Tuyên Lâm, từ Lâm TẾ chảnh lông, tam 
thập thất thể, húy Liễu Thông, thượng Thiện hạ Tín A - xà-lê 
giác linh miễu tọa `. 

Vào những năm đầu vả giữa thể kỷ 20, chùa thuộc tổ 
chức Lục Hoà Tăng Nam Việt. Bây giờ, theo một số người am 
hiểu cho biết, chủa do giáo thọ Hạp trụ trì. Ngôi chính điện 
lại được vị tô nảy trùng tu. Kiến trúc đã mang dáng vẻ Tây 
phương. Mặt tiền chủa được xây mới, có hành lang bao quanh 
băng những cột trụ vuông, có bậc tam cấp lên chùa. Các hảng 
cột nối nhau bằng những khung vòm chia làm 3 vòm cung mỗi 
gian. Toản thể mặt tiễn còn được trang trí bằng những câu đỗi 
chữ Hiản, dọc theo mặt trước vả phía trên mi ngói có vách 
đứng che phần ngói vả khắc nỗi hảng chữ Hán : Nam Mô 4 Di 
la Phát. Bên cạnh đỏ là một trang nhỏ đặt tượng À Dị Đá, tư 
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thê đứng. Nhiều cây kiếng như tủng vả các loại cây nhủ được 
uốn tia công phu, chu đáo, góp phân làm tăng vẻ trang nghiêm 
và tươi mát cho ngồi chùa. 

Sau lần sửa chữa khang trang nảy hoả thượng Từ Chiêu 
lên kế vị, đã đứng ra cất lại ngôi nhả Tö. Bấy giờ là những năm 
I960-63. Khi hoá thượng viên tịch, chùa được giao lại cho giáp 
hội Lãng giả Nam Việt, do hoa thượng Thiện Ha trồng nom. 
Hòa thượng đã mời thượng tọa Tri Châu, tu tại chùa Pháp Hội 
(quận LŨ) VỀ trụ tri, hoa thượng Nhựt Long lä phó trụ trị. 

Từ khi về trụ trì chùa Tuyên Lâm, thượng tọa Trí Châu 
đã tạo được một nếp sinh hoạt mới trong tăng chúng cũng như 
Phật tử. 

Ngôi chủa có kiến trúc hiện nay la tư đợt trung fu vao 
năm 1963. Kiến trúc mang dũng VỀ HIỆH (lqI VỚI VẶT HIỆH KIÊH 
cố. Đó là một toà nhà 2 tầng, tầng trệt là giảng đường, nơi hội 
họp, tiếp khách. Lâu 1 là chính điện. Bên phải chùa là hậu liêu 
của chư tăng. Cạnh đây là ngôi tháp tổ Trí Châu. Trước chùa 
côn có pho tượng Quan thể Am bồ tát, đặt đứng, cao... Lỗi vào 
chùa còn được bóng mắt của cây bồ đề che phủ. Lần trùng tu 
lớn vào năm 1972 đã làm thay đổi cảnh quang chùa, diện tích 
được nởi rộng. Toàn chùa được bao bọc bằng lớp rao có loa 
văn bảnh xe pháp, đinh trụ la những dod sen. Cổng tam quan 
lớn, cổng giữa có mải cao, trên găn hoa văn bảnh xe pháp. Mái 
cổng và mái chùa hài hòa và cùng một mô típ hơi vút cong ở 
các đầu đao. Sau khi thượng tọa Trí Chúu viên tịch vao Ham 
19735, than được tạng chung vd nhật tứ xã dựng tHởng HIỆm 
trong sản chua. 

Chính điện được thiết kế trên lầu. Mặt trước trang trí hoa 
văn nỗi trên các hành lang. Hàng chữ “Chủa Tuyển Lâm” được 
khắc nỗi trang trọng mặt trước gian chính điện. Hai góc nhỏ hai 
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bên chùa theo kiểu lầu chuỗng, gác trồng cũng được chủ ý xây 
dựng với mái nhỏ vút cong ở đầu đao vả trang trí mái hình lân 
và bảnh xe nhán. 

Như vậy, tính đến kiến trúc hiện có, chùa Tuyên Lâm đã 
qua 5 lân trùng tu vào các năm : đầu thê kỷ 20, 1963, 1972, 
1992, 1993. Lần trủng tu sau củng cất thêm tăng đường 5 tầng, 
nhả hậu tổ, nhả bếp, nhả cốt... 

Từ khi xây dựng đến nay, chùa đã được các đời thiên 
sư tiếp nỗi trụ trì: Thiện Tính-Liễu Thông: giáo thọ Hạp; hòa 
thượng Từ Chiếu; TT. Trí Châu; Trí Khả; Thiện Nghĩa (đương 
kim trụ trì). 

Qua các lần trùng tu, hệ thông tượng thờ chùa Tuyên Lâm 
cũng được thay đôi cho phủ hợp với kiến trúc và diện tích được 
nởi rộng. Các pho tượng cỗ đã được trao tặng các chủa khác. 
Tượng Thích Ca Mâu Ni Phật to lớn nhất, ngôi trên toả sen 
3 lớp cánh, có hảo quang phía sau tượng. Thờ phối tự hai bên 
tượng chính là hai vị bô tát: Địa Tạng vương bô tát (bên phải) 
vả Quan Thể Âm bỏ tát (bên trái). Đối diện với chính điện là 
bản Hộ Pháp. Trên bản đặt pho tượng Hộ Pháp bằng gỗ. Đây là 
pho tượng cỗ duy nhất trong chùa còn lại qua nhiêu lần trùng 
tu. 

Nhìn chung, chính điện chùa Tuyển Lâm thoáng mát, 
rộng rãi, trang nghiệm, không đặt để quá nhiều tượng như các 
chủa mới xây dựng, nhưng vẫn còn giữ lại một ít nét cô truyền 
như bản thở Hộ Pháp đặt đối điện chỉnh điện. 

Trước ngảy giải nhóng, chùa là cơ sở hoạt động bí mậi 
của chư tăng ni phật tử kháng chiến chỗng Mỹ. Dưới sự điều 
động của thượng tọa Trí Châu, thượng tọa Minh C hành... chủa 
là cơ sử cách mạng của Cục Tình Bảo nội õ thuộc E. Đông chỉ 
Nguyễn Văn Huy (Ba Huy) phụ trách thường ở trong chùa, 
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nhờ sự đủm bọc che chữ của thượng tọa Trỉ Châu. Một SỐ đồng 
chí như Tư Tân; Ba Đức; Hai Đông Hương (Ngô Thị Tùng)... 
cùng từng vào cơ sở chùa công tác. Các phật tử ky cựu của 
chủa như Ba Cúc, Diệu Lạc... đã nhiều năm liên ủng hộ vật 
chất cho các hoạt động cách mạng này. 

Sau ngảy giải phóng, chủa Tuyển Lâm lả văn phòng của 
han Liên Lạc Phật giản vếu nước quận ó. Khi chính thức thành 
lập Chảo hội Phật giáo Việt Nam vào năm [9S], văn nhòng ban 
Đại diện Phật giảo quận 6 được đặt tại chùa Long Nguyên. Đến 
nam l9ã?, văn phòng ban Đại điện lại được chuyền về chủa 
Tuyên Lâm cho đến nay. 


Hảng năm, kề từ năm 1987, chủa trở thành điểm an cư 
kiết hạ trong quận, thu hút chư tăng khắp chủa trong quận 6 
về tu học. Do đặc điểm chủa gIáp ngoại ö, năm trên trục giao 
thông chính nỗi miễn Tây Nam Bộ với thành phô. chủa Tuyên 
Lãm đón nhận chư tăng từ Nhà He, Đông Tháp, Cần Thơ, Long 
An, Cân Đước, Hình Chánh, Tần Bình... về nhập hạ, trong 
những giai đoạn chưa có các trường hạ ở tửng quận huyện như 
hiện nay. Hảng năm số tăng chúng về chùa nhập hạ khá đông. 
từ 60 đến 80 vị. 

Hàng tháng chủa cũng tô chức lớp Thọ bát Quan Trai, tạo 
điều kiện cho Phật tử tu học. Thời gian an cư, tăng chúng đã 
thực tập diễn giảng, tham dự thi cấp thành phố. 

Ngoài hoạt động phật sự, chùa Tuyên Lâm còn là điểm 
hoạt động từ thiện-xã hội có tiếng. 

Quận 6 cũng củ chùa Hồng Thanh, được thánh lận cách 
nay hơn 50 năm, thuộc Tứ Ấn Hiêu Nghĩa (P.7) vốn là một 
trong các đạo giáo đặc thủ ở Nam Bộ. 

Có thể thấy hầu hết chua, tịnh xá... trong quận 6 có vị 
trí quan trọng, đa số là những ngôi chủa được nhiều người biết 
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đến như chủa Giác Hải, là ngôi chùa cô vừa là một cơ sở tạc 
tượng Phật nỗi tiếng ở Nam Bộ. Hầu hết tượng thờ nhiều chùa 
Nam Bộ đêu được tạo tác tại đây. Hưng Minh tự, tô đình của 
Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, là một hệ phải Phật giáo, ra 
đời từ năm 1934, do cư sĩ Nguyễn Văn Bông thảnh lập, được 
phong tặng là Đức Tön sư Mimh Trị. Các tịnh xả thuộc hệ phải 
Khất sĩ trong quận cũng có cả tịnh xá của tăng sĩ vả của ni giới. 

Ngoài những giả trị về lịch sử, văn hoá do các ngôi chùa 
đề lại, quận 6 còn có nhiều chùa vốn là địa chỉ đỏ. 

Hiện nay chùa Tuyển Lâm còn là văn phòng Ban đại 
điện Phật giáo quận 6, là điểm an cư kiết hạ tập trung dành cho 
chư tăng trong quận vả là đạo trăng Thọ bát Quan Trai thường 
xuyên hảng tuần, thu hút 140 phật tử. Chùa cũng mở 2 lớp giáo 
lý vảo thử 6 và thứ 7 đề nầng cao trinh độ đạo học cho nhật từ 
quận nhà. Chủa Tây Thiên là điểm an cư kiết hạ đành cho chư 
ni liên tục trong TỔ năm qua. 

Hoạt động từ thiện -xã hội cũng là một trong những hoại 
động nỗi bật của tăng ni, phật tử quận 6. Nhiễu chủa như Long 
Nguyên, Hỗng Thạnh, Phước Long, tịnh xả Lộc Uyễn... đã 
trở thành những cơ sở hoạt động từ thiện - xã hội chính trong 
quận nhà. Việc cập học bỗng, viêng thăm, tặng quả các trại 
dưỡng lão, khuyết tật, tâm thân, trại nuôi trẻ em mầm non trong 

, ngoải thành phố, cao nguyên... lả những hoạt động =— 
xuyên bên cạnh những đợt cứu trợ ngăn ngảy do thiên tại ở 
miễn Trung, miễn Tây... Tịnh xá Lộc Uyên cũng có phòng 
chân trị y học dẫn tặc từ thiện. 


Ban Đại diện Phật giáo quận 6 đến nay đã vào nhiệm kỳ 
VI (2002-2007), đã để ra nhiều hoạt động phật sự cũng như 
công việc từ thiện để đưa đạo vào phục vụ cuộc sống. 


“Ngoài những ngôi chùa mang tính hiện đại với bê tông 
cốt sắt, chỉ còn một số ít chùa cỗ còn lưu giữ cột, kèo băng gỗ, 


35U QUẦN ỦY - ỦY BAN NHÂN DẦN QUẦN 6 


VỚI các pho tượng cô băng ĐỒ, băng đồng như ở chủa Từ Ấn, 
(mác Hải, Kiếng Phước... 

Tủy theo từng nhóm ngôn ngữ khác nhau, người Hoa tổ 
chức lễ cúng trong năm có nét riêng trong mỗi chùa, thể hiện 
qua lời kimh đọc tụng, cách sử dụng pháp khi... 

Trong năm, mỗi chùa thường tỗ chức nhiều ngày lễ hội 
lớn, đó lả lễ cũng Răm tháng Giêng, lễ Phật Đản và lễ Vụ Lan, 
lễ củng rắm tháng Mười, lễ tạ Chư thiên... Vào các ngày ấy, 
nhả chùa trang hoàng đẹp đẽ, đốt trầm hương.tỗ chức cúng lễ, 
thuyết pháp, thu hút đông đảo Phật tử người Hoa. 

LỄ cúng răm tháng Giêng các chùa tô chức lễ Kỳ yên cầu 
cho quốc thái dân an, nhân dân lạc nghiệp... Những ngảy nảy, 
chủa tỗ chức lễ Tam Thiên Phật sảm, lạy 3. 000 vị Phật của 
quả khứ, hiện tại và vị lai. Sau đó Phật tử thính lộc đầu năm 
tõm một thùng : bến trong đạt gạo ngon. quít, đẻn dầu phộng, 
kinh vuông viết chữ Í“hật quang phổ chiếu. Mỗi món đều mang 
ý nghĩa tốt lành, cầu mong Phật tử được may mắn trong năm 
TỚI. 

Lễ Phật Đản các chùa tổ chức lễ Sám Vạn Phật, tùy theo 
từng chủa có thẻ tỗ chức từ 7 đến 10 ngày. Lễ Phật Đản , các 
chủa trang trị bản thờ, trên đặt tượng Thịch Ca sự sinh. Trang 
thờ kết hoa lải và đẻên màu. Phật tử đọc kệ tăm Phật sau đó mỗi 
người rải một ï( hoa lải và một 1† nước lẽn mình tượng. Người 
nảo cũng mong tức lòng thánh của mình được chứng giảm. 

Lễ Eiu Lan ngày răm tháng Bảy, còn gọi ngày Xá tội vong 
nhần.được người Hoa xem là dịn bảo hiểu cho ũng bả cha mẹ. 
Đây còn là ngày đành cho sự tưởng nhớ vả chăm sóc về mặt 
tinh thần cho những người đã khuất, không cỏ thân nhân cúng 
viêng. Ngôi chùa nghĩ ngút khói hương, người [loa đang ký 
bải vị, tên ông bả tô tiên cần cầu siêu. Nơi chánh điện đặt thau 
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nhựa, ghi ba chữ Lan Bồn. Phật tử đặt phẩm vật vào đây để 
“cúng dường” cho các tăng sĩ. Sau lễ cúng, trụ trì chủa chia 
đêu các lễ vật cho chư tăng trong chùa. 

Lễ cúng rằm tháng Mười, còn gọi lễ Hạ Ngươn, các chùa 
tô chức lễ Sám Hỗi, cầu mong sám hỗi hết tội lỗi của mình đã 
mắc phải. 

Những ngảy cuỗi năm, người Hoa cũng tô chức jÊ #q Chư 
Thiên. Lễ được tỗ chức vào sảng sớm. Có đản Chân tế củng 
cảm ơn Phật, Bỏ tát, Thánh, Thân... đã hỗ trợ cho gia đình 
được êm âm, công việc làm ăn được thuận lợi... 

Lễ vật cúng tạ ơn khá phong phú gỗm 10 loại và 24 thứ, 
như hoa, quả, đên,trả, cơm, thức ăn, chẻ, bánh bao, thuốc bắc, 
bánh kẹo. Mỗi loại nảy cúng 24 thứ khác nhau, như 24 loại hoa, 
24 ngọn đẻn, 24 dĩa bánh... Lễ vật dâng cúng. tùy theo kinh tế 
nhà chùa mã công phu hay đơn giản. 

Ngoài các lễ hội trên, vào các ngày Thanh Minh, tháng 2 
hoặc tháng 3; Trùng Cứu, mông Ø tháng 9 äm lịch, Phật từ củng 
đến chủa viếng hải cốt của ông bả dâng phẩm vật và đốt vàng 
mã cho người đã khuất. 

Ảnh hưởng phong tục tập quản vả tín ngưỡng dân gian, 
các chủa Hoa khi cúng đốt nhiễu vàng mã. Giấy tiền vàng bạc 
được xếp thành hình ống, đặt lên dĩa cúng thành hình tháp 7 
tầng hoặc hoa sen. Xong lễ cúng, đem ra đốt trước chùa. Giây 
vàng bạc in chữ hán : Phúc nh [hông hải, thọ ft Nam sơn... 
cầu mong được nhiều Phúc, lộc, thọ... Lễ hội của người Hoa 
theo đạo Phật ở quận hiện nay còn được khuyến khích thực 
hiện kết hợp làm phước thiện qua việc cúng tao cho người 
nghéo trong dịp lễ Vu Lan, thay vì đủng tiền mua giấy vàng 
bạc đốt cho thân nhân quá vãng. Lễ hội được tổ chức đơn giản 
hay cầu kỳ, tuỳ thuộc vảo từng năm, từng vùng... Năm được 
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mua hoặc những vùng có đồng người Hoa tham gia hoạt động 
kinh doanh sản xuất lớn, lẽ hội thu hút khả đồng người và lễ vật 
dầng củng đồi đảo hơn. Sau ngày giải phóng, các lễ nảy có vẻ 
lăng dịu một thời gian, sau đó bộc phát mạnh hơn do cuộc sống 
người dân ngày cảng được sung túc, đây đủ hơn. 

Những ngôi chủa Hoa như Nam Phố Đà (P.6), Diệu Pháp 
(P.11), Thao Đường thiền tự (P.12)... đa mang lại nét giao lưu 
văn hoá từ các pho tượng băng đá được đưa về từ Myanmar 
(chủa Diệu Pháp); băng gõ (Nam Phố Đà)... các pháp khi như 
trồng, chuông cũng, tử Hồng Kông, Đải Loan du nhập vào 
(Thảo Đường Thiên tự). Tín ngưỡng Phật giáo của người Hoa 
trong quận cũng được phong phú hơn nữa từ một hệ thông 
kinh sách Phật giáo được đưa về từ các nước, giới thiệu một 
hình thức nghi lễ, thờ tự vả cách truyền, thọ giới khá khác 
biệt. Những buổi lễ củng Phật, cúng _VONE, cầu siêu cho người 
quả cô... diễn ra tại chùa, với các lễ vật phong phú, đa dạng 
của từng, cộng đồng nhỏm ngũn nữ Triều Châu, Quảng Đồng, 
Phúc Kiến... đã giúp lưu gIỮ các tập quản vả nét vấn hoá âm 
thực của người Hoa qua nhiêu thế hệ. Các tịnh xá thuộc hệ phái 
Khất sĩ đã giới thiệu cho Phật tử và khách tham quan một nét 
kiến trúc đạc thù, độc đảo của hệ phải. Đỏ là những ngôi tịnh 
xá có kiến trúc hình bát giác, tượng trưng cho tinh thần Bát 
chính đạo trong giáo lý Phật giáo. Hệ thông thờ tự đơn giản, 
trang nghiêm bến trong tịnh xả cùng giới thiệu một quan niệm 
về tĩnh thân Tử vô lượng tâm, về Tứ Diệu đề trong giáo lý khi 
tạc kích thước hệ thở trong chính điện hình vung. 

Trong quận, trước năm 1975, phái Khất sĩ có hơn 10 ngôi 
tịnh xá. Đoản du tăng Khất sĩ của TT. Giác Lý cũng đặt cơ sở 
niếng, là trụ sở trung ương của phải này đạt tại quận 6, mang 
tên Tịnh xá Trung tầm 














I_ Phải của sư. Ciiác Lý hoạt động riêng, không thuộc nhóm của các sử lịnh xá 


Trung tầm ở Gò Vấp. 
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Nghi lẽ diễn ra trong năm tại các chùa thuộc quận 6 cũng 
thường xuyên đông đúc, tưng bừng vào những ngảy mông 
Một Tết vía Đức Di Lặc, rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy, 
rằm tháng Mười, Lễ Phật Đản, lễ Vu Lan... những ngảy an 
cư kiết hạ trong ha tháng từ Răm thăng tư đến răm tháng Hảy, 
những ngày giỗ Tỏ, cúng thất, cũng Trai tăng... Chùa thuộc 
hệ phải Nam tông có số lượng không nhiêu trên địa bản thành 
phố. Riêng quận 6 có chủa Trúc Lâm, được thành lập từ năm 
1965 và trùng tu vào các năm 1982, 1992, 1995, 2003. Chủa 
thuộc hệ phải Nam tông do hoá thượng Hộ Tông du nhận từ 
Campuchia về Việt Nam. Ngoài những ngày lễ an cư trong ba 
tháng từ tháng 6 đến tháng 9 âm lịch, còn có lễ Dâng y Kathina 
diễn ra hàng năm và giõ hội sư trụ trì. 


H. CÔNG GIÁO 

Trong quận có hai nhà thờ Chúa Hiển Linh và nhà thờ 
Bình Phước là hai trung tâm sinh hoạt nghi lễ của tín đỗ Công 
giáo. CHIảo xử Bình Phước được lận từ năm 1956, (Hảo xử 
Chúa Hiển Linh được thành lập vào năm 1962. Cả hai giáo xử 
vảo những năm 1970-80 đã có đến 4.200 tín đỗ trong quận. 
Trước năm 1975, trong quận còn có Tiểu chủng viện Caroli. 
Sau năm 1975 đã chuyển giao cho Nhà nước làm cơ sở khoa 
học kỹ thuật. Ngoài ra trước đầy còn có cơ sử giáo dục thuộc 
dòng tu SaInt Paul (5aint Vincent de Paul) đảm trách. 

Sinh hoạt nghi lễ trong giáo xử diễn ra thường xuyên mỗi 
ngày cũng như hảng tuân tại nhà thờ. Thánh lễ sảng và chiều 
tạo điều kiện cho giáo đẫn có thê đi lễ đều đặn. [rong năm, hai 
ngảy lễ Phục Sinh và Giáng Sinh thu hút đông đảo giáo dân đến 
tham dự, tạo không khí đông vui. Ngày lễ Giáng Sinh hiện nay 
thực sự là một loại hình lễ hội. 
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IH. ĐẠO TIN LÀNH 

Đạo lim Lánh du nhập vào Việt Nam đầu thê ky 20(1211). 
Từ khi du nhập đến nay, đạo đã phát triển ra nhiều vùng khác 
nhau trong cả nước. Ở quận 6, đạo được truyền bá trong cộng 
đồng người Việt và người Hoa. Trước năm 1975, có 4 nhà thờ 
Tim Lành trực thuộc Hội thành Tịn Lành Việt Nam. Chị hội 
Bình Tầy, chỉ hội Tân Hoa Đồng, chị hội Phú Lãm và Đức Tìn 
Thánh Đường. Những hội thành này đều được thành lận trong 
những năm 9560-70. 

Hội thanh lìn Lạnh Bình Táy (PL) được thành lận vào 
nam 956, là hội thành của người Hoa, mang tên kiệt Nam Hiaa 
Kiểu Cơ Đốc trao hội Tìn Lạnh. Đầy là một tô chức do THỤC Sư 
người Loa đứng ra truyền đạo. 

Hộn thành Tin Lành Tần Hoa Đồng (P.14) cũng được 
thánh lặp vào năm 956, có tên gợi Nam Việt Cơ Đốc miáo hội. 

Hội Thánh Tn Lành Phú Lâm (P. 12) được thành lận vào 
nam 962, còn có tên gợi Hội thành Tìm Lạnh Bình Tiên . 

Đức tin Thánh Đường là một cơ sở y tê của đạo. Trước 
năm 1975, y viện im Lành nảy có ö mục sư và các cản sự điều 
dưỡng trồng nom thưởng xuyển, có bác sĩ thường trực. Chủ 
đến tháng 7-9779, cơ sở nảy ngưng hoạt động do các mục sư 
đi ra nước ngoải. 

Hiện nay, hàng tuần, ba hội thánh vẫn sinh hoạt nghi lễ có 
khoảng 1.500 tin đỗ tham dự. 


IV. ĐẠO CAO ĐẢI 

Quận 6 có một thánh thất Cao Đi, thuộc phải Ban Chính 
Đạo Bến Ire của đức Cháo lông Nguyễn Ngọc Tương. Thánh 
thât đựơc xây dựng từ năm 970 mang tên thánh thát Đô Thành. 
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Được thành lập từ năm 1926, đạo Cao Đại sớm bị phần 
hoá thành nhiêu phái, nhất là trong giai đoạn Pháp xâm chiêm 
Việt Nam, sau đỏ đến My. Một số tín đỗ trong đạo đứng vỀ 
phía dân tộc „ đã tách rời toả thánh Tây Ninh về Bên Tre thành 
lập Ban Chỉnh Đạo, do đức giáo tông Nguyễn Ngọc Tương cai 
quản. Lập trường của ban Chỉnh Đạo được thể hiện rõ trong 2 
cuộc kháng chiến chỗng xâm lược, đã thành lập Ban chấp hành 
Cao Đài Cứu Quốc vào năm 1946 ở Bến Tre, tham gia hoạt 
động cách mạng, sau đỏ đã được Nhà nước tặng thưởng Huần 
chương kháng chiến hạng II. 

Do chính sách dôn dân, dồn thánh thất vào khu Trù mật 
của Ngõ Định Diệm, Ban Chính đạo phải chuyền lẽn thành 
phố, đặt cơ sở ở quận mang tên thánh thất Đô Thành, để vừa 
củng cô đường li, vừa giữ vững tỉnh thần bốn đạo. Khỗi Liên 
Giao 18 hội thánh cũng từ đó hình thành, thánh thất Đô Thành 
biến thành trụ sở trung ương vào năm 1964. 

Trong năm, thánh thất tổ chức nhiều ngày lễ lớn: Vía 
Ngọc Hoàng Thượng Đề (9/1 âm lịch), vía Diêu Trì Kim Mẫu 
(15⁄8 âm lịch), lễ sinh nhật, đức giáo tông Nguyễn Ngọc Tương 
(25 và 26/5 âm lịch)... Vào các buỗi đại lễ nảy, tín đỗ thường 
chế biến nhiều thức ăn chay, nhất là trong ngảy vía Diêu Trì 
Kim mẫu, nhiều bánh, trải được chế biến, nhiều vật dụng được 
thêu tay đâng lên cho Mẹ Đất, thể hiện tải đảm đang của nữ 
giới. Hiện có khoảng 5.000 tín đỗ trong thành phố là tín đỗ 
thuặc nhải nảy. 


V. HỘI GIÁO 

Trong quận có một thánh đường THHồi giáo của cộng đồng 
tộc người C hãm, được thành lập từ năm 1969, mang tên lamia 
Alsa Adah. Nhóm người Chăm nảy từ Châu Đốc lên thành 
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phố, thuộc chi phái Hồi giáo Sunnit. Với hệ thông tổ chức gồm 
(Hảo cả (Hlakim), Phó giáo cả (Nanh). thây dạy đạo (Ùstaz), 
Thư ky và Immäm, những vị nảy phụ trách thánh đường. Năm 
tín điều căn bản vẫn được các tin đỗ tuân thủ: Xác tín với 
Thượng Đề Allah, cầu nguyện 5Š lần trong ngày, ăn chay tháng 
Ramadan, Bồ thí và đi hành hương thành địa Mlekka. 

Vảo năm T989 thành đường được trùng tu, mở rộng lớp 
học kinh Qur°an. Đền năm 1994 lần trùng tu nảy xây thâm rảo ở 
mặt trước thánh đường. Đến năm 1997, nên thánh đường được 
nâng lên, cần gạch rnen trên vách và lát gạch mời. Ngoài các 
buỗi lễ cầu nguyện hàng ngảy, có 30 người Chăm đi dự thường 
XuyÊn, riếng trưa thứ sảu tất cả tín đô đêu phải đến thánh đường 
dự lễ chung, có Immâm điêu khiến. Ông là người thông. hiểu 
đạo, hướng dẫn cho tín đỗ. Sau buổi lễ, tín đồ thường ngôi lại 
trao đổi sinh hoạt xã hội, tạo điều kiện thắt chặt tỉnh tương thần 
tương trợ. Có 4 ngảy lễ lớn trong năm được tô chức tại thánh 
đường : Sinh nhật Muhammmad, thắng chay Ramadan, Eid LÍÌ 
Fttr (Lễ xã chay) và Eid al Adha (lễ Haji). Những ngảy này có 
hơn 200 tín đô đi lễ. 

Hiện thánh đường có 432 tín đồ. Những tín đỗ Chăm Hỗi 
giáo góp phân mang lại nét đa dạng trong văn hoá qua việc sử 
dụng ngôn ngữ Á Rập và Melayu khi đọc kinh Qur°an hàng 
ngày. Môi quan hệ của Hôi giáo trong quận với các nước, đặc 
biệt là Malaysia, Á Rập Seoudite... qua các cuộc hành hương 
về Mekka vả qua giao lưu với cộng đồng Hồi giáo nước ngoải 
ngày cảng được mở rộng. 

sự t 

Tóm lại, quận 6 lä quận ven đö, trong lịch sử do vị trì 
địa lý, đã có nhiều quan hệ tôn giáo với các nơi từ miễn Đông 
Nam bộ xuống và miễn Tây Nam bộ lên. Nét đa đạng trong tôn 
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giảo quận 6 do vậy cảng nỗi bật. Những ngỗi chùa trước đây 
dưới thời Ngõ Định Diệm được xây dựng và là cơ sở trung tầm 
của phái Phật giáo Cô Sơn Môn do Ngõ Đình Diệm dựng lên 
cũng được đặt tại quận 6. Cơ sở Tứ An Hiểu Nghĩa của Nguyễn 
Long : { hầu, người mượn danh nghĩa đạo đề hoạt động g chính trị 
đến những ngày đâu giải phóng miễn Nam cũng đặt tại quận. 
Điều đó chứng minh cho vị trí chiến lược vả vai trò quan trọng 
về lịch sử và văn hoá của quận 6. Ngày nay, dưới chính sách về 
tín ngưỡng và tôn giáo của Đảng, sinh hoạt của tôn giáo trong 
quận đi vảo nên nếp, tín đỗ phát huy hơn nữa hoạt động ích 
nước, lợi dân ngày cảng có nhiều hoạt động từ thiện — xã hội 
của tất cả các tôn giáo vỉ một mục tiêu cao cả: sống tốt đạo 
đẹp đời. 


B.lín ngưỡng dân gian 


Thuở ban đầu khai hoang đất Đông Nai — Gia Định, các 
cư dân thuộc các tầng lớp nghẻo khổ mang trong mình hành 
trang văn hòa dẫn gian trong đó có tín ngưỡng dân gian. Cuộc 
cộng cư của người Việt, Minh Hương, Hoa, Chăm, Khmer đã 
dẫn đến sự giao lưu văn hóa. Những điều kiện lịch sử cũng tác 
động mạnh mẽ đến sự phát triển các đạng tín ngưỡng dân gian 
trên địa bản Thành phố Hỗ Chí Minh vả quận 6. Các thiết chế 
văn hóa như đình, miễu, võ, đền thờ là những nhu câu tinh thần 
không thẻ thiếu. 

I. ĐÌNH 

Theo Minh Điều Hương ưức, chỉ có xã, thôn mới được 
phép lận đình, võ, nhà vuông. Đình là cơ sở tín ngưỡng có tính 


358 QUẦN ỦY - ỦY BAN NHÂN DẪN QUAN 6 


chất chánh thông. Thành Hoàng của làng, xã được thờ ở đình 
một khi được vua phong là đại diện cho vua ở đó. Ngày xưa, 
tủy từng vùng mà đỉnh được gọi theo nhiều tên khác nhau như 
“linh miều”, “Võ miều”, “Linh Từ”, '*Thần Đình”, “Cô Đình”, 
“Cô miễu”, “Nhà vuông cái”. Miễu là tiếng Hán Việt, miễu là 
tên gọi dân gian. Người Loa phố biến gọi đình là miếu. 

Người có công qui dân khai hoang được tôn làm “Tiền 
hiển khai khẩn”. Người có công khai thác tu bỗ làng mạc 
phường. xã được gọi là “Hậu hiền khai cơ”. Thờ Tiền Hiền, 
Hậu Hiển là để “báo bốn tư nguyên ` theo đạo ly “tổng THƯỚC 
nhớ nguồn”. Tiên Hiền — Hậu Hiên trở thảnh thần là do thời 
sinh tiên những người nảy có công lớn g1úp đồng bảo. Thờ tiên 
vãng hương chức qua đời đề tri ân. Sau củng là thờ các hội viên 
quả vãng. 

Các định ở quận 6 được lận thời Pháp thuộc. Đình đa SỐ 
được trùng tu vào đầu thể kỷ XX để phát huy tính thân yêu 
nước, bảo tôn văn hóa trước làn sóng xây dựng nhả thờ của 
Phản, trùng tu đên miễu của người lÏoa, người Án. Sau 1945, 
do chiến tranh ác liệt, nhân dân quận 6 có xu hướng thở cúng 
các danh nhân, anh hùng dân tộc ở đình đề nhớ ơn. Thần thờ ở 
đình có nhiêu thân biêu tượng cho khí thiêng sông núi là Thành 
Hoàng của làng, phường, xã vả các nhân thần có công là Phúc 
thần. Tên đình thưởng là tên làng xưa. Mỗi đình có dẫu ấn 
lịch sử, có liên quan đến công cuộc khai hoang và dựng đỉnh. 
Người Việt có 7 ngôi đình gôm có: 

1. Đình Bình Hòa, phường 7: thờ thần chính là ông 
Phạm Văn Chỉ, một anh hùng dân tộc chồng thực dân Pháp 
xăm lược. Thần phụ lä Linh 5ơn Thánh Mẫu. 

2. Đình Tân Hòa Đông, phường 14: thần chính là Thành 
Hoàng Bồn Cảnh có sắc phong của vua Tự Đức năm 1852, 
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trùng tu năm 1924, năm 1973, thần nhụ là Quan Công, Trương 
Phị, lriệu Từ Long, Lê Sơn Thành Mẫu (thân Hoa), Ngũ Hành 
nương nương. Võ ca của đỉnh nay làm trụ sở của Ly ban nhãn 
dần phường 14. 

3. Đình Bình Tây, phường 6: Thần chính là Thành 
Hoàng Bốn Cảnh. Thần phụ là Ngũ Hành nương nương, Nam 
Hải Tướng quần (gốc Chăm), Thần Hỗ, Thần Nông, Thõ Địa. 

4. Đình Bình Tiên, phường 6: thần chính là ông Đoàn 
Văn lúc có sắc phong của vua Minh Mạng. Thân phụ lá Quan 
Đê, Linh Sơn Thánh Mẫu, thân Hỗ, Thân Nông, Ngũ Hành. 
Năm 1968, Bộ chỉ huy tiền phương đặt ở đây. 

5. Đình Phú Hòa, phường II: thân chính là Nguyễn 
Trung Trực, thần nhụ lả Quan Công, Nam Du Huế Quang, Bắc 
Du Chân Võ, Nam Triêu Đại Đề (thân Hoa). 

6. Đình Bình An ở phường 8: Thân chính là Phan Thanh 
vị quan yêu nước thời nha Nguyễn. Thân phụ là Quan Công, 
Cửu Thiên Huyễn Nữ, Thân Hỗ. 

7. Đình Phú Lâm ở phường 9: Thần chính là Thành 
Hoàng Bồn Cảnh. Thần phụ là Quan Am. 

Qua trình bảy trên cho thấy, đình ở quận 6 thờ thần chính 
đa sö là nhãn thần và thần phụ đa số lä thần Hoa. Vì ở quận 6 
có đông đồng bảo Hoa cư trú nên để giao lưu. 

Các thần linh thuộc đất đai trong đình được thờ có : Ngũ 
Thõ Long thần là thần long mạch theo quan niệm của nhong 
thủy: Thanh Long, Bạch Hỗ được biên thành thần trần bốn 
hưởng đình mang ý nghĩa chúc tụng hơn lả tín ngưỡng. 

Các thân linh thuộc khu vực ngôi đình có: Ngũ tự thân 
gõm Thần Bếp, Thần Nhà ở, Thần cửa cải, Thần Ciếng nước, 
Thân gian nhà giữa. 
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- Định Phước Táo Quân lả thần Bên đứng đầu Ngu Tự 
thần. Trong dân gian có hai loại Táo lả (Phật Táo (Định Phước 
đáo (Quần coi họa phước và loa Đức Tào Quần (Thö Tảo hay 
Thaăn Bến). 

- Thân Tài: Tài Bạch Tỉnh Quân coi về tiên bạc lợi lộc 
vàa Thöõ Địa, Phước Đức Cháành Thần với ý nghĩa đãt đai sinh 
lựi lộc. 

Thân bản nghiện gôm CŨ: 

r Tiên sư là tô nghệ nghiệp hoặc tổ sư làm nghề hương 
chức hoạc tố nghề hát hội. 

: Thân Nông cỏn gọi là Tiên Nông tức thân dạy dân cảy cây. 

t Thần Hỗ: ở bức bình phong đắp hình rồng vờn cọp, 


biểu tượng của äm dương hòa hợp, mưa thuận giỏ hòa, bị ảnh 
hưởng của tục thờ Thần Thái Tuế của người Hoa. 


E Nam llái Tưởng Quân là thần cá voi là biến dạng của 
thần sóng biển, Po Riyak của người Chăm. 


: Ngủ Hành nương nương có quyên nãng Với các nghề 
có liên quan đến đất đai, củi lửa, kim loại, nước, cây gỗ, được 
trùng tu Nhị vị công tử hoặc Nhị vị công nữ do ảnh hưởng của 
tin ngưỡng C hãm. 

+ Linh Sơn Thánh Mẫu: là thân ở núi Bà Đen được đồng 
nhật với Dây Khmau của người Khmer, được chết hóa thành 
thân Lý Thị Thiền Hương. 

Cùng như ở Nam Hộ, lịch lễ năm ở các đỉnh quận 6 gôm CÓ: 

I. Lễ đầu năm cuỗi năm từ 25-30 tháng Chạp âm lịch: 
đưa Thần, đưa Tảo, rước Thánh [ioàng, Nguyên Đàn + Khai 
hạ (Khai Sơn), Hạ nều. 

2+. tam Nguyễn 

3. Tứ thời tiếp lạp 
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4. Ky Yên gôm : Trong lễ Kỳ yên có đọc văn tế cầu quốc 
thải dần an. 

Hạ điền: khai trương việc cảy cây 

Thương điền: CỦngE thần để cầu mùa mảng bội thu, mưu 
thuận giỏ hỏa. 

5. LỄ cúng Tiên sư. 

6. Tạp tế. 

7. Giỗ Hậu vả giỗ các anh hùng liệt sĩ nêu trên. 

Lễ vật dùng trong các năm không dùng trong các ngày 
sóc, ngày vọng. LỄ vật cúng chay dùng trong ba ngày Tam 
Nguyên, Câu An, Kỳ Yên. Lễ vật đặc biệt dùng để tông khứ 
cõ hôn, õn dịch (như cá lốc nướng trui), củng chủ đât, rước 
tö nghe, củng nữ thần, Quan Công, Hỗ, Bạch Mã thải giảm, 
Thanh Hoàng bốn cảnh, xôi, thịt, con thủ. Lễ củng Ky Yên là lễ 
trong. Ban Quý tế đảm trách việc cúng lẽ. Lễ Thỉnh sanh diễn 
ra lúc Ö giờ, lễ vật là heo sẵn g. Lễ Túc Yết, Lễ Đoản Cả, lễ Tiên 
[Hiền — Hậu Hiện. Ngoài ra còn các lễ tụng kinh cầu an, rước Tô 
hát bội, lễ thỉnh sắc và hỗi sắc, lễ xây chủa, lễ Đại bội, hát châu, 
lễ tôn VƯƠNE, lễ hôi châu, lễ đưa khách, lẽ cúng miễu ở đỉnh. 

Tóm lại, đình ghi lại những dẫu ấn lịch sử, công sức của 
nhiêu thể hệ. thành quả khai phá đât phương Nam, trường giảo 
dục đạo lý, găn bỏ tỉnh cảm của thể hệ hiện tại với lịch sử ông 
cha. 


HH. TÍN NGƯỠNG Ở MIÊU 

Miễu (miễu) là nơi thờ các thần dân dã của ấp, khu phố. 
Miễu dân mian khác với loại miễu trong thiết chế đến, miễu, 
đản, từ của nhà Nguyễn. Người Minh Hương gọi miễu là đình. 
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Miễu dân miao thường chặt hẹp. Tên gọi của miễu thưởng rất 
khác nhau. 

+ Có miễu mang tên thân chính được thờ. 

+ Có miều mang tên của ập hoặc địa danh của một địa 
phương. 

+ Có tên miều do thân thánh hóa một vật chất cụ thể. 

t Có miễu mang tên danh nhân. 

Kiếng ở quận 6, ngoài tên gọi miễu theo nguyên tắc trên, 
tên gọi rniều còn mang nội dung kẽu gọi sự đoàn kết, đồng tầm 
hiện sức của người tÍn n#ưỡng. 

Qua khảo sát cho thấy người Việt và người Hoa đêu thành 
lập miều riêng cho cộng đông mìỉnh. 

1. Miễu do người Việt quản lý là 29 miều, I điện thờ, l 
đến thờ. Ciõm có: 

- Có 16 miều có tên Ngũ Hành nương nương thờ thân 
chính là Ngu Hảnh nương nương. Các miều cung thờ thân 
chỉnh là Ngũ Hành nương nương mang nhiêu tên khác nhau 
như : miễu Cầu Xây, miễu Tây Đường, miễu Bình Thuận, miều 
Đông Tâm, miều Hiệp Thánh, miều Hiện Đức, miều Đức Lập, 
miễu LHiệp Lợi, miều Thuận Hòa, miều Tân Hiện Thành. 

Các miễu khác: 

- Miễu Cửu Thiên Huyễn Nữ thờ Cửu Thiên Huyền Nữ. 

- Điện thở Chian Âm : Thần Quan Âm 

- Miễu Thổ công: Thần Thổ Công 

- Miễu Âm hôn: thờ chiến sĩ trận vong. 

- Đên thờ Hai Bả Trưng, Hùng Vương, Lạc Long Quân. 

2. Các miễu do người Hoa quản lý thờ các thần chính 
như sau: 
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- Ấn Trúc Lâm: Thiên Hậu Thánh Mẫu 
- Chí Thành xã: Tẻ Thiên Đại Thánh 
- Đảm Đại Tiên: Đàm Công Đa 
- Phu tế miễu: Trần Uyên 
- Thiên ÿy Đân: Tam thập Tam thiên 
- Quan Âm cô miễu: Quan Am 
- Bình Khánh miễu: Thủy Mẫu nương nương. 
- Thủy Mẫu nương nương cung: Thủy Mẫu nương nương. 
- Phần Chian Đường: Thiên Hậu 
- Thiên Đức Đường: Quan Âm 
- Thiên ý từ bi Đản: Quan Âm 
- Phước Tế Đường: Phúc Đức Chánh thân 
- Binh An Hộ Quản: Quan Công 
- Fập Lương xã: Thiên Hậu 
- Hỏa Đức nương nương: Thân Hỏa 
Các thần phụ ở các miễu người Việt có: 
: Thân Phật giáo: Thích Ca, Di Đà, Chuẩn Đê, Di Lặc, 
La Hản, Địa Tạng, Quan Am. 
' Thân gộc Hoa: Quan Công, Châu Xương, Châu Bình, 
Địa Mãu. Thö Địa, Diễu Trị Km Miầu, Cửu Thiên Huyền Nữ, 
Thần Tải, Thö Địa, Phúc Đức Chánh Thần, Ngũ Phương. 
Ngũ Thõ Long thần, La Sát Thánh Anh v.v.. 
+ Thần sốc Chăm: Nhị vị công tử, Chúa Tiên, chúa Ngọc, 
Thiên Y À Na, Thủy Long v.v.. 
: Thần gốc Bả La Môn: Bạch Mã Thái Giám. 
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t Thần chung cho các dẫn tộc Việt, Chăm, Khmer, lloa : 
Ba Chúa Xứ, Ong Ba Thỏ, Công. 

Các thân phụ thờ ở các miễu Hoa còn có đặc điểm là thân 
chính của một miếu Hoa khác. 

Ngoài ra các thần phụ khác gồm có: La Sát thánh nương 
nương. Địa Mẫu, Hậu Thõ phu nhân, Thần Lái — Phúc Đức 
Chánh thân, Tế Thiên, Thái thượng Lão Quân, Bao Công, Thái 
Tuế. Ngày nay do giao lưu văn hóa người loa tiếp nhận thêm 
( hủa xử Thành Mãu. Đặc biệt ở phường 6 quận 6, có Thiên 
Y đan gốc thờ Tế Thiên nay thờ thần chính là Tam Thập Tam 
Thiên. Nơi đây còn thờ thân của Tam giáo như Phật giáo, Lão 
giáo, Không giáo vả thân dân gian. 

Lễ hội ở các miễu: 

Lễ hội ở các miễu người Việt củn g1ữ các tục lệ như sau: 

+ Lễ đầu năm cỏn gọi là “lễ ra mắt” thân linh nhằm chảo 
hỏi, chúc Têt các thần linh vảo ngảy mùng 3 Tết. 

+ Lễ khai sơn vào ngảy mùng 7 tháng Giêng âm lịch, còn 
gọi lả lễ động thô đề bắt đầu làm việc sau những ngày nghỉ ăn 
Tết. 

t Lễ củng miễu: mỗi miễu có một ngày lễ chính trong 
năm. Có miều chọn ngảy thành lập miễu. có miễu chọn ngảy 
vía của thần chính. Đây là lễ có quy mô lớn nhất trong năm, 
kéo dải từ Ì đến 3 ngày. Ngày nay thông thường r lễ chỉ kéo đải 
trong 24 tiếng r đồn g hồ. N \goài ra có miều còn chọn một số ngày 
lễ đặc biệt như lễ Tông r Ôn (lễ tiền thần Ôn hoàng ch lệ), lễ 
Tế Na (lẽ khao củng ãm bình) nhấm C“äu an cho xóm, än, khu 
nhõ. 

* Lễ vật cúng miễu: Lễ vật tùy người tín ngưỡng chọn, 
nhưng phải thê hiện được người tín ngưỡng nên phải đây đủ lẽ 
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vật, tỉnh khiết, theo đùng truyền thống tuy đơn giản hơn lễ vật 
cúng đỉnh. Ngoải ra mỗi thần phải có một lễ vật cúng riêng. 
Có thần phải kiêng cử một lễ vật nhất định như Quan ông cử 
Củng gả. 

* Nghi lễ cúng miều: cô ba dạng 

a) Nghi lễ theo truyền thông Nho giáo: 

Chương trình lễ gôm có đánh trông báo tin khai lễ, lễ tiền 
yêt, lễ dầng › lễ vật lên cúng thân, lễ chánh tế. Hiện nay nghi thức 
lễ ở miềễu chỉ còn giữ các nghi thức như lễ quản tầy (rửa tay), 

“Phần hương” (đốt hương), nguyện hương (cầu nguyện), tấn 
hương (dâng hương), châm tửu vả tiếp tửu, đọc văn tế, “phần 
chức”. Ngày nay lúc dâng lễ, người chủ lễ chỉ đốt hương, quỳ 
lạy cầu nguyện. rủt rượu, trả, lạy. 

Đôi với người bình dân hiện nay chỉ phỗ biến chọn hình 
thức “củng lạy ” dễ thực hiện hơn. 

b) Nghi lễ Nho giáo và Phật giáo: 

- Nghi lễ tôn giáo được thê hiện rõ nhất khi cúng cô hỗn. 

Chỉ tiết nghi lễ Nho giáo còn được áp dụng trong lễ Tiên 
Yết, lễ chánh tế, lúc hội viên quá vãng. Chi tiết nghi lễ Phật 
giáo được áp dụng trong lễ khai chung bản (thỉnh Phật), lễ cúng 
Tiêu Diện, Hộ pháp, chân tế cô hỗn, lễ Hưng tác, lễ thỉnh Thập 
Điện, tụng kinh Cầu an, tụng kinh Câu siêu, lễ hoàn Kinh. 

c) Nghỉ lễ cúng cỏ bà bỏng dự. 

Lễ cúng miễu có bà bóng diễn xướng và dâng lễ bắt 
nguồn tử tục thờ nữ thân Thiên Y Ana Ngọc Diễn Phi (tức thần 
Po — Nagar) gốc của người Chăm. Hiện ở quận 6 lễ cũng miễu 
có bả bóng đều được người Việt, người Hoa áp dụng khi có 
cúng miếu xảy ra. 
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Chương trình cũng miễu khi có bả bóng dự gôm có lễ khai 
tràng, lễ thỉnh đất, nước, diễn xướng, châu trời, dâng bông vả 
đãng mãm, bản lộc, an vị, hát Địa Nang. Lát Địa nàng rất thích 
hợp với sự giải trí, tiúp vui cho người lao động sau những giữ 
làm việc vất vả mả không là mê tín đị đoan như một số người 
hiểu lâm. 

Nói chung, quận 6 lả nơi định cư sinh sông của nhiều 
thanh phân xã hội, đặc biệt là nhân dân lao động nên thờ Ngủ 
Hành nương nương : là rât phô biên vì thích hợp VỚI THỌI ngành 
nghề, mọi tầng lớp nhân dân. mọi lứa tuổi nhất là chị em phụ 
nữ. Nhiều miễu khi CủnE thân CỦNE cúng các lễ vật kỷ niệm 
thời khai hoang như cả lốc nướng trui, mắm sống. 

Thân có gốc từ tôn giáo như Ngọc Hoảng Thượng Để 
(Lão giáo), Quan Âm (Phật giáo), Không Tử (Không giáo) 
được tôn thờ vả có ngày củng chính thức của miễu. 

- Nhiêu thân gốc Hoa nay bị Việt hóa như Ngũ Hành 
nương nương. Cửu Thiên Huyền Nữ. Các miễu thở đa thân, 
mỗi thần có ngảy vía riêng nên đên ngày vía các thân thờ trong 
miễu cũng quy tụ được người đến tín ngưỡng, làm cho sinh 
hoạt ở miềễu khá đa dạng và đậm tỉnh nhân văn. 

- Văn tế ở miễu nay được đơn giản hóa nhiều hơn so với 
cúng đình. Người chủ lễ thường chỉ dâng hương. cầu nguyện. 
Người phụ lễ chỉ rút trả, rót rượu. 


IH. TÍN NGƯỠNG DÒNG HỌ 
Ở quận 6, miễu thờ tổ dòng họ của người [loa nhiêu hơn 
miểu thử dòng họ của người VIệt. 
Người Việt chỉ củ một đên thờ họ Nguyễn. Trong khi 
người Hoa ở quận 6 có nhiều đến thờ họ như đến thử họ Trần 
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(có hai đền thờ), đên thờ họ Trang - Nghiêm, đền thờ họ Kha — 
Thái, đên thờ họ Vương, đến thờ họ Lục — Quê (gôm họ Hỗng, 
C"ang, Uõng, Long, Phương ), các đền thờ họ Châu, Lương, 
Hùynh, Phỏ, Tắt, Dương, Lỗi, Phụ, Lại, Tạ... 

Mỗi đến thờ có cúng ông Tổ họ. Thái dụ: Ông tổ họ Trần 
ở phường l là vua Thuần Đề; Tổ họ Kha Tái là Khi Công, Ông 
Tổ họ Hùynh là Huỳnh Tiêu Sơn.v.v.. Bải vị họ ghi: (...họ...) 
môn đường thượng lịch đại Tổ Tiên. Có gia phả ghi lại lời đặn 
của Tổ tiên của con cháu như: “Sau nảy nếu ai khá giả sẽ trở 
về thăm quê hương, nơi sinh ra dòng tộc Lục-Quế.”. Sức mạnh 
của dòng họ được căn cử vào sự tập họnp của người đến dự.Hảng 
năm đến ngảy giỗ, mọi người ở các nơi phải VỀ góp giữ và dự 
họp mặt ở các nhà hàng lớn, có rút thăm trúng thưởng. 

Mỗi dòng họ có ngày cúng riêng. Thí dụ: Họ Kha -Thái: 
3-5 âm lịch. Họ Trang - Nghiềm: 25-1 äm lịch. Họ Trần (Triểu 
C hầu: I5-R ãm lịch). Họ Trần (Phúc Kiến): 10-12 ãm lịch... 


IV. TÍN NGƯỜỠNG TÔ NGHÈ 

Tín ngưỡng tổ nghẻ lả nét đặc thủ của văn hóa Hoa. Ở 
quận 6, người Hoa chọn ngảy 16/6 ầm lịch hàng năm là ngày 
giỗ tö cho mọi nghề ở Phật Quang Đường, phường 6, quận 6. 

Thân nghề nghiệp ở quận 6 chia ra: 

* Thần phù hộ nghề nghiệp 

Thí dụ: Thần Ngũ Hành Nươngnương là thần phù hộ 
người hành nghề Tiêu thủ công nghiện, buôn bản nhỏ. Can 
Công: Thần phù hộ nghẻ võ. Thiền Hiệu: Thần phủ hộ những 
người đi làm ăn xa băng đường thủy. 

* Thần vừa phù hộ vừa bảo hộ con người có Thần Tải, 
Thổ Địa/ Phúc Đức Chánh Thần. 
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Mỗi Tổ nghệ cũng có ngày cúng riểng. Thi dụ Cũng Tổ 
nghề thợ mộc vả xây dựng: Lỗ Ban (20-12 âm lịch), nghề châm 
cứu: Tổ sư Hoa Đả (18-4 âm lịch), Nghề máy móc: Tổ sư Huệ 
(Quang (28-9 âm lịch) v.v.. 


V. TÍN NGƯỠNG Ở GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI VIỆT 
VÀ NGƯỜI HOA, NGƯỜI CHAM. 
- Thử cúng ở gia đình 
Ở quận 6, nhà náo cũng vậy, bản thử tỗ tiên được đặt ở 
nơi trang trọng nhất để giữ gìn đạo hiểu. 


Trên bản thở tổ tiền, củ bải vị thần chủ thờ chỉ đến bỗn đởi. 


Đời thứ năm không củn lắm mồ nữa ¡nhưng r được phối tự 
chung với Ì hủy tô gọi là Cửu huyền thất tô. Ngay nay ở quận 6 
hiểm thấy các gia đình bình dân treo câu liến đổi. Trên bản thờ 
tỗ tiên ở gia đình có xu hướng được trang trí chùm đẻn điện. 
đẻn cây điện làm tăng thêm vẻ đẹp nơi thờ phụng. 

Ngoài thờ Tổ tiên, các gia đình còn thờ nhiêu thân bảo 
gia đề trông coi g gia cư, định họa phúc cho gia chủ như thần ngũ 
phương, ngũ thổ, ông Táo, Thân Tải, Tiên sư hay Thánh sư . 
Ngoài ra còn nhiều thần bảo mạng khác như Quan Công, chúa 
Tiền, chùa Ngọc, Quan Âm, Phật A di đả. Một SỐ gia đỉnh còn 
gìn giữ gia phả để biết được mỗi quan hệ họ hàng và với tỗ tiên. 
Sau đây là các ngảy tiết lễ và nghi thức cúng bái. 

Ngày giỗ còn gọi lả . ngày ky hay ngày củng cơm được 
nhân dân quận 6 duy trì rất phô biên. Vào ngảy giỗ, con cháu 
nội ngoại về quy tụ đồng đủ, gia chủ thắp nhang, khẩn tạTõ 
tiên, đốt váng mã. Con châu cũng thấp nhang, lạy. Sau đó cả 
nhả quây quân bên nhau hưởng lộc tô tiên. Lễ chạp mã tập 
trung nhất là vào 25 tháng Chạp âm lịch 

Nhân địp nảy, mọi gia đình phải sửa sang lại mô mả, họp 
mặt tắt niên. 
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Lễ trừ tịch, vào 30 tháng 12 âm lịch, là lễ trang trọng 
nhãm rước Ong Bả Tô tiên về ăn Tết. Củng Tô tiên, thần thánh 
có liền quan đên sự sinh dưỡng như lúc thai nghén (cầu cho thai 
được mẹ tròn con vuông), lúc lâm bốn (cầu được dễ sanh nở). 
đặt tên cho trẻ (cầu tỗ tiền chứng giảm), củng đây thắng (mong 
cho bẻ không bị bệnh tật), củng thối nỗi (trẻ đủ l2 thăng), củng 
lúc trẻ bịnh hoạn (cầu COng Địa và Quan Âm phù hộ). 

- Củng Tô tiên có liên quan đến hôn nhân, như khi đảng 
trai đến nhà đang gái dạm hỏi, Tô tiên hai họ trong ngày cưới. 

- Cúng Tô tiên người chết khi nhả có tang chế. 

Tóm lại việc thờ cúng Tổ tiên mang nhiều ý nghĩa quan 
trọng như hun đúc lòng yêu nước, đoàn kết họ hàng, xây dựng 
tỉnh tương thân tương ải, duy trỉ truyền thông gia đình, nhong 
tục tận quản. 

* Cũng thần Tải, Cúng thần Cửa, thần Đất vào ngững 
ngảy mùng 2 vả 16 âm lịch. Đây là lễ cúng chịu ảnh hưởng của 
người Hoa buôn bản thường được kết hợp với ống Địa. 

* Cũng Tiên sư, Thánh sư, Tổ sư 

* Tổ chức Tang ma 

Khi trong gia đình có người thân chết, sự cúng tế vẫn còn 
giữ được sự nghiêm túc. Người Hoa để quan tải đầu trở vào 
trong ( ngụ ý người chết đi không trở lại). Người Việt để di hải 
người chết trong hỏm đầu trở ra ngoải cửa (luôn luôn nhớ nhả). 

Các lễ hiện nay ôm Có: 

- Lễ thành phục lả lễ để tang người chết. Khi động quan, 
phải cáo từ đường, lễ thân Đạo lộ và thần âm binh (nay đã bỏ). 
Lễ chịu tang của đội mai táng nhăm câu người chết tha thứ khi 
Có sơ xuất và cầu khiếêng quan tải suỗn sẻ. 
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CÚNE Cơm, lễ tốt khóc, giỗ tiêu xin: giỗ đại tường lễ xả —=“ 

* Tín ngưỡng trong việc làm nhả mới, về nhả mới 

— Mỗi căn nhà dủ lớn hay nhỏ đều có thân cai quản gọi là 
thân Thõ địa (hay Thô thân), Long thân, Tảo quần, cầu nhủ hộ 
cho việc làm nhả đạt mọc tốt lành. 

* Lễ mừng thọ: Ái sông đến 60 tuổi là thọ, sống được 7 
tuổi lä được đại phước, trên 5Ú tuổi là thượng thọ. 

Lễ này thường được tỗ chức vào mùa xuân. Hội người 
(Can tuổi quận 6 thường tö chức rừng thọ tại trụ sở nhường, 
có tặng quả. 

Tuy nhiên, hiện nay nhiều gia đỉnh còn tô chức lễ rườm 
rả, phung phí khi đốt vàng mã, mê tín dị đoan (lên đồng bóng), 
cân được loại bỏ, nhất lả trong cộng đồng người Hoa. 

- Các lễ hội thường niên 

- Lễ đưa Tảo về Trời để dâng sớ lên Ngọc Hoàng để bảo 
cáo điều töt, xâu của gia chủ sau một năm theo dõi. Thần Tảo là 
thần trồng coi vận mệnh cho gia chủ suốt năm. 

Người Việt đưa Táo về Trời vào ngày 23 tháng Chạp âm 
lịch. Người Hoa đưa Táo về Trời vào ngày 24 tháng Chạn âm 
lịch hàng nam. 

, TÔ _. đản: 
trời. Tết lä dịp rât quan heng vị côn lá dịp đ dễ mợi giai đỉnh xóa 
hò những xui xẻo của naäãm cũ, đón những tốt lành của năm mi. 
LỄ miao thừa là lề tiền năm cũ đón năm mới. Nhãn dịp nảy gia 
chủ cầu tia đạo yên vui, phát đạt, tai qua nạn khỏi. Ngày xưa 
vào ngày nảy, mọi nhà đều có đốt nhảo. 
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"Ngày mông một là ngày đầu năm, mọi gia đỉnh pha trả để 
bái tô tiền, chúc Tết gia trưởng. Tục lệ này được nhần dân quận 
6 duy tri tốt. Con cháu chúc mừng ông bả, cha mẹ như sống 
lầu, sức khóc tốt, phát tải v.v.. ông, ba chúc lại con châu ngoan 
ngoän, chăm học, thăng chức, thành đạt và lÌ xi mừng tuôi. 

Cả nhà đêu phải giữ đầm ấm, tránh làm bê đỗ đạc, cữ 
quét nhà. 

Mùủng hai Tết, rễ phải về bên gia đình vợ chúc Tết. 

Sáng mùng ba Tết, mọi nhà phải cúng đón ba thân Đương 
Niên còn gọi là cúng đầu năm để xin được mọi sự tốt lảnh. 


Củng đưa ông bả thông thường vào mùng 4 Tết. 

Lễ hạ nêu vào mùng 7 Tết, ngụ ý không còn dùng cây 
nêu nữa đề trần áänp ma quỷ. 

- LỄ Thượng Nguyên, vào lŠ5 tháng Ì âm lịch, cầu mmỌI 
sự tốt lãnh. 

- Tết Thanh Minh lä ngày thần nhãn đến nghĩa trang đắp 
lại mô mả và cúng viễng. 

- Tết Đoan Ngọ: là Tết nửa năm, kỷ niệm ngày mất của 
Khuất Nguyên, cúng bái Tô tiên. Các gia đỉnh treo chủm lá 
trước nhà đề đuôi ma quỷ. 

- Lễ Trung Nguyên — Đây là lễ có gốc từ Phật giáo được 
liên trửng đến tích Mục Liên đi cứu mẹ thoát cảnh giam cảm 
đày đọa ở địa ngục. 

Đây còn là ngày Vu Lan, con cái nhải báo hiểu cho cha 
mẹ với tục “bông hồng cải áo” cho những at có cha mẹ còn 
sũng. 

- Tết Trung thu. Đây còn là Tết của trẻ con. Người lớn 
thưởng dùng ngày nảy đề tặng quả bảnh Trung thu cho nhau. 

- Lễ Hạ Nguyên. Đây là ngày cúng cơm mới để tạ thần 
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linh, người khuất mặt, vái Thần Nông tỏ lòng biết ơn giúp trủng 
mủa, côn trùng không phá hoại. 

- Cũng Đông chí : củng Tô tiên tại mô mả. 

Ngoài ra tín ngưỡng đân gian trong gia định của người 
Hoa có những nét đặc biệt khác với người Việt, Chăm như sau. 

: Thân trần cửa ở gia đỉnh 

Thông thường trước cửa nhà người loa nảo cùng vậy, 
thường có những thần trông giữ nhà, trừ ma quỷ, bảo hộ cho 
gia đình như ống Bốn, Từ vị, môn Thần, Quan Âm... Các búa 
như: Bùa Irương Thái Công, búa Triệu Công Minh, bủa của 
Tê Thiên, bùa của ông Bồn.... Các thần ban phước cho gia đình 
như: Thiên Quan Tử Phước, Ngũ Phước Lãm Mõn. 

+ Các thân bảo mệnh cho vợ chỗng gia chủ: Đản ông có 
(Quan Công, đản bả có Thiên Hậu Thành Mẫu. Bảo mệnh cho 
cả đản ông và đản bà có Quan Âm. Người Việt củng Chúa 
Tiên và Chúa Ngọc do ảnh hưởng của người Chăm. Trong một 
Sö tia đỉnh người Việt cùng thờ Quan Công, Quan Âm do ảnh 
hưởng của người Lloa. 

+ Thân bản gia: là thần bảo hộ cho cả gia đỉnh gồm CŨ 
Ngũ PhươngNgũ Thỗ Long Thân. Tiên hậu địa chủ tải thân. 

+: Thần đồ tuổi. Mỗi độ tuổi có một Thần bảo hộ. Có tật 
cả 60 thân độ tuôi. 

t Thân tải: là thần mang lại của cải cho gia chủ. 

Người Hoa hiện nay có xu hướng thân Tài hóa các thân. 

Nhin chung, phong tục thử củng của người Hoa ở quận 6, 
gân iông như người VIệt. 

Trong tháng, người Chăm nhải giữ mình thật trong sạch, 
nhịn đói vào ban ngáy, không được hát xướng, vui chơi, không 


https://tieulun.hopto.org 


Địa ch quận, 33 


sát sinh, quan hệ tỉnh dục, không cải vã. Vào ngày cuỗi củng 
của tháng, lễ Raya ladil Fitrah đánh dẫu sự vui mừng của cộng 
đông đã trải qua được sự cam khổ trong tháng. Trong ngày 
nảy, cộng đồng tụ tập tại Mas) ¡d để cảm ơn Thượng để ban 
phước lành vả tha thứ lỗi lầm của nhau. Người Chăm cùng đi 
viêng mộ câu nguyện cho người chết. Vào ngảy 12 tháng 3, 
cộng đồng người Chăm tổ chức kỷ niệm sinh nhật của Đức 
Muhaurmad. Vào ngảy thứ tư tuần cuỗi tháng 2 hàng năm, lễ 
Tolakbala được tổ chức để cầu xin Thượng để ban phước lành, 
biểu quả tặng tiên cho con trẻ mô côi. 

Ở gia đình, người Chăm còn giữ tục lễ cắt tóc, đặt tên cho 
trẻ sơ sinh. Để chứng nhận trẻ đến tuỗi vị thành niên, người 
Chăm cỏn tiêu phầu Khotan ở bộ phận sinh dục (cắt đa qui đầu) 
mi được sạch sẽ và được sinh hoạt tín ngưỡng chung. 

Do quan niệm, cuộc sống hiện tại chỉ là tạm bợ nên 
khi có người chết không aI được khóc, để tang hoặc lập bản 
thử. Người sống chỉ tâm liệm, câu nguyện, tăm thật sạch 
cho người quá cô (Mayit), tổ chức tang ma đơn giản. Khi có 
người thần bị bệnh, họ cầu Thượng để ban phước và mời thây 
cúng, thầy mo đến “lên đồng”. Tuy không cúng giỗ, nhưng 
khi có món ngon vật lạ, để nhớ đến người khuất, người Chăm 
sẽ mời bả con đến dự để tỏ lòng tôn kính và lòng hiểu thảo. 
Người Chăm không ăn động vật do người khác giết hoặc 
tự chết. 

Tỏm lại, tốn giáo và tín ngưỡng dân gian trên địa bản 
quận đã ghi lại dâu ấn lịch sử, công sức, tải sản chung của bao 
thế hệ về văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, điêu khắc, giáo dục 
đạo lý “uỗng nước nhớ nguồn” đối với tiên nhân, anh hủng, 
danh nhân. liệt sĩ cách mạng thời kháng chiến chỗng thực dân 
pháp và đề quốc Mỹ. 
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Cũng như trên toàn Nam Bộ, nhần dân quận 6 ngay từ 
những ngày đầu thực dân Pháp xâm lược cùng đứng lên chũng 
ngoạI1 xâm. 


Chương 8 
I. CÁC PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁC TÔ 
CHỨC TIÊN THÂN CA ĐÁẢNG CỘNG SẢN 


Ƒ 
Đâu tranh Cức ong 
F(Ó | 1. Các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp 
trước khi Đáng ra đời 


^ Lá 
vcu nhRư0 C Ngay từ khi Thực đân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam, 


củng với nhần dân Nam Bộ, nhân dân quận 6 cũng anh dũng 


ra sở h ^¬W đứng lên chông giặc ngoại xâm. Với địa thê thuận lợi - đặc biệt, 
V à C h2 | C mm r2 | Iì HH ũng Phạm Văn Chỉ là một nhà yêu nước, quế quản ở làng Bình 
v | Đồng, tỉnh Chợ Lửn đã chiều mộ nghĩa quần vào thẳng 3 nãm 
1862, nỗi dãy tân CŨng vào Cáp đôn bót Phản vá bọn tay sai ở 
Tây Nam Chợ Lớn vả quận 6. Khi bị địch bắt, ông quyết không 
đầu hàng, lại nặng lới chười rủa chúng nến bị xử từ hình. Nhãn 
dân quận 6 thờ ông ở đình Bình Hỏa, phường 7, để lo việc 
nhang khỏi cho ông. Quận 6 hỗi cuỗi thể kỷ 19 cũng từng lả 
nơi ân náu vả hoạt động của nghĩa quân Trương Định, Trương 
Quyên, Quản Lả, Nguyễn Văn Bường, chỗng thực dân Pháp vả 

được đồng bảo Việt-Iloa che chở, giúp đỡ. 
2. Sự ra đời của các tổ chức Đăng đầu tiên ở quận 6 

trước năm 1930 

Từ sau (Cách mạng tháng LŨ Nga 1917 thành công, lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc nói: “ÄMfuốn cứu nước và giải phóng dân 
tọc, không có can đương nao khác lq con đương cách mạng vũ 


bà) 


sản". 
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Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đã tiễn hành truyền bá chủ nghĩa 
Miác-Lênin vào phong trảo công nhân và phong trảo yêu nước 
của nhãn dân Việt Nam, chuẩn bị thành lận Đảng Công sản Việt 
Nam. 

Cuỗi năm 1920, đồng chí Tôn Đức Thắng lập ra “Công 
hội bí mật” ở Sải Ciòn. Công hội nhanh chóng bắt rễ được vào 
địa bản quận 6. Từ năm 1920-1925, SỐ hội viên của Công hội 
bí mặt ở Sải Ciön-C hợ Lửn đã lên đến 300 người. Tại Nhà máy 
rượu Bình Tây, Công hội có cơ sở ở các phần xưởng lò lửa, cơ 
khi, xưởng thùng, lö nâu rượu. Ở hộ 15 có Nguyễn Văn Tư, 
Trần Văn Ba (tức Ba Kinh), Chín Nghĩa là những hội viên của 
Công hội. Trong số những hội viên bí mật ở quận 6 có Trần 
Văn Hiển (Ea Him) smh năm 1908 tại Ca Định, có cha lả 
đồng y sĩ đã từng tham gia phong trảo yêu nước. 

Năm 1922, sau khi cùng tham gia cuộc đấu tranh của 
40.000 lao động đảo kênh Đôi, công nhân các lò nhuộm ở quận 
6ö đã hưởng ứng và tham gia cuộc bãi công lớn của 600 thợ 
nhuộm toản Chợ Lớn. Phong trảo này được Nguyễn Ái Quốc 
đánh giá như là “Dẫu hiệu của thời đại” (Trong tác phẩm nỗi 
tiếng “Bản án chế độ thực dân Pháp” xuất bản năm 1925). 

Trong thời gian nảy, tại quận 6 có một số tô chức yêu 
nước ra đời dưới hình thức là “Hội kín” và đã xây dựng được 
các cơ sở ở các hộ l1, 12, 15,... Địa điểm sinh hoạt thường lả 
vùng Cây Da Sả-Tân Hòa Đông và một số nơi khác... Hoạt 
động chủ yếu lä tận trung nhau lại để học chữ quốc ngữ, đọc 
tải liệu yêu nước, nhäm khơi dậy tính thần dân tộc trong mỗi 
hội viên, truyền truyện lại cho quần chúng nhân dân nơi mình 
sinh sống. 

Năm 1923, Trần Văn Hiền được đồng chí Tôn Đức Thắng 
giác ngộ cách mạng. Tháng 2/1925, anh được kết nạp vào Công 
hội và được giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở ở khu vực quận 6. 
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Váo tháng 10/1926, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
miền được thanh lận. Hội đã có cơ sở trong Nhà mày rượu Bình 
Tây, các Nhà máy xay xát lúa gạo, hãng sắt thén ở quận 6. 

Cuỗi tháng 3/1927 tô chức “Tân Việt” cũng ra đời. Đến 
đầu năm 1929, Tần Việt tiếp nhận “Hội kin” của Nguyễn An 
Ninh. Từ đó Tần Việt đã có cơ sử khả rộng rãi ở Sải Ciòn, vùng 
nông thũn của tỉnh Ca Đìịnh và Chợ Lửn, Đải Truyền tin Phú 
Lầãm. Như vậy, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh miền vả Tần 
Việt là hai tô chức tiên thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
đều có cơ sở sớm tại địa bản quận 6. Điều đó chứng tỏ ngay từ 
trong quả trình vận động thành lận Đảng, người dân vũng quận 
6 đã sớm có ý thức giác ngộ cách mạng, đi theo Đảng, theo 
con đường của Chủ tịch Hỗ Chí Minh. Chính vỉ vậy mả sau 
khi đông chí Châu Văn Liêm và một số đồng chí khác đứng ra 
thánh lận An Nam Cộng sản Đảng tại Sát Ciòn thì ngay trong 
thảng LlI-1929 chỉ bộ Đăng của An Nam Cộng sản Đảng đã 
được thành lập trong Hãng rượu Bình Tây. Chi bộ này gồm 
những đảng viên như Phạm Thịnh (Hoải), Trần Thị Đây và 
Nguyễn Thiệt, dù đồng chi Phạm Thịnh (Hoàn) làm Bì thư. Có 
thể khăng định đây chính lả một trong những chỉ bộ Đảng ra 
đời sớm nhất trên địa bản quận 6. 5au đỏ, năm l 930 tại các khu 
vực khác chung quanh địa bản quận 6 như xã An Lạc, lần Tạo, 
Binh Trị Đăng, Tần Kiến, các chì bộ Đăng Công sản Việt Nam 
cũng lần lượt ra đời. 

Từ khoảng thảng lÍ năm 929 trở đi ở Sải Ciòn- Chợ 
Lớn cả ba tô chức Cộng sản là An Nam Cộng sản Đảng, Đông 
[Dương Công sản Đảng, Đồng Dương Cộng sản Liên đoàn đã 
lần lượt ra đời. 

Mặc dù ở Sải Gòn-Chợ Lớn có cả ba tổ chức đảng nhưng 
nhờ có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư đầu tiên của Thành 
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ủy Sải Gòn-Chợ Lớn, có uy tín rất lớn đôi với các tổ chức Đảng 
nói trên, vào tháng 3-1930, việc thông nhất ba tổ chức Đảng ở 
Sài Gòỏn-Chợ Lớn đã được khẩn trương tiễn hảnh. 

Đi với giai cấp công nhân quận 6, việc Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra đời mở một thời kỳ mới: Thởi kỳ đầu tranh cách 
mạng nhằm tri. nhòng dán lộc dưới sự lĩnh đạo của Đáng. 


II. ĐÁNG BỘ QUẦN 6 TRONG KHÁNG CHIẾN 
CHÓNG THỰC DẪN PHÁP ( 1930 -1954) 

1. Phong trào đấu tranh cách mạng ở quận 6 những 
năm đầu sau khi thành lập Đảng (1930-1935) 

Tháng 4-1930, đại biểu của các tô chức các công hội trên 
địa bản quận 6 đã tham dự Hội nghị Công hội để lập ra Tông 
Công hội Nam Ky. 

Đêm 30/4/1930, Tông Công hội Nam Kỳ đã phát động 
hơn 300 công nhân, viên chức vả đồng bảo lao động gồm cả 
người Việt và người Hoa quận 6 tập trung ở các điểm như 
Nhà máy rượu Bình Tây, Bà Hom, Cây Da Sả, Mũi Tàu (Phú 
Lâm) để nghe cán bộ diễn thuyết, sau đó xuống đường tuân 
hảnh cùng với nhân dân toàn thành phô tiễn hành một cuộc đấu 
tranh rầm rộ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5-1930, 
đỏi bỏ thuế thân, giảm các thứ thuế khác, tăng lương vả đảm 
bảo những điều kiện lao động tỗi thiểu cho công nhân. Thực 
dân Pháp đã phải điều lính tới đàn áp và bắt một số người đưa 
đi miam giữ trong các nhà tù hoặc đảy ra Côn Đảo. 

Cùng với các cuộc đầu tranh như mit-tinh, biểu tỉnh, việc 
tô chức treo cờ đỏ búa liễm để chảo mừng Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra đời cũng thường xuyên diễn ra trên địa bản quận 6 
trong năm 19350. Ngày 22-3-1930, ở Nhà máy rượu Bình Tây, 
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anh chị em công nhân đã tô chức treo I lá cờ đỏ búa liềm. 
Trong khi đó, một công nhân khác đã bí mật rải truyền đơn suốt 
hành lang trong phân xưởng rượu. Nội dung của truyền đơn là 
hoan nghênh Đảng Công sản Việt Nam ra đời, đả đảo thực dần 
Phản và be lù tay sai. Sáng hôm sau, ngày 23-3-1930, khi bọn 
chủ nhà máy và mật thám phát hiện ra cờ vả truyền đơn của 
ta, chúng hoảng hốt cho lính leo lên hạ cờ xuống vả thu gom 
truyện đơn. Hàng trăm công nhân và quần chúng ở hộ 12 đã 
đỗ về quanh Nhà máy rượu Bình Tây, đứng chen nhau trên các 
cầu gỗ ngắm nhìn lá cờ Đảng tung bay trong gió sớm với niễm 
tin yêu vả cảm nhục. 

Sau đó không lâu, để kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh 
chông chiến tranh, ngảy 1-8-1930, tại Hãng rượu Bình Tây dưới 
sự lanh đạo của chị bộ Đảng ở đầy đã nỗ ra một cuộc đấu tranh 
lớn. Từ sảng sớm, cũng nhần từ nhà máy đã tập trung thánh hai 
đoàn, mỗi đoàn khoảng 100 người, kéo lên văn phòng của Ban 
giám đốc hãng rượu đưa yêu sách đỏi tăng lương, giảm giờ 
làm, chỗng đánh đập, cúp phạt, chỗng sa thải vô cớ công nhân. 
Cuộc đâu tranh nảy không chỉ mang nội dung kinh tế mả còn 
mang tính chất chính trị rõ rệt. Trong lúc đại biểu công nhân vả 
Ban Giảm đốc hãng rượu đang thảo luận về các yêu sách của 
cũng nhân, thi một số anh em cũng nhãn đã tổ chức treo một lá 
cờ đỏ trên nóc vả ở cửa chỉnh của nhà máy. 

Cuộc đấu tranh nảy đã gây nên một tiếng vang lớn trong 
thảnh phố. Trong thời gian này đã diễn ra cuộc đâu tranh của 
400 công nhân Hãng dâu Nhà Bè. Đây là một sự phối hợp 
thống nhất, thể hiện rõ vai trỏ tiên phong của đội ngũ công 
nhân trong vùng quận 6, với ý thức giác ngộ cách mạng rất cao 
dưởi sự lanh đạo của Đăng. 

Cũng tại khu vực Nhả máy rượu Bình Tây, đông chí Trần 
Thị Đây - phố biến nhiều tải liệu nói rõ ý nghĩa của việc ra 
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đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cho công nhần và bả con 
lao động. Đông chí đã tổ chức được ba lớp học: hai lớp cho 
anh chị em công nhãn trong nhà máy và một lớp cho bả con 
lao động vừa học chữ quốc ngữ, vừa thông qua đó để tập hợp 
tuyên truyền giác ngộ quần chúng. Trong nội dung dạy học, 
mọi người được tập viết những chữ như Đảng Cộng sản Đông 
Dương, Nguyễn Ái Quốc, thự thuyên, nông dẫn... 

Đê cập đến tình hình quần chúng sau khi có Đảng ta ra 
đời tại vùng Sải Ciòn-Chợ Lớn, JJa chỉ Văn hóa Thành phổ 
Hỗ Chí Minh việt: “Hầu hết các làng xã xung quanh Sài (ỏn, 
đa số quần chúng cách mạng theo Đăng Cộng sản Liệt Nam. 
Thang vàng 3(Ì km đường kính, hể 100 người dán thì có 3, 60 
người cảm tỉnh, theo cách mạng. Địa bản quận 6 cùng với 
quận Ciỏ Vẫn, Hóc Môn, Trung Huyện, Đức Hòa tạo thánh cải 
thể “vành đai đỏ” của Sài Ciòn-Chợ Lớn. Trong cuộc biểu tỉnh 
chỗng thuế của nhân dân Đức Hỏa, Hóc Môn, Trung Huyện, 
Chợ Lớn ngày 4-6-1930, những người nông dẫn vả lao động ở 
quận 6 cũng tham gia. 

Đặc biệt trong năm 1930, cùng với các cuộc biểu tình 
chỗng sưu cao, thuế nặng, quần chúng cách mạng ở quận 6 còn 
tô chức các cuộc trừng trị những tên hội tế tay sai gian ác ở Bả 
Hom, Bình Trị Đồng. Từ cuỗi năm 19351, trước sự tập trung 
đánh phả ác liệt của địch, làm phong trào cách mạng ử quận 
6 gặp nhiêu khó khăn. Tuy vậy. những tháng cuối năm 1930 
công nhần Nhà máy rượu Bình Tây vẫn tổ chức được các cuộc 
đâu tranh đỏi tăng lương, giảm giờ làm, chỗng đánh đập... 
giữ được mỗi liên hệ với một số nhả máy như hãng cưa Giá Ty 
hãng dẫu Nhà Bẻ. Trang điều kiện cực ky khó khăn áắc liệt đó, 
những người đảng viên vả quần chúng nhân dân kể cả người 
Việt lẫn người Hoa ở quận 6 vẫn không nản chí, một lòng tin 
theo Đảng trong cuộc đâu tranh để vượt qua thử thách, khôi 
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phục lại phong trảo. Những người đảng viên và công nhân Nha 
máy rượu Bình Tây luôn là những người tiến phong và khơi 
đạy tình thân đâu tranh trong nhãn dẫn vùng quận 6. 

Ngày 21-4-1932, 500 công nhãn của 12 hãng đệt tiễn 
hành bãi công, biểu tình tại Chợ Lớn, trong đó có nhiều công 
nhần người Việt và người Hoa của quận 6ö cũng tham gia. Thắng 
3-1934. ở khu vực Chợ Lớn đã nỖ ra cuộc bai cũng lớn của l2 
nhà máy xay xát, trong đó có 2 nhà mày thuộc quận 6, đỏ lá 
công nhần nhà máy xay Vạn Thanh và Nam Long đã được 
nhãn dẫn vùng quận 6 ủng hộ trong những ngảy công nhần 
nghi VIỆC. Sau cao trảo 1930-1931, phong trảo đấu tranh của 
giải cấp công nhần và nhân dân lao động vũng quận 6 tạm thời 
phải lắng xuống vì chính sách khủng bố của thực dân Pháp. 


2. Phong trào đâu tranh ở quận 6 trong thời kỳ Mặt 
trận dân chú Đông Dương (1936 — 1939) 

Từ năm 1934-1935, phong trảo đâu tranh vỉ quyên lợi 
dân sinh, dân chủ mở đầu cho một thời kỳ tranh đầu mới. Bước 
sang năm Ì 936, một SỐ đồng chi hoạt động cách rnang hị tù đáy 
trong thời kỳ trước cũng được trả tự do như đồng chí Tư Chả, 
đồng chí Mười đã giúp cho các chi bộ đảng trong địa bản quận 
6 được khối phục vả nhái triển thêm. Tháng 3-1936, tại Hộ l6 
(Phú Định ngảy nay) một chi bộ mới được thành lập gôm các 
đồng chi Tư Chả, Tư Triệu, Hai Triệu, Tư Rõ - do đồng chi LỀ 
(Quang Tòng làm Bi thư. Chì bộ cử đảng viên đi vào hoạt động 
trong quân chúng để vận động cách mạng, tranh thủ các khả 
năng hoạt động cũng khai. 

Trong những năm 936-1939, hóa cùng với phong trảo 
chung của SảI Ciòn-C hợ Lớn, ở hãng rượu lä¡nh lầy đã thành 
lập Ủy ban hành động. Nhiều tô chức ái hữu được thành lập 
như: lội tương tẾ, Hộ đông họ, Hội xe kéo, Hội đỉnh, Hội đá 
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bóng trong thời kỷ này nhằm tận hợp đồng đảo quân chủng 
trong các hoạt động yêu nước. Trong tháng 6-1936, gần 1.000 
công nhần người Việt và người Hoa trong các nhà máy xay xát 
ở quận 6 đã hưởng ứng cuộc vận động của Công hội Nghệ ích 
cùng 2.500 cũng nhãn thuộc 35 nhà máy xay ở toàn khu vực 
Chợ Lớn bãi công đói bọn chủ phải thị hành Luật lao động và 
giảm giờ làm từ 12 giờ xuống § giờ, nêu làm thêm thì được trả 
thêm tiền. Sau đó, hảng loạt các cuộc đâu tranh khác của cũng 
nhân trên địa bản quận 6 đã liên tiếp diễn ra: Tháng 10/1936, 
công nhần Nhà máy rượu Bình Tây bãi công: tháng 11/1936, 
hàng trăm công nhân ở các lò nhuộm đâu tranh; thảng 12/1936, 
công nhân hãng xả bồng Trương Văn Bên đấu tranh đỏi cải 
thiện đời sống. 

Sau khi tham g1a cuộc Tông bãi công ngày 4-12-1936, 
công nhân hãng rượu đã tổ chức bãi công và tham gia quyên 
góp tiên bạc, lương thực, thực phẩm ủng hộ cuộc đấu tranh 
hàng tháng trời của công nhân Ba 5on. Bước sang năm 19357, 
nhân dân quận 6 bao gồm công nhân hãng rượu Bình Tây, các 
nhả máy xay xát lớn như Vạn Thuận, Nam Long vả các tiểu 
thương người Việt và người Hoa ở các chợ Bình Tây, Minh 
Phụng, Phú Lâm đã tập trung biểu tình mít-tinh đưa yêu sách 
cho Thượng Nghị sĩ Pháp I.Gô-đa thuộc Đảng Cấp tiên. Những 
khẩu hiệu đầu tranh được nêu lên là: 

- '“Kư do, dân chủ", “Tự do cũng dân”, “ “Thị hảnh Luật 
lao động”, “Đại xả chính trị phạm”, “Hoan nghênh Mặt trận 
Binh dân”... 

Đông thời hàng ngản nông dân ở địa bản quận 6, Phú 
Lãm, An Lạc đón đường đưa ra các yêu sách. 5au sự kiện đỏ 
khoảng hai tuần ngảy 15-1-1937, I. Brê-vi-ê (toản quyền mới 
của Đông Dương) lại đến Sài Gòn. Báo chí bẫy giờ cũng nhắc 
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đến lực lượng quận 6 thuộc địa bản Phú Lâm: “ong số đỏ 
có ẩu hạng người, nảo lä nông dán, tiểu chủ, tả điển ở các 
miễn Hóc Môn, Bà Điểm, Ba CQuẹo, Phù Lam... nạa lqd chị em 
buôn gảnh bản bưng ở mây chợ trong địa phương Sài Gòn-Chợ 
Ln,... chen chan không lọt nhưng rất gi trật tự... ` 

Cùng với cuộc bãi công của công nhân Hãng cưa Khánh 
Hội ngày 9-1-1936 chỗng giảm lương, các nông dân trông 
thuốc lá ở một số khu vực quận 6, Tân Hòa Đồng, Câu Tre, 
Cây Da Sà đã cùng với nông dân Gia Định, Thủ Dâu Một tiễn 
hành biểu tỉnh phản đối các chính sách của thực dân Pháp bảo 
hộ các nhà sản xuất thuốc lá điêu của Pháp. 

Công hội ngảnh dệt, Công hội Thủy tĩnh, nỗi bật là tổ 
chức Công hội Nghệ Ích do ông Diệp Hoa phụ trách, thu hút 
hâu hết công nhãn người Hoa trong các nhà máy xay xát trên 
địa bản quận 6 tham gia. 

Ngày 7-7-1937, đông bảo người Hoa ở quận 6 đã dây lên 
một phong trảo đâu tranh phản đôi Nhật xâm lược vảo Trung 
Quốc dưới khẩu hiệu: “Chống phát-xít Nhật gây chiến tranh 
xám lược”. 

Sau đó. năm 1938, đã diễn ra cuộc bãi công hơn 4.000 
công nhân trên 350 chiếc ghe chải chở lúa gạo từ Chợ Lớn ra 
Sài Còn. Cuộc bãi công nảy đã được sự hưởng ứng của hơn 
|.00D công nhân làm việc ở các nhà máy xay xát trong thành 
phô như Hằng Thái, Quảng Trung Hưng, Quảng Chánh Hưng. 
[hstilenies, Hiện Mậu và ở quận 6 như Lãng rượu Binh Tầy, 
Nam Long, Vạn Thuận ủng hộ. “4y /d mới tắm gương sảng 
về sự đoàn kết giữa công nhân người Liệt và công nhân Hoa”.! 

Trong năm 19355, ở địa bản quận 6 còn diễn ra các hoạt 
động kỷ niệm ngày Quốc tế lao động I-5 và kỷ niệm Cách 
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mạng thẳng Mười Nga 7-Ï |, dưới hình thức các cuộc mit-tinh 
và tuần hành phối hợp với đồng bảo ở nội ö và ngoại vị thành 
phố. 

Tiếp đó, trong năm 1937-1938 cũng diễn ra nhiều cuộc 
biểu tình của nông dân quận 6 phỗi hợp với nông dân các xã 
Phú Hòa, Binh Trị ngày L-5-1935 và 200 nông dẫn Bình Đăng 
ngày l5-8-[938, đưa ra yêu sách đổi hủy bỏ hăn thuế thân, 
giảm các sắc thuế khác, chia công điển, công thổ cho nông 
dần vả än xá các chính trị phạm. Ngoàải ra, bả con tiêu thương 
người Việt, người Hoa ở các khu vực Hãng rượu Bình Tầy, các 
chợ Bình Tây, Minh Phụng, Phú Lãm.... còn tích cực tham gia 
vận động tải chính và phát hành ủng hộ tờ bảo tiếng Việt ''Dân 
( húng” do ta chủ trương. 

Như vậy, có thể nói trong thời kỳ 1936-1939, cùng với cả 
nước vả thảnh phố, trên địa bản quận 6, phong trảo đấu tranh 
dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng dưới các hình thức công 
khai, bán công khai, hợp pháp, bất hợp pháp đã diễn ra vì các 
mục tiểu dân sinh, dần chủ vả tiền bộ xã hội. 

3. Quận 6 trong thời kỳ đẫu tranh trực tiếp giành 
chính quyền và Tầng khởi nghĩa thắng Tám (1939-1945) 

Chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nỗ 1-9-1939. Ngày 
29-9-1939, toàn quyền Ca-tơ-ru ra nghị định giải tán các tổ 
chức ái hưu, nghiệp đoàn làm cho hoạt động công khai, hợp 
phản bị thu hẹp. Trước tỉnh hình đó, Trung trơng Đăng ta đã có 
các chỉ thị phải nhanh chóng chuyên sang hoạt động bí mật để 
thích ứng với tỉnh hình mới. 

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (từ 06 đến 08 —I1- 
1939 tại Bả Điểm, Hóc Môn) chỉ đạo phải tập trung tất cả cho 
nhiệm vụ đấu tranh giảnh chính quyên, giải phóng dân tộc của 
cách mạng Việt Nam. 
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Thánh ủy Sát Ciön được cúng cô. Các chi bộ Đăng của 
ải Ciön cũng được chân chỉnh lại song vân bám dân, bám tô 
chức hoạt động tích cực. 

Trong bỗi cảnh đó, các tô chức ở quận 6 cũng được củng 
cô lại. Ngoài chỉ bộ Đảng ở Nhà máy rượu Bình Tây, ở Phú 
Lãm-An Lạc. chị bộ Đăng hộ l6 (Phú Định ngày nay) đến năm 
I940 đã phát triển lên 20 người. Ngoài các đông chí trước đây 


đến đầu năm 1940, chi bộ có thêm các đồng chí như Sáu Thành, 


Ba Lai, Ba Hiện, Ba Triệu, Ba Tải, Bà Mạo, Năm Ngựa, Năm 
Nhu, Tư Trụ.... Thực tế, đầy lá một chỉ bộ phép của hộ l6 và 
hộ l2 do đồng chỉ Ba Tải làm Bí thư. Chị bộ có cơ sở hí mặt ởử 
đỉnh Phú Định, xóm Rạch Năng.... trong đó, tia định đồng chi 
Nam Nhu thường Ìä nơi tô chức và sinh hoạt bí mặt của chị bố. 
Có thể nói, từ năm 1930 đến lúc nảy, chưa khi nảo lực lượng 


đảng viên quận 6 lại đồng và mạnh như vậy. 


Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ họp ở Mỹ Tho (7-1940) đã dây 
lên một không khí chuẩn bị khởi nghĩa rất sôi nỗi. Quận 6 là 
một trong những địa bản má Thành ủy Sảái Ciòn đã có được 
liên lạc trong quá trình chuẩn bị cho khởi nghĩa Nam Kỳ như: 
"Công đoản liang rượu Bình Tay có hàng tram đoàn viên”". 
Từ năm 1938-1940, căn nhả số 115 bên Bãi Sậy của ông Võ 
Văn Sáng lả một trong những cơ sở của các đồng chí Nguyễn 
1n Mình Khai, Nguyên 1h DKN, Võ 1Ìn Thìn... ( ac nơi như 
quan Xong: CủA CUỘC khởi nghĩa. Như tập tung vũ khí gậy gộc, 
tầm vông vạt nhọn cùng băng cờ, khẩu hiệu, mõ, trồng châu... 
Một không khí vừa âm thầm vừa sôi sục lan truyền trong toàn 


địa bản quận, khiến bọn chủ lây, bọn cai xếp vả tế, ngụy rất 


hoang mang, hoàng hốt, còn đồng r hảo ta thì phân khởi đợi chữ. 
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Vào nửa đêm 22-l I-I940', cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã bùng nỗ 
ở 13 tỉnh trong 21 tỉnh thuộc Nam Kỳ, vả mạnh mẽ nhất là ở Mỹ 
Tho, Cha Định, Chợ Lớn. 

Tuy nhiên, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ đã không nỗ ra được 
trong thành phô Sải Gòn. 

Tại quận 6, tên Hứa Khắc Hạt, hộ trưởng hộ I6 (Phú Định) 
đã khai báo cho cảnh sát về cuộc họp của chỉ bộ Đảng ở đây 
ngay trước ngày khởi nghĩa. 

Mặc dù vậy, ở một SỐ nơi thuộc ngoại vị quận 6 vẫn nỗ ra 
khởi nghĩa, như khu vực Phú Lãm. Tại đầy, trước sức mạnh của 
ta, bình linh địch trong đồn đã nhải hỏ chạy vả ta thu được một 
số vũ khí đạn dược. 

Một tỉnh hình khác cũng không kẽm phần quan trọng ảnh 
hưởng tác động trực tiếp tới phong trào Sải Gòn và quận 6 lả: 
bắt đầu từ tháng 7/1941, hàng vạn quân Nhật đã vào miễn Nam 
Đông Dương, vào Sải Gòn. Nhân dân ta phải chịu cảnh một cỗ 
hai tròng- thực dân Phản và phảt-xÍ Nhật. 

Tháng 10/1943, một Ban Cán sự thành phô Sải Ciön cũng 
được thảnh lập do chính đồng chí Bí thư Xứ ủy trực tiếp phụ 
trách. Ban cán sự thành đã họp Hội nghị mở rộng tại Phủ Lạc 
(cách Chợ Lớn 5 cây số trên đường Cần Giuộc) đề đề ra nhiệm 
vụ mới cho công tác cách mạng ở Sát Ciòn, trong đó đặt biệt chủ 
trọng tới việc xây dựng “Vành đai đỏ” xung quanh thành phố. 

I Hội nghị Xứ ủy tháng 7-1940 ở Mỹ Tho đã cử đồng chí Phan Đăng Lưu ra 
Bắc xin ý kiến Trung ương về cuộc khởi nghĩa Nam Ky. Hỏi nghị Trung 
ưng Lảng lăn II họp ở Bắc Ninh nhận thấy thời cơ chưa đến, nên đã quyết 
định hoàn cuộc khởi nghĩa này. Nhưng do đồng chí Phan Đăng Lưu mang 
chỉ thị hoàn khởi nghĩa về 5ải Giòn thị bị bắt (22-11-1940). Và lại trước đó 


ngày 20-11-1940, lệnh khởi nghĩa đã được Xử ủy phát ra rỗi, đã xuống tới cơ 
sử, nên cũng không thể hoàn được cuộc khởi nghĩa... 


388 QUẦN ỦY - ỦY BAN NHÂN DẦN QUẦN 6 


Trên địa bản quận 6, mặc dủ bị địch khủng r bỗ, đánh phá 
rất ác liệt, nhưng các tô chức Đảng vân bám dân. Đoàn thê bị 
mặt liên lạc với nhau đề động viên 1ữ #m tĩnh thần cách mạng. 
Tö chức công hội vẫn được duy trì trong Hãng rượu Bình Tây 
vả một số nhà máy xay xát. Hoạt động kết nạp thêm hội viên 
mới vần được tiên hành. Nhờ vậy, phong trào đầu tranh trong 
công nhân vẫn được tiếp - tục. Nỗi bật trong thời gian nảy là 
cuộc đầu tranh của công nhân đóng tâu ở bên Lễ Quang Liễm 
(nay là Trần Văn Kiểu), trong đó phân lớn là người Hoa ở quận 
6 vả quận 8, đỏi bọn chủ nhái tăng lương giảm mỡ làm. Điều 
rất đáng chú ý là ngay từ năm 1942, cơ sở Đảng đã được khôi 
phục ở Phú Định, Hãng rượu Bình Tầy, hình thành các chỉ bộ 
ghép ở Phủ Lâm, An Lạc, lần Tạo và Tần Nhựt (thuộc Trung 
Huyện). Các tổ chức đoàn thể cứu quốc của Việt Minh cũng đã 
CÓ CƠ SỞ ở quận 6. 

Đến tháng 4/1944, hầu hệt các nhà máy trong quận 6 như 
nha máy rượu Bình Tầy, nhà máy xay Vạn Phước, Nam Long, 
các khu chợ Bình Tầy, Minh Phụng, Cây Da 5a, Phủ Lãm.... 


đều có tö chức công đoản. 


Nhờ có tỗ chức cơ sở Đảng và công đoàn được khôi phục 
va hoạt động bên bỉ nên khi Nhật đảo chánh Pháp 9-3-1945, 
quận 6 đã có thê bước vào thời kỷ tiên khởi nghĩa với một khi 
thể mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân quận 6 hưởng ứng rât 
râm rộ phong trảo “Thanh niên Tiên phong”, khi tô chức nảy 
chính thức ra đời vào tháng 4-1945! theo quyết. định của Xử 


I Sau khi dảo chỉnh Pháp, Phát xit Nhật muốn lặp một Hỏi đoàn thể tập hợp 
lực lượng và nắm thanh niên của ta. l3o đó, l-đa (người Nhật) để nghị bác 
sĩ Phạm Ngọc Thạch (một trí thức yêu nưiức vừa được kết nạp vào Đảng mà 
địch khóng biết) đừng ra thành lập tổ chức Hội đoàn này. Đảng ta tương kế 
tựu kể thành lận tổ chức thanh niên lãy tên là “Thanh niên Tiến phong”. Tên, 
cử, y phục và hoạt động đều do ta quyết định. Thủ lĩnh là bác sĩ Phạm Ngọc 
Thạch. Thực chất ta lợi dụng thế hợp pháp, công khai để tập hợp lực lượng 
trong cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa 8/1945. 
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ủy vả Thành ủy. Các tỗ chức công đoàn ở quận 6 đã thánh lận 
“Thanh niên Tiên phong Ban xí nghiệp” trong nhiều nhả máy 
xi nghiện lỗi cuỗn thanh niên công nhần, những người có tuôi, 
phụ nữ, người Việt và người Hoa. Các thành viên trong Thanh 
niên Tiên phong quận 6 công khai họp hội, luyện tập võ thuật, 
ca hát, điễu hảnh làm công tác xã hội như truyện bá chữ quốc 
ngữ, làm vệ sinh phòng hệnh.,... Một không khí mới rnẻ, sối nỗi 
bủng lên ở khắp nơi, đầu cũng thấy Thanh niên Tiên phong đã 
tô chức nhiều cuộc đình công, bỏ xưởng và treo cờ Đảng trước 
cũng nhà máy. 

Thanh niên Tiên phong trên địa bản quận đã tham gia 
tích cực vào cuộc mít-tinh, biểu tình lớn của hơn 10.000 Người 
tại nhả máy xay Chợ Điệm do ký sư Kha Vạng Cần, thủ lĩnh 
Thanh niên Tiên phong chủ toa. Cuộc mit-tinh đã vang lên 
những lời diễn thuyết nảy lửa, kêu gọi mọi người hãy xiết chặt 
hàng ngũ, đón thời cơ mới. 

Thời cơ mới đó là lúc phát-xít Nhật phải tuyên bố đầu 
hảng Đông Minh vô điều kiện (ngảy 15-8-1945), và Cách mạng 
thăng Tảm đã thành cũng ở Hà Nội (19-8-1945). 

Ở Nam Kỳ, ngày 24/8/1945 Đảng ta cũng ra hoạt động 
công khai không phân biệt “Tiên phong”, “Giải phóng” hãy 
đứng lên tiễn hành cuộc Tông khởi nghĩa tháng Tám tại Sải 
Ciön. 

Trang đêm 24/8/1945, các đội tự vệ xung nhong của ta 
đã chiếm được hầu hết các cơ quan của địch trên địa bản quận 
6, trong đó có chợ Bình Tầy, Phú Lãm thuộc địa bản quận 6 và 
các cửa ngõ ra vào thành phô. 


Ngay trong đêm, 4 giỡ ngày 25/8/1945, hàng ngàn đồng 
bảo, cán bộ, đảng viên ở quận 6, cùng với hàng vạn quần chúng 

















sau nảy, Bác Lễ cũng mặt số đồng chí khác đã hưởng dẫn 82 thanh niên của 
phường 20 (Phú Định) ra khu kháng chiến. 
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trong nội thành, ngoại thành từ nhiều ngả tiên vào thành phô, 
hưởng ứng cuộc mít-tinh không lỗ hơn l triệu người tại trung 
tâm thành phố do Việt Minh tổ chức. 

(Cuộc Cách mạng tháng Tảm năm 945 ở Sản Ciòn — Chợ 
Lớn nói chung vả quận 6 nói riêng đạt được thăng lợi to lớn. 
Từ đầy nhần dân quận 6 củng với nhân dân Sải Ciòn — Chợ Ln 
bước váo thời ký mới của dân tộc ta: thời kỷ xảy dựng chính 
quyền mới vả đầu tranh chỗng thực dân Pháp tải xâm lược. 


4. Quận 6 trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp (1945 — 1954) 

a) Quận 6 trong thời kỳ đâu Sài Gòn — Chợ Lớn kháng 
chiến (1945 — 1946) 

4U CUỘC Tổng khởi nghĩa niành chính quyên ngày 25-Á- 
I945 thắng lợi ở Sài Gòn — Chợ Lớn, ngảy 2-9-1945, 20.000 
đồng hảo Việt và Hoa ở quận 6 đã nỗ nức tham gia cuộc mit 
tinh, tuân hảnh cùng với gân l triệu đồng bảo Sải Gòn — Chợ 
Lớn để mừng ngày nước nhà độc lập vả được nghe Chủ tịch Hỗ 
Chỉ Minh đọc bản Tuyển ngôn đốc lập (tại Quảng trường Ba 
Đình) tại một địa điểm gần nhà thờ Đức Bả. 

Ngày 4-9-1945, lực lượng công an nhân dân quận 6 đã 
tham gia củng giai cấp công nhãn thanh phố kéo đến trụ sở 
Tông Công đoàn Nam Hộ biểu đương lực lượng và tuyên thể: 
"ha chiến sĩ xung phong công đoán xin thê trước bàn thờ Tổ 
quốc: quyết cùng anh em lao động không nan chỉ trước khó 
khăn, không lùi bước trước nguy hiểm để cùng đồng bào bảo 
vệ Tổ quốc giữ gìn non sông ” 

Các Ủy ban nhân dân hộ trên địa bàn quận 6 được củng 
cô một bước. Các tô chức đoản thể cách mạng như công nhãn, 
nông dân, phụ nữ, thanh miền cứu quốc hoạt động sối nỗi, các 
đội Thanh niên Tiên phong được chuyển thành thanh niên Cứu 
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quốc. Hầu hết các hộ đều có xây dựng lực lượng tự vệ, vũ trang 
ngảy đêm luyện tập sẵn sảng đánh địch theo yêu cầu của thành 
phố. 

Đầu tháng 10/1945, ta hình thành nên 4 mặt trận bao vậy 
thành phố. Địa bản các hộ quận 6 lúc này năm cả trên hai mặt 
trận: Mặt trận phía Tây (số 3) vả Mặt trận phía Nam (số 4), án 
ngữ lộ Đông Dương l6, con đường xe lửa Sải Ciòn - My Tho 
vả lộ 10 Bình Trị Đông — Cầu Xáng. Toản tuyến mặt trận trải 
đải từ Tần Thới Hỏa qua Phú Lầm, Tần Hòa Đăng, Phủ Định 
xuống An Lạc, Chự Đệm ngăn chặn hành lang chiến lược tử 
Sải Ciön đi Mỹ Tho. 

Đầu tháng 10/1945, khi địch phá vòng vây trong nội 
thành ra hướng Phú Lâm — Bình Điền, nhân dân quận 6 cùng 
với lực lượng vũ trang tại chỗ đã tỗ chức đánh địch bẻ gãy các 
cuộc tân công giải tỏa vòng vây của Pháp... 

Ngày 10/10/1945, quân dân quận 6 đã phối hợp với lực 
lượng của quận § (Mặt trận số 4) đánh địch ở cầu Chả Vả buộc 
bọn địch phải rút lun. 

Ngày 14/10/1945, ta tập kích địch ở Chợ Lớn — Phủ Lãm 
làm cho quân Nhật tốn thất nặng ở trận nảy. 

Ngày 23/10/1945, Lơ Cle đã chủ trương đánh chiếm các 
tỉnh Nam Bộ. Ngày 24/10/1945 Pháp dùng xe tăng thiết giáp 
phá vỡ Mặt trận Phú Lâm, Bình Điền để đánh chiêm các tỉnh 
Tân An, Mỹ Tho. Đề ngăn chặn bước tiễn của địch trên hướng 
nảy, chính quyên các hộ của quận 6 đã huy động nhân dân phá 
nhiều đoạn đường ở lộ 10 từ Phú Lâm đi Đức Hoà vả xây dựng 
phỏng tuyến ở Câu Lớn chặn địch từ Hóc Môn qua Đức Hòa. 
Ca định ông Tư Hội (nhà ở đường Lý Chiếu Hoàng) đã nhá cả 
nhà mình làm chướng ngại vật cản địch ở mặt trận Phú Lãầm. 
Tại khu vực cầu Bả Lài, đồng chí Hai Danh là trung đội trưởng 
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đã chỉ huy Ì trung đội vũ trang đảnh địch, diệt nhiều tên. Trước 
đó chi bộ Đăng hộ 15, 16 tỗ chức phỗi hợp với lực lượng vũ 
tran địa phương và vỆ quốc đoản tỉnh Tân An tân công vào 
bót Rạch Ông ử hộ l5... Các cơ sử, ngoái VIỆC chiến đẫu còn 
giúp đỡ đông bảo tản cư, gởi hàng hóa, phương tiện chiên đẫu 
ra chiến khu, phố biến tờ báo “Chống xâm lăng”. Ngảy 6-1- 
I94ó, lần đầu tiên trong lịch sử, các tầng lớp nhân dân ở quận 
6 đã hỏa củng 40.000 cử tri trên toàn thành phố hăng hái, phân 
khởi bỏ phiêu đề bầu ra những đại biểu Quốc hội bất chấp sự 
đản áp, khủng bố của thực dân Pháp. 

Sau l]iện định Sơ bộ 6-3-1946, Ban Cần sự Đang mặt 
trận số 4 chỉ đạo các hộ trong quận 6 xây dựng, củng có chính 
quyên, các tô chức đoàn thể quần chúng phát triển thêm lực 
lượng. 

* Vê xây dựng Đảng. 

Có thể nói sang đầu năm 1946 hầu hết các tỗ chức cơ sở 
Đang trên địa bạn quận 6 đã được củng cỗ và kiện tuản đủ sức 
lãnh đạo công cuộc kháng chiến ở địa phương có các chỉ bộ 
12, 13,14, 15, nhất là để duy trì và phát huy trong điều kiện còn 
nhiêu khó khăn nên các tô chức Đảng và chính quyên đã chọn 
Hỗ Bần thuộc hộ l6 (của quận 6) và hộ L7 (của quận 8) làm căn 
cứ địa cách mạng đề chỉ đạo phong trào cách mạng ở vùng phía 
Nam thánh phô. Được sự lãnh đạo của Đăng, lực lượng tự vỆ 
của hộ l4 và l6 đã phôi hợp với các chị đội Bình Xuyên hoạt 
động liên tục, đảănh nhiêu trận cản quét của địch gầy cho chủng 
nhiêu thiệt hại vả giữ vững căn cứ Hồ Bản. 

* Về các tổ chức đoàn thể khác, năm 1946, cấp trên đã 
tăng cường cho quận 6 đồng chí Sáu Vân (Võ Thị Thìn) để đầy 
mạnh hơn phong trào phụ nữ cứu quốc. Sau đỏ, hệ thông Phụ 
nữ Cứu quốc phát triển rộng ra, có tiểu tổ ở hầu hết các hộ vả 
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vùng của quận 6... Dưới sự lãnh đạo và vận động của Hội phụ 
nử cửu quốc, chị em phụ nữ cả Việt và Hoa đã tham gia nhiều 
công tác kháng chiến trên mặt trận số 3 và số 4, như xây dựng 
chướng ngại vật, tham gia phá cầu Bà Lải (Phú Định), cầu sắt 
My Thuận (ranh giới mriữa quận 6 vả quận 8), đảo, nhá các đoạn 
đường An [ương Vương, ngã tư Mũi Tàu, Phú Lãm... 

Trong năm 1946, quận 6 đã hình thành một tổ rèn chế 
tạo vũ khí để trang bị cho lực lượng vũ trang địa nhương đảnh 
Pháp. Các đông chí Huỳnh Văn Vĩnh (tức Năm Chải), Trần 
Văn Tuất (Sáu Nuôn) tham gia vào phụ trách cơ sử “Công bình 
xưởng” này. Vũ khí tự tạo gồm gươm, mã tấu, phi tiêu vả lựu 
đạn. 

h) Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, irương kỳ của 
Lang hộ vd nhân dần quận 6 (1947-1949) 

Bắt chấp những cam kết đã ký trước đó, Pháp đã mở rộng 
chiến tranh trên toàn cõi Việt Nam. Do đó, ngày 19/12/1946, 
cuộc kháng chiến toản quốc của nhân dân ta bùng nỗ. Hỗ Chủ 
tịch kêu gọi: “Chúng ta thả hy sinh tất cả chứ nhất định không 
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”. Tháng 
2/1947, lực lượng vũ trang quận đã liên tiễn đánh địch tại các 
khu vực cây Điện, Rạch Năng, lò Rạch Cát diệt một số tên 
địch. Sang tháng 3/1947, Ban công tác Thanh cùng với bả con 
khu vực hộ 16 đã bắn chết tên Việt gian Lê Văn Hậu cùng 10 
tên tay sai đồng bọn, và cảnh cáo các nhả máy chế biên lương 
thực không được cung cấp gạo cho địch. Cũng trong tháng 
3/1947, tiêu đoàn vũ trang (có phiên hiệu là Hoàng Văn Thụ 
do Trần Bá Hảo lảm tiểu đoản trưởng) phối hợp với lực lượng 
tại chỗ của quận 6 đánh địch nhiều trận ở Ha Hom, Binh Trị, 
Cây Xăng, Ngã Năm Vĩnh Lộc. Tháng 4/1947, ở Bà Vụ (Vườn 
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Thơm), Ban Chấp hành Thành ủy ra đời gôm 15 đồng chí, đồng 
chí Nguyễn Văn Linh được bâu làm Bí thư Thành ủy. 

Ngày 25/12/1947, Thành uỷ quyết định chia Sài Gòn-Chợ 
Lớn thành 4 khu (về mặt Đảng) để tiện việc chỉ đạo, trong đó: 

- Khu II (khu Chợ Lớn nội) từ hộ 6 đến hộ 12 do đông chí 
Thiếu Hà làm bí thư. 

- Khu III (khu chợ Lớn ngoại) từ hộ 13 đến hộ 18 do đồng 
chỉ Nguyễn Việt Hùng làm bí thư. 

Địa bản quận 6 ngày nay phần lớn năm trên đất khu III và 
một phần của khu II và do khu uỷ khu TII chỉ đạo. 

Được sự chỉ đạo của khu ủy, các hộ ở quận 6 đêu đã thành 
lập được các chị bộ Đảng, trong đó có nhiêu chỉ bộ mới được 
thành lập đã phát huy được tác dụng tốt như hộ 7, 8, 3 ở khu vực 
Chợ Lớn nội. Vì thế phong trảo cách mạng trong tầng lớp tiêu 
thương vả cả người Việt và người Hoa ở quận 6 luôn được giữ 
vững. Các nữ đông chí đảng viên tham gia chỉ bộ ở chợ Bình Tây 
gôm có chị Tư Đen. chị Nguyễn Thị Út, chị Năm Giỏ đã tích cực 
vận động chị em tiểu thương Việt— Hoa ở chợ chồng thuế, chỗng 
nhạt vạ v.v. 

Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1 947, lực lượng quần 
chúng đã treo cơ đó sao vàng, dán áp phích, cô động kháng : chiên 
nhiều nơi trong quận từ hộ l6 ra sông Ruột Ngựa, bến Lê ( )uang 
Liêm. Chị em phụ nữ chợ Bình Tầy củn buộc cử vào chìm bỏ 
câu thả bay gây một không khí phẫn khởi, tin tưởng cho quần 
chúng. 

Từ năm 1946-1948, má Gâm đã cùng các đông chí Dâu, 
Tâm. Liễu Châu hình thành một tổ hoạt động an ninh mật, đã 
tham ma vào công đoản hãng rượu Bình Tầy, lò gạch Hiệp Hoá 
và Phú Hoả và phong trào Phụ nữ Cứu quốc do đông chí Minh 
( hầu nhụ trách. 
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Từ năm 1947, lực lượng vũ trang của khu THÍ được củng 
cô lại, sẵn sảng cơ động mỗi khi địch cản quẻt vào căn cử Hỗ 
Bẵn ở hộ 16 và hộ 17. 

Công an khu (Quốc gia Tự vệ cuộc) vả công an ở các 
hộ làm nhiệm vụ điệt tê trừ gian, xây dựng mạng lưới công 
an viễn. Các hoạt động tác chiến đánh địch tiếp tục được đây 
mạnh như trận đáảnh ở cầu Hậu (nang. 

Trong năm 1947, đã có 300 thanh niên quận 6 ra chiến 
khu trong đó có nhiêu thanh niên người loa và công nhân 
hãng rượu Bình Tây... để hưởng ứng thiết thực chỉ thị 4/NV 
tháng 5/1947 của Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ. 
Mặc khác, quận 6 đã trở thành một trong những trạm đón tiếp, 
trung chuyển cản bộ, công nhân, viên chức, nhần sĩ, trí thức tử 
nội thành ra chiến khu an toản. 

Ngày 23/6/1947 lực lượng vũ trang ở quận 6 phỗi hợp với 
đơn vị bạn đã phục kích đánh địch ở Chợ Lớn, ở Hỗ Bần (hộ 
16 và 17), chỗng cản nhiều trận, giành được nhiều chiến công 
ở Rạch Năng, bút Bình Đồng, bót Cây Dương và nhà thương 
Phú Lâm... Sau những thất bại nặng nề, năm 1948 địch co về 
bình định củng cỗ vùng chiếm đóng. Chúng mở nhiều cuộc cản 
vảo vùng du kích của ta ở các hộ 14, 16, 17, đốt phá nhiều khu 
dân cư, bắn nhiều bom pháo vào khu căn cứ, tản sát gần 200 
đồng bào ở đây. Tại hộ 1, Pháp bắt được các anh Tư Được vả 
Sáu Rồng nhưng do các anh kiên quyết không đầu hảng, bọn 
địch đã băn chết hai anh rỗi quãng xác xuỗng sống cầu Hiệp 
Ấn (quận §). 

Mặc dù bị địch căn quét, khủng bồ ác liệt nhưng các công 
nhân hãng rượu Bình Tây đã nhiêu lần củng với hãng thuốc lá 
Mc, hãng xả bỗng Việt Nam và cũng nhãn các nhà máy xay xát 
vẫn tô chức bãi công, ủng hộ kháng chiến. 
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Các đoàn thể kháng chiến, tổ chức Phụ nữ Cứu quốc do 
các đông chí Võ Thị Thìn, Đỗ Thị Dễ, Phan Thanh Kiêu, Ngô 
Thị Tùng, Ba Thanh v.v... lãnh đạo, hoạt động rất sôi nồi. Khu 
vực chợ Phủ Lãm trong năm 948 phong trảo lên khả mạnh 
nhờ có chị bộ Đăng được thanh lận tại đầy. 

Đề nãng cao chất lượng hoạt động của các tô chức quân 
chúng, tổ chức Đảng, ở quận 6 đã mở nhiều lớp huẫn luyện các 
hước cũng tác cho cản hộ cơ sử quần — dân — chỉnh — đảng hiến 
hộ 9, 12, 14, 15,16, do đồng chí Liễu Châu (Thành ủy viên) tổ 
chức và huấn luyện đạt kết quả tốt. Các cuộc bãi cũng của công 
nhân hãng rượu Bình Tầy năm 194ã được coi là những cuộc 
đâu tranh tiêu biểu nhất của Sải Gòn — Chợ Lớn lúc bẫy giờ. 

Đề phá hoại kinh tế địch, trong tháng 3/1948, công nhân 
các nhả máy trên địa bản đã đốt nhà máy xay lúa Thạnh Hưng 
và nhà máy Tha Nam ở Chợ Lớn. Quần dân Quận 6 củn tích 
cực hỗ trợ thuốc Im€H, vải, quân ảo, lư đồng, mãm thau, bạc 
trăng. dụng cụ văn phòng phẩm, kim loại, hỏa chất, vỏ đạn, 
thăm chỉ cả thuốc nỗ, dụng cụ y tế và thuốc bệnh đặc trị. gạo... 
chuyền cho kháng chiến, vận động “mùa đông binh sĩ”. 

Ngày 15/4/1948, địch huy động 3.000 quân phân lớn là lực 
lượngÂuPhitẫncôngvảàoLángLe(căncữVườn Thơm) đếtiêudiệt 
cơ quan đầu não và lực lượng kháng chiến của ta tại đây. Kết 
quả trận đánh hơn 300 tên địch bị diệt, 30 lính Pháp bị bắt, phá 
hủy và phá hỏng 5 xe quân sự, thu nhiều súng đạn. Nhân dân 
quận 6 có thể tự hảo là mình đã góp một phân sức lực, xương 
máu vảo trong chiên công chung nảy. 

Sau trận Làng Le, ở quận 6 phong trảo điệt ắc trừ gian 
diễn ra mạnh mẽ. như xử tử hình tên Hội đồng Thiện... Lực 
lượng dân quân do Nguyễn Văn Mạnh tô chức ở hộ 16 (trong 
đó có đồng chí Tám Vân, Ba Đạt, Tám An, Hai Vĩnh) phá cầu 
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sắt My Thuận, cắt đứt đường ruỗng bố của địch vảo căn cứ Hỗ 
Lác của ta. Đông chí Tám Vân còn tổ chức đốt các nhà máy 
Chu Hưng, Minh Hưng Ly của bọn phản động. Tại chủa Tịnh 
Độ, ta đã tiêu diệt vả lam bị thương 20 tên của lực lượng phản 
động Nguyễn Hòa Hiệp chiêm đóng chùa. 


Cuỗi năm 194ã, dù trên địa bản quận 6 bị bọn Bình 
Xuyên của Lê Văn Viễn từ rừng Sác trở về quấy phá ở các hộ 
12, l3... phong trảo cách mạng trên địa bản quận 6 (khu THỊ) 
vẫn hoạt động liên tục không bao giờ ngừng, góp phần đánh bại 
kế hoạch * Bình Định” của địch ở Nam Bộ. 

Trong những tháng đầu năm 1949, Thành ủy đã quyết 
định chia thanh phố Sải Gòn — Chợ Lớn ra thành 6 quận: khu 
TII trở thảnh quận 6 (từ hộ 12 đến hộ 1§ bao gôm quận 6 vả 
quận 8 ngảy nay). Đông chí Lâm Văn Dân (Tám Dân) lên làm 
Bí thư Quận ủy quận 6. Các bí thư chị bộ hộ trong quận không 
có sự thay đổi. Chỉ trừ hộ 16 đo đồng chí Ba Đặc lên làm bí 
thư chị bộ. Được sự lãnh đạo của Quận ủy quận 6 và các chị 
bộ hộ, lực lượng chủ lực đóng trên địa bản quận 6 lúc này cỡ Ï 
trung đoản. Các tầng lớp trong quận đã hưởng ứng phong trảo 
tây chay chính phủ bù nhin giả hiệu do Pháp dựng nên, trỏ hề 
bầu cử Hội đồng lãnh thỏ Nam kỳ, chống bọn tay sai thành lập 
“quần đội Bình Xuyên”. 

Song song với hoạt động đấu tranh chính trị, thời gian 
nảy các lực lượng vũ trang ở Lò Ciạch — Vạn Thành diệt nhiều 
tên địch, khiến những tên còn lại phải bỏ vũ khí vả quân áo 
chạy về bót Bình Đông. 

Phong trảo diệt ác trừ gian đã tiêu diệt nhiễu tên ác ôn 
khét tiếng như tên Việt ở Lò Than, đường Lõ Gốm, đội Lộ (Sảu 
Lỗ) tại đường Thiệu TrỊ... 

Tháng 10/1949, vợ chông chị Tư Đen đã nhận nhiệm vụ 
treo cờ mừng ngảy quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949). Ngày 
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9/12/1946, đồng đảo thanh niền ở quận 6 tận trung ở xóm La 
Gốm, Phú Lâm đã hăng hái gia nhập Tiểu đoản Quyết tử 950. 
Phong trao công nhân ở thanh phô cũng như ở quận 6 vẫn đầu 
tranh đỏi dân sinh, dân chủ, tiễn hành nhiêu cuộc bãi công đòi 
tăng lương, tiảam giỡ làm, đầu tranh đỏi tăng lương vả tiên 
thưởng. chống đánh đập, CÚP nhạt của giới chủ. Trong điều 
kiện khó khăn ác liệt chung ấy, quần và dân quận 6 vần triển 
khan tích cực các hoạt động kháng : chiến trên tất cả các lĩnh VỰC 
với tinh thần tự lực tự cường, tích cực xây dựng lực lượng VỀ 
mọi mặt. 

c) Quận 6 tiếp tục đẩy mạnh cuộc kháng chiến chẳng 
thực dạn Phan xam lược vd can thiện Mỹ, gọn phần kết thúc 
thăng lợi cuộc kháng chiến chẳng Pháp (1950-1954) 

Cuối năm 1949 đầu năm 1950, địch không còn mở các 
cuộc cản quẻt mạnh như trước đầy vào các khu căn cử du kích 
của ta. Vì vậy, phong trào kháng chiên ở quận 6 có điều kiện 
phát triển. 

"Về tô chức Đảng: Quận ủy đã tập trung chân chỉnh, 
củng cô lại các cơ sở Đảng ở hâu hết các hộ trong quận. Các 
Cơ sử cách mạng ở các khu vực chợ Bình Tây, hang rượu Bình 
Tây, Phú Lâm, nhiêu khu vực khác ở hộ 17,... vẫn tôn tại vả 
hoạt động tốt. Tháng 1/1950, lực lượng vũ trang quận 6 phỗi 
hợp đánh trận ở cầu Bà Hom diệt nhiêu tên địch. 

+ Về đâu tranh chính trị: Ngày 9/1/1950 nhiều học sinh 
và đồng bảo ta ở quận 6 đã tham gia vào cuộc biểu tỉnh lớn của 
học sinh và phụ huynh các trường học trong thành phố. Cuộc 
biểu dương lực lượng không lỗ nhân đảm tang Trần Văn Ơn 
(12/1/1950), bọn phản động Quốc dân Đảng và chính quyên 
thực dân đản áp bắt đi hơn 100 học sinh, tra tân đến chết nữ 
sinh Trần Bội Cơ. 
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Ngày 19/3/1950, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, các tầng 
lớp nhân dân quận 6 cùng với 500 công nhân xuống đường 
tham gia cuộc biểu tỉnh lịch sử chống bọn can thiệp Mỹ. Chúng 
phải âm thầm lặng lẽ rút lui. Tuy nhiên, sau đó địch tăng cường 
đản áp phong trảo nhân dân. Nhiều cơ sở Đảng bị tan vỡ. Trước 
tình hình đó, tháng 8/1950, Thành uỷ đã quyết định thành lập 
Đặc khu uỷ do đồng chí Nguyễn Văn Linh làm bí thư, kiêm 
C híỉnh ủy Đặc khu. 

Thực hiện chủ trương của Đặc khu ủy, Quận 6 từng bước 
chân chỉnh lại hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, đoản thẻ, 
quân chúng. lực lượng vũ trang cho phủ hợp với tỉnh hình mới. 
Qua đỏ, sau việc phát hiện có Ì đảng viên Đại Việt đã vụ không 
tổ cáo toản bộ Đảng bộ quận là đảng viên Đại Việt.. . Bấy giờ, 
lan chấp hảnh Quận do đồng chỉ Lãm Văn Dần — BÌ thư được 
bỗ sung mới gồm các đồng chí: Thắng, Sử, Tô Hoài và Lâm 
Hoàng Tần. 


Các bị thư hộ cũng được bố trí lại: 

- Hộ l4 - đồng chí Bảy Tạo làm Bí thư chị bộ. 

- Hộ 15- đồng chí Nguyễn Thị Ngản được điều về làm bí 
thư. 

- Hộ 16- đồng chí Năm Hiểu được đề bạt giữ chức bí thư. 

- Hộ l7- đồng chí Tô Hoài kiếm nhiệm hỉ thư chị Bộ. 

- Hộ 18- Đông chí Ba Thành — giữ chức bí thư. 

Hộ 12 lúc này cắt sang quận 4 (tức quận 5 ngảy nay). 

Sau hội nghị tháng 2/195I ta chưa kịn triền khi nghị 

quyết, nhiễu cơ sở lại bị địch đảnh nhá, do chúng bất rất nhiễu 
cản hộ của ta nhờ bảm theo g1ao0 liên. Vì vậy. tháng 2/1951 Đặc 
khu uỷ lặp Ban cán sự do đồng chỉ Trần Quốc Thảo nhụ trách. 
Han cản sự 2 phụ trách quận 6, quận 5 và bộ phận quân sự. 
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Cán bộ ở địa phương ngày cảng thiêu trầm trọng. Đặc 
khu uỷ đã mở khoá huấn luyện 300 đảng viên các cấp từ quận 
uỷ, hộ uỷ, đến chi bộ vùng. Tuy nhiên với số lượng ít ỏi này 
không đủ cung cấp cho sự đỏi hỏi của phong trảo quân chúng. 

Đề tăng cường lực lượng quần sự trên địa bản quận 6, 
Đặc khu uỷ quyết định chia Biệt động Đội 2 của trung đoản 
300 thành 2 bộ phận: một hộ phận thành Đội Quyết tử Dương 
Văn Dương phụ trách bến cảng, số còn lại được tăng cường 
cho quận 6. Mặt khác, Đại đội 2721 của Tiểu đoàn quyết tử 
cũng được phân công phụ trách phần lớn địa bản quận 6, khu 
(C hợ Lữn., khu ky nghệ, Bình Trị Đồng, Phú Thọ Hoa. Còn Đại 
đội 2763 đưa Trung đội 5Š vào hoạt động ở hộ l5, lö đưa quận 
6 để hỗ trợ vả làm nòng cốt cho việc xây dựng lực lượng vũ 
trang địa phương. 

Tháng 1/1951, Thường vụ Đặc khu uỷ họp để ra chủ 
trương: 

- Chọn một sỐ cán hộ có năng lực đề lãnh đạo quận 6 và 
trong tương lai nêu thuận lợi thì lãnh đạo luôn quận 3. 

Sau hội nghị này, Đặc khu ủy quyết định tách quận 6 về 
Ban cản sự 3 nến quận 6ö không còn Quận ủy. 

Lang bộ quận 6 cùng đã có sự dì chuyền địa điểm sau 
khi được phép của Đặc khu uỷ. Các cán bộ đảng viên có thể 
hoạt động hợp pháp hoặc đổi vùng hoạt động, chuyên sang các 
ngành công tác khác. 

Đoàn cán bộ quận 6 rất phân khởi khi được đông chí 
Nguyễn Văn Linh (Bí thư Đặc khu) đến thăm hỏi động viên. 
Thay mặt Đặc khu uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã giao 
nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ đang viên quận 6 phải sát cảnh 
cùng với lực lượng kháng chiến của Sải Gòn-Chợ Lớn... 
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Cuỗi năm I952, Đặc khu uy chỉ còn lại có hai người nên 
không đủ sức lãnh đạo phong trảo thành phố. Đặc khu uỷ chủ 
trương rút bộ phận tham mưu, chỉnh trị của thành đội để chia 
làm 3 tham chỉnh. Địa bản quận 6ö thuộc tham chính 3 do đồng 
chí Trần Quốc Thảo (quyên bí thư đặc khu) phụ trách. 

Đầu năm 1953, đoàn cán bộ quận 6 đã về căn cứ ở Tân 
Phú Trung (Củ Chi) về Mỹ Hạnh (Đức Hòa) đóng tạm tại bưng 
Xã Vĩnh Lộc mở tiễn đường về địa bản quận 6. 

Tháng 3/1953, Đảng bộ quận 6 được bổ sung thêm người 
vả lập lại Quận ủy do đồng chí Tư Nguyên làm Bi thư. 

Quận 6 lúc nảy tuy được Đặc khu uỷ tăng cường đồng 
chí Tân Thất Kim làm Thường trực Quận uỷ, nhưng tỉnh hình 
vẫn rất khó khăn. Địch tăng quân ở các bót Phú Lâm, rạch Ông 
Huông, Bình Đồng, Phú Định. Chúng chặn con đường cửa ngõ 
ra vào thành phố ở phía Tây Nam nên đường dây liên lạc tử 
Vĩnh Lộc về địa bản quận hâu như bị gián đoạn. Cán bộ chủ 
chốt Phụ nữ Cứu quốc lúc nảy là Đỗ Thị Dễ và Hai Tùng vừa 
làm công tác kinh tải tiếp tế vào các khu kháng chiến, vừa vận 
động khôi nhục phong trảo phát triển hội viên. 

Quận 6 phải tăng cường lực lượng quân sự trên địa bản 
đồng thời đi chuyển địa điểm, thay đổi các cán bộ chuyên trách 
liên tục trong các năm 1952 và 1953. 

Bước sang năm 1954, thông tin thắng lợi của ta ở khắp 
các chiến trường trên cả nước lảm nức lỏng người dân yêu 
nước và cách mạng trên địa bản quận 6. Ngày 7-4-1954, thực 
dần Pháp hoàn toàn thất bại ở Điện Hiến Phú. Đảng bộ quận 
6 đã nhát động nhần dẫn cùng lực lượng vũ trang, du kích địa 
phương nỗi dậy tần công đánh địch mạnh hơn nữa, lảm cho 
bọn chúng phải chạy về cố thủ trong các đôn bót du kích, dân 
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quần tự vệ, các hộ canh phòng bảo vệ xóm ân, bảo về bá con 
sản xuất tại các vùng ta làm chủ. Không khí giải phóng tự do 
bao trùm khắp nơi trên địa bản quận. 

Thăng lợi của Đảng bộ vả nhân dân quận 6 trong cuộc 
kháng chiên 9 năm chỗng thực dân Pháp xâm lược trước hết là 
nhờ củ sự lanh đạo đúng đắn của Đăng bộ Khu HT trước đỏ và 
Đang bộ quận 6 sau nảy đã vận dụng một cách sảng tạp đường 
lỗi kháng chiến toàn dân, toàn điện, trường kỳ của Đảng vào 
thực tế địa phương mình vả tô chức thực hiện thắng lợi đường 
lỗi này. Bên cạnh đó, người Hoa đã phát huy cao độ ý thức tự 
lực tự cường, bất chấp mọi hi sinh gian khỗ, người trước ngã 
TIEƯỜI Sau đứng lên kiến quyết bảo vệ mảnh đất thân Yếu Của 
mỉnh, quyết không để vảo tay quân xâm lược. 


IH. ĐĂNG BỘ QUẬN 6 TRONG CUỘC KHÁNG 
CHIẾN CHÓNG MỸ (1954 - 1975) 


1. Đáng bộ quận 6 lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi 
Mỹ-Diệm thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi các quyền dân 
sinh dân chú, chồng lại âm mưu đánh phá lực lượng cách 
mạng (1954-1960) 

q) My — Diệm nha hoại việc thị hanh Piiện định (ia-ne- 
vơ, đảnh nhà lực lượng Cách mạng miền Nam — Sài (Tòn — (C hơ 
Lưn - (ia Định vũ quận ú. 

Hiệp định Cơ-ne-vơ (954) được ký kết trên cơ sở công 
nhận độc lập, chủ quyên thông nhất và toàn vẹn lãnh thô của 
3 nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Nhưng để quốc My dân 
dân hất căng Pháp, biên miền Nam thành thuộc địa kiểu mới 
của My, làm bản đạp tân cũng miễn Bắc vả ngăn chặn sự phát 
triển của chủ nghĩa xã hội. Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về Sải 
Cròn, làm Thủ tướng ngày 07-07-1954. 
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Diệm đã đưa 300.000 giáo dân ở miễn Bắc di cư đề lập 
ra các làng công giáo ở các thị trấn quan trọng như Hỗ Nai, 
Củ Chị, Hóc Môn, Tần Binh, Cio Vẫn vả ở các cửa ngõ ra vào 
thành phố. Riêng trên địa bàn quận 6 chúng bỗ trí 5.000 giáo 
dân Thiên Chúa g BI1áO đi cư nhằm bảo vệ vòng ngoài cho chúng 
ở khu Quyết Thắng. trên tuyên đường An Dương Vương, tuyến 


đường Bả Hom và đưa nhóm lloa Nùng định cư ở thôn Đoản 
Kết. 


[hiệm củng cô các tô chức phường, xã, khôm, ân, lập ra 
mạng lưới mật vụ, thảm bảo, an ninh chìm nỗi, phát động chiến 
địch “Tổ cộng”, “Ly khai cộng sản”, đồng thời dùng nhà tủ tra 
tân, øiam cầm, bắt bớ theo dõi những người có liên quan đến 
cách mạng và cả những ai không ủng hộ Diệm. Diệm lại đưa 
ra dự luật “Đặt Cộng sản ra ngoải vỏng pháp luật”. Đến ngày 
06-5-1959, LDiệm lại đưa ra Quốc hội thông qua luật 10/59 lẽ 
máy chém đi khắp nơi, tự do giết hại những người yêu nước, 
mã Diệm chụp mũ là Cộng sản. 

Vì lẽ đó ở Sải Gòn — Chợ Lớn ngay từ buổi đầu đã bùng 
lên những phong trảo đấu tranh rộng lớn, sôi động nhất, có ảnh 
hưởng nhất định đến toản miễn Nam. 

hì Đăng hồ quận 6ñ lĩnh đạo nhân ddn vừa đầu tranh 
chính trị đối ÀÍV — chính quyền Sai (on thị hãnh Tiện định 
Œiơ-ne-vơ vừa chống lại sự đàn áp khủng bố để bảo tốn và 
phải triển lực lượng cách mạng. 

Sau khi Hiệp đmh đình chiến Œenevơ có hiệu lực, một bộ 
phận quân đội và phân lớn cán bộ đảng viên ở miễn Nam phải 
tập kết ra miễn Bắc. Trước mắt, miễn Nam phải chuyển sang 
đầu tranh chính tr1. 

Tháng 9-1954, ở Nam Bộ, Trung ương Cục chỉ định đồng 
chí Nguyễn Văn Linh làm Bí thư Khu ủy mới, đồng chí Trần 
Quốc Thảo làm Ủy viên Thưởng vụ (một năm sau làm bí thư). 
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Tháng L1/1954, Khu ủy mở Liội nghị đầu tiên tại Ca Mau 
đã nhân mạnh: *' Tước mất cần phải đẩy mạnh phong trào đầu 
tranh của quần chúng đôi thi hành Hiệp định Geneve, bảo vệ 
hoà bình, đòi hiệp thương để tiễn tới Tổng tuyển cử thông nhất 
nước nhà và đầu tranh cho quyền lợi dân sinh dân chủ. ” 

Tiếp sau Hội nghị này, Khu uỷ Sải Gon-Chợ Lớn đã tổ 
chức ngay một lớp bồi dưỡng cho cán bộ sắp về thành hoạt 
động về nguyên tắc hoạt động bí mật. 

khu ủy lúc nảy có một danh hiệu là “Tông đội L.I4”, 
với mật danh là “Công ty”. Các quận uỷ viên được phần cũng 
phụ trách các vùng gọi là Ban Căn sự vùng. Tổ chức cơ sở là 
chi bộ hoặc tổ đảng... Tháng 2-1955, có các chỉ bộ 12, 13,14, 
|5 dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Sản Gòn — Chợ Lớn, Ban chấp 
hành Đảng bộ Liên quận 3, 4, 6 được thành lập. Quận 6 đã hình 
thanh Liên chị bộ khu vực Phú Lãm ôm các khu vực Cây Da 
da, Tần Hóa, Bình Trị và hiến chỉ bộ vùng Hậu (nang. 

Tổ chức hợp phán, bán công khai “Hội Truyền hả quốc 
ngữ” của quận 6 hoạt động sôi nồi nhất như mở lớp dạy chư 
quốc ngữ cho bả con lao động nghẻo thất học, truyền bá lòng 
yếu nước, ca ngợi kháng chiến, ca ngợi Bắc Hỗ, lẽn ăn äm mmưu 
chia cắt đất nước của chính quyên Ngô Đỉnh Diệm, ïn vả tán 
phát nhiều tải liệu, truyền đơn.... để phổ biên nhiệm vụ mới 
của cách mạng miễn Nam... 

Về công tác binh vận, quận 6 có chủ trương vận động 
binh lính trong hàng ngũ địch trở về chăm lo cuộc sông gia 
đình và bảo vệ hoá bình, không làm tay sai cho mặc. 

Chị bộ Ì (Cây Da 54) đa vận động được những cũng an 
xung phong Bình Xuyên bỏ ngu, những gia đình bình sĩ Nùng 
thay đổi thái độ. 
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Hầu hết cán bộ bị bắt đều được thả về như Ba Lợi (tức 
Phạm Bình),... đã tăng cường thêm chất lượng cho Đảng bộ. 

Mở đầu của phong trảo đâu tranh chống Mỹ Diệm của 
nhân dân quận 6 lả lãnh đạo đảng viên, quân chúng đốt pháo, 
rải truyền đơn, treo cờ nhân Tết Nguyên Đán, biếu tỉnh đòi 
Lhệm thị hành Hiện định Cnơ-ne-vơ, đói thả tù chính trị, hưởng 
ứng phong trảo “Hảo vệ hòa bình 5ải Giòn-Chợ Lớn” (1954), 
lập ra các “Ủy ban hoả bình”... với 10.000 người tham gia. 

Tháng 35-1955, sau cuộc xung đột giữa Liệm và Bình 
Xuyên nỗ ra, bả con lao động quận 6 tích cực hưởng ứng 
“phong trảo cứu tẾ nạn nhân, bảo vệ tải sản và sinh mạng của 
dân chúng”. Sang ngày 23 tháng 10-1955, nhân dân quận 6 
tham gia vào cuộc đẫu tranh chông > lại trò hề “trưng cầu ý dân” 
do Mỹ — Diệm nhăm phế truất Bảo Đại và đưa Diệm lên chế 
Tổng thống. 

Trong năm 1956, hầu hết nghiệp đoàn các chợ ở thành phố 
đều do ta chi phối. Ban chấp hành nghiện đoàn mua bản chợ 
linh lây do Nguyễn Thị Câm làm chủ tịch... Ngày 29/7/1956, 
30.000 tiêu thương các chợ trong thành phố. đã bầu ra cho 160 
đại biêu đỏi bình ôn giả sinh hoạt, miảm thuê, bỏ phạt vạ và cử 
phái đoàn đến Tòa Đô chánh đỏi giải quyết yêu sách. Nhờ đó 
chị em tiểu thương tham gia vào đoàn biểu tỉnh lớn do Tổng 
Liên đoản Lao động tổ chức đi từ ngã bảy đến bến tảu Sải 
Gòn với các khâu hiệu “đả đảo bọn sầu dẫn mọt nước”, “thả tủ 
nhân chính trị”, “ngảy làm việc § giờ”, "xây dựng nhà trường. 
cất thêm bệnh viện”, “tăng lương cho giáo chức”, “giảm thuế 


bà 


chợ”... 

Từ cuỗi năm 1956, những hoạt động đánh nhà ác liệt của 
Mỹ-Diệm đã đặt ra cho cách mạng miễn Nam, phong trảo cách 
mạng Sải Ciòn- ( hợ Lớn-CHa Định và quận 6 những thử thách 
mới võ cùng cam Ø0, khốc liệt. 
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C hI rnêng quận 3 (Công ty 3) đã có 46 cản bộ, đăng viên 
lả “nỏng cốt” bị bắt gần hết nên tháng 10-1957, Ban Chấp hành 
Liên quận 4 + 6 + 3 (Công ty 3) phải ngừng hoạt động. 

Qua phong trào đâu tranh của nhân dân, Đảng bộ ở quận 
6 có gần 300 đảng viên được kết AM trong thời gian nảy. Số 
đoàn VIÊN thanh niên lao động, SỐ "mỏng cốt” cung được phát 
triển, số “cảm tỉnh” xuất hiện trong đâu tranh ngày cảng đông. 
Đây là một thăng lợi lớn của Đảng bộ nhần dân quận 6 trên mặt 
trận đầu tranh chính trị. 

Ngày 18/10/1957, đại biêu của 30 chợ, trong đó có nhiều 
chự thuộc quận 6, đã họp đại hội đói lận Ban Quản trị Đồ thành, 
đòi chính quyền Diệm hủy bỏ “Dụ 23”, đòi Hội đồng Đô thành 
từ chức, đöi dạy tiếng Việt ở bạc Đại học, bỏ tập quần sự trong 
địp he, đòi tăng học bồng, bỏ học phi, cái cách thì cứ, giảm 
thuê cho trường tư, chỗng văn hóa đôi trụy của Mỹ du nhập 
vảo miễn Nam. 

Ngay l-5-l95ä5, đồng đảo công nhân, lao động tiểu 
thương, tiểu chủ, học sinh, sinh viển, kế cả thương gia và 
ky nghệ gia quận 6 đã tham gia vào cuộc biểu tỉnh đồng hơn 
300.000 người do Đăng : bộ thành phô vận động tô chức. Kiếng 
quận 6 còn tô chức nhiều cuộc đâu tranh khác, trong đó nổi bật 
nhất là các cuộc đâu tranh chỗng Diệm đản áp nghiệp đoàn! và 
các cuộc đâu tranh tô cáo tội ác của Diệm đâu độc tủ nhân ở 
nhà tủ Phú Lợi (20-03-1959). 

Tóm lại, mặc dù lực lượng cách mạng và tô chức Đăng 
bị đánh phá ác liệt, phong trảo đâu tranh của các tầng lớp nhân 
dân vẫn được duy trì, nhanh chóng kiện toàn tổ chức Đảng và 
nhát triển thực lực cách rnạng. 


I S5dd, trang 181. 


https://tieulun.hopto.org 


Địa chí quận, 47 


Đề đản ứng yếu cầu của cách mạng miễn Nam vả nguyện 
vọng của quân chúng, tháng 01-1959, Ban chấp hành Trung 
ương Đảng họp Hội nghị thứ 15, ra Nghị quyết khăng định: 
“Con đường cách mạng miễn Nam Việt Nam là phải dùng bạo 
hực cách mạng, dựa vao lực hượng chính trị của quản chúng la 
chủ yếu kết hợp với lực lượng vũ trang, đánh đồ chỉnh quyền 
của để quốc va phong kiến, xáy dựng chính quyền cách mạng 
của nhân dẫn `. 

Tại Sải Gỏn-Chợ Lớn, cuối năm 1959 đồng chí Võ Văn 
Kiệt từ Liên tỉnh miễn Tây Nam Bộ được Xử ủy điều động về 
ải Ciön-C hợ Lửn gãy dựng cơ sở. 

Đến năm 1960, Xứ ủy chấp thuận đề nghị của đông chỉ 
Võ Văn Kiệt để hai Đảng bộ Sài Gòn-Chợ Lớn và Gia Định sáp 
nhận thành Khu Đảng hộ Sản Ciòn-Cña Định (T4). 

Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miễn 
Nam Việt Nam ra đời với chương trình 10 điểm nhằm đánh giá 
chế độ thuộc địa trá hình của để quốc My: xây dựng một miễn 
Nam Việt Nam đặc lận, dần chủ, hòa bình, trung lập tiễn tới 
hỏa bỉnh thông nhất nước nhả, đánh đâu một thời kỳ đẫu tranh 
mới: fhởi k# tiếp tục hoan thanh cách mạng dan tọc dũn chủ 
nhân dân ở miễn Nam Liệt Nam dưới ngọn cơ công khai của 
Mặt trận Dân tộc giải phóng miễn Nam Việt Nam do Dảng ta 
lạnh dạo. 

2. Đảng bộ quận 6 lãnh đạo nhân dân góp phần cùng 
nhân dân thành phố đập tan chiến lược chiến tranh đặc 
biệt của để quốc Mỹ (1961-1965) 

a) Âm mưu và thủ đoạn mới của kẻ thù 

Đánh giá tình hình chung trên chiến trường Nam Bộ sau 
Đông Khởi, địch phải thừa nhận “...Vảo cuối năm 1960 toản 
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bộ vùng nông thôn Nam phần và Tây Nam Sải Gòn, một số 
vùng phía Bắc Sài Gòn bị Cộng sản kiểm soát quá một nửa vả 
bao vậy Sải Gòn". Ö quận 6, địch củng cỗ và mở TÔNnE các đồn, 
hót trên địa bản quận như: bót Cầu Tre, bót Phú Lãm, bát Cây 
Trứng cá, bót Nguyễn Văn Tổ, mở rộng trại giam Nguyễn Văn 
ảm, xảy dựng fäng cường thiết bị hiện đại cho căn cứ ra-đa 
Phú Lãm, tăng cường lực lượng cảnh sát dã chiến, biệt động 
quân, mở rộng các tuyên đường Bả Hom, An Dương Vương 
và đường Hậu Giang... để phục vụ cho việc tuần tra canh gắc 
vả tác chiến. Đặc biệt ở quận 6 địch không lập ấp chiến lược 
nhưng chúng bắt số dân ở đồng nội phải ra ở khu tập trung ở 
+2 ven lộ Ha Hom và An [Dương Vương, tạo nên một vành đai 
trăng và cũng là hàng rào để bảo vệ chúng. 

b) Khôi phục, phát triển tổ chức Đảng và các tổ chức 
cách mạng của quần chúng 

Tháng 10 và thẳng LI-1961, Khu ủy Sản Cion — Cña Định 
chỉ đạo nội đỗ được chia thảnh 5 cảnh. Quận 6 và các xã Bình 
Trị Đồng, An Lạc, Phú Dịnh, Phú Thọ Hòa đạt dưới sự lãnh 


đạo của cảnh 157 và Han cần sự Liên quận 3 — Š5 — 6. 


Trên địa bản hành chánh của quận 6 chỉa làm ba vùng: 
vùng l vả vùng 2 (khu vủng ven) gôm các khu vực An Lạc, 
Hinh Trị, Ba Hom, Phú Thọ, Xóm Ca. Vũng 3 là vùng thuộc 
cảnh nội đỗ gôm L7 phường thuộc quận 6 ngày nay. Đâu năm 
1961 chị bộ vùng 3 được thành lập tại khu vực Lần Hoa Đồng 
có 3 đảng viên đo đồng chí Hai Cương làm Bí thư. Ngày 22- 
(5-1962, do tô chức tị địch phát hiện nên các cơ sử cách mạng 
ử quận 6 đều bị đánh phả, chịu tốn thất nạng nề. Các đồng chi 


đảng viên Tư Hỗ, su Dãn, Hai Thép, Hà Văn Chín Tư,... và 


nhiêu quần chúng đã bị bắt, bị tra tấn, tù đảy. Riêng đồng chỉ 


I Bảo cảo của Phần Cục tỉnh bảo CTA tại Sải Gòn. 
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Trần Văn Ngọt (Hai Ngọt) chạy thoát được vào căn cứ. Sau hai 
tháng đồng chí Hai Ngọt lại trở về địa bản quận 6 để móc nỗi 
CƠ SỬ, tiếp tục hoạt động. 

Tháng 8-1962, các đồng chỉ Ba Tôn, Ba Chi, Tư An, Tư Ô 
(tức Mười Xuân) hình thành được một chị bộ mới ở vùng Cây 
Da Sà. Các đồng chí Ba Lắm làm bí thư chỉ bộ (1962-1967)... 
Đến cuối năm 1962, quận 6 thành lập được thêm chi bộ đảng ở 
Bình Tây, Lò Da, xây dựng được 11 cơ sở cách mạng (mỗi cơ 
sở Ít nhất 3 người) và 200 cảm tỉnh cách mạng. Ban cán sự Liên 
quận 5- 6 đã tô chức đưa đảng viên về phường Bình Tây để xây 
dựng phong trào và gây dựng cơ sở Đảng. Đầu năm 1964, chỉ 
bộ Bình Tiên được thành lập do đồng chí Phan Văn Hỗng làm 
Bí thư chị hộ. 

CHaI đoạn 963-1964, có 6 chỉ đoàn Thanh niễn Ciải 
phóng: l. Chị đoàn Lý Kim Lý: 2. Chị đoàn Lò Chiến; 3. Chị 
đoàn Nguyễn Văn Thảnh (thuộc chỉ bộ Bình Tiên); 4. Chỉ đoàn 
Cầu Tre; 5. Chị đoàn xi nghiện Vĩnh Thanh; 6. Chị đoản Bình 
Thời. 

Nhiệm vụ chủ yếu của đảng viên và các tô chức quân 
chúng trong giai đoạn nảy lả, đây mạnh hoạt động phá tan kể 
hoạch bình định của Mỹ — Liệm ở 5ải Ciön — Cia Định. 


e). Đảng bộ lãnh đạo nhân dân quận 6 đây mạnh đầu 


tranh cách mạng, góp phần đánh bại chiến tranh đặc biệt của 


Mỹ (1961-1965). 


+ Các phong trảo đâu tranh chính tri 





Ngày 19-3-1961, Mặt trận Dân tộc Cải nhỏng khu Sải 
Ciòn — Gia Định và Hội Lao động Giải phóng miễn Nam cũng 
làm lễ ra mắt tại căn cử. 
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Ở quận 6 lực lượng cách mạng vùng Tần Hoa Đồng, Cây 
Da 5a có các đồng chí Ba Lắm, Văn Ấn, Tư Hỗ, Ba Cảnh, Ba Lợi 
rải truyền đơn, cảng : biểu ngư, dàn áp nhích với nội dung ủng 1 hộ 
“Đông Khởi”, hoan nghênh Mặt Trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam. Ở trước cửa đải Ra đa Phú Lâm, các đông chí Nguyễn Văn 
Chấp, Nguyễn Văn Hỗ, đồng chí Nguyễn Thị Mười treo cờ Mặt 
trận Dân tộc Cnải phòng kích thước Ìm Š x 2m. Đảng r bộ vả tô 
chức cách mạng của quận đã chỉ đạo phải đi vảo ‹ chiêu säu vận 


động các tầng lớp xã hội. Do đó chỉ một thời gian ngắn (đầu năm 


1962) phong trảo trong quận lại đi lên. Phối hợp với giới tắc xi 
và xIch lỗ tại vùng phường 7 và nhường Š quận 6 ngày nay, các 
CƠ SỬ cách mạng, công khai tuyển truyền cương lĩnh 1Ô điểm của 
Mặt trận, đòi Mỹ rút vẽ nước. 

Dưởi sự chỉ đạo chung giữa liên quận 5- 3 - 6 vả cảnh 
Hoa vận vận động bà con người Hoa đã kiến quyết đâu tranh 
chông My-Lhiệm cảm Ï Ị nghề không cho người Loa hoạt động, 
bắt người Hoa nhập quốc tịch, buộc chúng phải nhượng bộ. 

Qua hoạt động phong trao, chị em phụ nữ quyền góp tiên 
và nhu yêu phầm gởi ra khu căn cứ cách mạng. 

+ Hoạt động vũ trang hồ trợ cho các phong trảo đâu tranh 
cách mạng của quần chúng phá thể kẽm kẹp của địch. 

Tại quận, đội Biệt động quận 6 được thành lập do đồng 
chỉ La Thê Hưng (tức Sáu Phong) phụ trách. Cuối năm 1962, 
nhiều thanh niên trong quận đã được đưa vẽ Bến Lực (Long 
An) đề huần luyện nghiệp vụ về cách đánh du kích. 

Ngày 02-01-1963, lực lượng du kích tổ chức hai trăn 


đánh củng một lúc vào bọn bình định ở khu vực Mi Táu và 


bọn cảnh sát ở trạm Bình Điện. Được sự chỉ đạo của T4, Trung 
đội vũ trang quận 6 được thánh lập do đồng chí Hai Muôn và 
Ba Sang phụ trách. Đầu năm 1964, trung đội hanh quần về 
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thăng quận 6, tận trung hoạt động ở khu vực: Vườn Thơm, 
Vĩnh Lặc, Binh Trị Đồng. Năm1964, trung đội đã tổ chức điệt 
tên thăm bảo ác ôn Sảu Lớn, ắc õn Phòng và các tên ác ốn tại 
khu Lò Gạch (nay là phường 5}. Củng năm, đồng chí Tư Trung 
(phụ trách liên chỉ bộ 3 —5 —6) đánh thăng vào trạm kiểm soát 
ở Mũi Tau, đường liậu Chang, buộc địch phải điều động đi nơi 
khác. 

Đội biệt động đã lập nên nhiêu chiến công như: tô chức 
đảnh bói Nguyễn Văn Tố, đánh bọn bình định vả bọn cảnh sát 
ở trạm Bình Điền, diệt ác phá kêm ở các khu vực Vườn Thơm, 
Vĩnh Lặc, Bình Trị Đồng..., kêu gọi bình sĩ ngụy bỏ ngu ở hót 
Phú Lâm, bót Bình Trị, bót Bình Đông... kết quả là 23 binh sĩ 
bỏ ngũ về nhà làm ăn sinh sông lương thiện. 

+ Tổ chức vả hoạt động của công tác giao liên vả hậu cần 

Quận 6 thảnh lập được 5 trạm liên lạc ở nhiều tuyến 
đường, với 35 người tham gia. Đầu năm 1964, do bị địch phát 
hiện, đồng chí Trần Thị Tâm, đồng chí Nguyễn Thị Nho, đồng 
chí Nguyễn Văn Dũng bị bắt song mạng lưới giao liên cũng 
nhanh chong thánh lập các cơ sở mới vả an toản hơn. 

Hệ thông hậu cần tại chỗ cũng khả chu đảo, nòng cốt 
trong hệ thống nảy là các má, các chị em tiêu thương ở chự 
do Ban Phụ nữ Giải phóng phụ trách. Số tiền được quyên góp 
trong giai đoạn nảy hàng tháng từ 1.800 đến 2. I00đồng/tháng 
dùng trợ cấp cho số cán bộ chiến sĩ hoạt t động trên địa bản của 
quận vả người thoát ly. Lực lượng hậu cần quận 6 đã đảo nhiều 
hâm lớn có sức chứa từ 3 đến 3,5 tân để chứa súng. lựu đạn, 
thuốc nỗ và dụng cụ thông tin y tế, làm nhà vách hai ngăn để 
nuôi giấu cán bộ ở đải ngày (Xóm Đảo, cư xá Phủ Lâm). Ngoải 
ra phong trao xây dựng “hũ gạo tỉnh thương” đã đông gủn vào 
công tác hậu cân của quận. 
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:© Tang cường công tác vận động thanh miền trong Quận 
tòng quân giết giặc 

Trong năm 964 —I965, quận đã tuyên truyện tô chức, 
vận động được gân 100 thanh niên đưa ra khu căn cứ đề bỗ 
sung cho lực lượng quần khu Sải Ciòn — Cha Định và cho quần 
chủ lực Miễn. 

: Cũng tác bình vận 

Bến cạnh đấu tranh chính trị và vũ trang, cũng tác bình 
vận cùng được chủ trọng. Các đồng chỉ Nam Án, Ba Lợi vá 
Nguyễn Thị Chánh (Tảm Chánh) đã xây dựng cơ sở trong lực 
lượng binh sĩ để nắm hoạt động của địch, đảm bảo an toàn cho 
VIỆC chuyên giao tải liệu và vũ khỉ vào nội thành, đề ra các biện 
pháp chỗng phá cách mạng của địch ở quận 6... Công tác giao 
liên g1ao do đồng chi Tăm C hành phụ trách từ năm | 963-969 
không bị tốn thất nào đáng kế. 

Hoạt động bình vận tại vùng Phú Lãm quận 6 còn củ 
các đông chí Phan Thị Nu, Ngõ Thị Tùng (hoạt động trong 
năm 1964 đến 1968) tại khu vực Phú Lâm, Lê Thị Huệ (Chín 
Trang). Nguyễn Thị Nhẫn, Ca Thị On vả đ/c Nguyễn Ngọc 
Văn (Mười Vân). Năm 1963, nhần dân xóm Lò Ciạch, ngã tư 
Phú Định-Mũi Tàu cùng nhân dân Xóm Giếng- Phú Hỏa vận 


động con em mình bỏ ngũ với hơn L0 lĩnh. ở Xóm lò Ciạch 


có Nguyễn Hữu Trí trong những nam sỗi động, hoạt động hợp 
pháp thường giao du với một số biện lý và quan tòa để làm giây 
tờ cho thanh niên trỗn lính hợp pháp. 

Cùng tại phường Phú Lãm, ông Liễu Quảng Nình đã ngắn 
một vách nhỏ trong chủa Thiên Y ở số [35/95 Hùng Vương đề 
che giầu thanh niến trỗn lĩnh. 

- Ở phường 3. bà Phạm Thị Thái đã tham gia nuôi giẫu 
căn bộ, vận động quần nhân bỏ ngũ, trỗn lính. 
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Thời kỳ 1961-1965, Đảng hộ và nhân dân quận 6 đã trải 
qua bao hy sinh gian khổ trước những sự kêm kẹp, khủng bỗ 
đã man của kẻ địch, lớp này ngã xuống lớp khác đứng lên với 
truyền thông bất khuất hảo hủng của cha anh. 

3. Đảng bộ lãnh đạo nhân dân quận 6 đâu tranh chính 
frị vả vu (rang gáp phần đánh bại cuộc phản cũng chiến 
lược của đề quốc Mỹ và tham gia Tổng tiễn công nỗi dậy tết 
Mậu Thần tại Sài Gòn — Gia Định (1965-1968) 

q) Để quốc Ai? tiền hành “Chiến tranh cục hỗ ` ở miễn 
Nam — Tình hình Sai Can — (ia Định và quận 6 sau 9653 

Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” bị đánh bại nhưng để 
quốc Mỹ vẫn ngoan cô lao vào “con đường hâm không lỗi 
thoát”. 

Trên địa bản quận 6, về địa giới hành chánh, địch lẫy toàn 
bộ vùng nội đồ chia làm 5 phường. Địch tăng cường lực lượng 
cảnh sát ở Cục cảnh sát quận (sôm 70 tên); bỗ sung quần SỐ Và 
vũ khí cho bót Nguyễn Văn Lịch (Phú Lâm), bót Nguyễn Văn 
Tổ (cầu Hậu Giang), bót Bình Phú (ở Phú Định)... Mỗi khóm, 
phường thành lận một tiêu đội phòng vệ dân sự vả nhân dân tự 
vệ xung kích. 

Quận ủy quận 6 được tải lặp, đồng chỉ Sau Trinh là Khu 
ủy viên, làm Bí thư quận 6. Ban cán sự Đảng vùng 3 do đồng 
chỉ Tư Nga làm Bi thư, đồng chỉ Năm Đen - Phó Bi thư và 
đồng chí Chín Trang là Thường vụ Ban cắn sự. 

h Đang hộ quận 6 lãnh đạo nhân dân tiến CỔNG VH ÍFqaHg 
và chính trị, góp phần đánh bại chiến lược phản công của Mỹ 
trên chiến trưởng Sài Gòn — Gia Định. 


L Hoạt động vũ trang 
Trên địa bản quận 6, lực lượng vũ trang liên tục tiễn công 
địch, bảng nhiều cách đánh lĩnh hoạt, đạt hiệu quả cao. 
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Trong năm T966, lực lượng biệt động quận phỗi hợp với 
du kích Phú Lâm tiên hành đánh bót công an, cảnh sát đóng ở 
vùng Phú Lâm, phối hợp với Tiểu đoàn 6 đánh bót Nguyễn Văn 
Tổ, đảnh bọn cảnh sát áo trắng và bọn linh ngụy thuộc Trung 
đoàn 52, tại ngã tư Cầy Da Sa, diệt gọn 30 tên (trong đó có Ï 
Đại úy biệt động, 2 tên cảnh sát công an thuộc Nha cảnh sát). 

Tháng 12-966, lực lượng vụ trang của cảnh Hoa vận 
quận 6, do đồng chí Hả Tăng phụ trách diệt tên Vương Thiên — 
chủ đệt lưới "Hải Lựi chuyên đản án công nhân. 

Nam T967, Biệt động quận 6 đánh các trạm kiểm soát ở 
Mũi Tàu, Xa Cảng, bót Nguyễn Văn Tổ, bọn cảnh sát đã chiến 
khu Phú Lãm vä một tiểu đột bình định ở trạm gác ngã ba Rạch 
( at — Lý Chiếu Hoàng, diệt tên cảnh sát ác ôn Văn Toản. 

Canh Loa vận phỗi hợp với lực lượng cơ sử của quận 
đánh chất nỗ ở chung cư sĩ quan Mỹ tại đường Gia Phú diệt 
hang chục tên và diệt trường mặt vụ La Kế Lương tại Ca Phú, 
tên phản động Trần Ngọc An ở đường Hậu Giang, tên chỉ điểm 
Bảy Đen ở xóm Lò Rạch và tổ chức đặt thuốc nỗ (TNT) phá 
sặp trụ sở tự vệ khỏm 3 tại đỉnh Tần Hòa Đồng. 

Với tinh thân thi đua giảnh danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ 
— diệt ngụy. Ban cản sự vùng. lực lượng vũ trang và nhân dân 
quận 6 đã lập được nhiêu chiến công, làm cho kẻ địch trên địa 
hạn quận hoảng sợ, tạo điều kiện tốt cho việc xây dựng vả phát 
triển các tö chức cách mạng trên địa bản quận. 


t Đâu tranh chính trị của các tô chức cách mạng 

Mục tiêu chỗng Mỹ và lật đỗ Thiệu - Kỷ trở thành nội 
dung nỗi bật của phong trảo đâu tranh chính trị ở đô thị cuỗi 
mùủa khõ I965-l966. Ngày Il-5-l966, lực lượng quân chủng 
của quận 6 tham gia biểu tình đến Đại sử quản Mỹ hô vang 
các khẩu hiệu “đả đảo để quốc Mỹ xâm lược”. Từ I tháng 6 
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năm L966 đội ngủ võ trang tuyến truyền của quận hoạt động rất 
mạnh ở nhà máy Hải Lợi (dệt lưới), hãng Pin con Ó, hãng Pin 
Con Mèo (hãng Mình Quang), nhà máy dệt Chân Á, nhả máy 
rượu Bình Tây... đã tỗ chức một cuộc đỉnh công lớn kéo dãi 3 
ngày đưa yêu sách tăng lương cho công nhân và không được vu 
cáo cho bạn hàng là Cộng sản. Cuỗi củng bọn chủ phải nhượng 
bộ, yêu sách được giải quyết. 

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Năm Cầm (chủ tịch 
nghiệp đoản chợ Bình Tây). các cuộc đẫu tranh của tiêu thương 
Binh Tây được sự hưởng ứng vả hỗ trợ của các chợ khác như 
chự S5ải Ciỏn, Bình Thới, Bá Chiếu, An Đông... 

Ngày 16-5-1967, ngày Phật Đản 2.511, để ủng hộ nữ sinh 
Phật tử Nhất Chi Mai tự thiêu tại chùa Từ Nghiêm để phản 
đối chiến tranh xâm lược của My ở Việt Nam, các sư sai ở các 
chủa Phủ Lãm. Phú Định, Hoá Đông Tön giảo thuộc quận 6 
đêu xuống đường tham gia với phong trảo. 

+ Củng cỗ và phát triển lực lượng cách mạng. 

Sang năm 1967, Ban chấp hảnh Quận ủy có 7 đồng chí 
và 7 chị bộ: chỉ bộ phường Phú Lãm, chỉ bộ nhường Bình Tây. 
chi bộ phường linh Tiên, chỉ bộ phường Bình Thời, chỉ bộ 
Phú Thọ, chị Bộ Cầu Tre, chỉ bộ Phú Định. Quận xây dựng 
được Hội Phụ nữ Giải phóng gồm 120 Hội viên được bỗ trí 
tại các khu vực: Tân Hóa, Bá Kế, khu vực đường Phạm Đình 
Hỗ, khu vực đường Nguyễn Văn Thành, khu vực đường Hậu 
Giang: khu vực đường Nguyễn Văn Luông, khu vực Bến Lò 
Gỗm (khúc cầu) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy, đâu 
tranh đỉnh công, bãi thị và xây dựng các cơ sở cách mạng. 

Trong giai đoạn nảy thành phố cũng như quận 6 phát 
triển mạnh các tổ chức cũng khai như Lực lượng Bảo vệ Văn 
hoá Dân tộc, Hội Bảo vệ Nhân phẩm và Quyền lợi Phụ nữ, 
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Liên hiệp Cáo chức công và tư, Hội Định, Hội Cna định Phật 
tử, Hội Quan Âm, Hội Ái Hữu Giáo Chức công lập, Hội Phụ 
Huynh và Án nhân học sinh, Hội Chức Nữ của người loa... 
Tháng 4 năm 1967, Hội Bảo vệ Nhân Phẩm và Quyên 
lợi Phụ nữ tổ chức được cuộc hội thảo quy tụ 300 đại biểu, lên 
ăn sự suy đôi trong giới nữ. Cảnh sát trưởng quận 6 của chính 
quyên Sải Gòn dự vả phát biểu ý kiên ủng hộ việc làm của Hội. 
Đặc biệt, trong năm 966-1965, Ban Trí tmiào Vận T4 xây dựng 
được cơ sở ở trường Bình Tây với các nhả giáo Liêu Văn Gâm, 
Liêu Thị Km, Phùng Ngơn Oua; ở trường Minh Phụng có nhà 
giáo Nguyễn Thị Bảy (đảng viên dự bị)... Sinh hoạt của các tô 
chức nảy mang nội dung yêu nước để giáo dục và động viên 
tinh .. cách m- tim "R9 tịch cực „ „” Viết Wz _'* 


Gòn ¿ ữ quận š vận đồng "mang trảo trỗn lính, pv bắt lính 
trong nhän dân ở phường Phú Lãm, khu vực Cư xả Phú Lãm À, 
khu vực C3y Da 5a, khu vực nhường Bình Tiên. Đông chỉ Văn 
ngoài vận động thanh niên trốn lính còn tổ chức đưa Võ Hồng 
Tuấn vào làm ở cơ quan Bộ Tổng tham mưu ngụy, xây dựng 
Lương Văn Bảy làm trợ lí cho Khóm trưởng nhường Câu Tre. 
Cuỗi năm 1967, để chuẩn bị cho đợt tổng tân công Mậu 
Thân 1968, đồng chí Lê Thị Huệ (Chín Trang) đã vận động 
XâY í dựng được một Cảnh sát, một C chợ Sát Ciòn, Bình Thời, 
Bả Chiều, An Đồng... ông : An ở Tông Nha Cảnh sát Quốc ga 
trở thành cơ sở nội tuyến, qua đó năm được mạng lưới mật vụ 
chim vùng Lò Gỗm, vùng Thánh thất Cao Đải, vùn đường Ân 
[Dương Vương, đường Lễ Quang Sung, vùng Lò Ciạch. Nhờ 
vùng Phú Định, vùng bên Phú Lâm, đường Nguyễn Văn Thành 
là chỗ trủ m và bảm trụ cho các lực lượng vũ trang xâm nhập 


được an toản. 
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Cũng để chuẩn bị cho Tổng tiên cũng Mậu Thần, đầu năm 
1967, đồng chí Cao Văn Tân (Tư Tân), Ca Thị Hạnh (Sáu Hạnh), 
đông chí Trần Thị Mai (bí danh Xuân Lan), đồng chí Phan Thị 
Nu vặn động được người dẫn đường cho lực lượng vũ trang 
hảnh quân, làm nòng cốt cho phong trảo phản chiến, làm cơ sở 
nuôi giấu cán bộ, năm bắt tình hình, phát tán truyền đơn. 


+ Đảng bộ quận 6 lãnh đạo nhân dân tham gia tổng tấn 
công vả nỗi dậy Xuân Mậu Thân 

Trong giai đoạn nảy, quận 6 thuộc phần khu II dưới sự 
chỉ đạo của Phần khu ủy phần khu ÏÏ và Đảng ủy tiền phương 
II do đồng chí Võ Văn Kiệt và đông chí Trần Bạch Đăng lãnh 
đạo. Bộ máy chỉ đạo cuộc tổng tân công trên địa bản quận 6 
do Bi thư Năm Tiên phụ trách chung. Trụ sở chỉ huy đặt tại nhả 
của đông chỉ Ngô Thị Tùng, số 44 đường Phú Lâm. Do có sự 
chuẩn bị chu đáo nên đến ngảy 27-01-1969 (tức 2§ Tết) vũ khí 
vả người đêu đã chuyển vào nội thành an toàn và bí mật. 

Diễn tiễn của chiến dịch trên địa bàn quận 6 (đợt ]): 

Khi lệnh tiễn công phát ra, chiến trường Sải Gòn bốc lửa. 
Lực lượng của Phần khu II chia ra làm 3 cảnh trong đỏ cảnh 
TII gôm tiểu đoản 269 ém quân tại khu vực chủa Giác Hải vận 
động tiễn đánh khu vực Ra-đa và đài Truyền tin Phú Lâm. 

Tiêu đoàn 6 Phú Lợi phối hợp củng với lực lượng biệt 
động vả nhân dân địa phương đánh chiếm bến Nguyễn Văn 
Thanh, khu vực Lò Gỗm, Phú Lãm, Phú Định, Hậu (Cang, 
Trương Tân Bửu, Cầu Kênh, nhà máy rượu Bình Tây, bót Phú 
Định, Kiêu Công Mười, Bình Tiên, đường Tháp Mười, chự 
Hình Tây. 

Một cảnh quần thọc sầu vào khu vực Tần Hóa, Bình Thới 
phía Lò Gốm, Bả Lài. Một cánh quân vận động đánh lên đường 
Phạm Văn Chỉ, Bình Tiên, Minh Phụng... 
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Địch bị đănh bất ngờ, chỗng Cự yêu ớt hoàng loạn bủ 
chạy, ta làm chủ một số khu VỰC. 

Ngày 30-01-1968 (tức mông một Tết), biệt động quận 
6 và nhân dân địa phương tô chức tân công phường Bình Tây 
(nay là phường 1, 3, 4, 7, 8) (dân khu vực nảy chủ yêu lả bả 
con người Hoa) tiêu diệt hơn T00 tên địch, nhà hủy 2 xe CGMC, 
thu 2 súng vả bắt sống nhiêu tên. Tại nhà máy rượu Bình Tây, 
cũng nhân đã xông vào kho của hãng vác hàng chục tân gạu 
đem ra nưoäi tiếp tế cho lực lượng của ta trên địa bản quận. Đại 
đội chủ lực của quận và một bộ nhận chủ lực của khu tân cũng 
Tòa Hành chánh và Ty Canh sát quận, tiêu diệt được 37 tên và 
làm bị thương nhiêu tên. Sáng 31-01-1968 (mùng hai Tết), đội 
vũ trang cảnh Hoa vận tần công bót Bá Hòa, đến trưa toàn bộ 
lực lượng rủi về phường Binh Tiên nhát động phong trao khởi 
nghĩa, ta tập hợp được 300 quân chúng trong khu vực Lò Gỗm. 

Tôi ngày 01-02-1968 (mông 3 Tết), bộ đội tiễn sâu vào 
Lò Gỗm một cách an toản. Nhân dân ở đường Hậu Giang đỗ 
ra đường chảo đón bộ đội trong sự vui mừng, phân khởi. Nhân 
dân và lực lượng thanh niên tiếp tế lương thực, thực phầm. 
tham gia vảo các đội cứu thương, viết biểu ngữ, ¡n truyền đơn, 
võ trang súng, gậy, đao, đóng chốt các ngõ ra vào để bảo vệ 
phường, khỏm, vận động I.000 thanh miền tham g1a quần giải 
phóng. 

Ngày 01-02-1968 (mùng ba Tết), địch phản công dữ đội. 
Ngày 02-02-I 968 (mủng r bỗn Tết), địch dỗn lực lượng đánh trả 
quyết liệt, con số thương vong của ta lên cao. Từ đó đên chiêu 
phảo của địch dội xuông dỗn dập 2 điểm mả bộ đội ta đã bị lộ. 

Từ ngảy 03-02 đến 07-02-1968 (mủng năm đến ngày 
mùng chin Tết) các đội tự vệ của địa phương, đội vũ trang cảnh 
Hoa vận, lực lượng biệt động quần đột nhập, xét nhà, truy tìm 
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vả trừng trị nhiêu tên ác ôn, chỉ điểm, dùng thuốc nỗ TNT phá 
sặp nhiều trụ sử, trạm biến điện ở cầu Cây Ci và đường Phạm 
Đình Hỗ... Lực lượng học sinh ở trường Đoàn Kết, học sinh 
vùng Tân Hóa treo cờ, căng biêu ngữ, rải truyền đơn khắp vùng 
kẽu gọi thanh miễn œ1a nhập quân giải nhóng. 

Trong gần hết tháng Giêng, chiến SỰ. diễn ra rất ác liệt 
suốt ngày đêm nhưng quân dân quận 6 vẫn chiến đâu kiến 
cường, không sợ hy sinh gian khổ, luôn có mặt nơi "tuyển lửa 
làm cho người dân quận 6 hết sức cảm động, yêu mến. 

Tổng tiễn công đợt ÏÏ: 

Đề chuẩn bị cho tân công đợt II, lực lượng vũ trang của 
Phần khu H đã tăng cường cho địa bản quận 6 về mặt quần SỐ 
vả vũ khi. Ban Chấp hành Quận ủy lúc nảy do đồng chí Ba 
Muốn làm lồi thư. Quận ủy quận 6 cũng đã rút ra được nhiều 
bái học kinh nghiệm quí báu của tông tiến công đợt Í nên động 
viên, bồ trí, điều động lực lượng, tiền hảnh bố trí lại các chốt 
trên địa bản quận, đưa cán bộ trực tiếp xuỐng các mũi tân công, 
tăng cường công tác hậu cân, cứu thương. tô chức kịp thời các 
bữa ăn cho chiến sỹ trong khi tác chiến... Cờ Mặt trận Dân tộc 
Giải phóng vẫn tung bay trên nhiều cao ốc ở các khu vực Bình 
Tiên, Lò Gốm, Lò Siêu, Phú Định... 

Các đơn vị đánh vào thành phố tiêu diệt rất nhiều sinh lực 
địch song tôn thất rất nặng nẻ. Chiến sĩ quần giải phỏng hy sinh 
tại mặt trận được đồng bảo chôn cất chu đáo. 

Đêm 25 và đêm 26 tháng 5, hai tiểu đoản 6 và 308 cùng 
với tiêu đoản 8 (thuộc trung đoàn 3 Sư 9) tổ chức đánh chiêm 
ngã tư Phú Định, tiễn vào cư xá Phú Lâm để tiễn công vảo 
đường Hậu Giang, bắt sống được 18 tên địch. 

Ngày 02-06-1968, địch huy động trên 5 tiểu đoàn gỗm 
thủy quần lục chiến, lĩnh dù, bảo an và cảnh sát đã chiến được 
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trực thăng võ trang yêm trợ, bao vãy đánh ta suốt 7 ngày đêm. 
Ta tiếu hao vá tiếu điệt nhiều sinh lực địch. Trong quả trình rút 
quần thương vong của ta rất cao, Bộ Chỉ huy Tiêu đoàn 308 hy 
sinh gân hết... địch đã siết chặt các ngả tiễn vào Sài Gòn của 
ta. lrong tông tiền công đợt 2. Quận ủy đã rút được những kinh 
nghiệm qua đợt Ì cho nên trong công tác thương bình, từ sĩ, 
hậu cân chu đáo hơn. Trong lúc bom đạn ắc hệt, bả con sơ tản 
vào khu vực Hoả Đông Tôn Giáo còn viết những dòng chữ để 
lại: Gạo và đã ăn các chú cứ lấy mà dùng.... 

Trong cuộc tông công kích, tông khởi nghĩa mùa xuân 
Mậu Thần năm 19685, Quận ủy, lực lượng vu trang và nhần dân 
quận 6 đã chiến đẫu ngoan cường, mưu trí đũng cảm làm chủ 
tình thể nhiều khu vực... Tuy nhiên trong Mậu Thần l965, mục 
tiếu đặt ra trong đợt Ì và đợt 2 không đạt được trọn vẹn nhưng 
quân vả dân quận 6 đã góp phân to lớn cho thăng lợi chung 
trong kế hoạch "đưa chiến tranh vào đô thị”, làm phả sản chiến 
lược “chiến tranh cục bộ” của My, buộc My phải chuyền sang 
chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” vả phải chịu vào đảm 
phản tại Hội nghị Paris. 


4. Đáng bộ quận 6 lãnh đạo nhân dân củng cỗ và phát 
triển lực lượng cách mạng, góp phần cùng Đăng bộ thành 
phố đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của 
để quốc Mỹ (1969-1973) 

q) tưng hộ quản ñ tổ chức lại lực lượng, đây mạnh đầu 
tranh chính trị đòi hòa bình, dân sinh dân chủ từ cuối 1968 đến 
tháng 4-1970. 


+ Âm mưu của địch từ sau Mậu Thần 1968 
Tại quận 6, địch cắt bớt hai phường nhập váo quận ÏÌ Ì, 
chia nhỏ lại phường, khóm. Chúng cho tiễn hảnh đi thẻ căn 
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cước, phát “thẻ liên gia”, nhân loại dẫn để tách cán bộ ra khỏi 
quân chúng cách mạng. Đông thời chúng cho lập danh sách các 
gia đình có người thần tận kết, 1a đình theo ““Việt Cộng”, " 
đình tình nghĩ... đề tiện cho việc truy lùng, bắt bớ và xét xử.. 
Ở tất cả các phường khóm trong quận, địch ráo riết tăng cường 
các đồn bót, các nút chặn, trạm gác trên các câu, bến sông, chợ, 
đây mạnh truy lùng các cán bộ cách mạng, đây mạnh thực hiện 
lệnh “Tông động viễn”, tăng cường lực lượng quần cảnh, bắt 
những thanh niên trôn lính hay những binh lính đảo ngũ trở về 
với nhân dân. Nhiều ấp chiến lược được địch thành lập ở Bình 
Trị Đồng, Tần Tạo giáp ranh với quận 6. 

: Chủ trương của ta: 

Trên địa bản quận 6, tỉnh hình đòi hỏi phải bỗ sung lực 
lượng mới về để thành lập cơ quan chỉ đạo mới trong quận 6. 
Cuộc họp ở Vườn Thơm do đồng chí Mười Thôn (sau ngày 30 
tháng 4 năm 1975 đồng chí Thôn làm Giám Đốc Sở Tư pháp), 
Bí thư Quận ủy chủ trì đề ra các biện pháp đối phó với tình 
hinh mới: 

- Phải bảm trụ, móc nỗi lại các cơ sở công khai còn lại, 
có biện pháp phá thể kềm kẹp cho quần chúng để nâng cao uy 
thế cách mạng. 

- Đỗi với quận thì phải bỗ sung, củng cố, ồn định tổ chức 
Đảng để lãnh đạo phong trảo trong tỉnh hình mới. Đông chí 
Sáu Tỷ làm Bí thư Quận ủy. Cuỗi năm 1969, đồng chí Nguyễn 
Thị Chánh la Bí thư Ban cản sự. 

Quận 6 lúc này tập trung cho công tác diệt ác, vận động 
anh em bmh sĩ trở vẽ VỚI nhần dân lảm ăn, sinh sông vả đã có 
hơn 20 gia đình trong số 70 gia đình công chức cao cấp, có con 
em lảm việc cho chính quên Sải Gòn trong toản quận trở về 
với nhân dân. Quận đã tô chức diệt ác, phá kềm, tổ chức treo 
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cử cách mạng, truyền đơn ở vùng Bình Tầy, vùng Phú Lãm, 
điệt những tên ác ốn ở phường Phú Lãm, phường Tần Hòa 
Đông, vùng cư xá Phú Lâm A - Hòa Đồng Tôn Giáo... Đầu 
nam l969, lực lượng biệt động vũ trang quận 6 đã phôi hợp 
với quân chúng Việt — Hoa ở địa phương tiên đánh trụ sở của 
họn phòng vệ dân sự đóng trên đường Hậu Cnang, bót cảnh sát 
quận 6, trụ sử Cứu hỏa quận 6, ta đã tiêu diệt được nhiều tên 
địch, làm bị thương nhiều tên khác vả rút lui an toàn về hậu 
cứ. Phong trảo đấu tranh của công nhân vùng dậy rầm rộ khắp 
thảnh phố. Trong quận, hảng ngàn công nhân đỏi dân sinh dân 
chủ ở Pin con Ó, Nhà máy rượu Bình Tầy... 

Trong giải đoạn nảy, ưu điểm lớn nhất của phong trào 
đâu tranh của các tầng lớp nhân dân quận 6 là linh hoạt trong 
chỉ đạo, vượt qua được mợi khỏ khăn, nguy hiểm. nhanh chóng 
củng cô, phát triển lực lượng cơ sở, phục hôi phong trảo đầu 
tranh chính trị, phối hợp nhịp nhàng với phong trảo đâu tranh 
của thảnh phố, đủ bị tốn thất khá nặng nẻ. 


b) Đang bộ quận 6 lãnh đạo nhân dán đẩy mạnh đấu 
tranh trên các mặt, khẩn trương chuẩn bị đón thời cơ mới (từ 
tháng (5-1970 đến kháng 02-1972) 


+ Âm mưu của địch: 

Đến tmiữa năm 970, chương trình bình định của địch đã 
bắt đầu chựng lại. Địch bị tồn thất nặng nê khi đưa quần sang 
đánh Campuchia vả Lào. Tỉnh thân của quân ngụy giảm sút, 
nội bộ địch lục đục và mâu thuẫn sâu sắc. Chính quyền Thiệu 
cảng trở nên độc tải phát xít. Về kinh tế để bủ vào những khoản 
thiểu hụt do viện trợ cất giảm, Thiệu lại tăng hàng loạt thuê và 
tìm rmnọi cách vơ vét tài sản của nhân dân. Thiệu tích cực hỗ 
hảo chiên tranh, phản đôi hội nghị Paris, Tiêu ra lặp trường ` "4 
không”, đã đây : mâu thuần g giữa chính quyên Thiệu với các tầng 
lớp nhân dân đến độ gay gắt hơn. 
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+ Đôi phỏ của ta: 

Tháng 5-1970, Quận ủy quận 6 đã tiếp nhận tỉnh thần của 
Nghị quyết Bình Giã IV của Thành ủy là phải chăm lo phát 
triển lực lượng, củng cô vững chắc các chi hộ đăng trong quận, 
năm lại một số đảng viên trung kiên còn đang bám trụ đề hoạt 
động, miúnp họ năm vừững vả nẵng cao trinh độ công tác trong 
tình hình mới. Trạm giao liên được củng cô gôm các đồng chí 
Nguyễn Văn Chấp, Nguyễn Thị Mười. Đảng bộ quận 6 lúc nảy 
thuộc Liên quận 3 ( gÖm quận 5, 6, lÏ). 

Hai năm 1970-1971 là hai năm sôi động nhất của quận 
6 và thành phố từ sau Mậu Thân. Nhiêu phong trảo công khai, 
nửa công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp của các giới, các ngành 
trong quận vả thành phố nỗ ra khắp nơi, liên tục tắn công địch. 


Sôi nỗi nhất là vai trỏ xung kích của sinh viên học sinh 
đầu tranh được sự ủng hộ, hỗ trợ của nghiện đoàn 36 chợ, các 
chị em ở chợ Bình Tây, chợ Bản Cở, cùng đồng đảo nhần dẫn 
lao động, tận hợn rộng rãi mặt trận công — nông -— trí, tạo thành 
sức mạnh tổng hợp chĩa mũi nhọn vào Mỹ — Thiệu. 

Vào cuỗi năm 1971 ,„ có I00.000 lượt công nhãn nhà máy 
Pin Viễn Đông (Con Ó), nhả máy rượu Bình Tây đình công. Lo 
sợ phong trảo ngảy cảng lan rộng, bọn tư sản mại bản phải chấp 
nhận yêu sách tăng tiên lương, giảm giờ làm ca, không đản áp, 
sa thải công nhân. 

Học sinh ở các trường Quốc Việt, Bình Tây, Phú Lâm, 
Đoàn Kết, Mạc Đĩnh Chi cũng tham gia chỗng Thiệu bắt bớ 
sinh viên học sinh, các thầy cô than gia đâu tranh đỏi giảm 
học phí, tăng lương, chỗng đàn áp báo chí, chống bầu cử “độc 
diễn”, đòi Mỹ rút quân. Từ năm 1970 đến 1974, đông chí Tám 
Chánh, Tư Hỗ, Lâm Anh Nguyệt thường xuyên vận động thanh 
niên trôn lính. 
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Nhin chung trong thời ký này Quận ủy quận 6 đã trưởng 
thảnh nhiễu mặt trong công tác lãnh đạo tuy chưa chú trọng đi 
vao vận động phong trào công nhãn lam nòng cốt trong đầu 
tranh. 

5. Cuộc đấu tranh chống Mỹ - Thiệu phá hoại Hiệp 
định Paris và tham gia chiến dịch Hỗ Chí Minh lịch sử, góp 
phân giải phóng Sài Gòn và quận 6 - thành phố Hỗ Chí 
Minh 

4) Cuũc đấu tranh chẳng sự phá hoại hiện định Paris của 
Mỹ- Thiệu. 

Nhăm phá hoại hiệp định Paris, Mỹ gấp rút bản giao vũ 
khi, đạn dược cho chỉnh quyên ải (in. Nhớữ đó Thiệu có đủ 
điều kiện hơn để thực hiện chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ” 
(1973) “'kiện toàn an ninh lãnh thấ” (1974),.... Trước tình hình 
đó, Quận ủy quận 6 để ra chủ trương như sau: Với kế hoạch 
tiếp tục “Việt Nam hóa chiến tranh” , MU va động mưnh rui 
khỏi miền Nam Việt Nam, lam Cho fW fưƠng. thất bại chủ nghĩa 
của ngụy quân và ngụy quyền càng phát triển, kinh tế của ngụy 
ngay cảng lụn bại âa tạo thơi cơ thuận lợi cho cách mạng. ` 


Trong tỉnh hình đó, Đảng bộ quận 6 chủ trương: 

- Đói My — Thiệu tì hành nghiêm chính Hiệp định ParIs. 

- Đây mạnh phong trào chỗng đôn quân, bắt lính ở Lò 
(rạch, Lò Siều., Phủ Định, Phú Lâm. 

- lrừng trị äc ốn ở vùng Phú Lãm. 

- Vận động tài chành nuối quân. 

_ Hinh thánh các “lõm chính trị”, “căn cử chính trị” ở 

kháp khu. xúm lao động trong quận. 

: Đây mạnh công đác binh vận để nhát triên lực lượng 
cách mạng phả vữ thể kẽm kẹp của địch. 
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- Phong trảo công nhần trong quận nhất loạt đỏi tăng 
lương, tự do hoạt động nghiện đoàn, chỗng sa thải, chồng đuôi 
nhả, đuổi chợ, đói miảm học phí, chồng tham nhũng, đòi Thiệu 
từ chức, đòi Trung lập, Hòa Bình, Độc Lập, Dần chủ, Cải thiện 
dần sinh,Hòa hợp dẫn tộc. 

Nhìn chung, kế từ khi quận 6 có một tổ chức Quận ủy độc 
lập thay cho liễn quận cũ đã làm cho việc chỉ đạo của Quận ủy 
sâu rộng, cơ động hơn. Hạn chế trong lãnh đạo của Quận ủy là 
không theo kịp được sự phát triển nhanh chóng tỉnh hình thuận 
lợi cho cách mạng. Việc nhát triển đảng viên còn Ít do yêu cầu 
chung. 

b) Những thăng lợi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 

Năm 1974, tỉnh thể cách mạng ở đỗ thị hoàn toàn có lợi 
cho phong trảo cách mạng. Ban Cán sự Đảng bộ quận 6 đề ra 
nhiệm vụ cho từng đông chí sau khi được Thành ủy tăng cường 
thêm cán bộ. Đề nhối hợp với các đơn vị bạn tiên đánh giải 
phóng thành phố, lực lượng vũ trang quận 6 từ đầu năm 1974 
đến tháng 1/1975 tố chức đánh vào thành nh 55 trận, giải 
phóng được 7 xã, 37 ấp với 17.000 dân. 

e) Đảng bộ quận 6 trong chiến dịch Hỗ Chỉ Minh lịch sử. 

Khi lệnh Tông khởi nghĩa được ban hảnh, các đông chí 
Mười Vẫn, Út Phương, Tư Nu, Sảu Thịnh, Sảu Phong có mặt ở 
phường Phú Lãm tiệt ắc ỗn, ém quần. 

Đến ngày 28/4/1975, quận đã hoàn thành việc đưa vũ khi 
vào các phường Bình Tây, Phú Lãm, Cây Da Sà, Bà Hom. Ö 
các phường nảy, các lực lượng nhãn dẫn tự vệ, các trưởng 
phường được vận động bỏ nhiệm sở. 

Các đồng chí Năm Sửa, Bình, Sáu Phong cùng đánh Ty 
cảnh sát cuộc Bình Phú, chiếm Ty Canh sát quận 6, Đài Radar 
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Phú Lâm cũng bị ta chiếm ngày 29/4/1975. Sáng 30/4/1975, 
Quận ủy quận 6 đã nhất loạt giành chính quyền ở hầu hết các 
phường trong quận, với “ba mùi" tiàp công quần sự, chỉnh trị, 
binh vận được kết hợp chặt chẽ. 

Các trận thắng nói trên đã tạo tiên đê mở đường cho chủ 
lực quận cánh Tây Nam vả thành phố tân công đi đến thắng lợi. 

Sáng 30/4/1975, quân cách mạng chiêm lĩnh hâu hết các 
cơ SỞ quần sự và hành chỉnh trên địa bản quận 6, thu hàng ngắn 
súng các loại và nhiều đạn dược, kẽu gọi 9|7 bình sĩ ngụy 
ra trình diện. Riếng Ban Hoa vận quận 6 treo cơ ở Tòa Hành 
chảnh và Ty cảnh sát quận 6 đúng lÚ giờ sáng. Quần cách 
mạng và nhân dân đã thực sự giải phòng hoàn toản quận 6. 

12 giờ trưa ngày 30/4/1975 Ủy ban nhân dân cách mạng 
lâm thời quận 6 ra mắt. 

Ngày 4/5/1975 Ủy ban nhân dân Cách mạng lầm thời 
bản giao chính quyên cho Ủy ban nhân dân quận 6 do đông chỉ 
Nguyễn Thị Chánh làm Chủ tịch. 

Tóm lại, từ ngày thực dân Pháp xâm lược Nam Bộ, Sải 
Ciön — Chợ Lớn — Ca Định trong đó có quận 6, phong trảo 
yêu nước chỗng ngoại xâm của các sĩ phu yêu nước vả phong 
trao cách mạng do Đăng Công sản Việt Nam lãnh đạo diễn ra 
liên tục. Tuy đã trải qua nhiêu chặng đường thắng lợi rất vẻ 
vang nhưng cũng có nhiều hy sinh mất mát, thất bại; mặc dù 
vậy, nhãn dân và Đảng bộ quận 6 vân kiên trì, vượt qua Tnuỗn 
van khó khán, lao động cần củ, chiến đầu dùng cảm, sảng tạo 
đánh thắng cả thực dân Pháp, phát xít Nhật, để quốc Mỹ đã nói 
lên truyền thông đoàn kết thông nhất, cách mạng triệt để của 
người Việt, Hoa, Chăm, đông bảo các tôn giáo đồng lỏng đi 
theo Đảng trên tĩnh thần tự lực, tự cường, tự chủ, độc lặp dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. 
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L. TIM NĂNG CA QUẦN 6 


Chương 0 1. Tiêm năng về nhân lực 


Quận ú có cư cầu dân số trẻ, nguôn lao động dỗi đào. Dân 
số năm 1999 lả my 122 g2 năm ! 2000 là “55. Hải men 


Tì III, Iì an 2 " =à brdk xeg2*.*‡ 300.000 người. Dân sỐ trong độ tuổi lau động 


năm 1999 là 155.358 người đến năm 2000 là 155.888 người, 


2 triề WÌ Ọ WÌ tỷ lệ tăng bình quân 0.34 một năm, đến năm 2010 sô người 
V V Ha trong độ tuôi lao động của quận khoảng 161.188 người. 


Trên địa bản quận 6 người Hoa chiếm ty lệ 28,05% dân 
số, họ có khả năng kinh doanh giao dịch, có tay nghệ giỏi trong 
sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. 
Trong khi đó số doanh nhân người kinh tăng dân, họ có sự 
nhạy bén trong đổi mới phương thức kinh doanh vả đầu tư thiết 
bị máy móc hiện đại. 

Giải quyết vẫn để nhân lực cả số lượng và chất lượng là 
yêu tô quyết định Của SỰ nghiệp phát triển kinh tê, văn hóa, xã 
hội. Phải củng cô phát triển cúc trung tầm dạy nghệ, phát triển 
BAO, dục để chuân hị "guôn lao sEớ: cũ kiên Hy sài vả mí nghề 
dịch vụ củ chính sách lo bồng để phát t triển vả “đào Bế nhân 
tài trên các lĩnh vực cho quận. 

Đề tăng chất lượng sống cho nhân dân quận 6, ngoải 
việc phát triển nguồn lực cho sự phát triển còn thực hiện kê 
hoạch hoá mia đỉnh, hạn chế tốc độ sinh sản, hạn chế nguồn đi 
đãn cơ học vào quận. 
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2. Tiềm năng về kinh tế xã hội 

Tiêm năng về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
do quận quản lý trong thời gian qua đã đạt được quy mỗ và 
nhịp độ cao, ồn định, chiêm tỷ : trọng lớn trong toản giả trị sản 
phẩm vả các ngành sản xuât vật chất của quận. Ngoàải biêu hiện 
về cơ cầu quy mồ phát triển của ngảnh, hoạt động sản xuất công 
nghiệp, tiêu thủ công nghiệp thu hút lực lượng lao động đông 
đảo, tay nghề kỹ thuật khá, năng lực sản xuất đôi dảo phản 
ảnh được xu thế phát triển sản xuất chuyên môn hóa trên địa 
bản. Tuy nhiên, việc phân tích, đánh giả tiêm năng z chính ở chỗ 
triên vọng khai thác, huy động, phôi hợp tốt nhất thực lực phát 
triển của ngành VỚI CỮ cầu phát triển phủ hợp, giải quyết một 
cách cần đối hải hỏa xu thế phát triển. Chuyên môn hóa-phát 
triển phủ hợp trong mũi liên kết chặt chẽ giữa bộ phận công 
nghiện-tiêu thủ công nghiệp của địa phương với bộ phận công 
nghiệp Trung ương, thành phố đóng trên địa bàn, kết hợp xu 
thế phát triển của địa bản với vùng Nam Hộ, trước hết là vùng 
đồng bằng sống Cửu Long. Tiêm năng còn biểu hiện qua VIỆC 
tạo ra một cơ chế thích hợp nhăm khơi dậy năng lực sản xuất 
còn rất lớn của khu vực kinh tẾ ngoàải quốc doanh với những ưu 
thể về vốn, tay nghề, quan hệ kinh doanh... khơi dậy tính chủ 
động sáng tạo của người lao động sản xuất công nghiệp-tiểu 
thủ công nghiệp với một chế độ thủ lao tương xứng với giá trị 
sức lao động bỏ ra ban đầu.Quận 6 có truyền thẳng kết hợp xí 
nghiệp lớn với xí nghiệp vệ tĩnh và hệ thông gia công gia đình. 

Hiện nay, quận 6 tuy đứng nhất nhì trong thành phố về 
sản xuất CN - TTCN, nhưng đa số cơ sở thuộc ngành nghề gây 
õ nhiễm (trên 60% hộ cá thể thuộc đanh mục 17 ngảnh nghề ô 
nhiễm phải dĩ đời, xu hướng chung là phải giảm dân sô lượng), 
tay nghề thợ thủ công vân ở mức cao nhưng sự phù hợp trong 
xu thê mới có nhiều khó khăn, hơn nữa hoạt động sản xuất 
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chính của các hộ cá thê phân lớn lä la công cũng đoạn sản 
phẩm, làm cơ sở vệ tinh cho các công ty, xí nghiệp lớn, nay các 
doanh nghiện nảy đã chuyên đân vào khu công nghiệp nên đầu 
tư miảm, chị nhí vận chuyên tăng, giả gia công không thê tăng 
tương ứng, khả năng đầu tư đổi mới thiết bị để có thể sản xuất 
khép kín bị phá vỡ, thế gia công cũng rất kém, xu hướng chung 
là ngưng đề tìm kiêm ngành nghê khác. 

3. Tiềm năng về giao lưu kinh tế 

Quận 6 là quận ven ngoải thành Thành phố Hồ ( hi Minh, 
năm Ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố, quận có tiêm năng r đi 
đảo về sản xuất công nghiệp-tiêu thủ công nghiệp biểu hiện ở 
đội ngu lao động ky thuật đồng đảo. tay nghề tiỏI, kinh nghiệm 
sản xuất lâu đời-nên việc mở rộng giao lưu kinh tế với ngoại 
thánh và các tính trong khu vực trở thành yếu cầu mang tỉnh 
khách quan. Theo xu thê phát triển ngày Cảng Cao về nhịp độ vả 
quy mô cảng lớn của sản xuất công nghiệp-tiêu thủ công nghiệp 
và thị trưởng ngäy cảng mở rộng với sự ra đời của Trung tầm 
thương mại chợ Bình Tây đã có sự chuyền biến về chất. 

Tăng cường môi giao lưu kinh tế đề nó thật sự trở thành 
tiêm năng khi đó băng mỗi quan hệ giao lưu nảy phát huy tốt 
nhất ưu thê về cũng nghiệp-tiêu thủ công nghiện, điều này 
tác động hình thành cơ cầu sản phẩm đa dạng, nhá vỡ sự đông 
nhất giữa cơ câu sản xuất với cơ cầu tiêu dùng trong nhu cầu 
hệ thông thị trường của khu vực (bao gồm: Thành phô Hỗ 
Chỉ Minh, 9 tính miễn Tây. các tỉnh miễn Đồng, Nam Trung 
Bộ, Nam Tãầy Nguyên) vả lao động kỳ thuật trên địa bản quận, 
đồng thời trong quả trình giao lưu đó sẽ góp phần mở rộng 
dung lượng thị trường trên địa bản điễu hỏa hợp lý các nguồn 
lực sản xuất xã hội, trước hết là lực lượng lao động hết sức 
đôi đảo của quận mả bản thân kinh tế địa phương không đảm 
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bảo giải quyết theo nghĩa tặn dụng được. “Ngoài ra, tiềm năng 
phát triển quan hệ hợp tác liên kết kinh tế với các đơn vị kinh 
tế Trung ương, thành phố đóng trên địa bản cũng hết sức quan 
trọng. 

Quận 6 là huyện ven nội thành, quả trình đỗ thị hoá đã 
không còn thể mạnh giao thông thuỷ bộ (các bên sông Trần 
Văn Kiểu - Bến xe chợ Lớn phải di đời ra ngoại thảnh...), các 
phường không có mặt bằng quy hoạch bến bãi, kho tảng... 


Quận Bình lần (trước đây là huyện Bình Chánh) nay đã 
chuyển sang cơ chế quận. do vậy lợi thê quận cửa ngõ sẽ được 
Binh Tần khai thắc, thu hút đầu tư, thế mạnh mới của quận 6 
là hoạt động liên kết với địa bản địa phương liên kê, hoặc trục 
giao thông luỗng tuyến chính. 

Từ năm 2002 đến nay, thị trường nông sản thực phẩm 
không còn là thể mạnh của quận cả trong sản xuất chế biến lẫn 
kinh doanh thương mại (do sự phát triển của các tỉnh và nhất là 
hoạt động xuất nhập khẩu của cảng Cần Thơ), sắp tới chợ nông 
sản Mai Xuân Thưởng, chợ Cá Đồng cũng phải di đời vào chợ 
đầu mỗi Bình Điện, chỉ còn kinh doanh bán lẻ tiêu dùng trong 
dần cư, khu vực. 


4. Tiêm năng về mở rộng các hoạt động dịch vụ 

Quận 6 có ưu thế rất thuận lợi về địa hình là cửa ngõ phía 
Tây thành phố, điểm hội tựu của các mỗi giao lưu hàng hóa 
nhiều chiêu trên địa bản, một trung tầm thương mại có lịch sử 
hinh thành lầu đời với hoạt động buôn bản dịch vụ đa dạng, sỗi 
động,... Chính những đặc điểm này hình thành nên tiêm năng 
rất to lớn về các hoạt động dịch vụ má thời gian qua chưa khai 
thác hết, tiêm năng trên được quy định bởi các nhân tô sau nảy 
tác động: 
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- Lä tụ điểm giao lưu hàng hóa năm ở vị trí cửa IEÕ Ta 
vào thành phô nỗi với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Do 
đó, quận 6 có thể mở rộng các dịch vụ phục vụ cho việc mởử 
rộng giao lưu văn hỏa. 

Dịch vụ cho hoạt động mua bản ăn uỗng trên địa bản, 
tiếp nhận mnột lực lượng khách văng lai rất lớn đến quận thực 
hiện các hoạt động mua bản, giao lưu kinh tẾ trên địa bản. Dây 
cung lä nhu câu cân đối với hoạt động dịch vụ không còn nhủ. 

- Hiện nay trên địa bản quận 6 có 53 kho, diện tích 59.52] 
mỶ vả LŨ bãi diện tích 67.786 TnẺ, trong đó quận quản lý 22 kho 
diện tích 14.908 mỉ, [ bãi diện tích 1.954 mỶ. 

Dịch vụ kho tàng: không còn khả năngphát triển do quy 
hoạch đỗ thị và ảnh hưởng dự án đại lộ Đồng Tây. 

Dịch vụ có khả năng phát triển: Nhà hàng - Khách sạn - 
Dịch vụ lưu trủ, các hoạt động nảy phát triển được trên địa bản 
phường I1, 12, 13 do lợi thể cửa ngõ thành phố và liên kết hệ 
thông nhà hàng, khách sạn xung quanh bên xe miễn Tây (quận 
Bình Tân), tuy nhiên hiên nay đang có quy hoạch hạn chế phát 
triển, địa bản có lợi thế là địa bản phải chuyển hoá tệ nạn xã 
hội... tiêm năng này chưa được nghiên cứu khai thác (chỉ cần 
tim giải pháp quản ly sau đăng ký kinh doanh có hiệu quả sẽ 
khai thác tốt khả năng của loại hình địch vụ nảy). 

Dịch vụ bến bãi: Với lợi thể của các Trung tâm thương 
mại lớn, nhu cầu tập kết kho hàng vả bên bãi vận tải với quy 
mô nhỏ trên địa bản quận là rất cao, địch vụ này khó phát. triển 
do chưa được định hưởng cụ thể, hiện nay quận 6 có nhiều hộ 
kinh doanh kho hảng nhỏ, đậu xe lên xuống hàng tuy có chiêm 
giao thông, nhưng hoạt động khả hiệu quả và ngày cảng có xu 
hướng phát triển. Nêu được xem xét định hướng các khu dân 
cư rộng rãi, chưa phát triển kinh tế nhanh hoặc các khu dãn cư 
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có trục g1ao thông rộng... có lẽ sẽ sớm khai thắc tốt tiềm năng 
trên. 

Dịch vụ bến sông: Từ lâu, việc lưu thông bằng các phương 
tiện ghe tảu loại nhỏ, tận kết dừng trên các kẽnh rạch thuộc 
quận lả phố biến, đa số chủ phương tiện là thương nhân buôn 
chuyến, hộ nông dân tự sản tự tiêu, cung ứng lượng hàng nông 
sản thực phẩm không nhỏ, nay không còn tôn tại mà nguyên 
nhân do công tác quản lý yếu: về tạm trủ tạm văng, về vệ 
sinh trên sông rạch... Khai thông lợi thế đường thuỷ sẽ thu hút 
thương nhân từ vùng đồng bằng sông Cửu Long đến thành phố 
thông qua điểm dừng trên địa bản quận 6 cũng là một tiêm 
năng kinh tế cần quan tầm xem xét. 

Có thể nói hoạt động dịch vụ của quận 6 thời gian qua chỉ 
dừng lại ở hoạt động nhục vụ sinh hoạt cho dẫn cư má bản thân 
hoạt động nảy cũng chưa đạt quy mô, nhịp độ phát triển chậm 
chạn. không thấy một sự chuyển biến đích thực VỀ chất, trong 
khi đó nhu câu của dân cư trên địa bản đang trong quá trình đô 
thị hỗa nhu câu nảy hết sức đa dạng, rất nhức tạp cần được điều 
tra nghiên cứu kỹ. Có thể thấy thị trường dịch vụ đang mở ra 
nhiêu tiêm năng đi với các loại hình dịch vụ rất phong phú. 

5. Tiêm năng của quận 6 đang trong quá trình đẩy 
nhanh mức độ đồ thị hóa 

Theo dự ăn L.E.O của thành phó, Ouận 6 lä địa bản năm 
trong hướng mở rộng đô thị hóa của thành phố về phía huyện 
Bình Chánh, một hướng trong chừng mực nhất định có thê thấy 
đầy là tiêm năng mã các ngành trong quận có thê khai thác. 
Chính trong quá trình đô thị hóa sẽ đặt ra những nhu cầu khác 
nhau đỗi với hoạt động kinh tÊ-xã hội chung của quận. Quận 6 
có điện tích là 693 ha, hiện nay đất ngoài khu dân dụng chiêm 
52,02% đất tự nhiên, đất công nghiệp chiếm 6,31%, đất nông 
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nghiệp chiếm 2,06%. Quá trình đô thị hóa sẽ dần dân sang 
lấp, cải tạo toàn bộ đất nông nghiệp thông qua việc hình thành 
những nhân tô tạo dự án, năng cấp cải tạo hệ thống cơ cầu 
hạ tầng đồng thơi thực hiện quả trình cải tạo, bồ trí các khu 
chức năng các cụm phát triển chuyền môn hóa, các trung tầm 
thương mại-dịch vụ với hệ thông thương xả, kiốt ở các khu VỰC 
trung tầm, các cụm dịch vụ liền nhường, rải dọc theo các tuyên 
đường lửn của quận. 


II. TRIÊN VỌNG PHÁT TRIÊN CỦA QUẦN 6 

1. Những căn cứ của việc để ra quan điểm phát triển 
của quận 6 

a) Trên cơ sở phân tích các tiêm năng phát triển của 
quản vd thực rạng phát triển kinh t trên địa bản, khăng định: 

Quận 6 là tụ điểm giao lưu hàng hóa của thành phố với 
các tỉnh vả cả nước, là trung tầm thương mại sông động của 
thanh phó, lä một trọng điểm về sản xuất cũng nrhiện-tiều thủ 
cũng nghiện của thành phô với đội ngũ lao động có tay nghệ kỹ 
thuật tình xảo găn với lịch sử hình thánh và nhát triển của địa 
hạn và cũng từ đó cho thê mạnh của Quận 6 lä: sản suất cũng 
nghiện-tiếu thủ công nghiện và thương Tnại-dịch vụ. 

b) Dựa vào những định hướng trong quy hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội thành phố Hà Chí Minh đến năm 2010 

Xét từ yêu câu nội dung quan trọng của chiến lược phát 
triển kinh tẽ-xã hội của thành phô là phải triển kinh tế thành 
phô phải đặt trong mỗi quan hệ chặt chẽ với địa bản kinh tÊ 
trọng điểm phía Nam, mà thành phố là một cực phát triển quan 
trọng: phải đáp ứng nhu cầu thúc đây quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa vùng Nam Bộ và phát triển chung của cả 
nước. Sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố sẽ ảnh hưởng 


https://tieulun.hopto.org 


Địa chí quậnhgG 4 


trực tiễn đến sản xuất vàđời sông của vúủng. Cơ cầu sản xuất 
vả sự phần công lao động có tác dụng hình thành các vùng sản 
xuất chuyên môn hóa của cả vùng. Mặt khác, tiềm năng kinh 
tế và thị trường vùng Nam Bộ có tác động đến sự hinh thành 
cơ cầu kinh tế của thành phố, kinh tế nông thôn Nam Bộ đang 
có vai trỏ ngày cảng lớn đỗi với cả nước và thành phố, kinh tế 
nông thôn Nam Bộ quyết định hướng phát triển công nghiệp- 
tiểu thủ công nghiệp của thành phố, nhất là công nghiệp chế 
biến nông-lâm -hải sản và công nghiệp hảng tiêu dùng. Cùng 
với Nam lộ, Trung Nam Bộ và Tây Nguyễn Cũng có quan 
hệ trực tiếp nhiêu mặt với Thành phố Hỗ Chí Minh và lả thị 
trường trực tiên quan trọng của thành phô. Việc thực hiện liễn 
kết kinh tế, hợp tác đầu tư giữa thành phố vả toản khu vực phía 
Nam, mở mang kết cầu hạ tầng toàn khu vực,nẵng cao sức mua 
nông dân, kích thích tiêu dùng, sẽ hình thành thị trường sống 
động. trên toán khu vực và mở rộng thị trường ra nước ngoài. 

Thúc đây chuyên dịch cơ cầu kinh tế giữa ba khu vực 
phù hợp với tỉnh chất, vai trỏ, vị trí của thành phố, đồng thời 
tạo chuyên biến về chất trong từng ngành, nhất là những ngành 
mũi nhọn vả then chốt, nhăm nhanh chóng nẵng cao năng suất 
lao động. chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế để các sản 
phẩm hàng hóa và dịch vụ của thành phố có khả năng cạnh 
tranh, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường trong nước vả thế giới. 
Theo định hướng này: 

- Phát triển mở rộng vả hiện đại hóa các trung tầm giao 
dịch, thương mại và các đầu mỗi bán buôn; phát triển mạnh 
các dịch vụ tải chính, ngần hảng, thị trường vốn, các dịch vụ 
giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông đô thị, thông tin viễn 
thông, giáo dục đảo tạo, khoa học, công nghệ.... đáp ứng nhu 
cầu tăng trường và phát triển của thành phố, của địa bản kinh 
tế trọng điểm phía Nam vả vùng Nam Bộ. Đông thời để thành 
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phô sớm thực sự trử thành một trung tầm thương mại tải chính- 
ngân hàng mạnh, đầu mỗi giao thông tâm cỡ quốc gia, mở rộng 
quan hệ ra khu vực Đông Nam Á và thể giới. 

: Nheằ.— : iu v VỰC . hi-SE-.i -= tư có .. ; điểm trang 
truyền thẳng ì mã 'thành nhồ c CÓ õ nhiều tiêm năng vả Tợi thể đề 
từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm đạt yêu câu xuất khẩu 
vả thay thê nhập khẩu. Phát triển các ngành công nghiệp then 
chốt phục vụ trang bị kỹ thuật cho các ngành kinh tế của thành 
phố vả khu vực phía Nam. Nhanh chóng triển khai xây dựng 
các khu công nghiệp mới, gom lại thành các khu tầm cơ, hiện 


đại ở khu vực ngoại thành; chuẩn bị nguồn nhần lực củng khu 


dân cư kê cạn, hệ thông cơ sử hạ tầng hoàn chỉnh, xảy dựng 
khuôn khỗö định chẽ vả bộ máy tố chức quản ly cho các khu 
cũng nghiệp nảy. 

Cc) Can cứ vao quy hoạch tổng mặt bằng thanh phổ đến 
năm 2010, trong đó có quy hoạch tổng mặt bằng quận 6 


Đây lá một trong những hưởng phát triển chủ yêu về 
không gian đô thị của nội thành thành phố trong 10-15 năm 
tới, quận 6 là một quận ven nội mang chức năng dân dụng, sản 
xuât-thương mại-dịch vụ-xuất nhập khẩu. 


Những quan điểm phát triển thành phố nêu ra ở trên thì 


đầy lä căn cử quan trọng cho việc xây dựng quan điểm phát 


triển của quận tử nay đên năm 2010 (chỉ xin nêu những quan 


điểm có liên quan đến định hướng nhát triển của quận). 


2. Triển vọng phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn 
quận 6 
Từ _ quan điệm nêu trên, dựa vào ... ; đặc " 
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đa thực lực kinh tế đảm bảo cho sự vận hành nên kinh tế có 
hiệu quả ngày cảng cao, giải quyết được những vẫn đề đặt ra từ 
hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội của quận, đề ra quan điểm 
phát triển của quận 6 từ nay đến 2010 vả những năm sau đó với 
nội dung như sau: 

a) Về mô hình và cơ cầu phải triển 

Với vai trỏ và thể mạnh của quận 6, nhiệm vụ được đặt ra 
đối với quận từ nay đến năm 2010 lả: 

- Trung tầm thương mại-dịch vụ đảm bảo giao lưu hàng 
hóa cho thành phố và khu vực. 

- Trung tầm sản xuất hàng cơ khi nhục vụ sản xuất nông 
nghiện, công nghiện sửa chữa nhục vụ việc gt1ao lưu hàng húa 
vả hàng tiêu đủng công nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng của 
khu vực, thành phố Hồ Chí Minh và dân cư trên địa bản. Hình 
thảnh hệ thông tiêu công nghiệp hiện đại, thủ công nghiệp tỉnh 
xảo với quy mô nhỏ phù hợp với mặt băng, quy mô sản xuất 
phủ hợp với nhu cầu linh động đa dạng, bằng hình thức gia 
công lắp ráp, chế biến sửa chữa tận dụng tập quản sản xuất vả 
tay nghề lao động dân cư trên địa bản. 

- Trong quá trình đây nhanh tốc độ đô thị hóa, quận 6 là 
một trong nhũng điểm dân cư quan trọng của thành phố. Từ đó 
dẫn đến phải có sự phát triển đồng hộ của hệ thông cầu trúc hạ 
tầng, mả trước hết là ngảnh giao thông vận tải, cung cấp điện 
nước, mạng lưới thũng tin liên lạc, bảo trị hệ thông kho bãi, 
mạng lưới thương nghiệp-dịch vụ phải gắn chặt với quy hoạch 
vả phân bố các khu dân cư trên địa bản. Khai thông đường thủy 
vả giải phóng nhà dân trên con đường vận chuyên này. 

Từ các nhiệm vụ trên, cơ cầu nhát triển từ nay đến năm 
2010 lã: 
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- Định hình cơ cẫu kinh tế của quận lä cơ cầu thương : mạI- 
dịch vụ, công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp, Cơ. cầu kinh tê này 
là một bộ phận không ; tách rời với cơ cầu kinh tễ của thành phố, 
găn bó chặt chẽ với các mỗi quan hệ giao lưu kinh tế giữa thành 
phô và khu vực theo sự phân công lao động theo lãnh thô góp 
phần đầy mạnh quả trình hình thành cơ cầu kinh tế công-nũng 
nghiệp của vùng vả cả nước. 

- Khắc phục sự đông nhất giữa cơ cầu kinh tê và cơ cầu 
hành chính, quả trình hình thành và hoản thiện cơ cầu kinh tế 
thương mại -dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của 
quận 6 nhải được đạt trong mỗi quan hệ nhần công chuyển mỗn 
hóa vả hợp tác hóa chặt chẽ giữa các quận, huyện: 

t Mỗi quan hệ hợp tác giữa quận 3, 6, LÍ và Tần Bình 
(cũ) la mỗi quan hệ chủ yêu về lĩnh vực sản xuât CN - TUCN. 

t Mỗi quân hệ phủ hợp theo tính chất vùng địa lý kinh tế: 
Vùng cửa ngõ thành phố: quận 6, quận 8, quận Bình Tân. 
Vùng nội õ thành phô: quận 6, quận 5, quận Ï [. 





Vùng ngoại ô thảnh phố: quận 6, quận Tân Phú, huyện 
Binh Chánh. 

Tại các vùng kimh tê khác nhau, có những mỗi liên kết 
phát triển đặc thủ như: 

+ Liên kết đón nhận vả phân luông giao lưu kinh tế, hàng 
hoá; Lả địa bản tiến nhận hậu thuần cho Bình Tân, quận 8 trong 
phát triển,nhăm đổi tượng là các tỉnh đồng băng sông Cứu Long 
vẽ hoạt động: du lịch, văn hoá, dịch vụ giao thông vận tải, kho 
hãng bến bãi (lợi thể khai thác thuộc địa bản phường 13, 12 vả 
khu Binh Phú). 

+ Liên kết nhát triển sản xuất - thương mại - dịch vụ: với 
quận 5, quận II trong phát triển các sản phẩm tiêu dùng, hình 
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thanh các vùng sản phẩm CN - TTICN chuyên ngành có chất 
lượng cao để vừa khai thác các thế mạnh vừa liên kết hỗ trợ 
cùng phát triển trong xu thể hoả nhập cạnh tranh ngảy cảng gay 
gặt của thị trường... (lợi thể khai thác là địa bàn phường 1, 2 vả 
chợ Bình Tầy). 

+ Liên kế phát triển các khu Trung tâm thương mại - địch 
dụ với huyện Bình Chánh - Tân Phú nhăm tiếp nhận nguồn 
hảng cũng như phân luỗông hàng hoá đi đến các tỉnh Tây Nam, 
biên giới Campuchia (lợi thế khai thác là phường 13, 14, chợ 
Phú Lãm). 

- Trong tổng thể kinh tế trên địa bản quận 6, hiện nay 
không còn thành phân kinh tế Nhà nước do quả trình cỗ phân 
hóa, thành phân kinh tế tư nhân vả thành phần kinh tế hộ gia 
đình ngảy cảng phát triển. 

- Quận 6 có thể làm vệ tinh, 1a công cho các đơn vị kinh 
tê Trung ương, thành phố, nước ngoải và khu vực. 

Với hệ thông cơ cấu nêu trên của quận 6 chủ yếu vận 
động ở giai đoạn phát triển 1996-2000, vào những năm đầu với 
những biện pháp hữu hiệu giải quyết những mâu thuẫn đặt ra 
giữa hiện trạng phát triển và thực lực kinh tế chưa khai thác, để 
những năm về sau tạo nên sự chuyên biến về chất lượng trong 
cơ câu nội tại mở ra sức phát triển của ngành và kinh tế lãnh 
thỗ quận 6. 


h) Dầy mạnh sản xuất Củng nghiệnp-tiểu th công nghiện 
Với thể mạnh lả trung tâm sản xuất công nghiệp-tiểu thủ 
công nghiệp lớn của thành phố, trong quá trình xây dựng công 
nghiện-thương nghiện-dịch vụ, công nghiệp-tiểu thủ công 
nghiện giữ vai trò hết sức quan trọng vả là động lực phát triển 
chủ yếu của kinh tế quận. Sự phát triển mạnh của công nghiệp- 
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tiêu thủ công nghiệp với quy mỗ lớn, cơ cầu sản phẩm đa dạng 
SẺ tạo ra lượng hàng hóa đổi đảo vả cũng mở ra những điều 
kiện về vật chất thúc đầy quả trinh giao lưu kinh tế, là cơ sở 
đây mạnh hơn hoạt động thương nghiệp dịch vụ để thực hiện 
được yếu cầu trên, bản thân cũng nghiệp-tiêu thủ công nghiện 
của quận phải có sự vận động chuyền hóa mạnh mẽ trong cơ 
câu theo hướng xác định được nhỏm ngành chuyền mỗn hóa 
VỚI Cơ cầu mặt hang có nhiều lợi thê cạnh tranh trên thị trưởng 
và phát triển việc làm cho người lao động. 

Ngành sản xuất máy móc thiết bị: 

- Máy xay xát lúa gạo, cân bản, bình xịt rây, phụ tùng xe 
đạp. phụ tùng Honda. 

- Lịch vụ sửa chữa các phương tiện vận tải: xe tải nặng, 
nhẹ, xe khách, xe ötö,... 

Ngành sản xuất các sản phẩm khác băng kim loại: 

- Nông cụ câm tay, hảng quy chế, dụng cụ đô nghề, đỗ 
nhõm gia dụng. 

Ngạnh hóa chất, phán hón, cao sH: 

- Dép xốp cao su các loại, miày và đến da thật và giả da 
nam, nữ vả cho trẻ em, gäng tay cao su. 

Ngành câng nghiệp thực phẩm: 

- Chế biến nông sản, THƯỚC châm, mứt, bảnh, kẹo 

/Ngành dệt: 

- Dệt khăn, dệt kim, vải lụa các loại 

Ngành may mặc: 

- Quần áo may sẵn các loại 

Đây la những ngành có năng lực sản xuất khá lớn, chiêm 
tỷ trong cao trong cơ câu hiện hảnh, phản ảnh được thể mạnh 
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của Quận, tuy nhiễn do những tác động khách quan và chủ 
quan, nhịp độ tăng trưởng của từng năm từng giai đoạn phát 
triển chưa thật ốn định. Do đó, muôn tạo nên sự chuyển biến 
về chất, hình thành nhóm ngành nghệ mũi nhọn của quận. phát 
huy hết thực lực phát triển phải CÓ SỰ kết hợp giữa tay nghề 
truyền thống, kinh nghiệm sản xuất với việc ứng dụng thành 
tựu về khoa học-kỹ thuật, cũng như tác động tương quan giữa 
thương nghiệp-dịch vụ với công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp 
trong quả trình hình thành cơ cầu hợp ly. 

Sắp xếp, đi đời xong các xí nghiệp gây ô nhiễm môi sinh, 
môi trường ra khỏi thành phố. Phát triển một số ngảnh như 
điện, điện tử, luyện kưn mảu,... 

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoải, 
huy động nguồn vốn trong nhân dân để đầu tư mở rộng sản 
xuất, đối mới trang thiết bị, không ngừng thay đổi mẫu mã mặt 
hàng, cải tiên chất lượng sản phẩm. 


- Lao mọi điều kiện thuận lợi để cơ sở sản xuất thủ cũng 
cân đỗi, nguồn vật tr nguyên liệu, nhất là những vật tư nguyên 
liệu có nguôn gốc ngoại nhập. 

- Lao mọi điều kiện thuận lợi để cơ sở sản xuất chủ động 
nghiên cứu các đề tải, để án sử dụng nguyên liệu, vật tư trong 
nước thay thể nguyên liêu ngoại nhập. 

- Lao mọi điều kiện thuận lợi để cơ sở sản xuất chủ động 
tiếp cận thị trường (kể cả nước ngoải), tham gia trưng bảy, triển 
lãm sản phẩm (trong nước vả nước ngoảI). 

Cân xác định cơ cầu kinh tế nhiều thành phân tôn tại trên 
địa bản quận 6 là lầu dài, có Ÿ nghĩa chiến lược trong hoạch 
định chính sách. Sắp xếp lại nên kinh tế quận theo hướng khơi 
đậy tiềm năng phát triển thành phân kinh tế tập thể và kinh tế 
tư nhẫn. 
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3. Phát triển thương nghiệp - dịch vụ 

Việc phát huy vai trủ là trung tầm thương rnại-dịch vụ 
hảo đảm giao lưu hàng hóa cho thành phố vả khu vực, đạt hoạt 
động thương nghiện-dịch vụ vả thị trường quận 6 vào vị trì hết 
sức quan trọng của quá trình tái sản xuất bộ phận diễn ra trên 
địa bản vả quá trình tái sản xuất của vùng thương nghiệp không 
chi đóng vai trỏ thụ động là tiều thụ hàng hóa không thối má 
nó sẽ tác động tích cực nhăm phát huy thể mạnh của địa bản 
thông qua việc đảm nhận lưu thông sản phẩm công nghiệp-tiêu 
thủ công nghiệp của quận và vùng phụ cận, đáp ứng nhụ cầu 
đa dạng của khu vực về hàng tiêu dùng đồng thời cung ứng 
hảng nông sản phẩm cho công nghiệp chế biên của quận. Tăng 
cường hoạt động thương nghiệp quốc doanh trong khâu bản 
buôn vả cung ứng nguồn vật tư nguyễn liệu cho sản xuất vả dự 
trữ những mặt hàng thiết yêu để chi phối thị trường, phát triển 
mạnh hệ thông dịch vụ trên địa bản quận nhất là dịch vụ bến 
hai kho tảng, dịch vụ thương mại... 

Cân xác định thị trường trên địa bản quận 6 không chỉ bỏ 
hẹp trong phương diện địa dư má thối má là bộ phận cầu thành 
thị trường của thành phô vả khu vực. 

Quan điểm cân nhắn mạnh từ nay đến năm 2010 vả những 
năm sau: xây dựng và phát triển hoạt động thương nghiệp-dịch 
vụ trên địa bản quận 6 ngang tầm với trung tâm thương mại lớn 
của thành phố vả cả nước, với nhiêu thành phần tham gia lưu 
thông hàng hóa, (nhất là chợ Bình Tây), cần năm dự trữ lưu 
thông các mặt hàng thiết yêu bảo đảm cung ứng ồn định cho 
nhu câu thị trường, cần phát triển những hình thức tư bản nhà 
Nước như công ty cỗ phân, hiệp hội, nhà kinh doanh... ngoải 
thương nghiện tư nhân trên địa bản. 

Đầy nhanh tiên độ thành lập các khu trung tâm thương 
mại-dịch vụ mả trọng tầm là khu thương mại chợ Bình Tây. 
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Thực hiện văn mình thương nghiện, tiếp cận thị trưởng 
đề năm bãt nhu cầu, thị hiệu của khách hảng. 

Hoàn thiện mỗi quan hệ giữa sản xuất, kinh doanh để xây 
dựng quy hảng hóa dự trữ. 

Phát triển các loại hình địch vụ ăn uống, du lịch, giải trí; 
cho thuê kho bãi, văn nhòng làm việc, các dịch vụ nhục vụ sinh 
hoạt, đời sỗng. 

Củng cỗ, phát triên mỗi quan hệ liên kết, hợp tác kinh 
doanh giữa các đơn vị, cả nhân trong và ngoái nước đề đầu 
tư mở rộng hoạt động như tông đại lý phát hành, siêu thị, văn 
phòng đại diện, giới thiệu sản phầm. đại ly, ký gởi... 

Đây mạnh hoạt động xuất nhận khẩu. mở rộng các mặi 
hoạt động dịch vụ xuât nhận khẩu. Tạo chân hàng xuất khâu 
õn đmh, nhất lả những mặt hàng công nghiện-tiếu thủ công 
nghiệp. Uu tiên nhập khẩu các loại vật tư, nguyên liệu, thiết bị 
phụ tủng nhục vụ cho sản xuất và đối mới thiết bị. 

Hình thánh 4 trung tâm theo quy mỗ của quận: 

- Trung tầm thương mại-dịch vụ (nhường 2,4,6,9). 

- lrung tầm hảnh cháảnh-văn hóa (phường Ì,3,4). 

- lrung tâm thương nghiện, cũng nghiện, văn hóa giải trí 
(phường 12,13, 14). 

Trung tầm dẫn cư, công nghiện, văn hóa, thể dục thể thao 
(phường 10,1). Đây là khu vực mới phát triên của quận, hầu 
hết đường xả trong khu vực đều làm mới vả đầy cũng là quỹ đãt 
đai của quận đề giãn dân trong khu vực trung tầm ra. 

Ngoài 4 trung tầm theo quy mỗ của quận, có thể bỗ sung 
các định hình nhát triển thương mại - dịch vụ theo các tuyên 
đường chính. Ví dụ: 
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- Đại lộ Đồng Tãy: Dịch vụ - Du lịch. 

- Đường lậu (rang: Thương mại - 2nch vụ - Tài chỉnh. 

- Đường Kinh Dương Vương: Văn hoá - Dịch vụ. 

- Đường Ï lỗng Bang: Thương mại - Lịch vụ.Có thể khai 
thác lợi thể địa lý của các trục đường cửa nữö để phát triển 
thương mại dịch vụ như: Bả Hom - An Dương Vương - Tần 
Hoá - Tần Hoá Đồng, hoặc kết hợp lợi thể của kẽnh Lò Ciỗm 
trong giao thông đường thuỷ đề phát triển thương mại - dịch 
vụ trên tuyển đường Lò Crõm... 

4. Sự cân đối giữa yêu cầu cần phát triển ngành với 
các hệ thông cơ sở hạ tầng trên địa bàn 

Phát triển hệ thông câu trúc hạ tầng trước hết nhăm đáp 
ứng nhu cầu phát triển của ngành trong quả trình hình thành 
cơ cầu kinh tê công-thương nghiện-dịch vụ trên địa bàn. Đông 
thời với quả trình đỏ là việc bố trí điểm dân cư trên địa bản 
quận một cách hợp ly trong cư câu phát triền của đỗ thị. 

Xuất phát tử hiện trạng cầu trúc hạ tầng của quận còn 
thập SƠ VỚI yêu câu phát triển kinh tế-xã hội, trong khi nguồn 
tích ủy ban đầu chưa cao, quan điểm đầu tư phát triển cơ cầu 
hạ tầng > bảo đảm sự cân đỗi với yếu cầu phát triền các ngành từ 
nay đến năm 2010: 

- Huy động và khai thác triệt để hệ thông các công trình 
cơ cầu hạ tầng hiện có băng cách điều chỉnh, bố trí hợn ly sử 
dụng đúng công năng của công trình. 

- Thực hiện từng hước có trọng điểm VIỆC đầu tư phát 
triển hệ thông cầu trúc hạ tầng bảo đảm tỉnh đồng bộ cũng như 
mỗi liên hệ chăng chịt giữa các bộ phận của hệ thông cầu trúc 
hạ tầng khi đầu tư phát triển. Tỉnh toàn đây đủ yêu câu phải 
triển lâu đải của nên kinh tế cũng như bản thân hệ thông cầu 
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trúc hạ tầng CÓ SỰ phỗi hợp đầu tư của các ngành có sử dụng 
đến hệ thông cầu trúc hạ tầng và trách nhiệm của các đơn vị 
kinh tế Trung Ơn, thành phỗ đóng trên địa bản, góp phân cải 
tạo và nâng cấp các công trình cơ sở hạ tẳng. 

“ Nguôn vốn tử nội bộ nên kinh tế của quận là chủ yếu, 
đồng thời băng nhiễu biện nhắn và hình thức có thế huy động 
nhiêu nguồn vốn khác đâu tư phát triên hệ thông câu trúc hạ 
tầng của quận. 

5. Giáo dục 


Đề thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội thì vẫn đề đào 
tạo nhãn lực đề thực hiện có ý nghĩa quyết định. Do đỏ: 

- Tiếp tục ỗn định, phát triển các trường công lập, hình 
thành trường chuyên, tạo điều kiện đề nâng cao tỷ lệ huy động 
học sinh vào trường. 

- Bên cạnh hình thành thêm trường bản công, khuyên 
khích mở trường tư thục hay dân lập, khuyên khích thành lập 
nhóm trẻ gia đình. 

- Đề khắc phục tái xuất hiện lớp ca 3, cần xây dựng thêm 
2 trường tiểu học vả 2 trường trung học cơ sở để đủ điều kiện 
tiếp nhận sö học sinh tăng lên hàng năm, xây dựng trường cấp 
3. Tăng cường chất lượng trung tâm dạy nghề. Phát triên mạng 
lưới dạy nghề. Có trung tầm dạy nghoại nựữ. 

- Tập trung ôn định vả nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, 
chât lượng dạy học (văn hóa và đạo đức), không ngừng nâng 
cao hiệu quả đảo tạo. 

” “Tiệp tục thực hiện chương trình phô cập giáo dục tiểu 
học, tiễn tới phố cập trung học, xóa mủ chữ. 

- Không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho 
đội ngu giáo viễn, công nhân viễn ngành. Có chính sách học 
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bỗng đề hỗ trợ học sinh nghẻo học giỏi có thể vào học đại học 
đề đảo tạo nhân tải cho quận. 
ú. Văn húa xã hãi 


- Năng cao chât lượng vả chú trọng hiệu quả các hoại 


động văn hòa, văn nghệ, thê dục thể thao; thành lập trung tầm 


văn hóa, trung tâm thê dục thể thao đề phục vụ nhu cầu hưởng 
thụ văn hóa, thể dục thê thao không ngừng nâng cao của nhân 
dân trên địa bản và khu vực lần cận. 

- Đôi mới trang thiết bị để nâng cao hiệu quả, đáp ứng 
nhu cầu thông tin, tuyến truyền. 

- Tuyền tuyên, vận động nhãn dân sông, lm việc theo 
hiện pháp và pháp luật; thực hiện nếp sống văn mình, ma định 
van hỏa mới, chồng tệ nạn xã hội, mề tin dị đoan,... 

- Tang cường vận động nhãn dân rẻn luyện sức khỏe, 
không ngừng năng cao trỉnh độ thì đầu của những vận động 
viền nha nghề, nghiện dư. 

- Tăng cường cũng tác quản lý van hóa, nhát triển và xử 
lý kỊn thời các trường hợp v1 phạm. 

7. Y tế 

Năng cao sức khỏe nhãn dân, xóa bệnh bại liệt, cơ bản 
xóa bệnh phong: miữ vừng ty lệ tiêm chúng: 955%, hạ ty lệ dân 
SỐ hàng năm 1,015, hạ ty lệ sinh con thứ 3 còn dưới 1054. 
Bang cách áp dụng các hiện nhắp như: 

ˆ Đầy mạnh việc thực hiện chương trình chăm sóc sức 
khỏe ban đầu, chồng suy dinh dưỡng. 

Tăng cường công tác tuyên truyền kê hoạch hóa gia đình, 
phòng chỗng bệnh, giữ gìn vệ sinh, sức khỏe. 

- Đôi mới trang thiết bị hiện đại để không ngừng nâng 
cao chât lượng khám vả điều trị bệnh. 
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- Tạo điều kiện đề đột ngũ y, bác sĩ học tập, nâng cao 
trinh độ tay nghề, tiếp cận với y học hiện đại. 

§. Dân số lao động 

- Đây mạnh chương trình xóa đổi giảm nghẻo, phần đầu 
tạo điều kiện để các hộ vay ngoài việc thanh toàn vỗn vay còn 
có thê tích lũy được. 

- Đây mạnh chương trình dự án nhỏ giải quyết việc làm. 

: Tãng cường các hoạt động giới thiệu việc làm, tạo điều 


kiện để người tìm việc tiếp cận với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh. 


- Nâng cao chất lượng, đảo tạo tay nghề, gắn việc dạy 
nghề với thực tế sản xuất, kinh doanh. Mở rộng quy mô vả tăng 
thêm nhiễu ngành nghề đảo tạo đề có thể đáp ứng yêu câu phát 
triển kinh tế xã hội. 

- Đôi mới trang thiết bị đảo tạo để học viên tiếp cận với 
khoa học kỹ thuật tiên tiên. 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải quyết việc làm cho 
bộ đội xuất ngũ, cần bộ dõi ra do giảm biên chế, con em diện 
chính sách và nhần dân nghẻo. 

- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình và hạn chế tăng dân số 
cơ học đề nâng cao chất lượng sũng của nhân dẫn quận. 

9. Tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
hồ của quận (quản lý và khoa học kỹ thuật) 

Hinh thành bộ máy quản lý cấp quận tương ứng với chức 
năng quản ly hành chánh kinh tế quận theo hướng tình gọn, 
đảm bảo hiệu lực của các quyết định truyện đạt, xác lập một 
sự tương ứng giữa quyên hạn nhiệm vụ quy định của hộ máy 
quản lý cấp quận với nội dung quản lý kinh tế-xã hội, đặt ra 
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cho quận băng việc nhân tích, đánh giả thực trạng, quản ly trong 
điều kiện diễn ra sự mâu thuẫn mới giữa yêu câu trên, từ đó 
đề ra quy chế hoạt động vả kiên nghị xử lý sửa đổi những nội 
dung quản lỳ không thích hợp. 


Đề giải quyết mâu thuẫn đặt ra trong thực tiễn cần tổng 
kết thực tiễn để xử ly những tỉnh huôỗng đặt ra trong công tác. 
Từ nay đến 2010 cần tiêu chuẩn một bước cán bộ quản lý cấp 
quận. tương xứng với từng chức danh phải đạt trình độ tương 
ứng nào phủ hợp trên mặt băng tôi thiểu chung về văn băng là 
tốt nghiện phố thông trung học. Đối VỚI cán bộ quản lý sản xuất 
kinh doanh phải hội đủ những yếu câu tôi thiêu của nhả doanh 
nghiệp với phương ản tuyên chọn tương đối nghiềm ngặt: sát 
hạch, kiểm tra, tuyên dụng, bỗ nhiệm... Tổ chức bỗi dưỡng các 
chuyền đề chuyên mũn cho người quản ly. 

Nhanh chủng tô chức lại lực lượng cản bộ khoa học kỹ 
thuật của quận, trên cơ sở đó đây mạnh công tác nghiên cứu 
ứng dụng khoa học ky thuật, làm cho khoa học ky thuật trở 
thanh động lực quan trọng. tạo sự chuyền biến về vai chất nên 
kinh tế, việc triển khai cần được hình thành dưới dạng các 
chương trình, dự ản cụ thể để có thể tạn dụng được tiêm năng 
về chất xám trên địa bản. 

- Tiên tục thực hiện việc đổi mới công tác kế toán tải 
chỉnh. 

- Tích cực thực hiện việc thu đúng, thu đủ vảo ngăn sách 
đúng quy định. Phối hợp tốt giữa các xí nghiệp Trung ương. 
thảnh phố với ngảnh thuế quận. 

- Thực hiện tiết kiệm trong chị tiểu, đảm bảo đủ chỉ 
thường xuyên, chi đúng chê độ. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy 
định hiện hành. 
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1U. Giao thông, điện nước, cầy xanh 

a) Về giao thông 

- Nâng cân, mở rộng các con đường hiện hữu; xây dựng 
và hoàn chỉnh trục đường Bình Phú, Chợ Lớn, đường SỐ , 
3,6 ở phường 10, II và các tuyên đường số Ì, 2 ở phường l3, 
l4 củng một SỐ đường nội bộ trong khu vực công nghiệp, dẫn 
cư; làm mới một số đường dự phóng trước đây. 

- Nâng cấp và làm mới vỉa hè của các con đường. Chú ý 
trạm xe buýt đậu (xây lẫn vào trong vỉa hè) 

b) Về điện 

- Cải tạo nẵng cập đường dãy 66EV hiện có lên TIUDEV. 
nâng cần các trạm 66/I15 KV lên 110/15EV, xây dựng trạm 
110/15KV Bình Phú, nâng công suất §0 MVA. 

- Lắp đặt, cải tạo hệ thống đẻn chiếu sáng dọc theo các 
trục lộ, tiao lộ, các con hẻm. 

e) Về cấp thoát nước 

- Lăn đặt mới vả cải tạo các tuyến ống cấp nước mục, rò 
rỉ; xây dựng tuyên ông b 600 - b 800 cho khu dân cư vả công 
nghiện Bình Phú và khu Phú Lầm (phường 13, 14). 

- Song song với việc nạo vét kênh Hàng Bảng, đặt ông 
thoát nước, tiễn hành nạo vét các rạch Lò Gồm, kênh Tàu Hũ 
đang bị ö nhiễm; cải tạo, sửa chữa các đường ông cũ, hoàn 
chính các hệ thông công thoát nước cho các khu vực chưa có 
ông thoát nước. 

d) Cáay xanh, vừa hè 

Phôi hợp với việc hình thành khu vực là đầu tư lát vỉa hè 
vả trồng cây xanh trên các đường phố do Sở Giao thông Công 
chánh vả các ngành thành phố thực hiện. 
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Tông luận 


'lšn quận 6 bắt đầu xuất hiện từ năm 1952, là một trong 
7 quận hành chánh của Sải Gòn-Chợ Lớn lúc bẫy giờ. Địa hình 
quận 6ö có nhiều kênh rạch thuận lợi cho việc vận tải đường 
thủy, có nguôn nước ngâm không bị nhiễm mặn, có đất sét 
dùng làm gạch, đồ gốm. 

Địa bàn quận 6 đã được thay đổi về ranh giới cũng như 
được đảo lân, Cải tạo nhiễu lần, tạo thuận lợi cho dân cư trủ vả 
đi lại làm ăn. Khu vực chợ Bình Tầy hiện nay, xưa kia là đầm 
Lanessan đã được Quách Đảm cho san lấp và xây dựng thành 
khu phố đô thị trung tâm điểm của tỉnh Chợ Lớn. Rạch Tảu 
Hũ đã được nạo vét 4 lần (một lần dưới đời vua Gia Long và 3 
lần thời Pháp thuộc) rất thuận lợi cho tảu bẻ đi lại, chuyên chở 
hàng hoá, nông sản thực phẩm suốt đêm ngày; tạo ra khu vực, 
kho bãi, buôn bán tấp nập ở hai bên bở kênh. 

Từ rất sớm, trên địa bản này lả quận 6, quận Ï Ï và quận 5 
có đông người Hoa cư trú; họ giỏi về thương nghiệp, có quan hệ 
làm ăn với nước ngoài đặc biệt là Trung Quốc, Đi Loan. Họ 
có tay nghệ thủ công giỏi. Từ thời phong kiến các ngành nghề 
như : đồ gốm, xay xát lúa gạo, làm chỉ, nhang, đèn cây, thực 
phẩm (nước tương, nước mắm, bánh kẹo). dệt chiếu, thuộc đa, 
kim hoàn, điều khắc, dịch vụ sửa chữa, ãn uống... đã sớm phát 
triển trên địa bản quận 6. 

Đến thời Pháp thuộc các ngành nghệ trên được phát triển 
quy mỗ lớn hơn, hiện đại và phong phủ hơn. Đã có nhà máy 
điện, nhà máy nước. Chợ Bình Tây là một trung tầm hàng hoá 
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có xuất xứ từ các tỉnh thành khác, đặc biệt là ở đông băng sông 
Cửu Long đề bản cho khách hàng khắp Nam Kỳ Lục tỉnh vả cả 
miễn Nam Trung Bộ. 


Thời chỗng Mỹ, "Trung tầm khuyếch trương kỹ nghệ” đã 
cho các nhà sản xuất, kinh doanh vay vốn đề đổi mới các thiết 
bị cũ, xây dựng nhà máy mới. Nhiều nhả máy mới trên địa bản 
quận ra đời trong đỏ có nhà máy Thép của Lloang Em Quy, 
nhà máy Sải Ciön Mlanufactory, Co LTD (sản xuất mm. điện). 
Dệt Chẵn Á.... 


Mười năm đầu sau giải phóng, nhiệm vụ của quận là ôn 


định tình hình kinh tế xã hội, song lúc đầu do chủ quan duy 


y chỉ, quận 6 cũng như cả nước bị lầm vào tỉnh trạng khủng 
hoảng kinh tế xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt 
Nam lần thư 6 (tháng 12 -1986) chủ trương phát triển nên kinh 
tế 5 thành phân, (quốc doanh, công tư hợp doanh, cá thể, tiểu 
chủ, tư bản tư nhân) thực hiện đổi mới tư duy về kinh tê chuyển 
từ bao cấp sang hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường 
có sự quản ly của nhà nước theo định hưởng xã hội chủ nghĩa. 
Quận đã vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tích cực khai thắc thể 
mạnh của mình, đây mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ 
phát triển kinh tế, nâng cao đời sông vật chất và tĩnh thần cho 
nhân dân. Khi có luật doanh nghiện tư nhân, luật công ty, luật 


đầu tư trong nước, hảng trăm công ty, doanh nghiệp tư nhân 
được thanh lận, hiệu quả kinh tế khá, góp phân tăng thu nhập 


ngân sách; mô hỉnh tốt trong quản lý sản xuất ngảy cảng nhiễu. 
Ngành công nghiệp thực phẩm có vai trò lớn đối với công 
nghiệp thực phẩm của thánh phô. quận là một trong những địa 
bản phát triển ngành hoá nhựa, gia dụng, xả bông, vỏ ruột xe 


đạp, phần bón, bao tay cao su, tiày dén xuất khẩu.. .Thương 


nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triển. Trên địa bản quận có nhiêu 
cơ sở sản xuất củaTrung ương vả thành phố, nhiều cơ sở sản 
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xuất công nghiệp, ' tiêu thủ công nghiện của người Hoa; hợp tác 
kinh tế VỚI các nước là mũi nhọn thúc đây sản xuất của quận 
phát triển. 

Về dân cư vả tôn giáo, ngay từ năm 1623, chúa Nguyễn 
đã cho đi dân người Việt đến định cư khai phá vùng đất Sải 
Giòn - Bên Nghé vả đặt 2 trạm thu thuế ở đây. Năm 1679, chúa 
Nguyễn cho 2 tướng nhà Minh là Dương Ngạn Địch vả Trần 
Thượng Xuyên với hơn 3.000 quần vào lận nghiện ở Mỹy Tho 
vả ở Bản Lân (nay thuộc Biên Hoả). Năm 1688, Hoàng Tiến 
nỗi loạn giết tông binh Dương Ngạn Địch, bị chúa Nguyễn 
đánh đẹp, tản quân của Hoàng Tiến bị đưa về Sải Gòn định 
cư tức là vùng Chợ lớn ngảy nay. Năm 1778, sau cuộc chiến 
tranh giữa lây Sơn và Chúa Nguyễn, nhiều người Hoa ở Củ 
Lao phố thuộc Biên Hoà, Đồng Nai ngày nay cũng tập trung 
về vùng Chợ Lớn ngày nay củng sống. Sau Hiệp định Geneve, 
trong sỐ đồng hảo di cư vào Nam có một số người và dẫn tộc 
thiểu số vào vùng đất này sinh sông. Người Kinh, người Hoa 
vả các dân tộc thiểu số khác cùng chung sức sản xuất và chiến 
đầu, theo Niên giám thông kê năm 2002, ở quận 6 có 190.147 
người Việt (71,54%), 74.626 người Hoa (28.0854), 298 người 
kKhơme (0,1 15⁄2), 532 người C hãm (02055). Ngoài ra có người 
Thái, Tảy, Núng, Mường, người nước ngoài, các dân tộc khắc 
nhưng số lượng không đáng kể. 

Phật giáo có mặt tại quận 6 khả lớn, hiện có 54 cơ sở Phật 
giáo thuộc hệ Bắc tông (bao gôm cả cơ sở của người Hoa), 2 
cơ sở Nam tông và 8 cơ sở nhất sĩ. Tại quận 6 có nhiều ngôi 
chủa cổ nhất thành phố như chùa Từ Ấn (1752), chùa Giác Hải 
(1780). 

Trong quận có 2 nhà thờ Hiển Linh và nhà thờ Bình 
Phước của đạo Thiển Chúa, 4 nhà thờ Tìn Lành, một nhà thờ 
đạo Cao Đài, một thánh thất Hồi giáo. 
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_ Nhân dân ) quận 6 `. tín Hee] tôn - CỎN CŨ tn 


Hoa c con lả | một điểm là lịch của ¡ thành nhổ), dòng “hựp tô nghề. 

Mỗi dân tộc có một sắc thái văn hoá tập quản niếng, lảm 
phong phú thêm cho nên văn hoá của quận. 

Đến ngày 30/4/1975, quận 6 có 3.000 hộ sản xuất nhỏ, 
13.160 lao động - trong đó có 500 cơ sở đúc đông, đô làm mỹ 
nghệ, mãy tre...; 5.079 hộ thương nghiện. 

Về văn hóa xã hội, quận 6 chăm lo cải thiện đời sống tĩnh 
thần cho nhân dân lao động, nâng cao chất lượng giáo dục, y 
tế, thể dục thê thao và các hoạt động xã hội. Quận phát động 
các phong trảo “xóa đói giảm nghẻo”, “đến ơn đáp nghĩa”, 
chăm lo cho các đối tượng chính sách: thương binh, gia đình 
liệt s1, những người có công với nước, các bà rne Việt Nam anh 
hủng: phát huy “gương người tốt việc tốt”, thực hiện phong 
trảo “toàn dân đoản kết xây dựng cuộc sống văn hóa trên địa 
bản dân cư”. Bộ mặt văn hỏa, xã hội của quận có những biến 


đối sâu sắc. 


Trường học, nhà văn hóa, trung tâm thê thao, CÔNg VIÊN 


được xây dựng, phát triền. Quận mở rộng trường dạy nghệ, phát 


triển các cơ sở sản xuất để thu hút những người thất nghiệp, 
bán thất nghiệp vào làm việc. 

Ngành thể dục thê thao đã đạt được nhiêu thảnh tích trong 
các cuộc thi đầu câp thành phố, đảo tạo bồi dưỡng nhiều vận 


động viên. Phong trảo thê dục thể thao trong trường học và ở 


địa bản dân cư phát triển. Ngành văn hóa đã xây dựng và phát 
triển; các thiết chế văn hóa cäp quận, phường có thư viện, nhả 
văn hóa và phong trào văn hóa sâu rộng trong quân chúng kế 
cả trong. đồng : bảo dân tộc. Ngành y tế phát triển, chữa trị bệnh 
cho đông đảo nhân dân. Các trường học dân lập đã hỗ trợ các 
trường công trong việc giáo dục con em nhân dân: các phòng 
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mạch tư, nhà thuốc Tây, Đồng y gúp phần khám chữa bệnh, 
bản thuốc cho nhãn dân. 


Quận 6 có truyền thống đấu tranh yêu nước và cách 
mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên địa 
bản quận có các “HộI kin”, Công hội và những tô chức tiên 
thân của Đảng Cộng sản. Phong trảo đấu tranh của nhân dân 
diễn ra mạnh, đặc biệt là phong trảo đấu tranh của công nhân 
hãng rượu Bình Tây. Quận 6 lả nơi trung chuyển gIÚp các cơ 
quan Thành ủy chuyển máy móc ra căn cứ vả đồng bảo tản 
cư ra vùng ven trong những ngảy đầu chống thực dân Pháp 
tái chiêm Sải Gỏn. Trong cuộc tũng tiên công năm Miậu Thần 
(1968), quận 6 thành lập một đại đội quân chính quy, một đội 
biệt động và du kích; các đơn vị của quận đã phối hợp với tiểu 
đoäàn bộ bình 268, tiêu đoàn đặc công l2, trung đoàn bộ bình 
16 tấn công vào thánh phô. Phong trảo đầu tranh chính trị ở 
các nhà máy rượu Bình Tầy, nhá máy dệt Tân Á, Vinatexco, 
Vimytex đã diễn ra liên tục. Trong chiến dịch Hỗ Chí Minh 
lịch sử, quận 6 là bản đạn của lực lượng cách mạng từ cảnh Tây 
Nam tiền vào giải phóng thành phố. 

Sau ngảy giải phóng, quận 6 đã giữ được ôn định chính 
trị, trật tự an toàn cho nhãn dân yên ỗn làm ăn. Các thành tích 
đạt được của quận 6 do công sức đóng góp của cả hệ thông 
chỉnh trị. Các cơ quan nhà nước đã được kiện toàn, công tác 
thanh tra, kiểm soát được tăng cường › đã hạn chế được nạn tham 
nhũng, buôn lậu. Cán bộ chính quyên được luần chuyên đi học 
đề nâng cao trình độ chỉnh trị, nghiệp vụ. Hội đồng nhãn dân 
quận, nhường đã cải tiên nội dung. phương tiện hoạt động: nhát 
huy được dẫn chủ, trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu Vũ VaI 
trỏ làm chủ, giảm sát của nhân dân vả các đoàn thể quân chúng. 
Mặt trận và các đoàn thể quân chúng đã giải quyết những vẫn 
đê bức xúc do quân chúng đặt ra. Phát huy quyên làm chủ của 
nhân dân, tham gia xây dựng chính quyên của dần, do dẫn, 
vi dẫn. 
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( ác thành quả đạt được do sự lãnh đạo sảng suốt vả đúng 
đăn của các cấp ủy Đảng: Đảng bộ quận 6 đã vận dụng các 
đường lỗi chủ trương của Thành ủy vảo thực tiễn của quận đề 
đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện thích hợp. Quận ủy biết 
dựa vào dân, phát huy tinh thân lảm chủ của dân. Từng Đại hội 
Đang, Quận ủy đã tông kết thực tiễn, khai thác tiềm năng thê 
mạnh của quận đề đề ra chủ trương cơ cầu kinh tê hợp ly, tạo 
điều kiện cho kinh tế quận phát triền. Từng giai đoạn, từng địa 
bản, lĩnh vực cụ thể, Quận ủy đã tông kết thực tiến, đề ra mỗ 
hình tiêu biểu đề tập trung lãnh đạo; kịp thời điều chỉnh các 
hước đi, cách làm và những Tnục tiểu không còn nhủ hợp, tạo 
mỗi trường thuận lợi cho sự phát triển chung. Quận ủy luốn 
quan tầm công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực hoạt 
động, chăm lo xây dựng vá đảo tạo đội ngũ cản bộ có phẩm 
chất, năng lực chuyên môn. 

Quận 6 đã xây dựng được sự đoàn kết thông nhất về ý chí 
vả hánh động trong toàn Đảng, lám cho các đáng viên thông 
suốt các đường lỗi chủ trương của Đảng và Nhà nước, đề từ 
đó vận dụng vào thực tiền, để ra các biện pháp thực hiện đúng 
đăn. 

Tóm lại, quận 6 đã phát triển vững mạnh trên các lĩnh 
vực, không ngừng nâng cao đời sông vật chất văn hoá và tính 
thần của nhân dân là nhờ kế thừa công sức của bao thê hệ qua 
các thời kỳ lịch sử, Đảng bộ quận 6 đã phát huy truyền thống 
tốt đẹp đó lên một tâm cao mới. Đảng bộ quận 6 đã từ thực 
tiễn của quận đề ra đường lỗi chủ trương đúng đắn, biện pháp 
thực hiện sảng tạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thông chỉnh 
trị, biết dựa vảo sức mạnh của quân chủng cho nên đã đưa sự 
nghiệp cách mạng nhát triển toàn diện, đồng bộ vá đạt được 
nhiều thành tích.% 
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